
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG CỬA NAM - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

STT
Tên đường

Khối Đoạn đường
Tờ bản đồTừ Đến

1 Đặng Văn Thụy 15 Các thửa góc 2 đường 1
2 Đặng Văn Thụy 15 Từ nhà VH,K 15 đếnĐến thửa 91 1
3 Đường dân cư 15 Từ thửa 76 đến thửa 41 1
4 Đường dân cư 15 Từ thửa 32 đến 06 1
5 Đường dân cư 15 Các thửa nằm phía trong 1
6 Đường dân cư 15Từ thửa số 01 đi về phía nam 1
7 Đường dân cư 15 Từ thửa 18 Đến thửa 28 2
8 Đường dân cư 15 Từ thửa 6 đến thửa 2 2
9 Đặng Văn Thụy 15Các thửa dọc đường Đặng Văn Thụy 3

10 Đường dân cư 15 Các thửa còn lại vị trí 3 3
11 Đường dân cư 15 Các thửa còn lại vị trí 4 3
12 Đường dân cư 15 Thửa 1 4
13 Đặng Văn Thụy 15 Vị trí 1 5
14 Đường dân cư 15 Vị trí 2 5
15 Đường dân cư 15 Vị trí 3 5
16 Đường dân cư 15 Thửa 1 thửa 2 6
17 Đặng Văn Thụy 14 Vị trí 1 8
18 Đường dân cư 14 Thửa 70 vị trí 2 8
19 Đường dân cư 14 Các thửa vị trí 3 8
20 Siêu Hải 14 Tử Thửa 59 Thửa 25 9
21 Siêu Hải 14 Tử Thửa 37 Thửa 58 9
22 Đặng Văn Thụy 14Ngã 3 nhà máy xi măng đến thửa 4 9
23 Đường dân cư 14Khu tập thể nhà máy xi măng 9
24 Đường dân cư 14Các Thửa còn lại đường ĐVT 9
25 Đường dân cư 14 Các thửa còn lại 9
26 Siêu Hải 13 Các thửa vị trí 1 10
27 Đường dân cư 13Từ đường Siêu Hải đi vào 200m 10
28 Đường dân cư 13Từ đường Siêu Hải đi vào 200m 10
29 Đường dân cư 13Từ đường Siêu Hải đi vào 200m 10
30 Đào Tấn 3 Các thửa vị trí 1 12
31 Đào Tấn 3 Các thửa vị trí 1 12
32 Đường dân cư 3 Từ cổng thành vào phía bắc 12



33 Đường dân cư 3 Từ cổng thành vào phía bắc 12
34 Đường dân cư 3 Từ cổng thành vào phía bắc 12
35 Đào Tấn 3 Bảo tàng chợ ăn đêm 13
36 Đường dân cư 3 Từ thửa 26 đến thửa 46 13
37 Đường dân cư 3 Từ thửa 03 đến thửa 72 13
38 Đường dân cư 3 Các thửa còn lại 13
39 Đường dân cư 4 Các thửa còn lại 13
40 Đào Tấn 3 Khu nhà Bảo Tàng 14
41 Đường dân cư 3 Từ thửa 11 đến thửa 24 14
42 Đường dân cư 3 Từ thửa 04 đến thửa 10 14
43 Đường dân cư 14 Giáp sông đào 15
44 Siêu Hải 14 Các lô góc 16
45 Siêu Hải 14 Từ thửa 04 đến thửa 114 16
46 Đường dân cư 14 Từ thửa 36 đến thửa 42 16
47 Đường dân cư 14 Từ thửa 90 đến thửa 55 16
48 Đường dân cư 14 Thửa 1 Thửa 119 16
49 Đường dân cư 14 Các thửa còn lại 16
50 Siêu Hải 13Các lô góc đường Siêu Hải và đường QH 17
51 Siêu Hải 13Các lô đường Siêu Hải và đường QH 17
52 Siêu Hải 13Các lô phía trong đường quy hoạch 17
53 Siêu Hải 13Các lô phía trong đường quy hoạch 17
54 Siêu Hải 13 Các lô phía trong đường

quy hoạch 17200, 201, 202, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 2  2  2  ( ĐT V3,600,000
55 Siêu Hải 13 Các lô góc 17
56 Siêu Hải 13 Thửa 1 thửa 120 17
57 Đường dân cư 13Đường Siêu Hải vào 150 m 17
58 Đường dân cư 13Đường Siêu hải phần còn lại 17
59 Đường dân cư 13 Các thửa còn lại 17
60 Đường dân cư 13 Các thửa còn lại 17
61 Đường dân cư 13 Các lô góc hai đường 18
62 Đường dân cư 11 Thửa 10 Thửa 78 18
63 Đường dân cư 13 Các lô còn lại 18
64 Đường dân cư 13 Thửa 1 Đến 117 18
65 Đường dân cư 13 Thửa 57 Đến 99 18
66 Đường dân cư 11 Các thửa còn lại 18
67 Trần Hưng Đạo 9Các lô góc Đ, Trần Hưng Đạo 19
68 Trần Hưng Đạo 9 Từ thửa 26 đến thửa 96 19
69 Trần Hưng Đạo 9Các thửa còn lại đường Trần Hưng Đạo 19
70 Hồ Hán Thương 8Các lô 2 mặt đường Hồ Hán Thương 19
71 Hồ Hán Thương 8 Vị trí 1 19
72 Phạm Ngũ Lão 9 Các thử vị trí 1 19
73 Đường dân cư 9 Các thửa còn lại 19
74 Đường dân cư 9 Thửa 97 Thửa 130 19



75 Đường dân cư 4 Dọc kênh thoát nước 19
76 Đường dân cư 4 Toàn bộ khu vực khối 4 19
77 Đào Tấn 3 Nhà thi đấu 20
78 Đào Tấn 3 Lô góc 20
79 Đào Tấn 3 Thửa 4 Thửa 19 20
80 Phạm Ngũ Lão 3 Các thửa còn lại 20
81 Đường dân cư 3 Gồm 2 thửa 20
82 Đường dân cư 3 Thửa 6 Thửa 102 20
83 Đường dân cư 3 Thửa 15 Thửa119 20
84 Đường dân cư 3 Thửa 37 Thửa 214 20
85 Đường dân cư 3 Các thửa còn lại 20
86 Đường dân cư 3 Các thửa còn lại 20
87 Đường dân cư 3 Thửa 38 Thửa 220 20
88 Đào Tấn 2 Gồm 2 thửa 21
89 Đào Tấn 2 Các thửa còn lại 21
90 Đào Tấn 2 Thửa 1 22
91 Đường dân cư 2 Thửa 83 Thửa 43 22
92 Đường dân cư 2 Thửa 23 Thửa 47 22
93 Đường dân cư 2 Thửa 2 Thửa 15 22
94 Đường dân cư 2 Thửa 13 Thửa 22 22
95 Nguyễn Sinh Sắc 14; 12 Thửa 78 Thửa 92 23
96 Nguyễn Sinh Sắc 14 Sông Cầu ĐướcNhà ông Sắc 23
97 Nguyễn Sinh Sắc 14 Các lô góc 23
98 Đường dân cư 14; 12 Thửa 57 Thửa 94 23
99 Đường dân cư 14 Từ thửa 3 thửa 15 23
100 Đường dân cư 14 Các thửa còn lại 23
101 Nguyễn Sinh Sắc 14; 13 Các lô góc 24
102 Nguyễn Sinh Sắc 12;13; 14 Thửa 96 Thửa 166 24
103 Siêu Hải 13; 14 Thửa 3 Thửa 76 24
104 Đường dân cư 12; 13 Các thửa còn lại 24
105 Đường dân cư 13 Các lô góc 2 mặt đường 24
106 Đường dân cư 13 Các lô còn lại 24
107 Đường dân cư 12; 13 Các thửa còn lại 24
108 Đường dân cư 13 Thửa 175 Thửa 156 24
109 Đường dân cư 14 Thửa 150 Thửa 208 24
110 Đường dân cư 14 Các thửa còn lại 24
111 Đường dân cư 13 Thửa 6 Thửa 254 25
112 Nguyễn Sinh Sắc 13 Các lô góc 25
113 Nguyễn Sinh Sắc 13 Thửa118& thửa 1thửa 171&thửa 22 25
114 Đường dân cư 11 Các thửa còn lại 25
115 Đường dân cư Từ 422 Đến 438
116 Đường dân cư 13Cỏc lụ bỏm đường bắc nam gần khu dõn cư phớa nam
117 Đường dân cư 13 Các lô còn lại 25



118 Đường dõn cư 12 Cỏc lụ gúc 25
119 Đường dõn cư 12 Cỏc lụ cũn lại 25
120 Đường dân cư 13 Thửa 120 Thửa 50 25
121 Đường dân cư 13 Thửa 59 Thửa 259 25
122 Đường dân cư 13 Thửa 5 Thửa 256 25
123 Đường dân cư 13 Thửa 116 Thửa 231 25
124 Đường dân cư 13 Thửa 15 Thửa 252 25
125 Nguyễn Sinh Sắc 10 Các thửa góc 26
126 Nguyễn Sinh Sắc 10 Các thửa góc 26
127 Nguyễn Sinh Sắc 10 Thửa 67 Thửa 134 26
128 Nguyễn Sinh Sắc 10 Thửa 84 Thửa 94 26
129 Nguyễn Tiềm 10 Các thửa góc 2 đường 26
130 Nguyễn Tiềm 10 Thửa 131 Thửa 1 26
131 Đường dõn cư 10 Thửa 70 Thửa 25 26
132 Đường dân cư 10 Thửa 51 Thửa 132 26
133 Đường dân cư 10 Thửa 11 Thửa 138 26
134 Đường dân cư 10 Thửa 14 Thửa 60 26
135 Nguyễn Sinh Sắc 10 Các thửa góc 27
136 Nguyễn Sinh Sắc 10 Các lô còn lại 27
137 Nguyễn Sinh Sắc 10 Các lô còn lại 27
138 Nguyễn Tiềm 10 Thửa 5 Thửa 16 27
139 Đường dân cư 10 Thửa 5 Thửa 16 27
140 Đường dân cư 10 Thửa 73 Thửa 148 27
141 Đường dân cư 10 Các lô còn lại 27
142 Đặng Thái Thân 9 Các thửa góc 28
143 Trần Hưng Đạo 9 Các thửa góc hai đường 28
144 Đường dân cư 9 Thửa 123 Thửa 182 28
145 Trần Hưng Đạo 9 Thửa 1 Thửa 150 28
146 Đặng Thái Thân 9 Các thửa góc 28
147 Đặng Thái Thân 9 Thửa 151 thửa 168 28
148 Hồ Hán Thương 9 Các thửa góc 28
149 Hồ Hán Thương 9 Thửa 5 thửa 143 28
150 Phạm Ngũ Lão 9 Thửa 9 Thửa 27 28
151 Đường dân cư 9 Thửa 134 Thửa 175 28
152 Đường dân cư 9 Thửa 34 Thửa 66 28
153 Đường dân cư 9 Thửa 9 Thửa 113 28
154 Đường dân cư 9 Các thửa còn lại 28
155 Đường dân cư 9 Các thửa còn lại 28
156 Đường dân cư 9 Các thửa còn lại 28
157 Đặng Thái Thân 9 Các thửa góc 29
158 Đặng Thái Thân 8; 5 Thửa 255 Thửa 295 29
159 Phạm Ngũ Lão 8 Các thửa góc 29
160 Phạm Ngũ Lão 8 Thửa 20 & thửa 1Thửa 262; 268 29



161 Đường dân cư 3; 4 Thửa 4 Thửa 305 29
162 Đường dân cư 8 Thửa 83 Thửa 304 29
163 Đường dân cư 8 Các lô còn lại 29
164 Đường dân cư 8 Các lô còn lại 29
165 Đường dân cư 1; 4 Khu vực sát thành cổ 29
166 Đường dân cư 1 Khu vực sát hồ thành 29
167 Đường dân cư 1 Thửa 105 Thửa 306 29
168 Đặng Thái Thân 5 Các lô góc 30
169 Đặng Thái Thân 5 Thửa 58 thửa 86 30
170 Đường dân cư 5 Thửa 12 Thửa 48 30
171 Đường dân cư 5 Thửa 1 Thửa 16 30
172 Đường dân cư 1 Thửa 3 Thửa 10 30
173 Đường dân cư 2 Thửa 18 và 20 30
174 Đường dân cư 2 Các thửa còn lại 30
175 Đặng Thái Thân 5Vị trí 1 đường Đặng Thái Thân 31
176 Đường dân cư 2 Khu vực sát hồ thành 31
177 Đường dân cư 3 Khu vực sát hồ thành 31
178 Đường dân cư 2 Các thửa còn lại 31
179 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô góc 2 mặt đường quy hoạch 12m 32
180 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô còn lại đường QH 12m 32
181 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô còn lại đường QH 9m 32
182 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô còn lại đường QH 7m 32
183 Đường dân cư 12 Thửa 1 Thửa 88 32
184 Đường dân cư 12 Thửa 3 Thửa 87 32
185 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô góc đường quy hoạch 12m 33
186 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô còn lại đường quy hoạch 12m 33
187 Nguyễn Sinh Sắc 12Các lô còn lại đường quy hoạch 9m 33
188 Đường dân cư 11; 12Khu vực Trường tiểu học Cửa Nam 2 33
189 Đường dân cư 12Xung quanh Nhà văn hoá khối 12 33
190 Đường dân cư 12 Các thửa còn lại 33
191 Nguyễn Sinh Sắc 11Công ty THH Hòa Hiệp và Công ty TNHH Trường G  A34
192 Đường dân cư 10; 11 Thửa 2 Thửa 113 34
193 Đường dân cư Thửa 126 Thửa 137 34
194 Đường dân cư 10; 11 Thửa 46 Thửa 106 34
195 Đường dân cư 10; 11 Thửa 1 Thửa 121 34
196 Đường dân cư 11 Thửa 22 Thửa 121 34
197 Đường dân cư 11 Thửa 22 Thửa 121 35
198 Nguyễn Sinh Sắc 10 Thửa 22 Thửa 121 36
199 Đặng Thái Thân 7 Lô góc 37
200 Phan Đình Phùng 7; 6B Các lô góc 37
201 Trần Hưng Đạo 7 Thửa 1 thửa 54 37
202 Phan Đình Phùng 7 Thửa 73 thửa 68 37
203 Đặng Thái Thân 7 Các lô góc 37



204 Đặng Thái Thân 7 Thửa 3 Thửa 20 37
205 Hồ Hán Thương 6B Thửa 56 Thửa 282 37
206 Hồ Hán Thương 7; 6B Thửa 12 Thửa 115 37
207 Đường dân cư 7; 6B Thửa 66 Thửa 67 37
208 Đường dân cư 7; 6B Thửa 94 Thửa 107 37
209 Đường dân cư 7 Thửa 22 Thửa 121 37
210 Đường dân cư 7 Thửa 49 Thửa 50 37
211 Phan Đình Phùng 7 Các lô góc 38
212 Phan Đình Phùng 7 Các lô góc 38
213 Phan Đình Phùng 7; 6A Các lô còn lại 38
214 Đặng Thái Thân 7 Lô góc 2 mặt đường 38
215 Đặng Thái Thân 7 Các lô góc 38
216 Đặng Thái Thân 7 Thửa 1 thửa 51 38
217 Đề Thám 7; 6B Các lô góc 38
218 Đề Thám 7; 6B Các lô còn lại 38
219 Đường dân cư 5 Thửa 43 Thửa 266 38
220 Đường dân cư 6B Thửa 196 Thửa 285 38
221 Đường dân cư 6B Thửa 172 Thửa 175 38
222 Đường dân cư 6B Thửa 246 Thửa 249 38
223 Đường dân cư 6B Thửa 153 Thửa 179 38
224 Đường dân cư 6B Thửa 136 Thửa 210 38
225 Đường dân cư 6B Thửa 228 Thửa 255 38
226 Đường dân cư 7 Thửa 56 Thửa 282 38
227 Đường dân cư 6B Thửa 131 Thửa 252 38
228 Đường dân cư 6B Thửa 224 Thửa 253 38
229 Đường dân cư 6B Thửa 251 Thửa 250 38
230 Đường dân cư 7 Thửa 25 Thửa 288 38
231 Đường dân cư 7 Thửa 23 Thửa 70 38
232 Đường dân cư 7 Thửa 77 Thửa 275 38
233 Đường dân cư 7 Thửa 33 Thửa 66 38
234 Đường dân cư 6B Thửa 211 Thửa 273 38
235 Phan Đình Phùng 5; 6A Các thửa góc 39
236 Đặng Thái Thân 5 Các thửa góc 39
237 Phan Đình Phùng 5; 6A Các thửa góc 39
238 Đặng Thái Thân 5 Các thửa góc 39
239 Phan Đình Phùng 5; 6A Các thửa còn lại 39
240 Đặng Thái Thân 5 Các thửa còn lại 39
241 Hồ Xuân Hương 6A; 5 Đặng Thái ThânPhan Đình Phùn 39
242 Trần Quốc Hoàn 5 Phan Đình PhùnĐặng Thái Thân 39
243 Hồ Xuân Hương 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39
244 Phạm Hồng Thái 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39
245 Phạm Hồng Thái 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39
246 Đường dân cư 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39



247 Đường dân cư 6AKhu quy hoạch dân cư Tập thể Công ty Hữu Ng ị 39
248 Đường dân cư 5 Thửa 20 Thửa 175 39
249 Hồ Bá Ôn 5 Phan Đình PhùnĐặng Thái Thân 39
250 Đường dân cư 5 Thửa 41 Thửa 97 39
251 Đường dân cư 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39
252 Đường dân cư 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 39
253 Đường dân cư 6A Đặng Thái ThânPhan Đình Phùn 39
254 Đường dân cư 10 Nằm độc lập sát bờ sông 40
255 Lê Hồng Sơn 6B Thửa 26 Thửa 38 42
256 Hồ Hán Thương 6B Phan Đình Phùn Hồng Sơn 42
257 Đường dân cư 6B Phan Đình Phùn Hồng Sơn 42
258 Đường dân cư 6B Thửa 14 Thửa 48 42
259 Hồ Hán Thương 6B Thửa 19 Thửa 49 42
260 Lê Hồng Sơn 6A; 6B Các lô góc 43
261 Lê Hồng Sơn 6A; 6B Thửa 48 Thửa 82 43
262 Đề Thám 6A; 6B Phan Đình Phùn Hồng Sơn 43
263 Đường dân cư 6A Phan Đình Phùn Hồng Sơn 43
264 Đường dân cư 6B Thửa 1 Thửa 98 43
265 Lê Hồng Sơn 6A Thửa góc 2 đường 44
266 Hồ Xuân Hương 6A Thửa góc 2 đường 44
267 Hồ Xuân Hương 6A Thửa 68 Thửa 81 44
268 Lê Hồng Sơn 6A Hồ Xuân HươngNhà thờ Cầu rầm 44
269 Phạm Hồng Thái 6A Thửa 3 Thửa 82 44
270 Đường dân cư 6A Thửa 8 Tthửa 49 44



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG CỬA NAM - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

Thửa đất số Mức giá (đồng/m
62, 72, 73, 105. 2200000
74, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 120. 2200000
25, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 7  7  7  7  8  8  8  9  1  12100000
5, 6, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12040000
7, 9, 10, 11, 12, 38, 47, 58, 59, 60, 65, 83, 84, 99, 113, 119. 1920000
1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 31, 96, 97, 106. 1800000
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 34  3  3  3  3  4  4  4  4  4  42040000
1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 25, 26, 29, 39, 45, 47, 48. 1920000
3, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 46, 53, 54, 55  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  12200000
5, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 47, 49, 5  5  5  8  8  9  9  9  9  1  11920000
11, 22, 23, 38, 58, 59, 64, 65, 66, 72, 74, 85, 98, 99, 100, 101 1800000
1, 10. 1800000
3, 4, 2009. 2300000
5, 6, 14, 50, 52, 53. 2040000
1, 2, 8, 12, 13, 19, 51, 54, 55. 1800000
1, 2. 1800000
4, 9, 10, 67, 68. 2300000
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 38, 69, 70, 75, 81, 82, 83, 8  8  82280000
5, 11, 33, 42, 43, 44, 47, 48, 55, 56, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74  7  7  7  8  8  82040000
24, 25, 59, 79, 98. 4800000
37, 38, 39, 58. 4200000
4, 5, 10, 91, 99, 100. 2500000
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  9  9  92400000
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 28, 85, 86, 87. 2280000
11,41, 42, 60, 61, 62, 75, 76, 77,84,88, 93, 95, 96. 2280000
135. 3960000
19, 29, 40, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12280000
13, 41, 42, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 76, 77, 78, 7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12280000
49, 85, 86, 88, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11800000
34, 35, 43. 13200000
40. 12000000
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 3  4  4  4  4  43600000



5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22. 3360000
19, 23. 3120000
75, 76. 13200000
13, 14, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3  4  4  4  4  4  4  4  73480000
18, 20, 21, 22, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 6  6  6  6  6  7  7  73360000
1, 15, 16, 44. 2640000
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 23, 25, 53, 54, 55, 56, 59, 60 2400000
26, 27, 28, 29, 30, 31. 16800000
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 3480000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10. 2640000
3, 7, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 28, 35, 37,40, 41, 42, 43, 44, 45, 4  4  4  4  5  5  5  51800000
19, 28, 92, 135. 4200000
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 58, 76, 77, 99, 102, 114, 115, 116. 4080000
16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 4  4  5  7  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12280000
54, 55, 69, 74, 80, 85, 101, 103, 110, 123, 124, 128, 138,139  1  12040000
1, 14, 20, 41, 42, 98, 100, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 125,  1  1  1  1  12040000
2, 8, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 63, 66, 122. 1800000
195, 196, 226, 230. Thửa 64 (Các lô LK: 11, 15 Khu dân cư T ườn  Sơn4800000
227, 228, 229. Thửa 64 (Các lô LK: 12, 13, 14 Khu dân cư Trườn  Sơn4800000
186, 199, 198, 191, 192, 308. Thửa 64 (Các lô LK: 16, 17, 18  1  2  2  2  2  2  ,  2  2  2  4  4  4  4  4  5  K  dân cư T ườn  Sơn4200000
193, 194, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  T ửa 6  ( ác lô L  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4 - K  dân cư T ườn  Sơn3960000

3600000
4200000

3, 109, 113, 120, 135, 141. 4080000
1, 2, 12, 22, 23, 33, 44, 45, 52, 53, 64, 87, 88, 89, 97, 98, 110  1  1  1  1  1  12400000
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12280000
4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 48  4  5  5  5  5  5  5  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12040000
6, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 128  1  1  1  11800000
51, 63, 70, 71, 77, 86, 95, 96, 104, 105, 118, 129, 130, 132, 1  1  1  1  1  1  13000000
150, 153 (CPPTĐT VINHLAND). 2640000
10, 11, 19, 28, 34, 42, 48, 52, 55, 62, 67, 78, 94, 95, 105, 129  1  1  1  1  12640000
151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 1  1  ( ĐT V2400000
1, 12, 20, 24, 37, 44, 49, 53, 58, 64, 72, 77, 90, 91, 93, 100, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12280000
29, 30, 35, 36, 56, 57, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 96, 97, 9  9  1  1  1  1  11920000
21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 5  5  6  6  6  6  7  7  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  124000000
25, 137. 22800000
26, 44, 94, 96. 21600000
27, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 95, 113, 114, 143. 8000000
90, 106, 107, 108. 7800000
69, 88, 89. 7800000
13, 14, 15, 16, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5  6  6  7  7  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13600000
45, 47, 61, 63, 64, 65, 66, 79, 80, 83, 84, 139, 140, 144. 4200000
81, 82, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 1  1  13000000



30, 32, 33, 34, 48. 3000000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2  3  4  4  4  4  5  716800000
43 13200000
21. 12000000
3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 259. 8400000
203, 204, 205, 216, 217, 218. 8400000
103, 202. 4200000
20, 39, 40, 41, 42, 59, 60, 80, 81, 82, 101, 102. 260,261. 4200000
15, 32, 33, 36, 37, 226, 230. 4200000
52, 53, 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 95, 97, 98, 113, 114  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23000000
22, 23, 45, 62, 78, 83, 100, 122, 125, 126, 227, 228, 234. 2400000
44, 61, 233. 3120000
38, 58, 67, 69, 75, 79, 88, 89, 90, 91, 93, 99, 108, 109, 110, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  216800000
1, 8, 2009 3840000
2, 3, 4, 5, 6. 13200000
1. 3960000
38, 41, 42, 43. 3600000
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 39a, 40, 47, 48, 4 3360000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18. 3000000
13, 14, 17, 19, 20, 21, 22. 13200000
64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 8  8  9  9  913750000
76, 87. 13750000
69, 70, 77 2280000
57, 60, 61, 66, 94, 88, 113. 2400000
2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 1  1  1  1  1  1  1  12040000
1, 4, 5,14, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 4  4  4  4  5  5  5  5  9  9  9  1  1  1  1  1  115400000
89, 90. 13200000
68, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24800000
2, 3, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 46, 52, 53, 54, 62, 63, 6  6  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22400000
42, 59, 69, 70, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  22760000
303, (CPPT ĐT VINHLAND). 2520000
301, 304, 305, 308, 310, 311, (CPPT ĐT VINHLAND). 2280000
78, 99, 119, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 154  1  1  12040000
4, 15, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 56, 57, 58, 66, 67, 156, 175, 176  1  12280000
150, 206, 207, 208 2040000
19, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 51, 61, 60, 147, 148, 150, 152, 184  1  2  2  2  1  1  2  22640000
6, 13, 16, 22, 24, 33, 38, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 73, 74, 93, 94  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  213750000
141, 142, 152, 154, 160, 161, 172, 174, 199, 209. 13200000
118, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23240000
210, 263, 264. 3000000
422, 432, 433, 438 (CPPTĐT VINHLAND). 3000000
434, 435, 439, 440, 441, 445, 446. (CPPTĐT VINHLAND). 2760000
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  ( ĐT V2760000



275, 282 ( Khu đụ thị TECCO Hà Nội) 2760000
276, 277, 278, 279, 280, 281, 269, 270, 271, 272 (Khu đụ thị T  Hà Nội2400000
3, 25, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 85, 86, 87, 88, 89  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  22280000
59, 95, 96. 98, 97, 99, 113, 115, 131, 132, 159, 164, 228, 229  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22160000
5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 58, 60, 61, 63, 64  7  8  8  8  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22040000
116, 117, 134, 135, 136, 231, 294, 295. 1920000
15, 37, 44, 52, 90, 91, 92, 100, 108, 109, 129, 130, 235, 239, 2  2  2  213750000
42. 9900000
80. 13200000
67, 68, 69, 78, 79, 81, 82 ,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17000000
84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 146. 3750000
1, 2, 0145. 3500000
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 127, 131, 136, 140. 2400000
7, 25, 33, 41, 56, 57, 70, 112, 115, 120, 121, 122, 149, 150. 2400000
51, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 75, 153, 154, 155, 77, 8  1  1  1  1  1  12160000
11, 12, 13, 16, 18, 151, 152, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12040000
14, 15, 22, 45, 50, 60, 114, 143. 13750000
115. 13200000
107, 108, 109, 110, 111, 113, 114. 13200000
99, 101, 102, 103, 105, 106. 3500000
3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19. 3360000
21, 27, 28, 38, 39, 49, 51, 52, 60, 61, 66, 69, 74, 137, 138, 13  1  1  1  1  1  13240000
73, 75, 77, 78, 80, 81, 160, 161, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 155, 1  9  9  1  1  , 9  9  9  9  1  1  1  12160000
37, 47, 48, 57, 157, 58, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 134, 135 ,1  1  129000000
161. 24000000
42, 43. 7200000
187, 188, 124, 171, 182 21600000
1, 2, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 58, 59, 78, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  124000000
160, 169. 22000000
151, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168. 7800000
50, 51, 189, 190, 53, 121, 144, 149, 159, 185. 7000000
5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 69, 70  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17800000
9, 10, 24, 25, 26, 27. 5520000
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 157, 158, 172, 1  1  14080000
34, 35, 46, 47, 48, 49, 66. 4080000
90, 91, 92, 101, 102, 111, 112, 113, 125. 4080000
30, 31, 33, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 170. 3600000
3, 4, 16, 17, 32, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 68, 75, 76, 77, 82, 83, 8  1  1  1  1  13600000
105, 116, 117, 118, 130, 131, 132, 133, 146, 155. 24000000
277, 278. 22000000
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 274, 275, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29500000
88, 335, 336, 180, 210, 316. 8400000
1, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45  4  6  6  6  6  6  6  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  34200000



4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 17, 19, 31,32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 5  5  5  7  7  7  7  7  7  3  3  7  7  3  3  8  34080000
82, 83, 84, 85, 86, 108, 109, 110, 111, 137, 138, 172, 173, 17  1  1  1  2  2  2  2  2  2  33600000
39, 58, 59, 60. 3000000
87, 112, 139, 140, 227. 3120000
2, 3, 11,12, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 47, 48, 53, 67, 68, 69, 9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  32880000
102, 332, 333, 334, 104, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  33120000
105, 321, 322, 107, 135, 136, 166, 167, 169, 170, 171, 201, 2  2  2  3  3  3  2  2  2  323000000
62, 63. 22000000
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 64, 6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  810800000
12, 13, 25, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 8400000
1, 2, 16. 3600000
5, 6 ,7, 8, 9, 10. 3600000
18, 20. 2880000
11, 17, 91, 92, 93, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 54, 55, 5  522000000
36. 3600000
16, 20, 23. (các lô 1, 8, 11, 18, 19, 25 Khu tập thể Công trườn  3 3240000
Các lô 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 26, 27 - Khu tập thể Công trường 3 2880000
2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 2  2  3  3  3  3  ,  ( ác lô 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  - K  tập t ể Côn  t ườn  34400000
Các lô: Khu A: 01; Khu B: 01,19, 21, 22; Khu E: 01 -(Công ty T  Hà nội3850000
Các lô: Khu A: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Khu B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  2  K  E  2  3  3  4  5  6 ( ôn  t  T  Hà nội3300000
Các lô: Khu A: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2  2  2  2  2  2  2  (  Hà nội2970000
Các lô: Khu B: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 2  ; K  E  7  8 - ( T  Hà nội2280000
1, 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 4  4  5  7  7  7  7  8  8  8  8  82040000
3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 29, 30, 129, 130, 39, 46, 49  5  5  5  6  6  6  6  6  7  8  8  84400000
Các lô đất: Khu C: 01, 5, 6, 12, 20; Khu D: 1, 4, 13, 16; Khu F  1  1  - (  Hà Nội c ủ đầu tư)3850000
Các lô đất: Khu C: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 2  K  D  2  3  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  -(  Hà Nội c ủ đầu tư)3300000
Các lô đất: Khu C: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Khu D: 5, 6, 7, 8  9  1  1  1  K  F  2  3  4  5  6  7  8  9  1  1 - (  T  Hà Nội c ủ đầu tư)3240000
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 34, 43, 44, 45, 46, 5  7  1  1  1  12040000
54, 55, 56, 57, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  11800000
38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 62, 63, 66, 74, 80, 83, 84, 85, 8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  113200000
18, 19 3240000
3, 17, 127, 131, 132, 134, 115, 47,113, Khu quy hoạch Cty chế b ến t ức ăn g  súc3240000
126, 128, 129, 130, 133, 61, 120, 121, 70, 71, 85, 83, 135, 13  1  K  q  h ạc  C  c ế b ến t ức ăn g  súc2880000
46, 48, 49, 59, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 106, 1  1  1  12640000
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  7  7  1  1  7  1  1  1  1  1  1  11800000
50, 51, 52, 53, 67, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 100, 101, 108. 1920000
24, 75. 16500000
1. 29000000
2. 21600000
53, 72, 80, 82. 20000000
1, 21, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 113. 20400000
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 8  823000000
13, 15. 22000000



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 11 7200000
87, 96, 108, 109, 117. 7800000
12, 14, 33, 35, 51, 52, 69, 70, 71, 114, 115, 125 6000000
66, 67. 4444000
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 1  1  13600000
22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 119, 120, 121, 122, 1  13600000
49,50. 24200000
90, 115, 141, 142. 21600000
98, 101, 102, 107, 108, 129, 130, 134,135. 20400000
82, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 116, 117  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  225500000
19, 20, 21. 22000000
11, 12. 22000000
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 34, 35  4  4  4  4  5  5  2  2  2  2  2  2  2  29500000
39, 171, 191, 194, 215, 238, 243. 9500000
18, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 68, 86, 87, 88, 89, 114, 140, 144, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  26600000
43, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 258, 259, 260, 264, 265, 266. 6600000
196, 197, 198, 199, 200, 216, 217, 218, 219, 220, 276, 285. 6000000
172, 173, 174, 175. 6000000
246, 247, 248, 249. 5400000
152, 153, 154, 155, 156, 177, 178. 5040000
136, 137, 162, 163, 164, 184, 185, 186, 187, 206, 207, 208, 2  25040000
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 255. 4800000
56, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 282. 6000000
131, 157, 158, 159, 160, 161, 179, 180, 181, 182, 183, 201, 2  2  2  2  2  2  24800000
224, 225, 226, 227, 253, 254. 4800000
250, 251. 4800000
25, 26, 27, 28, 58, 287, 288. 4444000
23, 24, 52, 53, 54, 69, 70. 3840000
59, 60, 61, 62, 63, 65, 77, 78, 79, 80, 275, 277, 286. 3240000
33, 64, 66, 67, 268. 3240000
211, 212, 223, 269, 270, 271, 272, 273. 28700000
26, 53, 79, 108, 109, 112. 29000000
4, 165. 24200000
52, 67, 68, 84, 85. 24000000
8, 13, 158. 21600000
48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  222000000
1, 2, 5, 6, 7, 19, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 205, 209. 18000000
47, 76, 78, 171, 176. 15000000
3, 14, 16, 17, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 204, 207. 18000000
122, 123, 124, 125, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 1  1  2  2  2  218000000
127; 128, 264. 17000000
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 151, 152. 6840000
114, 115, 116, 117, 126, 129, 113, 239, 240, 241, 242, 243, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  , 2  2  2  , 2  2  25400000



210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26000000
20, 21, 30, 31, 32, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174,175. 10500000
9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37. 6000000
41, 42, 43, 44, 63, 64, 66, 94, 95, 96, 97, 98. 6000000
130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16000000
118, 119, 120, 121. 3600000
45, 61. 1800000
5. 12000000
26, 28, 30, 32, 33, 34. 7200000
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 41. 6000000
3, 4, 2005. 4800000
12, 14, 22, 23, 45, 46, 47, 48. 7200000
21, 49. 14000000
46, 70. 14400000
47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93. 9760000
9, 10, 11, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 61, 62, 63, 71, 99. 6000000
12, 13, 14, 15. 5280000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17,18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  118600000
55, 56. 18000000
81. 18000000
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 18000000
9, 27, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 64. 17000000
3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  4  4  4  4  8  86000000
7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 49, 50, 51. 5400000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

TT Loại đất
1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
2 Đất vườn ao liền kề đất ở















PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất VÞ trÝ Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000















UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BẾN THỦY - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT
ĐƯỜNG PHỐ KHỐI

ĐOẠN ĐƯỜNG
TỜ BẢN ĐỒTỪ ĐẾN

1 Phong Định Cảng 1 Ô. ThiềnÔ.Thành 1
2 Đường đất giáp ranh HD 1 Ô.CườnÔ. Thành 1
3 Đường đất giáp ranh HD 1 1
4 Các thửa còn lại 1 Ô. KhươnÔ.Đậu 1
5 Nguyễn Vĩnh Lộc 1 Ô Cửu Bà Mai 2
6 Đường từ Ô. Bảo - HD 1 Bà GianÔ. Bảo 2
7 Đường Đất Giáp HD 1 Ô. LuyệnBà Bảo 2
8 Phong Định Cảng 1 Bà. DinhÔ. Thành 2
9 Đường từ Ô. Trung- HD 1 Bà Hoa Bà Chinh 2

10 Đường từ Ô. Tiến - HD 1 Ô. Bảo Ô. Hồng 2
11 Đường từ Ô. Bảo - HD 1 Bà GianÔ. Bảo 2
12 Nguyễn Vĩnh Lộc 1 Ô Cửu Bà Mai 2
13 Nguyễn Vĩnh Lộc 1 2
14 Ngô Trí Hoà 1 Ô. HiềnÔ. Cúc 2
15 Các thửa còn lại 1 Bà Vân 2
16 Các thửa còn lại 1 Ô. Hoa Ô. Hợi 2
17 Nguyễn Vĩnh Lộc 2 Ô. TuấnÔ. Hường 3
18 Hàm Nghi 2 Ô. Thái 3
19 Nguyễn Vĩnh Lộc 2 Ô. Chung 3
20 Hàm Nghi 2 Ô. QuanBà Liên 3
21 Cao Xuân Dục 2 Ô. Bá Bà Lục 3
22 Cao Xuân Dục 2 Ô. HườnÔ. Minh 3
23 Ngô Trí Hoà 2 Bà LiêmBà Châu 3
24 Lý Thái Tông 2 Ô. Khai Ô. Hường 3
25 Đường BT giáp ranh HD 2 Bà Tài Bà Viết 3
26 Đường BT giáp ranh HD 2 Ô. Đa Bà Thủy 3
27 Các thửa còn lại 2 Ô. KhánÔ. Hợi 3
28 Ngô Trí Hoà 2 Bà LiêmBà Châu 3
29 Nguyễn Vĩnh Lộc 2 Ô. TuấnÔ. Hường 3
30 Các thửa còn lại 2 Ô. KhánÔ. Hợi 3
31 Các thửa còn lại 2 Ô. Hi Bà Chi 4
32 Đường Đất 2 Ô. Hoà Bà Hảo 4
33 Phong Định Cảng 3 Ô.BiêngĐất HTX 7



34 Phong Định Cảng 3 Bà LiễuÔ.Bình 7
35 Nguyễn Huy Oánh 3 Ô.Thân Bà Dung 7
36 Nguyễn Huy Oánh 3 7
37 Nguyễn Huy Oánh 3 Bà Đạt Bà Liên 7
38 Đường Bê tông khối 3 3 Bà XuânÔ. Danh 7
39 Các thửa còn lại 3 7
40 Các thửa còn lại 3 7
41 Các thửa còn lại 3 7
42 Phong Định Cảng 1 Bà ThoaBà Lài 8
43 Phong Định Cảng 1 Bà HồngBà Sâm 8
44 Nguyễn Vĩnh Lộc 1 Ô. PhonÔ. Dũng 8
45 Nguyễn Vĩnh Lộc 1 Ô. LongÔ. Lưu 8
46 Hoàng Thị Loan 1 Ô. Sơn Ô. Nhung 8
47 Hoàng Thị Loan 1 Ô. Khiêm 8
48 Nguyễn Văn Giao 1 Bà Lệ 8
49 Nguyễn Văn Giao 1 Ô. NgânBà Nhung 8
50 Đường đất 1 Bà Hạ 8
51 Cao Xuân Dục 1 Bà Soa Ô. Bình 8
52 Cao Xuân Dục 1 Ô. TuấnÔ. Tâm 8
53 Các thửa còn lại 1 8
54 Từ NVH K1 - Ô. Khiêm 1 Ô. ĐoàiÔ. Tư 8
55 Hoàng Thị Loan 4 Bà XuânÔ. Tân 8
56 Hoàng Thị Loan 4 Ô. Tân Ô. Khánh 8
57 Hoàng Thị Loan 4 Ô. Đan Ô. Hợi 8
58 Hoàng Thị Loan 4 Ô. QuýnBà Nguyệt 8
59 Phong Định Cảng 4 Ô. Hải Ô. ám 8
60 Nguyễn Văn Giao 5 Ô. ThắnBà Tám 8
61 Đường bê tông từ ông Tấn - U 4 Ô. Sơn Ô. Tuấn 8
62 Đường bê tông từ ông Tấn - U 5 Ô. Tấn Ô. Văn 8
63 Các thửa còn lại 4 Ô. Thái Ô. Hùng 8
64 Các thửa còn lại 4 Ô. Sáu Ô. Tân 8
65 Các thửa còn lại 5 Ô. Đạm 8
66 Các thửa còn lại 1 Bà Thơ Bà Thanh 8
67 Các thửa còn lại 1 Bà HươnÔ. Du 8
68 Các thửa còn lại 1 Ô. MinhÔ. Tường 8
69 Ngô Trí Hoà 1 Ô Cúc Bà Cầm 9
70 Ngô Trí Hoà 1 9
71 Cao Xuân Dục 2 Bà BưởiÔ. Dần 9
72 Ngô Trí Hoà 2 Bà TuấnBà Liên 9
73 Ngô Trí Hoà 2 Bà LiênÔ. Nam 9
74 Lý Thái Tông 2 Bà Hạ Ông Vinh 9
75 Nguyễn Văn Giao 2 Ông ThảoÔng Anh 9
76 Nguyễn Văn Giao 2 Ông UỷÔng Tửu 9



77 Các thửa còn lại 2 Ô. ThúcÔ. Việt 9
78 Các thửa còn lại 2 9
79 Ngô Trí Hoà 5 Bà NhunBà Mận 9
80 Ngô Trí Hoà 5 Ô. MinhBà Hợi 9
81 Nguyễn Văn Giao 5 Ông UỷÔ.Thịnh 9
82 Lê Thiết Hùng 5 Nhà Thờ Họ LêBà Niệm 9
83 Lê Thiết Hùng 5 Ô. BìnhÔ. Phúc 9
84 Các thửa còn lại 1 Bà HiềnBà Cầm 9
85 Các thửa còn lại 5 9
86 Đường dõn cư 2 Bà MinhÔ.Cần 10
87 Đường đất 2 Bà MinhÔ.Cần 10
88 Lê Thiết Hùng 5 Bà Lan Bà Phùng 10
89 Lý Thái Tông 5 10
90 Lý Thái Tông 5 Ô. LuyệnBà Kế 10
91 Nguyễn Văn Giao 5 10
92 Đường bê tông (ra Nghĩa địa 5 Ông CừÔ. Mai 10
93 Các thửa còn lại 5 10
94 Nguyễn Huy Oánh 3 Bà HườnÔ. Tương 13
95 Các thửa còn lại giáp Mư n  số 3 3 Bà Vỵ Ô. Phúc 13
96 Võ Thị Sáu 3 Bà HườnBà Bông 13
97 Phạm Thị Tảo 3 Bà XuânÔ. Âu 13
98 Võ Thị Sáu 7 Bà Lan Ô. Tiến 13
99 Các thửa còn lại 7 Ô. Khôi Bà Khiên 13

100 Phạm Thị Tảo 7 Ô. ChỉnBà Ninh 13
101 Các thửa còn lại 3 13
102 Các thửa còn lại 3 Ô. TrunÔ. Duẩn 13
103 Các thửa còn lại 3 13
104 Các thửa còn lại 3 Ô. ĐằngÔ. Thắng 14
105 Phong Định Cảng 3 Bà UyênBà Mai 14
106 Phạm Thị Tảo 3 Bà TâmBà Thương 14
107 Phạm Thị Tảo 3 Ô. Chương 14
108 Phong Định Cảng 3 Bà XuânÔ. Quế 14
109 Phong Định Cảng 7 Ô. CườnÔ. Vui 14
110 Phong Định Cảng 4 Ô. Miên 14
111 Phong Định Cảng 7 Ô. Lữ Ô. Lạc 14
112 Phạm Thị Tảo 7 Bà LiễuBà Lan 14
113 Các thửa còn lại 3 Bà PhẩmBà Ngân 14
114 Các thửa còn lại 3 14
115 Các thửa còn lại 3 14
116 Các thửa còn lại 3 14
117 Các thửa còn lại 3 Ô. Bốn Ô. Sỹ 14
118 Các thửa còn lại 7 14
119 Các thửa còn lại 7 Ô. ThànÔ. Long 14



120 Hoàng Thị Loan 4 Bà Cúc Sân Vận Động 15
121 Hoàng Thị Loan 4 Bà XuânBà Hà 15
122 Lý Nhật Quang 4 Bà Thanh 15
123 Lý Nhật Quang 4 Bà Hà Sân Vận Động 15
124 Phong Định Cảng 4 Bà thuỷÔ. Kơng 15
125 Tạ Quang Bửu 4 Bà LiênÔ. Khang 15
126 Đường BT khối 4 4 Ô. ThạoÔ. Mão 15
127 Đường BT khối 4 4 15
128 Đường từ ông Tấn -UB 5 Bà Hà Bà Nga 15
129 Đường từ ông Tấn -UB 5 Ô. Sinh Ô. Chiến 15
130 Lê Thiết Hùng 5 Ô. PhátÔ. Trọng 15
131 Hoàng Thị Loan 8 Ô. Lâm Ô. Cầu 15
132 Hoàng Thị Loan 8 Ô. Hà 15
133 Các thửa còn lại 8 15
134 Các thửa còn lại 4 15
135 Các thửa còn lại 4 15
136 Các thửa còn lại 4 15
137 Các thửa còn lại 4 15
138 Các thửa còn lại 4 15
139 Lý Nhật Quang 8 15
140 Các thửa còn lại 8 15
141 Ngô Trí Hoà 5 Bà ChâuÔ.Hoà 16
142 Ngô Trí Hoà 5 16
143 Lý Nhật Quang 5 16
144 Hoàng Thị Loan 4 16
145 Ngô Trí Hoà 5 16
146 Ngô Trí Hoà 5 16
147 Đường từ ông Tấn - UB 5 Ô.Chất Chợ Quyết 16
148 Trương Hán Siêu 5 Ô. HoanĐông Vinh 16
149 Trương Hán Siêu 5 Ô. Quang 16
150 Lê Thiết Hùng 5 Ô. KhiêmÔ. Tương 16
151 Lý Thái Tông 5 Bà KinhÔ.Hạnh 16
152 Lý Nhật Quang 8 Trạm YtếBà Giang 16
153 Đường Ô. Lý- Ô.Khánh 8 Bà Quy 16
154 Các thửa còn lại 8 Ô.ThưởnÔ. Thanh 16
155 Các thửa còn lại 8 Ô. ToànÔ. Đạt 16
156 Các thửa còn lại 5 16
157 Trương Hán Siêu 5 Ô. Việt Ô. Liệu 17
158 Lý Thái Tông 5 Bà QuyếtÔ. Khang 17
159 Lý Thái Tông 5 17
160 Các thửa còn lại của lối s 5 17
161 Bạch Liêu 6 20
162 Trường Đ.H.Vinh Gồm các tờ BĐ 2  2  2  26 20



163 Nguyễn Văn Trỗi 6 20
164 Đường Bạch Liêu Phạm K  Vỹ 6 20
165 Võ Thị Sáu 3 Bà Đạt Bà Hà 21
166 Bạch Liêu 6 Ô.Thi TTđại học 21
167 Phạm Kinh Vỹ 6 Bà Tân Ô.Lộc 21
168 Các thửa còn lại 6 21
169 Võ Thị Sáu 7 Bà Hoa Ô. Thành 21
170 Võ Thị Sáu 7 21
171 Các thửa còn lại 3 21
172 Bạch Liêu 3 21
173 Phong Định Cảng 7 Mương số 2TT nhà máy sợi 22
174 Khu QH đất ở - Hoàng T ị L 7 22
175 Khu QH đất ở - Hoàng T ị L 7 22
176 Phạm Kinh Vỹ 6 Ô. Tú Ô. Lâm 22
177 Phong Định Cảng 7 Mương số 2TT nhà máy sợi 22
178 Phong Định Cảng 8 Ô. Kỳ Ô. An 22
179 Phong Định Cảng 8 Ô. Hồng 22
180 Nguyễn Thị Thanh 8 Ô. CườnÔ. Hân 22
181 Các thửa còn lại 8 Ô. PhúcÔ. Hùng 22
182 Phạm Kinh Vỹ 9 Ô. ChinÔ. Tuấn 22
183 Các thửa còn lại 6 Ô. TườnÔ. Toản 22
184 Các thửa còn lại 8 22
185 Các thửa còn lại 9 Ô. ThanÔ. Nhượng 22
186 Phong Định Cảng 7 Ô. Nam 22
187 Phong Định Cảng 7 Ô. CườnÔ. Đức 22
188 Các thửa còn lại 7 22
189 Các thửa còn lại 7 Ô. BìnhÔ. Cường 22
190 Các thửa còn lại 7 Ô. CươnÔ. Truyền 22
191 Các thửa còn lại 7 Ô. TùngBà Mai 22
192 Các thửa còn lại 7 Bà LongBà Sâm 22
193 Các thửa còn lại 7 Ô. HiệpBà Huệ 22
194 Võ Thị Sáu 7 Ô. Quyết 22
195 Các thửa còn lại 9 Ô. Hải Ô. Đôn 22
196 Các thửa còn lại 7 Ô. PhướcBà Minh 22
197 Phong Định Cảng 8 23
198 Lý Nhật Quang 8 Ô. NamÔ. Phong 23
199 Lý Nhật Quang 8 Ô. Sơn 23
200 Hoàng Thị Loan 8 Ô. ThanÔ. Thái 23
201 Tạ Quang Bửu 8 Ô. HànhÔ. Khâm 23
202 Nguyễn Thị Thanh 8 Bà HồngÔ. Thái 23
203 Nguyễn Thị Thanh 8 Ô. BangÔ. Hồng 23
204 Các thửa còn lại 8 23
205 Các thửa còn lại 8 Ô. NghiNhà thờ Nguyễn Hữu 23



206 Các thửa còn lại 8 Ô. NgọcÔ. Nuôi 23
207 Các thửa còn lại 8 Ô. Bạt Ô. Việt 23
208 Đường Bê tông 8 23
209 Hoàng Thị Loan 8 Ô.HưngBà Hồng 24
210 Hoàng Thị Loan 8 Bà Hồng 24
211 Nguyễn Bính 8 Ô.KhánÔ.Yên 24
212 Nguyễn Bính 8 24
213 Phan Đà 8 Bà Khư nÔ. Lục 24
214 Phan Đà 8 24
215 Hoàng Thị Loan 10 Ô. ThắnÔ. Thanh 24
216 Hoàng Thị Loan 10 Ô. Quyền 24
217 Phan Đà 10 Ô. Dị Ô. Lương 24
218 Các thửa còn lại 10 24
219 Các thửa còn lại 8 24
220 Các thửa còn lại 8 24
221 Các thửa còn lại 8 24
222 Các thửa còn lại 10 24
223 Các thửa còn lại 10 Ô.Sắc 25
224 Phạm Kinh Vỹ 6 Ô.Tân Ô.Xuyên 28
225 Nguyễn Văn Trỗi 9 Ô.QuanBà Lý 28
226 Nguyễn Văn Trỗi 9 Ô. ĐạmÔ. Canh 28
227 Nguyễn Văn Trỗi 9 28
228 Phạm Kinh Vỹ 9 Bà MừnÔ. Châu 28
229 Đường giáp chợ Đại học 9 28
230 Đường từ nhà ông Thìn 9 Ô.Thìn Thanh Nhàn 28
231 Đường BT xí nghiệp 1 9 28
232 Các thửa còn lại 9 28
233 Đường Bê tông 6 28
234 Phạm Kinh Vỹ 6 Ô. San Bà Tịnh 29
235 Phạm Kinh Vỹ 6 Bà ĐoanÔ. Thảo 29
236 Nguyễn Văn Trỗi 8 29
237 Nguyễn Văn Trỗi 9 CT CP V  B ểnBà Phước 29
238 Nguyễn Văn Trỗi 9 Ô. Lâm Ô. Long 29
239 Nguyễn Văn Trỗi 9 29
240 Nguyễn Văn Trỗi 9 ốt phườnÔ. Căn 29
241 Phong Định Cảng 9 Bà Nga Ô. Nghị 29
242 Phạm Kinh Vỹ 9 Ô. ThuầnÔ. Điếm 29
243 Phạm Kinh Vỹ 9 Ô. TrườnÔ. Hiếu 29
244 Phạm Kinh Vỹ 9 Ô. ThiệuÔ. Quyền 29
245 Đường giáp nhà Ô. Hợi 9 Ô.HoànÔ. ấn 29
246 Đường nhà Nam Hà 9 29
247 Đường nhà Nam Hà 9 29
248 Các thửa còn lại 6 Ô. Viên Ô. Trinh 29



249 Các thửa còn lại 9 29
250 Các thửa còn lại 9 29
251 Các thửa còn lại 9 29
252 Các thửa còn lại 10 30
253 Hoàng Thị Loan 10 Bà Đào Ô. Lạc 30
254 Các thửa còn lại 10 30
255 Đường bê tông trước hội q án K 10 Ô.KhươnÔ. Vượng 31
256 Hoàng Thị Loan 10 Bà Hoá Ô.Định 31
257 Nguyễn Đức Đạt 10 Bà Cúc Ô. Hợp 31
258 Nguyễn Đức Đạt 10 Ô. LiêmBà Thái 31
259 Đường bê tông trước hội q án K 10 Ô.KhươnÔ. Vượng 31
260 Đường Bê tông khối 10 10 Ô. Ngự Ô. Kỳ 31
261 Các thửa còn lại 10 Ô. NamÔ. Chắt 31
262 Các thửa còn lại 10 Ô. NamÔ. Chắt 31
263 Các thửa còn lại 10 31
264 Đường Bê tông khối 10 10 31
265 Đường Bê tông khối 10 10 31
266 Khu QH -Xí nghiệp 1 - C  6 9 35
267 Đường giáp chợ Đại học 9 Ô.Vinh Ô. Phương 35
268 Đường BT xí nghiệp 1 9 Bà Huê Ô. Đợi 35
269 Đường BT xí nghiệp 1 9 35
270 Đường BT xí nghiệp 1 9 Bà NhiệmÔ. Tuấn 35
271 Đường Bê tông từ nhà N  Hà 9 TTXN I Bà Nhỏ 35
272 Các thửa còn lại 9 35
273 Các thửa còn lại 9 Ô. Bá Bà Yến 35
274 Nguyễn Du 11 Ô. Quý Ô.Minh 35
275 Nguyễn Du 11 35
276 Nguyễn Du 11 35
277 Đường BT giáp khối 9 11 Bà HiềnBà Kim 35
278 Các thửa còn lại 11 35
279 Các thửa còn lại 11 35
280 Các thửa còn lại 11 35
281 các thửa còn lại 11 35

5,100,000
282 Các thửa còn lại 11 35
283 Các thửa còn lại 11 35
284 Phong Định Cảng (kéo dài 11 Bà Hoa Bà Hằng 35
285 Các thửa còn lại 9 36
286 Đường Bê tông từ nhà N  Hà 9 Ô. NinhÔ. Thuỷ 36
287 Nguyễn Văn Trỗi 12 CS PCCÔ. Xuân 36
288 Đường bê tông giáp PC 12 CS PCCÔ. Liên 36
289 Đường bê tông giáp PC 12 CS PCCÔ. Liên 36
290 Đường bê tông giáp PC 12 CS PCCÔ. Liên 36



291 Phong Định Cảng (kéo dài 9 Bà LiênTrường MN BT 36
292 Phong Định Cảng (kéo dài 11 Bà HồngÔ. Thuyên 36
293 Các thửa còn lại 11 36
294 Các thửa còn lại 9 36
295 Các thửa còn lại 9 Ô. Tài 36
296 Các thửa còn lại 9 Ô. Thọ 36
297 Các thửa còn lại 11 Bà DiệnBà Hiếu 36
298 Các thửa còn lại 11 36
299 Các thửa còn lại 12 Bà Yến Bà Cháu 36
300 Các thửa còn lại 12 36
301 Các thửa còn lại 12 36
302 Các thửa còn lại 11 Ô. Hởu Bà Hoa 36
303 Các thửa còn lại 11 Ô. DũngÔ. Thế 36
304 Các thửa còn lại 11 36
305 Các thửa còn lại 11 36
306 Các thửa còn lại 11 Ô. NămBà Hồng 36
307 Các thửa còn lại 11 Bà HằngÔ. Toàn 36
308 Các thửa còn lại 11 Ô. ThuyênÔ. Trọng 36
309 Các thửa còn lại 11 Ô. Nguyên 36
310 Các thửa còn lại 11 36
311 Nguyễn Văn Trỗi 8 Cồn Mô 37
312 Hoàng Thị Loan 10 37
313 Nguyễn Văn Trỗi 10 NM Dệt Kim 37
314 Nguyễn Văn Trỗi 12 Ô. VĩnhÔ. Quang 37
315 Huỳnh T. Kháng 12 Ô. Hoà Ô. An 37
316 Các thửa còn lại 12 37
317 Các thửa còn lại 12 37
318 Các thửa còn lại 12 37
319 Các thửa còn lại 12 37
320 Các thửa còn lại 12 TT Dệt kim kho tôn 37
321 Các thửa còn lại 12 TT Dệt kim kho tôn 37
322 Các thửa còn lại 12 Bà Lỹ Bà Vệ 37
323 Các thửa còn lại 12 Ô. ThanÔ. Cầm 37
324 Các thửa còn lại 12 37
325 Các thửa còn lại 12 Ô. Hà Ô. Hùng 37
326 Các thửa còn lại 10 Bà Lan Ô. Dũng 38
327 Nguyễn Văn Trỗi 10 Bà ThanBà Liên 38
328 Nguyễn Đức Đạt 10 Bà NămBà Bính 38
329 Nguyễn Văn Trỗi 10 Ô. HùngÔ. Bảo 38
330 Nguyễn Văn Trỗi 10 Ô. QuyềnÔ. Tám 38
331 Nguyễn Văn Trỗi 12 38
332 Nguyễn Đức Đạt 12 Ô. Hà Ô. Anh 38
333 Các thửa còn lại 12 38



334 Các thửa còn lại 12 38
335 Các thửa còn lại 12 38
336 Nguyễn Văn Trỗi 13 38
337 Nguyễn Văn Trỗi 13 38
338 Nguyễn Đức Đạt 13 Ô. CôngÔ. Bình 38
339 Các thửa còn lại 13 Ô. BìnhÔ. Tuyền 38
340 Hồ Quý Ly 13 Bà Em 38
341 Các thửa còn lại 13 Ô. DũngÔ. Tuân 38
342 DA. Thành Thái Tịnh-Ng ễn Văn T ỗi13 38
343 DA. Thành Thái Tịnh-Hồ Q ý L 13 38
344 Các thửa còn lại 12 38
345 Các thửa còn lại 10 Ô. ThànÔ. Nghị 38
346 Các thửa còn lại 10 Bà Lan Ô. Dũng 38
347 Nguyễn Văn Trỗi 10 KTT Dệt k  k ối 1Lô số 8; 15 38
348 Nguyễn Văn Trỗi 10 KTT Dệt k  k ối 1Lô số 7; 16; 17 38
349 Các thửa còn lại 10 KTT Dệt k  k ối 1Lô số 1 đến số 6  lô số 9 đến 138
350 DA. Thành Thái Tịnh-Ng ễn Văn T ỗi13 39
351 DA. Thành Thái Tịnh-Hồ Q ý L 13 39
352 Nguyễn Văn Trỗi 13 39
353 Ven SôngLam 13 39
354 Các thửa còn lại 13 39
355 Phong Định Cảng kéo dài 11 41 41
356 Nguyễn Du 11 Ô An Ô. Hải 41
357 Nguyễn Du 11 Ô. Sơn Bà Thuận 41
358 Các thửa còn lại 11 41
359 Phong Định Cảng (kéo dài 11 41
360 Phong Định Cảng (kéo dài 11 41
361 Các thửa còn lại 11 41
362 Các thửa còn lại 11 41
363 Các thửa còn lại 11 41
364 Các thửa còn lại 11 41
365 Phong Định Cảng (kéo dài 11 41
366 Các thửa còn lại 11 Ô. ĐínhÔ. Ngân 42
367 Đường Bê Tông 11 Bà MinhTTNM Gỗ 42
368 Đường Bê Tông 11 Bà MinhTTNM Gỗ 42
369 Các thửa còn lại 11 KTT Nhà máy Gỗ 42
370 Các thửa còn lại 11 KTT Nhà máy Gỗ 42
371 Các thửa còn lại 11 KTT Nhà máy Gỗ 42
372 Các thửa còn lại 11 KTT Nhà máy GỗBám đường QH 9 42
373 Các thửa còn lại 11 KTT Nhà máy Gỗ 42
374 Nguyễn Du 14 Bà Hà CN VLXD 42
375 Các thửa còn lại 14 42
376 Các thửa còn lại 11 Ô. Bửu 42



377 Các thửa còn lại 11 Ô. ĐínhÔ. Ngân 42
378 Các thửa còn lại 14 Ông HuBà Huê 42
379 Các thửa còn lại 14 Ô. QuyềnBà Thuỷ 42
380 Các thửa còn lại 14 Ô. Liệu Ô. Hùng 42
381 Các thửa còn lại 14 Ô. ToànBà Liên 42
382 Các thửa còn lại 14 Ô. TránÔ. Minh 42
383 Các thửa còn lại 11 Bà YêmB. Nguyên 42
384 Các thửa còn lại 14 Ô. TùngBà Chân 42
385 Các thửa còn lại 14 Ô. Hải Ô. Quảng 42
386 Các thửa còn lại 14 Ô. Bảy Ô. Hưng 42
387 Các thửa còn lại 14 Bà lộc Bà Thuỷ 42
388 Các thửa còn lại 14 Ô. Thái Ô. Cảnh 42
389 Các thửa còn lại 14 Bà ThuỷÔ.Cảnh 42
390 Đường BT khối 12 12 43
391 Nguyễn Đức Đạt 12 43
392 Huỳnh T. Kháng 12 Ô. QuanÔ. Hữu 43
393 Hồ Sỹ Tân 12 Ô. Thìn Bà Yến 43
394 Huỳnh T. Kháng 13 Bà Sâm 43
395 Hồ Sỹ Tân 13 Ô. LongÔ. Diện 43
396 Hồ Sỹ Tân 13 Ô. KhanÔ. Toàn 43
397 Đường BT khối 12 12 43
398 Đường BT khối 12 12 43
399 Các thửa còn lại 12 43
400 DA. Thành Thái Tịnh-Hồ Q ý L 13 44
401 DA. Thành Thái Tịnh-Hồ Q ý L 13 44
402 Nguyễn Đức Đạt 12 Ô. BìnhNVH K13 44
403 Nguyễn Đức Đạt 13 Ô. Hải Ô. Hóa 44
404 Hồ Quý Ly 13 Ô. CôngÔ. Bút 44
405 Hồ Quý Ly 13 44
406 Các thửa còn lại 13 44
407 Các thửa còn lại 13 Ô. HồngÔ. Tình 44
408 Các thửa còn lại 13 44
409 Các thửa còn lại 12 44
410 Các thửa còn lại 12 44
411 Đường đá 13 45
412 Nguyễn Du 14 Ô. BìnhÔ. Lý 47
413 Huỳnh T. Kháng 14 47
414 Huỳnh T. Kháng 15 Bà Vận Ô. Thái 47
415 Nguyễn Du 15 Bà Phư nÔ. Hùng 47
416 Các thửa còn lại 14 Bà ThảoBà Thanh 47
417 Các thửa còn lại 14 Ô. Cư Bà. Hoàng 47
418 Các thửa còn lại 15 47
419 Các thửa còn lại 14 Ô. ThướcBà Sinh 47



420 Các thửa còn lại 15 Bà Phư nÔ. Trung 47
421 Các thửa còn lại 15 47
422 Huỳnh T. Kháng 14+15 47
423 Hồ Quý Ly 13 48
424 Huỳnh T. Kháng 13 48
425 Huỳnh T. Kháng 13 Bà HồngÔ. Vinh 48
426 Nguyễn Du 15 Ô. Thỉu CTy 479 48
427 Hồ Quý Ly 15 Bà TíchBà Yên 48
428 Huỳnh T. Kháng 15 48
429 Các thửa còn lại 15 CTy 479 48
430 Các thửa còn lại 15 48
431 Các thửa còn lại 15 48
432 Hồ Quý Ly 13 48
433 Các thửa còn lại 13 48
434 Các thửa còn lại 13 48
435 Các thửa còn lại 13 48
436 Các thửa còn lại giáp khối 1  k ối 1 15 48
437 Các thửa còn lại 15 48
438 Các thửa còn lại 15 48
439 Hồ Quý Ly 13 Bà Cúc Bà Hà 49
440 Đường đá 13 49
441 Hồ Quý Ly 13 Bà Cúc Bà Hà 49
442 Các thửa còn lại 13 49
443 Các thửa còn lại 13 49
444 Các thửa còn lại 15 49
445 13 50
446 Đường Bê tông khôí 15 15 50
447 Các thửa còn lại 13 50
448 Các thửa còn lại 13 50
449 Các thửa tờ 50 13 50
450 Các thửa còn lại 15 50
451 13 50
452 Nguyễn Du 15 Bà Hà Trạm KD động vật 51
453 Đường đá khối 15 15 Ô. Tự CT 487 51
454 Hồ Quý Ly 15 Bà HườnBà Hồng 51
455 Hồ Quý Ly 15 51
456 Hồ Quý Ly 15 51
457 Các thửa còn lại 15 51
458 Đường đá khối 15 15 51
459 Các thửa còn lại 15 Ông LựcBà Lý 51
460 Các thửa còn lại 15 Ông LựcBà Lý 51
461 Các thửa còn lại 15 51
462 Đường Nguyễn Du giao Đ. V  Sôn  L15 Trạm Phí CầuCT Lâm Sản 52



463 Đường đá khối 15 15 Bà Đức 52
464 Đường đá khối 15 15 Bà Đức 52
465 Đường đá khối 15 15 Bà Hải Ô. Quảng 52
466 Đường đá khối 15 15 52
467 Đường đá 15 Bà Yến Ô. Long 53
468 Nguyễn Du 15 Đài TN 55
469 Đường đá khối 15 15 Bà NhunÔ.Tiến 55
470 Đường đá khối 15 15 55



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BẾN THỦY - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

GỒM CÁC THỬA Mức giá

(đồng/m2)
3; 5; 8; 9; 10. 14,500,000
1; 2. 5,400,000

4 6,600,000
7;11;12 4,800,000
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 4,200,000
83 (tách ra từ thửa 34) 3,300,000
1; 2; 3; 4; 6 5,400,000
46; 53 14,500,000
14; 15; 21; 27; 32; 39; 40; 47; 48; 54; 68; 71 3,300,000
7; 8; 22; 28; 29; 41; 42; 65; 67; 69; 70,84,85,86 3,300,000
5; 9; 17; 23; 30; 33; 34; 43; 72;  Phần còn lại là của thửa 37,24 3,300,000
25; 31; 36; 44; 50; 51; 52; 56; 58; 62; 64; 66,75 4,200,000
Bám mặt đường sâu 20m của thửa 37 4,100,000
45; 60; 63 4,200,000

61 2,700,000
20; 26 3,300,000
30; 38; 39; 40; 42; 45;  46; 49; 52; 53; 54; 55; 60; 61; 79; 81; 84  9  9  1  1  14,100,000

134,135,136 4,600,000
34 4,800,000

5; 9; 17; 19; 23; 87; 90,119,120,121 3,500,000
47; 48; 50; 58; 66; 67; 76; 78; 86; bám mặt đường sâu 20m thửa 5 4,800,000
41; 43 4,800,000
68; 73 4,200,000
59; 63; 71; 72; 77; 107 4,200,000
6; 85 3,100,000
2; 3; 93; 94 3,100,000
4; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29  3  3  3  3  3  4  p ần còn lại của t ửa 5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,200,000

122.123 4,200,000
124 4,100,000

125,126,127,128,129 2,200,000
1; 2; 5; 6; 8; 9; 11; 12 2,200,000
3; 4; 7; 10; 13; 14 2,200,000
44; 48; 49; 54; 55; 58 (lô góc) 16,800,000



45; 46; 47; 50; 51; 52; 53; 56; 57 14,500,000
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 91,130,131 8,500,000
59; 90,94 8,500,000
2; 3; 4; 6; 10; 11; 13; 14; 15; 23 8,500,000
1; 5; 21; 29; 68; 76; 87; 88; 89 6,200,000
74; 75; 80; 81; 85; 86 6,200,000
69; 70; 71; 72; 73; 77; 78; 79; 82; 83; 84 6,200,000
7; 8; 9; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  93,800,000
2; 7; 20; 21; 33; 40; 42; 43; 66; 69; 70; 76; 79;223;224 14,500,000
12; 16; 50; 107; 186 14,500,000
1; 8; 13; 171; 172; 185 4,600,000
170; 173; 215;227;228;229 4,200,000
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 193; 194; 9.000.000

77 9,500,000
97 5,500,000

89; 91;95; 96;221;222 5,300,000
3 3,300,000

24(sâu 20m); 30; 31; 32; 39; 45; 46; 47; 48; 49; 54; 55; 56; 57; 5  5  6  6  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  24,800,000
51; 52; 53; 61; 62 6,000,000
phần còn lại của thửa 24 3,800,000
17; 22; 23; 28; 34; 35; 36; 41; 44;  71; 176; 188;225;226. 71; 17  1 4,200,000
98; 141; 142 9,000,000
99; 102; 119; 139; 143; 144; 145 9,000,000
100; 101; 109; 110 9,000,000
120; 121; 127; 128; 134; 135; 136 7,200,000
107; 131; 140; 146; 148; 151; 156; 158; 159; 161; 163; 14,500,000
103; 104; 105; 164; 196; 197; 198 5,300,000
111; 112; 129; 137; 201; 208; 211; 212; 213; 214 3,800,000
106; 122;230,231 3,800,000
108; 114; 115; 116; 117; 118; 123; 138; 147; 149; 150; 152; 15  1  1  1  1  15,100,000
124; 125; 126; 133 4,100,000

113 2,500,000
5; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 19; 25; 29; 37; 38; 64; 65; 67; 68; 72; 7  7  8  8  9  9  1  1  1  1  2  2  2  22,700,000
174; 175; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184 3,800,000
190; 191; 192 4,600,000
48; 61; 131; 162; 163; 186; 187; 210 4,800,000
13; 30; 121 5,300,000
1; 3; 4; 5; 8; 9; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 32; 130; 132; 136  1  1  1  1  1  14,800,000
7; 39; 53; 145; 168; 169; 198; 202 4,800,000
16; 31; 65 5,300,000
10; 11; 12; 19; 29; 122; 128; 134; 176; 203;230;231 4,200,000
44; 50; 52; 57; 58; 66; 67; 68; 71; 138; 139; 140; 151; 177; 178  1  1  14,800,000
73; 74; 80; 81; 82; 83 5,300,000



2; 6; 23; 26; 27; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 47; 49; 54; 5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  22,500,000
46 3,100,000

84; 112; 113; 207 5,300,000
85; 89; 93; 102; 103; 106; 208; 209 4,800,000
62; 63; 69; 86; 157; 158;239;240...250 4,800,000
95; 97; 99 4,200,000
96; 98; 104; 105; 107; 109; 110; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 1  1  1  1  1  1  15,000,000
38; 45; 51; 60; 63; 70; 141; 142; 188 3,100,000
59; 72; 76; 77; 78; 79; 87; 88; 90; 94; 100; 101; 111; 143; 144; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,400,000
60,61,62 2,800,000
1; 2; 4; 6; 11; 41; 42; 47; 48; 51;59;64;65 2,800,000

40 5,000,000
31 5,000,000

5; 7; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  54,200,000
9 4,800,000

25; 32; 54 3,600,000
17; 20;63 2,400,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 36; 44; 45; 4  5  5  5  68,500,000
108; 125; 137; 149; 150; 153; 170;171 3,300,000
47; 57; 65; 66; 75; 76; 84; 85; 95; 96; 104; 111; 112; 113; 119; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000
130; 131; 132; 135; 136; 168 4,200,000
29; 37; 143; 145 10,000,000
155; 156; 161;174;175 3,900,000
146; 147; 148 4,200,000
27; 28; 33; 34; 35; 42; 102; 117; 151; 162; 167 3,300,000
7; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 24; 25; 26; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 41; 4  4  5  53,900,000
43; 51; 52; 56; 59; 60; 62; 63; 64; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,800,000
5; 12; 27; 160; 161; 166 6,200,000
33; 40; 49; 50; 59; 68; 78; 88; 89 14,500,000
96; 104; 105; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 117; 118 4,200,000

98 5,500,000
34; 99 (lô góc) 15,600,000
106; 124; 134 (lô góc) 15,600,000

156 15,600,000
112; 116; 119; 125; 140 14,500,000
120; 121; 126; 127; 128; 129; 130; 158; 168;170;171 4,200,000
38; 39; 47; 48; 56; 57; 58; 66; 67; 75; 76; 77; 86; 87; 97 4,200,000

32 5,300,000
31 4,400,000

1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22  2  2  2  2  2  2  3  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,900,000
37; 42; 43; 45 4,100,000
123; 132; 133; 135; 136; 137; 138; 139; 141; 142; 143; 144; 14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,900,000
147;159 4,200,000



5; 6; 7; 8; 21; 22; 23; 39; 45; 46; 47; 55; 56; 57;  58; 68; 69; 70; 7  7  7  8  9  9  9   1  1  1  1  1  1  1  1   ( âu 2  m7,200,000
24; 30; 38; 44; 102; 110; 132 7,800,000

154 6,500,000
phần còn lại của thửa 146; 149; 150; 151;  152; 153; 158; 159 5,400,000
13; 14; 25; 41; 62; 72; 82; 83; 95; 106; 140 (sâu 20 m); 148 (sâu 2  m  114,500,000
1; 17; 26; 27; 36; 50; 51; 65; 66; 73; 86; 87; 99; 100; 119; 129; 1  1  p ần còn lại t ửa 1  1  1  15,000,000
2; 3; 4; 18; 19; 20; 28; 37; 42; 52; 53; 54; 67; 75; 76; 88; 89; 90  1  1  1  1  14,100,000
29; 43; 109; 120 (lô góc) 4,200,000
48; 60; 61; 105; 116; 117;  118; 128; 172 3,800,000
11; 12; 31; 32 4,800,000
9; 10; 33 5,000,000
156 (sâu 20m); 164; 170; 173 7,200,000

155 7,800,000
163; 175 3,800,000
15; 34; 63; 168; 169 4,300,000

107 5,300,000
49; 64; 84; 85; 96 4,200,000
97; 98; 167 4,400,000
40; 59; 71; 81; 94; 103; 104; 112; 113 ; 114; 115; 127; 133; 135  1  1  p ần còn lại của các t ửa (  1  13,800,000
Phần bám mặt đường thửa 156 (sâu 20m); 161;183;184 5,400,000
Phần còn lại của thửa 156 3,800,000
10; 11; 23; 24; 36; 46; 48; 53; 54; 55; 56; 66; 68; 73; 74; 75; 13  1  1  1  1  1  25,200,000

12 5,500,000
84; 86; 92; 151; 176; 177; 200; 201 5,100,000
72 (sâu 20m) 7,200,000
35; 47 5,500,000

85 5,500,000
45; 206;216;217;218 3,800,000
59; 60; 61; 62; 63; 64; 69; 70; 76; 77; 78; 79; 82; 152; 154; 155  1  1  1  1  1  1  2  24,500,000
71; 195 5,000,000
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 137; 147; 148; 149; 171; 172; 179; 18 5,000,000
52; 65; 83; 99; 112; 133; 196; 197 4,200,000
100;102;104; 105; 106; 107; 108; 109; 174 5,100,000
129;130; 160; 189; 190; 203 3,300,000
101; 113; 114; 115; 120; 121; 122; 123; 182; 183 4,100,000
116; 117; 124; 125; 126; 127; 128; 167; 175; 188; 198; 199; 20  2 2,800,000
4; 5; 13; 16; 17;19; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  P ần còn lại của t ửa 7  23,000,000
32;36; 37; 49; 50; 51;70;71;74;75;76;77 4,500,000
1; 2; 5; 8; 13; 16; 18; 25; 39; 43; 45; 52; 54; 58; 59 4,200,000
47;72;73 5,000,000
3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 17; 19; 20; 22;  23; 26; 27; 28; 29; 3  4  4  4  4   4  4  5  5  5  5  6  6  6  6   6  62,800,000
1; 2; 3; 4; 5 9,000,000
Bám đường Lê Duẩn sâu 20m 26,400,000



Phần còn lại trường ĐH Vinh  bám đường Nguyễn Văn Trỗi sâu 2 15,600,000
Phần còn lại bám các đường Bạch Liêu,  Phạm Kinh Vỹ sâu 20 9,600,000
2; 91 10,000,000
9; 11; 12; 15; 16; 21; 27; 28; 33; 38; 39; 46; 47; 52; 53; 58; 59; 6  6  6  9  9  99,000,000
13; 18; 25; 30; 32; 42; 43; 44; 50; 51; 55; 56; 57; 64; 65; 66; 71  7  7  9  98,000,000
17; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 29; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 44; 45; 48  4  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  94,400,000
8; 10 10,000,000
3; 4; 6; 7 10,000,000

1 3,300,000
5 9,000,000

182 14,500,000
183 đến 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 314  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  đến 44,400,000
299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 32  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  314,500,000
51; 58; 64; 69; 75; 76; 82; 83; 87; 91; 102; 179;435 8,000,000
20; 26; 35; 103; sâu 20 m bám đường của các thửa: 31; 43; 54  8  114,500,000
12; 44; 48; 55; 56; 61; 62; 67; 80; 177;433;434 14,500,000
7 (Lô góc) 15,600,000
73; 74; 81 5,500,000
49; 50; 57; 63; 68 2,600,000
92; 98 8,000,000
34; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 46; 47; 52; 53; 59; 60; 65; 66; 70; 71  7  7  7  8  9  9  9  9  14,400,000
phần còn lại của thửa 46 tờ số 23 3,400,000
84; 93; 94; 99; 100; 180 4,300,000

134 14,500,000
135; 136; 137; 138; 139; 140; 141 14,500,000
111; 116; 151; 152; 160; 175 5,400,000
129; 130; 131; 132; 133; 149; 150; 153; 154; 155; 156; 157; 15  1  15,400,000
106; 162 4,800,000
107; 108; 109; 110; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 12  1  1  1  1  1  14,400,000
112; 113; 114; 115; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 163; 164; 16  1  1  1  1  1  14,400,000
11; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 30; 32; 33; 38; phần còn lại của các t ửa 3  4  5  8  14,400,000

27 10,000,000
88; 89 4,400,000
1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 104; 105; 176; 429;430 3,900,000
46 (20m bám đường Phong Định Cảng) 14,500,000
1; 2; 10; 11; 12; 13; 14; 146; 147; 156; 198 5,400,000

3 6,500,000
4; 5; 6; 18; 19; 25; 28; 29; 30; 36; 39; 45; 51; 60; 61; 68; 69; 75  8  1  1  1  1  1  2  2  2  27,200,000
15; 20; 22; 32; 37; 40; 41; 47; 52; 62; 81; 84; 96; 97; 119; 153; 1  1  1  1  1  2  2  2  24,000,000
123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 133; 134; 142; 143; 14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
171; 184 5,500,000
16; 17; 21; 23; 24; 27; 33; 34; 35; 38; 42; 43; 44; 48; 49; 50; 53  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,000,000
7; 8; 9; 26; 31; 162; 163 4,300,000



74; 77; 78; 79; 80; 82; 86; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 148 3,600,000
phần còn lại thửa 46; 166; 167; 168; 169; 170; 178; 185; 186; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,600,000
83; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 11  1  13,600,000
71; 77; 88; 94; 95; 111; 112; 116; 181 7,200,000
237;238 7,800,000
20; 21; 22; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40  4  4  4  4  5  5  5  5  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  24,200,000
41 (lô góc); 180 5,000,000
44; 48; 58; 70; 75; 76; 85; 86; 87; 90; 91; 92; 100; 101; 102; 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,200,000
126; 207 5,000,000
143; 144; 154; 158; 159 7,200,000

135 7,800,000
131; 136;137;138;124;125; 128; 110; 183; 184; 185; 214;223;2 5,000,000

222 2,500,000
1; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 26; 45; 47; 50;55; 56; 57; 6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  22,700,000
2; 6; 7; 18; 23 4,300,000
3; 8; 19; 24; 25; 212 4,100,000
93; 114; 115; 129; 132; 133; 134; 139; 145; 2,500,000
13,14,15 2,500,000
3; 4; 5; 6; 7; 80 10,000,000
18; 30; 31; 39; 40; 41; 42; 43; 69; 76; 77 15,600,000
11; 12; 14; 15; 16; 17; 21; 25; 26; 27; 28; 29; 36 (sâu 20m); 37  3  714,400,000
Các lô góc 19; 20; 22; 32; 51 18,000,000
8; 9; 10; 73; 10,000,000
52; 63; 71 10,800,000
50; 60; 61; 62; 68; 6,000,000
23; 24; 33; 34; 35; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 56; 64; 65; 72; 75; 79 6,000,000
phần còn lại của thửa 36; 49; 54; 55; 57; 58; 59; 67; 74; 78;81; 8 4,800,000

1 4,400,000
3; 15; 25 8,000,000
36; 40; 41; 42; 43; 46; 50; 51; 52; 53; 10,000,000
108; 112 13,000,000
85 ( 20m bám đường); 109; 110;  111; 113; 114 13,200,000
97; 98; 99; 100; 101; 102; 105; 106; 116; 117; 118; 119; 120; 1  1  1  1  1  1  113,200,000

115 13,200,000
128; 135; 136; 137 13,000,000
29; 39; 45; 49; 55; 60; 65; 66; 73; 78; 83; 84; 89; 90; 94; 96; 10  1  1  1  1  1  1  114,500,000
37; 47; 153 9,000,000
56; 61; 62; 68; 155;156 10,000,000
4; 5; 9; 16; 21; 22; 26 8,000,000
70; 74; 75; 79; 80; 86; 91; 92; 140; 141; 144; 152 6,400,000
122; 129; 130 6,400,000

131 6,000,000
1; 2; 8; 12; 13; 14; 19; 20; 24;  30; 31; 32; 35; 149 4,400,000



Phần còn lại thửa 85 6,400,000
6; 7; 10; 11; 17; 18; 23; 27; 33; 34; 38;  44; 48; 54; 57; 58; 59; 6  6  6   7  7  7  7  8  8  8  8   9  9  1  1  1  1  3  3  3  3  14,300,000
123; 132; 133 4,800,000

88 5,100,000
3; 4; 5; 6; 8; 9 7,200,000

7 2,500,000
190 3,300,000

22; 25; 34; 40; 47; 57; 62; 63; 71; 78; 79; 83; 98; 99 7,200,000
1; 9 6,500,000
17; 26; 35; 41; 42; 48; 53; 58; 64; 65; 80; 84; 85; 89; 92; 93; 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,200,000
81; 82; 86; 90; 91; 94; 95; 101; 102;  107; 109; 110; 115; 116; 1   1  1  1  1  1  1  1  13,300,000
2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 24; 31; 32; 46  5  5  6  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  1  1  1  13,000,000
72; 73; 88 5,100,000

124 3,300,000
108; 112; 120; 122; 123; 135; 136 2,500,000
117; 121; 127; 130; 131; 132; 133; 137; 150; 188; 189 3,300,000
8; 12; 16; 23; 27; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38; 43; 44; 45; 49; 50; 5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22,500,000
186....200 5,100,000
1; 2 10,200,000
3; 4; 21; 22; 23; 38; 39; 44; 45;182;183 5,100,000
5; 24; 30; 31; 40; 47; 58; 66; 67; 73; 81; 82; 87; 94; 95; 166; 17 6,000,000
9; 18; 27; 33; 50; 61; 157; 161; 165; 176 6,000,000
6; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 25; 26; 29 ; 32; 37; 41; 46; 48; 49; 54; 55  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000

178 3,600,000
88; 89; 167; 179 3,300,000
134; 140; 141; 148 26,400,000
10 (DT góc sâu 20 m) 30,000,000
Sâu 20 m bám đường của các thửa 62; 90; 106 27,600,000
12; 19; 28; 34; 35; 36; 42; 43; 51; 52; 169 7,200,000
Phần còn lại của các thửa 10; 62; 90; 106 8,400,000
128; 142; 143; 144 7,400,000
53; 63; 69; 70; 76; 77; 84; 85; 98; 107; 120; 3,800,000
124; 129; 130; 131; 135; 136; 149; 151;162

96; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 108; 109; 110; 111; 112; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,300,000
153 5,100,000

119; 123; 133; 137; 146; 150; 152; 158;201;202;203;204;205 14,500,000
214;215 4,800,000
1; 2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 19; 21; 26; 27; 28; 29; 30; 36; 37; 3  4  4  4  4  5  5  5  5  6  1  2  26,000,000
4; 5; 6; 17; 23 (sâu 20 m); 13,000,000
24; Phần còn lại của thửa 23 4,800,000
35; 39; 49; 61; 65; 71; 74; 75; 187; 190;218;219 4,200,000

87 3,600,000



3; 67; 77; 82; 90 (sâu 20 m); 92; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 2  2  2  214,500,000
101; 115 14,500,000
73; 93 6,000,000
13; 31; 188; 189 4,800,000

16 6,000,000
34; 48 4,800,000
130; 131; 140; 141; 142; 152; 153; 164; 165; 3,300,000
154; 166; 167; 176; 177; 4,200,000
86; 95; 108; 129; 186; 192;216;217 3,300,000
25; 40; 41 2,700,000
59; 60; 70; 81 2,200,000
69; 104; 105; 112; 113; 116; 117; 118; 119; 120; 123; 124; 125  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,400,000
143; 168 3,600,000
97; 98; 102; 103; 109; 110; 111 4,200,000
phần còn lại thửa 90 5,400,000
162; 172; 173; 174; 183; 184; 195 3,300,000
136; 137; 138; 147; 148; 149; 150; 158; 159; 160; 161; 169; 17  1  1  1  1  1  13,800,000
80; 84; 91 5,100,000
58; 197 7,200,000
99; 100; 106; 107; 114; 121; 122; 127; 128; 139; 151; 163; 175  1  13,300,000
1; 4 13,000,000

5 7,200,000
11; 12; sâu 20 m bám đường  các thửa 24; 30 13,000,000
2; 3; 7; 9; 10; 20; 21; 22; 90; 119; 122 13,000,000
8; 16; 19; 23; 29; 39; 44; 49; 60; 61; 72; 73; 74; 75; 83; 92; 94; 9  1  1  16,600,000
Phần còn lại của thửa 30; 24 5,200,000
46; 53; 77; 78; 79; 80; 84; 85; 86; 96; 102; 104 2,800,000
38; 48; 58; 81; 103; 105; 106; 120 3,300,000
14; 18; 47; 56; 89; 97; 98 2,200,000
45; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 117 3,300,000

115 3,600,000
54; 57; 70; 82; 93; 99; 123; 124; 127....130 3,300,000
51; 52; 64; 66; 67; 68; 69; 91;185;186 3,800,000
6; 13; 15; 62; 76; 88; 131,132 2,700,000
25; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 87; 11 4,200,000

125 2,500,000
14; 15; 17; 18; 19 13,000,000
2; 8; 20; 84;181;182 4,200,000
28; 29; 33; 34; 88; 89; 90; 91; 92 13,000,000
26; 27 13,000,000
20 m bám mặt đường thửa 35; 38 13,000,000
49; 50; 68; 76;187 4,200,000
46; 57; 96 3,300,000



43 4,200,000
47; 48; 53; 73 2,700,000
36; 37; 40; 86 12,000,000

41 14,400,000
39; 42; 44; 45; 51(sâu 20m bám đường); 52; 56; 71; 77; 78; 82  9  94,200,000
58; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 69; 70; 72; 74 3,300,000
Sâu 20 m bám đường thửa 75; 93 6,500,000
79; 80; 81; 87 3,300,000
150....155 13,000,000
156....180 6,500,000
Phần còn lại của thửa 35; 38; 51; 75 2,400,000
1; 6; 12; 21; 83; 95; 101; 102; 103 3,300,000
3; 4; 5; 9; 10; 11; 22; 23; 24; 25; 85; 98; 99; 100; 104; 105; 106  1  12,500,000
115; 124 13,200,000
114; 122; 123 13,000,000
7; 109; 110; 111; 112; 113; 116; 117; 118; 119; 120; 121 5,100,000

164 13,000,000
187 6,500,000

1 đến 19; 21 đến 24; 13,000,000
20 (sâu 20m); 11,000,000
Phần còn lại của thửa 20 5,200,000

67 14,500,000
2; 3; 8; 15; 23; 33; 36; 37; 39; 42; 62 24,000,000
43; 45; 46; 47; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58 24,000,000
4; 5; 35; 38; 40; 41; 44; 48; 49; 53; 56; 60; 66 7,400,000
17; 18; 29; 30; 32 14,500,000
16 (lô góc) 18,000,000

9 9,000,000
1; 61 5,100,000
59; 65 4,600,000
7; 20; 21; 25; 34; 64 3,800,000
6; 11; 12; 13; 63 14,500,000

249.25 3,300,000
1 4,600,000
2 4,200,000

Các lô góc 7; 21; 172; 182; 192; 202; 212; 213; 222; 223; 241 4,800,000
Các lô góc 173; 183; 193; 203 5,400,000
162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 174; 175; 17  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,200,000
204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 242; 243; 244; 245; 24  2 4,600,000
8; 27; 43; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 224; 225; 22  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,800,000
Sâu 20 m bám đường thửa 106; 132; 149; 153 24,000,000
Phần còn lại của thửa 106 14,400,000

3 3,800,000



4; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 29; 33 3,300,000
62; 67; 68; 69; 78; 79; 85; 86; 97; 103; 107; 118; 123 6,200,000
127; 128; 133; 134; 135 8,200,000
77; 158; 159; 160; 161 8,200,000
129; 136 5,600,000
52 ;53; 58 5,600,000
5; 6; 13; 17 3,300,000
44; 45; 46; 54; 59; 63; 64; 65; 70; 71; 72; 73; 74; 80; 81; 82; 83  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  15,100,000
55; 75; 130; 131; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 4,200,000
114; 115; 116; 117; 119; 120; 124; 125 5,100,000
57; 60; 76; 84; 96; 102; 105; 108; 109; 110; 112; 113; 121; 122  1  1  13,300,000
30; 32; 34; 38; 39; 40; 41; 56; 66; 111; 143; 144 3,600,000
20; 26; 31; 35; 36; 37; 42; 47; 48; 49; 61; 146; 147; 155; 156;24 2,400,000

186 3,300,000
104 4,200,000

1; 2; 6; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 38; 39; 53; 61; 62; 63; 70; 71  7  8  9  1  1  1  16,600,000
107; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 116; 117; 118; 147; 152; 16 3,500,000

119 6,600,000
120; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 139; 140; 163; 16  1 3,500,000
130; 131; 132; 133; 135 3,200,000
11; 12; 27; 28; 29; 30; 33; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48  4  5  5  5  5  5  6  6  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,300,000
3; 4; 9; 15; 26; 34; 85; 138; 145; 154; 175 2,800,000
5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 22; 31; 32; 35; 55; 57; 59; 60; 65; 69  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,200,000
181,183....233 6,500,000

182.186 6,500,000
1; 3; 7; 12; 18; 25; 27; 28; 31; 38; 41; 47; 48; 54; 60; 65; 81; 10 4,200,000
15; 19; 21; 24; 29; 32; 39; 42; 55; 61; 66; 82; 83; 92; 104; 107; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,200,000
5; 13; 37; 40; 49; 62; 63; 68; 71; 75; 76; 87; 88; 89; 93; 110; 11  1  1  1  16,500,000

96 7,800,000
97 3,600,000

22; 33; 34; 35; 36; 67; 70; 114; 125; 126 2,600,000
4; 9; 10; 11; 20; 23; 26; 30; 43; 44; 45; 56; 57; 106; 115; 124; 1  1  13,300,000
17; 108 3,300,000

2 2,200,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 3,300,000
1; 2; 8; 9; 10; 17; 18; 23; 24; 28; 30; 31; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  824,000,000
46; 55; 56 7,200,000
61; 65; 69; 7,200,000
71; 75; 81 24,000,000
3; 4; 12; 25; 43; 49 5,600,000
5; 6; 7; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 26; 27; 29; 32; 33; 36  4  4  5  5  5  8  8  84,200,000

79 6,600,000
45 4,800,000



77; 78; 80; 5,600,000
76 4,800,000

64; 72; 73 7,500,000
23; 29; 40; 41; 47; 52; 62; 63; 67; 124; 125; 127; 147 7,800,000
42 (sâu 20m) 6,600,000
1; 4; 15; 143; 148 6,600,000
91 (20 m bám đường) 24,000,000
96; 102; 107; 108; 112; 113; 118; 121; 122; 131 8,700,000

53 7,200,000
91 (còn lại) 14,400,000
73; 77; 81; 84; 89; 99 4,800,000

120 6,600,000
51; 61; 72; 135 7,800,000
2; 6; 8; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 22; 24; 25; 28; 30; 31; 34; 35; 36  3  3  3  4  ( òn lại  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,300,000
3; 10; 26; 27;144 3,000,000
5; 19; 20; 21; 32; 33; 105; 144;156;166;167 2,600,000
54; 58; 59; 64; 68; 69; 70; 74; 75; 76; 78; 79; 82; 83; 85; 86; 87  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,800,000
100; 110; 115; 116 4,800,000

117 3,300,000
62.63 7,800,000

31 3,600,000
1; 7; 8; 12; 13; 14; 19; 20; 22; 25; 26; 27; 30 (sâu 20m); 49; 50  5  5  5  57,800,000
25; phần còn lại của thửa 30 5,100,000
9; 15; 16; 17; 18; 21; 53; 56; 57; 58 3,600,000
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48  5 3,600,000
7; 8 3,600,000
15; 16; 17; 19; 20; 21; 25; 26 3,600,000

5 4,600,000
9; 10; 11 3,600,000
6; 14; 23; 24 3,300,000
2; 12; 13; 18; 22 (sâu 20 m) 3,300,000
phần còn lại của thửa 22 2,800,000
1; 10; 11; 12; 18; 19; 20; 23; 34; 39; 40; 43; 44; 47; 49; 50; 54; 5  5  5  7  7  721,600,000
65; 66; 69; 70; 71 6,000,000
27; 30; 84 10,000,000

13 10,000,000
4; 8; 15; 21; 24; 25 8,700,000
2; 3; 6,600,000
51; 52 (sâu 20 m bám đường); 59; 60; 61; 62; 63; 64 9,400,000
22; 29; 33; 36; 38; 41; 42; 45; 46; 52 (còn lại); 53; 78; 80; 81; 8  8 2,400,000
28; 31; 32; 35 3,300,000
6; 7; 16 3,800,000
53; sâu 20m các thửa 52; 54 18,000,000



32; 51; sâu 20m của các thửa 7 và 30; còn lại của các thửa 52  5 5,300,000
36; 37; 42; 43; 44; 55; 56; 59; 60; 61; 9,400,000
46; 47; 48; 49; 50 9,400,000
15; 16; 20; 22; 24; 25; 27; 57; 58; 62; còn lại của 7 và 30 2,600,000
1; 2 ; 3 ; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 2  2  2  2  23,300,000
1 (sâu 20m); 2 (sâu 20m) 18,000,000
3; 4; 7; 8; 9; 15;16;18;19;  phần còn lại của thửa 1; 2 4,560,000
5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 21; 22 3,300,000



PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TT Loại đất
1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
2 Đất vườn ao liền kề đất ở

























Loại đất VÞ trÝ Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ A

























UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG ĐỘI CUNG - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐÁT
TT Đường phố Khối Đoạn đường Tờ bản đồ

Từ Đến
1 Đường QH 6M K7 Nhà ông Quế Nhà ông Hải 1
2 Đường QH 6M K7 Nhà ông Đào Nhà ông Khương 1
3 Đường QH 7M K7 Nhà ông Huệ Nhà bà Hoài 1
4 Đường Khối 3M K7 Nhà ông Nhuận Nhà bà Lương 1
5 Nguyễn Thỏi Học K3 Nhà bà Hợi 2
6 Nguyễn Thỏi Học K3 Nhà ông Huy Nhà ông Tấn 2
7 Trần Hưng Đạo K7 Nhà Bà Thanh Nhà ông Thắng 2
8 Trần Hưng Đạo K3 Nhà ông Ngọc Nhà bà Thanh 2
9 Đường Khối 4M K3 K7 Nhà ông Trung Nhà bà Hoa 2

10 Đường Khối 4M K3 K7 Nhà bà Hoa Nhà ụng Vinh 2
11 Đường Khối 3M K3 K7 Nhà ông Sang Nhà bà Xuân 2
12 Đường Khối 2M K3 K7 Nhà ông Niên Nhà ông Cường 2
13 Nguyễn Thỏi Học K3 Chung cư Cty xe khách 3
14 Nguyễn Thỏi Học K3 Thửa 6 Thửa 17 3
15 Đường QH 10 M K3 Thửa 18 Thửa 39 3
16 Đường QH 10M K3 Thửa27 Thửa 27 3
17 Đường QH 13M k3 Thửa 19 Thửa 38 3
18 Đường QH 13M lụ gúcK3 Thửa 28 Thửa 28 3
19 Đường Khối K3 Thửa 2 Thửa 2 3
20 Nguyễn Thỏi Học K1 Nhà ông Thu Nhà ông Phương 4
21 Nguyễn Thỏi Học K1 Nhà ụng Đưc Nhà ụng Quý 4
22 Đường Khối 4M K1 Nhà ông Toàn Nhà bà Hải 4
23 Đường Khối 3M K1 Nhà bà Hạnh Nhà ông Đàn 4
24 Đường Khối 3M K1 Nhà ông Thọ Nhà ông Tùng 4
25 Nguyễn Thỏi Học K1 Nhà ông Bính Nhà bà Hạnh 5
26 Nguyễn Thỏi Học K1 Nhà bà Hảo 5
27 Nguyễn Thị Định K1 Nhà bà Hồng Nhà ông Sơn 5
28 Đường Khối 3M K1 Nhà ông Diên Nhà ông Luật 5
29 Trần Nhật Duật K7 K8 Nhà ông Chất Nhà ông Khuê 6
30 Trần Nhật Duật
31 Đường QH 7M K7 Nhà ông Hiển Nhà ông Thắng 6
32 Đường Khối 3M K7 K8 Nhà ông Sơn Nhà ông Đại 6



33 Đường Khối 4M K7 Nhà ụng Hiếu Nhà ụng Hồng 6
34 Đường Khối 4M K8 Nhà ông Dần Nhà bà Bé 6
35 Đường Khối 4M
36 Đường Khối 2M K7 K8 Nhà ông Lưu Nhà ông Dần 6
37 Đường Khối 2M
38 Trần Hưng Đạo K7 K8 Nhà ông Hoài Nhà ông Thám 7
39 Trần Hưng Đạo 7
40 Trần Hưng Đạo 7
41 Trần Hưng Đạo K3 K5 Nhà ông Huệ Nhà bà Hà 7
42 Phan Chu Trinh K3 K5 Nhà bà Nhung Nhà ông Toại 7
43 Phan Chu Trinh 7
44 Phan Chu Trinh K5 Nhà ông Sơn Giáp đng Đội Cung 7
45 Phan Chu Trinh K5 Nhà ụng Anh 7
46 Đội Cung K5 Nhà ông Sơn Giáp đng Đội Cung 7
47 Đường khối K5 Nhà ông Sơn Giáp đng Đội Cung 7
48 Trần Nhật Duật K7 Nhà bà Hoà Nhà bà Nga 7
49 Đường QH 7M K7 K8 Nhà ông Chung Nhà ông Từ 7
50 Vệ Định K8 Nhà bà Đồng Nhà ông Thuỷ 7
51 Vệ Định
52 Đường Khối 4M K3 Nhà ông Quảng Nhà bà Nhã 7
53 Đường Khối 4M
54 Đường Khối 4M K3 Nhà ông Hoán Nhà bà Lài 7
55 Đường Khối 4M K3 - K5 Nhà bà Hoà Nhà bà Nghĩa 7
56 Đường Khối 4M
57 Đội Cung K5 Trườn PTDL Hữu N ịNhà ông Hoài 7
58 Đường khối K5 Nhà bà Hằng Nhà ụng Thiệu 7
59 Đường Khối 3M K7 K8 7
60 Phan Chu Trinh K3 K4 Nhà ông Tuấn Nhà bà Lộc 8
61 Phan Chu Trinh K3 - K4 Nhà ông Tuấn Nhà ông Tâm 8
62 Phan Chu Trinh K3 - K4 Nhà ông Tuấn Nhà ông Tâm 8
63 Phan Chu Trinh K3 - K4 Nhà ông Tuấn Nhà ông Tâm 8
64 Phan Chu Trinh K3 - K4 Nhà ông Tuấn Nhà ông Tâm 8
65 Đường QH 6M K2,4 8
66 Đường Khối 5M K3 K4 Nhà ông Tịnh Nhà ông Sơn 8
67 Đường Khối 4M K4 Nhà ông Võ Nhà ông Thập 8
68
69
70 Đường khối 3.5 K3 Nhà ụng Bạn Nhà ụng Thỏnh 8
71 Đường QH 10 M lụ gúcK3 Cty Miền Trung Cty Miền Trung 8
72 Đường QH 10 M Cty Miền Trung Cty Miền Trung 8
73 Đội Cung K4 Nhà ông Phúc Nhà bà Hà 8
74 Đường QH 10 M 8
75 Đường QH 13M K4 Khu sài gòn sky 8



76 Đường 13M lụ gúcK4 Khu sài gòn sky 8
77 Đường Khối 3M K3 Nhà bà Hợi NHà bà Hảo 8
78 Đường Khối 2M K3 K4 Nhà ô Huỳnh Nhà bà Thảo 8
79 Đường Khối 2M K3 K5 Nhà ô Huỳnh Nhà bà Thảo 8
80 Đường Khối 2M K3 K6 Nhà ô Huỳnh Nhà bà Thảo 8
81 Phan Chu Trinh K1 K3 Nhà bà Sen Nhà ông Long 9
82 Nguyễn Thỏi Học K3 Chung cư 9
83 Phan Chu Trinh K1 K2 K3 K4 Nhà ô Đường Nhà ông Niêm 9
84 Phan Chu Trinh 9
85 Phan Chu Trinh 9
86 Phan Chu Trinh 9
87 Đường vào chung cưK1 K3 Nhà ông Hồng Nhà ông Hoài 9
88 Đường Khối 4M K1 Nhà ông Đoài Nhà bà Xuân 9
89 Đường Khối 4M 9
90 Đường Khối 4M K1 K2 K3 K4 Nhà ông Minh Nhà ông Khang 9
91 Đường Khối 4M 9
92 Đường Khối 4M 9
93 Đường Khối 3M K1 K2 Nhà ô Nhuần Nhà ông Thuận 9
94 Đường Khối 3M K1 K3 Nhà ô Nhuần Nhà ông Thuận 9
95 Đường Khối 3M K1 K4 Nhà ô Nhuần Nhà ông Thuận 9
96 Đường Khối 3M K1 K5 Nhà ô Nhuần Nhà ông Thuận 9
97 Đường Khối 3M K1 K6 Nhà ô Nhuần Nhà ông Thuận 9
98 Đường khối 3-3,5 K1 Nhà ụng Nam 9
99 Đường Khối 2M Ki 1 Nhà bà Trà Nhà ụng An 9

100 Nguyễn Thị Định K1 K2 Nhà ông Hoán Nhà ông Dũng 10
101 Nguyễn Thị Định K2 Nhà ông Trường nhà ông Trường 10
102 Phan Chu Trinh K1 K2 Nhà ông Điều Nhà ông Thọ 10
103 Phan Chu Trinh K1 K2 Nhà bà Lan Nhà bà Thu 10
104 Đường Khối 4M K1 Nhà ông Thọ Nhà ông Sự 10
105 Đường Khối 4M K2 Nhà ông Phú Nhà ông Cường 10
106 Đường Hồ Thành 6K2 Thửa 65 Thửa 81 10
107 Đường Khối 3M K1 Nhà bà Lĩnh Nhà ông Long 10
108 Đường Khối 3M K1 Nhà bà Minh Nhà ụng Chớnh 10
109 Đường Khối 3M K2 Nhà ông Đường Nhà ông Vượng 10
110 Đường Khối 4M K8 K9 Nhà bà Huệ Nhà ông Hồ 11
111 Đường Khối 4M
112 Đường Khối 4M K8 K9 Nhà ông Lâm Nhà ông Công 11
113 Đường Khối 4M 11
114 Đường Khối 4M 11
115 Đường Khối 3M K8 Nhà ô Hoạch Nhà ông Minh 11
116 Đường Khối 3M K10 Nhà bà Tân Nhà bà Mai 11
117 Đường Khối 3M K10 Nhà bà Lan Nhà ông Năm 11
118 Đường Khối 3M 11



119 Đường Khối 3M K10 Nhà bà Tân Nhà ông Tưởng 11
120 Vệ Định K9 Nhà ông Khoa Nhà ông Việt 11
121 Vệ Định K9 Nhà ông Sử Trường Mầm Non 11
122 Trần Hưng Đạo K5 K6 K8 K9 Nhà ông Sơn Nhà bà Tình 12
123 Trần Hưng Đạo 12
124 Trần Hưng Đạo 12
125 Trần Hưng Đạo 12
126 Trần Hưng Đạo 12
127 Đào Tấn K5 K6 Nhà b Phương Nhà bà Thể 12
128 Đào Tấn 12
129 Đào Tấn K5 K6 Nhà ông Mười Nhà bà Thuý 12
130 Đội Cung K5 K6 Nhà ông Vinh Nhà bà Hương 12
131 Đường Khối 4M K8 Nhà ông Bính Nhà ông Minh 12
132 Vệ Định K8 Nhà ông Bính Trường Mầm Non 12
133 Vệ Định K8 Nhà bà Thọ Nhà ông Tiến 12
134 Vệ Định 12
135 Vệ Định K9 Nhà ụng Tiếp Nhà ụng Bỡnh 12
136 Đường Khối 4M K8 K9 Nhà ô Thắng Nhà bà Bình 12
137 Đường Khối 3M K6-8 Nhà bà Nga Nhà bà Tuyết 12
138 Đường Khối 3M K5 Nhà ông Mai Nhà ông Quán 12
139 Đường Khối 2M K5 K8-K9 Nhà bà Nga Nhà ô Thắng 12
140 Đường Khối 2M 12
141 Đường Khối 3M K5 Nhà ông Ba Nhà ông Sáng 12
142 Đào Tấn K5 K6 Chợ Nhà ông Việt 13
143 Đội Cung K5 K6 Nhà ông Đông Nhà bà Lan 13
144 Đường Khối 4M K4 K5 Nhà ông Luật Nhà ông Tiến 13
145 Đường Khối 4M 13
146 Đường Hồ Thành 6K4 Nhà ông Hoa Nhà ông Hải 13
147 Đường Hồ Thành 5K5 Nhà ông Đức Nhà ông Thạch 13
148 Đường Khối 4M K5 Nhà ông Thái Nhà ông Hoè 13
149 Đường Khối 3M K5 Nhà ông Sáu Nhà ô Quyền 13
150 Đường Khối 2M K5 K6 Nhà ông Vy Nhà ông Tân 13
151 Đường Khối 2M
152 Đường Khối 3M K2 Nhà bà Loan Nhà ông Nhu 14
153 Đường Hồ Thành 6K2,4 Nhà bà Loan Nhà ông Nhu 14
154 Đường Khối 3M K2 Nhà bà Tuyết Nhà ông Lập 14
155 Đường Khối 3M K2 Nhà ông Mai Nhà ông Sơn 14
156 Nguyễn Tiềm K9 K10 K11 Nhà ô Đường Nhà ô Phong 15
157 Nguyễn Tiềm 15
158 Nguyễn Tiềm 15
159 Nguyễn Tiềm 15
160 Nguyễn Tiềm K10 K11 Nhà ông Cự Nhà ông Đường 15
161 Nguyễn Tiềm



162 Đường Khối 4M K9 K10 Nhà bà Sửu Nhà bà Nghi 15
163 Đường Khối 4M K10 Nhà bà Lâm Nhà ông Thắng 15
164 Đường Khối 3M K9 K10 K11 Nhà bà Lâm Nhà ông Lương 15
165 Đường Khối 3M
166 Đường Khối 4M K11 K12 Nhà bà Lộc Nhà ông Yên 15
167 Đường Khối 4M
168 Đường Khối 4M K Nhà bà Hoa Nhà bà Chín 15
169 Đường Khối 3M K9 K10 Nhà ông Hợp Nhà ông Danh 15
170 Đường Khối 3M 15
171 Đường Khối 3M 15
172 Đường Khối 3M 15
173 Đường Khối 3M 15
174 Đường Khối 2M K10 K11 Nhà ô Cường Nhà ông Hoà 15
175 Đường Khối 2M 15
176 Đường QH 9M K11 Lụ 1 Lụ11 15
177 Đường QH 9M Lụ gúcK11 Lụ 12 Lụ12 15
178 Đường QH 9M K11 Lụ 13 Lụ 17 15
179 Đường QH 9M Lụ gúcK11 Lụ 15 Lụ 16 15
180 Vệ Định K9 Nhà ông Kỳ Nhà ông Long 15
181 Đường Khối K10 Nhà ụng Tựng 15
182 Trần Hưng Đạo K9 K11 Nhà ông Quy Nhà bà Thuý 16
183 Trần Hưng Đạo 16
184 Trần Hưng Đạo 16
185 Trần Hưng Đạo 16
186 Nguyễn Tiềm K9 K11 Nhà ông Tuấn Nhà ông Lân 16
187 Phạm Ngũ Lóo Nhà bà Cư Nhà ông Dũng 16
188 Đội Cung K6 Nhà ô Nhuận Nhà ông Kỷ 16
189 Đội Cung 16
190 Đội Cung 16
191 Đường Khối 4-5MK6 Nhà bà Tâm Nhà bà Thu 16
192 Đường Khối 4-5M
193 Vệ Định K9 K11 Nhà ô Nhuần Nhà ông Sơn 16
194 Đường Khối K6 K9 K11 Nhà ụng Bỡnh Nhà ông Hiếu 16
195 Đường Khối 2M K6 K9 K11 Nhà ô Nghĩa Nhà bà Châu 16
196 Đường Khối 2M 16
197 Đường Khối 2M 16
198 Nguyễn Sinh Sắc K12 Nhà ông Hiệp Nhà ông Tâm 17
199 Nguyễn Sinh Sắc K12 CT Phương Huy Nhà ông Hiển 17

Nguyễn Sinh Sắc K12 Nhà ông Hiệp Nhà ông Tâm 17
200 Đường Khối 4-5MK12 Nhà ô Minh Nhà ông Quý 17
201 Đường Khối 4M K12 Nhà bà Nhàn Nhà bà Hà 17
202 Đường Khối 4M K12 Nhà bà Long Nhà bà Nhàn 17
203 Đường Khối 4M K12 Nhà bà Dần Nhà ô Thành 17



204 Đường Khối 3M K12 Nhà bà Ngoạn Nhà ông Tiến 17
205 Đường Khối 3M K12 Nhà bà Ngoạn Nhà ông Tiến 17
206 Đường Khối 2M K12 Nhà bà Chắt Nhà bà Hạnh 17
207 Nguyễn Sinh Sắc K12 Nhà ô Thành Nhà ông Tấn 18
208 Nguyễn Sinh Sắc K12 Nhà ô Thành Nhà ông Tấn 18
209 Trần Hưng Đạo K12 Nhà ông Hùng Nhà bà Tý 18
210 Trần Hưng Đạo 18
211 Trần Hưng Đạo K12 Nhà ụng Thiệu Nhà bà Yến 18
212 Trần Hưng Đạo K12 18
213 Đường Khối 4-5MK12 Nhà ông Hùng 18
214 Đường Khối 3M K12 Nhà ông Thành Nhà ông Võ 18
215 Đường Khối 4M K13 Nhà ụng Thành Nhà ụng Hoỏ 18
216 Đường Khối 3M K12 Nhà ông Đức Nhà bà Sen 18
217 Đường Khối 3M K12 Nhà ông Hùng Nhà bà Tam 18
218 Đường Khối 2M K12 Nhà ông Châu Nhà bà Ngân 18



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG ĐỘI CUNG - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐÁT
Gồm các thửa số Mức giá

(đồng/m2)

13; 28; 59; 60; 61; 62; 63; 5,400,000
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 76; 77; 78; 79 3,900,000
11; 24; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 43; 44; 45; 49; 50; 51; 52; 53; 58; 26; 27  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  84,000,000
12; 25; 73; 74; 75; 80; 81; 82; 3,300,000
Lô góc (bám đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học): 20 25,500,000
22; 23; 24; 27; 29; 31; 32; 33; 35; 36; 38; 69; 76; 82; 83 23,000,000
21; 25; 26; 41; 42; 43; 44; 54; 55; 56; 74; 75 21,500,000
6; 16; 17; 19; 39; 21,500,000
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 47; 57 3,900,000
15; 30; 34; 37; 47; 57; 64; 48; 58; 79; 80; 81 4,200,000
1; 2; 59; 60; 61; 62; 63,65; 68; 73; 67; 78 3,300,000
3; 4; 5; 45; 49; 50; 51; 52; 77 3,000,000
7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16 23,000,000
6; 11; 12; 17 24,000,000
18; 26; 22; 23; 30; 31; 33; 35; 39 11,000,000

27 11,000,000
19; 21; 24; 25; 29; 32; 34; 37; 38 11,500,000

28 12,000,000
2 7,500,000

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 33; 49; 50; 5  6  6  6  623,000,000
9; 64; Lụ gúc bỏn đường Nguyễn Thỏi Học, đường Khối 24,000,000
8; 22; 24; 36; 37; 38; 47; 51,57,58; 63 4,600,000
23; 27; 28; 30; 31; 32; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 52; 54; 59; 60; 66; 67 3,500,000
25; 26; 34; 35; 53; 55; 62 3,000,000
2; 3; 4; 5; 6; 14; 15; 16; 18 24,000,000
Lô góc (bám đường kênh, Nguyễn Thái Học): 1 25,500,000
7; 13; 19 10,000,000
8; 9; 10; 11; 12; 27; 17 4,000,000
32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 42; 45; 46; 47; 49; 50; 53; 54; 55; 57; 120; 121; 1  1 9,500,000
117; 120; 121; 123; 125; (27; 31, sâu 20m bám đường) 9,500,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,200,000
17; 19; 21; 56; 68; 69; 81; 82; 94; 95; 104; 105; 4,600,000



13; 14; 119; 3,900,000
40; 41; 58; 59; 70; 71; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 96; 97; 98; 99; 106; 107; 43; 4  6  6  7  7  1  14,700,000
43; 44; 72; 73; 74; 60; 61;
48; 57; 62; 63; 64; 75; 76; 77; 88; 89; 90; 100; 101; 51; 52; 65; 66; 67; 78; 3,400,000
79; 80; 91; 92; 93; 102; 103;
1; 2; 3; 4; 5; 28; 29; 50; 51; 52; 59; 60; 61; 64; 75; 119; 259; 260 21,500,000
118; 137; 138; 139; 140; 156; 157; 158; 159; 171; 172; 173; 174; 191; 192; 205; 204; 25; 26  4  4  4  7  1  1  2  2
114; 116; 134; 135; 136; 154; 155; 168; 169; 170; 189; 190; 193; 228, 231;
Góc 14; 15; 27; 74; 102; 103; 120; 23,000,000
76; 77; 78; 80; 81; 82; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94;  95; 96; 20,500,000
97; 98; 104; 146; 224; 225; 122; 123; 124; 125; 221; 213;  263; 264 20,500,000
Tuyến 1 bám đường Phan Chu Trinh Gồm các thửa 234; 235; 236; 237; 26 20,500,000
Gúc: 238; ( Phan Chu Trinh và đường Đội Cung ) 23,000,000
Tuyến 2 bám đường Đội cung thửa: 147; 12,000,000
Các lô còn lại gồm lô số 239; 240; 6,600,000
100; 101; 105; 107; 109; 110; 112; 113; 9,500,000
17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 212; 7,200,000
108; 129; 151; 152; 153; 165; 183; 184; 242; 243; 247; 248; 5,500,000
111; 130; 131; 132; 133; 202; 254;
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 32; 33; 36; 37; 38; 67; 68; 83; 86; 214; 223; 30; 2 5,500,000
16; 30; 31; 39; 46; 53; 54; 55; 66; 99; 222; 226,229,230; 252; 255; 56 phần diện tích sâu 20m bám đườn
40; 41; 57; 58; 69; 70; 71; 72; 216; 241; 3,900,000
13; 160; 161; 162; 163; 166; 176; 177; 178; 179; 180; 185; 3,300,000
194; 203; 206; 207; 195; 208; 244; 245; 246; 249;
201; ( 181 bỏm 20 mặt đường) 11,000,000
79; 141; 142; 143; 145; 167; 175; 188; 4,500,000
22; 35; 43; 44; 45; 65; 106; 127; 128; 148; 149; 150; 164; 218; 227; 258; 2  2  2  2  2  24,600,000
Góc 34; 48; 58; 91; 92; 256; 260; 261; 266; 848 22,500,000
29; 30; 33; 39; 40; 41; 42; 45; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 845; 846; 8 20,500,000
59; 60; 61; 62; 64; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; (25  2  2  2  2  2  2  t  côn  văn 8  n ày 020,500,000
82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 188; 194; 195; 20,500,000
(1; 94; 189 Sõu 20 m bỏm mặt đường) 20,500,000
849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856 5,000,000
8; 9; 10; 11; 18; 19; 20; 21; 22; 31; 32; 35; 36; 5,500,000
2; 3; 7; 12; 13; 23; 24; 37; 38; 75; 93; 110; 132; 133; 134; 135; 136; 160; 1  1 4,500,000
127; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 4,500,000
6; 107; 108; 109; 56; 157; 158; 159; 177; 181; 185; 191; 192; 193; 4,500,000
17; 27; 28; 179; 138 4,500,000
242; 252; 11,500,000
223; 226; 244; 271; 272; 274; 278 11,000,000
63; 95; 96; 111; 139; 140; 141; 164; 165; 178; 183;187; 281; 282 11,000,000
228; 230; 232; 234; 236; 238; 240; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251 11,000,000
229; 231; 233; 235; 237; 239; 241; 253; 254; 270; 273; 275 11,500,000



225; 243; 255; 276; 277; 279; 280 12,000,000
14; 15; 25; 26; 43; 44; 169; 170; 186; 196; ( 184 thửa ngoài); 196; 197 4,600,000
4; 5; 16; 46; 86; 104; 105; 106; 128; 130; 131; 137; 162; 163; 173; 199; 26 3,000,000
23; 24; 65; 66; 75; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 123; 124; 125; 126; 129  1  1  1  1  1  1  (  t ửa t  )3,000,000
113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 142; 143; 144; 166; 167  1  13,000,000
Góc 97; 98; 104; 105; 122; 139; 141; 248; 21,500,000
1; ( Sõu 20 m). 23,000,000
77; 83; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 99; 100; 101; 102; 103; 106; 107; 108; 109; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  220,500,000
125; 126; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 142; 144; 20,500,000
145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 225; 229; 235; 243; 20,500,000
244; 245; 246; 239; 20,500,000
34; 46; 62; 63; 79; 80; 81; 82; 223; 233; 236; 237; 238; 7,200,000
6; 8; 9; 21; 22; 38; 39; 47; 49; 50; 51; 52; 64; 67; 68; 69; 70; 71; 260; 264 ; 7  7  7  8  9  2  2  25,800,000
41; 42; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 66; 73; 86; 87; 250; 252; 253; 254; 283; 2 5,800,000
31; 32; 33; 43; 44; 45; 60; 61; 138; 155; 156; 157; 158; 159; 174; 175; 266 4,200,000
140; 165; 166; 168; 184; 185; 202; 220; 221; 222; 205; 206; 207; 208; 4,200,000
167; 186; 203; 209; 210; 211; 219; 241; 249; 250; 194; 195; 212; 213; 261 4,200,000
2; 3; 4; 5; 20; 23; 35; 36; 37; 48; 78; 256 3,400,000
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 40; 65; 84; 89; 224; 232; 234; 240; 242; 257; 25 3,400,000
160; 161; 162; 163; 164; 169; 180; 182; 183; 197; 201; 218; 181; 200; 226  2  2  2  13,400,000
143; 177; 178; 179; 191; 196; 198; 199; 267; 279; 280;214; 215; 216; 217; 2  2  2  2  23,400,000
204; 170; 171; 172; 173; 187; 188; 189; 190; 192; 193; 228; 251 3,400,000
114; 4,500,000
10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 247; 285 3,500,000
6; 9; 10; 11; 14; 17; 18; 25; 26; 27; 43; 49; 50; 51; 55; 56; 63; 69; 70; 72; 7  7  7  7  89,500,000

69 10,000,000
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 42; 75; 76 20,500,000
Góc 36; 44; 23,000,000
1; 2; 3; 4; 5; 8; 15; 16; 4,000,000
57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 67; 68; 4,300,000
65; 81 7,000,000
7; 12; 13; 66; 73 3,400,000
19; 20; 21; 22; 23; 24; 41; 4,000,000
45; 46; 47; 48; 52; 54; ( 53 Sõu 20m) 3,400,000
83; 85; 87; 89; 91; 92; 93; 94; 142; 53; 143; 144; 166; 167 4,500,000
1; 4; 5; 6; 7; 10; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 4,200,000
19; 26; 27; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 43; 44; 50; 51; 52; 55; 56; 57; 60; 61  6  7  7  7  7  9  1  1  1  1  13,900,000
120; 121; 122; 138; 139; 148; 149; 150; 179; 180; 181; 3,900,000
151; 152; 155; 156; 157; 158; 159; 160 3,900,000
3; 8; 18; 23; 24; 136; 146; 184; 185 3,800,000
69; 70; 80; 81; 82; 84; 86; 88; 90; 106; 107; 125; 126;141; 145; 168; 169; 1  1  1  1  1  1  1  1  13,900,000
22; 28; 35; 36; 46; 45; 58; 68; 67; 79; 29; 37; 49; 48; 47; 59; 103; 104; 135  1  13,000,000
105; 129; 110; 108; 128; 111; 113; 112; 130; 131; 124; 123; 123b; 154; 16  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1  13,000,000



42; 41; 54; 62; 63; 72; 73; 97; 98; 116; 117; 30; 3,000,000
96; 114; 115; 132; 5,500,000
95; ( 147 Sõu 20 m) 5,000,000
21; 37; 38; 39; 40; 60; 61; 97; 98; 116; 117; 118; 119; 136; 137; 138; 253; 2 21,500,000
151; 166; 185; 186; 188; 205; 206; 207; 208; 226; 229; 243; 289; 290 21,500,000
5; 6; 22; 120; 121; 122; 139; 140; 153; 155; 167; 168; 169; 170; 228; 21,500,000
189; 190; 191; 209; 210; 211; 212; 224; 230; 231; 232; ( 4 Sõu 20m) 21,500,000
Góc 59; 82; 99; 165; 187; ( 41 Sõu 20m ) 23,000,000
123; 141; 142; 143; 144; 145; 158; 159; 160; 176; 177; 178; 179; 242 12,000,000
180; 100; 101; 102; 103; 105; 124; 146; 126; 127; 147; 157; 161; 251; 282 12,000,000
Góc 162; 181 14,000,000
17; 33; 32; 52; 51; 74; 72; 73; 93; 92; 111; 131; 130;148; 200; 94; 199; 220  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  211,000,000
58; 79; 80; 81; 164; 183; 184; 247; 254; 5,000,000
56; 78; 163; 265 5,500,000
3; 18; 19; 34; 35; 53; 55; 77; 76; 95; 96; 114; 115; 132; 262; 287; 288; 5,200,000
133; 134; 149; 257; 258; 259; 5,200,000
182; 201; 202; 222; 279; 5,000,000
10; 11; 12; 29; 47; 48; 66; 67; 87; 88; 89; 90; 104; 106;107; 108; 109; 263; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
1; 2; 54; 75; 156; 174; 195; 223; 225; 255; 266; 268; 273; 3,700,000
198; 203; 216; 217; 218; 235; 236; 237; 283; 3,700,000
7; 8; 9; 13; 15; 16; 20; 23; 24; 25; 31; 49; 50; 57; 68; 69; 70; 71; 91; 110; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  23,000,000
204; 213; 214; 215; 233; 234; 241; 245; 248; 252; 260; 261; 267; 269; 270  2  23,000,000
42; 43; 44; 45; 46; 62; 63; 64; 65; 83; 84; 85; 86; 114; 4,600,000
92; 97; 98; 99; ( 87 sõu 20 m ); 123 14,000,000
1; 26; 27; 28; 39; 40; 50; 51; 59; 60; 69; 70; 79; 96; 101; 102; 103; 104; 10  1  1  1  111,000,000
2; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 30; 32; 34; 36; 75; 166; 118; 119 4,600,000
29; 31; 41; 42; 44; 52; 53; 54; 55; 61; 63; 64; 71; 72; 73; 74; 83; 84; 80; 81  8  1  1  1  1  1  1  1  1  14,600,000
4; 8; 9; 106; 19; 20; 21; 22; 23; 38 7,000,000
37; 49; 58; 68; 67; 78; 77; 88; 85; 91; 90; 93 6,000,000
33; 35; 45; 46; 47; 48; 56; 57; 65; 66; 76; 86; 115; 4,200,000
89; 122 3,400,000
3; 10; 18; 24; 25; 3,000,000
24; 25; 38 3,600,000
3; 4; 5; 6; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 35; 36; 37 4,200,000
7; 8; 15; 16; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 39; 40 7,000,000
2; 9; 14; 20 3,000,000
1; 10; 11; 12; 33; 34; 44; 45 3,300,000
80; 81; 82; 91; 92; 93; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 9,500,000
109; 110; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 129; 130; 131; 132; 242; 299; 300 9,500,000
(152; 20m bám đường); 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 9,500,000
234; 156; 9,500,000
71; 74; 75; 96; 97; 98; 113; 118; 119; 120; 281; 9,500,000
121; 243; 255; 257; 258; 259; 260; 261; 269; 273; 275



1; 10; 11; 12; 13; 28; 29; 41; 42; 43; 60; 61; 62; 63; 84; 85; 87; 86; 88; 263  2 4,100,000
6; 7; 8; 9; 25; 26; 38; 39; 40; 56; 57; 58; 78; 79; 237; 239; 244; 246; 254; 2  2  2  24,000,000
187; 188; 189; 190; 191; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 210; 238; 250  2  2  2  2  2  2  24,000,000

4,000,000
83; 144; 145; 146; 147; 148; 166; 184; 185; 215; 226; 235; 240; 271; 272; 2  2  2  3  3  3  33,700,000

222; 224; 225; 231; 232; 284; 285 5,000,000
2; 4; 5; 14; 16; 17; 18; 30; 31; 32; 34; 36; 44; 45; 46; 47;52; 53; 73; 286; 28  3  33,000,000
59; 64; 65; 66; 69; 89; 158; 159; 160; 161; 180; 181; 199; 200; 212; 282; 2  2  2  2  2  33,000,000
153; 154; 155; 172; 173; 174; 177; 179; 197; 198; 209; 211; 213; 302 3,000,000
111; 112; 141; 165; 171; 193; 194; 227; 228; 229; 230; 241; 3,000,000
162; 245; 248; 249; 251; 252; 270; 277; 279; 3,000,000
22; 23; 24; 37; 54; 55; 142; 143; 149; 150; 163; 164; 168;169; 182; 183; 27  3 3,000,000
151; 170; 175; 176; 178; 195; 196; 247 3,000,000
Lụ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 6,000,000
Lụ số 12 6,500,000
Lụ số 13; 14; 17 7,000,000
Lụ 15; 16 7,500,000
19; 20; 21; 33; 48; 49; 50; 51; 70; 94; 236; 292; 293; 304 5,000,000
27; 3,400,000
4; 5; 6; 7; 30; 31; 75; 76; 77; 99; 100; 154; 155; 156; 157; 161; 160; 164; 21,500,000
8; 9; 10; 32; 33; 34; 35; 53; 55; 56; 165; 171; 172; 178; 179; 180; 184; 189  ( 5  sõu 2  )21,500,000
79; 78; 102; 103; 187; 195; 21,500,000
Góc 101; 125; 145; ( 123 sõu 20m); 209; 210 23,000,000
93; 98; 120; 121; 122; 137; 140; 142; 143; 144; 198(153 sâu 20m) 10,000,000
126; 127; 128; 129; 130; 131; 193 9,000,000
22; 44; 64; 65; 88; 89; 90; 132; 110; 111; 112; 114; 115; 133; 146; 147; 19  2  2  211,000,000
134; 135; 116; 117; 118; 119; 91; 92; 66; 67; 68; 45; 46; 47; 48; 23 11,000,000
24; 25; 26; 194; 196; 201; 11,000,000
21; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 59; 58; 60; 61; 62; 6,600,000
63; 87; 104; 109; 108; 107; 106; 105; 191; 6,600,000
94; 70; 69; 49; 27; 1; 50; 51; 71; 74; 190; 192; 5,000,000
19; 173; 174; 175; 176; 181; 182; 183; 202; 203; 4,100,000
177; 167; 168; 169; 170; 162; 159; 186; 158; 148; 149; 197; 206; 207; 208 3,000,000
150; 139; 138; 152; 95; 96; 73; 28; 2; 3; 11; 200; 204; 213; 214 3,000,000
13; 12; 37; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 97; 141; 151; 163; 3,000,000
130; 129; 128; 127; và 137 (sâu 20 m ) 14,000,000
132; 133; 135; ( 131 sâu 20 m) 14,000,000
138 (Công ty TNHH Hoa Thường) 12,000,000
108; 111; 113; 115; 116; 117; 118; 119; 125; 126; 124; 134; 122; 148; 149 5,400,000
89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 4,200,000
6; 7; 8; 136; 5,000,000
97; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 107; 109; 110; 140; 141; (98 sâu 20m); 1 4,100,000



22; 21; 20; 19; 5; 3,18; 33; 32; 46; 45; 58; 59; 80; 81; 82; 139; 142; 143; 14  1  13,700,000
83; 60; 70; 71; 61; 62; 3,700,000
84; 99; 112; 114; 120; 47; 48; 144; 145; 3,000,000
89; 91; 93 14,000,000
95; 97; 99; 102; 16,000,000
7; 8; 9; 11; 17; 18; 19; 25; 26; 27; 35; 36; 42; 43; 49; 50; 56; 57; 68; 69; 70 21,500,000
78; 77; 76; 88; 86; 87; 85; 21,500,000
101; 100; 21,500,000
Lô góc (2 mặt đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Sinh Sắc): 104 23,000,000
79; 80; 81; 82; 83; 90; 92; 94; 96; 98 5,400,000
21; 22; 23; 24; 28; 29; 30; 31; 33; 106; 107; 108 4,500,000
1; 3; 5; 5,000,000
32; 41; 46; 48; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 71  7  7  7  7  8  1  14,200,000
2; 12; 13; 34; 37; 39; 44; 3,900,000
4; 6; 14; 15; 16; 20; 38; 40; 45; 47; 109; 110 3,300,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

TT Loại đất
1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
2 Đất vườn ao liền kề đất ở













PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở
TT Đường phố; Đoạn đường Khối
1 Đường khối từ Nhà ông Trường đến nhà ông Đức Trung Nghĩa
2 Đường khối Trung Nghĩa
3 A1 - Đường khối Trung Nghĩa
4 A3 - Đường khối Trung Nghĩa
5 A3 - Đường khối Trung Nghĩa
6 Đường Nguyễn Trường Tộ Yên Duệ
7 Đường Nguyễn Trường Tộ Đại Lợi
8 Đường khối Đại Lợi
9 Đường khối Đại Lợi

10 Đường khối Đại Lợi
11 Đường khối Đại Lợi
12 Đường khối Đại Lợi
13 Đường từ Trần Bình Trọng đến Đội Hưng Đông Đại Lợi
14 Đường từ Trần Bình Trọng giáp nhà Ông Phớt Đại Lợi
15 Đường khối Đại Lợi
16 Đường khối từ Trần Bình Trọng qua nhà văn hoá Đại Lợi
17 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
18 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
19 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
20 Đường khối Trung Nghĩa
21 Đường khối Trung Nghĩa
22 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng (đường 24  mTrung Nghĩa
23 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng (đường 24  m  2 mặt đườnTrung Nghĩa
24 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng (đường 24  m  2 mặt đườn  b ệt t ự)Trung Nghĩa
25 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng (đường 9.  m  2 mặt đườnTrung Nghĩa
26 Đường từ Trần Bình Trọng đến đất anh Tân Trung Nghĩa
27 Đường từ Trần Bình Trọng đến đi xóm con Khái - Hưn  ĐônTrung Nghĩa
28 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
29 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
30 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
31 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
32 Đường khối Trung Nghĩa
33 Khu QH chia lô Bắc Trần Bình Trọng Trung Nghĩa



34 Đường khối Trung Nghĩa
35 Đường khối Trung Nghĩa
36 Đường từ Trần Bình Trọng đến hết đất Bà Nga Trung Nghĩa
37 Đường từ Trần Bình Trọng đến đất ông Thông Trung Nghĩa
38 Đường quy hoạch Trung Nghĩa
39 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
40 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa
41 Đường khối Trung Nghĩa
42 Đường khối Trung Nghĩa
43 Đường khối Trung Nghĩa
44 Đường từ Trần Bình Trọng đến đi ra đường trước n à Ôn  K ánTrung Nghĩa
45 Đường khối Trung Nghĩa
46 Đường từ Trần Bình Trọng đến Xí nghiệp đầu máy VTrung Nghĩa
47 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
48 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
49 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
50 Đường khối Yên Duệ
51 Đường Nguyễn Trường Tộ Đại Lợi
52 Đường Nguyễn Trường Tộ Đại Lợi
53 Đường khối Đại Lợi
54 Đường khối Yên Duệ
55 Đường khối Đại Lợi
56 Đường khối Đại Lợi
57 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
58 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
59 Đường Nguyễn Hiền Yên Duệ
60 Đường khối Yên Duệ
61 Đường khối Yên Duệ
62 Đường khối Yên Duệ
63 Đường khối Yên Duệ
64 Đường khối Yên Duệ
65 Đường Nguyễn Trường Tộ Yên Duệ
66 Đường Nguyễn Trường Tộ Yên Duệ
67 Đường khối Yên Duệ
68 Đường liên khối từ Trần Bình Trọng đến nhà An  MùiTrung Nghĩa
69 Đường khối Trung Nghĩa
70 Đường khối Yên Duệ
71 Đường Trần Bình Trọng Đại Lợi
72 Đường Trần Bình Trọng Yên Duệ Đại Lợi
73 Đường Trần Bình Trọng Trung Nghĩa Yên Duệ Đại Lợi
74 Đường Trần Bình Trọng Hướng bắc
75 Đường khối Trung Nghĩa Yên Duệ Đại Lợi
76 Đường khối NT



77 Đường bê tông NT
78 Đường từ Trần Bình Trọng đến nhà VH khối Đại Lợi Đại lợi
79 Đường khối Trung Nghĩa
80 Đường khối từ nhà ông Chí đến nhà bà Thuỷ Trung Nghĩa
81 Đường khối Trung Nghĩa
82 Đường khối Trung Nghĩa
83 Đường Trần Bình Trọng đến nhà Anh Đàn Trung Nghĩa
84 Đường khối Trung Nghĩa
85 Đường khối Trung Nghĩa
86 Đường từ Anh Thành đến nhà Ô.Trường (Hệ) Trung Nghĩa
87 Đường khối Trung Nghĩa
88 Đường liên khối từ cửa nhà Ông Điền đến nhà A  ĐànTrung Nghĩa
89 Đường liên khối từ cửa nhà Ông Điền đến nhà A  V ện (ĐiềnTrung Nghĩa
90 hướng bắc Trung Nghĩa
91 hướng bắc Trung Nghĩa
92 Đường khối Trung Nghĩa
93 Đường khối 19
94 Đường từ Trần Bình Trọng đến nhà A. Đàn (Hu ền Trung Nghĩa
95 Đường khối Trung Nghĩa
96 Đường quy hoạch từ Trần Bình Trọng đến đất ôn  Đồn 19
97 Đường khối 19
98 Đường quy hoạch 19
99 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
100 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
101 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
102 Đường khối Yên Duệ
103 Đường khối Yên Duệ
104 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
105 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
106 Đường Khối Yên Duệ
107 Đường Hoàng Trung Thông Yên Duệ
108 Đường Hoàng Trung Thông Yên Duệ
109 Khu QH khối Yên Duệ Yên Duệ
110 Khu QH khối Yên Duệ (02 mặt đường) Yên Duệ
111 Khu QH khối Yên Duệ (đường Hoàng Trung Thôn  0  mặt đườnYên Duệ
112 Khu QH khối Yên Duệ (đường Hoàng Trung Thôn Yên Duệ
114 Đường Khối Yên Duệ

Đường QH đất ở Yên Duệ Yên Duệ
115 Đường khối từ nhà ông Thịnh đến nhà ông Chấp Yên Duệ
118 Đường khối Yên Duệ
119 Đường khối Yên Duệ
120 Đường Nguyễn Trường Tộ Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
121 Đường Nguyễn Trường Tộ Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn



122 Đường khối Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
123 Đường khối Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
124 Đường khối Khối 14  Mỹ Thành
125 Đường khối Khối 14  Mỹ Thành
126 Đường khối Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
127 Đường Hoàng Trung Thông Yên Duệ
128 Tuyến đường từ nhà ông Việt đến nhà ông Tiếu Mỹ Thành
129 Tuyến đường từ nhà ông Việt đến nhà ông Tiếu Mỹ Thành
130 Tuyến đường từ nhà ông Việt đến nhà ông TiếuYên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
131 Đường khối từ Ng. Trường Tộ đến đường khối T  N ĩaYên Duệ Khối 14
132 Đường khối từ thửa 10 đến thửa 66 Yên Duệ Khối 14 Mỹ Thàn
133 Đường khối Khối 14  Trung Nghĩa
134 Đường khối 14
135 Đường Phan Thúc Trực 14
136 Đường Phan Thúc Trực 14
137 Đường Phan Thúc Trực 14
138 Đường từ nhà ông Điền đến vị trí 2 đường Trần Bìn  T ọnKhối 19 - Trung Nghĩa
139 Đường từ nhà ông cóng đến vị trí 2 đường Trần Bìn  T ọnKhối 19 - Trung Nghĩa
140 Đường liên khối từ cửa Ông Điền đi Tây đường tàuKhối 19 - Trung Nghĩa
141 Đường từ nhà Ông Chí đến ông Bính Trung Nghĩa
142 Đường từ nhà Ông Chí đến ông Bính Khối 19 - Trung Nghĩa
143 Đường Phan Thúc Trực Khối 14 - K19
144 Đường Phan Thúc Trực Khối 14 - K19
145 Đường khối Khối 14 - K19
146 Đường Phan Thúc Trực từ thửa 97 đến thửa 19 k14- K19
147 Đường khối 19
148 Đường khối Khối 14 - K19
149 Đường Phan Thúc Trực Khối 14 - K19
150 Đường Phan Thúc Trực Khối 14 - K19
151 Đường Phan Thúc Trực Khối 14 - K19
152 Đường Phan Thúc Trực từ thửa 218 đến thửa 218 K19
153 Đường khối 14 từ Ng. Trường Tộ đến ông Bình Khối 14
154 Đường khối 14 từ Ng. Trường Tộ đến ông Bình Khối 14
155 Đường dân cư Khối 14
156 Đường Liên khối từ thửa 3 đến 7 Khối 19
157 Đường khối Khối 19
158 Đường khối Khối 19
159 Đường sau ga Khối 19
160 Đường khối Khối 19
161 Đường Khối Khối 19
162 Đường khối Khối 19
163 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
164 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành



165 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
166 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
167 Khu QH khối Yên Duệ Yên Duệ
168 Khu QH khối Yên Duệ (2 mặt đường) Yên Duệ
169 Đường khối Mỹ Thành
170 Đường khối Mỹ Thành
171 Đường liên khối từ ông Phổ vào thầy Thành Mỹ Thành - Yên Duệ
172 Đường khối Mỹ Thành - Yên Duệ
173 Đường liên khối từ cửa Ông Phong và Anh TínhMỹ Thành - Yên Duệ
174 Đường Nguyễn Xuân Linh Mỹ Thành
175 Đường Nguyễn Xuân Linh Mỹ Thành
176 Đường khối Mỹ Thành
177 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
178 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
179 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
180 Đường Trần Đình Phong Mỹ Thành
181 Đường khối Mỹ Thành
182 Đường khối Mỹ Thành
183 Đường khối Mỹ Thành
184 Đường khối Mỹ Thành từ Ng. Trường Tộ đến n à Ôn  T ếuMỹ Thành
185 Đường khối Mỹ Thành
186 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 14 Mỹ Thành
187 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 14 Mỹ Thành
188 Đường Khối Khối 14 Mỹ Thành
189 Đường Khối Khối 14 Mỹ Thành
190 Đường khối Mỹ Thành từ Ng. Trường Tộ đến trườn  họcMỹ Thành
191 Đường Khối nt
192 Đường Khối nt
193 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 14 Mỹ Thành
194 Đường Khối Khối 14
195 Đường Khối nt
196 Đường Khối nt
197 Đường Khối nt
198 Đường khối 19 (sau ga) Khối 19
199 Đường kẹp đường sắt Khối 13
200 Đường Nguyễn Xuân Linh Mỹ Thành
201 Đường Xuân Thuỷ Mỹ Thành
202 Đường Xuân Thủy Mỹ Thành
203 Đường Khối Mỹ Thành
204 Đường từ Ng. Trường Tộ vào đến thửa 1 Mỹ Thành
205 Đường Khối Mỹ Thành
206 Đường Khối Mỹ Thành
207 Đường vào trường cấp 2 Mỹ Thành



208 Đường Khối Mỹ Thành
209 Đường khối Vĩnh Yên
210 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 13 Khối 14
211 Đường Khối Khối 13
212 Đường Khối Khối 13
213 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 13
214 Đường từ Ng. Trường Tộ đến nhà anh Hoài Thanh Khối 13
215 Đường Khối Khối 14
216 Đường Khối Hướng bắc
217 Đường Khối Khối 13
218 Đường Khối Khối 13
219 Đường từ Anh Cường đi qua nhà văn hoá khối. Khối 13
220 Đường kẹp đường sắt Khối 14
221 Đường Khối Khối 13
222 Các thửa còn lại cách xa trục đường chính Khối 13
223 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
224 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
225 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
226 Đường Khối Vĩnh Yên
227 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Yên
228 Đường Khối Vĩnh Yên
229 Đường Khối Vĩnh Yên
230 Đường Khối Vĩnh Yên
231 Đường Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Thành
232 Đường Nguyễn Trường Tộ 13
233 Đường Khối 13
234 Đường Khối 13
235 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
236 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
237 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
238 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
239 Đường Nam Cao Vĩnh Yên
240 Đường Nam Cao Vĩnh Yên
241 Đường Khối Vĩnh Yên
242 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Thành
243 Đường Khối Vĩnh Thành
244 Đường Khối Vĩnh Thành
245 Đường Khối Vĩnh Thành
246 Đường Khối Vĩnh Thành
247 Đường nội khối đến nhà trẻ 423 Vĩnh Thành
248 Đường Khối Vĩnh Thành
249 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 13
250 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 13



251 Đường Nguyễn Trường Tộ Khối 13  Vĩnh Thành
252 Đường Khối Khối 13  Vĩnh Thành
253 Đường Khối Khối 13  Vĩnh Thành
254 Đường Khối Vĩnh Thành
255 Đường Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Thành
256 Đường Khối Khối 13
257 Đường Nguyễn Trường Tộ 13
258 Đường Phan Vân Khối 13
259 Đường Phan Vân Khối 13
260 Đường kẹp kênh số 4 Khối 13
261 Đường sắt vào nhà VH khối Khối 13
262 Đường Khối Vĩnh Thành
263 Đường Khối Vĩnh Thành
264 Đường Trần Nguyên Hãn Vĩnh Yên
265 Đường Khối Vĩnh Yên
266 Đường Khối Vĩnh Yên
267 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Yên
268 Đường Khối Vĩnh Yên
269 Đường Nam Cao Vĩnh Yên
270 Đường Khối Vĩnh Yên
271 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Yên
272 Đường Khối Vĩnh Yên
273 Đường Khối Vĩnh Yên
274 Đường dân cư khối Vĩnh Yên Vĩnh Yên
275 Từ đường Phan Vân đến đường liên khối thửa 1 Vĩnh Thành
276 Đường Khối Vĩnh Thành
277 Đường Khối Vĩnh Thành - Yên
278 Đoạn đường dân cư từ thửa 61 dến 19 Vĩnh Thành
279 Đường từ kênh tiêu số 4 đi qua nhà trẻ 423 từ t ửa 1  đến 7Vĩnh Thành
280 Đường Khối Vĩnh Thành
281 Đường Khối Vĩnh Thành
282 Đường Khối Vĩnh Yên
283 Đường Khối Vĩnh Thành
284 Đường Phan Vân Vĩnh Thành
285 Đường Phan Vân Vĩnh Thành
286 Đường Khối Vĩnh Thành
287 Đường Khối Vĩnh Thành
288 Đường Khối Vĩnh Thành
289 Đường Khối Vĩnh Thành
290 Đường song song đường sắt bắc nam (nam)
291 Trục đường từ đường sắt vào nhà văn hoá (bắc)
292 Đường Khối Vĩnh Thành
293 Đường Khối Vĩnh Thành



294 Đường Khối Vĩnh Thành
295 Đường Khối Vĩnh Thành
296 Đường Khối Vĩnh Thành
297 Đường Khối Vĩnh Thành
298 Đường Liên khối Yên - Thành Vĩnh Thành- Yên
299 Đường khối Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh
300 Đường Khối Vĩnh Thịnh
301 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
302 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
303 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
304 Đường Khối Vĩnh Thịnh
305 Đường Khối Vĩnh Thịnh
306 Đường khối dân từ thửa 83 đên 88 Vĩnh Thịnh
307 Đường dân cư xóm trại Vĩnh Thịnh
308 Đường Khối Vĩnh Thịnh
309 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
310 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Yên
311 Đường Khối Vĩnh Thịnh
312 Đường Khối Vĩnh Thịnh
313 Đường Hồ Phi Tích đoạn từ thửa 48 đến thửa 7 Vĩnh Thịnh
314 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
315 Đường Khối Vĩnh Thịnh
316 Đường Khối Vĩnh Thịnh
317 Đường liên khối vĩnh yên Vĩnh Yên
318 Đường Khối Vĩnh Thịnh
319 Đường Khối Vĩnh Thịnh
320 Đường khối Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh
321 Đường khối Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh
322 Đường Khối Vĩnh Thịnh
323 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Thịnh
324 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Thịnh
325 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Yên
326 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
327 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thành-Yên
328 Đường Khối Vĩnh Thịnh
329 Đường Khối Vĩnh Thành-Yên- Thịnh
330 Đường song song với đường sắt bắc nam và đườn  k ối dân cưVĩnh Thịnh
331 Đường Khối Vĩnh Thịnh- VQuang
332 Các vị trí còn lại Vĩnh Thịnh
333 Đường Hồ Phi Tích Vĩnh Thịnh
334 Đường Khối Vĩnh Thịnh
335 Các vị trí còn lại Vĩnh Thịnh
336 Đường Khối Vĩnh Thịnh



337 Đường dân cư Vĩnh Thịnh
338 Đường Khối Vĩnh Thịnh
339 Các vị trí còn lại Vĩnh Quang
340 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Quang
341 Đường Trần Nhật Duật Vĩnh Quang
342 Đường Trần Nhật Duật Vĩnh Quang
343 Đường Khối Vĩnh Quang
344 Đường Khối Vĩnh Quang
345 Đường dân cư Vĩnh Quang
346 Đường Nguyễn Xuân Linh Vĩnh Quang
347 Đường Khối Vĩnh Quang
348 Đường Khối Vĩnh Quang
349 Đường Trần Nhật Duật Vĩnh Quang
350 Đường Trần Nhật Duật Vĩnh Quang
351 Đường Trần Nhật Duật Vĩnh Quang
352 Đường song song với đường sắt Bắc Nam Vĩnh Quang
353 Đường song song với đường sắt Bắc Nam Vĩnh Quang
354 Đường Khối Vĩnh Quang

Đường dân cư Vĩnh Lâm
355 Đường dân cư Vĩnh Lâm
356 Đường Khối Vĩnh Quang, Vĩnh Xuân
357 Đường Khối Vĩnh Quang, Vĩnh Xuân
358 Đường liên khối Xuân - Quang Vĩnh Quang, Vĩnh Xuân
359 Đường khối Vĩnh Quang - Vĩnh Xuân Vĩnh Quang, Vĩnh Xuân
360 Đường Khối Vĩnh Quang, Vĩnh Xuân
361 Đường Nguyễn Tiềm Vĩnh Lâm
362 Đường Nguyễn Tiềm Vĩnh Lâm
363 Đường Khối Vĩnh Lâm
364 Đường Khối Vĩnh Lâm
365 Đường dân cư Vĩnh Lâm
366 Đường Khối Vĩnh Lâm
367 Đường Khối Vĩnh Lâm
368 Đường khối Vĩnh Lâm Vĩnh Lâm
369 Đường Nguyễn Tiềm Vĩnh Lâm
370 Đường Nguyễn Tiềm Vĩnh Lâm
371 Đường Khối Vĩnh Lâm
372 Đường Khối Vĩnh Lâm
373 Đường Khối Vĩnh Lâm
374 Đường Nguyễn Tiềm Vĩnh Xuân
375 Đường Khối Vĩnh Xuân
376 Đường Khối Vĩnh Xuân
377 Đường Khối Vĩnh Xuân
378 Đường song song với đường sắt Bắc Nam Vĩnh Xuân



379 Đường Khối Vĩnh Xuân
380 Đường khối Vĩnh Xuân
381 Đường Khối Vĩnh Xuân
382 Đường Khối Vĩnh Xuân
383 Đường Nguyễn Hiền Yên Giang
384 Đường Nguyễn Hiền (khu QH 52 lô) Yên Giang
385 Đường Nguyễn Hiền (khu QH 52 lô) Yên Giang
386 Đường quy hoạch (khu QH 52 lô) Yên Giang
387 Đường quy hoạch (khu QH 52 lô) Yên Giang
388 Đường quy hoạch (khu QH 52 lô) Yên Giang
389 Đường quy hoạch (khu QH 52 lô) Yên Giang
390 Đường QH khu 35 lô Yên Giang
391 Đường QH khu 35 lô Yên Giang
392 Đường Khối Yên Giang
393 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
394 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
395 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
396 Đường Nguyễn Xuân Linh Yên Duệ
397 Đường Khối Yên Giang
398 Đường Khối Yên Giang
399 Đường Khối Yên Giang
400 Đường Khối Yên Giang
401 Đường Khối Yên Giang
402 Đường Khối Yên Giang
403 Đường Khối Yên Giang
404 Đường Khối Vĩnh Lâm Vĩnh Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở
Tờ bản đồ Gồm các thửa

2 10; 11; 22; 23; 24 ; và 20m mặt đường thửa 12; 15;
2 9
3 25; 37; 39; 46...47; 49; 60; 62, ... 67; 75; 76; 77; 73; 91, 92,93,94
3 40; 41; 42; 43; 50; 51; 54; 69; 70; 71
3 34; 59; 68; 74; 72; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 89; 90
4 1; 2; 3; 4; 7 và 20m mặt đường thửa 8
5 23; 32; 39; 49; 50; 60; 61; 72; 73; 74; 75; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93; 95; 10  1  1
5 62; 89; 104;
5 24; 25; 34; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 51; 52; 76; 98; 106; 111; 116; 121
5 65; 66; 67; 77; 78; 79; 81; 80; 94; 97;124
5 27; 54; 55; 56; 57; 63; 64; 68; 69; 70; 71; 84; 102; 113; 114; 115; 122; 123 và 2  mặt đườn  t ửa 8  1  1
5 12; 13; 14; 19; 20; 21; 22; 28; 29; 31; 36; 37; 38; 46; 47; 58; 59; 99, 100, 1  1  1  1  1  1  1  1  1
6 5; 11; 100; 154; 163; 174; 209; 210; 211; 212; 138
6 39; 47; 73; 74; 75; 76; 94; 95; 96; 97; 99; 116; 118; 119; 120; 121; 136; 13  1 ….  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2 …2
6 24; 25; 26; 37; 38; 122; 135; 139; 147; 148; 168; 172
6 146; 160;
6 229…233; 237…243; 246…252; 264…270; 273…280; 283…286;289…29  2  2  2  2  3  3
6 181; 182; 192; 194; 195
6 176; 177; 178; 179; 180; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 196  1  1  1  2  2  2  2  2
7 86; 95; 96; 103; 104; 111; 150; 20m mặt đường của thửa: 116; 114; 113; 1  1
7 phần còn lại 116; 222…225
6 221…226; 255….261; 288
6 220; 262; 287
6 254,227
6 228; 236; 245; 300; 303; 263;272;282; 271; 281; 293
7 23; 32; 58;
7 2; 3; 6; 7; 10; 11; 12; 14; 25; 34; 35; 37; 46; 47; 49; 52; 60; 62; 72; 117; 12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2
7 31; 42; 43; 44; 45; 85 và 20m mặt đường thửa 54; 30
7 74; 81; (Lô góc) và 20m mặt đường thửa 55; 64; 65; 84; 89; 129; 120
7 56; 92; 102; và 20 m mặt đường thửa 110;151; 183; 166
7 66; 83; 93; (Lô góc)
7 8; 9; 15; 16; 17; 18; 39; 40; 41; 53; 120; 152; 159; 174; 175; 178; 181; 182  2  2  2
7 226…231



7 22; 29; 71; 79; 119; 198; 199
7 19; 20; 21; 33; 59; 70; 121; 122; 123; 131; 132; 133; 134; 163; Thửa 166 các  sâu 2  t ở vào  1  1  1  1  1  1  2  2
7 67; 76; 77; 157
7 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 180
7 144; 145; 146; 147; 148; 149; 217; 218
8 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20 và 20m mặt đường thửa 06; 10; 11; 17; 78
8 25; 26; 34;
8 21; 22; 27; 35;
8 5; 28; 29; 42; 44;
8 30; 36; 43; 45; 47; 48; 49; 68; 77; 82; 83
8 58; 61; 76; và 20m mặt đường 51; 46; 79; 80; 81
8 75
8 53; 50 ( Ga vinh 6; 11; 17; 33; 40; 39; 31; 24; 57)

10 5; 6; 7; 8; 9; 21; 22; 24; 25; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 20m mặt đường 11; 12  1  1  1  1  1  1  2
10 42; 43; 58; 46; 50; 52; 53; 57
10 48; Lô góc
10 2; 4; 10; 44; 49; 54; 55; 56; 61
11 35; 43; Lô góc
11 4; 10; 11; 18; 19; 21; 22; 28; 36; 56; 78; 79; 141; 142 và 20m mặt đường t ửa 0  1  6  8  9
11 5; 65; 66; 110; 153; 154; 161; 162
11 1; 26; 27; 101;
11 2; 6; 7; 8; 104
11 12; 13; 14; 15;
11 34; 54; 55; 95; 151; 152; 163; 164
11 38; 44; 45; 96; 98 và sâu 20m thửa 31; 37; 39; 106; 111
11 51; 63; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 92; 99; 102; 107; 109
11 17; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 33; 93; 97; 108; 158
11 64; 76; 77; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 100; 102; 103; 105; 144; 145; 14  1  1  1  1  1  1  1  1
11 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118
11 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127
11 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140
12 104;
12 113; 114; 121; 122; 129; 130; 131; 132; 137; 138; 139; 145; 146; 147; 172  1  1  2
12 123; 133; 124;
12 90; 98; 107; 117; 118; 134; 150; 156; 159; 176; 181; 182 và 20m mặt đườn  t ửa 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2
12 153;
12 92; 101; 105; 111; 116; 120; 125; 128; 140; 144; 148; 157; 158; 160; 168; 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2
12 83; 180
12 166 (Lô góc)
12 29; 31; 32; 33; 34; 36; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 64; 65; 66; 68, 96; 16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2
12 72; và 20m mặt đường thửa; 75 (Lô góc)
12 17; 25; 26; 42; 43; 44; 76.
12 2; 3; 4; 5; 15; 16; 28; 30; 161; 209; 210



12 20m mặt đường của thửa 149
12 13; 14; 22; 23; 24;
13 5; 19; 27; 106; 120; 164; 165
13 61; 67; 68; 75; 84; 107; 109; 117; 118 và 20m mặt đường thửa 74; 85; 86  9  9
13 6; 14; 20; 28; 47; 111; 112; 113; 114; 115; 119; 133; 162; 163; 180; 181
13 69;
13 10; 16; 24; 35; 50; 108; 143; 144 ; 17; 18; 23; 110; 121; 122; 123; 138; 13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
13 56; 57; 64; 65; 135; 142; 171; 172
13 174; 176; 178; 179; 182…189
13 33; 41; 42; 52; 79; 131; 132
13 89
13 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130;
14 79; 80; 85; 86; 89; 98; 102; 103; 121; 162; 163; 167; 172; 173
14 62; 63;
14 61; 84;
14 76; 108; 119; 64; 120; 161; 166
14 51; 55; 70; 72; 109; 111; 165
14 17; 39; 41; 65; 68; 78; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 170; 171
14 12; 33; 48; 64; 69; 122; 157; 158; 159; 164; 176…179
14 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155
14 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138
14 74; 81; 112; 123; 139; 140; 156; 160; 174; 175
15 21
15 34
15 11; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 41  4  4  4  4  4  4  và 2  mặt đườn  t ửa 0  5  5  5  5  5  5
15 35
15 03; 06; 08; 14; 23; 35; 37; 55; 56; 57; 60…65
16 70; 96; (lô góc)
16 103; 126; 127;
16 71; 97; 98; 79; 112; 140; 141
16 17; 18; 19; 25; 46; 47; 48; 132; 134; 135; 136 và 20m mặt đường thửa 24  2  4  4
16 39; 56; 63; 72; 93 và 20m mặt đường thửa: 116; 145; 146; 147; 152; 158
16 164; 165; 167; 169;170; 171; 173; 175; 179..182; 185; 187; 198…209; 215…2  2 …2  2  2  2  2  2  2
16 162; 163;174;176...178; 211; 213;233; 235;
16 186; 188; 191; 192; 197
16 193…196
16 01; 26; 33; 34; 36; 40; 105; 106; 107; 117; 118; 120; 124; 125; 130; 143; 1
16 03; 06; 11; 16; 20; 27; 65; 68; 75; 78; 90; 91;95; 99; 100; 101; 104; 119; 1  1  1  2  2  2  2  và 2  mặt đườn  t ửa 5  5  7  8  8
16 07; 08; 09; 14; 15; 94; 102; 133 và 20m mặt đường thửa 10; 113; 114; 11  1  1
16 69; 92; 121; 122
16 52; 80; 81; 82; 85; 108; 109; 110; 111; 128; 155; 156; 157; 159; 160; 161
17 3; 4; 5; 6; 15; 16; 27; 28; 39; 40; 41; 49; 50; 52; 59; 60; 61; 62; 68; 72; 73; 7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
17 95; 108; 109; 110; 125; 126; 137; 161



17 54
17 26; 38; 67; 117; 130; 131; 132; 179;
17 1; 2; 7; 14; 155; 193; 194; 195; 196; 219
17 54
17 42; 53; 54; 63; 65; 69; 70; 71; 76; 77; 82; 92; 106; 107; 150; 153; 154; 158  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2
17 24; 25; 47; 151 và 20m mặt đường thửa; 48; 58; 176; 183
17 08; 123; 135; 166; 167; 168; 169; 191; 192
17 121; 134;
17 81; 90; 91; 104; 105; 122; 149; 157; 185; 186; 187; 188; 189
17 9; 18; 29; 30; 31;
17 10; 11; 12; 18; 19; 22; 33; 45; 55; 56; 66; 147; 159; 164; 181; 205
17 13; 32; 23; 210; 211
17 118; 119; 120; 133; 139; 140; 141; 142; 201
17 96; 111; 161
17 80; 88; 89; 112; 148
17 99; 100; 101; 102; 103; 113;.114; 115; 116
18 5; 13; 14; 15; 25; 26; 46; 206; 209; 210; 233; 234
18 207; 212; 228; 232; 245; 246; 253
18 6; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 236; 247; 248
18 10; 11; 40; 203; 204;
18 77; 208; 211; 224; 225; 226; 229; 230; 255; 256
18 66; 67; 81; 82; 197; 213; 214;
18 47; 48; 69; 70; 78; 80; 84; 85; 96; 114; 214; 244
18 59; 71; 73; 75; 86; 87; 88; 107; 108; 109; 110
18 35; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 70; 72; 97; 98; 99; 100; 115; 116; 117; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2
18 37; 38; 41; 47; 58; 60; 62; 63; 64; 79; 89; 90; 91; 92; 112; 219;235; 254
18 103; 104; 105; 106; 123; 125; 126; 127; 128; 139;
18 113; 114; 205;
18 78; 202
18 129; 131; 132; 133; 134; 140; và 20m mặt đường 144
18 215; 216; 217; 218;
18 141; 150; 151; 152; 167;
18 142; 143; 153; 154; 155; 168; 169; 170; 171; 183; 184; 185; 223
18 146; 147; 148; 149; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2
19 7; 8; 10; 55; và 20m mặt đường thửa 2; 3;
19 4 ; 5; 11; 12; 56;
19 9; 13;
19 37; 44; 46; 50; 60
19 35; 43;
19 33; 40; 57 ; 61; 62; 63
19 18; 19; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 47; 54;
20 34; 41 (lô góc)
20 36; 37; 38; 39; 40; 44; 46; 47; 85; 95 và 20m mặt đường thửa 35; 113



20 129; 150
20 50; 52; 56; 60; 130; 131; 148; 149
20 157…164; 166; 168; 169
20 165; 167
20 45; 55; 57; 58; 62; 63; 64; 68; 70; 76; 80; 86; 92; 93; 97; 98; 100; 101; 104  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
20 33; 67; 73; 75;
20 1; 8; 13; 20; 27; 28; 29; 138
20 6; 7; 12; 18; 19; 25; 26; 31; 32; 87; 88; 91; 96; 99; 107; 108; 112; 115; 138
20 4; 17; 30; 89; 116; 117; 139 và 20m mặt đường của thửa 11; 136; 137; 15  1
20 71; 78; 79; 94; 102; 103; 106; 111; 118; 119; 124; 125; 126; 132; 133; 134  1  1  1  1
20 66; 84 (lô góc)
20 77; 90 và 20m mặt đường thửa 82;
21 30; 32; 45; 58; 59; 168
21 28; 29; 41; 42; 43; 49; 50; 51;145; 172; 185; 188; 189
21 83, 95 ( Lô góc)
21 69; 70; 71; 72; 73; 84; 94; 142; 169; 170; 314; 315; 316
21 96; 107; 115; 116; 143; 166
21 60; 76; 77; 87; 91; 97; 103; 160; 151; 319; 320
21 86; 89; 90; 99; 100; 102; 106; 108; 109; 112; 117; 118; 122; 141; 150; 161  1  1  1  1  1  1  1
21 1; 27; 180; 186; 187
21 2; 9; 10; 11; 12; 25; 26; 144; 147; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 39; 162; 1  1  1  1
21 4; 5; 15; 16; 17; 33; 34; 48; 61; 62; 63; 79; 80; 81; 93; 105; 138; 153; 121; 1
21 33; 46; 105
21 3; 13; 14; 18; 31; 35;
21 6; 8; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 37; 36; 38
21 104; 111; 113; 114; 119; 120; 125; 128; 129; 146; 149; 152 và 20m mặt đườn  t ửa 1  1  1  1
21 126; 127; 132; 134; 135; 136; 137; 139;
21 74; 110; 151; 171; 317; 318
22 20m mặt đường thửa 8; 10; 11; 12;
22 1; 5; 6; 7;
22 3; 4;19;
22 36; 37; 38
22 32; 33; 34; 35
23 2; 5;
23 16; 17; 18; 21; 25; 26; 28; 29
24 10; 11; 12; 17; 18; 22; 23; 29; 30; 31; 33; 38; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 53  5  5  7  7  8  8  9  9
24 27; 32; 34; 35; 36; 37; 54; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 72; 89  9  9  9
24 7; 9; 14; 15; 20; 24; 28; 32; 40; 41; 42; 43; 71;78; 87
24 1; 3; 4; 5; 6; 13; 21; 25; 26; 73; 74; 76; 77; 80; 84; 88
25 1; 37; 38; 39; 40;
25 2; 4; 8; 44; 47; 52;
25 41; 42; 43;
25 5; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 24; 25; 29; 30; 45; 55; 56; 57



25 3; 14; 15; 20; 21; 22; 26; 27; 31; 36 ; 53; 54
25 34
26 01; 03; 04; 05; 06; 09; 13; 14; 19; 20; 21; 24; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 20  mặt đườn  t ửa 0  0  1  2  2
26 17; 18; 22; 32; 44; 45
26 25; 26; 27; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43
27 98; 102
27 62; 69; 70; 77; 85; 91; 97; 99
27 9; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 67; 82; 86; 90; 92
27 63; 64; 65; và 20m mặt đường thửa 79; 86
27 48; 49; 75; 76; 83;
27 45; 51; 52; 59; 60; 61; 68; 84; 43; 46; 101
27 72; 73; 74; 95; 100; 103; 104
27 10; 14; 15; 22; 24; 25; 27; 28; 34; 36; 41; 66; 67; 78; 80; 87; 88
27 24; 18; 27
27 1; 2; 3; 6; 12; 13; 89; 93; 94
28 102; 103; 105; 106; 124; 123;
28 108
28 122; 87; 88; 95; 96; 97; 98 ; 99 ; 100; 104; 101; 120
28 22; 85; 86; 90; 91; 109; 110; 107; 119
28 17; 18; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 53; 54; 55  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  1
28 13; 19; 20; 21; 34; 35; 36; 47; 48; 49; 50; 59; 60; 61; 71; 72; 73;
28 25; 37; 38; 39; 51; 52; 62; 63; 64; 74; 75; 89;
28 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 23; 117; 127; 128
29 20m mặt đường thửa 28; 71;
29 3; 4; 5; 27;
29 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25;
29 1; 2; 12; 13; 14; 15; 16; 35; 36; 37; 38; 43
29 41; 42; 182
29 39; 40; 52
29 50; 51
29 49; 58; 61; 63; 64; 65; 67; 167; (20m bám đường)
29 46; 47; 48; 57; 163; 164; 165; 166;
29 33; 34; 44; 45; 154; 160; 161; 162;
29 6; 7; 8; 9; 10; 30; 31; 32; 156; 157; 158; 171;
29 59; 72; 74; 75; 76; 80; 82; 84; 85; 188; 189
29 83; 89; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 100; 181
29 99; 101; 106; 107; 114; 115; 116; 117; 120; 121; 122; 128; 132; 133; 141; 1  1  và 2  mặt đườn  t ửa 7  1  1
29 86; 87; 88; 102; 104; 105; 117; 118; 123; 124; 126; 127; 134; l35; 136; 13  1  1  1  1  1  1
29 77; 109; 170
29 108; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179;
29 78; 91; 92; 110; 111; 112; 113; 129; 130; 131; 149; 151; 152; 153; 155; 15  1  1  1  1  1  1
30 2; 12; (lô góc); 163
30 01; 13; 26; 27; 28; 36; 37; 38; 46; 47; 56; 57; 58; 59; 64; 65; 66; 72; 77; 78  7  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1



30 98; 100
30 39; 60; 80; 157
30 33; 39; 40; 41; 48; 49; 50; 51; 61; 67; 82; 83; 145; 147; 150; 155; 157; 161  1
30 18; 19; 20; 29; 30; 31; 32; 44; 52; 62; 63; 68; 69; 70; 146; 151; 160; 165
30 72; 73; 74; 87; 88; 89; 97; 135; 136; 137; 143; 138; 139; 140; 141; 142
30 120; 170,171
30 103; 105; 106; 107; 134;
30 102;
30 108; 109; 110; 111; 149;
30 6; 7; 8; 15; 16; 17; 144; 167
30 9; 10; 21; 22; 23; 24; 25; 34; 35; 42; 43; 45; 54; 112; 148; 152; 153; 168,1
30 121; 127;
30 85; 86; 99; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 122; 123; 124; 125; 126; 12  1  1  1  1  1  1
31 2; 7; 12; 13; 14; 16; 112; 133; 141; 142
31 4; 8; 9; 17; 18; 19; 20; 25; 26; 28; 29; 105; 110; 113; 114; 115; 131; 134; 1
31 36; 42; 43; 119; 120; 117; 118
31 5; 10; 21; 30; 107; 108; 111; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 129; 130; 1  1  1  1  1
31 79; 109; 116; 132; 136; 137
32 11; 12; 24; 25; 26; 45; 46; 66; 80; 81; 93; 94; 107; 119; 121; 130; 131; 141  1  1  1  1  1  1  2  2  và 2  mặt đườn  p ía đôn  đườn  t ửa  4  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
32 7; 8; 9; 10; 159; 182; 215; 218
32 62; 90; 101; 113; 114; 124; 126; 133; 134; 137; 150; 151; 153; 168; 169; 1  1  2  2  2  và 2  mặt đườn  t ửa 1  1  7  2  2  2  2  2
32 63; 91; 103; 156; 195; 206; 211; 223; 254
32 20; 43; 64; 116; 127; 170; 155; 193; 199; 201; 209; 210; 212; 240; 261; 26  2  và 2  mặt đườn  p ía bắc t ửa  9  2
32 21; 22; 23; 42; 104; 106; 117; 118; 128; 139; 140; 157; 158; 172; 173; 174  1  1  1  2  2  2  và 2  mặt đườn  t ửa p ía n  t ửa 6  7  2  2  ; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
32 89; 97; 98; 99; 108; 109; 122
32 110; 111; 189; 190; 251
32 95; 138;
32 40; 41; 59; 60; 61;
32 13; 17; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 72; 73; 85
32 15; 16; 27; 29; 30; 32; 48; 49; 50; 51; 68; 69; 70; 71; 74; 75; 76; 77; 86; 87  8  9  1  2  2
32 28; 47; 82; 83; 84;
32 20m mặt đường thửa 1; 196; 197; 228; 229; 238; 239; 260
32 4; 5; 6; 244; 245
33 20m mặt đường thửa 1;
33 2;
33 7; 19; 71;
33 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 18; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3  3  3
33 8; 9; 21;
33 32; 33; 37; 38;
33 20; 35; 42; 50; 51; 58; 63; 95
33 34; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 52; 85; 90; 93; 94
33 41; 47;49; 53; 54; 60; 89; 92; 96; 97
33 83;



33 78; 81; 82; 70
33 80;
33 61; 62; 67; 68; 69; 74; 76; 77; 79; 91;
33 55; 56; 57; 65;75; 98; 99
33 72; 73; 86; 87; 88;
34 7; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 21; 22; 28; 29; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 4  4  4
34 1; 2; 3; 20; 19; 24; 25; 26; 27; 3; 44; 45
35 69; 70; 73; 91; 100; 95 và 20m măt đường của thửa 76
35 20m mặt đường của thửa 72; 111; 141; 142; 143; 144; 145
35 77; 78; 79; 80; 81; 86; 101; 103 ; 110; 85; và 20m mặt đường thửa 75; 11  (
35 65; 67; 68; 74; 93; 94; và phần còn lại của thửa 72; 75; 112; 127; 138; 140  1  1
35 60; 63; 64; 92; 104; 105;
35 83; 88; 114; 115
35 14; 23; 24; 35; 37; 96; 97; 98; 99; 102; 106; 107; 108; 121; 122 và 20 mặt đườn  t ửa 6  4  5  1  1  1  1  1  2  2
35 35; 48; 56 và các vị trí 2; 116; 117; 118; 119; 120; 128; 129; 132; 133; 134  1
36 42; 44; 45; 52; 116; 161; 162
36 31; 35; 36; và 20m mặt đường của lô 40; 130; 138; 139; 140
36 30; 39; 46; 53; 62; 129 và phần còn lại của thửa 40;
36 34; 54; 55; 63; 64; 47
36 67; 68; 75; 118; 119; 120; 141; 142; 145; 146
36 48; 56; 58; 59; 113 ; 127;
36 76; 83; 117; 147; 148 và phần còn lại của thửa 48
36 49; 155; 156
36 3; 4; 15; 16; 28; 29; 115; 128 ; 131; 151; 171; 172;
36 13; 26; 27; 32; 25; 149; 150; 101; 152; 153; 154
36 84; 89; 90; 96; 97; 98; 99; 100; 102; 121; 122; 123; 132; 133; 134; 137
36 65; 66; 71; 72; 73; 74; 126; 163; 164; 167; 168 và phần còn lại thửa 81; 38
36 95; 106; 107; 124; 125
36 86; 93; 94; 105; 143; 144; 169; 170
36 50; 69; 70
36 77; 79; 85; 91; 92; 103; 111; 114; 136; 159; 160
36 33; 112; 135; 158; 165;166;
37 6; 7; 8; 9; 10; 12
37 5; 13; 14; 15; 21; 22 lô góc 20
37 2; 3; 4; 16; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 95; 98
37 1; 27; 31; 32; 36; 37; 38; 39; 68; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 81; 82; 96; 102  1
37 18; 19; 28; 35; 49; 50; 57; 74; 79; 86;
37 17; 33; 34; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60  6  6  6  6  6  6  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  ; 9  1  1  1  1  1  1  1
37 78; 100
38 1; 2; 3; 6;
38 4; 9; 12; 20; 21; 23; 24; 25; 31; 32; 36; 39; 40; 41; 42
38 10; 13; 15; 16; 22; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 35; 30; 38
39 7; 18



39 8; 9; 12; 17; 20; 21; 29; 30; 31; 33; 34; 39; 48; 49; 50; 59; 61; 67; 68; 118; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ;  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  và 2  mặt đườn  t ửa 1  1  2  2  3  3  4
39 102; 103; 170
39 1; 2; 3; 4; 11; 41; 152; 160; 161; 163; 164; 165; 166; 215; 216; 217; 218 và p ần còn lại của t ửa 1  2  4  1  4  1  2  2  2  2  2  2  2
39 235 lô góc
39 75; 82; 91; 92; 93; 97; 98; 99; 100; 105; 125; 129; 138; 178; 179
39 94; 95; 101; 106; 107; 111; 112; 138; 141; 148; 149; 150
39 80; 88; 89; 90; 96; 108; 113; 159; 151; 193
39 38; 46; 58; 70; 73; 74; 84; 127; 170; 173; 174; 175; 180; 194; 195
39 62; 63; 71; 72; 77; 78; 79; 85; 114; 124;
39 5; 6; 15; 16; 17; 24; 25; 26; 27; 35; 36; 37; 43; 44; 45; 55; 56; 57; 65; 66; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2
39 54; 202; 20m mặt đường thửa 18; 181; 182; 188; 213; 214
39 109; 110; 115; 126; 133; và phần còn lại thửa 18; 19;
40 29; 33; 34; 35; và 20m mặt đường thửa 28; 65
40 73; 74
40 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 70;
40 24; 25; 27; 31; 46;
40 5; 9; 16; 19; 49; 53; 23; 26; 58
40 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 21; 22; 45; 47; 48; 51; 52; 54; 5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  và p ần còn lại của t ửa 2  7  7
41 58; 59
41 12; 13; 19; 20; 28; 30; 31; 42; 43; 44;60; 61; 62; 63; 64 Phần còn lại thửa 1
42 75; 90; 102; 103; 104; 105; 111; 112; 116; 125; 130; 131; 132; 139; 140; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2 …2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
42 2; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 28; 29; 30; 33; 34; 43; 44; 46; 50; 5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  và 2  mặt đườn  t ửa 2  4  ; 4  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
42 5; 6; 7; 25; 27; 31; 37; 48; 49; 63; 64; 65; 76; 79; 80; 99; 100; 106; 113; 13  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
42 1; 18; 24; 42; 57; 71; 83; 92; 93; 94; và phần còn lại thửa 40; 56; 67; 139; 1  2  2  2  2  2  2
42 19; 20; 23; 35; 36; 39; 47; 54; 55; 66; 72; 87; 107; 108; 109; 110; 114; 118  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
43 73; 77 ( lô góc)
43 74; 75; 78; 85;
43 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 80; 88; 89; 94; 95; 97; 106; 108; 116;
43 2; 3; 4; 5; 13; 14; 15; 21; 27; 30; 31; 36; 37; 41; 44; 45; 47; 48; 50; 54; 56; 5  5  6  6  8  8  và 2  đườn  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
43 46; 52; 59; 90; 103; 104; 105; 109; 115
43 42; 43; 138; 139; 140
43 32; 33; 38; 55; 80; 81; 88; 91; 92; 93; 102; 99; 100; 101
43 53; 60; 83; 109; 94; 54; 141
44 121 lô góc
44 131; 132; 138; 139; 140; 141; 142; 151; 152; 173; 174; và 20m mặt đường t ửa 1
44 126; 127; 128; 130 và phần còn lại 133;
44 107; 108; 170; 172; 176; 199; 200
44 117; 118; 120; 201; 202;
44 75; 76; 78; 80; 89; 90; 95; 97; 98; 101; 103; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 1  1  và 2  mặt đườn  9  9  1  1  1
44 73; 104; 115 và 20m tiếp theo 93; 99; 100; 185; 186
44 48; 49; 63; 124; 125; 178; 179; 181; 188; 189; 190; 191
44 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 33; 50; 64; 65; 74; 77; 78; 79; 81; 102; 116; 137; 18  1  1  1  1  1
44 14; 31; 32; 180 ; 187



44 28; 29; 30; 164; 167; phần còn lại 5;
44 13; 44; 45; 46; 47; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 196; 197; 198; 203; 204; 205
44 6; 71;72; 56; 168; 169; 175; 177; 184; 206; 207; 208 và 20m mặt đường 5  2  2  4
44 26; 171;
45 521; 560; 562; 598; 669; 706; 750; 752; 795; 796; 801; 835; 836; 837; 117  1  5  5  5  5  6  7  7  7  7  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1
45 1250; 1258
45 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257
45 715; 1259; 1267; 1272
45 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 674; 713; 1268; 1269; 1270; 1  1
45 529; 574; 570; 607; 637; 714
45 465; 494; 495; 496; 530; 531; 532; 569; 571; 572; 573; 605; 606; 608; 638  6  6  6  7  7
45 1337, 1357; 1338; 1339
45 1321... 1336, 1340...1356,
45 633; 670; 751; 804; 839; 871; 1177; 1178; 1246; 1273; 1306; 1308; 1309; 1  1  1  1
45 1190; 1203; 1235; 1188 (các lô góc)
45 1204; 1218; 1219; 1234 (các lô góc)
45 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1191; 1192; 1193; 1194  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
45 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
45 843; 911; 912; 942; 1029; 1171; 1302; 1303; 1317; 1362; 1363; 1359;136  1
45 876; 910; 1030; 1031; 1138; 1172; 1277; 1281; 1282; 1283; 1318; 1319; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
45 412; 526; 600; 634; 872; 908; 909; 941; 1173; 1174; 1175; 1176; 1278; 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
46 210; 314; 367; 399; 420; 421; 454; 510; 1305; 1323; 1324 và 20m mặt đườn  t ửa ; 4  1  1  1
46 2; 61; 62; 90; 136; 184; 315; 316; 422; 1304; 1315; 1322; 1333; 1334; 133
46 1308; 1309; 1311; 1336; 1337 ( khu QH xen dắm Yên Giang)
46 7; 31; 96; 183; 246; 551; 607; 1306; 1316; 1317; 1325; 1326; 1327; 1328; 1  1  1  1  1  1  1
48 800, 805; 816



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Mức giá (đồng/m2) Ghi chú
2,100,000
1,800,000
2,100,000
2,100,000
1,800,000

10,000,000
10,000,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
4,000,000
5,500,000
5,500,000
2,400,000
2,500,000
5,000,000
5,500,000
5,000,000
5,000,000
1,900,000
2,400,000
5,200,000
5,500,000
5,200,000
5,500,000
2,400,000
4,000,000



1,800,000
1,800,000
3,000,000
3,600,000
3,000,000
5,000,000
5,200,000
2,100,000
1,900,000
1,900,000
3,000,000
1,800,000
2,200,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
1,800,000

10,500,000
10,000,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
4,200,000
3,800,000
3,700,000
2,100,000
2,300,000
2,700,000
2,600,000
2,300,000

10,500,000
10,000,000
1,800,000
2,600,000
1,800,000
1,800,000
5,200,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
1,800,000
1,800,000



1,800,000
1,800,000
3,000,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
2,600,000
2,700,000
2,400,000
1,800,000
1,900,000
3,000,000
2,500,000
2,400,000
3,000,000
3,000,000
3,300,000
5,200,000
5,000,000
4,700,000
1,800,000
1,800,000
4,500,000
4,000,000
2,400,000
3,000,000
3,000,000
2,800,000
3,200,000
4,000,000
3,500,000
1,800,000
2,500,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000

10,000,000
10,500,000



3,000,000
3,000,000
2,400,000
2,400,000
1,800,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
2,200,000
5,500,000
4,200,000
4,000,000
3,000,000
2,400,000
2,500,000
2,200,000
2,200,000
3,200,000
3,800,000
3,000,000
3,200,000
2,200,000
1,800,000
4,000,000
3,800,000
4,000,000
3,200,000
2,400,000
2,200,000
1,800,000
2,600,000
1,900,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
4,500,000
4,200,000



3,900,000
3,700,000
2,800,000
3,200,000
1,900,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
1,900,000
4,000,000
5,200,000
3,000,000
3,900,000
3,900,000
4,200,000
3,900,000
1,900,000
2,200,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000

11,000,000
11,500,000
3,000,000
2,600,000
3,000,000
3,000,000
1,800,000

11,000,000
2,200,000
2,400,000
2,600,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
4,000,000
2,500,000
3,500,000
1,800,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000



1,800,000
2,100,000

11,500,000
3,000,000
2,400,000

12,000,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
3,800,000
4,000,000
3,800,000
3,000,000
4,700,000
2,400,000
2,200,000
1,800,000

13,000,000
12,000,000
3,600,000
2,400,000
6,000,000
5,500,000
5,500,000
4,800,000
3,000,000
2,500,000 Nam Cao Khung giá 2,5-3,5tr
2,400,000
4,400,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
4,800,000
3,600,000
3,600,000

12,500,000
12,000,000



12,500,000
4,000,000
3,100,000
2,100,000

12,000,000
4,800,000

12,000,000
7,000,000
5,800,000
3,000,000
3,000,000
3,600,000
3,600,000
3,800,000
1,800,000
1,800,000
4,000,000
1,800,000
2,500,000 Nam Cao Khung giá 2,5-3,5tr
1,800,000
4,400,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000
1,800,000
2,200,000
2,200,000
1,800,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
5,300,000
4,700,000
3,800,000
3,000,000
2,200,000
1,800,000
3,000,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000



3,600,000
2,400,000
1,900,000
1,800,000
2,600,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
3,800,000
3,600,000
3,000,000
2,400,000
3,500,000
3,500,000
2,200,000
1,600,000
2,400,000
1,800,000
2,200,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
4,700,000
4,400,000
4,400,000
3,500,000
4,500,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,900,000
1,800,000
3,000,000
1,900,000
1,800,000
2,400,000



2,200,000
2,200,000
1,800,000
5,500,000
3,600,000
3,600,000
2,400,000
2,200,000
2,400,000
4,000,000
2,400,000
1,800,000
4,200,000
5,000,000
4,200,000
3,000,000
2,400,000
2,200,000
1,800,000
2,100,000
2,200,000
2,400,000
2,400,000
1,800,000
1,800,000
3,600,000
3,000,000
1,900,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
3,600,000
3,100,000
2,200,000
2,400,000
2,200,000



1,800,000
1,800,000
2,400,000
1,800,000
3,000,000
3,500,000
3,200,000
2,500,000
2,300,000
2,200,000
2,100,000
2,700,000
2,100,000
1,600,000
5,200,000
5,000,000
4,900,000
4,000,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,900,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

TT Loại đất
1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
2 Đất vườn ao liền kề đất ở











Nam Cao Khung giá 2,5-3,5tr



Nam Cao Khung giá 2,5-3,5tr









PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HÀ HUY TẬP - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở

TT Đường phố,  địa danh Khối
1 Đ. Nguyễn Trãi 1
2 Đ. Nguyễn Trãi 1
3 Đ. Nguyễn Trãi 1
4 Đ. Mai Lão Bạng 1
5 Đường Khối 1
6 Đ. Nguyễn Trãi 1
7 Đ. Nguyễn Trãi 1
8 Đường Khối 1
9 Đ. Nguyễn Trãi 2

10 Đ. Nguyễn Trãi 2
11 Đường Khối 1
12 Đ. Nguyễn Trãi 2
13 Đ. Nguyễn Trãi 2
14 Đ. Nguyễn Trãi 2
15 Đ. Hồ Tông Thốc 2
16 Đường khối 1
17 Đường khối 2
18 Đường khối 2
19 Đ. Nguyễn Trãi 2
20 Đ. Nguyễn Trãi 2
21 Đường Khối 2
22 Đường Khối 2
23 Đ. Nguyễn Trãi 2
24 Đ. Nguyễn Trãi 2
25 Đ. Nguyễn Trãi 2
26 Đ. Hoàng Phan Thái 2
27 Đường Khối 2
28 Đường Khối 3
29 Đường Khối 2
30 Đường Khối 2
31 Đ. N Trãi và Đ. 72m 3
32 Đường 72m 3



33 Đ. Nguyễn Trãi 3
34 Đ. Nguyễn Trãi 3
35 Đường Khối 3
36 Đường Khối 3
37 Đường Khối 3
38 Đường Khối 3
39 Đ. N Trãi và Đ. 72m 3
40 Đ. Mai Hắc Đế 3
41 Đường 72m 3
42 Đ. Mai Hắc Đế 3
43 Đ. Mai Hắc Đế 3
44 Đ. Hà Huy Tập 3
45 Đ. Hà Huy Tập 3
46 Đường Khối 3
47 Đường Khối 3
48 Đường 72m 3
49 Đường 72m 3
50 Đ. Hà Huy Tập 3
51 Đ. Hà Huy Tập 3
52 Đường Khối 3
53 Đường Khối 3
54 Đường Khối 3
55 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn  + Y Sơn
56 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn  + Y Sơn
57 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn  + Y Sơn
58 Đ. Quy hoạch Y Sơn
59 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
60 Đường Khối Y Toàn
61 Đường Khối Y Toàn
62 Đ. Mai Hắc Đế 4
63 Đ. Mai Hắc Đế 4
64 Đ. Kênh Bắc 4
65 Đ. Kênh Bắc 4
66 Đường Khối 4
67 Đường Khối 4
68 Đường Khối 4
69 Đ. Hà Huy Tập 4
70 Đ. Hà Huy Tập 4
71 Đ. Hà Huy Tập 4
72 Đ. Kênh Bắc 4
73 Đ. Kênh Bắc 4
74 Đường Khối (các thửa tiếp giáp KQH xã N 4
75 Đường Khối 4



76 Đường Khối 4
77 Đường Khối 4
78 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn
79 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn
80 Đ. Lê Doãn Sửu Y Toàn
81 Đ. QH 9m Y Toàn
82 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn
83 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn
84 Đ. Lê Doãn Sửu Y Toàn
85 Đ. Lê Doãn Sửu Y Toàn
86 Đ. Ng Thị Ngọc Oanh Y Toàn
87 Đ. Ng Thị Ngọc Oanh Y Toàn
88 Đ. Ng Thị Ngọc Oanh Y Toàn
89 Đ. N Trọng Phiệt Y Toàn
90 Đ. N Trọng Phiệt Y Toàn
91 Đ. QH 9m Y Toàn
92 Đ. QH 9m Y Toàn
93 Đường Khối Y Toàn
94 Đường Khối Y Toàn
95 Đ. Phạm Đình Toái Y Toàn
96 Đ. Lý Tự Trọng Y Toàn
97 Đ. Quy hoạch Y Sơn
98 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
99 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
100 Đường Khối Y Sơn + Y Toàn
101 Đường Khối Y Sơn + Y Toàn
102 Đường Khối Y Toàn
103 Đường Khối Y Sơn + Y Toàn
104 Đường Khối Y Sơn + Y Toàn
105 Đ. Lê Nin Y Sơn
106 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
107 Đ. Lê Văn Miến Y Sơn
108 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn
109 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn
110 Đ. Quy hoạch Y Sơn
111 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
112 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
113 Đường Khối Y Sơn
114 Đ. Lê Nin Y Sơn
115 Đ. Lê Nin Y Sơn
116 Đ. Lê Nin Y Sơn
117 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn
118 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn



119 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
120 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
121 Đ. Quy Hoạch 12m Y Sơn
122 Đ. Quy Hoạch 12m Y Sơn
123 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn
124 Đ. Lý Tự Trọng Y Sơn
125 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
126 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
127 Đường Khối Y Sơn
128 Đường Khối Y Sơn
129 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
130 Đường Khối Y Sơn
131 Đường Khối Y Sơn
132 Đ. Mai Hắc Đế 8
133 Đ. Mai Hắc Đế 8
134 Đ. Kênh Bắc 7
135 Đ. Kênh Bắc 7
136 Đ. Hoàng Văn Thụ 7
137 Đ. Hoàng Văn Thụ 7
138 Đường Khối 7
139 Đ. Hà Huy Tập 5
140 Đ. Hà Huy Tập 5
141 Đ. Hà Huy Tập 5
142 Đ. Kênh Bắc 5
143 Đ. Kênh Bắc 7
144 Đ. Hoàng Văn Thụ 6
145 Đ. Hoàng Văn Thụ 5
146 Đường Khối 5
147 Đường Khối 7
148 Đường Khối 5 + 7
149 Đường Khối 5 + 7
150 Đ. Hà Huy Tập 5
151 Đ. Hà Huy Tập 5 + 6
152 Đ. Hà Huy Tập 5 + 6
153 Đ. Hà Huy Tập 5 + 6
154 Đ. Phạm Đình Toái 5
155 Đ. Phạm Đình Toái 5
156 Đ. Lê Doãn Sửu 12+Y Toàn
157 Đ. Lê Doãn Sửu 12+Y Toàn
158 Đ. N Trọng Phiệt 12+Y Toàn
159 Đ. N Trọng Phiệt 12+Y Toàn
160 Đ. N Trọng Phiệt 6 + 12
161 Đ. QH 9m Y Toàn



162 Đ. QH 9m Y Toàn
163 Đường Khối 5
164 Đ. Trần Quốc Toản 6
165 Đ. Trần Quốc Toản 6
166 Đường Khối 5 + Y Toàn
167 Đường Khối 5 + 12 + Y Toàn
168 Đ. Lê Doãn Sửu 12+Y Toàn
169 Đ. Lê Doãn Sửu 12+Y Toàn
170 Đ. Lý Tự Trọng Y Toàn
171 Đ. N Trọng Phiệt Y Toàn
172 Đ. N Trọng Phiệt 12+Y Toàn
173 Đ. QH 9m Y Toàn
174 Đ. QH 9m Y Toàn
175 Đ. Ng Thị Ngọc Oanh Y Toàn
176 Đường Khối 12
177 Đường Khối 12+Y Toàn
178 Đ. Lý Tự Trọng Yên Sơn
179 Đ. Lý Tự Trọng Y Toàn
180 Đ. Lý Tự Trọng Y Toàn
181 Đ. Lưu Đức An 14
182 Đ. Lưu Đức An 14
183 Đ. Lưu Đức An Y Toàn
184 Đ. QH khu goldencity 14
185 Đ. QH khu goldencity 14+Y Toàn
186 Đ. Tống Duy Tân Y Toàn
187 Đ. Ng Thị Ngọc Oanh Y Toàn
188 Đường Khối Y Sơn
189 Đường Khối Y Sơn
190 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
191 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
192 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
193 Đ. Lưu Đức An 14
194 Đ. Lưu Đức An 14 + Y Toàn
195 Đ. Lê Văn Miến Y Sơn
196 Đ. QH khu goldencity 14
197 Đ. QH khu goldencity 14
198 Đường Khối 14
199 Đường Khối 14 +Y Sơn
200 Đường Khối 14 +Y Sơn
201 Đ. Lê Nin Y Sơn
202 Đ. Lê Nin Y Sơn
203 Đ. Quy Hoạch 12m Y Sơn
204 Đ. Lê Văn Miến + Đ. Quy Hoạch Y Sơn



205 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn
206 Đ. Lê Văn Miến Y Sơn
207 Đường Khối Y Sơn
208 Đ. Lê Nin Y Sơn
209 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn
210 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn
211 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn
212 Đ. Trương Văn Lĩnh Y Sơn
213 Đ. Tuệ Tĩnh Y Sơn
214 Đ. Tuệ Tĩnh Y Sơn
215 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn
216 Đường Khối Y Sơn
217 Đường Khối Y Sơn
218 Đường Khối Y Hòa
219 Đ. Bùi Huy Bích Y Hòa
220 Đ. Bùi Huy Bích Y Hòa
221 Đường Khối Y Sơn
222 Đ. Mai Hắc Đế 8
223 Đ. Mai Hắc Đế 8
224 Đ. Hoàng Văn Thụ 8
225 Đ. Hoàng Văn Thụ 8
226 Đ. Lý Tự Trọng nối dài 8
227 Đường Khối 8
228 Đ. Kênh Bắc 7
229 Đ. Kênh Bắc 6 + 8
230 Đ. Kênh Bắc 6 + 8
231 Đ. Hoàng Văn Thụ 8
232 Đ. Lý Tự Trọng nối dài 6
233 Đ. Lý Tự Trọng nối dài 6
234 Đường Khối 6
235 Đ. Phan Cảnh Quang 8
236 Đường Khối 8
237 Đường Khối 8
238 Đ. Hà Huy Tập 6 + 12
239 Đ. Hà Huy Tập 6 + 12
240 Đ. Hà Huy Tập 6 + 11 + 12
241 Đ. Hà Huy Tập 6 + 11 + 12
242 Đ. Lý Tự Trọng 6
243 Đ. Lý Tự Trọng 6
244 Đ. Trần Quốc Toản 6 + 12
245 Đ. Trần Quốc Toản 6 + 12
246 Đ. N Trọng Phiệt 6
247 Đường Khối 6 + 12



248 Đường Khối 6 + 12
249 Đ. Lý Tự Trọng 12 + Y Toàn
250 Đ. Lý Tự Trọng 12
251 Đ. Phan Thái Ất 13+Y Toàn
252 Đ. Phan Thái Ất Y Toàn
253 Đ. Trần Quốc Toản 12 + 13
254 Đ. Trần Quốc Toản 12 + 13
255 Đường Khối 12 + 13  + Y Toàn
256 Đường Khối 12 +  Y Toàn
257 Đường Khối 12 +  Y Toàn
258 Đ. HT Lãn Ông 14 + 16
259 Đ. HT Lãn Ông 14
260 Đ. Lưu Đức An 14
261 Đ. Lưu Đức An 14
262 Đ. Lưu Đức An Y Toàn
263 Đ. Phan Thái Ất 13 + 14
264 Đ. Phan Thái Ất 14
265 Đ. Phan Thái Ất 13+Y Toàn
266 Đ. Tống Duy Tân 14
267 Đ. Tống Duy Tân 14
268 Đ. Tống Duy Tân 14
269 Đ. Tống Duy Tân Y Toàn
270 Đ. QH khu goldencity 14
271 Đường Khối 13 + Y Toàn
272 Đường Khối 13 + 14 +  Y Toàn
273 Đường Khối 13 + 14 +  Y Toàn
274 Đ. HT Lãn Ông 14
275 Đ. HT Lãn Ông 14
276 Đ. HT Lãn Ông 14
277 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh 14
278 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh 14
279 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
280 Đ. Tống Duy Tân 14
281 Đ. Tống Duy Tân 14
282 Đ. Tống Duy Tân 14
283 Đ. QH khu goldencity 14
284 Đ. QH khu goldencity 14
285 Đ. Trần Quang Khải 16 + 17
286 Đ. Trần Quang Khải 14+16+17
287 Đường Khối 14 + 17
288 Đường Khối 14 + 17
289 Đường Khối 14
290 Đ. Lê Nin T Hoà



291 Đ. Lê Nin T Hoà
292 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn + T Hòa
293 Đ. HT Lãn Ông Y Sơn + T Hòa
294 Đ. Tô Ngọc Vân + Đ. Quy Hoạch 15m T Hoà
295 Đ. Tô Ngọc Vân + Đ. Lê Văn Miến +  Đ. Q  H ạc  1T Hoà
296 Đ. Nguyễn Năng Tĩnh Y Sơn
297 Đường Khối 17+Y Sơn
298 Đường Khối 17
299 Đ. Lê Nin T Hoà
300 Đ. Lê Nin T Hoà
301 Đ. Tuệ Tĩnh Y Sơn
302 Đ. Nguyễn Trường Khoát Y Hoà
303 Đ. Tuệ Tĩnh Y Hoà
304 Đ. Tuệ Tĩnh Y Hoà
305 Đường Khối Y Hoà
306 Đ, Nguyễn Trường Khoát Y Hòa
307 Đường Khối Y Hoà
308 Đường Khối Y Hoà
309 Đường Khối Y Hoà
310 Đ. Mai Hắc Đế 9
311 Đ. Mai Hắc Đế 9
312 Đ. Phan Tất Thông 9
313 Đ. Phan Tất Thông 9
314 Đường Khối 9
315 Đường Khối 9
316 Đ. Kênh Bắc 8 + 9
317 Đ. Kênh Bắc 8 + 9
318 Đ. Lý Tự Trọng nối dài 9
319 Đ. Phan Tất Thông 9 + 10
320 Đ. Phan Tất Thông 9 + 10
321 Đường Khối 10
322 Đường Khối 9 + 10
323 Đường Khối 9 + 10
324 Đ. Hà Huy Tập 11 + 13
325 Đ. Hà Huy Tập 11 + 13
326 Đ. Kênh Bắc 10 + 11
327 Đ. Kênh Bắc 10 + 11
328 Đ. Phan Cảnh Quang 10
329 Đường Khối 10 + 11
330 Đường Khối 11 + 13
331 Đ. Hà Huy Tập 13
332 Đ. Hà Huy Tập 11 + 13
333 Đ. Hà Huy Tập 11 + 13



334 Đ. HT Lãn Ông 13 + 15
335 Đ. HT Lãn Ông 13 + 15
336 Đ. Trần Quốc Toản 13
337 Đ. Trần Quốc Toản 13
338 Đường Khối 15
339 Đường Khối 13 + 15
340 Đ. HT Lãn Ông 13 + 15
341 Đ. HT Lãn Ông 13 + 15
342 Đ. HT Lãn Ông 14 + 15
343 Đ. Tôn Thất Thuyết 16
344 Đường Khối 15
345 Đường Khối 15
346 Đường Khối 15
347 Đường Khối 15
348 Đ. Trần Quang Khải 16 + 17
349 Đ. Trần Quang Khải 16 + 17
350 Đ. Tôn Thất Thuyết 15 + 16
351 Đ. Tôn Thất Thuyết 15 + 16
352 Đường Khối 15
353 Đường Khối 15
354 Đường Khối 15 + 16
355 Đường Khối 15 + 16
356 Đ. Tô Ngọc Vân T Hoà
357 Đ. Tô Ngọc Vân + Đ. Lê Văn Miến +  Đ. Q  H ạc  1T Hoà
358 Đ. Tô Ngọc Vân 17+ T Hòa
359 Đ. Trần Quang Khải 16 + 17
360 Đ. Trần Quang Khải 16 + 17
361 Đường Khối 16 +17
362 Đường Khối 16 +17
363 Đ. Lê Nin T Hoà
364 Đ. Lê Nin T Hoà
365 Đ. QH 12 m T Hoà
366 Đ. QH 12 m T Hoà
367 Đ. Tô Ngọc Vân T Hoà
368 Đường Trung Yên Y Hòa
369 Đường Khối T Hoà
370 Đường Khối T Hoà  + Y Hòa
371 Đ. Lê Nin Tr Hòa
372 Đ. Phùng Chí Kiên Tr Hòa
373 Đ. Tuệ Tĩnh Y Hoà +Tr Hoà
374 Đ. Tuệ Tĩnh Y Hoà +Tr Hoà
375 Đường Khối Y Hoà + Tr Hoà
376 Đường Trung Yên Y Hoà + Tr Hoà



377 Đường Khối Y Hoà + Tr Hoà
378 Đường Khối Y Hoà +Tr Hoà
379 Đ. Tuệ Tĩnh Tr Hoà
380 Đ. Tuệ Tĩnh Tr Hoà
381 Đường Khối Tr Hoà
382 Đường Khối Tr Hoà
383 Đ. Mai Hắc Đế 10
384 Đ. Nguyễn Sỹ Sách 10
385 Đường Khối 10
386 Đường Khối 10
387 Đ. Nguyễn Sỹ Sách 10
388 Đ. Nguyễn Sỹ Sách 10
389 Đ. Kênh Bắc 10
390 Đ. Kênh Bắc 10
391 Đ. Kênh Bắc 10
392 Đ. Phan Cảnh Quang 10
393 Đường Khối 10
394 Đường Khối 10
395 Đ. Nguyễn Sỹ Sách 11
396 Đ. Hà Huy Tập 11 + 15
397 Đ. Hà Huy Tập 11 + 15
398 Đ. Hà Huy Tập 15
399 Đ. Hà Huy Tập 15
400 Đ. Phùng Chí Kiên 15
401 Đ. Phùng Chí Kiên 15
402 Đ. Kênh Bắc 11
403 Đường Khối 15
404 Đường Khối 15
405 Đ. Phùng Chí Kiên 15
406 Đ. Phùng Chí Kiên 15
407 Đường Khối 15
408 Đ. Phùng Chí Kiên 16
409 Đ. Phùng Chí Kiên 16
410 Đ. Tôn Thất Thuyết 15 + 16
411 Đường Khối 15 + 16
412 Đường Khối 16
413 Đ. Phùng Chí Kiên 16 + 17
414 Đ. Phùng Chí Kiên 16 + 17
415 Đ. Trần Quang Khải 16
416 Đường Khối 16
417 Đường Khối 16
418 Đ. Phùng Chí Kiên T Hoà
419 Đ. Phùng Chí Kiên T Hoà



420 Đường Khối T Hoà
421 Đ. Lê Nin T Hoà
422 Đ. Lê Nin T Hoà
423 Đ. Phùng Chí Kiên Tr Hoà
424 Đ. Phùng Chí Kiên Tr Hoà
425 Đường Trung Yên Tr Hoà
426 Đường Khối Tr Hoà
427 Đ. Tuệ Tĩnh Tr Hoà
428 Đ. Tuệ Tĩnh Tr Hoà
429 Đ. Phùng Chí Kiên Tr Hoà



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HÀ HUY TẬP - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Đoạn đường
Tờ bản đồTừ đến

Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 1
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 1
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 1

Đ. N Trãi Đ. Lê Nin 1
ông Thành bà Cúc 1

Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 2
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 2

bà Cúc ông Dũng 2
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 3
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 3

ông Dũng ông Hải 3
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 4
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 4
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 4

Đ. N Trãi Đ. Lê Nin 4
ông Hải ông Tuấn 4

ông Thắng ông Xuân 4
ông Hà 4

Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 5
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 5
ông Cường bà Tân 5

ông Phát 5
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 6
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 6
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 6

Đ. N Trãi Đ. Lê Nin 6
ông Minh ông Dũng 6

ông Nghiêm Trạm điện 6
bà Biên ông Tiết 6
ông Hòa ông Hường 6

Ngã 3 QB 7
Ngã 3 QB Đ. Lê Nin 7



Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 7
Đ. M L Bạng Ngã 3 QB 7

ông Nghiêm 7
bà Liên ông Mão 7
ông Quý bà Tân 7
bà Thủy bà Vân 7

Ngã 3 QB 8
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 8
Ngã 3 QB Đ. Lê Nin 8
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 8
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 8
Ngã 3 QB Cầu KB 8
Ngã 3 QB Cầu KB 8
ông Vọng bà Hà 8

ông An ông Phượng 8
Ngã 3 QB Đ. Lê Nin 9
Ngã 3 QB Đ. Lê Nin 9
Ngã 3 QB Cầu KB 9
Ngã 3 QB Cầu KB 9
ông Lục NVH khối 9
ông Lam ông Ngũ 9
ông Tuấn ông Mạnh 9

Đường HHT Đ. Lê Nin 10
Đường HHT Đ. Lê Nin 10
Đường HHT Đ. Lê Nin 10
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 10
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 10

bà Minh ông Ngọc 10
ông Long ông Sở 10
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 11
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 11

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 11
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 11

ông Lý ông Hưng 11
ông Niên ông Khanh 11

bà Lê ông Việt 11
Ngã 3 QB Cầu KB 12
Ngã 3 QB Cầu KB 12
Ngã 3 QB Cầu KB 12

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 12
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 12

ông Châu ông Khoa 12
bà Xuân ông Phúc 12



ông Hải ông Hùng 12
bà Đông bà Tâm 12

Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 13
Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 13
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 13

Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 13
Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 14
Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 14
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 14
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 14
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 14
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 14
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 14
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 14
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 14

Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 14
Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 14

ông Báo bà Hằng 14
ông Lữ ông Hùng 14

Đường HHT Đ. Lê Nin 15
Đ. H H Tập Nghi Phú 15
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 15
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 15
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 15
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 15
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 15

bà Bình ông Hiếu 15
bà Phương ông Sáu 15

ông Tính ông Dũng 15
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 16
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 16
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 16
Đ. H H Tập Nghi Phú 16
Đ. H H Tập Nghi Phú 16
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 16
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 16
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 16
bà Ngượng ông Dần 16
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 17
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 17
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 17
Đ. H H Tập Nghi Phú 17
Đ. H H Tập Nghi Phú 17



Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 17
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 17

Đ. Lê Nin Đ. Trương Văn Lĩnh 17
Đ. Lê Nin Đ. Trương Văn Lĩnh 17

Đ. Trương Văn Lĩnh Khu QH Gold Việt Nghi Phú 17
Đ. H H Tập Nghi Phú 17
Đ. HTL Ông Đ. Trương Văn Lĩnh 17
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 17

bà Thơm bà Tý 17
bà Vân bà Bảo 17

Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 18
ông Điệng bà Nhàn 18

bà Yên ông Tuấn 18
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 19
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 19

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 19
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 19

Đ. M H Đế Đ. H H Tập 19
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 19

ông Hào 19
Ngã 3 QB Cầu KB 20
Ngã 3 QB Cầu KB 20
Ngã 3 QB Cầu KB 20

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 20
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 20

Đ. M H Đế Đ. H H Tập 20
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 20
bà Nhàn bà Thanh 20
ông Thọ bà Khánh 20

ông Thắng ông sáng 20
ông Lý bà Trang 20

Ngã 3 QB Cầu KB 20
Ngã 3 QB Cầu KB 21
Ngã 3 QB Cầu KB 21
Ngã 3 QB Cầu KB 21

Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 21
Đ. H H Tập Đ. Lê Nin 21
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 21
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 21
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 21
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 21
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 21

Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 21



Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 21
bà Luân ông Hiếu 21

Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 21
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 21

bà Thu bà Hiền 21
ông Anh ông Đào 21

Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 22
Đ. P Đ Toái Đ. N Trọng Phiệt 22
Đ. H H Tập Nghi Phú 22
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 22
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 22

Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 22
Đ. Lê Doãn Sửu Khu dân cư 22

Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 22
ông Minh ông Khang 22
ông Tuấn ông Hùng 22

Đ. H H Tập Nghi Phú 23
Đ. H H Tập Nghi Phú 23
Đ. H H Tập Nghi Phú 23
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 23
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 23
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 23

23
23

Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 23
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 23
ông Hùng ông Hải 23

ông Lý bà Gấm 23
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 24
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 24
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 24

Đ. P T Ất Đ. T D Tân 24
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 24

Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 24
24
24

ông Long ông Hải 24
ông Ban ông Đạo 24
ông Sâm bà Hòa 24

Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 25
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 25
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 25
Công ty 36 Đ. HTL Ông 25



Đ. H H Tập Nghi Phú 25
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 25

bà Lam ông Thông 25
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 26
Đ. H H Tập Nghi Phú 26
Đ. H H Tập Nghi Phú 26
Đ. H H Tập Nghi Phú 26
Đ. HTL Ông Đ. LT Trọng 26

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 26
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 26
Đ. H H Tập Nghi Phú 26

bà Hải bà Oanh 26
ông Anh ông Vinh 26

ông Vương ông Vương 27
Đ. H T L Ông Đ. N T Khoát 27
Đ. H T L Ông Đ. N T Khoát 23 HL

bà Hương bà Châu 27
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 28
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 28
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 28
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 28
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 28
ông Sơn ông Ngoan 28

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 29
Thửa 27 Tờ 11 Cầu KB 29
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 29

Đ. M H Đế Đ. H H Tập 29
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 29
Đ. M H Đế Đ. H H Tập 29
ông Truyền bà Hoan 29

Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 29
ông Xuân ông Bảo 29
bà Thân bà Oanh 29

Ngã 3 QB Cầu KB 30
Ngã 3 QB Cầu KB 30
Ngã 3 QB Cầu KB 30
Ngã 3 QB Cầu KB 30

Đ. H H Tập Nghi Phú 30
Đ. H H Tập Nghi Phú 30
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 30
Đ. P Đ Toái Đ. LT Trọng 30
Đ. H H Tập Đ. NTN Oanh 30
ông Chính ông Định 30



ông Quang ông Minh 30
Đ. H H Tập Nghi Phú 31
Đ. H H Tập Nghi Phú 31

Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 31
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 31
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 31
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 31
ông Hoàng ông Lan 31
ông Lam ông Quang 31
ông Sơn bà Tình 31

Đ. H H Tập Nghi Phú 32
Đ. H H Tập Nghi Phú 32
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 32
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 32
Đ. P T Ất Đ. T D Tân 32

Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 32

32
bà Nghĩa ông Nam 32
ông Hoa ông Ngọ 32

ông Trung ông Hùng 32
Đ. H H Tập Nghi Phú 33
Đ. H H Tập Nghi Phú 33
Đ. H H Tập Nghi Phú 33

Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 33

33
33

Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 33
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 33

ông Hải ông Sỹ 33
ông Phái ông Bình 33
ông Nam ông Khang 33

Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 34



Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 34
Đ. H H Tập Nghi Phú 34
Đ. H H Tập Nghi Phú 34
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 34
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 34
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 34
ông Thanh bà Lương 34
ông Kanh bà Thu 34

Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 35
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 35

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 35
Đ. Tuệ Tĩnh Đ. Lê Nin 35

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 36
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 36

bà Châu ông Tiến 36
bà Châu ông Tiến 36
ông An ông Luyện 36

ông Dũng bà Định 36
ông Xuân ông Vinh 36
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 37
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 37

Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 37
Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 37

ông Đắc ông Cường 37
ông Toan ông Tuấn 37

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 38
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 38

Đ. M H Đế Đ. H H Tập 38
Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 38
Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 38
Đ. P T Thông Đ. Kênh Bắc 38

ông Hợp ông Tuấn 38
ông Thắng ông Nam 38
Ngã 3 QB Cầu KB 39
Ngã 3 QB Cầu KB 39

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 39
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 39
Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 39

ông Hải bà Xuân 39
bà Tức ông Tiệng 39

Ngã 3 QB Cầu KB 40
Ngã 3 QB Cầu KB 40
Ngã 3 QB Cầu KB 40



Đ. H H Tập Nghi Phú 40
Đ. H H Tập Nghi Phú 40

Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 40
Đ. L T Trọng Đ. HTL Ông 40

bà Thủy bà Tâm 40
ông Khanh ông Quang 40
Đ. H H Tập Nghi Phú 41
Đ. H H Tập Nghi Phú 41
Đ. H H Tập Nghi Phú 41

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 41
bà Tuyết bà Yến 41

ông Lương ông Quý 41
ông Tài ông Sơn 41

ông Khôi ông Hán 41
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 42
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 42

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 42
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 42

ông Lan ông Thắng 42
ông Thắng Bà Nga 42
ông Hanh ông Huy 42

ông Nguyễn ông Hùng 42
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 43
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 43

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 43
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 43
Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 43
ông Quang ông Hậu 43
ông Quang bà Lục 43
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 44
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 44
Đ. Lê Nin Đ. T N Vân 44
Đ. Lê Nin Đ. T N Vân 44

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 44
44

ông Tình ông Cường 44
bà Minh ông Thắng 44

Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 45
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 45

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 45
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 45

ông Thụ bà Mai 45
Y Hoà + Tr Hoà 45



Bà Hương ông Đạt 45
bà Nguyệt bà Yến 45

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 46
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 46

ông Sơn ông Đồng 46
ông Minh ông Phát 46
Ngã 3 QB Ngã 4 Ga 47
Ngã tư ga Cầu KB 48
ông Cam ong Đức 48
bà Xuân bà Tuyết 48

Ngã tư ga Cầu KB 49
Ngã tư ga Cầu KB 49

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 49
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 49
Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 49
Đ. N Sỹ Sách Đ. H V Thụ 49

ông Hải ông Hùng 49
ông Huệ bà Thện 49

Ngã tư ga Cầu KB 50
Ngã 3 QB Cầu KB 50
Ngã 3 QB Cầu KB 50
Ngã 3 QB Cầu KB 50
Ngã 3 QB Cầu KB 50
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 50
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 50

Thửa 27 tờ 11 Cầu KB 50
ông Hải ông An 50

ông Thanh ông Hùng 50
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 51
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 51
bà Trang ông Lam 51

Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 52
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 52

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 52
ông Lam ông Sơn 52
bà Thanh bà Tâm 52
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 53
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 53

Đ. HTL Ông Đ. P C Kiên 53
ông Vinh ông Chinh 53

bà Ly ông Hải 53
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 54
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 54



bà Xuân bà Hoan 54
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 55
Đ. P C Kiên Đ. LT Trọng 55
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 55
Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 55

55
ông Cung 55

Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 56
Đ. H T L Ông Đ. P C Kiên 56

Đ.H H Tập Đ. Tuệ Tĩnh 56



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HÀ HUY TẬP - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Gồm các thửa Mức giá (đ/m2)
Lô 2 mặt đường: 1 22,500,000
Lô 2 mặt đường: 29, 34, 39, 40 20,000,000
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  718,000,000
4, 67 8,000,000
27, 31, 32, 33, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 6 5,500,000
Lô 2 mặt đường: 7, 14 20,000,000
1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15 18,000,000
4, 5, 16, 17 5,500,000
Lô 2 mặt đường: 17, 18, 33, 34, 56, 65 20,000,000
5, 9, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 4  5  5  5  6  618,000,000
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 36, 41, 47  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  2  6  65,500,000
Lô 2 mặt đường: 14, 78 22,500,000
Lô 2 mặt đường: 28, 29, 37, 39, 54, 57, 62, 63, 79 20,000,000
1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 4  4  4  5  5  5  5  5  6  618,000,000
12, 15, 16, 19, 21 9,000,000
3, 6, 11, 73, 74, 75 5,000,000
20, 22, 27, 32, 33, 38, 43, 44, 49, 50, 56, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7  7  75,500,000
34. 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 7, 11, 12, 16, 17 20,000,000
1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15 18,000,000
4, 6, 5,500,000
05, 18. 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 46 (20m), 63 22,500,000
Lô 2 mặt đường: 8, 14, 15, 23, 32 20,000,000
9, 10, 21, 22, 33, 54, 62, 48 ( 20m), 66 20,000,000
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55 8,000,000
20, 30, 31, 64 5,500,000
49, 51, 52, 53, 50 (Trạm điện) 5,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 28, 29, 47, 56, 57, 58, 65 5,000,000
6, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 50, 59, 60, 61, 67 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 46 25,000,000
36, 42, 43, 74 23,000,000



Lô 2 mặt đường: 4, 5(20m), 31, 37 25,000,000
1, 6(20m), 7(20m), 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 38, 39, 40, 4  622,500,000
2, 3 5,500,000
18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 68, 69,70,71,72,73 5,500,000
8, 13, 14, 15, 16, 17 (KTT), 23, 25, 34 5,000,000
70, 71 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 75 25,000,000
Lô 3 mặt đường: 14 27,000,000
3, 4, 5, 76, 77 23,000,000
Lô 2 mặt đường: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28 25,000,000
24, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 56, 57, 58 (20m) 62, 63, 69  7  725,000,000
Lô 2 mặt đường: 12, 13, 47, 48 23,000,000
7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 37, 41, 42, 43, 68, 73, 74, 78, 79 23,000,000
10, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 67, 72 5,500,000
59, 60, 64, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 117(20m) 24,000,000
1, 125, 131, 23,000,000
Lô 2 mặt đường: 15, 25, 72, 82, 83, 85, 97, 98, 99, 110, 112 23,500,000
26, 35, 36, 37, 51, 52, 63, 64, 65, 80, 81, 84, 86, 94, 95, 96, 100, 111  1  1  1  1  123,000,000
2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  1  1  1  1  1  15,500,000
4, 9, 10, 11, 16, 17, 27, 75, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
5, 18, 19, 107,108, 115, 130, 143 5,000,000
Lô giáp 3 mặt đường: 7, 37A (Đất dự án) 20,000,000
Lô giáp 2 mặt đường: 12, 24 20,000,000
29. 19,500,000
13, 14, 15, 23, 37, 38 9,600,000
20, 21, 26, 30 6,000,000
8, 10 6,000,000
17, 28 5,500,000
Lô 2 mặt đường: 17, 27, 59 27,000,000
1, 3, 4, 10, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 46(20m), 50, 51, 52, 60, 68  725,000,000
Lô 2 mặt đường: 28, 29, 34, 43, 47, 57, 66, 71, 75 7,000,000
19, 41,72, 73 6,500,000
53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 5,000,000
2, 5, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 40, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 6  7  7  7  8  85,000,000
14, 15 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 3, 9, 10, 24, 25, 39, 57, 58, 59, 77, 78, 90, 91, 94, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  223,500,000
Lô 2 mặt đường: 159, 173, 24,000,000
2, 4, 11, 12, 13, 13a, 40, 41, 43, 44, 56, 60, 61, 73, 74, 75, 76, 92, 93  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  223,000,000
Lô 2 mặt đường: 120, 136, 152, 184, 240 7,000,000
137, 271, 272 6,500,000
32, 51, 135, 198, 221, 229 6,000,000
48, 50, 62, 63, 64, 80, 81, 151, 167, 168, 170, 171, 172, 179, 185, 18  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000



1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
18, 19, 20, 21, 28, 31, 45, 46, 47, 97, 102, 107, 114, 115, 116, 123, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
Lô 2 mặt đường: 9 20,000,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19,500,000
Lô 2 mặt đường: 14 9,000,000
10, 11, 12, 13 7,000,000
Lô 2 mặt đường: 27, 32, 56, 65, 71 20,000,000
3, 5, 7, 8, 10, 12,14, 33, 34, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 134, 135, 136  2  1  119,500,000
Lô 2 mặt đường: 48, 74, 125 9,000,000
72, 73, 114, 120, 121 8,000,000
Lô 2 mặt đường: 85, 89, 100 8,000,000
86, 87, 88, 101, 102, 103 7,000,000
18, 22, 23, 28, 36, 38, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 1 7,000,000
Lô 2 mặt đường: 104, 105 8,000,000
106, 107, 108, 109, 244 7,000,000
Lô 2 mặt đường: 79, 80, 90, 95, 119, 127 7,000,000
75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 115, 116  1  1  1  1  1  17,000,000
1, 4, 6, 52, 57, 58, 113, 128, 131, 132, 133, 5,500,000
15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 46, 110, 111, 11  15,000,000
Lô 2 mặt đường: 5, 29 20,000,000
82 (20m), 83 9,500,000
4, 12, 28, 37, 98 9,600,000
Lô 2 mặt đường: 17, 19, 26, 35, 66, 74, 104, 117 6,000,000
3, 11, 18, 34, 43, 44, 49, 50, 57, 91, 99, 110, 116, 120, 121 5,500,000
Lô 2 mặt đường: 42, 77, 86, 88, 92,115 6,000,000
14, 21, 31, 47, 87, 89, 90, 95, 103, 108, 113, 114 6,000,000
124, 125, 126, 127, 128 5,000,000
54, 58, 59, 60, 68, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 85, 93, 96, 97, 102, 105, 10  1  1  1  1  1  1  15,000,000
27, 36, 55, 64, 65, 73, 80, 81, 94, 112 5,000,000
102 27,000,000
32, 48, 11,000,000
29, 34 11,000,000
Lô 2 mặt đường: 16, 24, 47, 17(20m), 54, 9,500,000
10, 13, 15, 18(20m), 25, 26, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45(20m), 49, 53 9,000,000
1, 2, 3, 5, 9, 37, 46, 50 9,600,000
Lô 2 mặt đường: 21, 51 6,000,000
6, 11, 41 5,500,000
7, 52, 40. 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 35 (Phần DT sâu 20m bám mặt đường) 29,000,000
Lô 2 mặt đường: 110, 164 29,000,000
111, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154  1  1  127,000,000
Lô 2 mặt đường: 105, 113, 165, 166 và 1 lô (102-103 hợp thửa) 14,000,000
104, 112 13,500,000



Lô 2 mặt đường: 172 12,000,000
108, 109, 120, 121, 122, 134, 135, 168, 170 12,000,000
Lô 2 mặt đường: 159, 163, 171 và 1 lô (157-158 hợp thửa) 14,000,000
107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  và 1 lô ( -1  hợp t ửa13,000,000
1, 2, 49, 51, 57 8,000,000
Lô 2 mặt đường: 5 12,000,000
Lô 2 mặt đường: 17, 42, 50, 58, 60 12,000,000
7, 29, 37, 52, 69, 71, 72 11,000,000
6, 8, 9, 11, 12, 18, 53, 54, 56, 59, 63, 70 5,000,000
3, 4, 10, 13, 14, 19, 25, 26, 55, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 5,000,000
4, 6. 11,000,000
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  2  3  3  3  3  3  3  3  35,500,000
1, 14, 15, 16, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 3, 4 (20m), 10 27,000,000
Lô 2 mặt đường: 5(20m), 7(20m), 8(20m), 9 27,000,000
Lô 2 mặt đường: 1 7,000,000
22, 23, 24, 25 6,500,000
Lô 2 mặt đường: 20 8,500,000
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8,000,000
6. 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 58, 26,000,000
Lô 2 mặt đường: 12, 13, 25, 28, 40, 41, 42, 55, 56, 68, 80, 92, 118, 2  224,000,000
10, 11, 26, 27, 29, 43, 44, 57, 66, 67, 78, 79, 93, 101, 102, 119, 120, 1  1  1  223,000,000
Lô 2 mặt đường: 3, 209, 7,000,000
19, 110, 132, 133, 157, 177, 178, 240 6,500,000
Lô 2 mặt đường: 187, 199, 201 8,500,000
142, 164, 184, 185, 186, 188, 200, 217, 224, 225, 248, 249 8,000,000
4, 5, 7, 16, 48, 61, 84, 112, 137, 138, 159, 160, 182, 204, 206, 222, 2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
14, 15, 30, 45, 121, 122, 123, 124, 146, 147, 165, 166, 167, 168, 190  1  2  25,000,000
22, 24, 33, 34, 35, 37, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
8, 9, 20, 21, 23, 32, 36, 38, 39, 49, 50, 51, 103, 104, 105, 106, 107, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
100. 22,000,000
Lô 2 mặt đường: 269 26,000,000
Lô 2 mặt đường: 116, 117, 25,000,000
46, 57, 58, 59, 73, 74, 75, 88, 89, 90, 103, 104, 118, 119, 120, 133, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  223,000,000
Lô 2 mặt đường: 1, 2, 6, 13, 17, 24, 25, 33, 35, 270 20,000,000
7, 14, 15, 16, 21, 255, 256, 261, 262, 19,500,000
Lô 2 mặt đường: 4, 205, 215, 219, 9,000,000
198, 203, 204, 216, 217, 218, 8,000,000
Lô 2 mặt đường: 243 8,000,000
102, 113, 238, 239, 240, 241, 242, 7,000,000
101, 110, 111, 112, 124, 127, 128, 129, 142, 153, 154, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 32, 209, 224, 229, 235, 253, 7,500,000



56, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,000,000
5, 11, 12, 55, 230, 231, 233, 234, 254 6,000,000
Lô 2 mặt đường: 125, 126, 143, 144, 156, 7,000,000
36, 37, 38, 48, 49, 63, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 93, 95, 106, 107, 108, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
3, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
9, 11, 92, 100, 105, 114, 115, 121, 122, 123, 138, 139, 140, 169A, 1  15,000,000
Lô 2 mặt đường: 5, 9, 38, 42, 64, 68 9,000,000
6, 39, 40, 41, 65, 66, 67, 8,000,000
19 (20m), 21, 23, 24, 25, 26, 266 9,000,000
Lô 2 mặt đường: 12, 93 8,000,000
13, 14, 32, 33, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 10 7,000,000
Lô 2 mặt đường: 1, 47, 52, 53, 63, 94 7,500,000
3, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  9  9  9  9  9  9  9  17,000,000
2, 31, 34, 35, 37 7,000,000
22, 29. 5,000,000
18, 27, 28, 36 5,000,000
Lô 3 mặt đường: 115 (20m), 116 (20m) 9,500,000
Lô 2 mặt đường: 7, 13, 24, 27, 32, 33, 38, 47, 130, 161 9,500,000
16, 19, 23, 28, 29, 30, 39, 40, 84, 85, 86, 87, 89, 109, 122, 160 9,000,000
Lô 2 mặt đường: 151. 12,000,000
152. 11,000,000
67, 77, 83, 88, 114 11,000,000
26, 97A, 150 9,000,000
31, 36, 37, 46, 56, 92, 94, 108, 117, 131, 8,000,000
34, 41, 42, 52, 53, 65, 73, 74, 79, 80, 112, 147, 148, 158, 159 7,000,000
14, 17, 18, 21, 98, 120 (20 m ) 7,000,000
11, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 78, 82, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 35, 43, 44, 45, 54, 66, 75, 76, 81, 90, 91, 96, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
Lô 2 mặt đường: 114, 126, 141, 302. 11,000,000
103, 104, 105, 142, 144, 145, 153, 154, 160, 161 11,000,000
1, 6, 7, 14, 17, 25, 30, 31, 35, 54, 63, 64, 71, 73A, 91, 92 (20m), 95, 1  1  1  1  1  111,000,000
Lô 2 mặt đường: 138, 139, 146, 150, 12,000,000
40, 41, 96, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 148, 149, 17 11,000,000
4, 9 (20m đoạn NVH khối), 9A, 10, 12, 15, 27, 32, 39, 73B, 74B, 76, 7  8  911,000,000
Lô 2 mặt đường: 106, 117, 127, 128, 151, 156, 159 9,500,000
100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 121, 122  1  1  1  1  1  1  3  (  - 19,000,000
49, 58, 93, 143, 152, 178 8,000,000
18, 19, 20, 21, 38, 46, 47, 48, 55, 56, 50, 79, 87, 59, 65, 68, 72, 74A  7  1  1  1  15,000,000
3, 26, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 60, 65, 66, 69, 75, 78, 80, 81  8  8  8  8  9  1  1  1  1  15,000,000
Lô 2 mặt đường: 173, 275 29,000,000
271, 272, 273, 274, 276, 240, 241, 243, 244, 245,239, 209, 210, 211  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  3  327,000,000
Lô 2 mặt đường: 170, 187, 191 13,000,000
171, 172, 182, 183, 186, 194, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 214, 215  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  212,000,000



289, 290, 291, 292, 278, 277 14,000,000
29, 34, 35, 40, 44 11,000,000
33, 39, 43, 46 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 28 (20m), 30,000,000
50 (20m) và TT y tế DP TP Vinh (20m) 14,000,000
Lô 2 mặt đường: 7 (20m), 14,000,000
Lô 2 mặt đường: 45 14,000,000
3 (20m), 56, 57 (20m) 11,000,000
Lô 2 mặt đường: 16, 21, 22, 25, 27 (20m) 12,000,000
24 (20m) , 49, 60, 61; 4 (20m); 11,000,000
5, 8, 9, 10, 12, 38, 42, 43, 46, 47, 51 9,000,000
2 , 48, 53, 62 5,000,000
13, 17, 18, 19, 23, 26, 39, 40, 41, 44, 52, 54, 55,58,59, 63, 64, 65 5,000,000
8, 9, 10 6,000,000
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 6,000,000
65. 7,000,000
1, 2, 3, 4, 6, 7 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 2, 55, 70, 99 27,000,000
1, 3, 12, 13, 14, 15, 21 , 22, 23, 24, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 56, 57  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  127,000,000
Lô 2 mặt đường: 5, 6 8,500,000
7, 8, 9, 10, 11 8,000,000
Lô 2 mặt đường: 90, 100, 101 5,500,000
4, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  15,000,000
3. 6,500,000
Lô 2 mặt đường: 19, 37, 75, 93, 96, 97, 113, 169, 172, 192, 222, 228  2  2  2  39,000,000
38, 54, 74, 94, 95, 98, 114, 115, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  38,500,000
7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  38,000,000
Lô 2 mặt đường: 181, 190, 191, 203, 204, 206, 207, 213 6,000,000
164, 165, 166, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 212, 322, 323  3  3  35,500,000
56, 76, 116, 117, 173, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 2 5,000,000
52, 67, 68, 86, 87, 88, 107, 108, 109, 128, 139, 140, 147, 162, 240, 2  2  2  2  2  2  3  3  36,000,000
1, 2, 9, 10, 13, 25, 26, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 61, 6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  5  2  25,000,000
24, 43, 53, 77, 84, 85, 105, 106, 141, 142, 149, 205, 208, 220, 221, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  35,000,000
Lô 2 mặt đường: 121, 137 25,000,000
Lô 2 mặt đường: 136; 164 (20m) 25,000,000
Lô 2 mặt đường: 2, 13, 14, 27, 29, 30, 44, 45, 57, 59, 60, 61, 75, 76, 9  9  9  1  1  1  1  2  2  2  324,000,000
3, 12, 25, 26, 28, 43, 58, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 96, 116, 118, 119, 12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  223,000,000
Lô 2 mặt đường: 68, 85, 101, 103, 110, 124, 125 9,500,000
83 (20m), 84, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 122, 123, 126, 139, 142  2  2  2  2  29,000,000
Lô 2 mặt đường: 21, 22, 49 (20m), 246, 270, 271, 272 7,000,000
7, 37, 67, 206, 231, 249, 273 6,500,000
4, 5, 6, 15, 16, 17, 7,000,000
9, 10, 11, 23, 24, 32, 39, 40, 41, 46 , 47, 48, 62, 63, 102, 127, 128, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  5  6  6  8  8  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000



1, 18 , 19, 31, 33, 35, 38, 42, 51, 52, 54, 55, 56, 66, 70, 71, 72, 73, 7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
Lô 2 mặt đường: 14, 26, 27, 29, 30, 37, 41, 52, 53, 65, 263, 9,500,000
6, 7, 13, 15, 16, 17, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 51, 67, 204, 217, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
95, 111, 112, 128 5,500,000
43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 74, 75, 76, 78, 79, 90, 91, 92, 9  9  2  2  2  2  2  2  25,500,000
Lô 2 mặt đường: 98, 99, 113, 135, 151, 152, 166, 185, 186, 187, 209 7,500,000
31, 96, 114, 115, 131, 132, 133, 134, 167, 168, 169, 184, 238, 247, 2 7,000,000
42, 57, 64, 72, 73, 86, 87, 88, 89, 108, 109, 125, 126, 143, 144, 145, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
1, 2, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 33, 34, 47, 48, 49, 54, 68, 6  7  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  7  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  25,000,000
3, 4, 5, 21, 32, 55, 56, 71, 85, 105, 106, 107, 124, 127, 129, 142, 146  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
Lô 2 mặt đường: 116, 131, 139, 140, 142 15,000,000
132, 136, 137, 174, 175 14,000,000
Lô 2 mặt đường: 22, 35 (20m), 200, 203, 251 (CC Goldcity) 12,000,000
201, 202 11,000,000
3, 11, 12, 28, 39, 49, 73, 92, 186, 187, 188 11,000,000
Lô 2 mặt đường: 134 (20m) 12,000,000
107, 108, 109, 110, 123, 124, 125, 135, 148 11,000,000
44, 45, 46, 55, 70, 85 (20m), 88, 162, 165, 176, 177 5,500,000
Lô 2 mặt đường: 91, 207, 208 13,000,000
206, 212, 213, 215, 216, 217, 12,500,000
30, 31, 43, 54, 69, 164, 189, 190 12,500,000
2, 7, 8, 9, 10, 7,000,000
204, 205, 209, 210, 211, 214 9,000,000
19, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 118, 119, 120, 122, 133, 149, 151, 152, 15  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
1, 4, 5, 6, 13, 14, 41, 51, 52, 53, 61, 62, 76, 77, 78, 94, 95, 96, 97, 98  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  6  6  6  6  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
29, 50, 59, 60, 65, 74, 75, 79, 86, 87, 93, 99, 105, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 96, 97, 264, 15,000,000
Lô 2 mặt đường: 46 (20m), 57, 72, 83, 88, 89, 93 (20m), 99, 112, 17  1  2  215,000,000
58, 59, 60, 61, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 98, 1  1  1  1  1  214,000,000
Lô 2 mặt đường: 256, 258, 11,000,000
252, 253, 254, 255, 262, 11,000,000
13, 26, 11,000,000
Lô 2 mặt đường: 278, 281 12,500,000
265, 270, 271, 272, 276, 277, 282, 12,500,000
81, 95 12,500,000
52, 68, 250, 251, 273, 274, 275, 280, 283, 284, 259, 260, 266, 267, 2  29,000,000
257, 261, 285, 286 7,000,000
Lô 2 mặt đường: 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 162, 164, 288 8,500,000
101, 102, 116, 117, 118, 119, 139, 140, 141, 163, 172, 182, 185, 189  2 8,000,000
1, 2, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 173, , 21, 22, 23, 2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  6  (  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
19, 20, 33, 34, 94, 127, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150 , 159, 160  1  1  1  1  1  1  15,000,000
6, 7, 10, 136, 174, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 88, 99 30,000,000



89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 28,000,000
Lô 2 mặt đường: 5, 14, 17, 30, 67, 111, 112, 135 15,000,000
4, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 25, 63, 68, 69, 136 14,000,000
Lô 2 mặt đường: 48 (20m), 79, 80, 100, 123, 124 12,000,000
27, 31, 35, 38, 44, 47, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  111,000,000
8. 11,000,000
33, 45, 64, 146, 147, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 65, 138, 146, 147, 148, 1 5,000,000
3, 26, 34, 62, 140, 141, 142, 143, 144, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 23, 30 (20m) 30,000,000
Lô 2 mặt đường: 1 (20m), 4 (20m), 26 (20m), 30,000,000
3, 5, 6, 8, 29 11,000,000
31 (20m) 10,000,000
Lô 2 mặt đường: 15, 44, 48, 59, 72, 87, 158 12,000,000
23, 24, 32, 39, 52, 60, 73, 74, 75, 85, 86, 119, 120, 121, 124, 125 11,000,000
2, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 46, 114, 116, 128, 129 6,500,000
37, 43, 45, 49, 50, 101, 102, 107 8,500,000
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 3  3  4  4  4  7  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
55, 63, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 123, 126, 12 5,000,000
51, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 84, 106, 109, 111, 112, 113, 117, 122, 123  1  15,000,000
Lô 2 mặt đường: 5, 16, 21 (20m); 11, 13 27,000,000
9, 32 (20m); 27,000,000
Lô 2 mặt đường: 44. 7,000,000
2, 3, 4, 6, 7, 8, 6,500,000
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  65,000,000
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 7  7  7  7  7  75,000,000
Lô 2 mặt đường: 15, 42, 69, 92, 285, 288 9,000,000
13, 14, 39, 55, 93, 124, 125, 157, 158 8,500,000
Lô 2 mặt đường: 10 (20m) 6,000,000
Lô 2 mặt đường: 46, 57, 58, 76, 78, 104, 107, 175, 176, 204, 205, 22  2  2  2  37,000,000
1, 2, 3, 19, 21, 22, 44, 45, 73, 74, 75, 103, 105, 132, 133, 134, 135, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,500,000
68, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 11  1  1  1  1  1  1  1  26,000,000
12, 16, 17, 18, 20, 37, 38, 43, 52, 59, 66, 67, 70, ,94, 95, 97, 98, 99, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  6  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  35,000,000
4, 5, 8, 9, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47  4  4  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  35,000,000
Lô 2 mặt đường: 10, 11, 28, 52, 53, 84, 85, 100, 129, 169, 220, 264, 2 24,000,000
9, 12, 29, 30, 31, 49, 50, 51, 64(20m), 65(20m) 66, 67, 68, 69, 70, 71  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  223,000,000
Lô 2 mặt đường: 74, 118, 139, 143, 163, 181, 208, 215, 234, 265 9,000,000
89, 90, 106, 141, 164, 183, 204, 205, 207, 213, 214, 219, 225, 232, 2  2  28,500,000
114, 132, 133, 134, 135, 153, 154, 155, 156, 173, 188, 189, 190, 212  2  2  2  26,500,000
1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 59  6  6  7  7  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  35,000,000
4, 6, 7, 8, 19, 20, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 75, 76, 77, 78, 81, 82  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  35,000,000
Lô 2 mặt đường: 163 28,000,000
82, 109, 126, 127, 140, 141, 201, 247 23,000,000
93, 94, 139, 142, 143, 159, 160, 161,162, 166, 182 , 186, 197, 240, 2  223,000,000



Lô 2 mặt đường: 72 (20m) 120, 122, 132, 134, 144, 146, 147, 148, 2  2  2  2  2  215,000,000
106, 107, 108, 117, 118, 119, 121, 135, 149, 150, 151, 164, 167, 168  1  1  1  2  2  2  2  2  2  214,000,000
Lô 2 mặt đường: 4, 5, 24, 42, 58, 81, 92, 191, 229 7,500,000
23, 69, 70, 71, 79, 80, 103, 104, 105, 187, 211, 212, 213, 214, 221, 2  2  27,000,000
125, 153, 154, 165, 170, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 192  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
Lô 2 mặt đường: 9 (20m), 10 15,000,000
Lô 2 mặt đường: 11, 20, 29, 30, 33, 35 (20m), 43, 44, 55, 64, 78, 80  8  215,000,000
18, 28, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 7  8  2  2  2  2  214,000,000
21, 50 ( góc 2 mặt đường) 8,500,000
49, 154, 156, 165, 166, 167, 183, 186, 188, 243, 250, 251 5,500,000
2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 34, 47, 48, 59, 60, 61, 63, 71, 72, 74, 75, 76  7  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
1, 4, 8, 19, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 38, 39, 49, 62, 69, 70, 73, 85, 86, 8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
7, 12, 17, 36, 83, 84, 122, 125, 134, 135, 148, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 9, 11, 23, 25, 38, 39, 56, 57, 80, 81, 96, 97, 173, 24  28,500,000
8, 24, 53, 54, 55, 68, 69, 175, 178, 8,000,000
Lô 2 mặt đường: 43, 44, 61, 73, 86, 101, 113, 114, 131, 143, 145, 17  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  28,000,000
16, 42, 59, 60, 71, 72, 83, 84, 85, 102, 103, 130, 144, 146, 147 (20m  1  1  1  1  1  1  (  1  1  1  27,000,000
82, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,500,000
36, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 65, 74, 75, 76, 87, 126, 127, 139, 164, 177  1  1  1  1  2  2  2  2  25,000,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  25,000,000
112, 124, 125, 128, 140, 149, 150,151, 154, 155, 191, 237, 257, 258  2  2  2  25,000,000
Lô 2 mặt đường: 160, 172, 188, 192, 193, 197, 204, 205, 234, 238, 2  (  212,000,000
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144  1  1  1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  311,000,000
79, 92, 93, 94, 110, 111, 281, 300, 301 11,000,000
Lô 2 mặt đường: 31, 39, 53, 60, 61,71, 82, 100, 101, 124, 168, 268, 2  2  28,500,000
50, 51, 52, 70, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 171, 129, 283, 2 8,000,000
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  35,000,000
3, 4, 65, 68, 89, 91, 103, 113, 114, 264, 280, 282, 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 12 (20m), 128 (20m), 109, 119 30,000,000
1 (20m), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 129 28,000,000
28, 108, (góc 2 mặt đường) 11,000,000
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 10,500,000
77, 89, 123 11,000,000
7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 39, 98 5,000,000
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  15,000,000
4, 5, 59, 60, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 95, 99, 121, 5,000,000
224, 235 28,000,000
190. 12,600,000
Lô 2 mặt đường: 9, 10, 28, 29, 48, 69, 71, 72, 91, 92, 129, 197, 210, 2  2  212,000,000
11, 27, 30, 49, 50, 70, 93, 94, 112, 113, 199, 202, 206, 233, 265 11,000,000
14, 260 6,000,000
74, 95, 114, 131, 132, 147, 148, 161, 162, 174, 175, 176, 184, 201, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
4, 5, 6, 18, 19, 36, 51, 165, 166, 178, 179, 177, 185, 186, 189, 191, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
16, 18, 21, 22, 29, 30, 32 (20m), 35, 41, 43, 47, 11,000,000
7, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 31, 39, 40, 46, 49, 54, 55, 56 11,000,000
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 27, 28, 48, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 65  6  65,000,000
19, 20, 34, 36, 37, 38, 42, 53, 57, 58 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 1 35,000,000
2 (20m), 4 (20m), 5 (20m), 8 (20m), 9 (20m), 10 (20m) 11, 13 (20m) 30,000,000
3, 6, 7, 12, 18 5,000,000
1, 14, 15, 16, 17 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 28 (20m), 29 (20m), 30, 32, 33, 49, 50, 51, 62 30,000,000
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60 27,000,000
Lô 2 mặt đường: 22 9,000,000
5, 6 8,500,000
7, 23 8,500,000
1, 8 , 9, 10, 11, 24, 25 6,500,000
2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 52, 53, 54, 55, 5  5  5  5  65,000,000
61, 63, 64 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 37, 38, 39, 48 30,000,000
Lô 2 mặt đường: 4, 28,000,000
Lô 2 mặt đường: 31, 44, 26,000,000
3, 10 23,000,000
11, 42, 43, 45, 46, 56 23,000,000
34 14,000,000
13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 36, 49, 52, 53, 54, 58 13,500,000
7 8,500,000
5, 12, 14, 15, 17, 50, 51, 55, 57, 59, 60 5,000,000
1, 2, 8, 9 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 30 14,000,000
1, 2, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  3  3  3  3  313,500,000
4, 8, 10, 14, 16, 23, 25, 31, 39 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 23, 27, 34 14,000,000
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 38, 3 13,500,000
6, 22, 25, 31, 7,000,000
28, 40, 41 5,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 26, 30, 32, 33 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 14, 22, 26 14,000,000
7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33, 34, 35, 40 13,500,000
3, 4, 5, 15, 25 8,000,000
1, 6, 18, 23, 27, 29, 31, 32, 38, 39 5,000,000
9, 36, 37 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 3, 4, 14, 15 14,000,000
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 13,500,000



1, 2 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 22 30,000,000
21. 28,000,000
Lô 2 mặt đường: 4 12,600,000
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25 12,000,000
15 5,000,000
24. 5,000,000
Lô 2 mặt đường: 13 12,000,000
8, 12 11,000,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 12,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

TT Loại đất
1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
2























PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HỒNG SƠN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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37
38
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75



76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118



119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161



162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HỒNG SƠN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở

Đường phố

Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Hồ Xuân Hương
Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường Hồ Xuân Hương)
Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường Hồ Xuân Hương)
Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường quy hoạch rộng 5 m)
Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường quy hoạch rộng 5 m)
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Các thửa còn lại
Tạ Công Luyện
Đường nội khối 2
Đường nội khối 1
Đường Quy Hoạch
Nguyễn Xiển
Cao Thắng
Cao Thắng
Lê Huân
Lê Huân
Thái Phiên
Thái Phiên
Phan Đình Phùng
Trần Phú
Trần Phú



Tạ Công Luyện
Tạ Công Luyện
Đường khối 3
Đường khối 3
Trần Phú
Trần Phú
Trần Phú
Cao Xuân Huy
Thái Phiên
Đường khối 11
Đường khối 11
Các thửa còn lại
Trần Phú
Trần Phú
Đường khối 11
Đường khối 11+6
Đường khối 6
Đường khối 6+7
Đường khối 7
Hoàng Kế Viêm
Trần Phú
Trần Phú
Trần Phú
Lê Mao
Hoàng Kế Viêm
Các thửa còn lại
Các thửa còn lại
Nguyễn Cảnh Dỵ
Nguyễn Cảnh Dỵ
Đường khối 8+9
Các thửa còn lại
Trần Phú
Trần Phú
Trần Phú
Đường khối 10
Trần Phú
Trần Phú
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Các thửa còn lại
Đường khối 10
Đường khối 10



Đường khối 10
Lục Niên
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Nguyễn Cảnh Chân
Các thửa còn lại
Đường QH khối 1
Đường QH khối 1
Đường khối Tân Kiều
Đường khối Tân Kiều
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Cao Thắng
Cao Thắng
Lê Huân
Lê Huân
Lê Huân
Lê Huân
Thái Phiên
Thái Phiên
Tạ Công Luyện
Tạ Công Luyện
Tạ Công Luyện
Nguyễn Xiển
Nguyễn Xiển
Đường Khối
Đường khối 3



Đường khối 4+5
Các thửa còn lại
Hồng Sơn
Hồng Sơn
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Thái Phiên
Thái Phiên
Thái Phiên
Cao Xuân Huy
Cao Xuân Huy
Đường khối 3
Đường khối 5
Đường khối 11
Đường khối 12
Đường Cao Xuân Huy (Lô góc)
Đường Cao Xuân Huy
Đường Cao Xuân Huy giao với Nguyễn Xiển
Đường Cao Xuân Huy giao với Ngô Đức Kế
Đường Ngô Đức Kế
Đường quy hoạch 5m
Đường 5m (lô góc)
Đường quy hoạch 9m
Đường 9m giao với đường 5m (lô góc
Đường 5m (lô góc)
Đường 5m
Đường Ngô Đức Kế
Đường Ngô Đức Kế giao với đường 5m
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Ngô Đức Kế
Đường khối 11
Đường khối 11
Các thửa còn lại
Đường khối 6
Đường khối 6
Đường khối 6+7
Đường khối 6+7
Đường khối 7
Ngô Đức Kế
Lê Mao
Lê Mao



Hoàng Kế Viêm
Đường khối 8
Đường khối 8+9
Các thửa còn lại
Nguyễn Cảnh Dỵ
Ngô Đức Kế
Đường khối 10
Lê Mao
Lê Mao
Đường khối Tân Kiều
Lê Huân
Lê Huân
Lê Huân
Lê Huân
Phạm Nguyễn Du
Đường khối 4
Trần Đăng Ninh
Phạm Nguyễn Du
Các thửa còn lại
Bến Đền
Thái Phiên
Thái Phiên
Cao Xuân Huy
Đường khối 5
Bến Đền
Các thửa còn lại



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HỒNG SƠN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Khối Đoạn đường Tờ  bản đồ
Từ Đến

1, 2 Hồ Xuân Hương Nguyễn Công Trứ 1
1, 2 Hồ Xuân Hương Phan Đình Phùng 1
1, 2 Nguyễn Công Trứ Nguyễn Cảnh Chân 1
1, 2 Nguyễn Công Trứ Phan Đình Phùng 1
1, 2 Nguyễn Cảnh Chân Tạ Công Luyện 1
1, 2 Nguyễn Cảnh Chân Phan Đình Phùng 1
1 1

1
1

Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường quy hoạch rộng 5 m) 1
Quy hoạch khu tập thể Hữu Nghị, phường Hồng Sơn (Đường quy hoạch rộng 5 m) 1

1 1
1 1

1, 2 1
1, 2 1
1, 2 1
1, 2 1
1, 2 1
2 1
2 1
1 1

2
2

2 Hồng Sơn Ngã tư chợ Vinh 2
2 2

2, 3 Trần Phú Phạm Nguyễn Du 2
2, 3 2
2, 3 Trần Phú Hồng Sơn 2
2, 3 Trần Phú Hồng Sơn 2
1, 2 Nguyễn Cảnh Chân Tạ Công Luyện 2
2, 3 Cao Thắng Thái Phiên 2
2, 3 Cao Thắng Thái Phiên 2



2 Trần Phú Hồng Sơn 2
2 2

2, 3 2
2, 3 2

3, 11, 12 Cao Thắng Thái Phiên 3
3, 11, 12 Thái Phiên Lê Mao 3
3, 11, 12 Thái Phiên Lê Mao 3
3, 11, 12 Trần Phú Hồng Sơn 3
3, 11, 12 Trần Phú Hồng Sơn 3
3, 11, 12 3
3, 11, 12 3
3, 11, 12 3
6, 7, 11 Cao Xuân Huy Lê Mao 4
6, 7, 11 Cao Xuân Huy Lê Mao 4
6, 7, 11 4
6, 7, 11 4
6, 7, 11 4
6, 7, 11 4
6, 7, 11 4

Trần Phú Ngô Đức Kế 4
8, 9 Cao Xuân Huy Lê Mao 5

8, 10 Cao Xuân Huy Lê Mao 5
8, 11 Cao Xuân Huy Lê Mao 5
8, 12 Trần Phú Ngô Đức Kế 5
8, 13 5

7, 8, 2009 5
8, 9 5
9 5
9 5

8, 9 5
8, 9 5
10 Lê Mao Cầu Thông 6
10 Lê Mao Cầu Thông 6
10 Lê Mao Cầu Thông 6
10 6
10 Lê Mao Cầu Thông 7
10 Lê Mao Cầu Thông 7
10 Thửa 141 Thửa 128 7
10 Thửa 141 Thửa 128 7
10 Lục Niên 7
10 7
10 7
10 7



10 7
10 7
1 Hồ Xuân Hương Nguyễn Công Trứ 8
1 8
1 Nguyễn Công Trứ Nguyễn Cảnh Chân 8
1 8
1 8
1 Nguyễn Cảnh Chân Tạ Công Luyện 8
1 Hồng Sơn Phan Đình Phùng 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 9
1 Thửa 109 Lê Huân 9

2, 3, Thửa 110 Lê Huân 9
2, 3, Lê Huân Thái Phiên 9
2, 3, 9
2, 3, 9
2, 3, Hồng Sơn Ngã tư chợ Vinh 9
2, 3, 9

2, 3, 4, 9
2, 3, 4, Trần Phú Phạm Nguyễn Du 9
2, 3, 4, 9
2, 3, 4, 9
2, 3, 4, 9
2, 3, 4, Trần Phú Hồng Sơn 9

2 9
2 9
2 9

2, 3, 4, 9
2, 3, 4, Cao Thắng Lê Huân 9
2, 3, 4, Lê Huân Thái Phiên 9
2, 3, 4, 9



4, 5 Hồng Sơn Bến Đền 9
3, 4, 2005 9

3, 5, 11, 12 10
3, 5, 11, 12 10
3, 5, 11, 12 Cao Xuân Huy Lê Mao 10
3, 5, 11, 12 10

3, 5, 11, Hồng Sơn Bến Đền 10
3, 5, 11, Hồng Sơn Bến Đền 10
3, 5, 11, 10

3, 5, 11, 12 Trần Phú Hồng Sơn 10
4, 5 Hồng Sơn Bến Đền 10
3 Thái Phiên Cao Xuân Huy 10
5 10

11 10
11, 12 10

12 3
12 3
12 3
12 10
12 10
12 3
12 3
12 10
12 10

10
12 10;11
12 10
12 10

6, 7, 11 Cao Xuân Huy Lê Mao 11
6, 7, 12 Cao Xuân Huy Lê Mao 11
6, 7, 13 11
6, 7, 14 11
6, 7, 15 11
6, 7, 16 11

6, 7, 8, 11, 12 11
6, 7, 18 11
6, 7, 19 11
6, 7, 20 11
6, 7, 21 11

6, 7, 2008 11
7, 8, 2009 Cao Xuân Huy Lê Mao 12

7, 8, 11 Trần Phú Ngô Đức Kế 12
7, 8, 12 Trần Phú Ngô Đức Kế 12



7, 8, 13 12
7, 8, 2009 12

7, 8, 15 12
7, 8, 2009 12

9 12
9, 10 Lê Mao Thửa 39 13
9, 12 13
9, 13 Trần Phú Ngô Đức Kế 13
9, 14 Trần Phú Ngô Đức Kế 13

1 14
4 Trần Phú Phạm Nguyễn Du 15
4 Trần Phú Phạm Nguyễn Du 15

Phạm Nguyễn Du Bến Đền 15
4 Phạm Nguyễn Du Bến Đền 15
4 Lê Huân Cầu vào bến xe chợ 15
4 15
4 15
4 15
4 15
4 Lê Huân Cao Xuân Huy 15

4, 5 Hồng Sơn Bến Đền 16
4, 6 Hồng Sơn Bến Đền 16
4, 7 Hồng Sơn Bến Đền 16
4, 9 16

4, 10 Lê Huân Cao Xuân Huy 16



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HỒNG SƠN - THÀNH PHỐ VINH 1
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2019 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Gồm các thửa Mức giá (đồng/m2)

2…..13, 15, 16, 17, 30 29,400,000
1 30,000,000
20...23 , 33, 34, 36...39, 41...44, 46, 48, 155 33,200,000
18, 19 33,800,000
51, 54...57 34,400,000
49, 50 35,000,000
24, 25, 58…61, 86, 87, 88, 150, 101 17,400,000
Lô 04; 05 18,000,000
Lô 01; 02; 03, 06; 07; 08; 09 17,400,000
Lô 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23  2  28,120,000
Lô 10; 11; 26; 7,540,000
31, 154, 32 18,000,000
72, 73, 74, 90, 102...105, 126, 127 17,000,000
45, 47, 52, 53, 78…81, 83, 97...99, 113..116, 11  1  121,000,000
96 21,000,000
82, 142, 145, 117 23,400,000
143, 144 21,000,000
123 9,840,000
152, 156, 100 24,000,000
84, 85, 118...122, 124, 125, 146 … 149 16,800,000
26...29, 35, 40, 62...69, 71, 75, 76, 77, 91...95, 1  1  1  1  1  17,500,000
92, 93, 98, 99, 24,000,000
100, 101 24,000,000
13 và 14; 65,000,000
31, 48, 49, 50, 69, 70, 91, 94, 95, 96, 97 63,500,000
14 , 15...19, 32, 36, 51...56, 72...75, 89 27,200,000
33, 34, 35 30,000,000
8, 9, 10, 25...29, 43, 62...65, 77, 78 31,500,000
41, 42 33,000,000
1, 3, 4, 5 35,000,000
6, 11 55,000,000
7 50,000,000



2, 12, 30, 45, 46, 47, 66, 67, 68, 86, 87, 88, 90 24,000,000
44, 85 16,800,000
20...24, 58, 59, 76 12,000,000
37, ..., 40, 57, 60, 61 15,600,000
1, 13, 33 (20m) 55,000,000
15, 22, 24, 27, 28, 2, 4, 7...12 50,000,000
14, 16...21, 23, 25, 26, 29, 47,500,000
48, 64, 65, 78, 33 (20m), 63 (20m) 24,000,000
3, 5, 6, 30, 31, 32, 76, 77, 63 (20m) 30,000,000
34; 37…42, 43….47; 49...57;58, 60..62; 65, 69, 7  89,000,000
66, 67, 68, 70, 71, 59, 72, 73, 80 8,400,000
35, 36 7,500,000
1…9, 19, 20, 45 (20m) 45,600,000
10…18 ; 21, 23....30; 33, 34, 35 45,600,000
36...40, , 68, 139, 7,560,000
41… 44, 66, 67, 69, 96, 70, 71, 92, 93, 94, 95, 1  1  1  19,000,000
46...53, 72...82, 97...106, 111, 117...121, 130, 1  1  1  1  1  1  17,500,000
22, 54, 55, 56, 83...87, 107...110; 112, 124, 122  1  1 1  8  9  9  1  1  1  1  18,400,000
60...63, 88, 127 7,500,000
64, 65, 128, 135 7,000,000
1, 2(20m), 7, 8, 22 43,200,000
48 (20m) 48,000,000
3...6, 9, 10, 12, 106, 13...17, 19...21, 111, 119, 1  1  1  3  3  440,800,000
69, 70, 92, 93, 94 33,600,000
23, 24, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 95 7,800,000
25, 52, 123; 53, 74...78, 96, 97, 114 7,500,000
31, 32, 34, 35, 36, 45, 59...65, 86, 87, 101, 102  1  1  1  17,500,000
68, 88 9,000,000
18, 37...40, 42, 43, 66, 67, 89, 90, 91, 104, 105  1  1  18,500,000
11, 26….30, 54...58, 79...85, 98, 99, 100, 110, 1  1  18,400,000
44. 46 7,500,000
57 (20m) 48,000,000
1, 9, 10, 18, 40,000,000
2...8, 11...17 40,000,000
20...55, 58...75; 12,000,000
2…12, 23, 27…34, 36...39, 157 40,000,000
1, 13, 26, 40, 41, 42, 43 40,000,000
141, 115…126, 128, 153 16,800,000
127, 152 18,000,000
108...111, 129, 131, 133...136, 138, 139, 150 15,600,000
130, 132 8,400,000
14….25, 44...55, 69...81, 93…96, 100, 101, 114  1  1  1  112,000,000
35, 58...63, 88...90, 97, 98, 99, 104a, 151, 154, 1 8,400,000



56, 57, 82...86, 102...107, 137, 149 9,600,000
65...68, 91, 92, 112, 113 12,000,000
1 (20m), 90 21,600,000
91, 92, 93, 131, 120, 121 20,400,000
189 27,600,000
95…103, 105, 123, 190...193 26,400,000
106 31,200,000
112, 114, 115, 107;108, 239 33,600,000
37, 38, 67, 215, 216 16,800,000
36, 68, 196;197;198, 214 18,000,000
17…19, 51, 50, 16,800,000
2, 20, 49, 94 18,000,000
84; 85, 86, 104, 110, 195; 238 26,400,000
13, 31, 60, 22,800,000
30, 29, 61, 62, 33, 34, 32, 66, 64, 63, 234, 89, 8 20,400,000
11, 12, 14 20,400,000
35 20,400,000
15, 65, 87, 194 (nằm sâu trong ngõ) 9,600,000
3...10, 21...28; 39...48, 69...77, 199...213, 217..  2  2  2  28,400,000
52...59, 78...83, 186, 187, 188, 237 9,600,000
127...130, 133...141, 144...148, 151, 154, 155, 1  1  1  1  1  110,800,000
126, 142, 149, 156, 165, 173, 235, 236, 250, 25 10,800,000
72, 101...104 34,000,000
109 , 110, 114, 115 33,600,000
208, 218 31,200,000
159 ( Chợ Vinh) 33,600,000
128...132 26,400,000
117, 119...124, 133...137 26,400,000
5, 28, 43, 6, 7; 44...47, 78...81, 106, 107 62,500,000
105, 108 63,750,000
29, 30, 31, 32 28,560,000
13...16, 207, 55...63, 82...90, 111...113, 116 27,200,000
118, 127, 138...141, 149...152, 160...163, 170, 1  1  227,200,000
179...182, 190...193 , 207 27,200,000
39, 40 33,000,000
22, 23, 69, 70, 71, 96...100, 125, 126 31,500,000
2, 3, 4, 24...27, 41, 42, 75, 76, 77, 216, 24,000,000
1, 73, 217 10,000,000
74 12,000,000
8...12, 48...54, 212, 213 24,000,000
17...21, 33...38, 66, 67, 68, 210, 221, 222 19,200,000
64, 65, 91...95, 214, 223, 225 9,600,000
142...148, 153...158, 164...166, 168, 173...175, 2 9,600,000



184...188, 194...199, 215, 226 9,600,000
167, 183, 189, 200, 169, 176…178, 211 7,500,000
35, 36; 50, 52, 54 31,200,000
53, 60, 61 27,600,000
Góc Ngô Đức Kế - Cao Xuân Huy thửa 37 26,400,000
39...49, 20m đầu bám đường Ngô Đức Kế thửa số 325,200,000
1, 2, 9...12, 26, 30,000,000
4, 5, 27 30,000,000
55...58, 143, 64…67, 78...81, 87...93, 104...110  1  1  1  1  1  1  (  )30,000,000
6, 7, 20...24, 31, 36, 37 24,000,000
62, 63, 76, 77, 86, 102, 103, 119, 120, 121, 130  1  1  1  121,600,000
13, 14, 15, 16;17;, 18, 19, 28, 29, 30 18,000,000
59, 68, ...75, 82, 83, 84, 85, 94...101, 111...118  1  1  1  1  18,400,000
3 8,400,000
8, 25, 32, 33, 34 8,400,000
thửa 142 25,000,000
thửa 96;97;157....177 25,000,000
98; 156 25,000,000
Thửa 178 26,000,000
Thửa 202 26,000,000
99; 100...118 11,520,000
119 12,700,000
Thửa 120;121....140; 179;180;181; 204;205; 22 19,200,000
Thửa 141;182;203;206;227;237;261;263 21,600,000
Thửa 238;248;249;182 12,700,000
Thửa 207;208....216 Thửa 217.....226 Thửa 23  T ửa 2  T ửa 2  T ửa 1  T ửa 111,520,000
Thửa 294;295; 200;201 26,000,000
Thửa 293 26,000,000
114, 121 24,000,000
115...120, 123 24,000,000
124, 126, 127, 129, 152, 132, 133, 135...141, 19,200,000
142, 143, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 158, 20,400,000
1, 16, 17, 18, 43, 44, 89, 90, 67 8,400,000
2, ..., 6, 19….22, 23, 24, 161, 47, ..., 51, 71....74  9  9  9  19,000,000
45, 46, 68, 69, 70, 91 7,500,000
7...12, 25...36, 52...60, 75...81, 95…108, 125, 1  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000
157, 159, 160 8,400,000
13…14, 37, 38, 61, 62, 63, 82, 83, 84, 109, 110  1  1  1  18,400,000
15; 64; 65; 66; 88 và 20 m đõ̀u thửa 87. 7,800,000
39, 40, 41, 42, 85; 86, 112, 113, 147, 149, 167 7,500,000
93...98, 20m đầu bám đường Ngô Đức Kế thửa số 9  1  1  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  120,400,000
62, 63, 85, 86, 87, 12 (20m) 35,000,000
118 35,000,000



13, 14, 15 , 35, 64, 88, 89, 90, 119, 132, 135, 1  17,800,000
2...6, 16...22, 36...43, 43b, 65...71, 91, 92, 136, 1  1  1  27,500,000
7, 23, 24, 44...48, 72, 73, 102, 104, 106, 107, 1  1  1  1  1  1  2  2  P ần còn lại của t ửa 98,400,000
8, 25...28, 49...55, 74...81, 138, 148 7,500,000
9, 10, 11, 29...33, 56...61, 82, 83, 84, 131, 142, 1  1  2  28,500,000
19; 20…25, 26; 27;29, 34...38, 39 19,200,000
2...18 12,000,000
28 (lô góc đường Lê Mao và đường Ngô Đức Kế) 35,000,000
1 35,000,000
1, 2, 8, 9, 10, 3, 14, 11 10,800,000
1, 2, 3, 33, 96 26,400,000
4 13,920,000
34 (20m), 35 (20m) 21,600,000
58...65, 98, 99, 79, 80, 81, 20,000,000
28, 30, 31, 32, 52...57, 76, 77, 78, 100, 94, 95; 1  125,000,000
5, 6, 8, 9, 36….38, 66, 67, 69, 97, phần còn lại t ửa số 3  39,600,000
12…27, 29 26,000,000
39...51, 102……105 14,400,000
7, 10, 11, 70...74 7,500,000
68, 85, ..., 89, 75 14,400,000
1...8, 13, 14, 15, 28, 31, 42, 16, 44, 30,000,000
29, 30 30,000,000
12, 22, 23, 24, 40 18,000,000
9, 10, 17...20, 43, 45; 8,400,000
25, 26, 27, 29, 32, ..., 38, 39 13,200,000
Các vị trí còn lại từ khối 1đến khối 12 của các tờ bản đồ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  17,500,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

Đất vườn ao liền kề đất ở











PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

VÞ trÝ Mức giá  (đồng/m²)
Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG BÌNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)
PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố Khối
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Công ty muối 1
2 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Dự án Bảo Sơn 1
3 Đường QH Vinh Tiến Dự án Bảo Sơn 1
4 Đường Nguyễn Sỹ SácVinh Tiến Thửa 1 1
5 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Thửa góc 2 mặt đường 1
6 Đường khối Vin  T ếnVinh Tiến Thửa 3 Thửa 4 1
7 Đường Nguyễn Sỹ SácVinh Tiến Thửa 24 2
8 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến Thửa 17 Thửa 20 2
9 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến Thửa 14 Thửa 90 2

10 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến Thửa 57 Thửa 91 2
11 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến Thửa 55 Thửa 74 2
12 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến thửa 197 thửa 202 2
13 Đường QH 8mVinh Tiến thửa 200 thửa 213 2
14 Đường Khối Vi  T ếnVinh Tiến Thửa 64 Thửa 76 2
15 Đường Nguyễn Sỹ SácYên Phúc A Thửa 9 Thửa 3 3
16 Đường Nguyễn Sỹ SácYên Phúc A Thửa 7 Thửa 14 3
17 Đường Nguyễn Sỹ SácYên Phúc A Thửa 192 Thửa 197 3
18 Đường QH Yên Phúc A thửa 199 3
19 Đường K, Yên P úc AYên Phúc A Thửa 13 Thửa 30 3
20 Đường K, Yên P úc AYên Phúc A Thửa 12 Thửa 24 3
21 Đường Nguyễn Sỹ SácYên Phúc A Thửa 2 Thửa 8 4
22 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A Thửa 9 Thửa 104 4
23 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A Thửa 84 Thửa 93 4
24 Đường K, Yên P úc AYên Phúc A Thửa 17 Thửa 27 4
25 Đường K, Yên P úc AYên Phúc A Thửa 105 Thửa 58 4
26 Đường Đốc Th ếtYên Phúc A Thửa 89 Thửa 83 4
27 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Thửa 3 Thửa 75 8
28 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Thửa 74 8
29 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Thửa 4 Thửa 59 8
30 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Dự án Bảo Sơn 8
31 Đường Lê Lợi Vinh Tiến Dự án Bảo Sơn 8
32 Nguyễn Đức CảnVinh Tiến Thửa 8 Thửa 9 8
33 Nguyễn Đức CảnVinh Tiến Thửa 5 Thửa 7 8
34 Nguyễn Đức CảnVinh Tiến Thửa 2 Thửa 10 8



35 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 1 Thửa 72 8
36 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 6 Thửa 55 8
37 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 30 Thửa 48 8
38 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 16 Thửa 41 8
39 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 20 Thửa 37 8
40 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 62 Thửa 58 8
41 Đường khối Vinh Quang Thửa 4 Thửa 246 9
42 Đường Nguyễn X ân ÔnVinh Quang Vin  T ếnThửa 40 Thửa 234 9
43 Đường Nguyễn X ân ÔnVinh Tiến Thửa 11 Thửa 245
44 Đường Nguyễn X ân ÔnVinh Quang Vin  T ếnThửa 95 Thửa 235 9
45 Đường Vinh TiếnVinh Quang Vin  T ếnThửa 145 Thửa 116 9
46 Đường Vinh TiếnVinh Quang Vin  T ếnThửa 218 Thửa 226 9
47 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 1 Thửa 236 9
48 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 5 9
49 Đường Vinh TiếnVinh Tiến Thửa 21 Thửa 241 9
50 Đường Vinh Q Vinh Tiến Thửa 47 Thửa 57 9
51 Đường Vinh Q  V  T ênVinh Tiến Thửa 76 Thửa 30 9
52 Đường khối Vin  T ến  QVinh Tiến Thửa 12 Thửa 152 9
53 Đường Vinh Q   Q  T ếnVinh Tiến Thửa 150 Thửa 210 9
54 Đường K. Vinh T ếnVinh Tiến Thửa 227 Thửa 230 9
55 Đường quy hoạcVinh Tiến Thửa 219 Thửa 116 9
56 Đường K. Vinh T ếnVinh Tiến Thửa 212 Thửa 248 9
57 Đường Đốc Th ếtVinh Quang Thửa 116 Thửa 160 10
58 Đường Đốc Th ếtVinh Quang Thửa 109 Thửa 110 10
59 Đường Đốc Th ếtVinh Quang Thửa 121 Thửa 127 10
60 Đường Nguyễn X ân ÔnVinh Quang Thửa 102 Thửa 108 10
61 Đường Dân cư k ối V  QVinh Quang Thửa 169 Thửa 169 10
62 Đường Vinh Q Vinh Quang Thửa 15 Thửa 166 10
63 Đường k. Vinh QVinh Quang Thửa 2 Thửa 40 10
64 Đường k .Vinh QVinh Quang Thửa 3 Thửa 23 10
65 Đường k. Vinh QVinh Quang Thửa 89 Thửa 158 10
66 Đường Đốc Th ếtYên Phúc A Thửa 130 Thửa 25 11
67 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 144 Thửa 149 11
68 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A Thửa 11 Thửa 153 11
69 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 33 Thửa 155 11
70 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 193 Thửa 214 11
71 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 216 Thửa 219 11
72 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 193 Thửa 196 11
73 Đường Đốc Th ếtYên Phúc A 11
74 Đường Hồ Sỹ Dư nYên Phúc A Thửa 192 Thửa 225 11
75 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 54 Thửa 156 11
76 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 4 Thửa 150 11
77 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 119 11



78 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A Thửa 183 Thửa 226 12
79 Đường Nguyễn Q ốc T ịYên Phúc A Thửa 225 12
80 Đường Lê Lợi Tân Yên Chợ Cửa Bắc Thửa 107 15
81 Đường Lê Lợi Tân Yên Thửa 15 15
82 Đường Lê Lợi Tân Yên Thửa 12 Thửa 99 15
83 Đường Đốc Th ếtTân Yên Thửa 64 Thửa 108 15
84 Đường Đốc Th ếtTân Yên Đường Lê Lợi Thửa 58 15
85 Đường khối Tân YênTân Yên Đường Lê Lợi Thửa 102 15
86 Khối Tân Yên, đườn  p ía N  c ợ Cửa BắcTân Yên Đường Lê Lợi Thửa 4 15
87 Đường Khối Tân YênTân Yên Thửa 13 Thửa 98 15
88 Đường Khối Tân YênTân Yên Thửa 104 Thửa 101 15
89 Đường Đốc Th ếtTân Yên Thửa 231 Thửa 258 16
90 Đường khối Qu  T ến  Tân YênTân Yên  + Qu  T ếnđường Đốc Th ếtChợ Cửa Bắc 16
91 Đường khối Qu  T ếnTân Yên  + Qu  T ếnThửa 33 Thửa 253 16
92 Đường Ngô TuânTân Yên  + Qu  T ếnThửa 79 Thửa 248 16
93 Đường Khối Q  T ếnQuang Tiến Đường Đốc Th ếtThửa 255 16
94 Đường Khối Q  T ến  Tân YênQuang Tiến  + Tân YênĐường Đốc Th ếtThửa 254 16
95 Đường Khối Q  T ến  Tân YênQuang Tiến Thửa 118 16
96 Khối Tân Yên Tân Yên Đường Đốc Th ếtThửa 238 16
97 Đường Khối Tân YênTân Yên Đường Đốc Th ếtThửa 252 16
98 Đường Khối Tân YênTân Yên Thửa 228 Thửa 191 16
99 Đường Khối Q  T ếnQuang Tiến Đường Đốc Th ếtThửa 81 16
100 Khối Tân Yên, các vị t í còn lạiTân Yên Thửa 209 Thửa 181 16
101 Khối Quang Tiến  các vị t í còn lạiQuang Tiến Thửa 196 Thửa 256 16
102 Các vị trí còn lại t ộc k ối V  T ếnVinh Tiến Thửa 5 Thửa 214 16
103 Đường Khối Q  T ếnQuang Tiến Thửa 30 Thửa 209 17
104 Đường khối Qu  T ến  c c v  t  c n l iQuang Tiến Thửa 99 Thửa 194 17
105 Khối Quang Tiến  V  Q  các vị t í còn lạiQuang Tiến Thửa 59 Thửa 210 17
106 Đường Ngô TuânQuang Tiến Thửa 2 mặt đường 17
107 Đường Nguyễn X ân ÔnQuang Tiến + V  QThửa 22 Thửa 205 17
108 Đường Đốc Th ếtQuang Tiến Thửa 1 Thửa 167 17
109 Khối Quang Tiến  các vị t í còn lạiQuang Tiến Thửa 122 Thửa 197 17
110 Đường Nguyễn Q ốc T ịQuang Tiến Thửa 127 Thửa 133 17
111 Đường Nguyễn Q ốc T ịK.20 Thửa 46 Thửa 101 18
112 Đường Nguyễn Q ốc T ịK.20 Thửa 2 mặt đường 18
113 Đường Nguyễn Đức CảnK.20 Thửa 79 Thửa 92 18
114 Đường Nguyễn Q ốc T ịYên Phúc A 18
115 Đường Hồ Sỹ Dư nYên Phúc A Thửa 192 Thửa 225 18
116 Đường K.20 Yên Phúc A Thửa 1153 Thửa 214 18
117 Đường khối K.20 Thửa 66 Thửa 78 18
118 Đường Khối 20K.20 Thửa 34 Thửa 104 18
119 Đường Khối 20K.20 Thửa 121 Thửa 93 18
120 Đường Khối 20K.20 Thửa 105, Thửa 73 18



121 Đường Khối 20K.20 Thửa 3 Thửa 98 18
122 Đường Khối 20K.20 Thửa 87 Thửa 100 18
123 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A Thửa 1 Thửa 214 19
124 Đường Hồ Sỹ Dư nYên Phúc A Thửa 319 Thửa 349 19
125 Đường k. Yên p úc AYên Phúc A Thửa 322 Thửa 348 19
126 Đường Lý Thườn  K ệtYên Phúc A Thửa 350 Thửa 353 19
127 Đường K. Yên P úc AYên Phúc A Thửa 178 Thửa 213 19
128 Đường K. Yên P úc AYên Phúc A Thửa 40 Thửa 207 19
129 Đường Nguyễn Q ốc T ịKhối 20 + Yên P úc AThửa 9 Thửa 211 19
130 Đường Lê Lợi Khối 18 Thửa 01 Thửa 49 22
131 Đường khối Tân YênTân Yên Đường Lê Lợi Thửa 67 22
132 Đường khối Tân YênTân Yên Thửa 5 22
133 Đường Võ Ngu ên H ếnTân Yên  + 18 Đường Lê Lợi Thửa 30 22
134 Đường khối 18  Tân YênKhối 18 Đường Võ Ngu ên H ếnThửa 55 22
135 Khối Tân Yên Tân Yên Thửa 64 Thửa 28 22
136 Khối 18, các vị t í còn lạiKhối 18 Thửa 43 Thửa 21 22
137 Đường Võ Ngu ên H ếnTân Yên Thửa 144 Đường Lý Thườn  K ệt (  h ạc23
138 Đường Tân Yên  k ôi 1  Tân T ênTân Yên Thửa 30 (nhà ôn  Dư nThửa 214 23
139 Đường Tân YênTân Yên Thửa 21 Thửa 33 23
140 Khối Tân Yên, Tân T ên  các vị t í còn lạiTân Yên,19 Tân T ênThửa 115 Thửa 51 23
141 Khối Tân Yên, các vị t í còn lạiTân Yên Thửa 31 Thửa 80 23
142 Khối 18+Khối Tân T ến ác vị t í còn lạiKhối 19+18  Tân T ênThửa 154 Thửa 178 23
143 Đường khối Tân T ếnTân Tiến Thửa 84 Thửa 100 23
144 Đường khối Tân T ến- Q  T ếnQuang Tiến  +Tân T ếnThửa 20 Thửa 62 23
145 Đường Nguyễn X ân ÔnKhối 20 Trường mầm nThửa 188 24
146 Đường Nguyễn X ân ÔnKhối 20 Thửa 49 Thửa 56 24
147 Đường Kim ĐồnKhối 20 Thửa góc 2 mặt đường 24
148 Đường Ngô Tuân  KQuang Tiến 19Thửa 3 Thửa 257 24
149 Đường khối Qu  T ến-Tân T ếnQuang Tiến  + Tân T ếnThửa 1 Thửa 260 24
150 Khối Tân Tiến- các vị t í còn lạiTân Tiến Thửa 166 Thửa 265 24
151 Khối Quang Tiến  1  các vị t í còn lạiQuang Tiến 19 Tân T ênThửa 2 Thửa 63 24
152 Khối Quang Tiến  các vị t í còn lạiQuang Tiến  + Tân T ếnThửa 6 Thửa 235 24
153 Khối Quang Tiến  các vị t í còn lạiQuang Tiến Thửa 18 Thửa 79 24
154 Đường Kim ĐồnKhối 19 Thửa 160 Thửa 83 24
155 Đường Kim ĐồnKhối 19,  Quan  T ênThửa 258 Thửa 94 24
156 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 236 Thửa 261 24
157 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 237 Thửa 250 24
158 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 20 Thửa 32 (2 mặt đường) 25
159 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 20 Trường TH CS Hưn  BìnThửa 6 25
160 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 20 Thửa 10 Thửa 16 25
161 Đường Kim ĐồnKhối 20 Trường mầm n  ( ũ)Trung đoàn 68 25
162 Đường Khối 20Khối 20 + 22 Khu tập thể Tru  đoàn 6Thửa 1 25
163 Đường Kim ĐồnKhối 22 Đường Nguyễn Đức CảnThửa 206 25



164 Đường Kim ĐồnKhối 22 Thửa 50 Thửa 62 25
165 Đường Khối 22Khối 22 Từ thửa 45 Thửa 109 25
166 Đường Khối 22Khối 22 Thửa 118 Thửa 187 25
167 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 22 Đường Kim ĐồnThửa 170 25
168 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 22+19 Thửa 43 Thửa 207 25
169 Đường Khối 22Khối 22 Thửa 122 Khối 1Thửa 205 25
170 Đường Nguyễn Văn CừKhối 23 Đường Kim ĐồnThửa 168 26
171 Đường Nguyễn Văn CừYên Phúc A  + 2Thửa bám hai đường 26
172 Đường Kim ĐồnKhối 23 Đường Nguyễn Văn CừThửa 169 26
173 Đường Kim ĐồnKhối 23 Thửa 42 Thửa 43 26
174 Đường Kim ĐồnKhối 23 Thửa 291 Thửa 293 26
175 Đường QH 10 mKhối 23 Thửa 273 Thửa 290 26
176 Đường QH 12 mKhối 23 Thửa 272 Thửa 281 26
177 Đường QH 8 mKhối 23 Thửa 282 Thửa 289 26
178 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 22 + 23 Đường Kim ĐồnNhà ông Nguyễn Văn T26
179 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 22 + 23 Thửa 91 Thửa 140 26
180 Đường Khối 23Khối 23 Đường Hồ Sỹ Dư nThửa 156 26
181 Đường K. Yên P úc AYên Phúc A Thửa 6 Thửa 159 26
182 Đường Khối 22Khối 23 Thửa 106 Thửa 99 26
183 Đường Khối 22Khối 23 Thửa 128 Thửa 127 26
184 Đường Nguyễn Văn CừKhối 23 Thửa 58 Thửa 104 27
185 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 Lô bám 2 mặt đường Lê Lợi + M 29
186 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 Thửa 6 Thửa 16 29
187 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 Thửa 9 Thửa 19 29
188 Đường Khối 18Khối 18 Thửa 21 Thửa 24 29
189 Đường Khối 19Khối 18 Thửa 7 Thửa 1 29
190 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 111 Thửa 116 30
191 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Đường Minh KXN2-CT2 30
192 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 118 (Thửa bám 2 mặt đườn 30
193 Đường Kim ĐồnKhối 19 Đường Lê Hồn  PThửa 151 30
194 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 Thửa 97 Thửa 179 30
195 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 180 30
196 Đường nội khôiKhối 18 thửa 181 thửa 186 30
197 Nguyễn Thị Min  KKhối 18 Thửa bám 2 mặt đường Minh K 30
198 Đường Kim ĐồnKhối 18 Thửa 42 Thửa 100 30
199 Các thửa góc của mặt đườn  K  ĐồnKhối 18 Thửa 80 Thửa 151 30
200 Đường Khối 18Khối 18 Thửa 88 Thửa 145 30
201 Các thửa góc của đườn  K ối 1Khối 18 Thửa 34 Thửa 24 30
202 Đường Khối 18Khối 18 Thửa 1 Thửa 89 30
203 Đường dân cư KKhối 18 Thửa 3 Thửa 57 30
204 Đường dân cư KKhối 18 Thửa 92 Thửa 48 30
205 Đường Tân TiếnK. Tân Tiến  + k ối 1Thửa 6 Thửa 29 30
206 Đường Khối Tân T ếnKhối Tân Tiến Thửa 139 Thửa 156 30



207 Khu tập thể Vin  k ối 1  (  2Khối 19 lô 01 Lô 04 30
208Khu tập thể Vinaconex, khối 1  (  2Khối 19 Lô 6 Lô 37 30
209Khu tập thể Vinaconex, khối 1  (  2Khối 19 Lô 5 Lô 38 30
210Khu tập thể Vinaconex, khối 1  (  2Khối 19 Lô 11 Lô 53 30
211Khu tập thể Vinaconex, khối 1  (  2Khối 19 Lô 54 Lô 55 30
212 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 103 Thửa 116 31
213 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 237 Thửa 188 31
214 Đường quy hoạc  K ối 1Khối 19 Thửa 177 Thửa 222 31
215 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 115 Thửa 118 31
216 Đường Kim ĐồnKhối 19 Thửa 49 Thửa 238 31
217 Đường Kim ĐồnKhối 19 Thửa 4 Thửa 3 31
218 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 208 Thửa 239 31
219 Đường Kim ĐồnKhối 19 Thửa 142 Thửa 145 31
220 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 120 Thửa 229 31
221 Đường Lê Hồn  PLiên Cơ Thửa 113 Thửa 108 32
222 Đường Liên CơLiên Cơ Thửa 110 Thửa 132 32
223 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 22 Thửa 26 Thửa 34 32
224 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 22 Thửa 58 Thửa 101 32
225 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 19 Thửa 57 Thửa 102 32
226 Đường Nguyễn Đức CảnKhối 19 Thửa 6 Thửa 147 32
227 Đường Khối 22Khối 22 Thửa 86 Thửa 72 32
228 Đường Khối 22Khối 22 Thửa 136 Thửa 141 32
229 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 1 Thửa 145 32
230 Đường Khối 19Khối 19 Thửa 46 Thửa 54 32
231 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 2 mặt đườnThửa 82 33
232 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 70 Thửa 86 33
233 Đường Lê Hồn  PKhối 19 Thửa 78 Thửa 68 33
234 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 23 Thửa 1 Thửa 63 33
235 Đường Lê Hồn  PKhối 23 Thửa 213 Thửa 219 33
236 Đường Lê Hồn  PKhối 23 Thửa 212 và 204 33
237 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 23 Thửa 195 và 205 33
238 Đường khối + Đườn  q  h ạcKhối 23 Thửa 196 Thửa 211 33
239 Đường QH 10 mKhối 23 Thửa 381 Thửa 390 33
240 Đường QH Khối 23 Thửa 387 Thửa 386 33
241 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 14 Thửa 64 33
242 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 22 33
243 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 61 Thửa 90 33
244 Đường Nguyễn Văn CừKhối 23 Thửa 6 Thửa 191 34
245 Đường Nguyễn Văn CừKhối 23 Thửa 46 34
246 Đường Nguyễn Văn CừKhối 23 Thửa 2 mặt đường 34
247 Đường Lê Hồn  PKhối 23 Thửa 2 mặt đường 34
248 Đường Lê Hồn  PKhối 23 Thửa 160 Thửa 186 34
249 Đường QH Khối 23 Thửa 298 Thửa 310 34



250 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 2 mặt đườnThửa 190 34
251 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 145 Thửa 188 34
252 Đường Khối 23Khối 23 Thửa 107 Thửa 187 34
253 Đường Lê Hồn  PLiên Cơ Thửa 1 Thửa 2 36
254 Nguyễn Thị Min  KLiên Cơ Thửa 3 Thửa 4 37
255 Đường Khối Liên CơLiên Cơ Thửa 1 Thửa 8 37
256 Khu tập thể Vin  k ối L ên CơLiên Cơ Thửa 149 Thửa 172 37
257 Khu tập thể Vin  k ối L ên CơLiên Cơ Thửa 155 Thửa 166 37
258 Khu tập thể Vin  k ối L ên CơLiên Cơ Thửa 144 Thửa 173 37
259 Khu tập thể Vin  k ối L ên CơLiên Cơ Thửa 156 Thửa 179 37
260 Nguyễn Thị Min  KLiên Cơ Thửa 2 mặt đườnThửa 118 37
261 Nguyễn Thị Min  KLiên Cơ Thửa 112 Thửa 61 37
262 Đường Khối Liên CơLiên Cơ Thửa 144 Thửa 119 37
263 Đường Khối Liên CơLiên Cơ Thửa 12 Thửa 117 37
264 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 48 Thửa 105 37
265 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 73 Thửa 98 37
266 Đường Lê Hồn  PLiên Cơ Thửa 5 37
267 Đường Khối Liên CơLiên Cơ Thửa 1 Thửa 146 37
268 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 7 Thửa 41 37
269 Đường Nguyễn Đức CảnLiên Cơ Thửa bám 2 mặt đườnNguyễn Đức Cản 38
270 Đường Nguyễn Đức CảnLiên Cơ Thửa 25 Thửa 252 38
271 Đường Lê Hồn  PLiên Cơ Thửa 2 mặt đườnThửa 274 38
272 Đường K. Liên Cơ, 2Liên Cơ + 24 Thửa 3 Thửa 83 38
273 Đường K. Liên Cơ, 2Liên Cơ + 24 Thửa 16 Thửa 70 38
274 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 81 Thửa 82 38
275 Đường Vạn AnLiên Cơ Thửa 2 mặt đường 38
276 Đường K. Liên CơLiên Cơ Thửa 64 Thửa 150 38
277 Đường K. Liên Cơ, 2Liên Cơ + 24 Thửa22 Thửa 108 38
278 Đường Khối 24  1Khối 24+16 Thửa 164 Thửa 271 38
279 Đường Khối 24  1Khối 24+16 Thửa 132 Thửa 142 38
280 Đường Khối 24  1Khối 24 + 17 Thửa 255 Thửa 254 38
281 Đường Lê Hồn  PTrường Tiến Thửa góc 2 mặt đường 39
282 Đường Lê Hồn  PTrường Tiến Thửa 2 Thửa 9 39
283 Đường Hồ Sỹ Dư nTrường Tiến Thửa 11 Thửa 46 39
284 Đường Trường T ến + K ối 2Trường Tiến + 2Thửa 94 Thửa 151 39
285 Đường Văn Đức GTrường Tiến Thửa15 Thửa 32 39
286 Đường Trường T ến + K ối 2Trường Tiến + 2Thửa 35 Thửa 152 39
287 Khu tập thể Vin  1Trường Tiến thửa 168 thửa 222 39
288 Các lô góc Khu tập t ể V  1Trường Tiến thửa 189 thửa 241 39
289 Khu tập thể Vin  1Trường Tiến thửa 220 thửa 242 39
290 Khu tập thể Vin  1Trường Tiến thửa 181 thửa 187 39
291 Khu tập thể Vin  1Trường Tiến thửa 188 thửa 203 39
292 Các lô góc khu tập t ể V  1  (Đườn  Hồ Sỹ Dư nTrường Tiến thửa 207 thửa 245 39



293 Khu tập thể Vin  1  (Đườn  Hồ Sỹ Dư nTrường Tiến thửa 206 thửa 226 39
294 Đường Lê Hồn  PTrường Tiến Thửa bám 2 mặt đường 40
295 Đường Lê Hồn  PTrường Tiến Thửa 3 Thửa 11 40
296 Đường Văn Đức GTrường Tiến  + Bìn  YênThửa bám 2 mặt đường 40
297 Đường Văn Đức GTrường Tiến Thửa 14 Thửa 191 40
298 Đường Vĩnh YênTrường Tiến  + Bìn  YênThửa 2 mặt đườnThửa 199 40
299 Đường Vĩnh YênTrường Tiến  + Bìn  YênThửa 19 Thửa 201 40
300 Đường Vĩnh YênTrường Tiến  + Bìn  YênThửa 65 Thửa 201 40
301 Đường khối Trườn  T ếnTrường Tiến Thửa15 Thửa 70 40
302 Đường K. Trườn  T ến-Bìn ênTrường Tiến  + Bìn  YênThửa 58 Thửa 196 40
303 Đường khổi Trườn  T ến  Bìn  YênTrường Tiến  + Bìn  YênThửa117 Thửa 185 40
304 Nguyễn Thị Min  KKhối 17 Thửa bám 2 mặt đường 42
305 Nguyễn Thị Min  KKhối 17 Thửa 2 mặt đườnThửa 182 43
306 Nguyễn Thị Min  KKhối 17 Thửa 71 Thửa 155 43
307 Đường Nguyễn Đức CảnLiên Cơ Thửa 2 mặt đườnThửa 43 43
308 Đường Nguyễn Đức CảnLiên Cơ Thửa 2 Thửa 6 43
309 Đường Nguyễn T ến TàiKhối 17 Thửa 2 mặt đườnThửa 193 43
310 Đường Nguyễn T ến TàiKhối 17 Thửa 192 Thửa 180 43
311 Đường Khối 16Khối 16 Thửa 1 Thửa 201 43
312 Đường Khối 16Khối 16 Thửa 222 Thửa 231 43
313 Đường Khối 16 + 1Khối 16 + 17 Thửa 7 Thửa 236 43
314 Đường khối Trườn  T ếnTrường Tiến Thửa 8 Thửa 14 44
315 Đường khối Trườn  T ếnTrường Tiến Thửa góc 2 mặt đường 44
316 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 30 Thửa 303 44
317 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 270 44
318 Đường Khối 17Khối 17 Thửa bám 2 mặt đường 44
319 Đường Khối 17Khối 17 Thửa bám 2 mặt đường 44
320 Đường K. Bình YênKhối Binh Yên Thửa 25 Thửa 98 44
321 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 260 Thửa 250 44
322 Nguyễn Tiến TàiKhối 17 Thửa 269 Thửa 122 44
323 Nguyễn Tiến TàiKhối 17 Thửa 97 Thửa 111 44
324 Đường Tô Bá N ọcKhối 17 Thửa 222 Thửa 201 44
325 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 148 Thửa 138 44
326 Đường Tô Bá N ọcKhối 17 Thửa 147 (2 mặt đường) 44
327 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 17 Thửa 130 Thửa 208 44
328 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 17 Thửa 190 Thửa 197 44
329 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 17 Thửa 139 Thửa 176 44
330 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 152 Thửa 205 44
331 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 195 Thửa 200 44
332 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 62 Thửa 303 44
333 Đường Văn Đức GKhối 17 Thửa 171 Thửa 304 44
334 Đường Văn Đức GKhối 17 Thửa bám 2 mặt đường 44
335 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 156 Thửa 132 44



336 Đường khối 17Bình Yên  + 17Thửa 84 Thửa 104 44
337 Đường K. Bình Yên + 1Bình Yên  + 17Thửa 75 Thửa 299 44
338 Đường K. Bình Yên + 1Bình Yên  + 17Thửa 64 Thửa 69 44
339 Đường K. Bình YênBình Yên Thửa 80 Thửa 7 44
340 Đường Văn Đức GBình Yên  + 17Thửa bám 2 mặt đườnThửa 107 45
341 Đường Văn Đức GBình Yên  + 17Thửa 82 Thửa 125 45
342 Đường khối Bình Yên  + 17Thửa 102 45
343 ĐườngVăn Đức GBình Yên  + 17Thửa 56 Thửa 207 45
344 Đường Khối 17 ìn  YênK. Bình Yên + 1Thửa167 Thửa 13 45
345 Đường Khối 17 ìn  YênK. Bình Yên + 1Thửa 83 Thửa 116 45
346 Đường Khối Bìn  YênBình Yên  + 17Thửa 185 Thửa 16 45
347 Đường Vĩnh YênBình Yên Thửa 21 Thửa 139 45
348 Đường Vĩnh YênBình Yên Thửa 15 Thửa 158 45
349 Đường Khối 17 ìn  YênBình Yên Thửa 14 Thửa 196 45
350 Đường Vĩnh YênBình Yên Thửa 2 mặt đườnThửa 199 45
351 Đường khối Bìn  YênBình Yên Thửa 152 45
352 Đường Vĩnh YênBình Yên Thửa 175 Thửa 220 45
353 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 111 Thửa 203 45
354 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 197 Thửa 147 45
355 Đường Văn Đức GBình Yên Thửa 4 Thửa 44 45
356 Đường K. Bình YênBình Yên Thửa 130 Thửa 214 45
357 Đường Khối Bìn  YênBình Yên Thửa 2 Thửa 4 46
358 Nguyễn Thị Min  KKhối 17 Thửa bám 2mặt đường 48
359 Nguyễn Thị Min  KKhối 17 Thửa mặt đường Minh Khai và Hồ Tùn  Mậu48
360 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 17 Thửa 2 mặt đườnThửa 29 48
361 Đường Hồ Sỹ Dư nKhối 17 Thửa 6 Thửa 54 48
362 Đường Hồ Tùn  MậuKhối 17 Thửa 47 Thửa 48 48
363 Đường Khối 17Khối 17 Thửa 1 Thửa 42 48
364 Đường Hồ Tùn  MậuKhối 17 Thửa 1 Thửa 1 48
365 Đường Hồ Tùn  MậuKhối 17 Thửa 1 Thửa 3 49



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Loại đất
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG BÌNH - THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2 Đất vườn ao liền kề đất ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

Gồm các thửaMức giá  (đồng/m
7, 6(20m bám đườn50,000,000
111, 112, 113, 1  1  1  1  150,000,000
107 15,000,000
1(20m bám đườn 27,000,000
2(20m bám đườn 55,000,000
3, 4 5,500,000
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9  1  3  1  1  1  227,000,000
17, 18, 25, 26, 3  3  3  26,500,000
14, 15, 22, 23, 2  2  3  3  3  3  9  9  16,500,000
34, 57, 52, 53, 5  4  4  4  8  8  8  4  4  4  3  8  7  7  6  5  5  5  5  4  4  8  8  95,800,000
55, 60, 65, 87, 6  5  6  7  7  7  7  9  95,500,000
197, 198, 199, 2  25,800,000
200, 201, 204, 2  2  2  2  2  26,500,000
64, 83, 69, 72, 3  8  2  2  1  1  4  7  9  9  95,000,000
9, 10, 31, 32, 3  3  3  3  327,000,000
7, 14 30,000,000
192, 193, 194, 1  1  127,000,000
199 17,000,000
27, 13, 28, 29, 3  1  1  15,000,000
12, 16, 24 5,500,000
2, 3, 4, 5, 6, 10  7  8  127,000,000
104, 12, 18, 23  2  3  3  4  5  5  5  6  2  1  6  7  940,000,000
84, 85, 93, 111  132,000,000
17, 31, 32, 26, 2  4  4  3  3  3  25,800,000
105, 64, 79, 58  1  1  1  1  1  3  4  4  4  4  5  6  5  6  9  7  2  1  1  1  1  15,500,000
89, 90, 80, 81, 8  7  6  6  9  8  1  111,000,000
3, 11, 13, 12, 1  2  3  4  4   4  5  5  7  7  ( âu 2  bám đườn53,000,000
74 52,000,000
4, 59 55,000,000
########### 53,000,000
187 55,000,000
8, 9 7,500,000
5, 7 8,000,000
2, 10 7,500,000



1, 72, 79 6,000,000
6, 68, 69, 18, 1  1  2  2  2  7  7  6  5  56,500,000
30, 27, 35, 32, 3  7  1  2  45,800,000
16, 31, 34, 46, 7  4  4  4  7  45,500,000
20, 23, 26, 28, 3  4  5  6  3  3  8  85,000,000
62, 63, 64, 56, 5  6  5  56,500,000
4, 8, 9, 6, 7, 20  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  28,200,000
40, 39, 84, 93, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  1  1  19,000,000
11, 244, 245 8,000,000
95, 103, 235, 8  110,000,000
145, 146, 147, 1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  26,000,000
218,226 6,800,000
1, 101, 209, 10  4  1  1  2  2  3  3  3  4  5  5  5  6  1  6  7  8  9  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  2  2  2  2  25,000,000
5 6,000,000
21,26,27,31,32  4  2  25,500,000
47,200,41,65,5  2  2  2  25,800,000
76, 203, 66, 20  6  2  2  4  4  4  2  2  9  8  7  6  1  1  3  5  7  9  1  7  25,800,000
12, 19, 99, 60, 3  5  1  2  2  2  7  8  8  9   1  1  9  1  1  1  15,500,000
150, 177, 158, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  25,800,000
########### 6,000,000
219, 220, 221, 2  2  2  2  2  1  1  16,000,000
213, 214, 215, 2  2  25,800,000
116,93,84,85,8  3  1  3  3  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  111,000,000
109, 104, 87, 7  5  4  5  6  7  8  1  1  1  112,000,000
121, 126, 127, 1  115,000,000
102,107,108 7,500,000
0.169 5,000,000
15, 30, 18, 29, 3  3  4  1  5  5   6  7  4  4  1  1  6  1  7  7  1   1  1  1  1  1  1  1  15,800,000
2, 7, 10, 11, 17  1  1  3  1  1  1  2  6  7  8  1  9  9  8  7  1  1  1  4  1  1  5  1  4  1  1  16,000,000
3, 24, 112, 118  1  1  1  1  9  8  8  1  6  2  1  2  15,500,000
89, 94, 99, 145  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  1  2  3  4  4  1  1  5  4  6  5  6  7  1  7  9  1  1  9  9  1  1  1  , 1  1  , 1  1  16,000,000
130, 131, 132, 1  1  1  1  1  2  1  1  1  7  3  1  1  1  2  3  8  9  1  2  1  1  114,000,000
144, 145, 146, 1  1  16,500,000
11, 12, 22, 30, 4  4  5  5  6  7  7  6  7  7  8  9  1  1  1  8  8  9  1  1  132,000,000
33, 34, 44, 38, 4  4  3  3  5  5  2  2  1  1  1  1  7  6  5  6  8  1  6  1  9  9  1  1  1  6  1  6  6  7  5  7  9  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
193, 204, 205, 2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
216,218,219 6,800,000
193,196,197 6,500,000
191 14,000,000
192, 194, 195, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  210,000,000
54, 128, 127, 6  1  1  15,800,000
4, 20, 27, 122, 1  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  15,800,000
119 7,800,000



183, 204, 205, 2  2  234,000,000
225 10,500,000
1, 34, 47, 63, 7  1  150,000,000
15 47,000,000
12, 20, 21, 27, 2  9  9  948,000,000
64, 59, 60, 61, 6  5  5  5  114,000,000
57, 58 15,000,000
35, 36, 37, 38, 3  4  4  2  4  4  4  4  4  5  5  2  3  3  1  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  6  1  6  7  7  7  8  8  8  86,000,000
9, 10, 6, 7, 2, 3  4  5  8  16,000,000
13, 16, 23, 22, 1  2  1  3  3  4  4  5   5  9  95,000,000
104,14,19,101 5,800,000
231, 232, 233, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  8  7  8  1  6  8  8  7  7  6  5  3  3  3  3  6  5  2  5  5  5  4  4  4  8  9  2  1  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  213,000,000
97, 61, 48, 49, 3  2  2  1  1  1  2  2  2   2  2  2  25,000,000
33, 26, 17, 217  1  1  2  1  2  3  4   2  2  5  1  1  2  4  3  3  4   1  1  2  2  2  2  4  6  6  2  7  8  8  2  2  2  2  2  2  2  25,800,000
79, 90, 91, 101  1  1  1  1  2  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  36,500,000
213, 120, 137, 1  1  1  9  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  15,800,000
128, 126, 127, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1  1  2  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  25,800,000
118 12,000,000
151, 234, 235, 2  2  2  26,000,000
142, 134, 143, 1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  2  2  1  1  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  25,000,000
228, 190, 191 6,000,000
47, 58, 59, 70, 7  85,800,000
6, 28, 29, 255, 2  1  2  2  1  2  1  1  1  1  1  7  2  6  7  9  8  9  1  15,000,000
3, 4, 7, 10, 112  9  8  6  1   7  6  4  2  9  25,800,000
5, 51, 52, 64, 2  25,000,000
30, 40, 189, 19  6  7  4  1  4  5  6  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  3  3  2  1  1  5  4  3  2  1  1  4  2  2  2  5  6  1  1  1  1  2  2  7  1  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,800,000
99,107,115,128  1  7  8  9  1  6  1  9  1  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,800,000
59, 168, 65, 70  7  8  1  8  1  1  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  5  5  5  6  5  1  8  8  8  1  1  1  9  9  9  8  1  3  9  1  2  2  1  1  1  1  2  1  1  1  2  2  2  2  2  25,000,000
141.151 6,500,000
22,31,41,47,61  4  9  2  2  2  2  2  2  2  28,000,000
1,11,0167 15,000,000
122,112,113,11  2  26,800,000
127,133 9,000,000
46,84,36,32,29  3  1  1  1  18,000,000
41,42,52,53 9,000,000
79,75,92 14,000,000
161 8,000,000
192,194,195, 2  2  2  210,000,000
150,151,152, 1 5,800,000
66,77,78 7,800,000
34,27,19,7,8,9, 6,800,000
121,122, 93 9,000,000
105,73,107, 10  1  1  1  15,500,000



3,31,82,98 5,000,000
87,18,17,85,23  9  4  1  1  1  1  1  15,800,000
1,10,19,29,41,4  8  1  1  1  2  2  232,000,000
319,320,324 ,3  3  3  312,000,000
321,322, 223,2  2  2  25,800,000
350, 351, 352, 3 26,000,000
178,185,190,10  76,000,000
40,39,38,50,62  5  1  26,000,000
9,18,17,27,26,2 10,000,000
1,2,6,10,13,12, 53,000,000
14,15,11,7,63,6  16,000,000
5 5,000,000
42,36,37,38,39  38,000,000
40,48,54,55, 8, 5,800,000
64,25,26,27,28 5,800,000
43,46,47,53,59  7  76,000,000
144,145,136,13  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
12,13,23,30,32  8  7  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,800,000
21,22,208,1,6,3 6,000,000
115,72,66,51,2  1  1  ,  2  2  2  25,800,000
31,41,42,46,47  2  25,000,000
154,163,162,17  4  3  1  2  25,000,000
84,92,101,93,1  1  1  1  1  6  1  2  2  2  2  2  2  25,500,000
5,20,11,29,44,2 6,000,000
186,187,36,56, 9,000,000
49.56 10,000,000
68 14,000,000
3,15,205,16,21  2  2  2  2  26,000,000
1,12,19,28,33,4  5  2  1  1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  2  2  2  2  26,000,000
166,122,143,26 5,800,000
195,198,14,4,5  1  1  2  2  25,800,000
2,6,7,9,13,18,2  2  2  25,000,000
27,34,38,39,19  25,000,000
160,136,208,21 15,000,000
258,183,176,19  9  6  115,000,000
236,238,241,24  26,500,000
237, 239, 240, 2  26,800,000
32 15,000,000
2,4,17,31,30,18 14,000,000
16.1 14,000,000
33,34,35,36,37 14,000,000
7,8,9,11,12,13,  26,000,000
46,47,48,49,58 14,000,000



50,51,206,62 15,000,000
45,57,56,55,74  8  7  16,000,000
118,130,131,13  1  15,800,000
28,44,89,116,1 14,000,000
43,54,53,52,70  1  1  2  212,000,000
122,123,124,12  1  9  9  1  1  15,800,000
39,38,37,36,35  2  9  1  1  134,000,000
45.41 40,000,000
48,49,50,51,52  5  613,000,000
42,47,56,43 13,500,000
291, 292, 293 12,000,000
273, 276, 275, 2  2  2  28,000,000
272, 274, 277, 2  210,000,000
282, 283, 284, 2  2  26,500,000
57,70,71,79,10  7  110,000,000
91,92,97,98,13 11,000,000
80,81,82,83,84  8  1  1  1  15,800,000
6,10,11,151,21  1  1  16,000,000
106,105,162,10  15,500,000
128,129,130,13  16,000,000
58,67,68,77,78  1  132,000,000
3 (20m bám đườn55,000,000
6,4,5,12,14,15, 50,000,000
9,11,17,18,19 52,000,000
21,13,10,22.24  2  2  2  3  , 36,500,000
7,2,2001 6,800,000
111,116,119 5,800,000
120,121,122,12  1  1  239,000,000
118 40,000,000
117,115,112,10  114,000,000
97,98,105,106, 1  150,000,000
180 52,000,000
181,182,183,18 15,000,000
114,135,152 (2  bám đườn55,000,000
42,52,63,86,85 14,000,000
80,41,108,53,8  2  218,000,000
88,82,138,64,5  26,500,000
34,23,32,16,24 6,500,000
1,12,13,14,35,4  2  2  2  26,500,000
3,4,36,25,26,17  15,800,000
92,84,77,69,14  4  2  25,000,000
6,143,7,8,27,38  5  6  2  25,800,000
139,9,144,19,1  3  2  25,800,000



Các lô số: 1,2,3 6,200,000
216,127,218, 2  2  2  26,800,000
215,224,225 7,200,000
187,188,189,19  1  2  ,  27,000,000
201,202 5,000,000
103,104,105,10  1  1  139,000,000
237,102,188 40,000,000
177, 178, 179, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  8  7  7  7  7  2  7  7  7  7  8  8  8  2  8  8  8  8  9  6  1  8  8  9  9  5  5  5  5  2  5  2  5  5  5  2  5  5  6  6  6  6  6  4  4  3  1  3  4  2  2  1  9  2  9  9  9  2  2  2  9  2  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  2  2  2  27,800,000
115,119,118 9,000,000
49,205,14,2,21 14,000,000
4.3 14,000,000
208,207,206,22  2  46,800,000
########### 14,500,000
120,18,19,20,1  25,800,000
113,114,115,11  139,000,000
110,126,125,12 6,000,000
26,69,35,34, 13  113,000,000
58,73,85,92,10 14,000,000
57,71,70,74,84  113,000,000
6,7,14,15,16,25 12,000,000
86,87,88,89,90  9  86,000,000
136,137,138,13 6,000,000
1,2,3,4,5,8,9,10  2  3  35,800,000
46,47,48,49,50 7,800,000
69,75,76,82,18  140,000,000
70,71,72,73,74  639,000,000
78,65,68, 187 38,000,000
1,5,13,15,19,20  410,000,000
231, 241, 215, 2  2  2  239,000,000
212, 204 40,000,000
195, 205 11,000,000
196, 197, 198, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
381, 380, 379, 3  3  38,000,000
387, 383, 384, 3  39,000,000
14,16,21,23,26  46,000,000
22 6,800,000
61,55,56,67,62  4  1  16,000,000
6,178,12,13,19  4  1  1  1  1  1  1  132,000,000
46 32,000,000
173 (20 m bám đườn45,000,000
########### 40,000,000
160,161,162,16  139,000,000
298,299,300,30  3  35,800,000



144,151,124,12  16,500,000
145,146,147,18  16,000,000
107,115,122,95 5,800,000
1, 7, 6, 5, 2 39,000,000
3.4 53,000,000
1,2,5,6,7,8 6,000,000
149, 150, 151, 1  1  1  1  17,500,000
155, 158, 159, 1  1  1  1  1  17,000,000
154, 153, 152, 1 6,800,000
156, 157, 180, 1  1  1  1  1  1  1  1  15,800,000
42,65,114,115 55,000,000
112,113,74,85, 53,000,000
144,143,142,14  1  15,500,000
12,18,33,34,45  16,000,000
48, 49, 53, 54, 5  6  5  7  7  8  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  8  1  8  8  8  9  9  1  18,500,000
73,99,98 9,500,000
5 39,000,000
1,2,9,10,8,11,1  1  1  4  75,500,000
7,6,16,15,24,23 9,000,000
17,56,72,98,11  114,000,000
25,26,36,37,50  8  113,000,000
9,27,274 40,000,000
3,2,11,10,19,18  4  6  66,000,000
16,53,54,55,67 6,000,000
81,90,104,113,  19,000,000
91,114 9,500,000
64,75,106,107,  1  ,  1  2  2  26,000,000
22,23,33,35,32 6,000,000
164,165,166,16  1  25,500,000
51,62,132,271,  26,500,000
255,229,240,25  2  2  2  16,000,000
28,1,6,7,10 40,000,000
2,3,4,5,19,8,9 39,000,000
11,13,12,18,17  2  2  411,000,000
94,71,72,66,67  5  6  1  3  6  1  1  1  2  2  2  2  25,800,000
15,20,23,27,31  2  29,000,000
35,34,33,39,14  8  1  1  45,800,000
168,167,166,16  1  17,500,000
189,221,241 8,000,000
220,219,218,21  2  2  2  2  2  27,000,000
181, 182,183,1  15,500,000
188,201,200,19  1  2  25,000,000
207,.225,246,2 12,000,000



206,205, 204,2  210,500,000
10,2,209,210 40,000,000
3,4,5,6,7,8,9,1, 38,000,000
22,170,40,51,5  1  2  2  2  2  2  2  29,500,000
14,21,30,31,35  1  9  1  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
18,28,55,68,80  17,500,000
19.23 7,000,000
65,75,81,87,96  2  2  2  2  2  2  26,500,000
15,16,17,26,27  5  6  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
58,53,47,54,60  7  1  1  9  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,800,000
117,171,123,13  1  1  2  2  26,000,000
1 55,000,000
70,101,114,131  154,000,000
71,87,88,89,10  151,000,000
14,42,43 15,000,000
2,3,30,31,15,16 13,000,000
180,176,184,21 11,000,000
192,191,190,18  1  110,000,000
1,58,59,72,73,7  1  1  6  4  1  1  2  2  9  1  2  9  2  6  1  1  1  1  1  2  2  26,400,000
222,223,224,22  26,700,000
7,8,9,10,20,21,  6  1  4  5  4  9  9  8  8  8  6  6  5  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
8,9,10,11,12,13 6,000,000
15.38 7,500,000
30,31,32,33,22  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36,000,000
270 9,500,000
282 6,500,000
314, 315, 316, 3  3  3  3  3  37,000,000
25,70,77,93,10  3  3  3  3  3  3  3  37,500,000
260,261,262,26  2  2  5  3  2  2  2  2  2  1  2  27,500,000
269,271,272,27  1  19,500,000
########### 10,000,000
222,223,224,22  2  26,500,000
148,149,150,13 6,000,000
147 7,000,000
130,153,169,,2  1  210,000,000
190,197,208,18  312,000,000
139,140,175,20  2  3  39,500,000
152,161,160,15  1  16,000,000
195,203,198,19 5,500,000
62,63,52,44,40 6,000,000
171,163,164,16  17,500,000
166 8,000,000
156,144,143,12  1  1  3  3  3  3  36,000,000



84, 91, 112, 10  1  2  2  1  3  95,800,000
75,55,45,219,3  3  3  3  3  3  3  3  36,500,000
64,65,69 6,000,000
80,79,78,86,85  6  5  35,800,000
102,91,70,55, 4  2  2  2  2  29,500,000
91,82,85,218,6  2  2  2  2  , 2  29,000,000
102 5,500,000
56,57,49,179,4 7,500,000
167,205,103,11  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
116, 83,96, 108 7,700,000
185,124,184,38  1  6  1  86,000,000
21,185,139 7,000,000
201, 158, 236 6,500,000
14,20,29,30,19 6,000,000
31,106,199,15, 2  2  27,500,000
152 6,000,000
175,169,131,15  1  2  26,500,000
111,138,132, 1 6,000,000
197,153,195,14  1  15,500,000
4,182,10,11,25 9,000,000
130,174,157,41  3  2  2  2  26,000,000
2,3,2004 6,500,000
20 53,000,000
46 55,000,000
5,7,18,29 12,000,000
6,50,19,51,52,3  410,000,000
48 35,000,000
1,2,3,4,8,9,10,1  1  36,000,000
47 35,000,000
1, 2,2003 35,000,000



Loại đất Vị trí  Mức giá (đồng/m²) 
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000
Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



















 Mức giá (đồng/m²) 



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG CHÍNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG CHÍNH - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

STT Tên đường Khối, xóm
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA 207 (BÀ HOTHỬA 393 (Ô CÔN 10
2 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 1 THỬA 210 (Ô DƯƠNTHỬA 171 (Ô TOẢN - BÀ DỰ)10
3 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 1THỬA 174 (Ô VINH - BÀ HTHỬA 398 (BÀ VÂN 10
4 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 1THỬA 187 (Ô CHÂU - BÀ L ẾNTHỬA 394 (Ô TUẤT - BÀ L ÊN10
5 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 NHÀ ÔNG VỴ 10
6 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 327 (ÔNG DẦNTHỬA 397 BÀ THIỆN 10
7 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 293 (ÔNG VỊ)THỬA 385 (ÔNG PHÚC 10
8 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 202 (ÔNG TRUTHỬA 395 (BÀ MƯỜI 10
9 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 200 (ÔNG THỌ)THỬA 387 (ÔNG NA 10

10 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 291 (ÔNG TIẾNTHỬA 264 (ÔNG VỸ) 10
11 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 THỬA 315 (BÀ YẾNTHỬA 269 (ÔNG MI 10
12 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 10
13 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 10
14 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 10
15 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI  KHU VỰC BỜ SÔN 10
16 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI  KHU VỰC BỜ SÔN 11
17 ĐƯỜNG KIM LIÊN 8 THỬA 135  (ÔNG ĐÔNTHỬA 258  (ÔNG NA 12
18 ĐƯỜNG KIM LIÊN 8 THỬA 180  (BÀ HẠNTHỬA 302 (ÔNG LỘC 12
19 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ẾN 4 - BẮC BÀU VÀN8 THỬA 103 (BÀ PHƯƠNTHỬA 195 (BÀ LƯƠN 12
20 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ẾN 2  3 - BẮC BÀU VÀN8NẰM GiỮA ĐƯỜNG KIM LIÊN VÀ ĐƯỜNG DC PHÍA BẮC T ẾN 412
21 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ẾN 2  3 - BẮC BÀU VÀN8NẰM GiỮA ĐƯỜNG KIM LIÊN VÀ ĐƯỜNG DC PHÍA BẮC T ẾN 412
22 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 ĐI VÀO NHÀ VĂN HÓA XÓM 8 12
23 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 ĐƯỜNG BÊ TÔNG NỐI ĐƯỜNG KIM L ÊN 12
24 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 12
25 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA 13 (ÔNG ĐƯỜNTHỬA 561 (ÔNG CƯỜN 13
26 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 13
27 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M2.3 THỬA 393 (ÔNG KHÁNTHỬA 530 (ÔNG HÒA 13
28 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA 01 (ÔNG HOTHỬA 332 (ÔNG TÍN 13
29 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 13
30 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA 395 (ÔNG TUẤNTHỬA 426 (ÔNG CH ẾN 13



31 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 13
32 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 1 THỬA 475 (ÔNG KHÔITHỬA 526 (ÔNG KÍN 13
33 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 1 THỬA 21 (ÔNG HOÀITHỬA 281 (BÀ TỨ) 13
34 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 1 THỬA 20 (BÀ QUÝ )THỬA 76 (ÔNG TÝ) 13
35 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1CÁC THỬA ĐẤT  BÁM ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH T  K  XÓM 113
36 ĐƯỜNG DÂN CƯ 1 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 13
37 ĐƯỜNG DÂN CƯ 2.3CÁC THỬA ĐẤT  BÁM ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH TR  K  XÓM 213
38 ĐƯỜNG DÂN CƯ 2.3 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 13
39 ĐƯỜNG DÂN CƯ 3 TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC 13
40 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 TRƯỜNG MẦM NON 13
41 ĐƯỜNG KIM LIÊN 8 THỬA 499 (Ô HÂN - BÀ TỨ)THỬA 445 (Ô NAM - BÀ P Ư N13
42 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 13
43 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 2 THỬA 23  (ÔNG NGỤ)THỬA 34 (BÀ YẾN 14
44 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 2 KHU QH XÓM 2,3 14
45 ĐƯỜNG DÂN CƯ 2 KHU QH XÓM 2,3 14
46 ĐƯỜNG DÂN CƯ 2 KHU VỰC BỜ SÔNG 14
47 ĐƯỜNG CHÍNH ĐÍC 3 ĐOẠN DÂN CƯ XÓM 3 14
48 ĐƯỜNG DÂN CƯ 2.3CÁC THỬA ĐẤT  BÁM ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH TR  K  XÓM 214
49 ĐƯỜNG DÂN CƯ 3 CÁC THỬA ĐẤT CÒN LẠI 14
50 ĐƯỜNG BỜ SÔN 3 BÁM BỜ SÔNG  VÀ KHU DC 12/9 14
51 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 ĐƯỜNG VÀO  NHÀ VĂN HÓA XÓM 8 15
52 ĐƯỜNG DÂN CƯ P ÍA TÂY ĐƯỜN  VÀO N À VĂN HÓA XÓM 88CÁC THỬA ĐẤT  BÁM ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH T  K  XÓM 815
53 ĐƯỜNG DÂN CƯ T  K  28 TUYẾN 2 15
54 ĐƯỜNG DÂN CƯ T  K  28 TUYẾN 3 15
55 ĐƯỜNG DÂN CƯ T  K  28 TUYẾN 4 15
56 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8CÁC THỬA ĐẤT CÒN LẠI  XEN LẪN TRON  K  X15
57 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8ĐƯỜNG BÊ TÔNG  NỐI TỪ NHÀ VĂN HÓA XÓM 8 VÀO LÀN  H15
58 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8CÁC THỬA ĐẤT CÒN LẠI TRONG VÙNG LÀN  H15
59 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 3 THỬA 02 (ÔNG THUẦNTHỬA 102 (TRỤ SỞ UB  XÃ)16
60 ĐƯỜNG DÂN CƯ 3 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 16
61 ĐƯỜNG KIM LIÊN 3THỬA 07 (Ô THẮNG - BÀ BÌNTHỬA 165 (BƯU ĐIỆN XÃ) 16
62 ĐƯỜNG KIM LIÊN 5, 8THỬA 35 (Ô LONG - BÀ T ẾNTHỬA 244 (ÔNG TẤN 16
63 ĐƯỜNG KIM LIÊN 5 THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 16
64 ĐƯỜNG TỐNG TẤT T ẮN4, 5THỬA 173 (Ô HUY - BÀ T ỦYTHỬA 207  (ÔNG BÍN 16
65 ĐƯỜNG TỐNG TẤT T ẮN8THỬA 140 (Ô SƠN - BÀ NTHỬA 246 (Ô NHÂM - BÀ G 16
66 ĐƯỜNG DÂN CƯ 8 KHU QH  NAM BÀU VÀN XÓM 8 16
67 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ối đườn  2  k  Q5THỬA 351 (Ô LƯƠNG - BÀ ATHỬA 410 (Ô ÂN - BÀ SỬU 16
68 ĐƯỜNG DÂN CƯ (  Q  xóm 5  65, 6THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG (Khu QH xóm 5  616
69 ĐƯỜNG QH 24  (  Q  xóm 5  65, 6 THỬA 256 (Ô TUẤNTHỬA 607 (QH) 16
70 ĐƯỜNG DÂN CƯ (  Q  xóm 5  65, 6THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG CÒN LẠI  (Khu Q  xóm 5  616
71 ĐƯỜNG QH 16  (  Q  xóm 5  65, 6 THỬA 596 (QH)THỬA 643 (QH) 16
72 ĐƯỜNG QH 10  (  Q  xóm 5  65, 6 THỬA 615 (QH)THỬA 651 (QH) 16
73 ĐƯỜNG TỐNG TẤT T ẮN  (  Q  xóm 5  65, 6 KHU QH XÓM 5, 6  (Thửa 582 - thửa 6 16



74 ĐƯỜNG TỐNG TẤT T ẮN  (  Q  xóm 5  65.6THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 24m (Khu Q  xóm 5  616
75 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ối tờ BĐ 15THỬA 457 (Ô NGÂN - BÀ MẬUTHỬA 460 (Ô CƯỜNG - BÀ LÝ)16
76 ĐƯỜNG DÂN CƯ 5 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 16
77 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 16
78 ĐƯỜNG KIM LIÊN 4 CẦU ĐƯỚCTHỬA 210 (ÔNG TIẾN 17
79 ĐƯỜNG KIM LIÊN 4 THỬA GÓC  HAI MẶT ĐƯỜNG 17
80 ĐƯỜNG KIM LIÊN 3 THỬA 160 (ÔNG BÌNTHỬA 04  (BÀ NHUN 17
81 ĐƯỜNG LÊ XUÂN ĐÀO4, 6THỬA 244 (Ô THẢO - BÀ C ẾNTHỬA 602 (Ô PHÚC - BÀ KỲ)17
82 ĐƯỜNG LÊ XUÂN ĐÀO4, 5THỬA 257 (Ô LẬP - BÀ HỒNTHỬA 611 (Ô CÔNG - BÀ HƯ N17
83 ĐƯỜNG DÂN CƯ 3THỬA 34 (Ô THANH - BÀ N ỆTTHỬA 65 (Ô SỸ - BÀ NG ÊN17
84 ĐƯỜNG DÂN CƯ 3 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 17
85 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4THỬA 172 (Ô BÍCH - BÀ HẠNTHỬA 555 (BÀ HẢI 17
86 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 THỬA 650 (BÀ LANTHỬA 161 (BÀ VÂN 17
87 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 THỬA 242 (ÔNG ĐẠOTHỬA 269 (BÀ BIN 17
88 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 17
89 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4THỬA 245 (Ô NGỌC - BÀ HỒNTHỬA 219 (Ô TÚ - BÀ HÀ) 17
90 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 17
91 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ối đườn  2  k  Q4 THỬA 383 (BÀ NHÂNTHỬA 465 (Ô HƯỚNG - BÀ HƯN17
92 ĐƯỜNG DÂN CƯ 4 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 17
93 ĐƯỜNG DÂN CƯ ( ối tờ BĐ 15 THỬA 456 (BÀ NHÂNTHỬA 605 (Ô KỶ - BÀ TÁM 17
94 ĐƯỜNG DÂN CƯ 6THỬA 565 (Ô CƯỜNG - BÀ T ẢOTHỬA 604 (BÀ XUÂN 17
95 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 3 THỬA GÓC HAI MẶT ĐƯỜNG 17
96 ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC M 3 THỬA 17 (BÀ KHÁNTHỬA 139 (BÀ QUYỀN 17
97 ĐƯỜNG LÊ XUÂN ĐÀO4 THỬA 01 (Ô NGA - BÀ HẢITHỬA 13 (Ô HƯỚNG - BÀ HƯ N18
98 ĐƯỜNG LÊ XUÂN ĐÀO5.6THỬA 13 (Ô NHẬT - BÀ NTHỬA 567 (Ô NAM - BÀ HẢI 21
99 ĐƯỜNG DÂN CƯ 5 THỬA 22 (ÔNG DÂNTHỬA 11 (ÔNG LA 21
100 ĐƯỜNG DÂN CƯ 5 THỬA 543 (ÔNG THÍNTHỬA 495 (Ô THANH - BÀ DỤC21
101 ĐƯỜNG DÂN CƯ 5 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 21
102 ĐƯỜNG DÂN CƯ 6 THỬA 472 (Ô ÂU - BÀ LÂNTHỬA 463 (Ô LÝ - BÀ T ẬN21
103 ĐƯỜNG DÂN CƯ 6THỬA 382 (Ô NGỌC - BÀ K ÊNTHỬA 170  (BÀ HƯƠN 21
104 ĐƯỜNG DÂN CƯ 6 THỬA 359 (Ô HUỆ - BÀ LỘCTHỬA 09 (Ô CHOAN - BÀ B 21
105 ĐƯỜNG DÂN CƯ 5, 6 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 21
106 ĐƯỜNG DÂN CƯ 6THỬA 191 (Ô NHÂN - BÀ YÊNTHỬA 49 (ÔNG HÙN 22
107 ĐƯỜNG LIÊN XÃ, P ƯỜN7 THỬA 71 (BÀ LÊ)THỬA 287 (NHÀ THỜ HỌ) 22
108 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7 THỬA 122THỬA 279 (Ô ĐẠT - BÀ K 22
109 ĐƯỜNG LIÊN XÃ, P ƯỜN7NỐI VỚI KHỐI VINH MỸ, PHƯỜNG VIN  TÂN23
110 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7 KẸP ĐƯỜNG SẮT BẮC - NAM 23
111 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7 ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH  XÓM 7 23
112 ĐƯỜNG BỜ SÔN 5 THỬA 05 (Ô CHƯƠNTHỬA 07 (ÔNG LIN 26
113 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7THỬA 06 (Ô MẬU - BÀ N ÂNTHỬA 23 (BÀ THƠ) 27
114 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7 CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI 27
115 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7THỬA 100 (Ô HUYNH - BÀ MTHỬA 119 (Ô PHÁT - BÀ T 27
116 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7 ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH  XÓM 7 28



117 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7CÁC THỬA ĐẤT CÒN LẠI XEN LẪN TRON  K  X28
118 ĐƯỜNG DÂN CƯ 7CÁC THỬA ĐẤT  BÁM ĐƯỜNG BÊ TÔNG CHÍNH T  K  XÓM 730



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT N PHẦN B : ĐẤT NễNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT XÓM ĐỊA DANH (XỨ ĐỒNG)
BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG CHÍNH - THÀNH PHỐ VINH Từ

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 1 Xóm 1, 2, 3 Vùng Đồng Chiêm ngoài  phía Tây, phía Đông kênh 15 từ t ửa 3  t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 4  t ở r  p ía Bắc g áp xã Hưn  Tây t ửa 1  đến t ửa 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 2 Xóm 1, 2 Phía Đông từ Đồng rấy ra Biền lở, phía Đông đường r  xã Hưn  Tây từ t ửa 4  x ốn  2  t ở r  g áp Hưn  Tây t ửa 1  x ốn  t ửa 0

3 Xóm 1, 2, 3 Vùng Đồng Chiêm trên, Đồng Hoang, Đìa ve giáp Hưn  T ái  Hưn  Tây  Từ t ửa 4  lên t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 5  r  p ía Bắc đến t ửa 3  vòn  r  xã Hưn  Tây t ửa 7
BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG CHÍNH - THÀNH PHỐ VINH 4 Xóm 3, 4 Vùng Đầu Miều lên Đồng Nấm từ thửa 470 lên thửa 5  vòn  t  mư n  về t ửa 7  t  đườn  g  t ôn  x ốn  t ửa 7

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 5 Xóm 1, 2, 3 Vùng Mũi nhọn về Cửa ghè xuống bờ sông từ thửa 45  t  đườn  g  t ôn  vào t ửa 7  g áp Bưu Điện x ốn  t ửa 7  đến 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 6 Xóm 2, 3, 4 Vùng Đồng Nấm lên Lùng, Đồng Hoang từ thửa 774 ra t  đườn  mư n  đến t ửa 5  lên t  đườn  g  t ôn  đến Đồn  H

7 Xóm 1, 2, 3 Vùng Cần Gác lên Đồng Nấm trong xuống Bưu Điện từ  t ửa 8  8  r  7  7  7  lên 7  vòn  về 7  8  đến 8

Thửa sốMức giá  (đồng/m
8 Xóm 1, 2, 3 Vùng Dăm De trên, từ thửa Ao 792 lên Lùng ngoài thửa 8  8
9 Xóm 1, 2 Vùng Biền lở xóm 1, xóm 2 từ thửa 27 đến thửa 20 trở r  t ửa số 0  đến số 0

189, 207, 204, 221, 229, 251, 245, 238, 290, 33  3  3  3  3  3  33,000,000 10 Xóm 1, 2, 3 Vùng Cồn Quanh từ đất lò gạch anh Tám trở vào Dăm Gò, đất lát t ửa 1  1  x ốn  t ửa 1  1  7
210, 212, 213, 195, 190, 188, 1  1  12,500,000 11 Xóm 1, 2, 3 Từ đội Cửa Ghè thửa 198 xuống thửa 180, 181, 183 vào Dăm Đầm t ửa 3  lên t ửa 3  2

174, 194, 211, 201, 227, 256, 248, 235, 265, 283, 281, 29  3  3  3  3  4  3  3  32,500,000 12 Xóm 1, 2, 3, 4 Vùng Sào Họ thửa 07, 08 lên thửa 32 theo đường vào đến r ộn  ôn  T  Q  t ửa 4  vòn  t  đườn  Kên  1  về Đầu Cồn
187, 182, 176, 192, 206, 223, 228, 233, 95, 236, 272  2  3  3  3  3  3  32,500,000 13 Xóm 3, 4 Đội Đồng Giao từ thửa 509 lên theo mương thửa 453 r  t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 0  vòn  về t ửa 1

263 2,000,000 14 Xóm 4 Vùng Lùng trong từ thửa 26 lên thửa 21, 22 về Nghĩa địa t ửa 5  lên 4
327, 322, 341, 354, 37  3 2,000,000 15 Xóm 1, 2, 4, 8 Đồng giao trong, Dăm Vội, thửa 505 theo mương xuốn  t ửa 5  vòn  về t ửa 5  đến 4  t ở vào k  vực dân cư xóm 8  xóm 1  xóm 2

293, 287, 278, 314, 337, 3  32,000,000 16 Xóm 1, 2, 3 Các thửa vùng đất sau xóm 1, xóm 2, xóm 3 thuộc tờ bản đồ số 0
202, 225, 250, 275, 288, 302, 331, 399, 35  3  3  3  3  32,000,000 17 Xóm 5, 6, 8 Vùng Cố Bợ, Cửa chợ, Nam Bàu Vàn, Đội đồng xóm 8 t ộc tờ bản đồ số 5

200, 226, 249, 258, 289, 306, 333, 3  3  3  32,000,000 18 Xóm 4, 5, 6 Vùng Đội Kênh xóm 4 theo Sông Đào khu vực xóm 6 lên g áp k  dân cư xóm 6
291, 276, 280, 284, 286, 292, 29  2  2  22,000,000 19 Xóm 5 Vùng Cửa Chợ, Mỏ hạc, Đồng tráo (Giáp đân cư xóm 4  đến g áp k  dân cư h àn c ỉn  xóm 5

315, 317, 404, 305, 30  2 2,000,000 20 Xóm 5, 6 Vùng Trọt cửa, Trạm Điện
303, 309, 331, 344, 339, 405, 374, 38  3  3  3  32,000,000 21 Xóm 7 Vùng Biền vậy, Biền ngang, Đồng trọt thuộc tờ bản đồ số 7

214, 199, 208, 193, 209, 219, 215, 224, 246, 242, 261, 2  2  2  2  2  2  2  21,700,000 22 Xóm 5, 6 Vùng từ đất Dăm dài lên bờ đê từ thửa 342 vòng theo mư n  đến t ửa 3  t  đườn  lên bờ đê t ửa 4  t ở lên vùn  sôn  t ửa 2  3
347, 334, 338, 342, 343, 346, 370, 373, 4  4  3  3  31,700,000 23 Xóm 5, 6, 7 Vùng Tây giang, Tạnh, Bốm, Dăm dài

172, 205, 255, 247, 243, 220, 237, 268, 279, 282, 285, 3  3  3  3  3  3  3  31,700,000 24 Xóm 5, 6, 7 Vùng Đồng tạnh thuộc tờ bản đồ số 9
17, 18, 20, 23, 22, 21, 28, 2  2  21,700,000 25 Xóm 7 Vùng Đồi trông, Biền ngan, Đồng mốt, Nghĩa địa xóm 7

135, 152, 308, 154, 157, 160, 162, 165, 167, 168, 172, 200, 197, 194, 191, 190, 188, 187, 185, 181, 176, 203, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000 26 Cỏc xứ đồng cũn lại
180, 178, 175, 174, 201, 217, 219, 218, 222, 223, 242, 226, 251, 248, 245, 240, 236, 230, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  39,000,000 II Đất Ao, Vườn liền kề đất ở

103, 117, 114, 113, 111, 109, 106, 120, 123, 125, 129, 1  1  1  1  1  1  1  13,500,000
105, 119, 121, 124, 127, 130, 149, 144, 142, 138, 131, 150, 14  1  1  1  1  3  1  1  1  13,000,000

161, 158, 173, 171, 198, 192, 189, 186, 183, 1  2  2  2  2  23,000,000
280, 275, 292, 296, 30  2 3,500,000

232, 262, 269, 279, 289, 297  2  22,000,000
215, 249, 234, 265, 283, 291, 252, 253, 235, 231, 238, 271, 28  2  2  2  2  2  2  2  2  21,500,000

13, 39, 33, 25, 54, 85, 95, 123, 105, 144, 175, 163, 178, 2  2  2  2  2  3  5  53,000,000
327, 340, 383 3,000,000

393, 390, 402, 407, 431, 430, 424, 419, 440, 443, 447, 468, 462, 4  4  4  4  4  5  5  5  5  53,500,000
1, 18, 38, 35, 50, 64, 83, 555, 92, 126, 118, 136, 172, 181, 199, 207  5  2  2  2  2  2  2  3  2  33,000,000

357, 368 3,500,000
395, 389, 408, 414, 4 3,500,000



437 3,500,000
475, 485, 526 3,500,000

21, 49, 68, 79, 74, 99, 121, 110, 150, 169, 562  1  1  2  2  2  22,500,000
20, 32, 44, 59, 67, 7 2,500,000

12, 22, 36, 28, 51, 62, 88, 80, 73, 90, 98, 104, 04, 40, 45, 55  6  7  8  5  4  3  4  1  5  1  22,000,000
06, 538, 42, 30, 47, 46, 30, 10, 02, 19, 23, 37, 17, 08, 03, 09, 554, 29, 5  5  6  7  8  8  8  9  1  1  1  1  12,500,000

235, 206, 208, 220, 187, 182, 161, 171, 318, 299, 300, 302, 304, 306, 308, 307, 314, 312, 293, 316, 313, 319, 322, 323, 331, 329, 358, 324, 335, 360, 355, 356, 326, 303, 315, 542, 433, 421, 425, 406, 416, 403, 4  4  5  4  3  3  3  3  5  5  3  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  52,500,000
234, 263, 252, 244, 257, 259, 258, 202, 232, 238, 256, 245, 261, 226, 227, 219, 221, 196, 198, 188, 184, 155, 156, 268, 283, 288, 286, 284, 267, 278, 285, 287, 289, 317, 270, 274, 279, 276, 254, 249, 251, 243, 201, 203, 204, 375, 539, 366, 3  3  4  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  4  5  4  5  , 4  4  5  5  5  5  5  5  51,800,000

385, 429, 427, 422, 418, 456, 474, 482, 510, 4  5  5  5  5  43,500,000
458, 442, 441, 438, 532, 43  4  43,500,000

499, 503, 505, 507, 512, 479, 533, 492, 48  4  5  4  4  410,000,000
481, 455, 464, 453, 479, 469, 4  4  43,000,000

23, 20, 25, 34 2,500,000
40, 44, 42, 46, 49, 51, 58, 53, 64, 70, 75, 80, 92, 9  1  6  7  7  8  2  22,500,000

32, 33, 29, 31, 39, 38, 37, 36, 35, 45, 43, 41, 47, 50, 52, 57, 55, 65, 68, 60, 69, 66, 63, 61, 72, 74, 84, 79, 77, 85, 76, 88, 91, 112, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
06, 05, 03, 04, 02, 01, 08, 09, 10, 228, 14, 13, 11, 12, 1  1  1  2  2  2  2  2  21,800,000
107, 114, 118, 123, 144, 150, 135, 190, 180, 198, 20  2  2  2  1  1  1  12,000,000

82,83, 86, 87, 89, 90, 94, 101, 102, 104, 160, 161, 192, 188, 174, 197, 203, 218, 171, 217, 20  2  1  2  2  2  2  , 1  1  1  1  1  1  1  1  12,000,000
143, 148, 116, 225, 131, 129, 137, 128, 216, 166, 194, 17  1  1  2  1  2  1  1  22,000,000

145, 156, 165, 181, 211, 210, 199, 176, 179, 189, 167, 1  1  1  1  1  1  2  22,000,000
20, 29, 54, 86, 77, 70, 02, 09, 19, 43, 3  2  5  6  6  93,500,000

14, 12, 40, 30, 44, 33, 25, 58, 8  3  32,000,000
03, 05, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 4  2  4  3  3  32,500,000

39, 37, 34, 31, 27, 26, 46, 47, 50  5  5  6  82,500,000
49, 56, 87, 83, 79, 78, 76  7  72,500,000

28, 10, 13, 04, 01, 06, 53, 59, 63, 65, 6  6  6  6  8  81,800,000
120, 123, 133, 141, 291, 137, 149, 155, 166, 176, 188, 195, 201, 215, 210, 204, 228, 233, 128, 130, 298, 297, 134, 174, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  12,500,000

163, 151, 146, 139, 147, 143, 129, 150, 153, 170, 158, 169, 173, 184, 194, 216, 203, 222, 221, 237 293  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  11,800,000
02, 18, 34, 542, 10 3,500,000

01, 04, 08, 11, 32, 19, 38, 40, 545, 13, 57, 62, 67, 29, 74, 56, 27, 2  1  5  7  7  6  6  9  5  2  2  6  91,800,000
07, 12, 39, 33, 24, 09, 42, 44, 46, 48, 52, 43, 61, 71, 64, 543, 106, 544, 104, 96, 92, 88, 85,84, 9  8  8  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  111,000,000

35, 556, 37, 25, 23, 22, 20, 17, 16, 41, 45, 51, 54, 58, 59, 63, 70, 76, 111, 109, 108, 105, 101, 100, 87, 130, 133, 138  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  211,000,000
114, 128 11,000,000

173, 162, 151, 191, 200, 206, 229, 21  2  2  2  25,000,000
140, 181, 171, 187, 195, 202, 232, 2  2  2  25,000,000

60, 31, 66, 72, 75, 113, 110, 107, 103, 99, 93, 86, 119, 123, 127, 131, 136, 141, 146, 189, 183, 154, 157, 15  1  2  2  2  2  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  84,500,000
351, 364, 372, 377, 371, 374, 394, 385, 392, 390, 38  3  3  4  4  4  4  43,500,000

587, 604, 595, 621, 60  3 4,500,000
583, 584, 585, 586, 605, 606, 607, 256, 278, 281, 286, 289, 292, 298, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  35,200,000

603, 614, 629, 637, 645, 620, 6  6  65,000,000
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 609, 610, 611, 612, 613, 630, 63  6  6  6  6  6  6  6  6  6  64,500,000

615, 616, 617, 618, 619, 646, 647, 648, 649, 65  6  4  4  4  4  44,500,000
582, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 62  6  6  6  6  65,200,000



259, 581 5,000,000
457, 458, 459, 450, 448, 447, 449, 4  4  4  43,500,000

400, 422, 427, 420, 43  4 2,000,000
158, 188, 198, 204, 226, 209, 255, 275, 272, 271, 156, 184, 194, 201, 207, 231, 223, 215, 235, 243, 212, 214, 236, 238, 251, 247, 268, 279, 294, 284, 253, 258, 301, 252, 257, 29  5  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  3  3  3  22,500,000

55, 60, 80, 76, 79, 78, 75, 73, 71, 66, 64, 86, 91, 92, 93, 95, 98, 103, 106, 110, 136, 135, 132, 129, 127, 122, 121, 118, 117, 114, 140, 142, 146, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  211,000,000
216, 247 11,000,000

160, 188, 153, 148, 143, 112, 138, 144, 116, 128, 101, 9  9  3  4  6  1  1  0  0  011,000,000
244, 228, 265, 291, 276, 304, 323, 333, 345, 381, 368, 387, 431, 4  4  3  4  4  4  5  5  5  63,500,000

257, 266, 292, 285, 300, 319, 621, 344, 371, 365, 356, 384, 415, 422, 442, 45  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  63,500,000
34, 35, 36, 37, 40, 44, 25, 38, 46, 28, 23, 22, 05, 16, 08, 03, 57, 54, 83, 77, 56, 49, 5  5  5  5  5  3  4  5  6  7  6  9  1  1  4  1  0  03,000,000

84, 67, 68, 627, 628, 74, 81, 62, 85, 111, 120, 100, 9  6  2  2  2  1  2  1  12,000,000
172, 194, 208, 224, 248, 237, 260, 287, 283, 295, 298, 329, 320, 315, 332, 343, 352, 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  52,500,000

650, 378, 351, 349, 337, 322, 301, 293, 622, 281, 286, 289, 271, 2  2  2  1  1  1  1  1  1  12,500,000
242, 225, 253, 212, 203, 190, 156, 149, 137, 123, 109, 87, 69, 636, 635, 89, 102, 119, 147, 165, 173, 189, 221, 207, 197, 167, 637, 198, 205, 226, 238, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  22,000,000

277, 268, 255 2,000,000
245, 233, 258, 288, 275, 302, 324, 321, 311, 339, 618, 350, 362, 360, 367, 370, 347, 313, 30  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  22,000,000

261, 262, 231, 290, 273, 284, 278, 297, 306, 326, 325, 331, 353, 661, 443, 451, 416, 418, 419, 421, 437, 412, 407, 404, 400, 401, 402, 397, 399, 410, 394, 355, 359, 37  3  3  3  6  3  6  4  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,000,000
383, 398, 391, 403, 436, 434, 433, 432, 44  4  4  6  4  42,500,000

406, 392, 386, 346, 369, 348, 317, 316, 314, 312, 327, 303, 6  3  3  2  2  2  2  2  22,000,000
456,463, 494, 481, 468, 500, 552, 525, 521, 513, 507, 504, 502, 530, 531, 556, 560, 558, 561, 554, 5  5  5  6  5  5  6  6  6  5  5  5  5  6  6  6  62,500,000

565, 587, 585, 592, 594, 597, 565, 56  6  5  6  62,000,000
154 4,000,000

17, 41, 651, 29, 82, 88, 620, 125  1  6  14,000,000
01, 02, 03, 04, 05, 85, 86, 87, 06  0  0  1  12,500,000

551, 525, 514, 498, 501, 505, 581, 509, 473, 456, 430, 413, 403, 369, 355, 334, 292, 303, 313, 2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  9  8  6  2  4  13,000,000
22, 90, 392, 464, 492, 497, 523, 537, 553, 568, 574, 542, 527, 504, 481, 436, 452, 462, 412, 383, 358, 360, 339, 577, 309, 245, 238, 438, 487, 4  4  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  5  8  6  2  5  5  1  02,000,000

543, 415, 368, 336, 302, 315, 276, 256, 243, 239, 233, 218, 153, 178, 123, 105, 97, 73, 72, 96, 74, 76, 80, 124, 175, 165, 246, 484, 252, 263, 291, 284, 301, 322, 332, 342, 347, 357, 370, 3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  4  , 5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  2  0  01,800,000
449, 466, 454, 550, 541, 558, 554, 555, 565, 573, 564, 571, 517, 345, 511, 495, 502, 486, 507, 546, 593, 594, 563, 545, 544, 536, 538, 43  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  2  3  3  2  2  2  2  2  6  21,700,000

534, 460, 472, 439, 441, 446, 442, 450, 455, 457, 458, 469, 437, 424  5  3  3  4  4  4  4  4  4  41,800,000
382, 375, 387, 371, 380, 366, 344, 327, 297, 307, 289, 278, 269, 250, 262, 240, 258, 261  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  11,700,000

359, 331, 337, 356, 363, 365, 335, 310, 290, 285, 257, 237, 234, 229, 211, 231, 241, 249, 244, 228, 216, 223, 226, 200, 201, 195, 193, 188, 155, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  8  7  8  8  6  5  5  3  0  0  4  6  1  0  2  01,800,000
401, 410, 390, 400, 304, 345, 328, 361, 377, 349, 300, 283, 314, 595, 185, 576, 194, 221, 24, 32, 56, 60, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  2  3  5  3  2  3  2  31,700,000

191, 185, 124, 165, 140, 123, 117, 8  7  7  7  7  42,000,000
71, 69, 66, 83, 86, 97, 121, 115, 111, 105, 197, 227  2  2  2  2  2  2  21,500,000

102, 125, 134, 152, 141, 164, 169, 173, 186, 183, 168, 161, 203, 302, 222, 172, 201, 195, 214, 208, 224, 22  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,000,000
01, 03, 04, 08, 10 1,500,000

26, 41, 85, 105, 113, 13  1 1,000,000
142, 143, 126, 120, 9 1,000,000

04, 05, 08, 09, 23, 12, 21, 19, 17  1  2  2  01,700,000
06, 16, 42, 53, 33, 30, 18, 5  5  21,000,000
24, 28, 08, 66, 73, 83, 83, 8  9  11,000,000
100, 113, 119, 95, 85, 63, 4  4  21,000,000

12, 15, 26, 233, 235, 121, 129, 123, 124, 125, 14  1  1  1  1  1  21,000,000



61, 93, 92, 107, 105, 232, 112, 118, 243, 173, 166, 191, 186, 1  2  2  2  2  2  2  2  11,000,000
10, 12, 82, 29, 41, 39  4 1,500,000



ĐỊA DANH (XỨ ĐỒNG) VỊ TRÍ TỜ BẢN ĐỒ MỨC GIÁ (đồng/m2)
Đến

Vùng Đồng Chiêm ngoài  phía Tây, phía Đông kênh 15 từ t ửa 3  t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 4  t ở r  p ía Bắc g áp xã Hưn  Tây t ửa 1  đến t ửa 21 1 85,000
Phía Đông từ Đồng rấy ra Biền lở, phía Đông đường r  xã Hưn  Tây từ t ửa 4  x ốn  2  t ở r  g áp Hưn  Tây t ửa 1  x ốn  t ửa 01 1 85,000
Vùng Đồng Chiêm trên, Đồng Hoang, Đìa ve giáp Hưn  T ái  Hưn  Tây  Từ t ửa 4  lên t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 5  r  p ía Bắc đến t ửa 3  vòn  r  xã Hưn  Tây t ửa 71 1 85,000
Vùng Đầu Miều lên Đồng Nấm từ thửa 470 lên thửa 5  vòn  t  mư n  về t ửa 7  t  đườn  g  t ôn  x ốn  t ửa 72 1 75,000
Vùng Mũi nhọn về Cửa ghè xuống bờ sông từ thửa 45  t  đườn  g  t ôn  vào t ửa 7  g áp Bưu Điện x ốn  t ửa 7  đến 42 1 75,000
Vùng Đồng Nấm lên Lùng, Đồng Hoang từ thửa 774 ra t  đườn  mư n  đến t ửa 5  lên t  đườn  g  t ôn  đến Đồn  H2 1 75,000
Vùng Cần Gác lên Đồng Nấm trong xuống Bưu Điện từ  t ửa 8  8  r  7  7  7  lên 7  vòn  về 7  8  đến 82 1 75,000
Vùng Dăm De trên, từ thửa Ao 792 lên Lùng ngoài thửa 8  8 2 1 75,000
Vùng Biền lở xóm 1, xóm 2 từ thửa 27 đến thửa 20 trở r  t ửa số 0  đến số 02 2 75,000
Vùng Cồn Quanh từ đất lò gạch anh Tám trở vào Dăm Gò, đất lát t ửa 1  1  x ốn  t ửa 1  1  72 2 75,000
Từ đội Cửa Ghè thửa 198 xuống thửa 180, 181, 183 vào Dăm Đầm t ửa 3  lên t ửa 3  22 2 75,000
Vùng Sào Họ thửa 07, 08 lên thửa 32 theo đường vào đến r ộn  ôn  T  Q  t ửa 4  vòn  t  đườn  Kên  1  về Đầu Cồn2 3 75,000
Đội Đồng Giao từ thửa 509 lên theo mương thửa 453 r  t  đườn  g  t ôn  đến t ửa 0  vòn  về t ửa 12 3 75,000
Vùng Lùng trong từ thửa 26 lên thửa 21, 22 về Nghĩa địa t ửa 5  lên 42 3 75,000
Đồng giao trong, Dăm Vội, thửa 505 theo mương xuốn  t ửa 5  vòn  về t ửa 5  đến 4  t ở vào k  vực dân cư xóm 8  xóm 1  xóm 21 3 85,000
Các thửa vùng đất sau xóm 1, xóm 2, xóm 3 thuộc tờ bản đồ số 0 1 4 85,000
Vùng Cố Bợ, Cửa chợ, Nam Bàu Vàn, Đội đồng xóm 8 t ộc tờ bản đồ số 51 5 85,000
Vùng Đội Kênh xóm 4 theo Sông Đào khu vực xóm 6 lên g áp k  dân cư xóm 61 6 85,000
Vùng Cửa Chợ, Mỏ hạc, Đồng tráo (Giáp đân cư xóm 4  đến g áp k  dân cư h àn c ỉn  xóm 51 6 85,000
Vùng Trọt cửa, Trạm Điện 1 6 85,000
Vùng Biền vậy, Biền ngang, Đồng trọt thuộc tờ bản đồ số 7 1 7 85,000
Vùng từ đất Dăm dài lên bờ đê từ thửa 342 vòng theo mư n  đến t ửa 3  t  đườn  lên bờ đê t ửa 4  t ở lên vùn  sôn  t ửa 2  31 8 85,000
Vùng Tây giang, Tạnh, Bốm, Dăm dài 1 8 85,000
Vùng Đồng tạnh thuộc tờ bản đồ số 9 1 9 85,000
Vùng Đồi trông, Biền ngan, Đồng mốt, Nghĩa địa xóm 7 1 9 85,000
Cỏc xứ đồng cũn lại 85,000
Đất Ao, Vườn liền kề đất ở 85,000
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG ĐÔNG - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
PHẦN A: ĐẤT Ở

STT Tên đường Khối, xóm
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Nguyễn Trườn  TộMỹ Hậu Thửa 22 Thửa115 1
2 Đường dân cưMỹ Hậu Thửa 6 Thửa 123 1
3 Đường dân cưMỹ Hậu - Vinh X ânThửa 5 Thửa 168 2
4 Đường Dân CưĐông Vinh Thửa 42 Thửa 181 3
5 Đường Dân CưĐông Vinh Thửa 115 Thửa 115 4
6 Đường Đặng T  MĐông Vinh Thửa 131 Thửa 156 4
7 Đường Đặng T  MYên Xá Thửa 1 Thửa 69 5
8 Đường Đặng T  MYên Xá Thửa 7 Thửa 66 5
9 Đường dân cưYên Xá Thửa 29 Thửa 62 5

10 Đường Đặng T  MYên Xá Thửa 2 Thửa 29 6
11 Đường Nguyễn T ườn  TộMỹ Hậu Thửa 201 Thửa 227 7
12 Đường Nguyễn T ườn  TộMỹ Hậu Thửa 334 Thửa 548 7
13 Đường Đặng T  MMỹ Hậu Thửa 137 Thửa 585 7
14 Đường dân cưMỹ Hậu Thửa 35 Thửa 600 7
15 Đường dân cưVinh Xuân Thửa 9 Thửa 598 7
16 Đường Nguyễn Sư HồiMỹ Hậu Thửa 220 Thửa 566 7
17 Đường dân cưMỹ Hòa Thửa 199 Thửa 602 7
18 Đường Đặng T  MVinh Xuân Thửa 139 Thửa 153 8
19 Đường Đặng T  MVinh Xuân Thửa 61 Thửa 206 8
20 Đường Đặng T  MĐông Vinh Thửa 2 Thửa 231 9
21 Đường Đặng T  MĐông Vinh Thửa 9 Thửa 181 9
22 Đường QH Yên Xá Thửa 126 thửa 208 9
23 Đường Hồ Học LãmĐông Vinh Thửa 31 Thửa 226 9
24 Đường dân cưĐông Vinh - Yên XáThửa 26 Thửa 235 9
25 Đường Khu qu  h ạc  rộn  1  (đất đấu g á)Yên Xá Thửa 195 Thửa 220 9
26 Đường dân cưYên Xá Thửa 89 Thửa 239 9
27 Đường Đặng T  MVinh Xuân Thửa 2 Thửa 421 10
28 Đường Hồ Học LãmYên Xá Thửa 429 Thửa 504 10
29 Đường trong k  q  h ạcYên Xá Thửa 427 Thửa 498 10
30 Đường dân cư xómĐông Vinh Thửa 5 Thửa 500 10
31 Đường Nguyễn T ườn  TộMỹ Hòa - Mỹ L Thửa 40 Thửa 435 13
32 Đường Dân CưMỹ Hòa - Mỹ L Thửa 1 Thửa 434 13



33 Nguyễn Sư HồiMỹ Hòa - Mỹ L Thửa 3 Thửa 406 13
34 Nguyễn Trườn  TộMỹ Long -  Tru  MỹThửa 168 Thửa 339 13
35 Đường dân cưMỹ Long -  Tru  MỹThửa 360 Thửa 360 14
36 Đường dân cưMỹ Long -  Tru  MỹThửa 2 Thửa 373 14
37 Đường dân cưMỹ Long -  Tru  MỹThửa 1 Thửa 368 14
38 Đường dân cưTrung Mỹ Thửa 172 Thửa 344 14
39 Đường dân cưYên Vinh Thửa 69 Thửa 490 15
40 Đường dân cưYên Xá Thửa 8 Thửa 496 15
41 Đường dân cưYên Vinh Thửa 281 Thửa 486 15
42 Đường Trần Hữu TYên Vinh Thửa 272 Thửa 315 15
43 Đường Trần Hữu TYên Vinh Thửa 273 Thửa 314
44 Đường trong k  q  h ạcYên Vinh Thửa 282 Thửa 321 15
45 Đường dân cư xómYên Xá - Yên V Thửa 22 Thửa 799 15
46 Đường dân cư xómYên Xá - Yên V Thửa 422 Thửa 422 15
47 Đường Nguyễn C í TYên Khang Thửa 475 Thửa 814 16
48 Đường Nguyễn C í TYên Khang Thửa 356 Thửa 808 16
49 Đường dân cưYên Khang Thửa 22 Thửa 830 16
50 Đường dân cưYên Khang Thửa 261 Thửa 751 16
51 Đường Nguyễn C í TYên Khang thửa535 thửa543 16
52 Đường trong k  q  h ạcYên Khang Từ thửa 515 Thửa 806 16
53 Đường quy hoạc  rộn  1  (đất đấu g á Yên KYên Khang Từ thửa 43 Thửa 810 16
54 Đường Dân cưYên Khang Từ thửa 42 Thửa 787 16
55 Đường quy hoạc  rộn  3  (đất đấu g á Yên KYên Khang Từ thửa 622 Từ thửa 801 16
56 Đường Dân cưYên Khang Từ thửa 525 Từ thửa 560 16
57 Đường Hồ Học LãmYên Khang Thửa 1 Thửa 829 16
58 Đường Hồ Học LãmYên Khang Thửa 20 Thửa 731 16
59 Đường dân cưYên Bình Thửa 200 Thửa 432 17
60 Đường Nguyễn C í TYên Bình Thửa 142 Thửa 213 17
61 Đường Nguyễn C í TTrung  Thành Thửa 216 Thửa 531 19
62 Đường Nguyễn C í TTrung  Thành Thửa 409 Thửa 438 19
63 Đường QH 12.Trung  Thành Thửa 407 Thửa 468 19
64 Đường QH 5.0Trung  Thành Thửa 435 Thửa 516 19
65 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung mü - Tru  T µnThửa 80 Thửa 441 19
66 Đường Nguyễn Sư HồiTrung mü - Tru  T µnThửa 1 Thửa 535 19
67 Đường dân cư xómTrung mü - Tru  T µnThửa 48 Thửa 525 19
68 Đường dân cưTrung Mỹ Thửa 6 Thửa 490 19
69 Đường dân cưTrung mü - Tru  T µnThửa 55 Thửa 527 19
70 Đường dân cưTrung  Thuận Thửa 254 Thửa 529 19
71 Khu quy hoạch xóm T  T ànTrung Thành Thửa 548 Thửa 567 19
72 Khu quy hoạch xóm T  T ànTrung Thành Thửa 536 Thửa 545 19
73 Khu quy hoạch xóm T  T ànTrung Thành Thửa 547 Thửa 591 19
74 Đường dân cư (Trung Thành Thửa 306 Thửa 597 19
75 Đường Nguyễn C í TTrung Thành Thửa 246 Thửa 438 19



76 Đường quy hoạcTrung Thành Thửa 396 Thửa 561 19
77 Đường quy hoạcTrung Thành Thửa 414 Thửa 595 19
78 Đường quy hoạcTrung Thành Thửa 425 Thửa 607 19
79 Đường Nguyễn C í TTrung Thành Thửa 408 Thửa 446 19
80 Đường Nguyễn C í TYên Vinh Thửa 37 Thửa 546 20
81 Đường Nguyễn C í TYên Vinh Trung T ànThửa 37 Thửa 424 20
82 Đường dân cưTrung Thành Thửa 17 Thửa 500 20
83 Đường dân cưYênVinh Thửa 6 Thửa 386 20
84 Đường Trần Hữu TYênVinh
85 Đường dân cưYênVinh Thửa 5 Thửa 379 20
86 Đường dân cưTrung Thuận Thửa 143 Thửa 539 20
87 Đường dân cưTrung Thuận Thửa 182 Thửa 548 20
88 Đường trong khu quy hoạch Thửa 451 Thửa 461 20
89 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 434 Thửa 524 20
90 Đường trong k  q  h ạcYên Bình Thửa 60 Thửa 470 20
91 Đường dân cưYên Bình Thửa 492 Thửa 532 20
92 Khu quy hoạch xóm Yên BìnYên Bình Thửa 474 Thửa 522 20
93 Khu quy hoạch xóm Yên BìnYên Bình Thửa 473 Thửa 502 20
94 Khu quy hoạch xóm Yên BìnYên Khang Thửa 9 Thửa 405 21
95 Đường dân cưYên Khang Thửa 15 Thửa 506 21
96 Đường Đinh Văn C ấtYên Bình Thửa 136 Thửa 441 21
97 Đường Đinh Văn C ấtYên Bình Thửa 124 Thửa 414 21
98 Đường Bùi Dư n  LịcYên Bình Thửa 142 Thửa 540 21
99 Đường Bùi Dư n  LịcYên Bình Thửa 224 Thửa 374 21
100 Đường dân cưYên Bình Thửa 141 Thửa 547 21
101 Đường dân cưYên Bình Thửa 37 Thửa 545 21
102 Đường dân cưYên Bình Thửa 507 Thửa 543 21
103 Đường QH 72mYên Bình Thửa 548 Thửa 549 21
104 Đường dân cưYên Bình Thửa 514 Thửa 532 21
105 Đường QH 72mYên Bình Thửa 514 Thửa 532 21
106 Đường trong k  q  h ạcYên Bình Thửa 502 Thửa 502 21
107 Đường trong k  q  h ạcYên Bình Thửa 465 Thửa 498 21
108 Đường trong k  q  h ạcYên Bình Thửa 464 Thửa 500 21
109 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thuận Thửa 47 Thửa 323 25
110 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thuận Thửa 79 Thửa 342 25
111 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Tiến - Tr  T ậnThửa 9 Thửa 347 25
112 Đường Bùi Dư n  LịcTrung  Thuận Thửa 65 Thửa 337 25
113 Đường dân cưTrung Thuận Thửa 1 Thửa 359 25
114 Đường dân cưTrung tiến Thửa 4 Thửa 331 25
115 Đường dân cưTrung tiến Thửa 115 Thửa 251 25
116 Đường dân cưTrung tiến Thửa 116 Thửa 357 25
117 Đường QH 72mTrung Thuận Thửa 91 Thửa 262 25
118 Đường QH 72mTrung Thuận T  T ếnThửa 98 Thửa 289 25



119 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 451 Thửa 460 25
120 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 434 Thửa 445 25
121 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 435 Thửa 450 25
122 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 461 Thửa 465 25
123 Đường dân cưTrung Tiến - Tr  T ậnThửa 13 Thửa 565 26
124 Đường dân cưTrung Thuận Thửa 9 Thửa 570 26
125 Đường dân cưTrung tiến Thửa 152 Thửa 561 26
126 Đường Bùi Dư n  LịcTrung Thuận Thửa 112 Thửa 566 26
127 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 484 Thửa 516 26
128 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 518 Thửa 545 26
129 Đường trong k  q  h ạcTrung Thuận Thửa 517 Thửa 528 26
130 Đường QH 72mTrung Tiến Thửa 141 Thửa 469 26
131 Đường Đinh Văn C ấtYên Bình Thửa 8 Thửa 210 27
132 Đường Đinh Văn C ấtYên Bình Thửa 44 Thửa 168 27
133 Đường dân cưYên Bình Thửa 5 Thửa 208 27
134 Đường Trần Bìn  T ọnYên Bình Thửa 140 Thửa 194 27
135 Đường QH 72mTrung Thuận Thửa 96 Thửa 96 27
136 Đường QH 72mYên Binh Thửa 10 Thửa 10 27
137 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung tiến Thửa 33 Thửa 41 30
138 Đường dân cưTrung tiến Thửa 1 Thửa 92 30
139 Đường dân cưTrung Thành Thửa 403 Thửa 1056 32
140 Đường Nguyễn T ườn  TộMỹ Hậu Thửa 18 Thửa 241 33
141 Đường Đặng T  MMỹ Hậu Thửa 2 Thửa 18 33
142 Đường dân cưMai Lộc Thửa 319 Thửa 509 34
143 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung  Thuận Thửa 59 Thửa 1164 35
144 Đường dân cưTrung  Thuận Thửa 498 Thửa 1175 35
145 Đường dân cưMai Lộc Thửa 832 Thửa 1134 35
146 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thành - T  MỹLô A01 Lô B30 35
147 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thành - T  MỹLô C01 Lô B35 35
148 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thành - T  MỹLô A17 Lô B64 35
149 Đường Nguyễn T ườn  TộTrung Thành - T  MỹLô A18 Lô B63 35
150 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1177 Thửa 1303 35
151 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1176 Thửa 1176 35
152 Đường Minh H ệMai Lộc Thửa 1244 Thửa 1303
153 Đường Minh H ệMai Lộc Thửa 126 1271
154 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1180 Thửa 1244 35
155 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1181 Thửa 1295 35
156 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1192 Thửa 1302 35
157 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1207 Thửa 1224 35
158 Đường trong k  q  h ạcMai Lộc Thửa 1272 Thửa 1279 35
159 Đường dân cưMai Lộc Thửa 2 Thửa 97 36
160 Đường dân cưMai Lộc Thửa 1 Thửa 119 36
161 Đường QH 72mMai Lộc Thửa 63 Thửa 120 36



162 Đường dân cưMai Lộc Thửa 1 Thửa 436 37
163 Đường dân cưMai Lộc Thửa 5 Thửa 430 37
164 Đường QH 72mMai Lộc Thửa 55 Thửa 332 37



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT N PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TT

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG ĐÔNG - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 1
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 3
4

PHẦN A: ĐẤT Ở 5
PHẦN A: ĐẤT Ở 6

Thửa sốMức giá  (đồng/m Ghi chú
7
8

22, 33, 34, 47, 5  6  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  17,000,000 9
6, 7, 8, 13, 14, 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,000,000 10
5, 11, 12, 13, 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,000,000 11
42, 50, 181 2,500,000 12
115 2,500,000 13
131, 132, 133, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000 14
1, 8, 9, 10, 11, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  6  6  6  6  6  6  610,000,000 15
7, 66 10,500,000 16
29, 30, 43, 45, 5  5  5  5  5  5  5  62,500,000 17
2, 29, 13. 10,000,000 18
201, 227 7,500,000 19
334, 201, 227, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  5  5  5  3  5  5  57,000,000 20
137, 138, 149, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  510,000,000 21
35, 45, 56, 79, 8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  2  5  5  4  4  5  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  62,000,000 22
9, 10,11, 12, 23  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  52,000,000 23
220, 232, 243, 2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  5  5  53,600,000 Khung giá 3,6-4,2tr 24
199, 211, 212, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  62,000,000 25
139, 153. 10,500,000 26
61, 62,82, 83, 8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  210,000,000 27
2, 4, 5, 6, 7, 8, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  210,000,000 28
9, 15, 17, 21, 2  2  7  1  110,000,000 29
126, 190, 191, 1  1  1  1  2  2  2  24,500,000 30
31, 45, 61, 64, 7  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000 31
26, 32, 33, 34, 3  3  4  4  ,  4  4  5  5  6  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,500,000 32
195,198, 199, 2  2  24,500,000 33
89, 93, 97,107, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,500,000 34
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  1  1  410,000,000 35
429, 433, 439, 4  4  4  5  5  5  55,000,000 36
427, 431, 432, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,500,000 37
5, 10, 22, 23, 3  3  4  4  6  7  7  9  1  1  1  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  52,500,000 38
40, 49, 61, 62,7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  các t ửa đất q  h ạc  mới xóm Mỹ L  gồm  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  47,000,000 39
1, 2, 6, 7, 9,10, 1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  ,  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,500,000 40



3, 4, 11, 26, 35  4  4  5  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  4  43,600,000 Khung giá 3,6-4,2tr 41
168, 171, 173, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  37,000,000 42
360 2,000,000 43
2, 3, 18, 40, 53  6  7  9  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,500,000 44
1, 17, 29, 38, 3  6  6  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,500,000 45
172, 214, 224, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  32,500,000 46
69, 79, 105, 12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,500,000 47
8, 9, 11, 12, 20  2  2  3  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  2  2  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  22,500,000 48
281, 286, 274, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,000,000 49
272, 293, 294, 3 3,600,000 50
314, 295, 292, 2 3,500,000 51
321, 282, 283, 3  33,200,000 52
22, 29, 34, 35, 3  4  4  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  , 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  7  7  7  72,500,000 53
422 2,000,000 54
475, 814 6,000,000 55
356, 389, 402, 4  4  4  4  4  4  4  5  5  6  6  6  85,500,000 56
22, 104, 149, 1  1  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  82,500,000 57
261, 279, 299, 3  3  4  5  5  6  6  72,500,000 58
535, 536, 537, 5  5  5  5  5  55,500,000 59
515, 516, 517, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  7  7  8  8  8  8  83,500,000 60
43, 57, 58, 59, 6  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  2  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  3  3  3  3  3  2  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  3  2  2  2  2  5  5  5  5  5  7  6  6  6  7  7  6  6  6  6  6  7  7  và các lô Q  mới gồm  2  4  6  8  1  1  1  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  84,000,000 61
42, 83, 84, 101  1  2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  73,500,000 62
626, 670, 671, 6  6  6  8  84,000,000 63
525, 544, 560 3,000,000 64
1, 21, 85, 86, 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  3  8  8  85,000,000 65
20, 331, 333, 3  2  2  2  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  6  6  6  và các lô q  mới gồm  1  3  5  7  9  1  1  7  75,000,000 66
200, 215, 216, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  4  4  4  42,500,000 67
142, 163, 213 5,500,000 68
216, 240, 246, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  5  55,500,000 69
409, 408, 439, 4  4  4  46,000,000 70
407, 491, 492, 5  5  6  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  44,000,000 71
435, 478, 479, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  53,000,000 72
80, 140, 153, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  47,000,000 73
1, 2, 19, 34, 35  5  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  , 3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  53,600,000 Khung giá 3,6-4,2tr 74
48, 54, 81, 96, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  2  4  2  5  52,500,000 75
6, 7, 8, 21, 22, 3  5  5  6  6  8  3  3  3  3  4  4  4  42,500,000 76
55, 68, 69, 70, 8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  52,500,000 77
254, 265, 273, 2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  5  5  3  3  3  3  22,500,000 78
548, 549, 550, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  55,500,000 79
Thửa 536, 537  5  5  5  5  5  5  5  5  5  56,000,000 80
547, 571, 590, 56,500,000 81
306, 143, 170, 3  5  1  2  4  4  2  3  4  4  4  3  5  5  6  4  33,000,000 82
246, 409, 436, 44,500,000 83



396, 467, 586, 5  56,500,000 84
495, 496, 398, 4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  46,000,000 85
515, 516, 413, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  65,500,000 86
408, 439, 437, 46,000,000
37, 49, 65, 102  1  3  3  3  4  5  55,500,000
37, 48, 56, 57, 5  6  6  7  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  45,500,000
17, 18, 19, 20, 3  3  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  8  8  8  9  9  1  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  52,500,000
6, 7, 24, 37, 41  1  3  32,500,000
36, 384, 385 3,600,000
5, 22, 23, 34, 3  4  4  5  5  6  7  7  7  7  7  8  8  9  3  3  3  3  3  3  32,500,000
143, 170, 171, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  52,500,000
182, 184, 193, 1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  54,000,000
451, 452, 453, 4  4  4  4  4  4  4  44,000,000
434, 435, 436, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  54,000,000
60, 67, 85, 92, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  4  42,500,000
492, 481, 488, 5  5  4  5  57,500,000
511, 512, 513, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  57,000,000
502, 473 6,500,000
9, 11, 12, 13, 1  1  1  1  2  2  3  3  4  45,500,000
15,19, 35, 36, 6  6  6  9  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  52,500,000
136,151, 164, 1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  44,200,000 Khung giá 4,2 - 4,8tr
124, 125, 152, 1  2  2  3  3  3  4  3  44,500,000
142, 181, 182, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  5  54,500,000
224, 250, 295, 3 5,000,000
141, 147, 148, 2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  52,500,000
37, 39, 48, 49, 5  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  , 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  52,500,000
507, 508, 509, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  57,000,000
548, 549 và các t ửa bám mặt đườn  7  còn lại20,000,000
514, 515, 541, 5 7,500,000
315, 317, 318, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  6  và các t ửa bám mặt đườn  7  còn lại10,000,000 Đường 72m khung tối thiểu 10tr
502 6,500,000
465, 466, 501, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  47,000,000
464, 467, 480, 4  57,500,000
47, 52, 71, 78, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  37,500,000
79, 342 8,000,000
9, 26, 30, 31, 5  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  , 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  37,000,000
65, 68, 69, 70, 7  7  7  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  34,800,000 Khung 4,8-6tr
1, 2, 3, 7, 8, 11  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  , 3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  9  9  1  1  1  , 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,500,000
4, 6, 12, 13, 32  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  32,500,000
115,138, 151, 2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,500,000
116, 117, 120, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,500,000
252, 95, 236, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  220,000,000
98, 289 22,000,000



451, 452, 453, 4  4  4  4  4  4  45,500,000
434, 437, 445 6,500,000
435, 436, 466, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  46,000,000
461, 462, 463, 4  47,000,000
13, 82, 154, 16  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  52,500,000
9, 10, 11, 13, 1  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  52,500,000
152,160, 175, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,500,000
112, 139, 420, 4  4  4  54,500,000
484, 485, 486, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  56,000,000
518, 519, 522, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  57,000,000
517, 520, 521, 5  57,500,000
141, 153, 196, 1  2  4  4  4  4  4  4  420,000,000
8, 9, 11, 12, 26  2  2  2  4  4  4  4  5  5  6  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  2  24,000,000
44, 168 4,500,000
5, 6,13, 20, 22, 2  2  3  3  3  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  22,500,000
140, 141, 142, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
96 22,000,000
10 14,000,000
33, 34, 39, 40, 4 7,000,000
1, 4, 5, 9, 46, 2  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  92,500,000
403, 404, 405, 4  6  (  6  7  1  12,500,000
18, 100, 209, 2 7,000,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1  110,000,000
319, 484, 490. 4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  52,000,000
59, 98,112,152  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  6  6  2  6  6  6  6  6  6  7  7  8  9  1  1  1  17,000,000
498, 517, 538, 7  1  1  1  1  1  1  1  12,500,000
832, 891, 892, 9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,000,000
Các lô A01, A0  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  D  D  D  D  D7,000,000
A16, B35, C01  C  D  D7,500,000
A17, A28, B36, B  C  C  D  D6,500,000
A18, A19, A20, A  A  A  A  A  A  A  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  D  D  D  D  D6,000,000
1177, 1178 117  1  1  1  1  1  13,500,000
1176 3,600,000
1244, 1260, 134,000,000
1261, 1262, 12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  t ửa k ôn  có số t ếp g áp p ía Đôn  t ửa 13,800,000
1180, 1208, 12  13,600,000
1181, 1182, 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
1192, 1193, 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  , 1  1  1  1  1  1  1  T ếp g áp p ía Tây t ửa 1  1  1  T ếp g áp p ía Đôn  t ửa 13,300,000
1207. 1224 3,400,000
1272, Tiếp giáp p ía Đôn  t ửa 13,400,000
2, 6, 7, 9, 11, 1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  6  7  7  8  8  92,000,000
1, 3, 4, 5, 8, 10  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  5  5  5  6  5  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,000,000
63, 64, 65, 78, 8  8  9  9  9  9  115. 000.000



1, 2, 3, 4, 33, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  42,000,000
5,32,34, 35, 72  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,000,000
88, 78, ,67, 64, 6  5  2  2  4  4  2  2  2  2  2  9  9  9  9  8  2  2  3  3  3  315,000,000



PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP
Địa danh - Xứ đồng Từ

Xóm Mỹ Hậu Thửa 09
Xóm Mỹ Hậu Thửa 10
Xóm Đông Vinh Thửa 7
Xóm Vinh Xuân Thửa 01
Xóm Vinh Xuân Thửa 1
Xóm Yên Xá Thửa 1
Xóm Yên Xá Thửa 3
Xóm Vinh Xuân Thửa 1
Đồng Bàu Đông Thửa 179
Xóm Vinh Xuân Thửa 1
Đất Bàu Đông Thửa 142
Đất Bàu Đông Thửa 148
Xóm Yên Xá Thửa 18
Đồng Nhà Thúi Thửa 01
Đồng toà án Thửa 16
Đồng Tây xưởng Thửa 19
Đồng Tây nghĩa địa Thửa 73
Đồng Bầu Tròn Thửa 140
Đồng ruộng chia Thửa 405
Đồng Tròn đồng Thửa 319
Đồng ruộng dưng Thửa 58
Đồng ruộng dưng Thửa 01
Xóm Mỹ Long, Mỹ Hòa Thửa 13
Xóm Trung Mỹ + Mỹ Long Thửa 4
Xóm Yên Xá Thửa 4
Xóm Yên Khang, Yên Bình Thửa 43
Xóm Yên Khang, Yên Bình
Xóm Yên Bình, Yên Khang Thửa 162
Xóm Yên Bình, Yên Khang
Đồng Bàu Trang Thửa 9
Xóm Trung Thành Thửa 1
Xóm Trung Thuận thửa 186
Xóm Yên Bình Thửa 270
Xóm Yên Bình thửa 141
Xóm Yên Bình Thửa 302
Xóm Yên Bình Thưả 173
Xóm Yên Bình Thửa 94
Xóm Yên Bình Thửa 41
Xóm Yên Bình Thửa 18
Xóm Yên Bình Thửa 54



Xóm trung Thuận, Trung Tiến Thửa 96
Xóm trung Thuận Thửa 5
Xóm trung Tiến Thửa 115
Yên Bình Thửa 1
Tri áp nông làm kinh tế Thửa 1
Tri áp nông làm kinh tế Thửa 5
xóm Mỹ Hậu Thửa 143
Xóm Mỹ Hậu Thửa 138
Xóm Mỹ Hậu Thửa 421
Xứ vệ sinh Thửa 363
Xứ vệ sinh Thửa 514
Xứ Dường Bạn Thửa 444
Xứ Dường Bạn Thửa 466
Xứ Đồng Bạc Thửa 682
Xứ Đồng Bạc Thửa 662
Đồng Đông Đê Thửa 950
Xóm Trung Mỹ - Trung Thành Thửa 11
Xóm Trung Mỹ - Trung Thành Thửa 20
Xứ vườn Tùn Thửa 1
Đồng Sa Pa Thửa 65
Đồng Bà Thái Thửa 23
Đồng Bắc Chăn nuôi Thửa 191
Đồng Bắc lái Thửa 207
Đồng Việt Kiều Thửa 469
Đồng Dòng Đê Thửa 1
Đồng Cổ Cò Thửa 68
Đồng Bàu Tây Thửa 74
Đồng Danh Thửa 61
Vùng Chè Thửa 316
Đồng Mương Bàu Thửa 265
Vùng Danh Thửa 249
Đồng Danh Thửa 12
Đồng Mù ao Nam Thửa 447
Vùng Tràm Nam Thửa 408
Xứ ruộng mặt Thửa  718
Nương Cụt trong Thửa 599
Nương cụt ngoài Thửa 862
Xứ Mù Trù Thửa 6
Nương Cụt Ngoài Thửa 22
Vùng Danh Thửa 1
Vùng Danh Thửa 13
Đồng Danh Thửa 39
Đồng Danh Thửa 38



Đồng Bàu Tây Thửa 107
Đồng Bàu Tây Thửa 109
Đất vườn ao liền kề đất ở







Đến Tờ bản đồ Gồm các thửa

Thửa 01 1 9, 10, 2, 1, 4, ……
Thửa 03 2 2, 3, 4, 10, ….
Thửa 138 2 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, …
Thửa 213 3 1, 2, 3, …
Thửa 130 4 1, 2, 3, 4, 5, …
Thửa 2 5 1, 2, …
Thửa 50 5 3, 4, 5, 6, …
Thửa 33 7 1, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 8, 9, 104
Thửa 281 7 179, 180, 181, 182, …
Thửa 131 8 1, 2, 3, 4, …
Thửa 143 8 142, 140, 143, …
Thửa 201 8 148, 144, 145, 146, …
Thửa 135 9 18, 29, 30, 36, …
Thửa 108 10 01, 13, 14, 25, …
Thửa 109 10 15, 16, 17, 30, 38, …
Thửa 57 10 19, 57, 58, …
Thửa 209 10 73, 85, 86, 99, 100, …
Thửa 257 10 140, 141, 124, 142, …
Thửa 410 10 405, 406, 389, 390, …
Thửa 419 10 319, 320, 321, 305, …
Thửa 162 11 58,  95,  113,  ...
Thửa 124 11 1,  2,  3,  …
Thửa 109 13 13, 28, 96, 105, 106, 97, 107, 108, 109
Thửa 290 14 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, …
Thửa 40 15 4, 5, 17, 18, 32, 40, …
Thửa 311 16 43, 42, 57, 58, …

16 8, 13, 30, 32, ..., 481
Thửa 580 17 162, 153, 154, 137, ….

17 1, 2, 3, ...
Thửa 215 19 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...
Thửa 124 20 1, 3, 16, 14, ..., 124
thửa 266 20 186, 187, 177, 178...
thửa 276 20 270, 271, 272, 273,  …
Thửa 185 20 141, 149, 150, ...
Thửa 320 21 302,  294,  280, …
Thửa 355 21 173,  174,  197,  …
Thửa 140 21 94,  100,  92,  120, …
Thửa 290 21 41, 42, 43, 45, …
Thửa 63 22 18, 19, 22, 24, ….
Thửa 303 22 54, 55, 56, …



Thửa 113 26 96, 85, 70, 58, 44…
Thửa 84 26 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 24, …
thửa 364 26 115, 116, ..., 364
thửa 134 27 1, 2, 3, ..., 134
Thửa 119 32 1, 2, 3, 4, 6, …
Thửa 257 32 5, 8, 14, 13, …
Thửa 381 32 143, 144, 145, 146, …
Thửa 479 32 138, 184, 209, 208, …
Thửa 491 32 421, 439, 438, 437, …
Thửa 530 32 363, 364, 382, 383, …
Thửa 580 32 514, 534, 533, 532, …
Thửa 515 32 444,  440,  464, ….
Thửa 946 32 466, 468, 469, 506, 504, …
Thửa 562 32 562, 596, 595, ….
Thửa 1082 32 662, 663, 664, 622, …
Thửa 1051 32 950, 931, 948, 947, …
Thửa 206 33 11, 15, 16, 17,  ….
Thửa 204 33 20, 21, 26, 23, …
Thửa 35 34 1, 2, 3, 4, 5…
Thửa 194 34 65, 66, 49, 50, 512, 21, …
Thửa 164 34 23, 6, 7, 8, 9, …
Thửa 467 34 192, 203, 204, 223, …
Thửa 475 34 207, 208, 209, 210, …
Thửa 489 34 469, 470, 741, …
Thửa 257 35 1, 2, 3, 4, …
Thửa 227 35 68, 69, 70, 71, …
Thửa 228 35 74, 105, 106, …
Thửa 215 35 61, 62, 56, 57, 66, …
Thửa 563 35 316, 317, 298, 299, …
Thửa 350 35 265, 266, 245, 246, …
Thửa 495 35 249, 250, 230, 198, 199, …
Thửa 167 35 12, 13, 14, 15, …
Thửa 597 35 477, 478, 479, …
Thửa 529 35 408, 409, 410, 381, …
Thửa 1444 35 748, 747, 793, 833, ….
Thửa 939 35 599, 600, 568, 569, , …
Thửa 1159 35 862, 863, 861, 888, 889,
Thửa 343 37 67, 89, 37, 38, …
Thửa 237 37 22, 23, 24, 25, …
Thửa 36 33 1, 2, 3, …
Thửa 35 33 13, 14, 20, 21, …
Thửa 99 33 39, 45, 46, 47, ….
Thửa 108 33 38, 40, 41, 48, 49, …



Thửa 206 33 107, 113, 114, …..
Thửa 202 33 109, 110, 106, 112, ….

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN







Mức giỏ (đồng/m2)
Vị trí I Vị trí II

85,000
85,000
85,000
85,000
85,000
85,000

75,000
85,000

75,000
85,000
85,000

75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

85,000
75,000
75,000

75,000
85,000
85,000

75,000
85,000

75,000
75,000
75,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000



85,000
75,000
75,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000

85,000
85,000

75,000
85,000

75,000
75,000

85,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

85,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

85,000
75,000

85,000
75,000



85,000
75,000

85,000



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG DŨNG - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Tên đường Tên khối
Đoạn đường

Từ đoạn Đến đoạn
1 Nguyễn Sỹ Sách Trung Tiến Thửa 01 Thửa 16
2 Nguyễn Sỹ Sách Trung Tiến
3 Lê Nin Trung Tiến " "
4 Lê Nin Trung Tiến Thửa 19 Thửa79
5 Đinh Lễ Trung Tiến Thửa 51 Thửa 70
6 Đinh Lễ Trung Tiến Thửa 51 Thửa 70
7 Đường khối Trung Tiến
8 Đường khối Trung Tiến Thửa 28 Thửa 76
9 Đường khối Trung Tiến

10 Đường khối Trung Tiến Thửa 23 Thửa 27
11 Đường khối Trung Tiến Thửa 23 Thửa 27
12 Đường khối Trung Tiến Thửa 22 Thửa 74
13 Đường khối Trung Tiến
14 Nguyễn Sỹ Sách Trung Tiến
15 Nguyễn Sỹ Sách Trung Tiến Thửa 01 Thửa 71
16 Đường khối Trung Đông Thửa 12 Thửa 17
17 Tuệ Tĩnh Trung Đông Thửa 15 Thửa 24
18 Đinh Lễ Trung Tiến Thửa 52 Thửa 75
19 Đường khối Trung Tiến Thửa 20 Thửa 77
20 Đường khối Trung Tiến Thửa 20 Thửa 77
21 Đường khối Trung Tiến Thửa 19 Thửa 67
22 Đường khối Trung Tiến Thửa 45 Thửa 74
23 Đường khối Trung Tiến Thửa 93 Thửa 100
24 Đường khối Trung Tiến Thửa 113 Thửa 125
25 Đường khối Trung Tiến Thửa 126 Thửa 153
26 Đường khối Trung Tiến Thửa 141 Thửa 151
27 Nguyễn Sỹ Sách Trung Đông Thửa 1 Thửa 38
28 Nguyễn Sỹ Sách Trung Đông Thửa 1 Thửa 38
29 Nguyễn Sỹ Sách Trung Đông Thửa 27 Thửa 44
30 Nguyễn Phong Sắc Trung Đông
31 Tuệ Tĩnh Trung Tiến
32 Tuệ Tĩnh Trung Đông Thửa 74 Thửa 105



33 Tuệ Tĩnh Trung Đông Thửa 74 Thửa 105
34 Đường khối Trung Đông Thửa 37 Thửa 95
35 Đường khối Trung Đông Thửa 17 Thửa 82
36 Đường khối Trung Đông Thửa 53 Thửa 91
37 Nguyễn Phong Sắc Trung Đông
38 Nguyễn Sỹ Sách Trung Đông Thửa 1 Thửa 3
39 Nguyễn Sỹ Sách Trung Đông
40 Đinh Lễ Trung Tiến
41 Đinh Lễ Trung Tiến Thửa 1 Thửa 44
42 Lê Nin Trung Tiến
43 Lê Nin Tân Hợp
44 Đường Đinh Lễ và đường hiện t ạn  1Tân Hợp Khu Chung cư Nguyễn Sỹ Sách
45 Đường Đinh Lễ và đường hiện t ạn  1Tân Hợp Khu Chung cư Nguyễn Sỹ Sách
46 Đường Đinh Lễ Tân Hợp Khu Chung cư Nguyễn Sỹ Sách
47 Đường Đinh Lễ và đường hiện t ạn  1Tân Hợp Khu Chung cư Nguyễn Sỹ Sách
48 Đường quy hoạch Trung Đô
49 Đinh Lễ Trung Tiến Thửa 6 Thửa 123
50 Đinh Lễ Trung Tiến
51 Đường khối Trung Tiến Thửa 1 Thửa 35
52 Đường khối Trung Tiến Thửa 39 Thửa118
53 Đường quy hoạch Trung Yên Thửa 50 Thửa 82
54 Đường khối Trung Tiến Thửa 55 Thửa 223
55 Đường khối Trung Tiến Thửa 205 Thửa 209
56 Đường quy hoạch Trung Đô Thửa 110 Thửa 117
57 Đường quy hoạch rộng 12m Trung Đô Thửa 171 Thửa 200
58 Đường quy hoạch rộng 24m Trung Đô Thửa 195 Thửa 87
59 Nguyễn Phong Sắc Trung Đông Thửa 33 Thửa 52
60 Nguyễn Phong Sắc Xuân Bắc Thửa 35 Thửa 80
61 Nguyễn Phong Sắc Trung Đông Thửa 6 Thửa 32
62 Nguyễn Phong Sắc Trung Yên Thửa 58 Thửa 108
63 Nguyễn Phong Sắc Trung Yên Thửa 113 Thửa 132
64 Đường khối Trung Yên Thửa 50 Thửa 32
65 Đường khối Trung Yên
66 Đường khối Xuân Bắc
67 Đường khối Văn Tiến
68 Đường khối Xuân Bắc Thửa 102 Thửa 140
69 Đường khối Trung Đông Thửa 27 Thửa 125
70 Tuệ Tĩnh Trung Đông Thửa 1 Thửa131
71 Đường khối Trung Đông Thửa 19 Thửa 23
72 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc
73 Phùng Khắc Khoan Xuân Bắc Thửa 81 Thửa 122
74 Đường khối Xuân Bắc
75 Nguyễn Phong Sắc Xuân Bắc



76 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc
77 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc Thửa 2 Thửa 7
78 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc Thửa 1 Thửa71
79 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc Thửa 72 Thửaa 83
80 Đường khối Xuân Bắc Thửa 1 Thửa 84
81 Đường khối Xuân Bắc Thửa 13 Thửa 51
82 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Bắc
83 Đường khối Xuân Bắc
84 Phùng Khắc Khoan Xuân Bắc
85 Đường khối Xuân Bắc Thửa 52 Thửa 81
86 Tôn Thất Tùng Xuân Đông Thửa 76 Thửa 86
87 Đường khối Xuân Đông Thửa 51 Thửa 101
88 Đặng Văn Ngữ Xuân Đông
89 Đường khối Xuân Đông
90 Đường khối Xuân Đông Thửa 28 Thửa 93
91 Đường khối Xuân Đông Thửa 3 Thửa 20
92 Đường khối Xuân Đông Thửa 1 Thửa 19
93 Đường khối Xuân Đông
94 Đường khối Xuân Đông
95 Đường khối Xuân Đông
96 Đường khối Xuân Đông
97 Đặng Văn Ngữ Xuân Đông Thửa 4 Thửa 89
98 Đường khối Xuân Đông
99 Đường khối Xuân Đông
100 Đặng Văn Ngữ Xuân Đông Thửa 5 Thửa 64
101 Đường khối Xuân Tiến
102 Lê Nin Tân Tiến
103 Lê Nin Trung Đô
104 Duy Tân Tân Tiến
105 Duy Tân Tân Tiến
106 Duy Tân Trung Đô
107 Nguyễn Phong Sắc Tân Tiến Thửa 32 Thửa 68
108 Duy Tân Trung Tiến
109 Duy Tân Tân Tiến Thửa 11 Thửa 132
110 Duy Tân Tân Tiến
111 Duy Tân Tân Tiến
112 Đường khối Tân Tiến Thửa 21 Thửa 51
113 Đường khối Tân Tiến Thửa 21 Thửa 51
114 Đường khối Tân Tiến
115 Đường khối Tân Tiến Thửa 48 Thửa 70
116 Đường khối Trung Yên Thửa 1 Thửa 9
117 Đường quy hoạch Trung Đô
118 Nguyễn Công Nghiệm Trung Đô



119 Nguyễn Phong Sắc Trung Yên
120 Nguyễn Phong Sắc Trung Yên Thửa 3 Thửa 100
121 Nguyễn Phong Sắc Trung Yên Thửa 9 Thửa 88
122 Đường khối Trung Yên Thửa 2 Thửa 61
123 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến Thửa 74 Thửa 83
124 Duy Tân Trung Tiến Thửa 72
125 Phùng Khắc Khoan Xuân Bắc Thửa 4 Thửa 102
126 Phùng Khắc Khoan Xuân Bắc Thửa 4 Thửa 102
127 Đường khối Trung Yên Thửa 1 Thửa 16
128 Đường khối Văn Tiến
129 Đường khối Văn Tiến Thửa 10 Thửa 59
130 Đường khối Văn Tiến Thửa 10 Thửa 59
131 Phùng Khắc Khoan Văn Tiến Xuân Na Thửa 2 Thửa 61
132 Tôn Thất Tùng Xuân Nam
133 Đường khối Xuân Bắc Thửa 2 Thửa 61
134 Đường khối Văn Tiến Thửa 2 Thửa 61
135 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Bắc
136 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Bắc
137 Đường khối Xuân Bắc Thửa 1 Thửa 178
138 Đường khối Xuân Bắc Thửa 1 Thửa 178
139 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc Thửa 1 Thửa 33
140 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc
141 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc Thửa 27 Thửa 105
142 Ngô Quảng Xuân Tiến
143 Tôn Thất Tùng Xuân Bắc
144 Đường khối Xuân Bắc Thửa 30 Thửa 83
145 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Nam
146 Đặng Văn Ngữ Xuân Tiến
147 Đường khối Xuân Tiến Thửa 10 Thửa 116
148 Đường khối Xuân Nam Thửa 14 Thửa 115
149 Đường khối Xuân Nam Thửa 83 Thửa 111
150 Đường khối Xuân Nam Thửa 83 Thửa 111
151 Tôn Thất Tùng Xuân Tiến Thửa 120 Thửa 124
152 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến Thửa 114 Thửa 137
153 Đường khối Xuân Đông
154 Ngô Quảng Xuân Tiến
155 Ngô Quảng Xuân Tiến
156 Ngô Quảng Xuân Tiến Thửa 1 Thửa 142
157 Đường khối Xuân Đông
158 Đường khối Xuân Đông
159 Đường khối Xuân Tiến Thửa 95 Thửa 140
160 Đường khối Xuân Tiến
161 Đường khối Xuân Tiến Thửa 77 Thửa 139



162 Đường khối Xuân Đông Thửa 4 Thửa 129
163 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến Thửa 20 Thửa 13
164 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến
165 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến
166 Ngô Quảng Xuân Tiến
167 Đặng Văn Ngữ Xuân Tiến
168 Đặng Văn Ngữ Xuân Tiến
169 Đặng Văn Ngữ Xuân Tiến
170 Đường khối Xuân Tiến
171 Đường khối Xuân Tiến Thửa 1 Thửa 39
172 Lê Nin Tân Tiến
173 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 15 Thửa 55
174 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 15 Thửa 55
175 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 104 Thửa 168
176 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 169 Thửa 179
177 Nguyễn Phong Sắc Tân Tiến Thửa 8 Thửa 181
178 Đường khối Tân Tiến Thửa 17 Thửa 102
179 Đường khối Tân Tiến
180 Đường khối Tân Lộc
181 Đường khối Tân Lộc Thửa 187 Thửa 191
182 Đường khối Tân Lộc Thửa 187 Thửa 191
183 Đường khối Tân Tiến Thửa 60 Thửa 207
184 Đường khối Tân Tiến Thửa 1 Thửa 192
185 Nguyễn Công Nghiệm Tân Tiến
186 Đường khối Tân Tiến
187 Đường khối Tân Tiến Thửa 28 Thửa 214
188 Đường khối Tân Tiến Thửa 56 Thửa 217
189 Đường khối Tân Tiến Thửa 56 Thửa 217
190 Đường khối Tân Tiến Thửa 56 Thửa 217
191 Đường quy hoạch Tân Tiến Thửa 260 Thửa 272
192 Đương dân cư Tân Lộc Thửa 277 Thửa 278
193 Đương dân cư Tân Lộc Thửa 280 Thửa 281
194 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 249 Thửa 253
195 Nguyễn Phong Sắc Văn Tiến Thửa 1 Thửa 58
196 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến Thửa 32 Thửa 72
197 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến
198 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến
199 Phạm Ngọc Thạch Tân Lộc Thửa 41 Thửa 152
200 Phạm Ngọc Thạch Tân Lộc Thửa 121 Thửa 144
201 Đường khối Tân Lộc Thửa 34 Thửa 164
202 Ngô Quyền Văn Tiến Thửa 13 Thửa 69
203 Ngô Quyền Văn Tiến
204 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 1



205 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 1
206 Ngô Quyền Văn Tiến
207 Đường khối Văn Tiến Thửa 18 Thửa 124
208 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 57
209 Đường khối Văn Tiến Xuân Na Thửa 3 Thửa 97
210 Đường khối Văn Tiến Thửa 99 Thửa 117
211 Đường dân cư Văn Tiến Thửa 64 Thửa 70
212 Ngô Quyền Văn Tiến
213 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến Thửa 22 Thửa 95
214 Phùng Khắc Khoan Xuân Nam Thửa 5 Thửa 116
215 Nguyễn Gia Thiều Xuân Nam Thửa 44 Thửa 99
216 Nguyễn Gia Thiều Xuân Nam
217 Nguyễn Gia Thiều Xuân Nam Thửa 85 Thửa 115
218 Phùng Khắc Khoan Xuân Nam
219 Phùng Khắc Khoan Xuân Nam Thửa 45 Thửa 104
220 Đường khối Văn Tiến
221 Đường khối Xuân Trung Thửa 77 Thửa 92
222 Đường khối Xuân Trung
223 Đường khối Xuân Nam
224 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Nam
225 Nguyễn Sỹ Quế Xuân Nam
226 Đường khối Xuân Nam Thửa 1 Thửa 116
227 Đường khối Xuân Nam
228 Nguyễn Gia Thiều Xuân Nam
229 Đường khối Xuân Nam Thửa 3 Thửa 118
230 Tôn Thất Tùng Xuân Nam Thửa 5 Thửa 8
231 Nguyễn Gia Thiều Xuân Nam Thửa 19 Thửa 51
232 Tôn Thất Tùng Xuân Nam
233 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến Thửa 4 Thửa 23
234 Tôn Thất Tùng Xuân Tiến Thửa 7 Thửa 86
235 Tôn Thất Tùng Xuân Tiến Thửa 34 Thửa 50
236 Đường khối Xuân Tiến Thửa 1 Thửa 29
237 Đường khối Xuân Tiến Thửa 1 Thửa 29
238 Đường khối Xuân Trung Thửa 42 Thửa 92
239 Đường khối Xuân Trung Thửa 42 Thửa 92
240 Đường khối Xuân Trung Thửa 42 Thửa 92
241 Đường khối Xuân Trung Thửa 42 Thửa 92
242 Đường khối Xuân Trung Thửa 75 Thửa 91
243 Nguyễn Gia Thiều Xuân Tiến
244 Tôn Thất Tùng Xuân Tiến Thửa 23 Thửa 56
245 Đường khối Xuân Trung Thửa 42 Thửa 63
246 Đường khối Xuân Tiến
247 Đường khối Xuân Tiến



248 Đường khối Xuân Trung
249 Đường khối Xuân Tiến Thửa 1 Thửa 61
250 Lê Nin Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
251 Lê Nin Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
252 Đường QH 9m Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
253 Đường QH 9m Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
254 Đường QH 8m và 7,5m Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
255 Đường QH 8m và 7,5m Tân Tiến Vòng xuyến Vinamilk
256 Nguyễn Phong Sắc Tân Lộc
257 Nguyễn Phong Sắc Tân Tiến Thửa 8 Thửa 79
258 Nguyễn Phong Sắc Tân Tiến
259 Nguyễn Phong Sắc Tân Lộc Thửa 7 Thửa 8
260 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Tiến Thửa 1 Thửa 87
261 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Lộc Thửa 100 Thửa 115
262 Đường khối Tân Lộc Thửa 5 Thửa 83
263 Đường khối Tân Lộc Thửa 5 Thửa 83
264 Đường khối Tân Lộc Thửa 116 Thửa 159
265 Phong Đình Cảng Tân Lộc
266 Đường khối Tân Lộc
267 Đường khối Tân Lộc Thử 86 Thửa 114
268 Phạm Ngọc Thạch Tân Lộc Thửa 2 Thửa 131
269 Ngô Quyền Văn Tiến
270 Đường khối Tân Lộc
271 Đường khối Tân Lộc Thửa 3 Thửa 125
272 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Lộc
273 Đường khối Tân Phúc Thửa 1 Thửa 73
274 Đường khối Tân Phúc Thửa 74 Thửa 113
275 Đường khối Tân Lộc Thửa 52 Thửa 112
276 Đường khối Tân Lộc Thửa 52 Thửa 112
277 Đường khối Tân Lộc Thửa 52 Thửa 112
278 Đường khối Tân Phúc
279 Đường khối Tân Lộc Thửa 4 Thửa 29
280 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến Thửa 27 Thửa 133
281 Nguyễn Duy Trinh Văn Tiến Thửa 1 Thửa 130
282 Nguyễn Duy Trinh Văn Trung Thửa 54 Thửa 134
283 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 73
284 Nguyễn Gia Thiều Văn Trung Thửa 52 Thửa 138
285 Nguyễn Gia Thiều Tân Phúc
286 Nguyễn Gia Thiều Văn Trung Thửa 1 Thửa 73
287 Nguyễn Gia Thiều Văn Tiến
288 Đường khối Tân Phúc Thửa 1 Thửa 73
289 Đường khối Tân Phúc Thửa 1 Thửa 73
290 Phạm Ngọc Thạch Tân Phúc Thửa 94 Thửa 105



291 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 73
292 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 73
293 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 73
294 Đường khối Văn Trung
295 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 73
296 Đường khối Văn Tiến Thửa 1 Thửa 73
297 Ngô Quyền Văn Tiến Thửa 129 Thửa 61
298 Đường khối Văn Tiến
299 Nguyễn Gia Thiều Văn Tiến Thửa 1 Thửa 7
300 Nguyễn Duy Trinh Văn Trung Thửa 40 Thửa 81
301 Đường khối Văn Trung Thửa 32 Thửa 83
302 Đường khối Văn Trung Thửa 32 Thửa 83
303 Đường khối Văn Trung
304 Đường khối Văn Trung
305 Đường khối Xuân Trung
306 Đường khối Văn Trung Thửa 3 Thửa 91
307 Đường khối Văn Trung Thửa 3 Thửa 91
308 Đường quy hoạch Văn Trung Thửa 172 Thửa 192
309 Đường khối Xuân Trung Thửa 1 Thửa 33
310 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 33
311 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 33
312 Đường quy hoạch Văn Trung
313 Đường khối Xuân Trung Thửa 1 Thửa 33
314 Đường khối Xuân Trung
315 Đường khối Văn Trung
316 Đường khối Văn Trung
317 Đường khối Văn Trung
318 Đường khối Văn Trung Thửa 34 Thửa 86
319 Đường khối Xuân Trung Thửa 34 Thửa 86
320 Đường khối Xuân Trung Thửa 1 Thửa 38
321 Đường khối Xuân Trung Thửa 1 Thửa 38
322 Phong Đình Cảng Tân Lộc Thửa 1 Thửa 130
323 Phong Đình Cảng Tân Phúc Thửa 9 Thửa 17
324 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Phúc
325 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Phúc
326 Phong Đình Cảng Tân Phúc
327 Đường khối Tân Phúc Thửa 3 Thửa 19
328 Phong Đình Cảng Tân Lâm Thửa 32 Thửa 96
329 Phong Đình Cảng Tân Phúc
330 Phong Đình Cảng Tân Lâm Thửa 71 Thửa 88
331 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Phúc Thửa 5 Thửa 33
332 Nguyễn Gia Thiều Tân Lâm Thửa 11 Thửa 93
333 Đường khối Tân Phúc Thửa 1 Thửa 97



334 Đường khối Tân Phúc Thửa 2 Thửa 30
335 Đường khối Tân Phúc Thửa 2 Thửa 30
336 Yên Dũng Thượng Tân Lâm Thửa 69 Thửa 94
337 Đường khối Tân Lâm Thửa 67 Thửa 95
338 Đường khối Tân Lâm Thửa 67 Thửa 95
339 Nguyễn Gia Thiều Văn Trung Thửa 1 Thửa 26
340 Nguyễn Gia Thiều Tân Lâm
341 Nguyễn Gia Thiều Tân Lâm
342 Phạm Ngọc Thạch Tân Lâm Thửa 7 Thửa 111
343 Đường khối Tân Lâm Thửa 5 Thửa 106
344 Đường khối Tân Lâm Thửa 57 Thửa 118
345 Đường khối Tân Lâm Thửa 87 Thửa 108
346 Đường khối Văn Trung Thửa 6 Thửa 107
347 Nguyễn Duy Trinh Văn Trung Thửa 2 Thửa 45
348 Nguyễn Duy Trinh Văn Trung Thửa 46 Thửa 106
349 Đường khối Văn Trung Thửa 4 Thửa 79
350 Đường khối Tân Lâm Thửa 73 Thửa 103
351 Đường khối Tân Lâm Thửa73 Thửa 103
352 Đường khối Văn Trung
353 Đường khối Văn Trung
354 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 107
355 Đường khối Văn Trung
356 Đường khối Văn Trung Thửa 35 Thöa 105
357 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 58
358 Đường khối Văn Trung
359 Đường khối Văn Trung Thửa 1 Thửa 58
360 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm
361 Phong Đình Cảng Tân Lâm Thửa 1 Thửa 14
362 Yên Dũng Thượng Tân Lâm Thửa 1 Thửa 58
363 Phong Đình Cảng Tân Lâm Thửa 31 Thửa 64
364 Nguyễn Viết Xuân Tân Lâm Thửa 68 Thửa 86
365 Nguyễn Viết Xuân Trung Định Thửa 1 Thửa 58
366 Đường khối Trung Định
367 Nguyễn Viết Xuân Tâm Lâm Thửa 1 Thửa 58
368 Đường khối Tâm Lâm Thửa 1 Thửa 58
369 Đường khối Tâm Lâm Thửa 1 Thửa 58
370 Yên Dũng Thượng Tâm Lâm Thửa 10 Thửa 124
371 Đường khối Tâm Lâm Thửa 8 Thửa 99
372 Phạm Ngọc Thạch Tâm Lâm
373 Yên Dũng Thượng Tâm Lâm
374 Đường khối Tâm Lâm
375 Đường khối Tâm Lâm Thửa 54 Thửa 60
376 Yên Dũng Thượng Trung Định



377 Yên Dũng Thượng Trung Định
378 Đường khối Trung Định Thửa 60 Thửa 118
379 Đường khối Tân Lâm
380 Đường khối Tân Lâm
381 Đường khối Tân Nam Thửa 100 Thửa 117
382 Đường Khối Tân Lâm Thửa 64 Thửa 114
383 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm Thử 64 Thửa 114
384 Đường khối Tân Lâm Thửa 1 Thửa 116
385 Đường khối Tân Lâm Thửa 1 Thửa 116
386 Đường khối Tân Lâm Thửa 1 Thửa 116
387 Đường khối Tân Lâm
388 Đường khối Tân Lâm
389 Đường khối Tân Lâm Thửa 30 Thửa 43
390 Đường khối Đông Lâm Thửa 44 Thửa 112
391 Đường khối Đông Lâm Thửa 44 Thửa 112
392 Đường khối Tân Lâm Thửa 55 Thửa 61
393 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm Thửa 64 Thửa 91
394 Đường khối Đông Lâm
395 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm Thửa 62 Thửa 103
396 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm
397 Đường khối Đông Lâm Thửa 56 Thửa 61
398 Đường khối Đông Lâm Thửa 56 Thửa 61
399 Nguyễn Duy Trinh Đông Lâm Thửa 2 Thửa 99
400 Hàm Nghi Đông Lâm
401 Đường khối Đông Lâm
402 Đường khối Đông Lâm Thửa 21 Thửa 100
403 Đường khối Đông Lâm
404 Đường khối Đông Lâm Thửa17 Thửa 105
405 Đường khối Đông Lâm Thửa17 Thửa 105
406 Nguyễn Viết Xuân Đông Lâm Thửa 16 Thửa 20
407 Phong Đình Cảng Trung Định Thửa 6 Thửa 120
408 Phong Đình Cảng Trung Định
409 Phong Đình Cảng Trung Định Thửa 123 Thửa 150
410 Đường khối Trung Định Thửa 1 Thửa 154
411 Đường khối Trung Định Thửa 96 Thửa 126
412 Phan Công Tích Trung Định Thửa 76 Thửa 126
413 Phan Công Tích Trung Định
414 Đường khối Trung Định Thửa 5 Thửa 155
415 Yên Dũng Thượng Trung Định
416 Yên Dũng Thượng Trung Định
417 Yên Dũng Thượng Trung Định
418 Đường khối Trung Định
419 Đường khối Trung Định



420 Đường khối Trung Định
421 Đường khối Trung Định Thửa 57 Thửa 106
422 Đường khối Trung Định Thửa 107 Thửa 137
423 Phan Công Tích Trung Định
424 Phan Công Tích Trung Định Thửa 51 Thửa 92
425 Phan Công Tích Trung Định Thửa 96 Thửa 125
426 Đường khối Trung Định Thửa 1 Thửa 110
427 Đường khối Trung Định Thửa 2 Thửa 131
428 Đường khối Trung Định Thửa 2 Thửa 131
429 Đường khối Tân Nam Thửa 3 Thửa 86
430 Đường khối Tân Nam Thửa 3 Thửa 86
431 Đường khối Tân Nam
432 Đường khối Tân Nam Thửa 91 Thửa 123
433 Hàm Nghi Đông Thọ Thửa 1 Thửa 98
434 Hàm Nghi Đông Thọ Thửa 1 Thửa 98
435 Hàm Nghi Đông Thọ
436 Hàm Nghi Tân Nam Thửa 106 Thửa 138
437 Đường khối Tân Nam Thửa 9 Thửa 132
438 Phan Công Tích Tân Nam
439 Phan Công Tích Đông Thọ Thửa 36 Thửa 55
440 Đường khối Đông Thọ Thửa 5 Thửa 149
441 Đường khối Đông Thọ Thửa 83 Thửa 121
442 Đường khối Đông Thọ Thửa 109 Thửa 143
443 Đường khối Tân Nam
444 Đường khối Tân Nam
445 Đường khối Đông Thọ Thửa 2 Thửa 145
446 Đường khối Tân Nam Thửa 42 Thửa 146
447 Phan Công Tích Đông Thọ Thửa 14 Thửa 36
448 Đường khối Đông Thọ Thửa 1 Thửa 40
449 Đường khối Đông Thọ
450 Đường khối Đông Thọ Thửa 29 Thửa 35
451 Phan Công Tích Trung Định
452 Phong Đình Cảng Trung Định
453 Phong Đình Cảng Trung Định Thửa 7 Thửa 82
454 Đường quy hoạch Trung Định
455 Đường quy hoạch Trung Định
456 Yên Dũng Thượng Trung Định
457 Yên Dũng Thượng Trung Định Thửa 4 Thửa 66
458 Yên Dũng Thượng Trung Định
459 Yên Dũng Thượng Trung Định Thửa 1 Thửa 54
460 Đường khối Trung Định
461 Đường khối Trung Định
462 Đường khối Trung Định



463 Đường khối Trung Định
464 Đường khối Tân Nam
465 Đường khối Tân Nam Thửa 28 Thửa 55
466 Hàm Nghi Đông Thọ Thửa 5 Thửa 38
467 Hàm Nghi Trung Định Thửa 29 Thửa 47
468 Đường khối Đông Thọ Thửa 6 Thửa 46
469 Đường khối Đông Thọ
470 Đường khối Tân Nam Thửa 1 Thửa 26
471 Đường khối Đông Thọ
472 Đường khối Tân Nam
473 Đường khối Đông Thọ Thử 13 Thửa 39
474 Đường khối Đông Thọ Thửa 1 Thửa 9
475 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 300 Thửa 413
476 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 384 Thửa 412
477 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 315 Thửa 375
478 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 314 Thửa 364
479 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 365 Thửa 473
480 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 417 Thửa 489
481 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 446 Thửa 526
482 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 498 Thửa 563
483 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 565 Thửa 583
484 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 564 Thửa 568
485 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 564 Thửa 568
486 Đường quy hoạch Xuân Tiến Thửa 564 Thửa 568
487 Đường khối Đông Lâm
488 Đường khối Đông Lâm
489 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 736 Thửa 802
490 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 724 Thửa 729
491 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 730 Thửa 747
492 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 748 Thửa 767
493 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 768 Thửa 788
494 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 789 Thửa 797
495 Đường quy hoạch Đông Thọ Thửa 803 Thửa 813
496 Nguyễn Viết Xuân Đông Thọ Thửa 450 Thửa 481
497 Nguyễn Viết Xuân Đông Thọ Thửa 450 Thửa 481
498 Đường QH 12M Đông Thọ Thửa 466 Thửa 480
499 Đường QH 30M Đông Thọ Thửa 491 Thửa 561
500 Đường QH 9M Đông Thọ Thửa 485 Thửa 525
501 Đường QH Đông Thọ Thửa 484 Thửa 557
502 Đường gom đường ven sông LĐông Lâm Thửa 792 Thửa 794
503 Đường gom đường ven sông LĐông Lâm Thửa 406 Thửa 787
504 Đường gom đường ven sông LĐông Lâm Thửa 406 Thửa 787
505 Đường gom đường ven sông LĐông Lâm Thửa 57 Thửa 797



506 Đường gom đường ven sông LĐông Lâm Thửa 771 Thửa 782



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG DŨNG - THÀNH PHỐ VINH 1

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
PHẦN A: ĐẤT Ở

Tờ bản đồ Gồm các thửaMức giá (đồng/m Ghi chú
3 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1  1  1  1  1  8  2  (  bám đườn  9  9  920,000,000
3 1, 10 22,000,000
3 7, 134 30,000,000
3 33, 43, 50, 66, 7  , 7  7  727,000,000
3 67, 64 (20m bám đườn11,000,000
3 64 (20m bám đườn12,000,000
3 25, 31, 32 5,400,000
3 28, 34, 35, 36, 4  4  4  5  6  6  6  7  7  7  8  8  9  9  1  15,600,000
3 17 7,800,000
3 18, 19, 23, 24, 2  2  2  3  3  4  4  4  4  4  5  7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  14,400,000
3 94 4,000,000
3 22, 55, 56, 53, 5  5  5  7  6  6  8  8  94,400,000
4 13 5,400,000
4 4, 24 (bám 20 m mặt đườn23,000,000
4 1, 5, 6, 7, 8, 9, 1  1  7  8  8  9  1  120,000,000
4 19, 70, 37, 32, 6  3  3  2  6  8  1  15,400,000
4 15, 21, 25, 30, 3  7  7  3  4  8  9  9  1  112,000,000
4 52, 58, 57, 63, 6  711,000,000
4 20, 22, 23, 29, 3  3  6  4  8  44,800,000
4 14,16,17,26 4,800,000
4 47, 78, 79, 82, 8  8  8  3  4  7  7  1  14,400,000
4 42, 45, 46 , 48, 4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
4 93, 94, 95, 96, 9  9  9  14,200,000
4 113, 114, 115, 1  1  1  1  1  1  1   1  1  14,200,000
4 126, 127, 128, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,200,000
4 141, 142, 143, 1  1  1  1  1  1  1  1  14,200,000
5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  8  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  120,000,000
5 15 18,000,000
5 29,30, 31, 39, 4  4  4  4  420,000,000
5 96 18,000,000
5 100 (góc, bám 2  mặt đườn15,000,000
5 74, 75, 81, 84, 8  9  9  9  1  112,000,000



5 102, 103, 104, 1 15,000,000
5 37, 50, 51, 52, 5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  ,  1  1  1  1  15,400,000
5 19, 21, 22, 34, 3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  7  8  8  1  14,500,000
5 17, 18, 32, 33, 4  5  5  6  6  6  7  7  8  8    9  13,600,000
6 5, 6, 7, 8 18,000,000
6 1, 2 20,000,000
6 3 (góc, 20m bám đườn25,000,000

12 2 12,000,000
12 1, 3 11,000,000
12 46, 134 30,000,000
12 14, 26. 28,000,000
12 36 (b1) 12,000,000
12 37 (b2) 11,000,000
12 38 (b4) 10,000,000
12 39 (b3) 11,000,000
12 6, 150, 151, 15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  29,000,000
13 13, 14, 15, 21, 2  2  2  3  3  3  4  4  4  5  5  6  1  1  1  211,000,000
13 6, 7, 8, 36, 43, 4  5  6  6  6  6  7  1  ( óc đườn12,000,000
13 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  1  2  26,000,000
13 39, 40, 41, 46, 4  56,000,000
13 50, 56, 57, 62, 6  6  6  7  7  7  7  88,400,000
13 55, 65, 70, 71, 7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  27,000,000
13 205, 206, 208, 2 5,000,000
13 171, 172,173, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
13 171, 172, 173, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  211,000,000
13 195, 194, 192, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  915,000,000
14 39, 40, 41, 42, 4  4  5  518,000,000
14 35, 47, 48, 68, 8 20,000,000
14 14 (20 mbám đườn  2  2  2  3  318,000,000
14 58, 59, 66, 67, 7  7  7  7  8  8  8  9  9  (  bám đườn  9  9  9  1  1  1  118,000,000
14 113, 119, 120, 1  118,000,000
14 61, 70, 71, 72, 7  7  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  17,200,000
14 50, 54, 57, 62, 6  6  6  1  1  1  1  1  1  1  18,400,000
14 83, 102, 142 4,800,000
14 125, 147 4,800,000
14 103, 111, 112, 1  1  1  1  17,200,000
14 53, 55, 60,14, 5  6  7  1  1  17,200,000
14 1, 2, 3, 4, 7 (20  bám đườn  8  1  1  1  2  2  2  3  (  m bám đườn  3  3  1  1  1  1  1  115,000,000
14 13, 19, 23, 27 4,800,000
14 36, 45, 46 12,000,000
14 81, 82, 92, 93, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,500,000
14 146 4,200,000
15 1 (20m bám đườn20,000,000



15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1  1  2  3  5  112,000,000
15 101, 102, 103 11,000,000
15 9, 18, 24, 25, 2  3  3  4  4  4  1  111,000,000
15 71, 72, 73, 74, 8  8  8  9  911,000,000
15 10, 11, 16, 23, 3  5  84,800,000
15 13, 14, 15, 19, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  14,800,000
15 63, 70, 82, 92, 9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
15 88 3,000,000
15 97, 120 7,500,000
15 52, 53, 54, 57, 5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  14,800,000
16 76, 77, 78, 81, 8  8  8  (  bám đườn11,000,000
16 34, 44, 45, 46, 4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,600,000
16 60 (20m bám đườn  6  6  6  7  7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  13,500,000
16 92, 94 3,000,000
16 28, 35, 36, 40 ,  4  4  5  5  93,000,000
16 20, 123, 127 ( t ửa góc3,500,000
16 1, 2; 13; 15; 17  1  2  1  1  1  1  2  13,200,000
16 8( thửa góc) 3,000,000
16 4; 5; 6; 7; 9; 10  2  1  1  1  1  1  1  12,800,000
17 23; 35 3,500,000
17 24, 25; 28; 29; 3  93,200,000
17 13, 15, 17, 18, 1  2  32,800,000
17 6, 7, 9, 12, 14, 2  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  1  1  1  1  1  2  2  2  23,500,000
17 33, 42, 45, 48, 8  4  5  5  7  7  7  7  8  8  9  9  9  1  2  22,600,000
17 5, 8, 10, 22, 27  3  4  5  5  6  7  7  8  9  92,500,000
18 10 2,000,000
21 216, 217, 221, 2  2  2  2  2  2  227,000,000
21 208, 240 (góc) 28,000,000
21 199, 200, 201, 2  2  2  2  2  2  220,000,000
21 212, 213, 219, 2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  211,000,000
21 242 14,000,000
22 32, 36, 41, 42, 5  5  5  618,000,000
22 7 15,000,000
22 10, 13 (20m bám đườn15,000,000
22 19, 255, 256, 2  2  2  220,000,000
22 11 (20m bám đườn20,000,000
22 21, 22, 24, 25, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  6  7  7  4  5  5  65,400,000
22 47 4,800,000
22 48, 49, 55, 60, 6 8,400,000
22 23, 33, 38, 43, 4  5  5  5  5  6  6  , 6  6  6  7  7  74,800,000
22 1, 2, 4, 5, 8, 9. 7,200,000
22 259, 260, 261, 2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  211,000,000
22 277, 278, 279, 2 12,000,000



23 70, 72, 77, 90 và 8  (  bám đườn20,000,000
23 3, 8, 13, 18, 24  2  2  3  3  3  3  4  5  5  5  5  5  5  6  6  1  1  118,000,000
23 9 ( 20 m bám đườn  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  918,000,000
23 6, 12, 17, 42, 4  4  5  5  6  67,200,000
23 71, 73, 97 , 74, 8  (  bám đườn  1  1  112,000,000
23 67 15,000,000
23 4 8,500,000
23 11 , 14, 15, 23, 2  17,500,000
23 1, 2, 7, 16, 115  1 7,200,000
23 22, 34, 44, 45, 5  5  6  8  8  8  8  1  1  13,000,000
23 10, 20, 21, 28, 3  3  3  3  14,800,000
23 98, 101, 112, 1  14,200,000
24 9, 20, 40, 50, 5  5  6  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  27,500,000
24 8 11,000,000
24 10, 21, 29, 30, 4  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  23,000,000
24 135, 144, 147, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  23,000,000
24 3, 14, 174 5,000,000
24 13, 22, 32, 31, 4  4  5  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  23,500,000
24 6, 7, 19, 188, 1  14,800,000
24 1, 2, 4, 5, 11, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  9  9  9  9  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  23,600,000
25 19, 25, 134 12,000,000
25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  8  9  1  1   3  (  bám đườn  111,000,000
25 30, 38 9,000,000
25 23, 24, 26, 124 2,400,000
25 42, 46, 51, 56, 6  7  8  9  1  1  1  19,000,000
25 36, 43, 55, 57, 7  8  , 1  13,600,000
25 76, 77, 78, 85, 9  9  9  9  9  9  13,500,000
25 10, 11, 12, 13, 2  2  1  13,500,000
25 31, 32, 35,37,3  4  4  4  4  5  5  6  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,600,000
25 14, 17, 18, 22, 4  4  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,600,000
25 99, 104, 111, 1 3,600,000
25 119 3,000,000
26 120, 124 9,000,000
26 115, 123, 127, 1  (  bám đườn  1  1  1  1  17,000,000
26 9, 11, 18, 20, 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  7  6  6  7  , 5  5  5  7  7  7  7  8  1  1  1  1  1  1  13,600,000
26 1, 163, 159, 40 2,800,000
26 15, 25, 36, 40, 5  5  1  1  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,800,000
26 65, 77, 83, 87, 8  1  1  1  12,800,000
26 4, 12, 23, 28, 3  3  4  5  1  1  1  1  1  1  2  22,700,000
26 208, 209, 17, 1  23,600,000
26 95,99, 102, 105  1  1  1  1  1  1  1  9  1  1  1  1  1  1  12,600,000
26 2,81, 86, 90, 95  9  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  22,400,000
26 91, 110, 116, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  22,600,000



26 5, 6,13, 14, 16, 2  2  5  5  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,600,000
27 20, 21, 24, 28, 3  46,500,000
27 26, 31, 61, 74, 7 8,000,000
27 32, 62, 66 3,000,000
27 38, 78, 79 2,800,000
27 6, 7, 8, 9, 10, 1  1  4  5  5  5  6  6  6  6  7  72,500,000
27 17, 36, 39, 73 2,800,000
27 5, 16, 40, 41, 4  4  4  6  6  7  7  72,500,000
27 1, 45, 46 2,200,000
27 11, 34, 35, 37, 4  5  5  5  5  5  5  5  62,400,000
30 59, 60, 66, 79 30,000,000
30 44, 45, 4,800,000
30 15, 32, 33, 37, 3  4  4  5  8  4  4  4  4  4  4  4  58,500,000
31 104, 133, 134, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  28,500,000
31 169, 176, 177, 1  18,500,000
31 8, 35, 43, 44, 5  5  5  5  7  9  9  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  (  bám đườn  1  5  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  218,000,000
31 64 7,200,000
31 17, 110, 150, 1  1  2  24,800,000
31 114, 191 2,700,000
31 187, 188, 190, 1  1  2  23,200,000
31 171 3,600,000
31 60, 66, 67, 68, 6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000
31 2, 3, 4, 5, 6, 11  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  14,800,000
31 1, 9, 10, 18, 19  212,000,000
31 53, 63, 120, 12  1  1  2  2  7  1  4  2  2  2  2  24,200,000
31 29, 30, 31, 32, 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  6  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
31 56, 62, 65, 87, 7  7  1  1  1  1  2  24,800,000
31 45 12,000,000
31 232, 233, 234, 2  24,800,000
31 260, 261, 262, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,000,000
31 277, 278 2,300,000
31 280, 281 2,300,000
31 249, 250, 251, 2  2  2  28,500,000
32 1, 2, 8, 16, 22, 2  4  5  1  1  2  và 1  (  bám đườn18,000,000
32 6, 7, 12, 15, 21 và 1  (  bám đườn12,000,000
32 40,47, 48, 56, 5  7  9  1  210,000,000
32 32 (góc, 20m bám đườn12,000,000
32 23, 33, 41, 50, 5  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  28,500,000
32 121, 126, 127, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  28,500,000
32 34, 80, 87, 90, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,600,000
32 5, 10, 13, 14, 1  2  2  2  3  4  4  4  5  6  6  6  1  1  26,000,000
32 83, 78, 176, 67  8  8  9  9  9  1  1  1  2  26,000,000
32 3 3,600,000



32 31, 38, 39, 45, 5  5  5  6  6  7  1  2  25,600,000
32 114, 123, 132, 1  1  1  1  1  1  16,000,000
32 9, 18, 20, 26, 2  3  3  5  6  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  2  2  23,000,000
33 1, 2, 3, 6, 7, 9,1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  5  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
33 4, 8, 32, 43,49, 5  9  1  1  1  12,600,000
33 17, 34,51, 58, 6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
33 179, 180, 181, 1 3,000,000
33 115, 106, 131, 1  1  16,000,000
33 26, 56, 41, 42, 4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  1  1  1  (  bám đư n  t ửa 6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000
33 5, 15, 25, 40, 5  1  1  5  1  1  1  17,000,000
34 44, 53, 57, 59, 6  6  (  bám đườn  7  7  7  7  7  8  8  1  9  1  1  1  1  1  18,000,000
34 75, 84 (góc) 9,500,000
34 85, 88, 90, 94, 9  9  9  9  1  1  1  18,000,000
34 45 7,000,000
34 50, 60, 62, 64, 6  6  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,000,000
34 93, 112, 113, 1  14,200,000
34 82, 86, 92. 3,600,000
34 77, 78, 83 2,400,000
34 12, 16, 133, 13  13,600,000
34 1, 6, 10, 116, 1  1  1  1  13,500,000
34 3, 11, 22, 23, 2  3  3  4  4  4  3  3  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  3  13,500,000
34 15, 26, 29, 31, 3  3  1  1  13,600,000
34 17, 118, 137, 1  1  1  13,600,000
34 91 2,800,000
34 9, 14, 19, 20, 3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
34 8 , 4 (20m bám đườn  Tôn T ất Tùn9,000,000
35 21 (20m bám đườn  3  3  4  5  8  8  8  1  17,500,000
35 19, 27, 38 (góc  310,000,000
35 4, 6, 10, 11, 12  1  1  ,  9  (  bám đườn  t ửa 2  3  3  3  3  37,500,000
35 7, 9, 16, 86, 96  1  1  3  3  39,000,000
35 24 (20m bám đườn  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  9  9  1  1  3  3  3  3  3  37,000,000
35 13, 18, 24, 29 2,700,000
35 1, 3, 333, 334 2,800,000
35 53, 55, 58, 60, 6  6  6  7  8  1  1  1  3  3  3  3  3  32,700,000
35 72, 112, 113 2,400,000
35 114, 115, 116, 3  33,000,000
35 42, 52, 56, 57, 5  6  6  7  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  33,600,000
35 75,76, 78, 87, 9  92,700,000
35 103, 104, 107, 1 3,000,000
36 25, 50, 52, 56 , 6  (  bám đườn  t ửa 2  4  7  8  8  97,000,000
36 41, 48, 62, 63, 6  6  6  7  7  7  8  9  92,700,000
36 1, 2, 3, 8, 9, 12  5  6  7  7  83,000,000
36 5, 16 2,700,000



36 43, 45, 46, 47, 5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  8  9  8  93,000,000
36 6, 11, 18, 19 , 2  2  7  7  8  8  8  8  9  9   9  92,600,000
39 54, 66 và các lô t ộc dự án k  n à ở P ước Làn  1  2  2  7  7  8  8  8  2  2  230,000,000
39 18 và 26 33,000,000
39 180, 181 8,500,000
39 179, 182 9,400,000
39 340, 341, 342, 3  1  17,000,000
39 174, 177 7,700,000
40 96 (20m bám đườn20,000,000
40 18, 45, 44, 50, 4  4  5  5  5  6  6  8  7  (  m bám đườn  1  118,000,000
40 8, 23, 29, 37 (2  bám đườn20,000,000
40 3, 4, 9, 10, 13, 2  2  2  2  (  bám đườn  418,000,000
40 1, 2, 6, 7, 12 8,500,000
40 31,32, 38, 46, 6  6  6  6  7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,000,000
40 39, 40, 47, 52,6  1  1  1  1  1  13,800,000
40 5a, 11, 14, 15,2  5  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
40 116, 159 2,700,000
40 106, 1, 2, 5, 6, 1 18,000,000
40 19, 26, 33, 73, 7  8  9  9  1  1  1  1  3  1  1  1  13,000,000
40 89, 92, 97, 103  1  13,800,000
41 2, 9, 8, 16, 22, 2  3  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,000,000
41 12, 133, 142 5,500,000
41 33, 119, 120, 1  1  1  1  , 13,000,000
41 1, 3, 10, 11, 14  2  1  3  3  4  4  4  4  4  5  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
41 98, 107, 145, 1 7,000,000
41 45, 46, 51, 55, 6  6  6  7  7  1  1  1  1  1  13,200,000
41 74, 78, 79, 81, 8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
41 52, 56, 63, 64, 6  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
41 162 2,700,000
41 27, 38, 44, 54 2,500,000
41 100, 156 3,000,000
41 4, 5, 6, 7, 18, 1  2  2  2  2  3  3  1  1  1  1  13,600,000
42 27 (20m bám đườn  4  4  6 óc h  đườn  N ễn D  T  1  112,000,000
42 1, 2, 6, 7, 8, 13  1  1  2  2  3  3  3  410,000,000
42 54, 58, 69, 70, 7  7  (  bám đườn  7  1  1  1  1  110,000,000
42 3, 4, 9, 10, 18, 2  3  13,000,000
42 52, 53, 57, 62, 8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,500,000
42 117, 164 (góc) 9,500,000
42 14 (20m bám đườn  1  1  1  1  18,000,000
42 73, 76 (góc) 9,000,000
42 44, 55, 60, 65, 7  7  8  1  1  1  1  12,500,000
42 74, 79, 84, 88, 9  1  1  1  1  1  5  1  12,800,000
42 94, 97, 146, 14  17,000,000



42 82, 92, 136, 13  1  1  1  12,800,000
42 156, 199, 201, 2  23,000,000
42 93, 102, 103, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,500,000
42 95, 96, 101, 11  1  1  1  1  1  13,600,000
42 174, 175, 176, 1 3,000,000
42 16, 17, 25, 30, 3  3  12,500,000
42 5, 15, 22, 23, 2  2  2  3  3  3  4  4  4  5  5  6  6  6  1  1  1  1  15,500,000
42 42, 47, 51, 168 2,500,000
43 1, 4, 5, 6, (20m ám đườn  t ửa 1  1  2  9  9  9  1  18,000,000
43 40, 41, 46, 55, 5  (  bám đườn  6  6  6  7  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000
43 76; 100, 101, 5  5  6  7  8  2  2  3  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,500,000
43 32, 47, 48, 42, 9  9  92,800,000
43 15, 19, 22, 23, 2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
43 78, 79, 86, 3,800,000
43 10, 13, 82, 104  1  1  1  13,600,000
43 2, 7, 8, 9, 12, 1  1  1  1  1  12,600,000
43 129, 130, 131, 1  1  14,800,000
43 172,173,174,19  1  14,800,000
44 3, 5, 9, 12, 13, 1  1  7  7  7  7  8  8  8  9  1  93,000,000
44 69 3,800,000
44 1, 6, 10,23, 82, 8  9  9  9  9  1  1  1  12,600,000
44 189, 190, 191, 1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  24,800,000
44 2, 4, 7, 11, 14, 6  83,600,000
44 8, 19, 20, 24, 2  2  3  3  4  9  92,500,000
44 45, 47, 48, 73, 8  8  9  1  13,000,000
44 70, 72,86, 187, 1 3,600,000
44 100, 101, 102, 1 4,200,000
44 104, 105 3,200,000
44 177, 178, 181 2,700,000
45 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  1  1  1  3  3  3  43,000,000
45 2, 12, 15, 37, 4  4  4  4  4  4  4  42,500,000
47 1, 2, 5, 6, 18 (2  bám đườn  t ửa 7  217,000,000
47 9, 11, 13, 14, 1  1  116,000,000
47 12 7,000,000
47 4, 22 3,000,000
47 8 4,200,000
47 3, 19, 21, 3,800,000
48 39 (20m bám đườn  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  1  116,000,000
48 38, 71, (các thửa góc  1  118,000,000
48 76, 79, 81, 83, 8  8  1  1  114,500,000
48 5, 12, 19, 25, 3 7,000,000
48 24, 37, 43, 44, 5  6  6  6  6  9  9  1  1  1  19,000,000
48 1, 6, 8, 9, 16, 2  2  2  2  2  3  3  4  4  4  4  4  5  5  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000



48 2, 3, 4, 7, 10, 1  1  1  1  2  3  1  12,600,000
48 15, 18,21, 26, 3  3  9  1  13,000,000
48 69, 72, 73, 74, 7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
48 75, 95, 106, 10 3,000,000
48 67, 90, 106, 11  1  12,600,000
49 1, 2, 3, 18, 26 ( 2  bám đườn  19,000,000
49 123, 126, 152 9,000,000
49 4, 12 9,500,000
49 7, 10, 15, 19, 2  2  2  3  3  3  4  4  5  6  6  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
49 13,14, 28, 31, 3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22,500,000
49 57, 59, 64, 67, 7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,600,000
49 23, 80, 83, 87, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
49 6, 8, 9, 11, 16, 1  2  2  2  2  3  3  3  4  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
50 2, 3, 8, 9, 10, 1  1  2  3  bám đườn  3  4  (  bám đườn  410,000,000
50 46 (20m bám đườn  5  5  6  6  7  1  110,000,000
50 1, 4, 5, 7, 11, 1  1  1  2  3  3  4  5  9  9  9  13,000,000
50 73, 77, 81, 82, 8  9  1  1  1  1  1  1  1  12,600,000
50 84,88, 90, 91, 9  1  1  1  8  1  12,500,000
50 12, 26, 27, 33, 6  73,100,000
50 30, 31, 36, 37, 4  4  4  7  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
50 14, 19, 20, 21, 2  2  2  1  1  1  1  1  12,600,000
50 109, 111, 118, 1  1  1  12,500,000
50 35, 44, 47, 52, 5  5  6  6  6  ,  6  6  1  1  1  1  1  1  1  12,500,000
51 1, 2, 21, 23, 24  2  2  2  2  2  3  3  3  5  5  5  6  7  73,000,000
51 4, 5, 9, 14, 15, 5  5  6  6  6  6  6  62,400,000
51 3,6, 7, 8, 10, 11  1  1  1  1  1  1  2  2  5 2  6  6  6  7  72,800,000
52 1 18,000,000
53 1, 3, 5, 7, 8, 10  1  1  1  1  114,500,000
53 2, 4, 6, 9, 16, 1 5,500,000
54 31, 38, 43, 98, 1 14,500,000
54 74, 75, 79, 80, (  bám đườn  t ửa 8  8  8  9   115,000,000
54 85 (20m bám đườn18,000,000
54 91, 92 3,600,000
54 (20m bám đườn  các t ửa 6  6  7  7  7  1  1  7  7  7  7  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  115,000,000
54 60, 61, 62, 101  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
54 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
54 10, 13, 24, 26, 3  3  3  4  4  5  5  5  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
54 30, 37, 40, 41, 4  4  4  4  4  5  5  6  9   1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
54 6, 14,182, 183 6,000,000
54 100 3,600,000
54 52, 56, 64, 103  1  1  12,700,000
54 17, 5, 54, 55, 1  9  9  1  1  1  12,700,000
54 93, 94, 159, 16 5,500,000



54 160, 161 ,162  1  13,000,000
55 89 3,300,000
55 60, 61, 99, 118  1  1  1  1  1  13,300,000
55 127, 128 3,600,000
55 101,133, 166, 1  1  1  13,300,000
55 67 3,300,000
55 67, 70, 72, 73, 7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  1  1  , 1  1  1  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  115,000,000
55 1, 7, 53, 107, 1  1  1  12,700,000
55 12, 14, 15, 22, 2  1  1  1  1  13,000,000
55 13, 19, 29, 37, 4  1  1  1  1  1  1  12,800,000
55 27 3,300,000
55 21, 23, 24, 26,1  1  1  1  13,300,000
55 31, 36, 37, 38, 3  4  4  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
55 4,42, 44, 46, 47  5  5  5  6  1  1  1  1  1  12,500,000
55 2, 3, 6, 8, 9, 10  1  1  1  2  3  3  4  5  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,400,000
55 55, 56, 57, 58, 1  1  1  1  1  1  12,500,000
56 68, 69, 71, 77, 7  7  8  8  9  (  bám đườn  9  1  1  1  1  1  115,000,000
56 60, 64, 92 3,000,000
56 (20m bám đườn  t ửa 6  7  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  115,000,000
56 (20m bám đườn  các t ửa 5  6  7  8  8  ( óc15,000,000
56 58, 61, 56, 72 2,500,000
56 58, 56, 2,400,000
56 8, 16, 29, 35, 3  4  4  4  5  5  5  5  9  1  1  110,000,000
56 95, 96, 97 6,000,000
56 21,100, 144 3,300,000
56 11, 14, 18, 24, 1  1  1  13,600,000
56 30 4,800,000
56 17 , 25, 26, 34, 3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  6  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,400,000
56 33, 45, 145 2,500,000
57 16, 17, 18, 19, 2 đoạn c ối đườn  N ễn V ết X ân  ,15,000,000
58 19, 20, 24, 25, 3  3  3  3  4  5  5  5  9   9  9  117,000,000
58 89 (góc) 18,000,000
58 123, 124, 127, 1  1  1  1  1  1  1  1  6  8  9  1  1  117,000,000
58 1, 2, 3, 7, 8, 9, 2  2  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  6  6  7  8  8  1  1  1  16,000,000
58 117, 118, 121, 1  1  1  1  1  1  1  8  16,000,000
58 75, 81, 152, 15  1  1  1  18,000,000
58 82, 84, 88,103, 1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  28,500,000
58 12, 13, 17, 18, 2  2  2  3  4  4  5  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  22,600,000
58 4, 10, 27, 38, 4  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  25,000,000
58 59, 62, 64, 73, 1  1  1  1  1  1  1  14,500,000
58 83 4,500,000
58 5 3,600,000
58 14, 29, 2,600,000



58 70, 176, 197, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,800,000
58 57, 58, 63, 68, 6  7  7  7  9  9  9  9  1  1  1  1  16,000,000
58 107,108, 110, 1  1  1  16,000,000
59 78, 88, 92, 96, 1  2  27,500,000
59 51,59, 61, 62, 6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  27,500,000
59 1, 44, 53, 110,1  12,600,000
59 7, 14, 15, 16, 2  3  3  4  4  4  5  6  6  6  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  23,600,000
59 2, 18, 25, 31, 3  3  4  4  5  5  5  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  9  1  13,000,000
59 67, 123, 190, 1  1  1  12,800,000
59 3, 4, 8, 9, 10, 1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  5  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,500,000
59 153, 178, 198, 1 2,000,000
59 5, 6, 12, 13, 21  2  2  2  2  23,000,000
59 91, 94, 95, 99, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,700,000
60 1, 3, 7, 8, 15, 2  2  3  3  5  1  1  16,000,000
60 20, 184, 185 3,000,000
60 35, 41, 46, 47 ( óc 7,000,000
60 63, 64, 67, 68, 7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  25,000,000
60 51, 52, 62, 85, 7  1  62,000,000
60 33, 148, 211 7,000,000
60 36, 37, 38, 39, 4  4  4  4  4  4  4  5  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  27,000,000
60 10, 18, 19, 22, 2  2  3  5  5  5  6  6  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  22,000,000
60 83, 91, 92, 93, 9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
60 121, 122, 123, 1  1  1  1  1  12,700,000
60 23, 155, 156 3,300,000
60 80,81, 84, 86, 8  8  9  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
60 2, 4, 6, 9, 12, 1  1  1  2  2  2  3  3  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22,000,000
60 61, 70, 71, 151  1  1  1  12,400,000
61 14, 15, 34, 36, 3  5  5  6  67,000,000
61 1, 2, 4, 5, 6,7, 8  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  62,000,000
61 30, 31, 42, 52, 5  5  52,000,000
61 28, 32, 33, 41, 4  , 6  62,000,000
62 4 8,500,000
62 7 (góc 2 đường 18,000,000
62 10, 11, 12, 15, 1  1  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  8  8  8  817,000,000
62 5, 68, 69, 70, 7  7  7  7  7  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  14,800,000
62 13, 14, 19, 21, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  44,200,000
62 40 4,500,000
62 1, 2, 3, 6, 8, 9, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  83,000,000
63 41 3,000,000
63 24, 32, 36, 38, 5  53,000,000
63 2, 3, 4, 13, 16, 2  2  4  6  7  7  7  73,000,000
63 2, 3, 4, 12, 13, 1  2  2  4  62,700,000
63 11, 15, 22, 25, 2  3  3  5  6  1  2  3  3  4  5  5  6  6  6  7  7  7  8  82,400,000



63 28, 31, 35, 37, 4  4  4  4  5  52,700,000
63 1, 14, 18, 52, 6  6  6  7  7  7  8  8  82,000,000
63 5, 6, 7, 9, 10, 1  2  4  4  4  5  6  62,700,000
64 4, 5, 2009. 4,500,000
64 10, 27, 37, 38, 2  3  3  4  4  6  6  7  74,500,000
64 6, 11, 12, 49, 5  5  5  5  62,400,000
64 62, 63, 64 2,000,000
64 8, 17, 18, 22, 2  2  2  1  1  1  1  72,000,000
64 28, 30, 31, 33, 3  4  5  5  5  6  6  6  6   7  7  72,000,000
64 2, 3, 15, 16, 55 2,000,000
64 13, 14, 21, 23, 3  52,000,000
65 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  32,000,000
66 300, 301, 302, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  42,500,000
66 384, 386, 388, 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  42,700,000
66 315, 316, 317, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  42,700,000
66 314, 328, 340, 3 2,600,000
66 365, 366, 367, 3  3  3  3  3  3   3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,000,000
66 415, 417, 428, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  63,000,000
66 446, 447, 448, 4  4  4  4  4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  54,000,000
66 498, 499, 500, 5  5  5  5  5  5   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,000,000
66 565, 566, 567,5  5  5  5  5   5  5  5  5  5  5  5  5  53,000,000
66 568, 585, 586, 5  5  5  5  5  5   5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  62,700,000
66 476, 478, 480, 4  4  4  4  4  4   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  63,700,000
66 606, 607, 608, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  62,700,000
67 1009, 1014 2,400,000
67 1013 1,800,000
68 736,737, 738,7  7  7  7  7  7  7  8  7  7  7  7  7  7  8  8  89,500.00
68 724, 725, 726, 7  7  77,500.00
68730, 731, 732, 733, 734, 735, 741, 742, 7  7  7  7  77,000.00
68 748, 749, 750, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  77,000.00
68 768, 769, 770, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  77,000.00
68 789, 790, 791, 7  7  7  7  7  76,500.00
68 803, 804, 805, 8  8  8  8  8  8  87,000.00
68 451, 452, 453, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  415,000,000
68 450, 481 (góc) 16,000,000
68 466, 467, 468, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  49,000,000
68 491, 492, 493, 4  4  5  5  5  5  5  5  5  59,500,000
68 485, 486, 487, 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  58,000,000
68 484, 514, 515, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  57,500,000
69 793, 794, 823. 8 3,000,000
69 296, 783, 353, 7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  83,000,000
69 327, 778, 780, 7  7  7  7  7  7   7  8  8  8  8  8  81,800,000
69 57, 93, 128, 22  2  2  2  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  81,800,000



69 773, 774, 775, 7  7  8  8  81,800,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

Đất vườn ao liền kề đất ở



























PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG HÒA - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số ./2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố địa da Khối (xóm )
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ đến
1 Đường xóm 5mPhong Phú Ô thuyết Bà Ninh 6
2 Đường QH Khánh HậuKhu QH tái định cư xóm Khánh Hậu 12
3 Đường xóm 5mPhong Phú Ô Thạch 7
4 Đường Hòa TháiPhong Quang Ông Tân 9
5 Đường xóm 5mPhong Phú Bà Mạo 12
6 Đường xóm 5m Thuận I Bà Thủy 16
7 Đường Đê Khánh Hậu Xăng Dầu Chợ 17
8 Đường Ven Sôn  LPhong Khánh Kho Xăng Dầu Chợ Trụ 17
9 Đường Đê Phong Đăng Chợ P.Hảo 18

10 Đường Ven Sôn  LPhong Đăng Kho Xăng Dầu Chợ Trụ 18
11 Đường xóm 5mPhong Yên Ông Cư Ô Hoành 22
12 Đương dân cưPhong Yên Bà luận Ông Hòa 23
13 Đường xóm 4mPhong Yên Ông Minh Ông Bằng 23
14 Đường Xóm Xóm Phong Yên Bà Luận Ông Hòa 23
15 Đường Hòa lộcPhong Phú Ông Bích Ông HạnÔng Chính Ông Hà 24
16 Đường Hòa lộcPhong Phú Ông Bích Ông HạnÔng Chính Ông Hà 24
17 Đường xóm 5mPhong Phú bà Tuất Ông Hộ 24
18 Đường xóm 5mPhong Phú Ông Tùng Ông Thạc 24
19 Đường Xóm Đường Xóm Ông Tùng Ông Thạc 24
20 Đường Hòa LộcXóm Phong Phú Ông Bích Ông Chính 24
21 Đường Xóm Đường Xóm Ông Tùng Ông Thạc 24
22 Đường Hòa LộcXóm Phong Phú Ông Bích Ông Chính 24
23 Đường Hòa TháiPhong Quang Ông Danh Ông Trạc 25
24 Đường xóm 4mPhong Quang Ông Trọng Bà Thúy 25
25 Đường Hòa TháiXóm Phong Quan Ông Danh Ông Trạc 25
26 Đường XómXóm Phong Quan Ông Trọng Bà Thúy 25
27 Đường Hòa TháiXóm Phong Quan Ông Danh Ông Trạc 25
28 Đường XómXóm Phong Quan Ông Trọng Bà Thúy 25
29 Đường Xóm 5mPhong Phú Ông Tiến Ông Duật 26
30 Đường Hòa TháiPhong Quang Ô Tri Ô Ích 27
31 Đường Hòa TháiPhong Quang Bà Lài Ông Tri 27
32 Đường Xóm 4mPhong Đăng P  QÔng Thìn Ông Xuân 27
33 Đường Xóm 4mPhong Đăng P  QÔng Thìn Ông Xuân 27



34 Đường Xóm 4mPhong Đăng P  QÔng Thìn Ông Xuân 27
35 Đường Xóm 5MPhong Đăng Ông Vượng Ông Trạch 27
36 Đường Xóm 5MPhong Đăng Ông Vượng Ông Trạch 27
37 Đường Hòa TháiPhong Đăng Ông Toàn Bà Thương 27
38 Đường xóm 5mPhong Đăng Ông Hùng Bà khai 27
39 Đường xóm 4mPhong Đăng Thửa còn lại 27
40 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Thửa còn lại 27
41 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Vượng Ông Trạch 27
42 Đường XómXóm Phong Quan Ông Tri Bà Lài 27
43 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Thửa còn lại 27
44 Đường XómXóm Phong Quan Ông Tri Bà Lài 27
45 Đường Chu Hu  MânKhánh Hậu Bà Ba 28
46 Đường xóm 4mKhánh Hậu Bà Nuôi Ông Hùng 28
47 Đường xóm 5mKhánh Hậu Ông Lai Ông TuấnÔng Cơ ÔngLon 28
48 Đường xóm 5mKhánh Hậu Ông hoạt Ông Hiên 28
49 Đường xóm 5mKhánh Hậu Ông Lai Ông TuấnÔng Cơ ÔngLon 28
50 Đường Xóm Xóm Khánh Hậu Ông Lai Ông Cơ 28
51 Đường Xóm Xóm Khánh Hậu Ông Tuấn Ông Long 28
52 Đường Xóm Xóm Khánh Hậu Ông Tuấn Ông Long 28
53 Đường Xóm Xóm Khánh Hậu 28
54 Đường Xóm Xóm Khánh Hậu 28
55 Đường VSL 9mKhánh Hậu Bà Nuôi Ông Hòa 29
56 Đường VSL 9mKhánh Hậu Bà Nuôi Ông Hòa 29
57 Đường xóm 5mKhánh Hậu ông Hoàng Hội trường 29
58 Đường xóm 5mKhánh Hậu ông Hoàng Hội trường 29
59 Đường xóm 5mKhánh Hậu ông Hoàng Hội trường 29
60 Đường xóm 5mKhánh Hậu ông Hoàng Hội trường 29
61 Đường xóm 4mKhánh Hậu Thửa còn lại 29
62 Đường xóm Xóm Khánh HậuHội Trường Xóm Chợ Trụ 29
63 Đường Xóm Xóm Khánh HậuHội Trường Xóm Ông Hòa 29
64 Đường Xóm Xóm Khánh HậuHội Trường Xóm Ông Hòa 29
65 Đường xóm 5MPhong Đăng Ông Công Bà An Ngụ 30
66 Đường xóm 5MPhong Đăng Ông Công Bà An Ngụ 30
67 Đường xóm 5mPhong Đăng Ông Vượng Ông Ninh 30
68 Đường Hòa LộcPhong Đăng Ông Trình Bà An Ngụ 30
69 Đường Hòa LộcPhong Đăng Ông Trình Bà An Ngụ 30
70 Đường Hòa TháiPhong Đăng Ông Quý Ông Trình 30
71 Đường Chu Hu  MânKhánh Hậu Ông Được Nhâm Thanh 30
72 Đường Chu Hu  MânKhánh Hậu Ông Được Mầm non 30
73 Đường xóm 6mKhánh Hậu ông Xuân Ông Hoàng 30
74 Đường xóm 5mKhánh Hậu Ông Trọng Bà Oanh 30
75 Đường Ven Sôn  LXóm Khánh HậuHội Trường Xóm Chợ Trụ 30
76 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30



77 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30
78 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30
79 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30
80 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30
81 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Công Bà An Ngụ 30
82 Đường Hòa LộcXóm Phong Đăng 30
83 Đường Xóm Xóm Phong Đăng 30
84 Đường xóm 5mPhong Đăng Thanh Văn Xuân Bằng 31
85 Đường xóm 5mPhong Đăng Thanh Văn Xuân Bằng 31
86 Đường Hòa TháiPhong Đăng Ông song Thư Hồng 31
87 Đường xóm 5mPhong Hảo Ông Dụ Ông Hiễn 31
88 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Trọng Bà Oanh 31
89 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Trọng Bà Oanh 31
90 Đường Xóm Xóm Phong Đăn Ông Trọng Bà Oanh 31
91 Đường xóm 5mThuận II Đinh Tuấn Trần Công 32
92 Đường Xóm Xóm Thuận II Ông Tuấn Trần Công 32
93 Đường Xóm Xóm Thuận II Ông Tuấn Trần Công 32
94 Đường Chu Hu  MânKhánh Hậu 33
95 Đường xóm 5mKhánh Hậu Võ Long Trần Luận 33
96 Đường xóm 5mKhánh Hậu Hồ Phượng Trần Luận 33
97 Đường xóm 5mKhánh Hậu Hồ Phượng Trần Luận 33
98 Đường xóm 5MPhong Hảo Võ Hồng Bà Đồng 34
99 Đường xóm 5MPhong Hảo Nguyễn Sơn Ng Nguyên 34
100 Đường xóm 6mPhong Hảo Nguyễn Sơn Ng Nguyên 34
101 Đường xóm 4mPhong Hảo Ô. Nho Ô. Thiếp 34
102 Đường xóm 4mPhong Hảo Ô. Dương Ô. Thương 34
103 Đường Xóm Phong Hảo Võ Hồng Bà Đồng 34
104 Đường Xóm 6mPhong Hảo Ông Nguyên Ông Sơn 34
105 Đường Xóm 5mPhong Hảo Ông Dương Ông Thương 34
106 Đường Xóm Phong Hảo Võ Hồng Bà Đồng 34
107 Đường Xóm 6mPhong Hảo Ông Nguyên Ông Sơn 34
108 Đường Xóm 5mPhong Hảo Ông Dương Ông Thương 34
109 Đường VSL 9mPhong Hảo Bà An Ô. Thiện 35
110 Đường xóm 5mPhong Hảo Ô. Trung Ô. Bỉnh 35
111 Đường xóm 5mPhong Hảo Ô. Trung Ô. Bỉnh 35
112 Đường xóm 4mPhong Hảo Bà Lục Ô. Hưng 35
113 Đường Xóm 5mPhong Hảo Ông Dương Ông Thương 35
114 Đường Xóm Phong Hảo Ông Trung Ông Đỉnh 35
115 Đường Xóm 5mPhong Hảo Ông Dương Ông Thương 35
116 Đường Xóm Phong Hảo Ông Trung Ông Đỉnh 35
117 Đường Xóm Phong Hảo 35
118 Đường VSL 9mPhong Hảo Ô. Sơn Bà Liên 36
119 Đường xóm 5MPhong Hảo Lê lộc Hồng Thao 36



120 Đường xóm 5mPhong Hảo Lê lộc Hồng Thao 36
121 Đường xóm 5mPhong Hảo Ông ngọ Ông tài 36
122 Đường xóm 6mThuận I Bà Tư Bà Hồng 36
123 Đường Ven Sôn  LPhong Hảo Ông Ngọ Bà Liên 36
124 Đường Xóm Phong Hảo Lê Lộc Hồng Thao 36
125 Đường Xóm Phong Hảo Lê Lộc Hồng Thao 36
126 Đường Xóm Phong Hảo 36
127 Đường VSL 9mThuận I Ô. Vinh Ô. Ba 37
128 Đường xóm 6MThuận I Ô. Ngọ Ô Triều 37
129 Đường xóm 6MThuận I Ô. Hồng Ô Tuấn 37
130 Đường xóm 5MThuận I Ô. Hồng Ô Tuấn 37
131 Đường xóm 5mThuận I Ô. Tý Ô. cảnh 37
132 Đường Xóm 6m Thuận I Ông Ngọ Ông Triều 37
133 Đường Xóm 5m Thuận I Ông Ngọ Ông Triều 37
134 Đường Xóm 6m Thuận I Ông Ngọ Ông Triều 37
135 Đường Xóm 5m Thuận I Ông Ngọ Ông Triều 37
136 Đường Xóm 5m Thuận I 37
137 Đường VSL 9mThuận I Bà Quý Ô Khương 38
138 Đường VSL 9mThuận I Bà Quý Ô Khương 38
139 Đường xóm 5MThuận I Bà Tân Ô. Chương 38
140 Đường xóm 5MThuận I Bà Biển Ô. Xuân 38
141 Đường xóm 5MThuận I Bà Biển Ô. Xuân 38
142 Đường xóm 5 MThuận I Ô Triều Hồ Quế 38
143 Đường xóm 5mThuận II Bà Vân Ô. Toản 38
144 Đường xóm 5mThuận II Bà Vân Ô. Toản 38
145 Đường Xóm Thuận II Ông Hồng Ông Tuấn 38
146 Đường Xóm Thuận II Ông Hồng Ông Tuấn 38
147 Đường Xóm Thuận II Ông Hồng Ông Tuấn 38
148 Đường Xóm Thuận II 38
149 Đường VSL 9mĐường nhựa 9 Ô. Phú Ô Thanh 39
150 Đường VSL 9mĐường nhựa 9 Ô. Thọ Ô. Nguyên 39
151 Đường xóm 5MThuận II Ô. Thanh Bà Mười 39
152 Đường xóm 4mHoà Lam Ô. Thanh Bà Mười 39
153 Đường xóm 4MThuận II Ô. Thanh Bà Mười 39
154 Đường Xóm 5mThuận II Ô. Dương Bà Hải 39
155 Đường Xóm Thuận II Ông Thanh Bà Mười 39
156 Đường Xóm Thuận II 39
157 Đường Xóm Thuận II 39
158 Đường Xóm Thuận II 39
159 Đường QH Khánh HậuKhu tái định cư xóm Khánh Hậu 12
160 Đường QH Khánh HậuKhu tái định cư xóm Khánh Hậu 12
161 Đường 35 m Xóm khánh Hậu Đường 35 m 28
162 Đường 35 m Xóm khánh Hậu Đường 35 m 28



163 Đường 35 m Xóm khánh Hậu Đường 35 m 28
164 Đường Xóm Phong Phú Ông Tùng Ông Thạc 24
165 Đường Xóm Phong Phú Ông Tùng Ông Thạc 24
166 Đường Xóm Khánh Hậu Hội Trường Xóm Ông Hòang 29
167 Đường Xóm Khánh Hậu Hội Trường Xóm Ông Hòang 29
168 Đường Xóm Phong Đăng Ông Công Bà An Ngụ 30
169 Đường Xóm Phong Đăng Ông Vượng ông Ninh 30
170 Đường Xóm Phong Đăng Ông Công Bà An Ngụ 30
171 Đường Hòa TháiPhong Đăng Ông Song Bà Thư Hồng 31
172 Đường Xóm Phong Hảo Ông Nho Ông Thiếp 34
173 Đường Xóm Phong Hảo Ông Trung Ông Bỉnh 35
174 Đường Xóm Phong Hảo Ông Trung Ông Bỉnh 35
175 Đường Xóm Thuận I Ông Tý Ông Cảnh 37
176 Đường Xóm Thuận I Ông Triều Ông Hồ Quế 38
177 Khu QH xen dắm

Phong Quang
27

178 Khu QH xen dắm 27
179 Khu QH xen dắm xóm K án  HậuKhánh Hậu 29
180 Khu QH xen dắm xóm K án  HậuKhánh Hậu 30
181 Khu QH xen dắm xóm K án  HậuKhánh Hậu 30
182 Khu QH xen dắm xóm K án  HậuKhánh Hậu 30
183 Khu QH xen dắm Phong Đăng 31
184 Khu QH xen dắm Phong Đăng 31
185 Khu QH xen dắm Phong Hảo 34
186 Khu QH xen dắm xóm P  Hảo ( ị t í 2Phong Hảo 35
187 Khu QH xen dắm xóm P  Hảo ( ị t í 4Phong Hảo 35
188 Khu QH xen dắm xóm K án  Hậu ( ị t í 4Khánh Hậu 28
189 Khu QH xen dắm xóm K án  Hậu ( ị t í 7Khánh Hậu 33
190 Khu QH xen dắm xóm K án  Hậu ( ị t í 8Khánh Hậu 33
191 Khu QH xen dắm xóm K án  Hậu ( ị t í 1Khánh Hậu 29
192 Khu QH xen dắm xóm P  Yên ( ị t í 2Phong Yên 23
193 Khu QH xen dắm xóm P  Yên ( ị t í 3Phong Yên 23



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG HÒA - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số ./2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

Gồm các thửa Mức giá  (đồng/m2) Ghi chú
339, 348, 351 1,400,000
Các thửa từ 99  đến 1  các t ửa từ 1  đến 1  các t ửa từ 1  đến 1  các t ửa từ 1  đến 12,500,000
241 1,400,000
616 1,500,000
1 1,400,000
176, 207 1,500,000
13 (Sau 20 m), 1  (  2 3,600,000
12 (Sâu 20 m) 3,600,000
27 (Sau 20 m), 3  (  2 3,600,000
39 (Sâu 20 m) 3,600,000
7,9,10,12,13,15  3  41,200,000
3,5,7,9,11,12,1  2  5  1  1  11,200,000
59,60,62,63,66  8  11,200,000
134,135,136 1,200,000
77,115, 124,14  2  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  41,500,000
95,366,144 1,600,000
36, 48,49,57,64  8  8  8  9  9  1  1  1  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  ,  4  4  4  4  4  4  4  4  41,800,000
24,29,31,33,34  5  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  , 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  , 4  4  4  4  4  4  41,400,000
389,390,400,40 1,400,000
387,388,401,40 1,800,000
415, 416, 417,4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  41,400,000
413, 414, 433, 4 1,800,000
80,87,96,97,98  1  ,  1  1  1  1 1,500,000
4,5,7,9,10,11,1  1  2  2  2  3  4  4  4  5  6  6  6  7  8  8  9  1  , 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,400,000
113,116,117,11 1,500,000
114,115,120,12 1,400,000
113,116,117,11  1  1 1,500,000
129, 130, 131, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,400,000
15,20,39,44,45  ,  1  1  1  1  1  11,400,000
7,11,157,158,1 1,500,000
15,19,23,28,34 1,500,000
6,8,9,12,14,20,  3  1  1  1  1  2  2  2  21,500,000
49,58,64,70 1,600,000



40,44,48,53,60  2  2  21,500,000
########### 2,000,000
97,101,110,104  1  1  1  11,800,000
39,42,46,52,55  2  2  ,1,800,000
2,3,10,13,26,32  6  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,500,000
56,99,106,109,  1  1  1  1  1  1 1,400,000
114,179,180 1,400,000
177.178 1,800,000
170,171,172,17 1,500,000
181, 182, 183, 1 1,400,000
185, 186, 1,500,000
84 ( góc 2 mặt đườn  ) 3,600,000
43,59,60,69,82  1  1  1  1  1  1  1  1 2,700,000
12,17,31,45,46  1  1  1  1  12,500,000
6,18,19,32, 55,  7  1  1  1  1  1  1  , 1  1  , 1  12,300,000
2,3,7,8.10,15,1  3  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,800,000
112,113,118,11 2,500,000
114,115,116,11 2,300,000
135, 136, 137, 1  1  1  1  1  1 2,300,000
126, 127, 128, 1  1  1  1  1 1,800,000
129, 130, 131, 1 2,700,000
136 (góc 2 mặt đườn  ) 3,600,000
135, 144 3,300,000
122,140,141 2,700,000
9,18,40,45,60,8  1  1  1  2  2  2  22,500,000
1,3,5,13,23,24,  ,  1  ,  12,300,000
2,4,6,7,8,10,12  6  1  1  ,  1  ,1,800,000
35, 167 , 174 1,400,000
133,220,221,22 2,500,000
217,218,219,22 1,800,000
232, 233, 234, 2  2  2  2 1,800,000
14,17,18,21,22  5  7  8  9  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  31,800,000
5,8,36,59,86,10 2,000,000
1,2,3,6,9,10,13  6  6   1  2  3  3  3  4  4  4  41,500,000
43,63,79,89,10  3 1,700,000
208 1,800,000
50,62,65,74,75  1  1  21,800,000
225, 231, 252, 2 3,600,000
226,230,231,23  2  2  2  2  2  2  2  23,300,000
188,196,198,23 2,700,000
76,100,110,143  2  2  2  21,800,000
343 3,300,000
344,345,346,34 2,000,000



335 1,500,000
336,337,338,33 1,800,000
357, 358, 359, 3 2,000,000
364,374, 375, 3  3  3  3  3  3  3  3 1,500,000
354, 355, 356, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,800,000
350, 351, 352, 3 1,600,000
361, 362, 2,700,000
8,11,15,16,18,1  4  ,  , 8  81,500,000
17,21,25,28,32 1,800,000
1,2,3,4,5,6,68,6 1,800,000
44,47,48,54,55  6 1,400,000
77.78 1,400,000
76 1,500,000
75,79. 80, 84, 8 1,500,000
18,19, 23,24,27  3  5  5  9  9  91,400,000
90.91 1,400,000
92, 93 1,400,000
9, 31 3,600,000
3,6,8,13,30,32, 2,700,000
17,20,21,22,24   4  5  , 5  5  5  52,300,000
5,12,19,27,38,4 2,100,000
23,43,44,49,54  1 2,300,000
1,40,41 2,700,000
10,15,19,20,28  8  8 2,300,000
5,11,30,31,32,3 1,800,000
13,16,17,21,24  1  1  1  1 2,100,000
123.124 1,800,000
119,120,121,12 2,300,000
125,126,127,12 2,100,000
130, 131, 137, 1  1  1  1 1,800,000
136, 142, 143, 2,300,000
132, 133, 134, 1 2,100,000
125, 126,134,1 3,300,000
20,23,26,31,32  9  1  1  2  2  2  22,300,000
12,14,15,16,17  4  1  1  12,100,000
3,4,5,6,7,8,10,1  4  5  7  8  9  1  1  1  1  ,  2  2  2  2  2  21,800,000
185,186,187,19 2,300,000
188,189,190,19 1,800,000
202, 203,206, 2  2  2  2 2,300,000
204, 205, 208, 2  2  2  2 1,800,000
214, 215, 2,100,000
203,204,211,21  2 3,300,000
131,149,174,18 2,300,000



13,15,17,19,27  2  3  3  3  3  31,800,000
1,2,4,6,7,8,10,1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  21,500,000
175, 176,183,1  1  2  2  2  2  21,700,000
277,278,279,28 3,300,000
277,278,279,28 2,300,000
286, 287, 2,300,000
288, 289, 290, 2  2  2  2  2  2  2  2  2 1,700,000
104,115,119,12  1  1  1  1  1  2  2  2  23,300,000
84,89,94,103,1 1,700,000
18,19,39,47,56  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,300,000
11,12,16,22,25  5  7  9  9  1  1  1  1  11,700,000
5,9,14,24,42,51  2  2  2 1,400,000
192.193 2,300,000
190.191 1,700,000
194, 195, 200, 2  2  2  2 2,300,000
196, 197, 198, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  21,700,000
205, 206 1,400,000
91,101,108,110  1  1  1  13,300,000
85, 92,97,134, 1  1 3,300,000
69,81,100, 115 2,300,000
67,74,90, 136 1,700,000
43,44,52,56,60 1,400,000
7,10,15,21,23,2  5  6  7  8  1  1  1  1  1  11,700,000
1,4,9,19,20,25, 1,400,000
8,11,13,16, 29, 3 1,500,000
190.191 1,400,000
172,173,174,17  11,700,000
192, 193, 194, 1  1  1  2  2  2 1,700,000
195, 196 3,300,000
18, 22, 28, 30 3,300,000
29,33,36,39,43 3,300,000
########### 2,700,000
37,40,41,44,45  5  6  7  7  9  92,300,000
2,4,6,8,14,15,9 1,700,000
3,5,7,9,10,11,1 2,300,000
133, 134 2,300,000
135, 136, 137, 1 1,700,000
139, 140, 141, 1 1,700,000
143 3,300,000
993,1010,1023 2,700,000
1039, 1036, 10  1 3,300,000
4, 104, 14 4,000,000
39, 48, 44, 95, 1  5 4,000,000



27 4,000,000
441, 442,443, 4 1,800,000
445,446, 447, 4  4  4  4  4 1,400,000
240, 241 2,700,000
242, 243, 244 2,500,000
385, 386 2,100,000
387, 388, 389 1,500,000
390, 391 1,800,000
82, 83 1,800,000
144, 145, 146 1,800,000
219, 220, 221, 2 2,100,000
223, 224, 232, 2 2,300,000
217, 218 1,400,000
203, 204, 205 1,700,000
187 1,500,000
188 1,600,000
232, 234, 235 2,500,000
368, 369 2,100,000
366.367 1,800,000
365 3,300,000
79.85 2,100,000
80.84 1,700,000
136 3,300,000
Lô số 1 1,700,000
Lô số 1, 2 2,200,000
Lô số 1 1,900,000
Lô số 1,2,3 2,200,000
Lô số 1 2,000,000
Lô số 1 1,900,000
Các lô số: 1,2,3 ,  5  6  7  8  ,  1  1  1  1  1  11,200,000 Khung giá tối thiểu Hưng Hòa là 1.200.000
Lô số 1, 2 ,3, 4  5  6 1,200,000 Khung giá tối thiểu Hưng Hòa là 1.200.000



PHẦN B- ®Êt n«ng nghiÖp

TT Địa danh Vị trí
1 ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM T ÀN XÃ1
2 ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

ĐẤT NN HTX P  ĐĂN1
ĐẤT NN HTX P  ĐĂN  ( ài bãi V1
ĐẤT NN HTX P  ĐĂN2
ĐẤT NN HTX P  P Ú2
ĐẤT NN HTX P  Q1
ĐẤT NN HTX P  Q2
ĐẤT NN HTX K ÁN  HẬU2
ĐẤT NN HTX K ÁN  HẬU ( ài bãi V1
ĐẤT NN HTX NÔN  N ỆP 2 HƯN  HÒA2
ĐẤT NN HTX NÔN  N ỆP 2 HƯN  HÒA1
ĐẤT NN HTX NÔN  N ỆP 2 HƯN  HÒA ài bãi V1

2 Đất vườn ao liền kề đất ở









Khung giá tối thiểu Hưng Hòa là 1.200.000
Khung giá tối thiểu Hưng Hòa là 1.200.000



PHẦN B- ®Êt n«ng nghiÖp

Đất trồng lúa nước Đất trồng cây hàng năm Đất nuôi trồng thuỷ sản

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
85,000

85,000 85,000
75,000 75,000
75,000 75,000 75,000

85,000
75,000 75,000
75,000 75,000
85,000 85,000
75,000 75,000

85,000
85,000 85,000

85,000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN











PHẦN B- ®Êt n«ng nghiÖp

Đất trồng cây lâu năm
85,000

85,000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN











UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG LỘC - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 -ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)
PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố Xóm
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Lê Viết Thuật Đức VinhCuối trường Cao đẳnHết xóm Đức Vin 2
2 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 72
3 Đường nội xóm Đức VinhCuối trường Cao đẳnHết xóm Đức Vin 2
4 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 73
5 Đường nội xómĐức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường (thửa 15  tờ 73
6 Đường nội xómĐức Vinh 3
7 Đường nội xómĐức Vinh 3
8 Lê Quý Đôn Mỹ ThượngTừ thửa 22, tờ 1Giáp Nghi Đức 4
9 Đường vào nhà  t ốc T ần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTCuối đường thửa 1 4

10 Mỹ Thượng 4
11Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng 4
12 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 4Giáp Nghi Đức 4
13 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 4Giáp Nghi Đức 4
14 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 4Giáp Nghi Đức 4
15 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 4Giáp Nghi Đức 4
16 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
17 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
18 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
19 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
20 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
21 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
22 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 5
23 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 5
24 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 5
25 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
26 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
27 Đường Lê Quý ĐônMỹ Thượng Lô góc 5
28 Đường Lê Quý ĐônMỹ Thượng 5
29 Đường QH 12 m Mỹ Thượng Lô góc 5
30 Đường QH 12 m Mỹ Thượng 5
31 Đường QH 7- 9m Mỹ Thượng 5
32 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
33 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
34 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 5



35 Đường QH 7- 9m Mỹ Thượng 5
36 Đường nội xóm Mỹ Thượng Từ thửa 22, tờ 5Giáp Nghi Đức 5
37 Đường nội xómXóm Đức ThọĐường Trần Khánh DưTrường Dầu khí 6
38 Đường nội xómXóm Đức ThọĐường Trần Khánh DưTrường Dầu khí 6
39 Lê Viết Thuật Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 6
40 Lê Viết Thuật Đức Thọ Khu QH Hải Quân 6
41 Lê Viết Thuật Đức Thọ Khu QH Hải Quân 6
42 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
43 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
44 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
45 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
46 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
47 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
48 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Khu QH Hải Quân 6
49 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSThửa 208, tờ 6 6
50 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSThửa 208, tờ 6 6
51 Đường Trần Khánh DưĐức Thọ Thửa 208, tờ 7Ngã tư đường nhánh  (thửa 2  tờ 76
52 Đường  xóm Mỹ Tr Mỹ TrungĐường LVT (thửa 358  tờ 6Ngã tư ao cá 6
53 Đường nội xóm Mỹ Trung 6
54 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 6
55 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 6
56 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 6
57 Đường nội xóm Đức Vinh 7
58 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
59 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
60 Hoàng Tá Thốn Đức Vinh 7
61 Đường nội xóm Đức Vinh 7
62 Đường nội xóm Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
63 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
64 Đường nội xóm Đức Vinh 7
65 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
66 Hoàng Tá Thốn Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
67 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
68 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
69 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT (Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
70 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT(Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
71 Đường Trần Khánh DưĐức ThọĐường LVT(Trường CĐSNgã tư đường nhán 7
72 Đường Trần Khánh DưĐức ThọNgã tư đường nhánh (thửa 2  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 7
73 Đường Trần Khánh DưĐức ThọNgã tư đường nhánh (thửa 2  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 7
74 Đường Trần Khánh DưĐức ThọNgã tư đường nhánh (thửa 2  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 7
75 Đường nội xóm Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77
76 Đường nội xóm Đức Vinh 7
77 Đường nội xóm Đức VinhĐường LVT (Đơn vị hải q ânNgã ba đường  (thửa 1  tờ 77



78 Đường nội xóm Đức VinhNgã ba đường (thửa 15  tờ 7Ngã tư đường  (thửa 2  tờ 77
79 Hoàng Tá Thốn Đức ThịnhNgã tư đường  (thửa 2  tờ 7Nối đường  Trần Trùng Q 8
80 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
81 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
82 Hoàng Tá Thốn Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
83 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
84 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
85 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
86 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 8
87Đường cạnh trung tâm 2Xóm 14 Cổng trung tõm 20Trại cải tạo của trung tõm 2 10
88 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBPCầu mương 407 10
89 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
90 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
91 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
92 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
93 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
94 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
95 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
96Đường cạnh trung tâm 2Xóm 14 Cổng trung tõm 20Trại cải tạo của trung tâm 2 11
97 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBPCầu mương 407 11
98 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
99 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
100 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
101 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã tư đầu xóm Ngũ LộcCuối đường 11
102 Đường nội xóm Mỹ Thượng 11
103

Liên đường  Trần Minh Tôn  - H ÔNgũ Lộc
Đường Trần Minh Tông thửa 11

104 307, tờ 18 Đường HTLÔ 11
105 Đường QH 12 m Ngũ Lộc Lô góc 11
106 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 11
107 Đường QH 12m Ngũ Lộc 11
108 Đường QH 12m Ngũ Lộc 11
109 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 11
110 Đường QH 12m Ngũ Lộc 11
111 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 11
112 Đường 9-12 m 11
113 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 11
114 Đường QH 12m Ngũ Lộc Lô góc 11
115Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
116Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
117 Đường nội xóm Mỹ ThượngCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
118 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng 12
119 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Cầu đồng BồnCông ty Khoáng sản 4 12
120Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12



121 Đường nội xóm Mỹ ThượngTừ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 12
122 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng 12
123 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
124Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
125 Lê Viết ThuậtMỹ Thượng, Mỹ Tr tờ 11 12
126 Đường nội xóm Mỹ ThượngCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
127 Lê Viết ThuậtMỹ Thượng, Mỹ Tr thửa 260 12
128 Lê Viết ThuậtMỹ Thượng, Mỹ Tr tờ 11 12
129 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng 12
130 Lê Quý Đôn Mỹ Thượng Cầu đồng BồnCông ty Khoáng sản 4 12
131 Đường vào nghĩa tr Xóm 13Công ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
132 Đường vào nghĩa tr Xóm 13 Từ thửa 22, tờ 1Giáp Nghi Đức 12
133Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
134Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
135Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng Đường LVTNối đường HTLÔ kéo dài 12
136

Đường vào nhà  thuốc Trần T  HưnMỹ Thượng
Đường LVT Thửa 175, tờ 12 12

137 Thửa 175, tờ 12Cuối đường thửa 119  tờ 4 12
138 Đường nội xóm Mỹ Thượng Thửa 175, tờ 12Cuối đường thửa 1 12
139 Đường nội xóm Mỹ Trung Đường LVTCuối đường thửa 1 12
140 Đường nội xóm Mỹ Thượng 12
141 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
142 Công ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
143 Đường nội xóm Mỹ ThượngCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
144 Đường nội xóm Mỹ ThượngCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
145 Đường nội xóm Mỹ Thượng 12
146 Đường nội xóm Mỹ ThượngCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 12
147 Đường nội xóm Mỹ ThượngTừ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 12
148 Đường nội xóm Mỹ ThượngTừ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 12
149 Đường nội xóm Mỹ ThượngTừ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 12
150 Đường nội xóm Mỹ TrungĐường LVT (thửa 358  tờ 6Ngã tư ao cá 13
151 Đường nội xóm Mỹ TrungĐường LVT (thửa 358  tờ 6Ngã tư ao cá 13
152 Đường  xóm Mỹ TrMỹ Trung, Mỹ HạCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13
153 Lê Viết Thuật Mỹ Trung Từ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
154 Đường xóm Mỹ TruMỹ Trung, Mỹ HạCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13
155 Đường nội xómMỹ Trung  Mỹ HạTừ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
156 Đường nội xóm Mỹ Trung Từ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
157 Lê Viết Thuật Mỹ Trung Từ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
158 Đường nội xóm Mỹ Trung Từ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
159 Đường nội xóm Mỹ Trung Từ thửa 22, tờ 1Đường Lê Viết Th ật 13
160 Đường nội xóm Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13
161 Đường  xóm Mỹ TrMỹ Trung, Mỹ HạCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13
162 Đường  xóm Mỹ TrMỹ Trung, Mỹ HạCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13
163 Đường  xóm Mỹ Tr Mỹ TrungCông ty Khoáng sản 4Cuối xóm Mỹ Trun 13



164 Đường nội xóm Mỹ TrungĐường LVT (thửa 358  tờ 6Ngã tư ao cá 13
165 Đường nội xóm Mỹ TrungĐường LVT (thửa 358  tờ 6Ngã tư ao cá 13
166 Đường nội xóm Mỹ Trung 13
167 Đường nội xóm Mỹ Hạ 13
168 Đường nội xóm Mỹ H138 13
169 Đường nội xóm Mỹ H141 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
170 Đường nội xóm Mỹ H140 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
171 Đường nội xóm Ngã tư đường nhánh (thửa 2  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 14
172 Đường nội xóm Mỹ Hạ Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
173 Đường nội xóm Mỹ Hạ Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ 14
174 Đường  xóm Đức T ọĐức Thọ Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ 14
175Đường Trần Trùng Q Mỹ H139 14
176 Đường nội xóm Mỹ H139 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
177 Đường nội xóm Mỹ H140 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
178 Đường nội xóm Mỹ H141 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
179 Đường  xóm Đức T ọĐức Thọ Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
180 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
181 Đường  xóm Đức T ọĐức Thọ Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 114
182 Ngã tư đường nhánh (thửa 2  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 14
183 Hoàng Tá Thốn Đức Thịnh 15
184Đường Trần Trùng Q Đức Thọ 15
185 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã ba đầu xóm Đức Thọ ( ửa 1Hết xóm Đức Thọ (thửa 1 15
186 Đường nội xóm Đức ThọNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 15
187Đường Trần Trùng Q Đức Thọ 15
188 Hoàng Tá Thốn Đức Thịnh 15
189Đường Trần Trùng Q Đức Thọ 15
190 Đường nội xóm Đức Thọ 15
191 Đường nội xóm Đức ThọNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 15
192 Đường nội xóm Đức ThịnhNgã ba đầu xóm Đức Thọ ( ửa 1Hết xóm Đức Thọ (thửa 1 15
193 Đường đi xã Hưng H àĐức ThịnhNgã ba đầu xóm Đức Thọ ( ửa 1Hết xóm Đức Thọ (thửa 1 15
194 Đường đi xã Hưng H àĐức ThịnhNgã ba đầu xóm Đức Thọ ( ửa 1Hết xóm Đức Thọ (thửa 1 16
195 Đường đi xã Hưng H àĐức ThịnhNgã tư đường (thửa 25  tờ 7Nối đường Trần Trùng Q 16
196Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 14 Hải thượng lãn ôn Lô góc 17
197 Thượng Thọ Đườn Xóm 14 Hải thượng lãn ông 17
198 Thượng Thọ Đườn Xóm 14 Hải thượng lãn ôn Lô góc 17
199 Thượng Thọ Đườn Xóm 14 Hải thượng lãn ông 17
200Khu quy hoạch dân cư Đồng Thôn - xóm Mẫu ĐơnMẫu ĐơnĐường Hoàng Trọng Trì 17
201Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 12Ngã tư đường Trần Trùn  QHết đất Hưng Lộc(Cầu sôn  Dừn17
202Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 13Ngã tư đường Trần Trùn  QHết đất Hưng Lộc(Cầu sôn  Dừn17
203 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu ĐơnNgã tư đường Trần Trùn  QHết đất Hưng Lộc(Cầu sôn  Dừn17
204

Khu quy hoạch dân cư Đồng Thôn - xóm Mẫu ĐơnMẫu Đơn

Đường 17
205 Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 17
206 Đường 17



207Khu quy hoạch dân cư Đồng Thôn - xóm Mẫu ĐơnMẫu Đơn Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 17
208 Đường nội xóm Mẫu Đơn Ngã tư 17
209 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
210 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
211 Đường nội xóm Ngũ Lộc đường xóm 18
212Liên đường  Trần Minh Tông  - HT Ô  ( óm N ũ LộcNgũ Lộc Ngã tư 18
213 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 18
214 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
215 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 18
216 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
217 Đườngm QH 24m Ngũ Lộc Lô góc 18
218 Đườngm QH 12m Ngũ Lộc 18
219 Đườngm QH 12m Ngũ Lộc Lô góc 18
220 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
221 Đường QH Ngũ Lộc 18
222 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
223 Đườngm QH 13 Ngũ Lộc 18
224 Đường nội xóm Ngũ Lộc Ngã tư nối 18
225 Đường Đặng Như M Ngũ LộcLối 2 đường Hoàng Trọng Trì 18
226 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc thửa 260 18
227 Đường nội xóm Ngũ Lộc đường xóm 18
228 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 18
229 Khu QH Biên phòn Xóm 14 18
230 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBP 18
231Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 14đường Trần Minh TônCuối đường 18
232Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 14Theo được UBND Tỉnh phê duyệt ngày 28/12/20 18
233 Khu QH Biên phòn Xóm 14 18
234 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn 18
235 Đường Đặng Như M Ngũ Lộc 18
236 Đường Đặng Như M Ngũ LộcLối 2 đường Hoàng Trọng Trì 18
237 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBP 18
238 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBP 18
239 Đường nội xóm Xóm 14 Khu QH BĐBPCầu mương 407 18
240

Liên đường  Trần Minh Tông  - HT Ô  ( óm N ũ Lộc

Ngũ Lộc Ngã tư 18
241 đường Trần Minh TônCuối đường 18
242 Ngã ba đường liên xóm thửa 5  tờ 3Ngã tư đường Trần Minh Tông, t ửa 2  tờ 118
243 Ngã tư đường Trần Minh Tông, t ửa 2  tờ 1Nối đường HTLÔ kéo dài 18
244 Đường Trần Minh TônMậu Đơn 18
245 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc Khu QH BĐBP 18
246 Đường nội xóm Ngũ Lộc Khu QH BĐBPCầu mương 407 18
247 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc Khu QH BĐBPCầu mương 407 18
248 Đường nội xóm Ngũ LộcĐường  Trần Minh Tông 18
249 Đường nội xóm Ngũ Lộc 307, tờ 18 Đường HTLÔ 18



250 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc thửa 260 18
251 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc tờ 11 18
252 Đường ao  Bàu T ổNgũ Phúc 18
253

Đường nội xóm Ngũ Lộc
18

254 18
255

Đường nội xóm Ngũ Lộc
Ngã tư nối 18

256 đường xóm 18
257 Đường nội xóm Xóm 13Thửa 242 đầu xóm Ngũ LộcAo Bàu Trổ 19
258 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 19
259 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 19
260 Đường QH 24 m Ngũ Lộc Lô góc 19
261 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 19
262 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc 19
263 Đường QH 24 m Ngũ Lộc 19
264 Lê Viết Thuật Xóm 13 Mẫu ĐơnRuộng lúa hết xóm Mẫu Đơn (T ửa 3  tờ 119
265 Đường nội xóm Xóm 13 (Đường LVT) 19
266 Đường nội xóm Xóm 13Khu quy hoạch văn phòng UBND cũ 19
267 Đường vào nghĩa trang 19
268 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 19
269 Lê Viết Thuật Xóm 13 Mẫu ĐơnRuộng lúa hết xóm Mẫu Đơn (T ửa 3  tờ 119
270 Lê Viết ThuậtMỹ Thượng, Mỹ Trung 19
271 Đường nội xóm Xóm 13 Ao Bàu Trổ 19
272Đường Trần Trùng Q Xóm 13Thửa 242 đầu xóm Ngũ LộcAo Bàu Trổ 19
273 Đường nội xóm Xóm 13Thửa 242 đầu xóm Ngũ LộcAo Bàu Trổ 19
274 Đường nội xóm Xóm 13 Ao Bàu TrổNối đường GTNT liên xã 19
275 Đường nội xóm Xóm 13 Ao Bàu TrổNối đường GTNT liên xã 19
276 Đường nội xóm Xóm 13 Cầu bàu Trổ 19
277 Đường nội xóm Xóm 13 (Đường LVT) 19
278 Đường nội xóm Xóm 13 Hết ao bàu Trổ 19
279 Đường Trần Minh TônNgũ Lộc 19
280 Đường nội xóm Ngũ LộcNgã ba đường liên xóm thửa 5  tờ 3Ngã tư đường Trần Minh Tông, t ửa 2  tờ 119
281

Đường Trần Minh Tôn Xóm 13
19

282 Ngã tư đường Trần Minh Tông, t ửa 2  tờ 1Nối đường HTLÔ kéo dài 19
283

Liên đường  Trần Minh Tông  - HT Ô  ( óm N ũ LộcNgũ Lộc
19

284 Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 19
285 Đường vào nghĩa tr Xóm 13 Cầu đồng BồnCông ty Khoáng sản 4 19
286 Đường vào nghĩa trang Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 19
287 Đường vào nghĩa trang 19
288 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 19
289 Đường nội xóm Mỹ Hạ 20
290Đường Trần Trùng Q Mỹ Hạ Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 20
291 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 20
292 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 20



293

Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến

Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 20
294 Cầu Bàu Trổ Cầu đồng Bồn 20
295 Ao Bàu TrổNối đường GTNT liên xã 20
296 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đường ao Bàu trổ cuối ngõ 20
297 Đường nội xóm Mỹ HạĐầu xóm 13 (Ngã ba, thửa 1  tờ 1Nối đường LVT 20
298 Đường nội xóm Mỹ Hạ 20
299 Đường nội xóm Mỹ Hạ 20
300 Đường nội xóm Mỹ Hạ 21
301Đường Trần Trùng Q Mỹ Hạ 21
302 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đường LVT Ngã 3 vào xóm 21
303 Đường Trần Thánh Tôn Mỹ Hạ 21
304 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đường LVT Ngã 3 vào xóm 21
305 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đầu đường LVTNối đường Trần Trùng Qua  kéo dài21
306Đường Trần Trùng Q Mỹ Hạ 21
307Đường Trần Trùng Q Mỹ Hạ Đường Trần Trùng Q 21
308Đường Trần Trùng Q Mỹ Hạ 21
309 Đường nội xóm Mỹ Hạ 21
310 Đường Trần Thánh Tôn Mỹ Hạ 21
311 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đầu đường LVTNối đường Trần Trùng Qua  kéo dài21
312 Đường nội xóm Mỹ Hạ 21
313 Đường nội xóm Mỹ Hạ 21
314 Đường nội xóm Mỹ Hạ Đường LVT Ngã 3 vào xóm 21
315 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 23
316 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 23
317 Đường QH 5-7 m Tiến Lộc Tập thể BV ba la Lô góc 23
318 Đường QH 5-7 m Tiến Lộc Tập thể BV ba lan 23
319Đường QH 5-7 m (Lô gócXóm Mẫu Đơn 23
320Đường Hải Thượng Lãn ÔnXóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
321 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Ngã 3 vào xómCuối đường nối đường HT 2, (t ửa 2  tờ 323
322 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Ngã 3 vào xómCuối đường nối đường HT 2, (t ửa 2  tờ 323
323 Đường Trần Tấn Xóm 12 23
324 Đường nội xóm Xóm 11Ngã 3 vào xóm Mỹ HạĐền trìa 23
325 Đường nội xóm Xóm 11 23
326 Đường nội xóm Xóm 11 23
327 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
328 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
329 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
330 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
331Khu quy hoạch dân cư Phía Bắc phân hiệu 2 Trườn  C  đẳn  văn hóa n ệ t ậtXóm 11 23
332 Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
333 Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
334 Đường T.45 Xóm 12 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 123
335 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 124



336 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 124
337 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 124
338 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 124
339 Đường nội xóm Xóm 11 Doanh trại BĐBPHết xóm Mỹ Hạ (thửa 28  tờ 124
340 Đường nội xóm Xóm 11 Đường 24
341 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 25
342 Đường nội xóm Xóm 15 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 25
343 Đường nội xóm Xóm 16 Đầu đường 25
344 Đường nội xóm Xóm 15 LVT Bộ đội ra đa 25
345 Đường nội xóm Xóm 15 Đường 25
346 Đường nội xóm Xóm 15 Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 25
347 Đường Trần Tấn Xóm 14 Đường 26
348 Đường Trần Tấn Xóm 14 Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26
349 Đường nội xómXóm 12,  Xóm 1 Đường 26
350 Đường nội xóm Xóm 12 Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26
351 Đường nội xóm Xóm 12 Đường 26
352Đường QH đồng nôi dướiXóm 12, Mẫu ĐơnBùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26
353Đường QH đồng nôi dướiXóm 12, Mẫu Đơn Đường 26
354Đường QH đồng nôi dướiXóm 12, Mẫu ĐơnBùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26
355Đường QH đồng nôi dướiXóm 12, Mẫu Đơn Đường 26
356Đường QH đồng nôi dướiXóm 12, Mẫu ĐơnBùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26
357Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu Đơn Đường 26
358

Đường nội xóm Xóm 15
Bùi Huy BíchTrại huấn luyện chó 26

359 Đường QH 15 M cuối đường 26
360 Đường nội xóm Mẫu Đơn Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
361 Đường nội xóm Mẫu Đơn Mẫu Đơn 27
362 Đường nội xóm Mẫu Đơn Bộ đội ra đa Ngã tư nối 27
363 Đường nội xóm Mẫu Đơn Bộ đội ra đa Ngã tư nối 27
364Đất quy hoạch Đồng Nôi dướiXóm 12, Mẫu ĐơnTrường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
365 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu ĐơnĐường QH 5 - 7 Mcuối đường 27
366 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu ĐơnĐường QH 5 - 7 Mcuối đường 27
367

Đường nội xóm Mẫu Đơn

Bộ đội ra đa Ngã tư nối 27
368 đường xóm 27
369 Mẫu Đơn 27
370 Đường nội xóm Mẫu Đơn Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
371 Đường Trần Tấn Xóm 12 Trường Văn hoáĐường  Hải Thượng  Lãn Ôn27
372

Đất quy hoạch Đồng Nôi dướiXóm 12, Mẫu Đơn
Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27

373 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
374Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu Đơn Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
375

Đường nội xóm Mẫu Đơn
Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27

376 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 27
377 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 28
378 Đường Bùi Huy Bíc Xóm11 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 28



379 Đường nội xóm Xóm11 Đầu đường 28
380 Đường nội xóm Xóm12 LVT Bộ đội ra đa 28
381 Đường nội xóm Xóm 11 LVT Bộ đội ra đa 29
382 Phùng Chí Kiên Xóm 16 Đầu đường 29
383 Đường Trần Tấn Xóm 12 LVT Bộ đội ra đa 29
384 Đường Trần Tấn Xóm 12 Đầu đường 29
385 Đường nội xóm Xóm 12 LVT Bộ đội ra đa 29
386 Đường nội xóm Xóm 12 Đầu đường 29
387

Đường nội xóm Xóm15
LVT Bộ đội ra đa 29

388 Đầu đường 29
389 Đường nội xóm Xóm 16 LVT Bộ đội ra đa 29
390 Đường nội xóm Xóm 16 Đầu đường 29
391 Đường nội xóm Xóm 16 LVT Bộ đội ra đa 29
392 Đường nội xóm Xóm 16 Đầu đường 29
393 Đường Phùng Chí K ênXóm 16Đường Phùng Chí Kiên 30
394 Lê Viết ThuậtXóm 12, Xóm Xuân Hùn LVT Bộ đội ra đa 30
395 Lê Viết ThuậtXóm 12, Xóm Xuân HùnĐầu đường 30
396 Phùng Chí Kiên Xóm 16 LVT Bộ đội ra đa 30
397 Đường Trần Tấn Xóm 12 Đường Trần TấnĐường trong khu Q 30
398 Đường nội xóm Xóm 12 Đường Trần TấnĐường trong khu Q 30
399 Đường nội xóm Xóm 12 Đường Trần TấnĐường trong khu Q 30
400 Đường nội xóm Xóm 12 Đường Trần TấnĐường trong khu Q 30
401 Đường nội xómXóm 12, Xóm Xuân HùnĐường Trần TấnĐường trong khu Q 30
402 Đường nội xóm Xóm 12 Đường trần tấn Đường 30
403 Đường nội xóm Xuân Hùng xóm Mẫu Đơn 30
404 Đường nội xóm Xóm 12 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 30
405 Đường ngõ Xóm 16 30
406Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng 30
407Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng Đầu đường 30
408 Đường nội xóm Xuân Hùng Đường liên xómĐường trong khu Q 31
409 Lê Viết Thuật Xuân Hùng LVT Đường T 45 31
410 Lê Viết Thuật Xuân Hùng Cầu Bưu điện 31
411Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng (Thửa 13) Cầu Đồng 31
412 Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng Cùng 31
413 Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng 31
414 Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng 31
415 Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng 31
416 Đường nội xóm Xuân Hùng Đầu đường 31
417 Đường nội xóm Xuân Hùng LVT Bộ đội ra đa 31
418 Đường nội xóm Xuân Hùng Đường liên xómĐường trong khu Q 31
419 Đường Kênh Bắc Tân Hùng 32
420 Đường Kênh Bắc Xuân Hùng 32
421 Nguyễn Phong  SắcTân Hùng 32



422 Lê Viết Thuật Xuân Hùng Đường trần tấn Đường 32
423 Lê Viết Thuật Xuân Hùng xóm Mẫu Đơn 32
424 Đường nội xóm Xuân HùngĐường Hoàng Trọn  T ìCuối đường 32
425 Đường nội xóm Xuân Hùng 32
426 Đường nội xóm Xuân Hùng Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 32
427 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 32
428 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 32
429 Đường xóm  Tân HùnTân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 32
430

Đường Kênh Bắc xóm Xuân HùnXuân Hùng

Đầu đường 32
431 LVT Bộ đội ra đa 32
432 Đầu đường 32
433 LVT Bộ đội ra đa 33
434 Đầu đường 33
435 LVT Bộ đội ra đa 33
436 Đầu đường 33
437 LVT Bộ đội ra đa 33
438 Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 33
439 33
440 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 33
441 xóm Xuân Hùng Xuân Hùng Trường Văn hoáĐường Hải Thượng Lãn Ôn 33
442 Đường Kênh Bắc Tân Hùng 33
443 Đường Kênh Bắc Xuân Hùng 33
444 Đường xóm Tân HùnTân Hùng LVT Bộ đội ra đa 33
445Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 33
446Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 33
447Đường cổng làng VH xóm X ân HùnXuân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 33
448

Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng
Đầu đường LVT Trường VH 33

449 Cầu Bưu điện 33
450 Đường xóm Tân HùnTân Hùng (Thửa 13) Cầu Đồng 33
451

Đường xóm Tân HùnTân Hùng
Cùng 33

452 Cầu Bưu điện 33
453 Đường xóm Tân HùnTân Hùng (Thửa 13) Cầu Đồng 33
454 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Cùng 33
455 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Đầu đường LVT Trường VH 33
456 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Đầu đường 33
457 Đường Kênh Bắc Xuân Hùng 34
458 Đường xóm Tân HùnTân Hùng LVT Bộ đội ra đa 34
459 Đường xóm Tân HùnTân Hùng Đầu đường 34
460Đường xóm ra nghĩa t Tân Hùng LVT Bộ đội ra đa 34
461

Đường  xóm Xuân HùnXuân Hùng
Đầu đường 34

462 LVT Bộ đội ra đa 34
463 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
464 Đường T.45 Mẫu Đơn Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 35



465 Đường Trần Tấn Xóm 12, 15 Cầu Bưu điện 35
466 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
467 Đường QH 5 - 7m Mẫu Đơn 35
468 Đường QH 5 - 7m Mẫu Đơn 35
469 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc (Thửa 13) Cầu Đồng cùng 35
470 Đường T.45 Ngũ Lộc Cầu Đồng cùng 35
471Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu ĐơnĐường LVT (Từ thửa 19  tờ 3Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 335
472 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
473 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
474 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
475 Đường T.45 Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
476 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn Cùng 35
477Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu ĐơnĐường LVT (Từ thửa 19  tờ 3Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 335
478 Đường xóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
479 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
480 Đường xóm Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
481 Đường Trần Tấn Xóm 12, 15 Cầu Bưu điện 35
482 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
483 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
484 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
485 Đường QH 5-7 mXóm Mẫu Đơn 35
486 Lê Viết Thuật Mẫu Đơn Đầu đường 35
487 Đường Trần Tấn Xóm 15 LVT Bộ đội ra đa 35
488 Đường Trần Tấn Xóm 12, 15 Cầu Bưu điện 35
489 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
490 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn Cùng 35
491 Đường Hoàng Trọn  T ìXóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
492 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc (Thửa 13) Cầu Đồng 35
493 Đường nội xóm Xóm 12 Cùng 35
494 Đường nội xóm Xóm 12 Cầu Bưu điện 35
495 Đường nội xóm Ngũ Phúc (Thửa 13) Cầu Đồng 35
496

Đường nội xóm Mẫu Đơn

Cùng 35
497 Cầu Bưu điện 35
498 (Thửa 13) Cầu Đồng 35
499 Đường T.45 Mẫu Đơn Cùng 35
500 Đường T.45 Mẫu Đơn Đầu đường LVT Trường VH 35
501 Đường T.45 Mẫu Đơn Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 35
502 Đường T.45 Mẫu Đơn Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 35
503 Đường T.45 Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
504 Đường T.45 Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
505 Đường T.45 Mẫu Đơn Cùng 35
506 Đường T.45 Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
507 Đường T.45 Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35



508 Đường T.45 Ngũ Lộc Cùng 35
509 Đường T.45 Mẫu Đơn Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 35
510Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu Đơn, Xóm 1Đường LVT (Từ thửa 19  tờ 3Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 335
511Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu ĐơnĐường LVT (Từ thửa 19  tờ 3Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 335
512

Đường liên xóm Mẫu Đơn - 1Mẫu Đơn

Đường LVT (Từ thửa 19  tờ 3Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 335
513 Đường LVT (Từ thửa 19  tờ 3

Ngã tư cuối đường (Tại thửa 7  tờ 3
35

514 Cầu Bưu điện 35
515 Đường xóm Mẫu Đơn (Thửa 13) Cầu Đồng 35
516 Đường xóm Mẫu Đơn Cùng 35
517 Đường xóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 35
518

Đường xóm Mẫu Đơn
(Thửa 13) Cầu Đồng 35

519 Cùng 35
520 Đường nội xóm Xóm 15 Cầu Bưu điện 35
521 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến,  Mậu Lâmcách 40 m tim đường LVT 36
522 Đường ao  Bàu T ổNgũ Phúc Cùng 36
523 Đường nội xóm Mậu Lâm Cùng 36
524 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm Cầu Bưu điện 36
525 Khu tecco Mẫu Lâm 36
526 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
527Đường QH 24m  và Lê V ết T ậtNgũ Lộc 36
528 Đường nội xómMẫu Đơn  Ngũ PhúcCầu Bưu điện 36
529 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Thửa 126 36
530 Đường nội xóm Mộu Lâm Cùng 36
531 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
532 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
533 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
534 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
535 Đường QH 5-7 m Hoà Tiến 36
536 Đặng Như Mai Ngũ Phúc 36
537 Đặng Như Mai Ngũ Phúc 36
538 Đường nội xóm Ngũ Phúc 36
539 Đường nội xóm Ngũ Phúc 36
540 Đường QH 24 m Ngũ Phúc 36
541 Đường QH 24 m Ngũ Phúc 36
542 Đường QH 13 Ngũ Phúc 36
543 Đường QH 13 Ngũ Phúc 36
544 Đường QH 24 m Ngũ Phúc 36
545 Đường QH 24 m Ngũ Phúc 36
546 Đường Lê Viết Th ậtNgũ Phúc 36
547 Đường Lê Viết Th ậtNgũ Phúc 36
548 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc 36
549 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc 36
550 Đường QH 5 m Ngũ Phúc 36



551 Đường  xóm Mẫu LâmMẫu Lâm Cầu Bưu điện 36
552 Đường nội xómNgũ Phúc,  Mẫu Lâm(Thửa 13) Cầu Đồng 36
553 Đường QH 5 m Ngũ Phúc 36
554 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc Dũng (Thửa 46) 36
555 Lê Viết ThuậtNgũ Phúc,  Mẫu LâmCầu Đồng cùng 36
556 Lê Viết ThuậtMẫu Đơn, Xuân Hùn(Thửa 13) Cầu Đồng 36
557 Lê Viết ThuậtNgũ Phúc,  Mẫu Lâm Cùng 36
558 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc Giáp P. Hưng 36
559 Đường Đặng Như M Ngũ Phúc Dũng (Thửa 46) 36
560 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm Cầu Bưu điện 36
561 Đường nội xóm Mẫu Đơn (Thửa 29) 36
562 Đường nội xóm Mẫu Đơn Cầu Bưu điện 36
563 Đường nội xómNgũ Phúc,  Mẫu Lâm(Thửa 13) Cầu Đồng 36
564 Đường nội xóm Mộu Lâm Cùng 36
565

Đường nội xóm Ngũ Phúc
Cầu Bưu điện 36

566 (Thửa 13) Cầu Đồng 36
567

Đường nội xóm Ngũ Phúc
Cùng 36

568 Cầu Bưu điện 36
569 Đường nội xóm Mẫu Lâm (Thửa 13) Cầu Đồng 36
570 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cùng 36
571

Đường  xóm Mẫu LâmMẫu Lâm

Cầu Bưu điện 36
572 (Thửa 13) Cầu Đồng 36
573 Cùng 36
574 Cầu Bưu điện 36
575

Đường ao  Bàu T ổNgũ Phúc
(Thửa 13) Cầu Đồng 36

576 Cùng 36
577 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Giáp Thửa 46 36
578 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiếncách 40 m tim đường LVT 36
579 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Thửa 61 cách tim đường L  1  m36
580 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Giáp Thửa 46 36
581 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiếncách 40 m tim đường LVT 36
582

Đường  xóm Hoà Tiến 1
Hoà Tiến Thửa 126 36

583 Hoà Tiến tờ 33 37
584 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến đường ngõ 37
585 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến Giáp thửa 61 37
586 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến tờ 32 Thửa 126 37
587

Đường xóm Hoà Tiến 2Hoà tiến

tờ 33 37
588 đường ngõ 37
589 Giáp thửa 13 37
590 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến tờ 32 Thửa 126 37
591Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến cách 30 m tim 37
592 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến đường ngõ 37
593 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến tờ 32 Thửa 126 37



594 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến đường ngõ 37
595 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến đường ngõ 37
596 Đường  xóm Hoà Tiến 1Hoà Tiến tờ 32 Thửa 126 37
597 Hoà Tiến tờ 33 37
598Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến cách 30 m tim 37
599Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến cách 30 m tim 37
600Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến đường LVTNgã rẽ đường cổng làng văn hoá xóm X ân Hùn37
601Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến 37
602Đường vào xóm Hoà T ếnHoà Tiến 37
603 Đường vào KCN Hoà Tiến 38
604 Lê Viết Thuật Xuân Hùng 40
605 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 40
606 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 40
607 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm 40
608 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 40
609 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
610 Đường nội xóm Mẫu Lâm Lô góc 40
611 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
612 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
613 Đường nội xóm Mẫu Lâm Lô góc 40
614 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
615 Khu Tecco 40
616 Khu Tecco 40
617 Khu Tecco 40
618 Khu Tecco 40
619 Khu Tecco 40
620 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm 40
621 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm 40
622 Đường Đặng Như M Mẫu Lâm 40
623 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
624 Đường nội xóm Mẫu Lâm 40
625 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 40
626 Đường nội xóm Mẫu Lâm Cổng làng VHNối đường kênh Bắc 40
627 Đường QH 10m Khu đô thị Đại Phú 17
628 Thửa góc Khu đô thị Đại Phú 17
629Đường Hải Thượng Lãn Ông Khu đô thị Đại Phú 17
630 Thửa góc Khu đô thị Đại Phú 17



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Vị trí

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ HƯNG LỘC - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 -ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)
PHẦN A: ĐẤT Ở 1 1

Gồm các thửa
Mức giá 2 2

(đồng/m²) 3 Đất vườn ao liền kề đất ở
1, 3, 4, 9, 10, 1  1  1  2  2  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  7  7  1  1  1  17,000,000
53, 60, 64, 65, 7  7  7  8  9  1  1  42,300,000
8, 13, 17, 18, 2  2  2  2  3  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,900,000
332, 341, 342, 3  32,100,000
343, 352, 381,3 1,800,000
281, 307, 321, 3  31,800,000
296 (mặt sau thửa 31,800,000
2, 164, 238, 23  32,200,000
119, 146, 195. 2,100,000
161, 162, 184, 1,900,000
96, 97, 98, 108  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000
295, 297, 298, 2  3  3  3  3  3  3  3  3  31,800,000
45, 46, 28, 178  2 1,900,000
7, 14, 4, 21, 27  3  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  31,800,000
3, 20, 26, 56, 5  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  31,800,000
14, 22, 35, 67, 7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  62,400,000
169, 170, 198, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  6  6  62,600,000
281, 282, 285, 2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  6  6  6  61,800,000
36, 51, 52, 53, 7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  ( Æt s  t öa 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  6  6  6  6  6  6  61,800,000
15, 16, 23, 37, 6  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  41,800,000
1, 24, 38, 40, 5  5  6  8  9  9  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,800,000
205, 215, 225, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  6  6  6  6  52,000,000
181, 182, 183, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  31,800,000
177, 178, 179, 1  1  1  1  1  1  3  5  51,800,000
547, 548, 660, 6 2,600,000
532, 543, 544, 5  5  5  5  5  5  5  5  51,800,000
(Đất QH) 572, 5  6  62,800,000
(Đất QH) 573, 5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  62,600,000
(Đất QH) 571, 5  6  5  5  5  6  42,400,000
(Đất QH) 584, 5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,300,000
(Đất QH) 557, 5  5  5  5  6  6  62,200,000
454, 491, 492, 5  5  52,600,000
522, 523, 524, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  51,800,000
499, 500, 501, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  51,800,000



145, 152, 664, 6 2,200,000
493, 494, 495, 4  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  61,800,000
655, 656, 657, 6  6  6  6  6  72,800,000
########### 3,000,000
84, 135, 214, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  6  67,000,000
Các lô đất số: 0  0  N-0  N-07,000,000
Các lô đất số: 0  0  0  0  N-0  N-0  N-0  N -07,000,000
Các lô đất số: 8  3 3,300,000
Các lô đất số: 0  1  1  3  N-1  N-13,300,000
Các lô đất số: 2  2  3  3  3  N-2  N -2  N - 2  4  43,300,000
Các lô đất số: 1  1  1  1  2  N-23,300,000
Các lô đất số: 1  1  1  N-0  N-0 -0  N 1  N - 1  N -1  N-1  N- 1  N-12,800,000
Các lô đất số: 2  2  2  2  2  2  3  3  N 1  N-1  N -2  N-22,800,000
Các lô đất số: 0  1  2  N-2  N-2  6  62,800,000
53, 70, 71, 72, 8  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  6  72,300,000
43, 54, 55, 56, 7  1  1  7  8  1  1  1  1  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  6  6  7  7  62,100,000
73, 76, 291, 30  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  7  72,100,000
278, 281, 305, 3 2,500,000
180, 195, 246, 3 2,100,000
179, 194, 265, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  6  6  6  6  6  6  71,900,000
209, 210, 211, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  6  6  6  61,800,000
245, 354, 366. 1,800,000
790, 792, 796, 7 1,800,000
727, 729, 763, 7  7  72,100,000
728, 760, 761, 7  7  7  7  7  7  7  71,900,000
Lô 01, lô 02 1,900,000
764, 765, 766, 7 1,800,000
777, 778, 779, 1,800,000
780, 781, 788, 7 2,100,000
784, 786, 787, 8  81,800,000
3, 10, 11, 30, 4  4  5  6  6  7  8  8  9  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,100,000
128, 140, 152, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  41,900,000
183, 184, 169, 2  2  2  2  2  2  2  3  3  4  4  42,100,000
254, 196, 326, 3  1  1  3  3  32,100,000
133, 157, 339, 1  3  3  72,100,000
131, 143, 185, 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  42,100,000
144, 80, 106, 1  1  3  4  7  82,100,000
243, 274, 337, 4  4  4  4  4  4  4  4  42,100,000
255, 256, 227, 3  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  42,100,000
311, 353, 354, 3 2,100,000
12, 31, 341, 37  3  4  4  4  41,900,000
23, 24, 32, 33, 4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  7  7  7  7  7  8  81,800,000
13, 14, 15, 34, 3  3  3  4  4  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  71,800,000



142, 154, 155 ( ặt s  t ửa 1  2  1  1  1  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  41,800,000
354, 355, 1,900,000
347, 348, 349, 3  31,800,000
352, 353, 1,900,000
158, 215, 216, 2  1  11,900,000
70, 77, 79, 94, 1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  31,900,000
52, 56, 61, 68, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  31,800,000
37, 47, 95, 172  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  31,800,000
69, 76, 110, 13  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000
102, 94, 95, 84  8  1  1  7  7  7  6  5  6  1  12,000,000
54, 65, 66, 59, 9  1  1  1  1  1  11,800,000
416, 417, 418, 1,800,000
419, 420, 421, 4 1,900,000
437, 438, 440, 1,800,000
395, 396, 416 1,800,000
397, 398, 399, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  41,900,000
422, 423, 431, 4  4  42,300,000
425, 426, 427, 4  4  41,900,000
264, 237, 251, 2  2  22,800,000
210, 263, 238, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  32,100,000
201, 189, 202, 2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  32,300,000
208, 224, 236, 2  2  3  3  3  3  32,100,000
128, 161,172, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  51,900,000
162, 173, 185, 2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,800,000
12, 22, 34, 57, 8  9  3  31,800,000
260, 276,377 2,300,000
261, 277, 325, 3 2,100,000
Các Lô D: 01, 1 4,300,000
Các lô D: 02,03  0  0  0  và các lô E  0  0  0  0  0  0  4  4  4  4  4  4  4  4  7  7  73,500,000
Các lô D: 11, 1  1  1  1  1  13,300,000
Các lô D: 18. 3,500,000
Các lô D: 09 (thửa 5  và các lô E  0  0  4  5  7  73,800,000
Các lô E: 10, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  83,300,000
Các lô D: 495, 4  4  4  4  53,500,000
554 2,800,000
Các lô D: 493 4,300,000
Các lô E: 09, 1  1  2  3  3  4  5  6  6  7  7  83,800,000
596, 597, 598, 6  6  62,100,000
599, 600, 601, 6  6  62,300,000
606, 607, 608, 6  62,100,000
590, 591, 594, 5 3,100,000
588, 589 2,600,000
527, 528, 585, 5  5  51,900,000



524, 525, 526, 5  5  51,800,000
619, 620, 3,100,000
612, 622, 623, 6  6  62,100,000
627, 628, 629, 6  62,100,000
613, 614, 7,000,000
615, 616, 617, 6 1,900,000
102, 295, 296, 2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  37,300,000
133, 134, 148, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  6  6  6  67,000,000
46, 47, 48, 58, 6  6  6  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  3  4  ( ặt s  t ủa 1  1  4  4  4  4  4  6  6  6  6  63,100,000
9, 10, 11, 22, 3  4  4  4  4  42,600,000
255, 320, 339, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  22,100,000
254, 302. 1,900,000
175, 178, 187, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  2  4  6  62,300,000
2, 3, 17, 18, 24  6  6  3  3  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  1  1  1  3  3  3  4  4  4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  32,100,000
16, 81, 75, 78, 3  5  1  3  3  3  3  2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  61,900,000
40, 41, 53, 416 1,800,000
20, 43, 423, 41  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  61,800,000
163, 165, 181, 1  1  2  2  22,100,000
87, 101, 218, 2  2  3  4  1  1  4  4  4  42,300,000
143, 144, 145, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  42,100,000
60, 70, 71, 217  4  4  42,100,000
51, 199, 252, 2  2  2  2  22,100,000
161, 178. 1,900,000
110, 109, 124, 1  1  1  4  4  4  4  4  42,100,000
59, 33, 32, 399  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  62,100,000
98, 83, 82, 376  4  4  5  2  2  7  4  4  4  4  4  4  4  4  4  41,900,000
122, 123, 421, 1  9  8  4  ( ặt s  t ửa 1  4  4  4  4  41,900,000
29, 65, 414, 34  3  3  4  4  4  4  41,800,000
66, 417, 49, 50  1  4  4  6  6  6  6  6  6  61,800,000
481, 482, 483, 1,900,000
485, 486, 487, 4  4  4  42,100,000
499, 500, 467, 4  4  42,500,000
493, 494, 495, 2  4  47,000,000
455, 456, 457, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,100,000
446, 463, 464, 4  4  4  4  41,900,000
469, 470, 471, 4 1,800,000
2, 14, 15, 16, 3  3  3  4  5  6  9  2  2  26,800,000
1, 58, 79, 92, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  4  4  5  52,100,000
104, 135, 137, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  ( ặt s  t ửa 1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  51,900,000
112, 128, 133, 1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  31,900,000
17, 36, 37, 48, 4  5  5  6  6  7  8  8  8  2  9  1  9  1  2  2  1  1  3  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  2  1  1  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,500,000
4, 18, 35, 39, 3  2  1  6  7  8  2  8  6  6  7  6  5  2  1  2  2  9  1  3  3  3  6  3  3  4  5  5  5  5  5  5  5  52,100,000
240, 361, 362 2,300,000



119, 80, 311, 3  2  1  1  1  1  2  1  7  7  5  2  4  4  4  6  3  7  9  1  1  2  2  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,100,000
3, 75, 87, 98, 1  1  2  3  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  51,900,000
292, 130, 147, 3  2  4  5  3  2  2  2  2  3  41,800,000
211, 258, 363, 3  3  3  3  3  41,900,000
255, 230, 330.4 1,800,000
657, 658, 662, 6  6  6  6  61,800,000
659, 660, 661, 6  6  61,900,000
670, 671, 672, 6  6  6  6  6  6  61,800,000
524, 527, 528, 5  6  6  6  6  6  6  6  6  61,900,000
634, 636, 637,6  6  6  6  6  6  6  6  61,800,000
638, 639, 640 2,100,000
312, 313, 314, 2  2  2  3  3  3  4  4  4  42,800,000
263, 264, 292, 2  2  3  3  3  3  ( âu t ếp 2  t ửa 3  4  4  4  4  6  6  6  61,900,000
304, 350, 353, 3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  2  3  2  2  1  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  61,900,000
203, 179, 340, 3  2  3  3  1  3  1  3  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  61,800,000
7, 44, 58, 325, 3  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  4  42,100,000
32, 361, 360, 3  2  1  1  1  9  1  3  3  7  7  7  6  4  3  2  1  2  3  3  6  3  3  3  3  1  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  61,900,000
133, 146, 68, 8  9  1  7  1  3  4  4  4  4  41,900,000
80, 92, 93, 121  1  1  1  6  4  5  7  6  4  61,800,000
643, 644, 645, 1,900,000
646, 647, 649, 6 2,100,000
651, 652, 653, 6  6  6  6  6  61,800,000
517, 620, 621, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  61,800,000
627, 628 2,100,000
327, 21, 36, 65  3  3  3  3  31,900,000
51, 90, 102, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,100,000
45, 60, 75, 76, 8  1  1  3  3  6  6  6  61,900,000
169, 146, 157, 1  2  1  1  3  2  1  2  1  2  3  3  2  2  2  4  1  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  6  61,800,000
6, 7, 37, 54, 32  3  8  8  3  2  9  2  5  8  6  3  5  3  3  3  3  3  3  31,800,000
52, 66, 67, 53, 8  9  1  1  1  1  1  3  3  3  3  31,900,000
117 1,900,000
114, 97, 91, 12  1  1  1  1  1  1  1  1  11,800,000
330, 345, 348, 3 4,300,000
331, 346, 347, 3 3,800,000
298, 310, 307, 3  3  3  3  33,500,000
299, 300, 301, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  33,300,000
186, 187, 195, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,800,000
115, 117,135, 1  1  17,300,000
54, 98, 161 4,500,000
116, 134, 159, 1 2,800,000
Các lô đất số: 0  0  1  2  3  4  5  0  0  2  2  3  3  5  53,800,000
Các lô đất số: 1  1  2  3  4  4  63,500,000
Các lô đất số: 0  0  0  0  0  13,300,000



Các lô đất số: 1  1  1  1  1  1  2  2  2  , 2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  63,300,000
157, 161 2,300,000
Các lô B: 02,03  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  và các lô C  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,300,000
Các lô: C 14, 1  1  1  1  1  2  24,300,000
654, 655, 657, 6 2,000,000
661, 662, 663, 6  62,300,000
(Đất QH) 666, 6 5,800,000
(Đất QH) 598, 5  6  6  6  6  6  6  65,300,000
(Đất QH) 668, 6  63,800,000
(Đất QH) 667, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  63,300,000
Các lô B: 01, 2  2  4  và các lô C  0  1  1  24,800,000
Các lô B: 44, 4  4  4  4  4  5  5  53,300,000
Lô B: 43, 53, 5  5 3,800,000
656, 657, 658, 6  6  75,300,000
Các lô A: 50,54 5,800,000
Các lô A: 51,52  và 6  đến 75,300,000
Các lô A: Từ 55 đến 5  từ 6  đến 6  7  7  đến 83,300,000
625, 627, 635, 6  62,100,000
626, 631, 632,6  6  6  6  62,800,000
628, 629, 630, 6  62,300,000
637, 638, 639, 6  6  6  6  6  6  6  6  72,000,000
675, 676, 3,300,000
684, 685, 4,300,000
688, 689, 686, 6 2,300,000
351, 360. 4,500,000
352, 353, 354, 3  3  3  3  3  3  34,800,000
26, 27, 28, 42, 4  4  5  6  7  8  8  9  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  44,300,000
260, 303, 270, 2  3  3  4  4  4  52,800,000
248, 249, 256, 2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  43,200,000
83, 332, 333, 3  1  3  3  3  1  1  1  3  3  1  4  4 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  2  2  3  2  3  4  4  8  4  4  4  4  4  4  4  72,800,000
369, 370, 371, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  43,300,000
94, 95, 108, 10  1  3  3  3  5  1  2  4  4  5  5  4  5  2  2  4  4  4  52,300,000
2, 18, 6, 7, 8, 2  2  3  5  4  4  52,100,000
307, 140, 126, 4  1  1  1  9  9  6  6  5  5  1  1  3  3  1  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  72,300,000
36, 53, 344, 10  1  1  1  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  7  7  7  7  7  7  72,100,000
33, 89, 345, 45  4  3  4  52,100,000
79, 67, 456, 46  41,900,000
275, 287, 700, 7 3,300,000
288, 327. 2,700,000
204, 222, 223, 2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  6  62,300,000
228, 229, 242, 2  3  3  32,700,000
208, 317, 464. 2,300,000
233, 342, 344, 3  6  6  6  6  62,000,000



166, 167, 176, 1  1  2  4  1  1  3  4  4  4  4  4  5  7  7  7  72,300,000
164, 165, 367, 3  3  4  4  1  4  4  4  4  72,000,000
294, 293, 283, 4  4  4  42,100,000
258, 278, 282, 4  4  42,300,000
269, 259, 250, 4  3  4  7  7  7  7  72,300,000
143, 144, 157, 1  1  1  1  3  2  3  3  4  4  ( âu 2  t ửa 8  1  1  2  1  1  4  4  4  5  72,100,000
196, 335, 182, 1  4  52,000,000
(Đất QH) 459, 4 2,300,000
(Đất QH) 462, 4  4  4  4  45,300,000
(Đất QH) 461, 4  4  45,800,000
(Đất QH và các lô bám mặt đườn  2  m 4  4  4  4  4  23,800,000
(Đất QH) 470, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,300,000
487, 488, 446 2,100,000
238, 259, 258, 2  2  2  3  3  4  3   3  4  4  4  4  4  3  2  25,300,000
440, 441, 442, 4  4  4  4  4  58,300,000
444, 445,447 2,500,000
Lô 01, lô 02 3,300,000
449, 450, 451, 4  42,200,000
454, 455 2,300,000
28, 67, 68, 87, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38,300,000
10, 11, 12, 13, 1  1  2  3  3  3  4  37,300,000
(Đất QH)317, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  33,800,000
124, 136, 148, 1  13,300,000
(Đất QH)318, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  53,300,000
164, 165, 166, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  1  3  4  4  4  4  5  5  5  52,500,000
222, 226, 234, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  12,500,000
193, 194, 203, 2 3,300,000
95, 96, 97, 98, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  22,500,000
84, 93, 94, 225  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  5  52,100,000
206, 207, 214, 2  1  1  3  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  42,100,000
127, 307, 308, 3  3  3  32,100,000
155, 156, 157, 1  1  1  1  1  3  3  32,500,000
108, 109, 119, 3  32,300,000
375 2,200,000
88, 105, 304, 1  2  3  31,900,000
5, 7, 25, 42, 43  6  8  5  52,700,000
4, 23, 24, 39, 4  4  3  5  8  3  32,500,000
26, 37, 55, 56, 5  5  6  6  6  6  7  7  8  8  8  8  72,200,000
280, 357, 361. 2,300,000
445, 446, 447, 4  4  4  4  41,900,000
134, 120, 121, 1  1  1  7  1  1  1  1  1  9  1  1  9  2  9  9  2  2  7  7  5  2  2  3  3  33,300,000
257 2,200,000
258, 290, 298, 3 1,900,000



214, 215, 250, 2  2  4  32,500,000
249, 253, 267. 1,900,000
272, 254, 255, 2  21,800,000
52, 71, 72, 90, 1  5  7  9  9  1  7  5  5  2  5  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  1  3  3  3  3  4  4  4  41,900,000
9, 14, 19, 10, 2  2  4  4  42,300,000
296, 23, 40, 29  4  2  2  1  5  2  3  3  3  3  31,900,000
41, 13, 18, 124 1,800,000
480, 481, 482, 5  51,900,000
542, 543, 544, 2,800,000
545, 546, 540 1,800,000
512, 513 2,100,000
514, 515, 516, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  51,800,000
519, 531 1,900,000
526, 528, 529, 5  5  5  52,800,000
392, 563, 564, 2,800,000
3, 12, 13, 20, 2  3  4  4  4  5  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  7  72,800,000
19, 31, 383, 41 2,300,000
110, 111, 126, 1  1  1  1  1  5  52,100,000
2, 46, 54, 56, 6  6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  3  4  3  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  51,900,000
1, 390, 391, 40 1,900,000
53, 80, 33, 98, 9  3  9  9  9  1  1  1  1  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  3  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  1  51,900,000
14, 15, 22, 23, 3  3  3  5  5  6  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  51,800,000
478, 479, 481, 4  4  4  43,300,000
413, 418, 421, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,300,000
490, 502, 503, 5  54,100,000
491, 492, 493, 4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,800,000
412, 443, 444, 4  43,800,000
2, 5, 9, 313, 31 7,300,000
10.16 3,800,000
17, 24, 45, 58, 6  6  13,800,000
56, 64, 70, 71, 2 3,800,000
3, 4, 20, 220, 2  3  4  43,500,000
11, 12, 19, 28. 2,700,000
(Đất QH): 129, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  43,800,000
(Đất QH): 42, 7  9  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  23,500,000
(Đất QH): 25, 2  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  2  2  5  53,500,000
(Đất QH): 144, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  2  2  3  4  43,300,000
(Đất QH): 53, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  5  5  43,100,000
Lô góc: 62, 226  2  2  2  2  2  2  2  2  3  33,800,000
227 ... 239, 242  2  2  .  2  2  2  2  23,500,000
252 ... 262, 263 .  2  2  2  .  3  3  3  3  3  4  53,100,000
57 2,900,000
99, 100, 101, 1 3,800,000



4, 5, 6, 11, 12, 1  1  1  2  2  3  3  4  4  4  5  5  5  5  6  8  8  8  9  93,800,000
1, 2, 3, 35, 36, 7  4  5  2  2  8  8  8  8  9  92,900,000
10, 16, 24, 34, 4  4  5  5  5  5  6  6  92,700,000
41, 42, 43, 55, 5  6  6  92,800,000
9, 13, 14, 15, 2  2  2  2  2  3  3  3  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  12,700,000
44, 57, 58, 74, 7  1  1  13,800,000
1, 99, 100, 101  1  1  1  1  4  5  8  9  1  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  5  7  9  1  1  1  1  1  12,700,000
46, 60, 61, 66, 7  7  7  8  12,300,000
6, 7, 13, 14, 15  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  7  7  8  8  8  8  8  1  1  1  12,700,000
27, 40, 41, 42, 4  5  5  5  6  6  6  6  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  12,300,000
47, 63, 105 2,100,000
18, 19, 43, 52, 6  6  1  1  2  2  2  23,800,000
20, 29, 30, 31, 3  3  4  6  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  63,800,000
67, 71, 73, 74, 7  8  9  8  1  7  6  6  6  1  1  2  1  2  2  2  2  2  22,700,000
6, 41, 49, 106, 2  2  2  2  2  22,200,000
21, 45, 107, 58  2  4  92,000,000
Đất QH: 11, 11  1  1  1  1  13,200,000
Đất QH(lô góc)  1  1  1  13,300,000
Đất QH(lô góc)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,100,000
Đất QH: 127, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
Đất QH: 121, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  6  1  1  1  1  2  22,900,000
1, 2, 3, 14, 111  2  22,700,000
54, 79, 81, 87, 8  9  9  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,700,000
47, 56, 69, 89, 1  2  2  22,300,000
152, 153, 161, 2,100,000
154, 155, 156, 1 2,000,000
157, 158, 159, 1 2,100,000
144, 147, 151. 2,100,000
145, 146, 150 2,900,000
148, 149, 3,800,000
55, 56, 57, 66, 6  7  4  4  3  3  2  3  1  1  1  1  2  3  2  6  8  1  1  1  1  1  1  13,800,000
42, 43, 44, 45, 3  3  3  3  2  3  9  6  7  8  9  1  5  9  1  1  1  1  1  1  1  12,100,000
20, 65, 76, 89. 2,300,000
40, 64, 74, 77, 7  7  7  7  6  5  5  6  5  4  1  1  12,000,000
53, 90, 58, 49, 6  7  9  8  9  1  1  9  1  1  1  1  1  1  12,000,000
68 3,800,000
Đất QH(lô góc)  9  13,100,000
Đất QH: 19, 11  5  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  1  1  1  1  1  12,900,000
1 2,700,000
52, 41, 26, 117  1  12,100,000
24, 88, 95. 2,100,000
121, 122, 123, 1  13,800,000
2, 3, 4, 12, 13, 1  2  2  3  3  4  4  5  5  5  6  6  7  7  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  13,800,000



1, 5, 7, 8, 9, 10  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,400,000
6, 28, 52, 53, 6  6  6  12,100,000
232, 233, 234, 2  22,300,000
174, 189, 190, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  27,300,000
32 3,800,000
12, 29. 3,800,000
81, 94, 64, 65, 3  4  9  1  2  2  4  2  2  2  12,300,000
28, 27, 46, 7, 2  8  4  4  4  42,300,000
1, 2, 3, 13, 14, 1  3  4  2  2  22,600,000
4, 5, 6, 18. 2,300,000
39, 54, 55, 57, 7  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  22,600,000
106, 110, 111, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  22,300,000
19, 36, 37, 38, 4  5  5  5  5  6  6  6  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  22,300,000
17, 20, 21, 34, 3  4  4  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  1  2  2  2  22,100,000
163 8,300,000
15, 16, 17, 28, 2  3  3  3  4  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  210,800,000
Lô góc: 10, 68, 8  8  8  1  1  1  1  111,300,000
144, 161, 162, 1 7,300,000
1, 2, 18, 19, 21  3  4  5  5  5  6  7  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  2  2  23,800,000
112, 113, 114, 1  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  22,800,000
56, 57, 54, 41, 3  4  32,500,000
44, 71, 72, 32. 2,100,000
140, 156, 157, 1  1  1  1  1  1  1  6  7  8  9  1  1  1  1  2  2  3  5  6  6  8  1  1  1  1  1  1  22,800,000
5, 22, 24, 25, 3  3  4  4  4  6  1  1  2  22,500,000
141, 122, 159, 1  12,500,000
4, 23, 45, 49, 6  1  12,500,000
81, 92, 93, 94, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,700,000
124 2,500,000
90, 91, 108, 10  1  1  1  1  1  1  2  23,000,000
113, 114, 115, 1  1  1  1  1  1  12,300,000
1, 3, 7, 8, 14, 9  910,800,000
2 9,300,000
48, 49, 60, 62, 7  7  7  6  8  8  9  1  1  1  1  1  12,700,000
24, 32, 33, 37, 3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  7  7  9  9  9  1  1  1  12,700,000
74, 84, 66. 2,300,000
42, 43, 44, 45, 4  4  5  5  6  6  6  1  1  12,300,000
77, 78, 80, 86, 8  1  12,300,000
81 2,300,000
4, 5, 6, 9, 10, 1  1  1  1  1  1  2  8  9  1  1  12,700,000
18, 19, 21, 22, 2  2  2  2  3  3  9  9  3  3  3  9  1  1  1  1  1  1  12,300,000
45, 51, 52, 53, 5  5  8  8  85,300,000
17, 26, 30, 31, 3  3  6  7  75,300,000
29, 32, 33, 36, 3  4  4  4  4  418,000,000



13. 12,300,000
2, 3, 8, 14. 11,300,000
4, 9, 10, 15. 2,500,000
5, 11, 12, 16, 1  7  7  72,300,000
21, 65. 2,300,000
47, 48, 50, 55, 5  6  6  72,800,000
45, 49, 51, 52, 5  5  5  5   5  6  ( âu 2  m t ửa 6  62,300,000
62, 64. 2,500,000
17, 23, 26, 30, 3  3  3  6  6  6  7  72,900,000
19, 22, 24, 25, 2  3  8  8  82,300,000
20 2,100,000
9, 10, 22, 23, 2 2,200,000
36 2,100,000
71 2,700,000
72, 60, 73, 62, 6 2,500,000
16, 17, 27, 29, 4  4  4  5  1  62,100,000
19, 30, 31, 32, 3  2  3  3  8  2  4  4  4  12,100,000
48, 50, 1,900,000
212, 213, 220, 2  2  22,000,000
216, 217, 218, 2  2  22,100,000
75, 79, 80, 82, 8  8  1  2  25,300,000
64, 65, 66, 67, 6  6  75,300,000
207, 211, 224, 2 2,100,000
1, 2, 11, 12, 25  2  4  4  4  5  5  5  5  3  1  1  1  1  1  2  2  2  22,700,000
3, 37, 38, 52, 5  6  3  1  1  1  1  2  2  2  2  22,300,000
13 2,300,000
4, 5, 6, 7, 15, 1  1  12,100,000
14, 173. 2,000,000
87, 100, 113, 1  12,500,000
77, 78, 88, 89, 9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  22,100,000
74, 76, 90, 101 2,100,000
127, 128, 129, 1  1  1   1  1  1  1  12,300,000
155, 156, 157. 2,100,000
110, 111, 121, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  22,000,000
84, 96, 97, 98, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,100,000
16, 19, 43, 44, 4 5,300,000
27, 29, 30, 31, 3  3  3  4  4  42,000,000
22, 24, 25, 26, 2  51,900,000
36, 37. 2,000,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9  1  1  1  7  8  1  1  1  2  1  1  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  62,000,000
17, 43, 44, 45, 6  6  6  61,900,000
620, 621, 622, 3,300,000
500, 501, 623, 6  6  6  6  62,100,000



625, 626, 3,300,000
672, 673, 674, 6  6  6  62,800,000
424, 425, 444, 4 2,800,000
161, 162, 216, 5  52,800,000
576, 614 3,700,000
577, 585, 586, 6 2,100,000
578, 594, 595, 5  6  6  62,500,000
587, 588, 590, 5  5  6  63,300,000
682, 683, 684, 6 2,800,000
685, 686, 680, 6 3,000,000
687 2,700,000
688, 689, 591 3,000,000
690, 691, 692, 2,100,000
589, 596 2,000,000
597, 598, 611, 6 3,800,000
606, 607, 608, 6  6  6  6  6  62,300,000
615, 616 3,800,000
Lô 01 3,300,000
Lô 02 3,100,000
Lô: 17, 24, 26, 2  3  3  43,000,000
Lô: 04, 05, 06, 0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  32,800,000
330 11,300,000
(Đất QH) 353, 1  1  33,800,000
29, 30, 42, 245  2  2  2  23,800,000
182, 208, 209, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  43,800,000
3, 4, 16, 33, 33  3  3  3  3  53,000,000
181, 180, 159, 1  1  1  3  3  1  1  8  8  6  6  6  8  5  4  3  4  4  4  43,300,000
11, 12, 26, 27, 2  4  4  4  5  5  7  9  9  1  33,700,000
221, 222, 223, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  42,000,000
224, 193, 196, 2  2  32,000,000
25, 42, 94, 118  1  1  1  1  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  52,300,000
327, 331, (Mặt s  t ửa 32,100,000
322, 323, 479, 4 2,000,000
316, 317, 319, 4 2,000,000
(Đất QH): 100, 1  1  1  1  1  1  1  32,900,000
48, 63, 64, 80, 8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  42,700,000
31, 32, 47, 148  1  1  1  1  3  4  4  5  52,500,000
15, 127. 2,100,000
(Đất QH): 387, 3  4  42,900,000
(Đất QH): 372, 3  3  3  3  3  4  42,900,000
(Đất QH): 369, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  42,900,000
(Đất QH): 373, 3  3  3  3  4  4  42,800,000
6, 7, 17, 18, 19  3  3  4  4  52,700,000



20, 37, 38, 53, 6  6  7  8  9  9  9  1  1  1  1  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  52,100,000
22, 39, 52, 54, 1  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,100,000
292, 293, 282, 2  2  2  2  2  1  2  4  4  4  4  42,700,000
281, 250, 268, 2  2  2  22,100,000
76, 137, 138, 1  9  1  1  1  1  1  3  4  4  4  4  6  7  72,500,000
72, 362, 363, 3  3  1  1  1  42,100,000
214, 466, 467. 2,000,000
314, 315, 345, 3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  3  3  2  2  4  4  ( ặt s  t ửa 2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  62,300,000
211, 212,306, 3  4  4  ( âu t ếp 2  t ửa 3  4  4  52,100,000
298, 344, 302, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  4  4  4  4  5  5  5  5  52,000,000
134, 108, 89, 6  1  3  1  3  42,100,000
110, 109, 130, 1  1  1  1  1  4  4  4  42,300,000
(Đất QH)300, 3  32,700,000
575, 576, 595, 5  5  52,100,000
577, 578, 579, 2,000,000
581, 709, 710, 7  7  72,000,000
582, 583, 3,100,000
584, 585, 586, 5  5  55,800,000
37, 69, 87, 88, 8  4  6  6  7  72,800,000
638, 639, 640, 6 9,300,000
549, 550, 551, 5  5  5  5  5  5  5  5  7  72,100,000
558, 559, 726, 7 1,900,000
568, 569 2,000,000
Lô 10 3,300,000
Lô: 05, 09,29, 3 3,000,000
Lô: 06, 07, 08, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  7  72,800,000
Lô: 18, 19, 20, 2 2,300,000
Lô: 01, 02, 03, 0  6  62,100,000
Lô: 01, 31, 33 4,000,000
Lô: 02, 03, 04,0  0  0  0  0  1  1  1  33,900,000
Lô: 21, 22, 28 2,800,000
Lô: 13, 14, 15, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  32,800,000
Các lô A: 8,9,1 5,300,000
Các lô A: 7,41, 5,800,000
Các lô A: 20 đến 3 3,300,000
Lô A36,45,46 3,800,000
Lô A4 6,300,000
Lô A 05, 06, 5,900,000
Lô A 01 8,800,000
Các lô A: 02,03 8,300,000
Các Lô: 01,31, 4,100,000
Các lô: Từ 02 đến 1  và lô 33,900,000
Các lô: Từ 13 đến 2  từ 2  đến 2  và 2  32,800,000



599, 600, 601, 2,300,000
675, 676 2,100,000
Các lô: 21,22,2 3,100,000
562, 564, 566 3,900,000
572, 573, 574. 8,800,000
237, 257, 258, 2  2  2  2   2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  59,300,000
4,13, 69, 80, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  78,800,000
(Đất QH) 409, 1  13,900,000
29, 42, 56, 57, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  6  6  6  7  7  7  73,900,000
224, 241, 242, 2  2  2  2  3  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  5  5  5  7  73,100,000
195, 256, 306, 6  6  62,100,000
208, 218, 219, 2  4  4  4  4  7  7  72,100,000
117, 156, 173, 1  1  2  2  2  2  2  3  4  5  5  5  5  6  6  6  62,100,000
202, 203, 264, 2  3  3  3  3  4  4  4  5  7  72,000,000
(Đất QH) 429, 4 3,100,000
(Đất QH) 423, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,800,000
10, 21, 20, 30, 4  4  3  3  3  5  4  5  3  3  3  7  7  1  1  4  7  72,100,000
147, 130, 129, 1  51,900,000
347, 383, 361, 3  4  4  4  6  51,900,000
310, 342, 439, 6  51,800,000
187, 396, 389, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  ( ặt s  t ửa 2  4  4  7  7  7  7  52,300,000
317, 316, 301, 3  4  4  4  4  71,900,000
249, 268, 284, 5 1,900,000
387, 332, 318, 4  4  4  4  4  6  6  6  6  61,900,000
1, 5, 402, 403, 2  3  3  3  4  5  5  5  5  5  5  52,000,000
22, 11, 60. 2,000,000
8, 9, 15, 16, 39  6  6  7  7  7  72,200,000
2, 7, 19, 24, 36  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  52,100,000
72, 162, 181, 1  2  51,800,000
216, 217, 234, 2  2  4  4  41,900,000
14, 51, 53, 70, 7  1  4  1  1  3  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  51,800,000
28, 388, 41. 1,900,000
42, 55, 64, 78, 3  7  3  3  7  9  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  3  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  7  7  7  7  72,100,000
2, 3, 65, 66, 57  7  8  3  3  9  8  8  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  1  1  1  3  3  3  3  4  4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  7  7  7  7  7  7  71,900,000
4, 15, 31, 30, 4  4  1  3  3  1  6  3  3  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  5  5  5  7  7  7  71,900,000
246, 275, 278, 2  2  2  2  2  2  2  4  4  5  4  2  4  4  4  4  4  4  7  71,800,000
36, 59, 68, 75, 6  8  8  9  3  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  7  7  7  7  7  7  71,900,000
115, 168, 98, 1  1  1  2  9  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  7  7  7  71,800,000
392, 434, 389, 3  4  4  4  41,800,000
691, 692, 1,900,000
693, 694, 700, 7  72,100,000
695, 696, 697, 6  61,900,000
415, 618, 619, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  61,800,000



635, 636, 637, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  71,900,000
674, 675, 676, 6 1,900,000
678, 679, 681, 6  6  6  6  5  6  6  6  61,900,000
642, 643, 644, 6  6  6  6  6  6  6  62,100,000
658 2,100,000
11, 24, 38, 39, 4  4  4  5  3  5  5  5  52,100,000
40, 25, 728, 72 1,900,000
51, 52, 54, 41, 7  7  7  6  7  8  8  8  1  1  1  1  3  3  3  4  4  4  4  7  7  7  7  7  7  71,900,000
398, 399, (Phần s  t ửa 8  41,800,000
25, 56 1,900,000
218, 224, 225. 9,800,000
227, 233, 2,100,000
228, 229, 230, 2  2  2  2  2  2  21,900,000
246, 247, 3,000,000
248, 249, 1,900,000
(Đất QH) 252, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,700,000
(Đất QH) 258, 2  2  22,800,000
(Đất QH) 238 2,800,000
(Đất QH) 277, 2  2  2  2  2  2  23,000,000
(Đất QH) 281, 2 3,200,000
(Đất QH) 239, 2  2  2  2  2  22,700,000
500, 501,503, 5  5  5  5  5  55,800,000
502, 508, 513, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  55,300,000
525, 526, 527, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  54,300,000
532, 537, 538, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,300,000
566, 567, 568, 5  5  5  52,800,000
(Đất QH) 202, 2 3,200,000
(Đất QH) 196, 1  2  2  2  2  2  2  23,000,000
217, 11, 189, 2  4  4  6  8  9  1  1  1  1  1  1  1  2  23,000,000
(Đất QH) 195, 1  1  1  2  2  2  2  2  22,700,000
(Đất QH) 201, 2 2,800,000
219, 109, 110, 1  1  6  8  4  1  2  12,100,000
48, 66, 30, 14, 2  2  2  21,900,000
201, 202, 203, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
236, 235, 219, 2  2  2  2  25,500,000
223, 239, 238, 2 7,000,000
234, 224, 240, 2 8,400,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Mức giá (đồng/m²)
Đất trồng Đất trồng cây Đất nuôi trồng
lúa nước hàng năm thuỷ sản

85,000 85,000 85,000
75,000 75,000 75,000

85,000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN































PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Mức giá (đồng/m²)
Đất trồng cây

lâu năm
85,000
75,000

85,000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN































UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG PHÚC - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 - ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố Khối
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
2 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
3 Đường Hecman Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
4 Đường Hecman Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
5 Đường Quy hoạc Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
6 Đường Quy hoạc Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
7 Đường Quy hoạc Yên VinhKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên VKhu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải t í côn  cộn  k ối Yên V1
8 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên Vinh C.ty NS thực phẩmC.ty NS thực phẩm 1
9 Đường Hecman Yên Vinh Hà Lê Dũng Nguyễn Hồng Nhị 1

10 Đường Hecman Yên Vinh Hà Lê Dũng Nguyễn Hồng Nhị 1
11 Đường Hecman Yên Vinh Nguyễn Văn LongNguyễn Đình Đức 1
12 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Nguyễn Trọng TuấnĐinh Hùng Vỹ 1
13 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Nguyễn Trọng TuấnĐinh Hùng Vỹ 1
14 Đường Khối (Ngõ AYên Vinh Lê Đình Vinh Trần Xuân Lâm 1
15 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên VinhXNKD vật liệu Cửa ĐônBQL dự án ĐB4 2
16 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên VinhXNKD vật liệu Cửa ĐônBQL dự án ĐB4 2
17 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Yên VinhXNKD vật liệu Cửa ĐônBQL dự án ĐB4 2
18 Đường Lê Nin Yên Vinh BHNT Nghệ AnChi nhánh hoa tiêu K 2
19 Đường Lê Nin Yên Vinh BQL dự án ĐB4BQL dự án ĐB4 2
20 Đường Lê Nin Yên Vinh BQL dự án ĐB4BQL dự án ĐB4 2
21 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Phạm Hồng Minh Lê Hùng Dũng 2
22 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Phạm Hồng Minh Lê Hùng Dũng 2
23 Đường Lê Hoàn Yên Vinh Đặng Thị Nga Trần Trọng Hoá 2
24 Đường Lê Hoàn Yên Vinh Đặng Thị Nga Trần Trọng Hoá 2
25 Đ. Lê Hoàn Yên Vinh Cty thuỷ lợi 3 Võ Hồng Viễn 2
26 Đường khối Yên Vinh Phạm Ngọc QuỳnHoàng Quốc Kiều 2
27 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Phạm Ngọc QuỳnHoàng Quốc Kiều 2
28 Đường khối Yên Vinh Phan Trọng ThànNguyễn Trọng Nghĩa ( T 2
29 Đường khối Yên Vinh Cà Phê Quỳnh Dược Hậu Giang 2
30 Đường khối Yên Vinh Bùi Thanh Hải KS Thành Đạt 2
31 Đường Phan Kín Yên Vinh Bùi Thanh Hải KS Thành Đạt 2
32 Đường khối Yên Vinh Thái Đàm Chiến Phạm Thị Thuỷ 2



33 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Thị PhươnNguyễn Văn Thôn 2
34 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Văn ThanNguyễn Hữu Sửu 2
35 Đ. Nguyễn Sỹ SácHưng Phúc Sơn Quốc Tuấn Cty CP Hải sản 4
36 Đ. Nguyễn Sỹ SácHưng Phúc NH nông nghiệpNH nông nghiệp 4
37 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc NH nông nghiệpNH nông nghiệp 4
38 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc NH nông nghiệpNH nông nghiệp 4
39 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Nguyễn Thừa NhạcPhan Đình Tẩm 4
40 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Đoàn Thị Mai Lê Nguyên Vận 4
41 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Đoàn Thị Mai Lê Nguyên Vận 4
42 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Trần Thị Tâm Trần Thị Tâm 4
43 Đường khối Hưng Phúc Trần Vĩnh Sơn Nguyễn Bá Sửu 4
44 Đường khối Hưng Phúc Trần Vĩnh Sơn Nguyễn Bá Sửu 4
45 Đường khối Hưng Phúc Bùi Văn Việt Trần Quốc Sủng 4
46 Đường khối Hưng Phúc Trần Anh Đào Cao Minh Trí 4
47 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Thị HoaNguyễn Văn Tín 4
48 Đ.Nguyễn Sỹ Sác Hưng Phúc Phạm Thanh SumNguyễn Xuân Nhâm 5
49 Đường khối Hưng Phúc Ngô Trí Đồng Nguyễn Hữu Liên 5
50 Đường khối Hưng Phúc Trần Quang NgãiNguyễn Hữu Thu 5
51 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Đại HảiVõ Quang Quyền 5
52 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Đại HảiVõ Quang Quyền 5
53 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Minh PhúcCông ty Bảo hiểm Y tếXN dược phẩm NA 5
54 Đường khối Minh Phúc Thái Thị Thu Đậu Thị Hà 5
55 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Xuân BìnNguyễn T. Thanh H 5
56 Đường khối Minh Phúc KTT c.trình G. thôn Không rõ chủ 5
57 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị Lan Cao Thị Sen 5
58 Khu quy hoạch N  Côn  t  DượcHưng Phúc NVH Mới khối 5
59 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Tân PhúcCty thiết kế CTGT 4 Ngô Sỹ Tuấn 6
60 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Tân PhúcCty thiết kế CTGT 4 Ngô Sỹ Tuấn 6
61 Đường Tân Phúc Tân PhúcTTâm BV TNMT RừnTrịnh Quốc Khánh 6
62 Đường Tân Phúc Tân Phúc Hoàng Tiến Dũng Tô Thị An 6
63 Đường Tân Phúc Tân PhúcT. Tâm BV TNMT RừnTrịnh Quốc Khánh 6
64 Đ. Nguyễn Khán  T ànTân Phúc Bùi Đình NhuầnDương Đình Mai 6
65 Đường khối Tân Phúc Nguyễn Thị ĐàoNguyễn Sỹ Vĩnh 6
66 Đường khối Tân Phúc Công ty dâu tằm tơNguyễn Văn Nam 6
67 Đường khối Tân Phúc Lê Duy ThưởngThân Đình Vương 6
68 Đường khối Tân Phúc Nguyễn Đỗ PhươnPhạm Thái Sơn 6
69 Đường khối Tân Phúc Trịnh Xuân Sơn Trịnh Xuân Sơn 6
70 Đường khối Tân PhúcNguyễn Văn Huy Hoàng K ắc V ệtHà văn Hồng Bùi Tất Kín 6
71 Đường Hecman Vinh Phúc Trần Xuân QuangLâm Thị Hằng 7
72 Đường Hecman Vinh Phúc Cty TNHH Thiện TàiNguyễn Công Lon 7
73 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Vinh Phúc Đào Văn TiếnCty TNHH Thiện Tài 7
74 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Vinh Phúc Đào Văn TiếnCty TNHH Thiện Tài 7
75 Đ. Nguyễn Sỹ Sác Vinh Phúc Cty TNHH Thiện TàiCty TNHH Thiện Tài 7



76 Đường khối Vinh Phúc Phan Thị Hương Đinh Viết Tùng 7
77 Đường khối Vinh Phúc Nguyễn Hưũ Phàn Đinh Trí Lam 7
78 Đường khối Vinh Phúc Bùi Đức Thắng Hoàng Thị An 7
79 Đường khối Vinh Phúc Phạm Văn Sỹ Trần Thị Hoàng 7
80 Đường khối Vinh Phúc Thái Thị Hương Phạm Văn Minh 7
81 Đường Hecman Yên Vinh Nguyễn Trường GiaPhan Hoàng Vượn 10
82 Đường Hecman Yên Vinh Nguyễn Văn Tài Phan Văn Nuôi 10
83 Đường Hecman Yên Vinh Nguyễn Văn TàiPhan Hoàng Vượn 10
84 Đường Hecman An Vinh Phan Văn Nuôi Phan Đức Phúc 10
85 Đường Hecman An Vinh Nguyễn Trung Dật Cao Thị Hà 10
86 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Lê Tài Hoè Hoàng Tất Thắng 10
87 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Công ThànPhan Văn Hoà 10
88 Đường khối Yên Vinh Lê Thị Miện Nguyễn Hồng Sơn 10
89 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Thị ThânPhan Văn Hùng 10
90 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Thị ThânNguyễn Anh Dũng
91 Đường Hecman An Vinh Nguyễn Trung Dật Cao Thị Hà 10
92 Đường khối ( B 1 An Vinh Nguyễn Trung Dật Cao Thị Hà 10
93 Đường khối An Vinh Hoè Nguyễn Công Thắn 10
94 Đường khối Yên Vinh Phan Đức TiếnNVH khối Yên Vin 10
95 Đường khối Yên Vinh Tô Sỹ Giai Phạm Bá Cự 10
96 Đường khối Yên Vinh Thái Xuân HùngPhạm Quang Vinh 10
97 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Hồ Thị Hồng Phan Hữu Mân 11 hb
98 Đường khối Hưng Phúc Lê Quang Trị Trần Thị Hảo 11 hb
99 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Hà Nguyên ĐốiTT TM hàng khôn 11 hd
100 Đ. Đinh Công Trứ Yên Vinh Hà Nguyên ĐốiTT TM hàng khôn 11 hd
101 Đường Lê Hoàn Yên Vinh Nguyễn Văn MaiNguyễn Văn Thàn 11 hd
102 Đường Lê Hoàn Yên Vinh Nguyễn Văn MaiNguyễn Văn Thàn 11 hd
103 Đường Lê Nin Yên Vinh TT kiểm soát tần sốKhu kinh tế Đông N 11 hd
104 Đường khối An Vinh Hoè Nguyễn Công Thắn 10
105 Đường Lê Hoàn An Vinh Võ Quốc HùngNguyễn Quang Tru 11 hd
106 Đường Lê Hoàn Yên Vinh Nguyễn Trường SơnNguyễn Quang Hà 11 hd
107 Đường Phan Kín Yên Vinh Cao Quang ĐìnhHoàng Đình Ngọc 11 hd
108 Đường Phan Kín Yên Vinh CN bảo hiểm tiền gửiTrần Thanh Hải 11 hd
109 Đường khối Yên Vinh Hoàng Thị VợiBan Ql Các dự án XD 11 hd
110 Đường Lê Hoàn An Vinh Võ Quốc HùngNguyễn Quang Tru 11 hd
111 Đường khối An Vinh Dương Văn MinhNguyễn Đức Hợi 11 hd
112 Đường khối An Vinh Dương Văn MinhNguyễn Đức Hợi 11 hd
113 Đ. khối (B4) An Vinh 11 hd
114 Đ. Phan Kính (B An Vinh Võ Thị Thuý Trần Hải Đường 11 hd
115 Đ. Phan Kính (B An Vinh Võ Thị Thuý Trần Hải Đường 11 hd
116 Đường khối Yên Vinh Lê Đình TrungNguyễn Xuân Đườn 11 hd
117 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Cảnh NgoạnNguyễn Văn Tú 11 hd
118 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Cảnh NgoạnNguyễn Văn Tú 11 hd



119 Đường khối (C2 An Vinh Hoàng Quang KhoNguyễn Bảo Quản 11 hd
120 Đường khối Yên Vinh Nguyễn Văn GiápTrần Thanh Hải 11 hd
121 Đường khối An Vinh Trần Đình TháiPhạm Thị Nhung 11 hd
122 Đường QH Dược Minh Phúc Chu Mạnh HùngNguyễn Hữu Trun 12 hb
123 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Nguyễn Thị Tý Lê Xuân Hoà 12 hb
124 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Nguyễn Thị Hươn Hồ Văn Hạnh 12 hb
125 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Nguyễn Thị Hươn Hồ Văn Hạnh 12 hb
126 Đ. Nguyễn Quốc T ịHưng Phúc Hồ Đình Hùng Võ Văn Châu 12 hb
127 Đ. Nguyễn Quốc T ịHưng PhúcNguyễn Văn NguyênNguyễn Cảnh Lâm 12 hb
128 Đ. Nguyễn Quốc T ịHưng Phúc Phan Tử ThốngNguyễn Đình Thư 12 hb
129 Đường khối Hưng Phúc Trần Đức HạnhPhạm Văn Khiêm 12 hb
130 Đường khối Hưng Phúc Hoàng Văn TrungNguyễn Thị Xuân 12 hb
131 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Văn Hiếu Lê Thị Thuỷ 12 hb
132 Đường khối Hưng Phúc Ngô Quang Tam Phạm Văn An 12 hb
133 Đường khối Hưng Phúc Đàm Công Quy Phạm Văn Nuôi 12 hb
134 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Văn Dũng Đinh Căn 12 hb
135 Đường khối Hưng Phúc Trương Xuân NamNgô Xuân Ngụ 12 hb
136 Đường khối Hưng Phúc Lê Ngọc LinhNguyễn Quốc Ngọc 12 hb
137 Đường khối Hưng Phúc Cao Đăng Chuyên Ngô Thị Thìn 12 hb
138 Đường khối Hưng Phúc Phạm Bùi Nhật TânNguyễn Công Trìn 12 hb
139 Đường khối Hưng Phúc Cao Văn Tuấn Nguyễn Thế Kỷ 12 hb
140 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Cảnh BáoPhan Văn Hành 12 hb
141 Đường khối Hưng Phúc Ngô Minh Việt Trần Thanh Ba 12 hb
142 Đ. Nguyễn Quốc T ịMinh Phúc Đoàn Thị Nhật Nguyễn Thị Lê 12 hb
143 Đ. Nguyễn Quốc T ịMinh Phúc Âu Thị Loan Bùi Duy Trí 12 hb
144 Đường khối Minh Phúc Đặng Đình KhônNguyễn Thị Thuỷ 12 hb
145 Đường khối Minh Phúc Thước Thái Văn Hoan 12 hb
146 Đường khối Minh Phúc Võ Xuân Kỳ Nguyễn Duy Hiến 12 hb
147 Đường khối Minh Phúc Lưu Xuân ĐườngNguyễn Hùng Cườn 12 hb
148 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Văn TườnNguyễn Mỹ Nuôi 12 hb
149 Đường khối Minh Phúc Tôn Quang Tiến Trần Thị Nhân 12 hb
150 Đường khối Minh Phúc Phan Công SángPhan Thị Hương 12 hb
151 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị ThuNguyễn Văn Thôn 12 hb
152 Đường khối Minh Phúc Trần Xuân Châu Mai Thị Cảnh 12 hb
153 Đường QH Dược Minh Phúc Nguyễn Thị Bích ĐàoChu Thị Sen 12 hb
154 Đường khối Minh PhúcHội quán Trương Trun  SơnNguyễn Minh Đức Trần Đìn  Tứ12 hb
155 Đường Lê Nin An Vinh Cục thuế Nghệ AnCục thuế Nghệ An 12 hd
156 Đ. Nguyễn Khán  T ànMinh Phúc Nguyễn Thị Hoa Võ Văn Quán 13
157 Đường khối Minh Phúc Trần Thị Tỵ Nguyễn Thị Lươn 13
158 Đường khối Minh Phúc Trần Đình Ngân Lê Đình Trọng 13
159 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị LoanNguyễn Thị Lập 13
160 Đường khối Minh Phúc Phạm Công Lý Phan Văn Toản 13
161 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị LuậtNguyễn Thị Hồng 13



162 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị HồngHoàng Xuân Lươn 13
163 Đường khối Tân Phúc Lê Thanh Hải Đặng Đình Tấn 13
164 Đường khối Tân Phúc Hoàng CuôngNguyễn Văn Quan 13
165 Đường khối Tân Phúc Hoàng Viết GiápNgô Xuân Thoan 13
166 Đường khối Tân Phúc Phan Văn NghịLương T. Hồng Vin 13
167 Đường khối Tân Phúc Đậu Quang TạoNguyễn Văn Mùi 13
168 Đường khối Tân Phúc Lê Nam Sơn Nguyễn Mộng Hà 13
169 Đường khối Tân Phúc Phạm Đức Minh Trần Khắc Ngữ 13
170 Đường khối Tân Phúc Nguyễn Ngọc HảiTrần Hưng Dũng 13
171 Đường Hecman Quang Phúc Trần Đức Trung Phan Thị Thuỷ 14
172 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Thị HườnNguyễn Thị Châu 14
173 Đường khối Quang Phúc Phạm Thị LiễuNguyễn Văn Nam 14
174 Đường khối Quang PhúcNguyễn Văn ThắnNguyễn Văn Thắn 14
175 Đường khối Quang Phúc Trần Thị Mạc Nguyễn Văn Bắc 14
176 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Văn Hải Bùi Đình Hà 14
177 Đường khối Vinh Phúc Nguyễn Văn Cườn Ngô Thị Hồng 14
178 Đường Hecman Vinh Phúc Phan Thị Tình Phan Thị Thủy 14
179 Đường Hecman Vinh Phúc Phan Thị Tình Phan Thị Thủy 14
180 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Trương Văn QuanNguyễn Cảnh Vỹ 19hb
181 Đ. Nguyễn Văn CừHưng Phúc Trương Văn QuanNguyễn Cảnh Vỹ 19hb
182 Đường khối Hưng Phúc Nguyễn Đức CảnhNguyễn Mạnh Hùn 19hb
183 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Lương Văn ThẩmNguyễn Thị Yến 19hb
184 Đ. Nguyễn Văn CừTrường PhúcNguyễn Minh KhươnNguyễn Ngọc Lâm 19hb
185 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Nguyễn Văn MinhDương Công Hiệp 19hb
186 Đ.Nguyễn Khánh T ànTrường Phúc Phan Văn HiềnNguyễn Tiến Lực 19hb
187 Đường Thành T áiTrường PhúcPhan Trọng Quản Thái Doãn Thơ 19hb
188 Đường khối Trường PhúcNguyễn Trúc Trươn Tạ Thị Tá 19hb
189 Đường khối Trường Phúc Trần Thị Hoà Bùi Thị Quế 19hb
190 Đường khối Trường Phúc Trần Gia Đức Nguyễn Văn Sinh 19hb
191 Đường khối Trường Phúc Lê Văn TìnhNguyễn Quang Vin 19hb
192 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Quang VinNguyễn Bá Tuấn 19hb
193 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Thị Tý Trần Viết Hồng 19hb
194 Đường khối Minh Phúc Hồ Xuân Hiền UBND Phường 19hb
195 Đường khối Minh Phúc Phan Thị Bằng Nguyễn Thị Tứ 19hb
196 Đường khối Minh Phúc Cao Thị Bình Lê Thị Ngọc 19hb
197 Đường Thành T áiQuang Phúc Phan Xuân Kỷ Nguyễn Thị Sâm 19hb
198 Đ.Nguyễn Khánh T ànQuang Phúc Võ Thị Miện Hoàng Ngọc An 19hb
199 Đường khối Minh PhúcLưu Đình Chương Đàm Thị N ọc TúHoàng Văn Thắng Hoàng T ị H ài A19hb
200 Đường Duy Tân An Vinh Vắng Chủ Khu lưu Xá SOS 19hd
201 Đường Duy Tân An Vinh Vắng Chủ Khu lưu Xá SOS 19hd
202 Đường Hecman An Vinh Phạm Ngọc Tiến Lê Hồng Linh 19hd
203 Đường Hecman An Vinh Phạm Ngọc Tiến Lê Hồng Linh 19hd
204 Đường Khối( B2 An Vinh Phạm Văn Thanh Sinh 19hd



205 Đường khối (B1 An Vinh Nguyễn Thị HoaNg. Thị Quỳnh Ma 19hd
206 Đường Yên Bình Trường Phúc Nguyễn Thị Huệ Đất trống 20hb
207 Đường khối Trường Phúc Trương Văn Tuất Thái Văn Bá 20hb
208 Đường khối Minh Phúc Đào Thị Xoa Nguyễn Đình Liệu 20hb
209 Đường khối Minh Phúc Tô Thị Lý Nguyễn Thượng Hải 20hb
210 Đường khối Minh Phúc Đào Thị Nhuận Nguyễn Kim Từ 20hb
211 Đường khối Minh Phúc Nguyễn Hữu Thợi Phan Bá Ngũ 20hb
212 Đường Thành T áiQuang Phúc Nguyễn Thị Hườn Chu Văn Ý 20hb
213 Đ. Thành Thái Quang Phúc Lý Văn Dính Nguyễn Trí Sơn 20hb
214 Đường Thành T áiQuang Phúc Nguyễn Văn BínhNguyễn Thị Châu 20hb
215 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Văn Đại Chu Thị Hoa 20hb
216 Đường khối Quang Phúc Hồ Thọ Khang Phan Thị Hương 20hb
217 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Thái BìnhVõ Minh Tuấn 20hb
218 Đường khối Quang Phúc Trần Sỹ Lộc Đồng Văn Bình 20hb
219 Đường khối Quang Phúc Trần Đình HùngNguyễn Thị Tân 20hb
220 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Văn Tý Đinh Thị Đào 20hb
221 Đường khối Quang Phúc Chu Văn Bính Nguỵ Thị Sửu 20hb
222 Đường khối Quang Phúc Phan Thị Tình Trần Thị Ngân 20hb
223 Đường khối Quang Phúc Bùi Thị Năm Trần Thị Hiên 20hb
224 Đường khối Quang Phúc Lê Văn Tý Nguyễn Văn Thôn 20hb
225 Đường khối Quang Phúc Phan Đức Đàn Trần Thị Hải Yến 20hb
226 Đường Kim Đồn Quang PhúcTrụ sở UBND phườnCông An phường 20hb
227 Đường Duy Tân An Vinh Nguyễn Quý KhánTrường HERMAN 20hd
228 Đường Duy Tân An Vinh Nguyễn Quý KhánTrường HERMAN 20hd
229 Đường Lê Hoàn An Vinh Nguyễn Thị TuyếtĐào Trọng Lành 20hd
230 Đường Lê Hoàn An Vinh Nguyễn Thị TuyếtĐào Trọng Lành 20hd
231 Đường khối (C2 An Vinh Nguyễn Văn HứaNguyễn Sỹ Văn 20hd
232 Đường khối (B4 An Vinh Nguyễn Hồng PhonTrần Đình Soạn 20hd
233 Đường khối (B4 An Vinh Nguyễn Hồng PhonTrần Đình Soạn 20hd
234 Đường khối (B3 An Vinh Ngô Sỹ Bàng Nguyễn Võ Lân 20hd
235 Đường khối (C1 An Vinh Trần Huy Dũng Ngô Sỹ Bàng 20hd
236 Đường Duy Tân Yên PhúcTTĐHSXNM miền trTrường HERMAN 20hd
237 Đường Lê Hoàn Yên Phúc Phạm Khắc HùngTrần Hiệp Nghĩa 20hd
238 Đường khối (C3 An Vinh Trần Huy Dũng Ngô Sỹ Bàng 20hd
239 Đường Hecman Quang Phúc Phan Văn HảiNguyễn Văn Thàn 21 hb
240 Đường Hecman Yên Bình Nguyễn Viết HùngNguyễn Gia Duyệt 21 hb
241 Đường Hecman Yên Bình Nguyễn Viết HùngNguyễn Gia Duyệt 21 hb
242 Đường Thành T áiQuang Phúc Lê Thị Xuân Bình Bùi Văn Vinh 21 hb
243 Đ. Yên Bình Yên Bình Vương Công ThịnNguyễn Văn Vỹ 21 hb
244 Đ. Kim Đồng (đoạn c ưa mở rộn  t  QYên Bình Nguyễn Văn DiệnPhan Đăng Ba 21 hb
245 Đường QH 18 m Yên Bình Phạm Thị Liên 21 hb
246 Đường khối Quang Phúc Nguyễn Văn Liên Trần Thị Hoàn 21 hb
247 Đường khối Quang Phúc Bùi Thị Ba Đinh Thị Tứ 21 hb



248 Đường khối Yên Bình Nguyễn Trọng ThờiPhan Kim Huy 21 hb
249 Đường khối Yên Bình Ng Thị Minh HươnVương Công Thịn 21 hb
250 Đường khối Yên Bình Chu Thị Duyên Thái Doãn Chính 21 hb
251 Đường khối Yên Bình Lưu Quang ThịnhNgô Chí Khánh 21 hb
252 Đ. Thành Thái Quang Phúc Lê Thị Xuân BìnhNguyễn Thị Tý 21 hb
253 Đường khối Quang Phúc Lê Hồng Lĩnh Trần Văn Hoà 21 hb
254 Đường Lê Nin An Vinh NHĐT tại Nghệ AnDA Thuỷ điện 2 21 hd
255 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Nguyễn Văn Tín Lê Hồng Long 26
256 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Nguyễn Văn Tín Lê Hồng Long 26
257 Đường khối Trường Phúc Đoàn Xuân HoàTrần Thị Hường 26
258 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Trần Chí Thanh Lê Công Phú 27
259 Đ. Nguyễn Văn CừTrường Phúc Trần Chí Thanh Lê Công Phú 27
260 Đường Kim Đồn Trường PhúcTrương Quang VinPhạm Quang Thuyết 27
261 Đường khối Trường Phúc Trần Công TĩnhNguyễn Văn Lan 27
262 Đường khối Trường Phúc Phan Huy Thục Huỳnh Văn Trân 27
263 Đường khối Trường Phúc Phan Thanh HảiLê Thị Diệu Bảy 27
264 Đường khối Trường Phúc Phạm Văn KhoaNguyễn Văn Cảnh 27
265 Đ. Nguyễn Văn CừBình Phúc Nguyễn Hoài Bảo Ngô Sỹ Quý 27
266 Đường khối Bình Phúc Nguyễn Hữu SơnTạ Thị Phương 27
267 Đường khối Bình Phúc Võ Thị Mận Trần Văn Thuyên 27
268 Đường khối Bình Phúc Trần Viết DũngVương Quang Min 27
269 Đường khối Bình Phúc Hoàng Nhật ThànNguyễn Thế Mại 27
270 Đường khối Trường PhúcNguyễn Thị Hươn Phan Thị Vẽ 27
271 Đường khối Yên Bình Nguyễn Thế QuanPhan Thị Hương 28 hb
272 Đường khối Yên Bình Nguyễn Thị SâmPhan Thị Hương 28 hb
273 Đường khối Yên Bình Nguyễn Thị SâmPhan Thị Hương 28 hb
274 Đường khối Yên Bình Lê Anh Tuấn Thái Thị Minh Lý 28 hb
275 Đường rộng 18,  m q  h ạcYên Bình Bùi Thanh LongHoàng Nghĩa Lục 28 hb
276 Đường khối Yên Bình Trần Thị Đạm Nguyễn Thị Thao 28 hb
277 Đường khối Yên Bình Trần Đức ThắngTrương Hữu Than 28 hb
278 Đường khối Yên Bình Nguyễn Quốc ChiênLê Bá Cường 28 hb
279 Đ. Hecman Yên BìnhHoàng Nghĩa Linh Nguyễn N ã T ấnNguyễn Thế Thành Hoàn  S 28 hb
280 Đường khối Yên Bình Phạm Minh ứngNguyễn Chiến Thắn 28 hb
281 Đường khối Yên Bình Châu Ngọc Thiệu Vũ Hoàng Hợi 28 hb
282 Đ. Hecman Yên Phúc Làng Trẻ SOS Lê Thị Tùng 28 hd
283 Đ. Hecman Yên Phúc Làng Trẻ SOS Lê Thị Tùng 28 hd
284 Đ. Dương Văn N Yên Phúc Đường HecManĐường Lê Hoàn 28 hd
285 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Tài DũngDương Thị Lan 28 hd
286 Đường khối Yên Phúc Ng.Thị Quỳnh NamĐồng Thị Hương 28 hd
287 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Thị AnhNguyễn Thị Tố Gia 28 hd
288 Đường Lê Hoàn Yên Phúc HTXNN CN quỹ tín dụng TW 29
289 Đ. Trần Huy Liệu Yên Phúc Nguyễn Đình QuỳnH. Thị Minh Phươn 29
290 Đ. Dương Văn N Yên Phúc Hoàng Thị ThơmCao Hoài Thanh 29



291 Đ. Dương Văn N Yên Phúc Hoàng Thị ThơmCao Hoài Thanh 29
292 Đường khối Yên Phúc Hồ Xuân Thanh Nguyễn Thị Bê 29
293 Đường khối Yên Phúc Ngô Thị Tý Trịnh Xuân Cần 29
294 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Đình Hoài Lê Thị Soa 29
295 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Thị Mỹ ChâuNguyễn Thị Thành 29
296 Đ. Dương Văn N Yên Phúc HecMan Lê Nin 30
297 Đ. Lê Nin Yên Phúc Báo Nghệ An Hải quan Nghệ An 30
298 Đ. Nguyễn Văn CừBình Phúc Hoàng Trí Nghị Trần Thị Liên 34
299 Đ. Nguyễn Văn CừBình Phúc Hoàng Trí Nghị Trần Thị Liên 34
300 Đ. Nguyễn Văn CừBình Phúc Hoàng Văn Hoá Hồ Thị Trường 34
301 Đ. Lê Hồng Pho Bình Phúc Quỹ bảo trợ trẻ emQuỹ bảo trợ trẻ em 34
302 Đ.Trần Hưng NhượnBình Phúc Đồng Thị ChuyênNguyễn Văn Đề 34
303 Đ. Tôn Thị Quế Bình Phúc Nguyễn Xuân BácTrần Thị Nguyệt 34
304 Đường khối Bình Phúc Đặng Kim Dần Lê Văn Tình 34
305 Đường khối Bình Phúc Hoàng Thị Kim Đặng Hữu Tích 34
306 Đ. Tôn Thị Quế Bình Phúc Cao Minh Hợi Bùi Minh Đức 34
307 Đ. Lê Hồng Pho Bình Phúc Tr. Phan Bội ChâuTr. Phan Bội Châu 35
308 Đ.Trần Hưng NhượnBình Phúc Phạm Ánh Hồng Trần Đình Hộ 35
309 Đ.Trần Hưng NhượnBình Phúc Phạm Ánh Hồng Trần Đình Hộ 35
310 Đ. Tôn Thị Quế Bình Phúc Nguyễn Thạc Min Bùi Thị Lục 35
311 Đường khối Bình Phúc Nguyễn Hữu Mạo Trần Duy Hải 35
312 Đường khối Bình Phúc Lê Hải Duy Vũ Văn Hiếu 35
313 Đ.Trần Hưng NhượnYên Bình Nguyễn Hoá Nguyễn Xuân Tý 35
314 Đ.Trần Hưng NhượnYên Bình Nguyễn Hoá Nguyễn Xuân Tý 35
315 Đ. Hecman Yên Bình Lê Ngọc Đông Phạm Thuỷ 35
316 Đ. Hecman Yên Bình Lê Ngọc Đông Phạm Thuỷ 35
317 Đường rộng 18,  m q  h ạc  - đườn  T ần Hưn  N ượnYên Bình Nguyễn Hòa 35
318 Đường khối Yên Bình Nguyễn Văn Mợi Trần Văn Linh 35
319 Đường khối Yên Bình Trần Anh Tời Đinh Thị Bảy 35
320 Đ. Hecman Yên Phúc Đỗ Thị Thu HàTrường Chính Trị 37
321 Đ. Hecman Yên Phúc Bùi Thị Quang Trường Chính Trị 37
322 Đ. Lê Hồng Pho Yên Phúc Trường Chính TrịTrường Chính Trị 37
323 Đường khối Yên Phúc Dương Thị PhươnPhan Xuân Hải 37
324 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Viết KhanPhạm Thị Thuận 37
325 Đ. Trần Huy Liệu Yên Phúc Trần Đình CânBN Trang Thành P ố 38
326 Đ. Trần Huy Liệu Yên Phúc Trần Đình CânBN Trang Thành P ố 38
327 Đ. Lê Hồng Pho Yên PhúcNgân hàng chính sácSở nông nghiệp PT 38
328 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Văn ThưLê Xuân Phương 38
329 Đường khối Yên Phúc Nguyễn Tiến LinhHoàng Nghĩa Tườn 38
330 Đường khối Yên Phúc Đất trống Đất trống 38
331 Đ. Lê Nin Yên Phúc Đất trống Đất trống 39



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Loại đất
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG PHÚC - THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 - ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2 Đất vườn ao liền kề đất ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

Gồm các thửaMức giá  (đồng/m Ghi chú
Lô: 01; 13 27,000,000

Lô: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1  1  125,000,000
Lô 26; 27; 28; 3522,000,000

Lô: 24; 25; 36 20,000,000
Lô: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 2  2  2  39,000,000

Lô: 14; 33; 34; 4611,000,000
Lô: 30; 32;37; 38; 39; 40; 41; 4  4  4  48,000,000

1 ( 20 m còn lại bám Ng. Sỹ Sác25,000,000
29 22,000,000

16; 41; 22,000,000
2; 27; 39; 40; 43 20,000,000

30...37; 54. 11,000,000
38 12,000,000

3…15; 17...26; 425,500,000
5, 6 (góc 20x20 m bám đường Ng. Sỹ Sác  và đườn  Lê H àn27,000,000

3; 4; 7; 128...134 25,000,000
2; 127; 135 27,000,000
20; 38; 48. 30,000,000

8 (Góc 20x20 m bám đường Lê Nin và N  Sỹ Sác30,000,000
48 (20 m bám đường Lê N30,000,000

45… 47; 65; 71, 111; 112,000,000
112...117; 11,000,000

19; 26; 55; 72 18,000,000
9; 10; 13; 14; 18; 25; 49; 57; 5  6  6  616,000,000

34; 68 ;70; 73... 75; 77  716,000,000
120...124; 144; 148,000,000

28; 79; 91; 84; 95; 96; 101; 106; 1  1  1  19,500,000
92...94; 102...1058,000,000

80…83; 85…89; 137..7,800,000
56; 58; 60; 62; 64; 67; 69; 97,800,000

21; 24; 54; 107; 1110,500,000
22; 23; 7,800,000



12; 15, 17; 50... 53; 17,800,000
30; 35; 36; 44; 1426,600,000

1, 14, 24 25,000,000
19 (góc sâu 20 m bám Ng. Sỹ sác  và N  Cừ )27,000,000

19( góc 20x20 m bám Ng. sỹ Sách và N  Văn Cừ)45,000,000
19 (20 m bám Ng.Văn Cừ )32,000,000

45; 52; 76; 71 32,000,000
46; 62; 70 ; 95; 102; 132,000,000

86; 94; 35,000,000
53 32,000,000

77; 78; 106 5,400,000
47; 53; 54; 57; 63; 87; 88; 9  16,600,000

30; 39; 99. 6,600,000
15; 20; 25. 6,600,000

96; 72; 101; 105.6,600,000
1…6; 101; 20m bám đường Ng.Sỹ Sách của các t ửa 6  6  825,000,000

25...27; 89; 104; 105; 106; 107; 1  1  15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
8; 9; 12; 14; 17; 18; 21; 28; 4  8  95,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

52; 56; 57; 5,400,000
7; 13; 47; 86; 90; 92; 110; 1  17,800,000

20 m đầu của 10; 11; 1  327,000,000
15; 19; 20; 23; 24; 29; 30; 33; 34  3  3  67,200,000

39; 44; 45; 50; 54; 55; 5  67,200,000
31; 78... 84. 7,200,000

41...43; 48; 49; 53; 56,000,000
87 … 103; 108; 107,200,000

3….8; 10….17; 19; 21; 13 …125,000,000
1; 2; 9; 18; 20; 13727,000,000

64; 97; 98 7,800,000
23; 24.; 28.. .31; 45.. .47; 65; 96; 130  1  1  1  17,800,000

113...123; 125; 126; 127; 128; 13  1  1  17,800,000
22; 25; 26; 43; 79; 90; 95; 109; 110; 1  1  1  16,800,000

48...62; 91; 92; 96; 129; 1  15,400,000
32...41; 68...77; 140...145; 147...153; 1  1  1  15,400,000

80; 81; 82; 85 … 88; 94; 99.. ..10  1  1  15,400,000
42; 78; 89; 108. 5,400,000

129. 5,400,000
27; 168...180. 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

28; 29; 32; 33; 45; 46; 49; 65; 67; 8  9  9  9  120,000,000
81; 89. 22,000,000
2; 3; 6; 25,000,000

1; 4; 5; 7; 8; 11 27,000,000
8 (Góc 20x20 m bám HécMan và N  Sỹ Sác27,000,000



68.. .79; 82.. .88; 90.. .9  97,800,000
9; 12; 14; 16; 17; 30; 34; 4  55,400,000

10; 13; 15; 18; 19; 31; 3  45,400,000
20.. .27. 5,400,000

36.. .44; 48.; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61 … 6  1  1  1  15,400,000
17; 24; 46; 48; 7022,000,000

1; 72 22,000,000
8; 32; 33; 35; 36; 58; 5  620,000,000

74; 79; 83; 89; 90; 94; 95; 100; 1  1  120,000,000
111; 112; . 20,000,000

2…7; 9…..11. 11,000,000
12…16; 18; 20 … 22; 25...30; 127  1  1  15,400,000

37.. .43; 49.. .55; 65,400,000
31; 34; 44; 45; 47; 56; 57; 6  6  85,400,000

71; 23; 6,600,000
118 22,000,000

75; 77; 80; 81; 84; 85; 91; 96; 97; 101; 102; 108; 109; 113; 114; 11  1  1  1  1  9  9  9  8  8  8  15,400,000
88; 93; 125; 126; 105; 117; 1  1  15,400,000

63...68; 73; 76...785,400,000
73; 75; 80...82; 84...87; 91; 9  95,400,000

101...104; 108...110; 113...116; 1  1  15,400,000
5; 13; 14; 18; 23; 24; 31; 36; 42; 46; 5  6  6  2  của 332,000,000

25,26; còn lại của 36,600,000
5…8; 136 12,000,000

1..4; 20; 151; 17811,000,000
72; 134; 18,000,000

19; 21; 158….167; 46; 149; 150; 156; 54; 1  3  1  1  116,000,000
20; 63. 30,000,000

73; 76; 87; 119; 120; 16,600,000
83; 96; 97; 100; 111; 109; 110; 115; 131; 139; 1  1  1  1  1  114,000,000

62; 73; 16,000,000
22; 24... 25; 43; 47; 55; 60; 6  6  19,000,000

20; 75; 86; 90; 98; 112; 113; 116; 138  1  1  1  19,000,000
18; 35; 36; 41; 42; 45; 52; 53; 59; 71; 15  1  1  1  19,000,000

82; 84; 129; 146 18,000,000
89; 99; 107; 108; 114; 132; 17; 5  1  16,600,000

98; 116; 142; 143; 138  16,600,000
85; 91; 174 9,000,000

95; 81; 106; 124 9,000,000
125; 135, 9,000,000

10.. .17; 29.. 34; 155,400,000
28; 39; 40; 44; 50; 51; 58; 64  6  7  85,400,000

23; 70 6,600,000



118.. .123. 5,400,000
76...81; 135; 138; 1 5,400,000

87; 88; 92...94; 141; 147; 14 5,400,000
7; 12; 17; 18; 19; 278; 299; 300  3  3  37,200,000
119; 157; 158; 175; 176; 185; 2  2  232,000,000

79; 80; 90; 118; 119; 184; 20  2  232,000,000
70; 91; 112; 138; 146; 207  2  235,000,000

116; 117; 122; 143; 160  18,500,000
148; 149; 162; 163; 18  18,500,000

106; 142;144; 178; 179; 186; 187; 2  2  3  39,000,000
1; 2; 5; 6; 57; 2885,400,000

10; 13; 28; 29; 94; 101; 114; 121; 141; 35; 36; 37; 44; 56; 6  6  8  9  2  2  3  3  2  25,400,000
14; 15; 22; 23; 241; 255; 256; 2  2  25,400,000

24; 30; 38; 45; 55; 62; 71; 31  3  35,400,000
46; 47; 48; 57; 65; 66; 73; 74; 81; 92; 99; 1  2  2  2  25,400,000

113; 139; 140; 283; 30  35,400,000
159; 177; 5,400,000

75; 83... 85; 95; 103; 25,400,000
104; 105; 115; 2755,400,000

67; 86; 96; 244. 5,400,000
164; 181; 217. 5,400,000

214; 220... 222; 229….5,400,000
190; 191.; 209; 215; 216; 22  2  25,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

88; 89; 107; 295; 296; 2  28,500,000
77; 78; 97; 98; 124; 29,000,000

32; 49; 50; 58; 68; 76; 244; 87; 238; 239; 2  2  2  2  25,400,000
51; 59; 60; 243; 248; 249; 2  25,400,000

21; 26; 33; 39; 310; 35,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
12; 25; 41; 42; 52; 61; 69; 240; 25  2  3  35,400,000

27; 34; 43; 54; 279; 285; 3  35,400,000
111; 137; 174; 202…. 204; 2  25,400,000

125...136; 153...156; 167; 169..  .  25,400,000
182; 192...201. 5,400,000

145; 151; 152; 165; 16  25,400,000
3; 4; 8; 278. 7,200,000

269; 245; 258…265,400,000
27( 20 m đầu) 30,000,000

1; 12; 16; 34; 44; 45; 56; 80; 161; 173; 1  1  1  1  16,800,000
11; 79; 159; 68 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

88; 103; 119; 1376,000,000
51; 61; 67; 78; 117; 118; 120...129; 135; 13  1  1  1  1  25,400,000

130..134; 137.... 146; 15,400,000
104 … 114; 115; 149; 156; 157; 165; 1  1  1  15,400,000



88...96; 100…102; 151; 153  1  15,400,000
5; 6; 19... 21; 24...26; 32; 40; 154; 190; 1  1  1  1  15,400,000

34; 41; 48; 49; 53; 54; 59; 64; 65; 71; 75; 7  8  8  1  1  15,400,000
97; 98; 158;. 5,400,000

2; 13; 17; 27; 35; 36; 45; 57; 62; 69; 7  7  8  1  15,400,000
7; 15; 22; 33; 38; 42; 43; 50; 55; 60; 6  7  7  1  15,400,000

77; 86; 87; 99. 5,400,000
4; 18; 23; 29; 30; 37; 39; 46; 47; 52; 58; 63; 69; 7  8  1  1  1  15,400,000

3; 8; 9; 28; 167. 5,400,000
38; 39; 44; 49; 53; 57; 58; 64; 7  7  8  919,500,000

36; 37; 41...43; 46...48; 51; 52; 5  5  9  65,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
61... 63; 67; 68; 71...73; 7  75,400,000

40; 50; 54; 60; 66; 70; 77; 83..  8  9  95,400,000
59; 65; 76.; 69; 86... 85,400,000

45; 81; 82; 89... 915,400,000
1...12; 14;15; 24; 97; 9  96,000,000

16; 19…23; 25… 29; 31...35; 39; 44; 49  5  5  5  1  120,000,000
7; 17; 18 22,000,000

2; 3; 11; 20; 30; 32; 16  332,000,000
43 35,000,000

4; 5; 12...15; 21... 23; 3  26,600,000
67; 79; 80; 90; 91; 102; 109; 1  1  132,000,000

129; 136; 137; 159; 160; 181.182; 186  1  1  2  232,000,000
145; 165; 152; 54; 132,000,000

97; 98.; 107; 112; 113; 120; 121; 130...132; 1  1  1  1  1  16,800,000
142; 148; 155; 161; 162; 1  19,500,000

170…. 173; 175.5,400,000
24; 34; 44; 45; 55...57; 68; 69; 81.  9  9  25,400,000

94; 103... 106; 111; 15,400,000
35; 46; 58; 59; 70; 84; 95; 96; 1  1  25,400,000
176; 183; 187; 194; 195; 201; 2  2  25,400,000

6; 16; 49; 61; 72; 75,400,000
71; 170; 171; 177; 184; 188  1  15,400,000

37; 47; 60; 25. 5,400,000
7; 48. 5,400,000

133; 142. 8,500,000
114; 121; 122. 7,500,000

211…223;; 224... 236,000,000
36; 37; 43; 20,000,000
38...42; 45; 18,500,000

5; 6; 13; 18; 19; 25; 26; 3  320,000,000
1; 44 22,000,000

11; 12; 17; 23; 24; 31; 3  45,400,000



7...10; 14...16; 20... 22; 27  35,400,000
178; 187...189; 197…199; 2  25,500,000

141; 158; 166; 167; 177; 181; 182; 1  1  2  25,500,000
10; 24; 29; 211; 212; 25,500,000

16; 17; 19...23; 25; 26; 28; 29  1  15,500,000
1...9. 5,500,000

12; 13; 15; 216; 215,500,000
47…49; 54...57; 62...69; 74... 77; 90; 1  1  1  29,000,000

58;50 9,000,000
14; 51; 58...60; 69...73; 81; 83.  2  29,000,000

36; 37.; 44... 46; 52; 53; 6  25,500,000
30; 31; 33; 34; 39... 43; 2  25,500,000

35; 38; 193; 196.5,500,000
78...80; 91; 92; 104...5,500,000

115…117; 123; 135,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
93; 107; 118; 119; 124; 125; 1  2  25,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

94...101; 108...112; 120...122; 137; 13  1  1  1  25,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
126...134; 139; 140.; 145; 146; 1  1  15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

114; 207; 208; 222; 22  25,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
163…. 165; 170; 171; 174; 175; 179; 18  1  1  1  15,500,000

147...157. 5,500,000
203; 204 18,000,000

54; 55; 56; 58; 104; 120,000,000
49…53; 57; 102;17,000,000

21; 24...26; 28... 30; 42; 43; 46  7  1  116,000,000
11; 110 18,000,000

1…7 6,000,000
22; 31; 44; 47; 1086,600,000

109 9,000,000
20; 23; 27; 40; 41; 16,600,000
13.. .18; 33.. .38.; 1 5,500,000

20 m đầu của thửa 7  .17,000,000
74; 84...101; 10718,000,000

8; 9; 19; 39 7,800,000
6; 13; 14; 20; 25; 31; 1420,000,000

118; 126; 132; 140; 62; 63  6  720,000,000
46; 77; 92; 95; 104; 119  122,000,000

35; 36; 40; 44; 45; 47...58; 137; 1  19,000,000
93; 96...103; 105; 107; 108 142; 144; 17  1  1  1  16,500,000

111...117; 121...125; 27,200,000
120 12,000,000

4; 5; 9...12; 18; 19; 23; 24; 29  3  3  35,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
37...39; 41; 59... 61; 155...  15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000



64; 66…72; 75; 78; 79; 141; 1  1  15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
80; 82; 83; 85; 87…91; 94; 139.; 167; 1  1  1  15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

129...131. 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
127; 128. 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

42; 43;137; 9,000,000
1...3; 7; 8; 15...17; 21; 22; 26... 28; 34  1  1  1  16,000,000

20 m đầu của 1…2 20 m đầu của 330,000,000
2; 3; 8; 13; 19; 27; 31; 34  3  332,000,000

20; 26; 35,000,000
4; 5; 9; 14; 15. 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

30; 31; 33; 34; 3635,000,000
37….39; 59; 110;38,000,000

25; 26; 29; 32; 35; 41; 159... 1  1  118,000,000
3... 5; 10...16; 18; 19; 2  25,400,000

1; 9. 5,400,000
2; 20; 28; 132..158; 162  15,400,000

163..167; 170; 1715,400,000
69; 79; 80; 87; 94; 95; 100; 134,000,000

47; 50... 53;55;56; 60; 61; 70…72; 81...83; 88  9  9  9  1  1  15,400,000
111; 6,000,000

74; 131; 130; 108; 109; 103; 1  8  96,600,000
43; 44; 49; 54; 62; 63; 73.; 114...116; 1 ….  15,400,000

40; 42... 44; 50; 55; 56; 64; 11  1  15,400,000
4; 5; 8; 9; 14; 15; 19; 20; 27.  3  35,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

39... 42; 49; 50; 81; 15,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
115; 5,400,000

2... 3; 7; 13; 18; 25; 26  35,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
1; 11; 12; 17; 23; 24; 32; 37; 45; 4  1  5  712,000,000

38; 47; 48; 97; 10 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 106…1  1  17,000,000

75...80; 98...101;5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
6; 10; 16; 21; 22; 31; 36; 43; 44; 56; 69; 72; 73; 77; 84; 89; 90; 95; 96; 103…1  1  1  5  6  1  1  5  2  m của 5  120,000,000

67; 70; 71; 82; 83; 86; 87; 9  95,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
103; 111; 117. 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000

20 m của 1;  3; 7;11; 16; 20; 26  3  3  119,500,000
140 22,000,000

141…144. 11,500,000
4; 8; 9; 13; 14; 17; 18; 21...24; 2  2  1  16,000,000

32; 33; 36; 37; 6,000,000
6; 10; 15; 19; 25; 29; 30; 3  36,000,000

9; 25; 42; 44; 45; 47. 11; 1( 2  m đầu18,000,000
16; 18; 72...82; 12,000,000

41; 48…62; 65…67; 20 m đầu của 2  111,500,000



71; 40; 13,000,000
20; 23; 24; 26; 30; 32; 35.  3  36,000,000

21; 27; 33.; 84; 5,000,000 Khung giá Hưng Phúc tối thiểu 5.000.000
63; 64; 68…. 70.6,000,000

43; 46; 83. 6,000,000
81 14,500,000

1…3 30,000,000
8; 14; 20; 21; 26; 34; 42; 48; 59; 8  1  1  134,000,000

7; 60; 79; 129; 13635,000,000
101; 102; 110; 117; 129  134,000,000

158 ( góc 20 x 20 m bám Lê Hồng Phong, Ngu ễn Văn Cừ và N  Văn Cừ)38,000,000
38; 51; 54; 61; 69; 184; 187; 1  1  17,500,000

2; 94; 105; 112... 114; 119.  17,200,000
3; 4; 9...11; 15.. 17; 22; 23; 27... 29  3  3  1  16,000,000

37; 43; 44; 49; 50; 70; 71; 80; 81; 90  1  1  16,000,000
63... 65; 72...74; 82…. 8  95,500,000

40 ( 20 m bám Lê Hồng P36,000,000
22; 46…51 9,500,000
22; 47…50 8,500,000

30; 32...39; 41; 56... 56,600,000
23; 24; 27...29; 31; 42  45,400,000

25; 52... 55. 5,400,000
12; 14…16; 8,500,000

17; 19. 9,500,000
8; 9; 11; 20 20,000,000

21 22,000,000
13 12,000,000

1; 2; 3; 4; 5. 7,000,000
6; 7; 10; 18. 5,400,000

1; 2; 8. 20,000,000
7 22,000,000

18 ( 20 m đầu) 38,000,000
3…6; 9...13. 6,000,000

14….17. 6,600,000
8; 16; 27; 31; 34; 35; 37…40; 43  4  1 …112,000,000

41; 42; 22; 48; 12,000,000
20 m đầu của: 10.  30  335,000,000

1…3; .5…7. 5,400,000
18...21; 23....26; 57,200,000
36; 45; 46; 49; 507,200,000

15; 17. 30,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

Đất vườn ao liền kề đất ở
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

















PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Toàn phường 100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG LÊ LỢI- THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A. ĐẤT Ở

TT Tên đường phố
Đoạn đường

Khối Tờ bản đồTừ Đến
1 Phan Bội Châu Chợ Ga Vinh 13 25
2 Trường Chinh Phan Bội Châu thửa 13 13.14 25
3 Trường Chinh thửa14 thửa75 25
4 Đường nội khối thửa 16 thửa 33 14 25
5 Đường nội khối thửa 37 thửa 56 25
6 Đường nội khối Thửa 84 14 25
7 Khu quy hoạch Đội bốc xếp dỡ 306 13 25
8 13 25
9 13 25

10 Đường nội khối thửa 16 thửa 33 14 25
11 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch ch  lô đất ởCông ty CPXDĐT 4 14 25
12 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch ch  lô đất ởCông ty CPXDĐT 4 14 25
13 Phan Bội Châu Chợ Ga Ng Đình Chiểu 14.16 26
14 Nguyễn Đình ChiểuPhan Bội Châu thửa 96 16 26
15 Đường nội khối Thửa 3 Thửa 69 14 26
16 Đường nội khối Thửa 59 Thửa  75 26
17 Đường nội khối Các thửa còn lại 26
18 Đường nội khối 14 26
19 Đường nội khối 14 26
20 Đường Phan Bội C âuKhu quy hoạch chia lô đất ở Cty CP Xây dựn  4 14 26
21 Đường Phan Bội Châu 14 26
22 Đường Nguyễn Đình Chiểu 14 26
23 Đường Nguyễn Đình Chiểu 14 26
24 Đường nội khối 14 26
25 Đường nội khối 14 26
26 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch chia lô đất ở Công ty C ĐT 4 14 26
27 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch ch  lô đất ởCông ty CPXDĐT 4 14 26
28 Phan Bội Châu Thửa 19 16.7 27
29 Đường nội khối Thửa 24 Thửa 49 7 27
30 Đường nội khối Thửa 116 Thửa 148 16 27
31 Đường nội khối 7 27
32 Đường nội khối 7 27
33 Đường Phan Bội Châu 7 27



34 Đường nội khối Các thửa còn lại 7 27
35 Dườngnội khối thửa 188 Thửa 175 7 27
36 Đường nội khối 7 27
37 Phan Bội Châu KS Thuỷ Tiên thửa34 7 28
38 Đ. Hoàng Xuân HãnThửa 14 Thửa 152 7 28
39 Đường nội khối 7 28
40 Đường nội khối 7 28
41 Đường nội khối 7 28
42 Đường nội khối Các thửa còn lại 7 28
43 Đường nội khối 7 28
44 Đường nội khối Thửa 159 Thửa 147 7 28
45 Đường nội khối Thuửa 172 7 28
46 Lê Lợi Lê Lợi Phan Bội Châu 7 29
47 Lê Lợi 29
48 Phan Bội Châu Công ty CP ô tô-cơ khí Nghệ An 7 29
49 Đường nội khối Thửa 9 Thửa 11 13 30
50 Trường Chinh thửa 4 thửa 86 13.14 31
51 Đường QH 12m Trường Chinh Đường sắt Bắc Na 13 31
52 Đường nội khối Trường Chinh Thửa 131 14 31
53 Đường nội khối Trường Chinh Thửa 97 31
54 Đường nội khối 31
55 Đường Trường C Trường chinh 14 31
56 Đường Nội khối Trường Chinh Thửa 85 14 31
57 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch chia lô đất ở Công ty C ĐT 4 14 31
58 Đường QH 12.00 mKhu quy hoạch chia lô đất ở Công ty C ĐT 4 14 31
59 Nguyễn Đình ChiểuThửa 1 Thửa 137 16 32
60 32
61 Đường QH 18m Thửa 131 Thửa 146 16 32
62 Đường nội khối Khu QH tập thể F19 14
63 Đường nội khối 16 32
64 Đường nội khối 14.16 32
65 Đường nội khối 15.16 32
66 Đường nội khối Các thửa còn lại 15.16 32
67 Đường Nguyễn Đình Chiểu 15 32
68 Đường nội khối Khu quy hoạch tái định cư F19 14 32
69 Đường nội khối 14 32
71 Đường nội khối 15 32
72 Đường nội khối 16 33
73 Đường nội khối 7.16 33
74 Đường nội khối 16 33
75 Đường nội khối 7 33
76 Đường nội khối Thửa 151 Thửa 155 16 33
77 Đường nội khối 16 33



78 Đường QH 18m 6 34
79 Đ. Hoàng Xuân Hãn 6 34
80 Đường nội khối 34
81 Đường nội khối 6.7 34
82 Đường nội khối 6.7 34
83 Đường Hoàng Xuân Hãn 6 34
84 Đường nội khối 6 34
85 Đường nội khối 6 34
86 Đường Hoàng Xuân Hãn 6 34
87 Đường nội khối 6 34
88 Đường QH 18.00 m 6 34
89 Lê Lợi Thửa 1 Chu Văn An 6 35
90 Chu Văn An Lê Lợi Thửa 60 5.6 35
91 Đường QH 18m Thửa10 Lê Lợi 6 35
92 Đường nội khối 6 35
93 Đường nội khối 6 35
94 Đường nội khối 6 35
95 Đường nội khối Khu QH chia lô đất ở Công ty Cenco 6 35
96 Nguyễn Trường TộĐường sắt Bắc naTrường Chinh 12.13 36
97 Đường nội khối 12.13 36
98 Đường nội khối 12 36
99 Đường nội khối 12.13 36

100 Đường nội khối 13 36
101 Lý Thường Kiệt Góc 2 mặt đường 8 37
102 Lý Thường Kiệt 8 37
103 Trường Chinh Góc 2 mặt đường 12.13 37
104 Trường Chinh Thửa 1 Thửa 178 8,12,13, 14 37
105 Nguyễn Trường TộThửa 104 Trường Chinh 12.13 37
106 Đường nội khối 8 37
107 Đường nội khối 8 37
108 Đường nội khối 13.14 37
109 Đường nội khối 14 37
110 Đường nội khối 8.13 37
111 Đường nội khối 13 37
112 Đường nội khối 14 37
113 Đường nội khối 8 37
114 Đường nội khối 12 37
115 Lý Thường Kiệt Thửa 87 Thửa 194 8 38
116 Nguyễn Đình Chiểu 15 38
117 Đường nội khối 8 38
118 Đường nội khối 15 38
119 Đường nội khối 14 38
120 Đường nội khối 14 38



121 Đường nội khối 8.15 38
122 Khu QH chia lô xen dắm 8 38
123 38
124 Khu QH tái định cư 8 38
125 8 38
126 8 38
127 Khu QH táI định cư 8 38
128 Khu QH táI định cư 8 38
129 Khu QH táI định cư 8 38
130 Khu QH táI định cư 8 38
131 Chu Văn An Lý Thường Kiệt thửa 118 5 39
132 Nguyễn Đình ChiểuThửa 15 đến đườn  C  Văn AChu Văn An 15 39
133 Đường nội khối 15 39
134 15 39
135 Đường Nguyễn Đình Chiểu 15 39
136 Đường  nội khối 15 39
137 Chu Văn An Lê Lợi Trường tiểu học 5.6 40
138 Lê Lợi Trường tiểu học 5.6 40
139 Đường nội khối 5 40
140 Đ. Hoàng Xuân Hãn 6 40
141 Đường nội khối 5 40
142 Đường nội khối 4.5 40
143 Đường nội khối 5.6 40
144 Đường Chu Văn An 5 40
145 Đường nội khối 5 40
146 Đường nội khối 5 40
147 Đường Chu Văn An 1 40
148 Đường nội khối 2 40
149 Lê Lợi Thửa9 Thửa 127 4.5 41
150 Chu Văn An Lê Lợi thửa 21 5.6 41
151 Đường nội khối Thửa 49 Thửa 60 5 41
152 Đường nội khối 5 41
153 Đường nội khối 4.5 41
154 Đường nội khối 5 41
155 Đường nội khối 5 41
156 Đường Lê Lợi 5 41
157 Đường Chu Văn An 5 41
158 Đường nội khối 5 41
159 Phan Vân Đường sắt Bắc NaThửa 60 11.12 42
160 Đường nội khối 11 42
161 Đường nội khối 11.12 42
162 Đường nội khối Các thửa còn lại

11.12 42 3,  4, 11,  15,  16,  1   2   2   2   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4   5  5   5   5   6  6  6  7  7   7   7   7   8  8  8  8  8   8  ( ác  t ửa 5   9   9  1  1  1  1  15,000,000



163 Đường nội khối 11 42
164 Đường nội khối 11 42
165 Đường nội khối 12 42
166 Đường Phan Vân 12 42
167 Đường Phan Vân 11 42
168 Trường Chinh Lý Thường Kiệt Chu Văn An 8.12 43
169 Trường Chinh Lý Thường Kiệt Chu Văn An 8.12 43
170 Trường Chinh 12 43
171 Chu Văn An Trường Chinh thửa 138 8.1 43
172 Phan Vân Thửa 149 thửa 212 11.12 43
173 Phan Vân Thửa146 thửa 129 11.12 43
174 Đường nội khối Thửa 7 Thửa 255 8 43
175 Đường nội khối 8.12 43
176 Đường nội khối 8.12 43
177 Đường nội khối 12 43
178 Đường nội khối 12 43
179 Đường nội khối 12 43
180 Đường nội khối 8.12 43
181 Đường Nội khối 8 43
182 Đường nội khối 12 43
183 Đường Trường C Thửa 269 Thửa 132 12 43
184 Đường Phan Vân 12 43
185 Đường ngõ khối 12 43
186 Đường Chu Văn An 10 43
187 Đường nội khối 12 43
188 Đường nội khối 12 43
189 Lý Thường Kiệt Thửa 5 Thửa 174 8.9 44
190 Chu Văn An Lý Thường Kiệt Thửa 181 8,9,10 44
191 Đường QH 12 m thua 82 thua 118 9 44
192 Đoàn Nhữ Hài 9.1 44
193 Đường nội khối 8 44
194 Đường nội khối 9.1 44
195 Đường nội khối 8,9,10 44
196 Đường nội khối 8,9,10 44
197 Đường Chu Văn An 10 44
198 Đường Đoàn Nhữ Hài 10 44
199 Đường Nội khối 10 44
200 Đường nội khối 8,9,10 44
201 Đường nội khối 9 44
202 Đường nội khối Chu Văn An Thửa 167 9.1 44
203 9 44
204 Đường Đoàn Nhữ HàiĐoàn Nhữ Hài 9, 10 44
205 Lý Thường Kiệt UBND phường Thửa 35 3 45



206 Lý Thường Kiệt BV Thành An UBND phường 3,5,15 45
207 Đường QH 18m Lý Thường Kiệt Thửa 70 3 45
208 Đường QH 18m Khu QH chia lô  lối 2 Lý Thường Kiệt 3 45
209 Đường QH 12m Thửa 78 Thửa 101 9 45
210 Đường QH 12m Khu QH chia lô  lối 2 Lý Thường Kiệt 45
211 Đường QH 12m
212 Đường QH 12m 45
213 Đường QH 9m Khu QH chia lô  lối 2 Lý Thường Kiệt 45
214 Đường nội khối 3 45
215 Đường nội khối 2 45
216 Đường nội khối 9 45
217 Đường nội khối 9 45
218 Đường Lý Thường Kiệt 3 45
219 Đường nội khối 9 45
220 Lý Thường Kiệt UBND phường Thửa 31 3,4,2005 46
221 Đường nội khối 2,3,2004 46
222 Đường Lê Lai thửa 291 thửa 195 2,3,2004 46
223 Đường nội khối 2,3,2004 46
224 Đường nội khối 3.4 46
225 Đường nội khối 3 46
226 Đường nội khối 2,3,2004 46
227 Đường Lý Thường Kiệt 4 46
228 Đường nội khối 2 46
229 Đường nội khối 3 46
230 Đường nội khối 3 46
231 Lê Lợi Lý Thường Kiệt Thửa 72 2.4 47
232 Lê Lợi Thửa 72 Lý Thường Kiệt 5 47
233 Lý Thường Kiệt 4 47
234 Đường Lê Lợi 4 47
235 Đường Lê Lai Thửa 38 Lê Lợi 2.4 47
236 Đường nội khối 2.4 47
237 Đường nội khối Thửa 46 Thửa 69 2 47
238 Đường nội khối 11 48
239 Đường nội khối 11 48
240 Đường Nội khối 11 48
241 Trường Chinh Chu Văn An Nguyễn Thái Học 10.12 49
242 Trường Chinh Chu Văn An Nguyễn Thái Học 10,11,12 49
243 Phan Vân 11 49
244 Nguyễn Thái Học Trường Chinh Thửa 159 10 49
245 Chu Văn An Trường Chinh Đường nội khối 10 10 49
246 Phan Vân Thửa 8 Thửa 34 11 49
247 Đường nội khối 10 49
248 Đường nội khối 10.11 49



249 Đường nội khối 10.11 49
250 Đường nội khối 11 49
251 Đường nội khối 10 49
252 Nguyễn Thái Học Công ty bia Đoàn Nhữ Hài 10 50
253 Đoàn Nhữ Hài Thửa 5 Thửa 114 9.1 50
254 Đường nội khối Thửa 69 Thửa132 10 50
255 Đường nội khối Thửa 3 Thửa 70 10 50
256 Đường nội khối 9.1 50
257 Đường nội khối 9.1 50
258 Đường Đoàn Nhữ Hài 10 50
259 Đường nội khối 9 50
260 Đường nội khối 10 50
261 Đường Nguyễn TháI Học 10 50
262 Nguyễn Thái Học Thửa 92 Thửa 125 9 51
263 Đường QH 12m Thửa 137 Thửa 88 9 51
264 Đường nội khối 9 51
265 Đường nội khối 9 51
266 Đường nội khối 9 51
267 Đường nội khối 9 51
268 Đường Nguyễn Thỏi Học 9 51
269 Đường QH 18m 9 51
270 Đường quy hoạch 12m 1 51
271 Đường quy hoạch 18m 1 51
272 Đường quy hoạch 18m 1 51
273 Đường Nguyễn TháI Học 9 51
274 Đường nội khối 9 51
275 Đường nội khối 9 51
276 Nguyễn Thái Học Thửa 138 Thửa 149 1 52
277 Nguyễn Thái Học Thửa 111 Thửa 150 9 52
278 Đường nội khối Thửa 78 Thửa 135 1 52
279 Đường nội khối 1,2,2009 52
280 Đường nội khối 1.2 52
281 Đường nội khối 1 52
282 Lê Lợi Thửa 14 Nguyễn Thái Học 1.2 53
283 Lê Lợi Góc 2 mặt đườngNguyễn Thái Học 1 53
284 Nguyễn Thái Học Thửa 79 Đường Lê Lợi 1 53
285 Nguyễn Thái Học
286 Đường nội khối 1 53
287 Đường nội khối 1.2 53
288 Đường Lê Lợi 1 53
289 Đường nội khối 1 53
290 Đường nội khối 1 53
291



292 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở xó hội tại phường Lờ Lợi
293 Đường QH 18 m 3 45
294 Đường QH 16 m 3 52
295 Đường QH 16 m lụ số 4 lụ số 14 3 45, 52
296 Đường QH 16 m Lụ số 24 lụ số 32 3 52
297 Đường QH 12 m Lụ số 16 lụ số 22 3 51, 52
298 Đường QH 12m 45
299 Đường QH 12m 45
300 Đường QH 18 m 3 51, 52
301 Đường QH 16 m 3
302 Khu nhà ở xó Hội Â, B 1
303 Chung cư Green View 1 1
304 Chung cư Green View 2 3 45
305 Chung cư Green View 3 9 51
306 Đường QH 12m 9 51
307 Khu chung cư và nhà ở liền kề số 6 Phan Bội Chõu, phường Lờ Lợi

Nguyễn Đỡnh Chiểu 16 26
Nguyễn Đỡnh ChiểuLụ số N -18 Lụ số  N -36 16 26
Đường QH 7 m 16 26
Đường QH 7 m Lụ số  N -02 Lụ số  N -15 16 26
Đường QH 7 m Lụ số  N -38 Lụ số N -52 16 26
Đường QH 12 m Lụ số  N -54 Lụ số  N -68 16 26

314 Khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở và trụ sở làm việc số 198 đường Trường Chinh, phường Lờ Lợi
Đường QH 12 m 14 31
Đường QH 12 m 14 31

315 Chung cư 215 Lờ Lợi215 Lê Lợi 6 35
316 Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33

Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 33
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 34
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 39
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 39
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 39



Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 39
Khu Đô Thị Nam Lê Lợi 39



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Loại đất
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG LÊ LỢI- THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2 Đất vườn ao liền kề đất ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Gồm các thửa Mức giá (đồng/m2)
20m đầu tiên bám mặt đườn  t ửa số 3 25,000,000
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11  1  1  8  2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 2  3  722,000,000
14,15, 25, 26, 35, 3  4  4  4  4  4  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  722,000,000

82 6,500,000
37, 38, 39, 41, 42, 4  5  5  5  6  7  75,500,000

84.85 6,000,000
136, 137, 138, 141  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
132,133,134, 6,500,000
135, 174 7,000,000
16,17,18,19,20, 21  2  3 9,500,000
122, 109, 8,500,000
123, 124, 125, 126  1  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,000,000
1, 2,20m đầu tiên bám mặt đườn  của t ửa 723,000,000
92, 93,94,95, 96 10,500,000
3, 4, 6,11,12,19, 2  2  2  2  3  3   4  4  4  5  6  6  69,500,000
59, 60, 61, 63,70, 7  7  7  9  9  1  1  1  16,500,000
7, 8, 9,  10,  13,  1  1  1  1  1   2   2   2  2  2  2  3  3  3   3  3   3   4  4  4  4   4   4   4  5  5  5  5  5  5  5  5   6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9   9  9   1   1  1  1  1  1  1   1   1   1  1  1  1  1  15,500,000

122 5,500,000
5 9,500,000

223, 228 23,000,000
224, 225, 226, 227 23,000,000
230, 232, 234, 236  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  210,500,000
238, 153, 185, 202  2 11,000,000
237, 152, 184, 186  2 8,500,000
154, 156, 158, 160  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  28,000,000

143 8,500,000
151, 136, 137, 138  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,000,000
7, 8,9,11,12,13,14  2  1  2   2  2  5  2  đầu t ên của t ửa 523,000,000
24, 29,33, 41, 42, 4 8,000,000
116,117,118,119,1  1  1  1  1  16,000,000
26, 27, 28, 38, 39, 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1   1   1   1   1  1  1  1  1   1  1  1  15,500,000
21, 30, 31, 32, 35, 3  3  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1   1   1  1  1  1  1  1  15,000,000

172 23,000,000



62, 73, 79, 84, 101  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
174,175 5,000,000
176,177 5,000,000

13,  15, 16, 17, 18   1   2  2  2  2  2  3  3  3  3   3   1  1  122,000,000
14, 20, 21, 22, 35, 4  4  4  5  5  7  7  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 8  8  9  99,500,000
23, 24, 36, 37, 38, 4  4  4  5  5  5  5  5  7  7  7  7  1  16,500,000
39, 40, 41, 42, 49, 5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  15,500,000
9, 66, 67, 68, 69, 8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  15,000,000
103, 113, 126, 127  1  1  1  1  1  1  1   1   1   1  1  1  1  1  P ần còn lại của các t ửa  8  8  9  95,500,000

168,169 5,000,000
168,  169,  170,  1 5,500,000

172 5,000,000
20m đầu tiên bám mặt đườn  của t ửa số 150,000,000
20m đầu tiên bám mặt đườn  của t ửa số 248,000,000
20m đầu tiên bám mặt đườn  của t ửa số 125,000,000

9, 10, 11 6,500,000
4, 5, 7, 8, 10, 11, 1  1  2  2  2  2  3  3  …, 4  4  4  4  4  5  5  5  6  6  7  7  8  8  9  …, 1  2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 4  8  3  Bảo Lâm   9  ( ổn  C  đườn  sôn  m ền N22,000,000
31 (CTCP Bảo Lâm  2  đầu t ên bám mặt đườn  các t ửa 6  9  ( ổn  C  đườn  sôn  m ền N7,500,000
49, 50, 56, 57, 138  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   Lô 2 t ộc K  Q  F7,500,000
76, 83, 84, 85, 87, 8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  16,500,000
12, 53, 54, 55, 59, 6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1   26,000,000

164 22,000,000
210,100 6,500,000

184, 190, 199, 200 8,500,000
191, 192, 193, 194  1  2  2  2  2  28,000,000
1, 2, 5, 7, 32, 33, 6  6  7  8  9  1  1  1  1  1   1   1   2  2  2  2  210,000,000

175 7,500,000
131, 132, 133, 135  1  1  1  1  1  1  1  1   2   2   27,500,000
Các lô QH: từ lô số 0  đến lô số 2  t ộc K  Q  tập t ể F5,500,000
10, 11, 12, 13, 14, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  , 5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
3, 6, 8, 9, 34, 35, 6  6  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
81, 87, 88, 89, 90, 9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  25,500,000
126, 130, 149, 156  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  25,000,000

280,281 10,000,000
267, 268, 269, 270 6,500,000
258, 259, 260, 261  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000

284,285,286 8,000,000
1, 2, 3, 4,  5, 9,  11  1  1  1  1  1   1  2  2  2  2  2   2  2  2   3  3  3   3   3  3  3  3   4   4  4  4  4  4   5   5   5   6  6  6  6   6   6   7   7  7  7  8   8   8   8   9   9   9   9   9   1  1   1  1   1  1  16,500,000
6, 7, 8, 10, 19, 41, 1  1  1 5,500,000

151,152 6,500,000
148,149 5,500,000

151,  152,  153,  1   1   1 8,000,000
148 7,000,000



4, 5, 114, 203, 204  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
10,  18,  19,  24,  2   3   3   4   4   4   4   4   5   5   5   5   6   6   6   7   7   7   7   8   8   9   9   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   28,500,000

112,119 9,500,000
1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2   2   2   2  2  26,000,000
2, 36, 44, 45, 53, 6  6  7  7  8  9  1  2  2  25,000,000

247,248 8,500,000
244 5,000,000
243 6,500,000

251, 252 8,500,000
245, 246, 390, 391  3 5,000,000
123, 124, 131, 8,000,000
3,  8, 13, 14, 19, 2  2  2  3  3  4  4  5  5   2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 1   2  447,000,000
42, 43, 48, 49, 50, 5  5  5  5  6  6  613,000,000
5, 6, 7, 9, 10, 12, 5  5  6 8,000,000
11,  15, 16, 17,  18   2   2   2   3   3   3   4   4   5  66,000,000
21, 22,  29 6,000,000
26,30, 31, 38, 39, 4  4 5,000,000
170, 171, 172, 173  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
46, 47, 48, 49, 50, 5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6   6   816,000,000
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9  1  1  , 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  4  4  7   7  8  8  8  9  9  9  9  9  96,500,000
27, 28, 29, 34, 73, 7  7  7  8  8  8  8 5,500,000
22, 24, 31, 33, 36, 4  6  6  6  6  6  7  7   7  7  8  8  (  tác  t ửa 2   ( ửa 9  tác  từ t ửa 3  95,000,000
100, 101 5,000,000
20m đầu tiên bám mặt đườn  của các t ửa 130,000,000
118, 124, 134, 153  1 27,000,000
75;130 24,000,000
1, 4, 8, 9, 10, 23, 2  2  2  4  4  4  5  5  5  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1   2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 9   Các lô: Lô số 0  0  0  0  t ộc k  Q  xén dắm đất ở k ối 122,000,000
104, 105, 106, 107  1  1  1   1   1   1  1  1  1   1   116,000,000

120,122 7,000,000
############# 10,500,000

2, 3, 6, 7, 11, 12, 1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  7  8  1   1   1   1   1   1   1   1  , 1  1  1  1  1  17,500,000
17, 18, 19, 20, 21, 2  3  3  3  3  3  3  4  5  5  6  6  7  7  8  8  9  9  9  96,500,000
59, 60, 64, 65, 66, 6  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  Các Lô số 0  0  t ộc k  Q  x  dắm đất ở k ối 16,000,000
63, 74, 79, 136, 13  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  Các lô số: 0  8  9  1  1  t ộc k  Q  x  dắm đất ở k ối 15,000,000

194 6,500,000
193 6,000,000

195, 196 7,500,000
87,   95,   96,  104  1  1   1  1  1   1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   2  2  226,000,000
5, 11, 12, 13, 14, 1  1  2  2  2  2  3  19,000,000

132 8,000,000
10,152,153,154 7,500,000

88, 97, 107, 140, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
4, 227, 228, 229, 2  2 6,000,000



1, 2, 3, 8, 9, 16, 22  2  3  3  3  4  4  4  5  5  5  6  7  7  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  25,000,000
Lô 04, 05, 06, 07, 0  ( ưa tín  t ền cơ sở hạ tần  Q  c  lô x  dắm k ối 89,000,000
Lô 01, 02, 03, 09, 1  1  1  ( ưa tín  t ền cơ sở hạ tần  c  lô x  dắm k ối 86,000,000
67, 77, 85, 246, 26  2 6,500,000
28, 34, 35, 39, 84, 9  9  9  1  1  1  1  1  1   1  2  26,000,000
38, 42, 43, 44, 45, 4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
############# 9,000,000

287, 288, 289, 290  2  2  2  2  2 6,000,000
303, 304, 301 6,000,000

302 7,000,000
101,116, 117, 118  1  1  1  1 13,000,000
15, 21, 22, 27, 32, 3  3  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
77, 82, 83, 84, 86, 9  9  9  9  1  1  1  1  16,000,000
1, 2, 6, 11, 16, 17, 2  2  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  …, 7  7  7  75,000,000
137, 138, 340, 9,000,000

141 6,500,000
17.43 13,000,000

22, 23, 32, 33, 37, 3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  2  210,500,000
159,172,182,186,1  2 7,500,000
5,7,16, 7,500,000
18, 19, 24, 25, 34, 4  7  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,500,000
83, 98, 105, 106, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  25,000,000
4, 20, 21, 29, 30, 3  3  4  4  5  5  5  6  6  6  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  2   1  2  25,000,000

266,267 12,000,000
225,228,229 5,500,000

224 5,000,000
230, 231 12,000,000
232, 233, 234 5,500,000
9,  20 , 24,  28,  29   3   3  4  4  5  5   6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9   9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Các t ửa  2  đầu t ên bám mặt đườn  350,000,000
1,2,3, 5, 10,11,12, 1  1  1  2  ,  1 13,000,000
6,48, 49, 55, 60,13 6,500,000
25, 30, 31, 32, 35, 3  4  4  5  1  1  16,000,000
14,19, 59, 65, 70, 7  7  7  7  8  8  8 òn lại5,500,000
23, 37,  40,  41,  4   4   5   6   6  8  8  9  1  15,000,000
26, 27, 33, 57, 58, 6  6  8  9  9  9  .  1  1  1  1  1   15,000,000

150 50,000,000
151 13,000,000

154, 155 5,500,000
5, 10, 13, 14, 18, 2  2  2  3  3  3  3  4  4  4   5  5  6  8  9   9  1  8  ( ác  t ửa 4  1  18,500,000
53,  55,  58,  59,  6  6   6   6   6   6   7   7   7   9   , 9  16,000,000
1, 2, 6, 7, 8, 9, 26, 2  3  7  7  8  8  8  9  9  9   2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 1  15,000,000



111, 112, 113, 115 7,500,000
110, 114, 98 5,000,000
116, 117 5,000,000
118, 119, 8,500,000
120, 121 8,500,000
28,78,132,208 22,000,000
5, 6, 12, 13, 14, 21  2  2  2  3  3  4  5  6  6  6  7  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2   2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 3  522,000,000
35, 36,51, 141, 14  2  m đầu t ên của t ửa 113,000,000
138,147,148,156,1  111,000,000
149, 158, 164, 165  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  28,500,000
116, 127, 139, 254   2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 1  17,000,000
7, 8, 32, 41, 55, 65  2 7,500,000
1, 4, 11, 20, 27, 69  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  ( ác  từ t ửa 26,500,000
10, 18, 19, 26, 33, 4  4  4  4  5  5  5  6  6  7  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  25,500,000

118,131 8,500,000
131 5,000,000

############# 6,500,000
3, 9, 45, 64, 70, 71  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2   2  2  15,000,000

267 7,500,000
263, 264, 265, 266 5,500,000
269, 270 22,000,000

262 8,500,000
261, 128 5,000,000

271 11,000,000
272 5,000,000

273, 274, 275 5,500,000
5, 260, 263, 264, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   Lô Q  số 126,000,000
41, 49,  54,  55,  5  5   6   6   6   6  6  7   7   7   7  8  8  8  9  9   9   9  9  9  1   1  1  1  1   1   1  1   1   1   1  1   1   1   1   1   1   1  1   1  2  2   2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 5  811,000,000
82, 83, 93, 94, 104  1  1 9,000,000
163,  164,  165,  1   1   1   1   1   2   2   2   2   2   2  2   28,500,000 Khung giỏ Đoàn Nhữ Hài 8,5-9,5tr
9, 25, 35, 51, 58, 6  7  7  8  8  9  1 7,500,000
193, 194, 202, 203  2   2  2  2  2  26,500,000
1, 2, 3, 10, 11, 12, 1  1  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  6  6  6  6  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2   25,500,000
4, 13, 18, 20, 21, 2  2  3  3  4  4  5  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
304, 305 11,000,000
311, 312 8,500,000 Khung giỏ Đoàn Nhữ Hài 8,5-9,5tr
297,  299,  300,  3   3   3 6,500,000
301, 307, 308, 309  3 5,000,000

313,314 6,500,000
317, 318, 319, 323  3  2 5,500,000
321, 322 6,500,000
325, 326, 329, 330  3  3  3  3 8,500,000 Khung giỏ Đoàn Nhữ Hài 8,5-9,5tr

27.28 30,000,000



1, 5, 21, 26, 35, 16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 330,000,000
34, 44, 52, 59, 64, 6  7 16,500,000

181 17,000,000
78, 85, 95, 101. 9,000,000

42,189,190,191 12,000,000
191 14,500,000

Thửa 25 12,000,000
182,183, 184,185, 11,000,000
45, 46, 53,60,66, 6  7  8 7,500,000
120, 121, 133, 139  1  3 òn lại 5,500,000
90, 91, 99, 100, 10  1 5,000,000
110, 111, 116,122  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
27, 28 30,000,000
192, 193 5,000,000
7, 15,  16,  17,  23   2   2   3   3  2  ( ác  từ t ửa 1  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   230,000,000
2,  32,  33,  34,  35   3   3   4   4   4   4   4   4   4   5   5   6   6   6   6   7   7   8   8   8   8   9   9   1   1   1   1   1   1   2   27,500,000
147, 148, 149, 150  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   2  2  2  2  2  28,500,000
38, 46, 58, 59, 66, 6  7  7  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
50, 51, 52, 53, 62, 6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  25,500,000
65, 77, 78, 93, 94, 1  1  1  1  1  1  1  25,000,000
119, 120, 121, 132  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
299,  301,  302 30,000,000
300,  303,  304,  3 5,000,000
306,  307 7,500,000
308, 309 6,500,000
35, 37, 45, 54, 64, 6  7  7 50,000,000
8, 9, 12, 13, 14, 15  2  2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 2  347,000,000
16, 17, 18, 19, 20, 2  2  2  2  2  2  8  2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 230,000,000
88,  89 45,000,000
36, 38, 39, 40, 41, 4  4  4  7  7  7  7  78,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2  3  3  3  3  4  5  8  8  8  8  8  8  86,500,000
10, 11, 46, 47, 48, 5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  75,000,000
3, 4, 5, 7, 8, 11, 12  1  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  65,000,000
1, 2, 6, 9, 10, 13, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3   4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  75,000,000

71.72 6,500,000
4,22,163 22,000,000
2, 3, 9, 10, 11, 12, 1  1  1  3  4  4  6  6  6  6  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  122,000,000
39, 40 8,500,000
154, 158, 159,  16  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  120,000,000
20m đầu tiên bám mặt đườn  của t ửa số 511,000,000
8, 15, 20, 21, 33, 3 8,500,000
123,  124, 135,  13  1  1   1  1  1  1   1  16,500,000
7, 13, 14, 19, 23, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000



1, 6, 38, 44, 45, 61  6  6  7  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
189 5,000,000

190, 191 5,500,000
115, 116, 117,  11  1  1  1  1  1  1  . 2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa 1  125,000,000
5, 6, 14, 15, 24, 33  4  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1   1  18,500,000 Khung giỏ Đoàn Nhữ Hài 8,5-9,5tr
69, 80, 83, 92, 93, 9  9  9  1  1  1  1  1   16,500,000
3, 11, 12, 21, 22, 3  4  5  5  7 6,000,000
1, 2, 7, 8, 10, 16, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9  1  1  1  15,000,000
4, 9, 13, 17, 18, 19  2  2  3  3  4  4  4  4  5  5  6  7  7  1  1  1  1  15,000,000
140, 141 8,500,000 Khung giỏ Đoàn Nhữ Hài 8,5-9,5tr

139 5,000,000
142, 143 7,500,000

119 25,000,000
92, 98, 99, 100, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  125,000,000
31, 36, 51, 63, 64, 7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   111,000,000
32, 37, 38, 43, 49, 5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  , 1  1  1  1  17,500,000
58, 74, 79, 80, 90, 9  1 5,500,000
2, 10, 11, 12, 18, 1  2  2  4  1  1  1  1  15,500,000
1, 3, 44, 141, 156 5,000,000
163, 164 25,000,000
161, 162 14,000,000
170, 171, 172, 173  1  1 12,000,000
179, 180, 181, 182  1  1  1  1  3 14,000,000
166, 167, 168 14,000,000
167, 170 25,000,000

169 7,000,000
171, 172, 173 5,500,000
130, 131, 132, 133  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 130,000,000
120, 121, 122, 123  1  1  1  1  1  1  1  2  đầu t ên bám mặt đườn  của t ửa 125,000,000
78, 94, 95, 102, 10  1  1  1  1  1 6,500,000
2, 3, 24, 30, 41, 42  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
165, 187 6,500,000
14, 17, 24, 25, 26, 3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  2  đầu t ên bám mặt đườn  của các t ửa  5  550,000,000

93 55,000,000
83, 84, 85, 86, 89, 9  9  9 30,000,000
79, 80, 82 30,000,000
9, 10, 11, 12, 13, 1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  7  7  7  7  8  9  9  9  9  9  9  Lô  số 0  q  h ạc  x  dắm k ối 15,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1  1  1  2  2  3  3  6  6  6  1  1   Các lô Q  2  3  4 Q  h ạc  x  dắm k ối 15,000,000

102 50,000,000
103,104,105 5,000,000

106, 107, 108, 109 5,500,000



324, 325, 326 17,000,000
344, 345 16,000,000
327, 328, 329, 331  3  3  3  3  3  3  315,000,000
350, 351, 352, 353  3  3  3  3  3 14,000,000
342, 343, 336, 346  3  3  3 12,000,000
268, 269 15,000,000
270, 271 14,500,000
Nhà ở dịch vụ tổn  hợp  t ửa 3 17,000,000
Nhà ở xó hội: thửa 3  3 14,000,000

15,000,000
20,000,000

264 20,000,000
242 20,000,000

239, 238 14,500,000

17, 32, 37 9,000,000
18, 19, 20, 21, 22, 2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  39,000,000
1, 16, 53, 69 8,500,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  1  1  1  1  1  1 7,000,000
38, 39, 40, 41, 42, 4  4  4  4  4  4  4  5  5  57,000,000
54, 55, 56, 57, 58, 5  6  6  6  6  6  6  6  6  67,500,000

Khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở và trụ sở làm việc số 198 đường Trường Chinh, phường Lờ Lợi
CL1/1, CL1/12, CL  C  C  C  C10,000,000
CL1/2, CL1/3, CL1  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C8,000,000

167 55,000,000
460, 461, 462, 463  4  4  4  4  4  4  4  ,  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  211,000,000
468, 469, 267 12,000,000
355, 356, 358, 359  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  312,500,000
328, 329, 331, 332  3  3  3 8,500,000
260, 261, 262, 263  2  2 10,000,000

265 11,500,000
267 12,000,000

354, 357, 411, 384  3  3  3  3  2 13,500,000
375 12,000,000

376, 377, 378, 379  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  311,500,000
383, 384, 385 12,500,000
386, 387, 388, 232  3  3 13,500,000
324, 325, 326, 327  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  312,500,000
330, 332, 345, 355 12,500,000
423, 424, 425, 426  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  211,500,000
450, 307 12,000,000
418, 419, 420, 421  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  212,500,000



322, 428, 440, 296  2  2 13,500,000
253, 254, 255, 256  2  2  2  2  2  2  2  38,500,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường

Đất vườn ao liền kề đất ở
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG LÊ MAO - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT Đường phố Khối

Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Lô góc 1
2 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Thửa 3 Thửa 44 1
3 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Thửa 4 Thửa 48 1
4 Hồng Bàng Tân Phong Lô góc 1
5 Hồng Bàng Tân Phong Lô góc 1
6 Hồng Bàng Tân Phong Thửa 23 Thửa 130 1
7 Đặng DungTân Phong - Tân T ênThửa 13 Thửa 183 1
8 Đặng DungTân Phong - Tân T ênThửa 66 Thửa 75 1
9 Đặng DungTân Phong - Tân T ênThửa 20 Thửa 55 1

10 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênThửa 49 Thửa 148 1
11 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênThửa 84 Thửa 153 1
12 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênThửa 88 Thửa 93 1
13 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênThửa 7 Thửa 161 1
14 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Thửa 3 Thửa 4 2
15 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Thửa 1 Thửa 14 2
16 Đường nội khối Khu tập thể 104 2
17 Nguyễn Tuấn Thiện Từ thửa 10 tờ 02Thửa 12 tờ 02 2
18 Hồng Bàng Tân PhongXí nghiệp xây lắp 3Nguyễn Tuấn Thiên 3
19 Hồng Bàng Tân PhongXí nghiệp xây lắp 3Nguyễn Tuấn Thiên 3
20 Nguyễn Tuấn T ênTân Phong Lô góc 3
21 Nguyễn Tuấn T ênTân Phong Lô góc 3
22 Nguyễn Tuấn T ênTân Phong Hồng Bàng Thửa 199 tờ 03 3
23 Nguyễn Tuấn T ênTân Phong Hồng Bàng Thửa 199 tờ 03 3
24 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ên Lô góc 3
25 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênTừ thửa 01 Thửa 291 3
26 Đường nội khốiTân Phong - Tân T ênTừ thửa 11 Thửa 291 3
27 Ngô Văn Sở Tân Phong Từ thửa 167 Thửa 171 3
28 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Từ thửa 11 Thửa 35 4
29 Nguyễn Thị Min  KTân Tiến Từ thửa 10 Thửa 143 4
30 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 37 Thửa 65 4
31 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 26 Thửa 60 4
32 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 12 Thửa 65 4



33 Nguyễn Tuấn T ênTân Tiến Lô góc 4
34 Nguyễn Tuấn T ênTân Tiến Lô góc 4
35 Nguyễn Tuấn T ênTân Tiến Thửa 08 Thửa 202 4
36 Nguyễn Tuấn T ênTân Tiến Thửa 10 Thửa 286 4
37 Đặng Tất Tân Tiến - Tân Thàn  2 Lô góc 4
38 Đặng Tất Tân Tiến - Tân Thàn  2HQ T. Tiến Thửa 183 tờ 04 4
39 Lê Văn TámTân Tiến - Tân Thàn  2Thửa 155 Thửa 175 4
40 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 01 Thửa 06 4
41 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 16 Thửa 50 4
42 Ngõ Lê Văn Tam Tân Tiến Thửa 84 Thửa 207 4
43 Đường nội khốiTân Thành 1 Thửa 163 Thửa 168 4
44 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 51 Thửa 217 4
45 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Thửa 2 Thửa 7 5
46 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Thửa 8 Thửa 34 5
47 Nguyễn Hữu ĐiênTân Thành 1 Lô góc 5
48 Nguyễn Hữu ĐiênTân Thành 1 Lô góc 5
49 Đường nội khốiTân Thành 1 Lô góc 5
50 Đường nội khốiTân Thành 1 Lô góc 5
51 Đường nội khốiTân Thành 1 Thửa 10 Thửa 30 5
52 Đường nội khốiTân Thành 1 Thửa 25 Thửa 26 5
53 Hồng BàngTân Phong; Tân Qu Các lô góc 2 đường 6
54 Hồng BàngTân Phong; Tân Qu Thửa 23 Thửa 234 6
55 Nguyễn Tuấn T ênTân Phong Thửa 2 Thửa 5 6
56 Lê Văn TámT Phong; T Quang, T VThửa 121 Thửa 150 6
57 Lê Văn TámT Phong; T Quang, T VThửa 120 Thửa 277 6
58 Ngô Văn SởTân Phong; Tân Qu Lô góc 6
59 Ngô Văn SởTân Phong; Tân Qu Thửa 6 Thửa 225 6
60 Đường nội khối Tân Phong Thửa 71 Thửa 276 6
61 Đường nội khối Tân Phong Thửa 9 Thửa 241 6
62 Đường nội khối Tân Quang Thửa 79 Thửa 276 6
63 Đường nội khốiTân Phong, Tân V Thửa 10 Thửa 272 6
64 Lê Văn TámTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ếnThửa 39 Thửa 102 7
65 Lê Văn TámTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ếnThửa 79 Thửa 276 7
66 Lê Văn TámTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ếnThửa 22 Thửa 402 7
67 Đặng TấtTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ến Lô góc 7
68 Đặng TấtTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ếnThửa 09 Thửa 362 7
69 Đặng TấtTân Thành 2, Tân Vinh, Tân T ếnThửa 10 Thửa 363 7
70 Đặng TấtTân Thành 2 -Tân Vinh - Tân T ếnThửa 123 Thửa 389 7
71 Phùng Phúc KiêuTân Thành 1 - Tân Thàn  2Thửa 76 Thửa 100 7
72 Phùng Phúc KiêuTân Thành 1 - Tân Thàn  3Thửa 65 Thửa 341 7
73 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 48 Thửa 412 7
74 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 120 Thửa 359 7
75 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 149 Thửa 205 7



76 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 23 Thửa 384 7
77 Hồ Sỹ Đống Tân Vinh Thửa 182 Thửa 408 7
78 Đường nội khốiTân Thành2, Tân T ên Lô góc 7
79 Đường nội khốiTân Thành2, Tân T ênThửa 139 Thửa 194 7
80 Đường nội khốiTân Thành2, Tân T ênThửa 129 Thửa 319 7
81 Đường nội khốiTân Thành2, Tân T ênThửa 1 Thửa 409 7
82 Đường nội khối Thửa 14 Thửa 15 7
83 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 32 Thửa 407 7
84 Đường nội khối Tân Tiến Thửa 222 Thửa 316 7
85 Nguyễn Hữu ĐiênTân Thành 1 Thửa 70 Thửa 72 7
86 Đường nội khốiTân Thành 1 Thửa 34 Thửa 381 7
87 Đường nội khốiTân Thành 1 Thửa 195 Thửa 380 7
88 Đinh Công TránTân Thành 1 - Tân Th n  2 Lô góc 8
89 Đinh Công TránTân Thành 1 - Tân Th n  3Thửa 264 Thửa 276 8
90 Đinh Công TránTân Thành 1 - Tân Th n  4Thửa 269 Thửa 306 8
91 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Lô góc 8
92 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Thửa 19 Thửa 113 8
93 Phùng Phúc KiêuTân Thành 2 Lô góc 8
94 Phùng Phúc KiêuTân Thành 2 Thửa 46 Thửa 312 8
95 Đường nội khối . Lô góc 8
96 Đường nội khốiTân Thành 2 Thửa 91 Thửa 317 8
97 Đường nội khốiTân Thành2, Tân Th n  1Thửa 88 Thửa 301 8
98 Nguyễn Hữu ĐiênTân Thành 1 Lô góc 8
99 Nguyễn Hữu ĐiênTân Thành 1 Thửa 3 Thửa 305 8

100 Đường nội khốiTân Thành 2 Lô góc 8
101 Đường nội khốiTân Thành 2 Thửa 10 Thửa 311 8
102 Đường nội khốiTân Thành 2 Thửa 18 Thửa 276 8
103 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Lô góc 9
104 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Lô góc 9
105 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Lô góc 9
106 Nguyễn Thị Min  KTân Thành 1 Lô góc 9
107 Đường nội khốiTân Thành 1 Lô góc 9
108 Đường nội khối T. Hòa 2 Lô góc 9
109 Lê Mao T. Hòa 2 Phát hành sách 9
110 Đinh Công Trán T. Hòa 2 Thửa 16 Thửa 19 9
111 Hồ Tùng Mậu T. Hòa 2 Lô góc 10
112 Hồng BàngTân Quang - Trung MỹThửa 29 Thửa 103 11
113 Hồng BàngTân Quang - Trung MỹThửa 1 Thửa 267 11
114 Hồng BàngTân Quang - Trung MỹThửa 177 Thửa 282 11
115 Hồng BàngTân Quang - Trung MỹThửa 216 Thửa 222 11
116 Đinh Công Trán Trung Mỹ Thửa 164 Thửa 280 11
117 Đinh Công Trán Trung Mỹ Thái Phiên Hồng Bàng 11
118 Đinh Công Trán Trung Mỹ Lô góc Ngô Văn Sở 11



119 Đinh Công TránTân Quang - Trung MỹThửa 107 Thửa 271 11
120 Thái Phiên Trung Mỹ Thửa 175 Thửa 223 11
121 Ngư Hải Trung Mỹ Lô góc 11
122 Ngư Hải Trung Mỹ Thái Phiên Hồng Bàng 11
123 Ngư Hải Trung Mỹ Hồng Bàng Thửa 205 11
124 Ngư Hải Trung Mỹ Hồng Bàng Thửa 205 11
125 Ngô Văn Sở Tân Quang Lô góc 11
126 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 13 Thửa 287 11
127 Trịnh Hoài Đức Tân Quang Lô góc 11
128 Trịnh Hoài Đức Tân Quang Thửa 53 Thửa 101 11
129 Đường nội khối Tân Quang Thửa 7 Thửa 56 11
130 Đường nội khối Tân Quang Thửa 11 Thửa 132 11
131 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 4 Thửa 304 11
132 Mương Hồng B nTrung Mỹ 11
133 Đường nội khối Trung Mỹ 11
134 Đường nội khối Trung Mỹ 11
135 Đinh Công Trán Tân Vinh Lô góc 12
136 Đinh Công Trán Tân Vinh Lô góc 12
137 Đinh Công Trán Tân Vinh UBND Phường Đặng Tất 12
138 Đinh Công Trán Tân Vinh UBND Phường Đặng Tất 12
139 Mạc Đĩnh Chi Trung Mỹ Thửa 139 Thửa 316 12
140 Đặng Tất Tân Vinh Thửa 207 Thửa 320 12
141 Đường nội khối Tân Vinh Thửa 1 Thửa 37 12
142 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 6 Thửa 354 12
143 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 192 Thửa 250 12
144 Đường nội khốiTân Vinh, Tân Than Thửa 9 Thửa 53 12
145 Hồ Sỹ Đống Trung Hòa 1 Thửa 117 Thửa 325 12
146 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 192 Thửa 250 12
147 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 15 Thửa 345 12
148 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 157 Thửa 344 12
149 Ngư Hải Trung Mỹ Lô góc 12
150 Ngư Hải Trung Mỹ Lô góc 12
151 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 15 Thửa 345 12
152 Lê Mao T. Hòa 2 Thửa 1 Thửa 101 13
153 Đinh Công TránTrung Hòa 1 Lô góc 13
154 Đinh Công TránTrung Hòa 1 Lô góc 13
155 Ngư Hải Trung Hòa 2 Lô góc 13
156 Ngư Hải Trung Hòa 2 Thửa 207 Thửa 216 13
157 Đặng Tất Trung Hòa 2 Lô góc 13
158 Nguyễn Biểu Trung Hòa 2 Lô góc 13
159 Nguyễn Biểu Trung Hòa 2 Thửa 15 Thửa 176 13
160 Đặng Tất Trung Hòa 2 Lô góc 13
161 Đường khối Trung Hòa 2 Thửa 224 Thửa 234 13



162 Đặng Tất Trung Hòa 2 Thửa 37 Thửa 219 13
163 Nguyễn Biểu Trung Hòa 2 Thửa 150 Thửa 220 13
164 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 177 Thửa 204 13
165 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 10 Thửa 14 13
166 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 121 Thửa 218 13
167 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 19 Thửa 240 13
168 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 6 Thửa 173 13
169 Hồ Sỹ Đống Trung Hòa 1 Thửa 15 Thửa 176 13
170 Đường nội khốiTrung Hòa 1 Thửa 15 Thửa 176 13
171 Lê Mao Trung Hòa 2 Chi Cục thuế UBND TP 14
172 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 10 Thửa 13 14
173 Trần Phú Trung Hòa 2 Nhà văn hóa LDCT Trung Long 15
174 Trần Phú Trung Mỹ Lô góc 16
175 Trần Phú Trung Mỹ Thửa 36 Thửa 84 16
176 Trần Phú Trung Mỹ Thửa 59 Thửa 60 16
177 Thái Phiên Trung Mỹ Lô góc 16
178 Ngư Hải Trung Hòa 1 Lô góc 16
179 Ngư Hải Trung Hòa 1 Lô góc 16
180 Trần Hưng Học Trung Mỹ Lô góc 16
181 Trần Hưng Học Trung Mỹ Lô góc 16
182 Trần Hưng Học Trung Mỹ Thửa 101 Thửa 104 16
183 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 105 Thửa 106 16
184 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 42 Thửa 96 16
185 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 44 Thửa 56 16
186 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 21 Thửa 57 16
187 Trần Phú Trung Mỹ - Trung Hòa 1Thửa 11 Thửa 126 17
188 Trần Phú Trung Mỹ - Trung Hòa 2Thửa 110 Thửa 124 17
189 Ngư Hải Trung Mỹ - Trung Hòa 3 Lô góc 17
190 Ngư Hải Trung Mỹ - Trung Hòa 4 Lô góc 17
191 Ngư Hải Trung Mỹ - Trung Hòa 5Thửa 1 Thửa 133 17
192 Ngư Hải Trung Mỹ - Trung Hòa 6Thửa 10 Thửa 127 17
193 Cao Lỗ Trung Mỹ Thửa 39 Thửa 109 17
194 Đường nội khốiTrung Hòa 1, Trung MThửa 71 Thửa 134 17
195 Đường nội khốiTrung Hòa 1, Trung MThửa 74 Thửa 86 17
196 Đường nội khốiTrung Hòa 1, Trung MThửa 114 Thửa 119 17
197 Trần Phú Trung Mỹ Lô góc 18
198 Trần Phú Trung Mỹ Lô góc 18
199 Trần Phú Trung Mỹ Lô góc 18
200 Trần Phú Trung Mỹ Lô góc 18
201 Lê Mao Trung Hòa 1 Lô góc 18
202 Ngư Hải

Trung Hòa 1 - Trung Hòa 2
Lô góc 18

203 Ngư Hải Lô góc 18
204 Ngư Hải

Trung Hòa 1 - Trung Hòa 2
Thửa 1 Thửa 111 18



205 Hồ Sỹ ĐốngTrung Hòa 1 - Trung Hòa 2Thửa 101 Thửa 108 18
206 Đường Đặng TấtTrung Hòa 2 Lô góc 18
207 Đường nội khối

Trung Hòa 2

Lô góc 18
208 Đường nội khối Thửa 53 Thửa 101 18
209 Đường nội khối Thửa 67 Thửa 70 18
210 Hoàng Nghĩa Lư nTrung Mỹ Thửa 80 Thửa 91 18
211 Đường nội khốiTrung Hòa 2 Thửa 40 Thửa 76
212 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 6 Thửa 8 18
213 Đường nội khối Trung Mỹ Thửa 2 Thửa 7 18
214 Lê Mao Trung Hòa 2 Lô góc 19
215 Ngư Hải Trung Mỹ Thửa 1 Thửa 4 19



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Loại đất
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG LÊ MAO - THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thửa đất sốMức giá (đồng/m

PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

TT Loại đất
1 55,000,000 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
3, 4, 5, 12, 19, 4  450,000,000 2 Đất vườn ao liền kề đất ở
04, 08, 09, 10,1  3  4  4  4  448,000,000
17, 22; 83; 114  129,000,000
02; 03; 05; 06; 0  126,500,000
23; 26; 27; 34; 3  3  5  5  6  6  8  8  8  1  1  1  1  1  125,000,000
13; 15; 16; 18. 10,000,000
66; 68; 75. 8,500,000
20; 21; 24; 25; 2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  110,000,000
49; 50; 51; 52; 5  6  7  7  7  7  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000
84; 85; 86; 87; 1  1  1  1  1  1  17,000,000
88; 89; 90; 91; 9  9  17,000,000
7, 56; 59; 64; 6  6  7  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
3; 5 4. 50,000,000
1; 2; 6, 7, 8, 9, 1  148,000,000
15, 16, 17, 18 ,  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  ,  4  4  4  .6,000,000
10; 11; 12; 9,000,000
25, 73; 74; 75; 7  7  7  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  125,000,000
24; 26, 72; 163 26,500,000
93; 117; 119; 1  110,000,000
140; 144; 145; 1  1  1  1  29,000,000
143, 157; 158; 1  1  1  29,000,000
139; 141;142,1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  18,500,000
21; 22; 23; 70; 7  26,000,000
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9  1  1  1  1  2  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
11, 12, 13, 14, 1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  7  8  8  8  8  8  8  8  , 8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  26,000,000
167, 170, 171. 10,000,000
11, 33, 34; 35. 48,000,000
10, 36, 64, 143 50,000,000
37, 38, 39, 40, 4  6  68,000,000
26, 29, 44, 43, 5  66,500,000
12, 27, 28, 30, 3  3  4  6  66,500,000



72, 94. 11,000,000
7, 13, 22, 23, 4 10,000,000
08, 09, 15, 14, 2  2  2  4  5  5  5  5  1  1  2  29,000,000
10, 66, 67, 68, 6  7  7  7  7  7  7  7  8  1  1  2  2  2  2  29,000,000
96,100. 9,500,000
81, 82, 93, 94, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  29,000,000
155, 156, 157, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000
01, 02, 03, 04, 0  06,000,000
16, 17, 18, 19, 4  4  4  56,000,000
84, 87, 88, 89, 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
163, 164, 165, 1  1  18,000,000
51, 52, 58, 57, 7  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  2  26,000,000
2, 4, 5, 7. 50,000,000
8, 9, 28, 29, 31 48,000,000
12, 33. 9,000,000
16, 17. 8,500,000
14, 19, 20. 8,500,000
3, 15, 32, 18, 2  2  2  28,000,000
10, 11, 13, 27, 3 6,000,000
25, 26. 6,000,000
1, 25, 26, 74, 1  1  126,500,000
23, 24, 45, 46, 4  6  6  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  225,000,000
2, 3, 4, 5. 9,000,000
121, 122,149, 1 10,000,000
111, 112, 123, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,500,000
18, 31, 85, 84, 8  9  0  19,500,000
6, 7, 8B, 32, 33  3  4  4  5  5  5  6  6  6  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
71, 93, 96, 97, 9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  26,000,000
9, 14,15,16,20, 2  2  2  2  2  3  5  5  5  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
79, 160, 161, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  26,000,000
10, 11, 13,19; 3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  9  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
39, 60, 62, 102 10,000,000
16, 17, 18, 19, 2  2  3  3  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  39,500,000
22, 33, 35, 59, 1  1  1  1  1  1  3  49,500,000
101 10,000,000
9, 12, 38, 198, 2  310,000,000
10, 11, 40, 118  1  3  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  49,700,000
123, 126, 131, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  39,700,000
76, 80, 81,82, 8  9  9  9  1  68,000,000
65, 78, 79, 84, 8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  38,000,000
48, 49, 51, 52, 5  5  5  1  4  46,000,000
120, 133, 114, 1  1  1  3  3  36,000,000
149, 150, 138, 1  1  2  2  26,500,000



23, 24, 25, 26, 2  2  2  3  3  6  7  7  6  2  2  3  36,000,000
182, 183, 184, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  46,500,000
23, 29, 30, 358 7,000,000
139, 140, 141, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
129, 137, 147, 1  3  36,000,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  8  4  4  4  1  3  3  3  4  46,000,000
13, 14, 15. 6,000,000
32, 44, 45, 46, 4  5  6  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  46,000,000
222, 221, 224, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,000,000
70, 71, 72, 8,500,000
34, 67, 75, 124  1  1  3  36,000,000
195, 199, 200, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  36,000,000
213, 214, 263, 2  226,000,000
264, 275, 276. 24,000,000
269, 268, 267, 2  2  2  2  2  324,000,000
28, 62. 50,000,000
19, 20, 21, 22, 2  2  2  2  1  1  1  1  148,000,000
371. 8,000,000
46, 47, 48, 49  5  5  5  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  38,000,000
90, 94, 169, 18 7,800,000
91, 92, 93, 170  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  37,500,000
88, 89, 85, 181  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  , 2  2  3  36,000,000
6, 7, 9, 12, 13. 9,000,000
3, 4, 5, 39, 40, 4  4  4  4  4  2  3  3  38,500,000
1, 2. 7,000,000
10, 11, 14, 15,1  1  2  2  3  3  3  3  3  3  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  9  3  3  36,000,000
18, 33, 54, 55, 5  5  5  6  1  1  1  1  1  2  2  2  2  26,000,000
15. 55,000,000
9. 50,000,000
2, 3, 4, 5, 6, 8. 48,000,000
1 30,000,000
10, 11, 13, 14. 8,500,000
7, 12. 6,000,000
18. 35,000,000
16, 17, 19. 28,000,000
1, 2. 50,000,000
29, 32, 69, 103 26,500,000
1, 2, 3, 27, 28, 3  3  6  6  6  6  1  2  225,000,000
177, 178, 176, 2  2  2  2  2  2  2  2  225,000,000
216, 222. 25,000,000
164, 165, 174, 2 28,000,000
166, 169, 170, 1  1  1  326,500,000
106. 30,000,000



107, 108, 109, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  2  2  2  2  2  326,500,000
175, 210, 211, 2  2  227,000,000
225, 234, 235. 27,000,000
226, 227, 228, 2  2  2  2  224,500,000
205, 206, 236, 2  2  2  2  2  2  2  224,500,000
249, 251 24,500,000
15, 16, 50, 81, 8  1  2  210,000,000
13, 14, 49, 51, 8  8  2  27,800,000
55, 78. 9,000,000
53, 57, 58, 71, 7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  2  2  2  2  3  3  3  38,500,000
7, 8, 9, 10, 19, 2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
11, 12, 46, 47, 4  5  6  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  26,000,000
4, 5, 6, 17, 18, 4  4  6  6  6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  36,000,000
180, 181, 182, 2  2  2  27,000,000
183, 184, 185, 1  1  26,000,000
179, 183, 192, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
23, 38, 138; 14 28,000,000
57, 58, 69, 67, 7  9  9  9  9  1  1  126,500,000
52, 54, 59, 60, 6  6  6  6  6  , 7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  , 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  324,000,000
142, 328. 26,500,000
139, 140, 145, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  39,000,000
20, 21, 25, 26, 5  1  1  1  1  1  3  3  39,000,000
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  3  3  3  3  36,000,000
6, 10, 11, 12, 1  1  3  3  3  4  4  5  6  7  7  7  7  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,000,000
192, 193, 196, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
9, 17, 18, 19, 2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  36,000,000
117, 118, 120, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  36,000,000
129, 130, 131,1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  36,000,000
15, 16, 55, 128  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  3  36,000,000
158, 159, 160, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  36,000,000
305 27,000,000
297 24,000,000
143, 144,194, 1  1  1  2  3  3  36,000,000
1, 99, 101. 35,000,000
2, 3, 7, 9, 36. 26,500,000
5. 24,000,000
136, 206, 217. 30,000,000
207, 208, 209, 2  2  2  2  2  2  224,000,000
192, 153. 10,000,000
22, 59, 61, 97, 9  1  1  1  1  1  1  210,000,000
15, 18, 29,30, 5  1  1  1  1  19,000,000
41, 77, 83, 115  1  19,000,000
224, 225, 226, 2  2  2  2  2  2  2  28,000,000



37, 38, 39, 78, 7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  29,000,000
150, 174, 175, 1  1  1  1  28,700,000
177, 178, 179, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  27,000,000
10, 11, 12, 13, 1 6,000,000
124, 125, 126, 1  1  1  1  2  2  26,000,000
19, 20, 21, 31, 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  26,000,000
6, 23, 24, 25, 2  2  2  5  5  5  5  5  6  6  6  6  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
80, 81, 118, 12  1  1  1  1  1  1  16,000,000
117, 157. 6,000,000
1, 7. 35,000,000
10, 11, 12, 13. 6,000,000
1. 50,000,000
35, 38, 79. 52,000,000
36, 37, 62, 63, 6  6  6  6  6  6  7  7  8  8  8  8  850,000,000
59, 60. 40,000,000
34. 30,000,000
33, 85. 27,000,000
01, 02, 04, 05, 0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  8  8  8  1  124,500,000
40, 76, 98, 99. 12,000,000
39, 41, 43, 77, 8  9  9  9  113,000,000
101; 102; 103; 1 10,000,000
105; 106. 7,500,000
42, 74, 75, 92, 9  9  9  96,500,000
44, 45, 53, 54, 5  56,000,000
21, 46, 47, 48, 4  5  5  5  56,000,000
111, 125, 126. 52,000,000
110, 113, 120, 1  1  1  150,000,000
38, 132, 129. 27,000,000
11, 12, 17, 18, 2  2  5  5  6  624,500,000
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8  9  2  3  3  3  3  1  1  124,500,000
10, 13, 14, 15, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  124,000,000
39, 98, 99, 100  1  1  1  110,000,000
71, 72, 73, 76, 7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
74, 75, 85, 86, 6,000,000
114, 115, 116, 1  1  16,000,000
98. 55,000,000
71, 72, 76, 96. 52,000,000
78. 50,000,000
73, 74, 75, 92, 9  9  950,000,000
21. 35,000,000
09, 22, 38, 40. 24,500,000
49, 50, 102, 10 24,500,000
1, 3, 4, 5, 6, 7, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  1  1  1  1  1  1  1  124,000,000



101, 108. 6,000,000
08. 10,000,000
55, 58, 66. 6,000,000
53, 54, 59, 60, 6  6  6  6  6  16,000,000
67, 68, 69, 70. 6,000,000
80, 81, 82, 83, 8  8  8  8  8  8  9  97,000,000
76 (các lô: 1, 2  3  4  5  6  87,000,000
6; 8. 6,000,000
2, 3, 4, 5, 7. 6,000,000
5. 35,000,000
1, 2, 3, 4. 24,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Loại đất Vị trí  Mức giá (đồng/m²) 
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản Toàn phường 100,000
Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000













 Mức giá (đồng/m²) 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT XÃ NGHI ÂN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)
PHẦN A. ĐẤT Ở

TT Đường Phố Xóm
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 2 3 4 5 7
1 Đường nhựa Kim Hợp Quốc lộ 46 Nhà văn hoá 3
2 Đường nhựa Kim Tân Thửa 838 Thửa 446 3
3 Đường đất Kim Hoà Nhà văn hoá Nhà ông Quan 3

4 Đường Nghệ A  - X ên  K ản  ( ốc Lộ 4  cũ)Kim Hợp xóm Kim ĐôngĐại học Vinh
4
4

5 Đường đất Kim Trung Đất ông Ba Nhà ông Lý 5
6 Đường Quy h ạcKim Trung Đất bà Loan Đất bà Hiền 5
7 Đường Nghệ A  - X ên  K ản  ( ốc Lộ 4  cũ)Kim Sơn; Kim ĐônThửa 217 Thửa 620 6
8 Đường Nghệ A  - X ên  K ản  ( ốc Lộ 4  cũ)Kim Đông Lô số 01 Lô số 10 6
9 Đường nhựa Kim Đông Lô số 02 Lô số 04

10 Đường nhựa Kim Đông Lô số 12 Lô số 16 6
11 Đường nhựa Kim Đông Lô số 05 Lô số 36 6
12 Đường nhựa Kim Đông 7
13 Đường đất Kim Đông Nhà ông GiápNhà ông Nhâm 7
14 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 4Thửa đất số 7 8
15 Đường nhựa Kim Chi 8
16 Đường đất (65Trung Tâm 9
17 Đường đất (65Trung Tâm 9
18 Đường Phòng c áyKim Chi 9
19 Đường đất Kim Bình 10
20 Đường đất Kim Bình 10

21 Đường Nghệ A  - X ên  K ản  -Q ốc lộ 4  cũ (Kim Mỹ Ngã tư Sân baXưởng gỗ  Ngọc T ạc
11
11

22 Đường nhựa, đấtKim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 4
12
12

23 Đường Đất (HKim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 1 14
24 Đường Trại caKim Phúc Thửa đất số 3Thửa đất số 5 15
25 Đường ngang T ại cKim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 2 15

26 Đường nhựa vào  T ại cKim Phúc
Thửa đất số 3Thửa đất số 3 15
Thửa đất số 3Thửa đất số 5 15

27 Đường nhựa Kim Tân Thửa đất số 2Thửa đất số 3 16
28 Đường nhựa Kim Tân Thửa đất số 1Thửa đất số 4 16



29 Đường Đất Kim Tân
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 16
Thửa đất số 3Thửa đất số 4 16

30 Đường nhựa Kim Tân
Thửa đất số 5Thửa đất số 1 16
Thửa đất số 9Thửa đất số 2 16

31 Đường nhựa Kim Hoà Thửa đất số 1Thửa đất số 9 17

32 Đường nhựa Kim Hoà
Thửa đất số 9Thửa đất số 5 17
Thửa đất số 2Thửa đất số 8 17

33 Đường đất Kim Hoà

Thửa đất số 6Thửa đất số 1 17
Thửa đất số 1Thửa đất số 8 17

17
34 Đường nhựa Kim Hoà Thửa đất số 9Thửa đất số 9 17

35 Đường nhựa Kim Phúc
Thửa đất số 2Thửa đất số 1 18
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 18

36 Đường đất Kim Phúc
Thửa đất số 3Thửa đất số 6 18
Thửa đất số 3Thửa đất số 5 18

37 Đường đất giáp N  T ườnKim Liên
Thửa đất số 1Thửa đất số 5 19
Thửa đất số 4Thửa đất số 1 19

38 Đường đất Kim Liên Thửa đất số 4Thửa đất số 1 19

39 Đường nhựa Kim Liên
Thửa đất số 5T 107(Nhà văn hóa )19
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 19

40 Đường trước n à Văn h áKim Liên Thửa đất số 9Thửa đất số 1 19
41 Đường nhựa Kim Liên Thửa đất số 1Thửa đất số 1 19
42 Đường đất Kim Liên Thửa đất số 2Thửa đất số 1 20
43 Đường trước N à văn h áKim Liên NVH Kim LiênĐường Đức T ết 20
44 Đường trước N à văn h áKim Tân Ngã tư NVH Nghi trường 20
45 Đường Đức T ếtKim Tân Ngã tư Kim TânNghi trường 20

46 Đường nhựa Kim Tân Ngã tư NVH Nghi trường
20
20

47 Đường đất Kim Liên Thửa đất số 1Thửa đất số 1 20

48 Đường Đức T ếtKim Tân Nhà ông Đức Nhà ông Lươn
20
20

49 Đường nhựa Kim Tân Nhà ông Đức Nhà ông Thiệu
20
20

50 Đường nhựa Kim Hoà
Thửa đất số 5Thửa đất số 2 21
Thửa đất số 6Thửa đất số 4 21

51 Đường nhựa Kim Hoà

Thửa đất số 7Thửa đất số 6 21
Thửa đất số 2Thửa đất số 4 21
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 21

52 Đường nhựa Kim Hợp

Thửa đất số 3Thửa đất số 1 21
Thửa đất số 3Thửa đất số 7 21
Thửa đất số 8Thửa đất số 8 21

53 Đường nhựa Kim Hợp Thửa đất số 6Thửa đất số 1 21

54 Đường nhựa Kim Hợp
Thửa đất số 3Thửa đất số 1 21



54 Đường nhựa Kim Hợp Thửa đất số 8Thửa đất số 1 21
55 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Hợp 21

56 Đường đất Kim Hợp Nhà ông Sơn Nhà ông Văn
22
22

57 Đường đất Kim Hợp Thửa đất số 1Thửa đất số 2 22
58 Đường đất Kim Hợp Thửa đất số 1Thửa đất số 6 22
59 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Hợp,  Kim ĐônThửa đất số 2Thửa đất số 5 22

60 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Đông,  Ki  Hợp

Thửa đất số 2Thửa đất số 3 22
22
22

61 Đường đất Kim Đông
Thửa đất số 4Thửa đất số 5 22
Thửa đất số 4Thửa đất số 5 22

62 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 2Thửa đất số 6 23
63 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 4Thửa đất số 1 23
64 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 6 23
65 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 2Thửa đất số 6 23

66 Đường đất Kim Liên
Thửa đất số 4Thửa đất số 1 24
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 24

67 Đường nhựa nKim Liên Thửa đất số 8Thửa đất số 1 24

68 Đường nhựa Kim Phúc Đất ông GiangNhà bà Sửu
24
24

69 Đường nhựa Kim Phúc Cổng chào  K  P úcNhà văn hoá
24
24

70 Đường nhựa Kim Liên Nguyễn Thế DũnTrạm điện Kim L ên24
71 Đường đất Kim Liên Thửa đất số 3Thửa đất số 1 24
72 Đường nhựa Kim Trung Cổng chào Ki  TNhà ông Quế 25

73 Đường nhựa Kim Liên,  Kim TKim Trung Kim Liên
25
25

74 Đường nhựa Kim Liên,  Kim TKim Trung Kim Liên 25
75 Đường nhựa Kim Liên,  Kim TKim Trung Kim Liên 25
76 Đường đất Kim Trung Nhà ông Quế Thửa đất số 2 25
77 Đường đất Kim Trung Thửa đất số 1Đường Đức T ết 25
78 Đường đất Kim Trung Thửa đất số 1Thửa đất số 2 25

79 Đường Đức T ếtKim Sơn,  Kim TânKim Sơn Kim Tân

25
25
25

80 Đường đất Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1 25

81 Đường nhựa Kim Tân Nhà ông HiếnNhà ông Hạnh
25
25

82 Đường Đức T ếtKim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 2
25
25

83 Đường đất Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 2
25
25



84 Đường nhựa Kim Sơn Thửa đất số 2Thửa đất số 2 25

85 Đường đất
Kim Trung Thửa đất số 2Thửa đất số 2 25
Kim Trung Thửa đất số 4Thửa đất số 7 25

86 Đường nhựa Kim Sơn,  Kim TânThửa đất số 8Thửa đất số 1 26
87 Đường đất Kim Sơn,  Kim TânThửa đất số 5Thửa đất số 1 26
88 Đường đất Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26
89 Đường nhựa Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26
90 Đường nhựa Kim Hợp Thửa đất số 4Thửa đất số 5 26
91 Đường nhựa Kim Hợp 26
92 Đường đất Kim Hợp Thửa đất số 4Thửa đất số 1 26

93 Đường Nghệ A  - X ên  K ản
Kim Hợp Kim Sơn Kim Hợp 26
Kim Sơn,  Kim ĐônKim Sơn 26

94 Đường đất Kim Sơn 26

95 Đường nhựa Kim Đông
26

Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26
96 Đường đất Kim Đông 26
97 Đường nhựa Kim Đông Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26

98 Đường đất Kim Đông
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 26

99 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Đông Thửa đất số 1Thửa đất số 1 27
100 Đường Bê tônKim Đông Quốc Lộ 46 Nhà ông Soa 27

101 Đường Bê tônKim Đông Nhà Văn hoá Nhà ông Soa
27
27

102 Đường đất Kim Đông Thửa đất số 2Thửa đất số 4 27

103 Đường đất Kim Đông Thửa đất số 4Thửa đất số 1
27
27

104 Đường nhựa Kim Phúc 28
105 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 3Thửa đất số 6 28
106 Đường QH Kim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 2 28

107 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 6Thửa đất số 2
28
28

108 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 6Thửa đất số 2 28
109 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 5Thửa đất số 3 28
110 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 7Thửa đất số 2 28
111 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 4Thửa đất số 2 28
112 Đường nhựa Kim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 2 28
113 Đường đất Kim Phúc Thửa đất số 1Thửa đất số 2 28
114 Đường đất Kim Trung Thửa đất số 1Thửa đất số 1 29
115 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 2Thửa đất số 6 29
116 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 6Thửa đất số 2 29
117 Đường Bê tônKim Trung Thửa đất số 4Thửa đất số 2 29
118 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 4Thửa đất số 3 29
119 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 7Thửa đất số 2 29



120 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 1Thửa đất số 1 29
121 Đường nhựa Kim Trung 29
122 Đường nhựa Kim Trung Thửa đất số 1Thửa đất số 2 29
123 Đường Đức T ếtKim Sơn 29
124 Đường Đức T ếtKim Sơn Quốc Lộ 46 Nhà ông Thàn 29
125 Đường Bê tônKim Sơn 29
126 Đường Bê tônKim Sơn Thửa số 88 Thửa số 105 29

127 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnTrung Tâm,  K  TChợ Nghi Ân Ngã 4 Đức Th ết
29
29

128 Đường đất Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 2 30

129
Đường đất, bê tônKim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1 30
Đường Đức T ếtKim Sơn Thửa đất số 5Thửa đất số 1 30

130 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnTrung Tâm, K  SơnChợ Nghi Ân Nhà bà Hồng

30
30
30

131 Đường Đức T ếtTrung Tâm 30

132 Đường nhựa Kim Sơn Thửa đất số 4Thửa đất số 1
30
30

133 Đường Bê tônKim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1
30
30

134 Đường nhựa Kim Sơn Thửa đất số 1Thửa đất số 1 30
135 Đường Đức T ếtKim Sơn 30
136 Đường nhựa Kim Đông Thửa đất số 8Thửa đất số 2 30

137 Đường nhựa, đấtKim Đông
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 30
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 30

138 Đường nhựa Kim Bình Thửa đất số 4Thửa đất số 1 31
139 Đường nhựa Kim Bình Thửa đất số 8Thửa đất số 9 31
140 Đường nhựa Kim Bình Thửa 99 Thửa 103 31
141 Đường nhựa Kim Bình Thửa đất số 2Thửa đất số 9 31
142 Đường nhựa Kim Đông Thửa đất số 5Thửa đất số 1 31

143 Đường nhựa Kim Đông Thửa đất số 1Thửa đất số 1
31
31

144 Đường nhựa Kim Đông Thửa đất số 2Thửa đất số 5
31
31

145 Đường nhựa, đấtKim Bình Thửa đất số 6Thửa đất số 9
31
31

146 Đường đất Kim Chi
Thửa đất số 2Thửa đất số 5 32
Thửa đất số 2Thửa đất số 6 32

147 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 4Thửa đất số 5 32
148 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 2Thửa đất số 1 33
149 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 5Thửa đất số 3 33
150 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 4Thửa đất số 6 33
151 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 3Thửa đất số 3 33



152 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 7Thửa đất số 2 33
153 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 7Thửa đất số 3 33

154 Đường đất, nhựaKim Chi
Thửa đất số 1Thửa đất số 3 33
Thửa đất số 1Thửa đất số 3 33

155 Đường đất,  bê tônKim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 3 33
156 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 4Thửa đất số 3 33

157 Đường đất, nhựaKim Chi
Thửa đất số 1Thửa đất số 3 33
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 33

158 Đường phòng c áyKim Chi 33
159 Đường nhựa Trung Tâm Đơn vị 6Thửa đất số 2Thửa đất số 2 34
160 Đường nhựa Trung Tâm Đơn vị 6Thửa đất số 2Thửa đất số 2 34
161 Đường Bê tông Thửa đất số 2Thửa đất số 2 34
162 Đường đất, N ựaTrung Tâm, K  TThửa đất số 7Thửa đất số 1 34
163 Đường nhựa Trung Tâm, K  K ánThửa đất số 6Thửa đất số 1 34
164 Đường nhựa Trung Tâm, K  K ánThửa đất số 1Thửa đất số 1 34

165 Đường Nghệ A  - X ên  K ản  ( ốc lộ 4  cũ)Trung Tâm,  K  K án

Thửa đất số 1Thửa đất số 1 34
Thửa đất số 9Thửa đất số 2 34
Quốc Lộ 46 Kim Khánh 34

166 Đường Đức T ếtKim Sơn Kim Sơn Kim Nghĩa 35

167 Đường Đức T ếtKim Sơn,  Kim N ĩaThửa đất số 4Thửa đất số 2
35
35

168 Đường nhựa Trung Tâm Thửa đất số 3Thửa đất số 2 35

169 Đường nhựa Trung Tâm, K  SơnTrung Tâm Kim Nghĩa
35
35

170 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 8Thửa đất số 1 35
171 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 5Thửa đất số 2 35
172 Đường đất Kim Nghĩa Thửa đất số 6Thửa đất số 2 35
173 Đường nhựa Kim Bình 36

174 Đường nhựa Kim Bình Thửa đất số 2Thửa đất số 4
36
36

175 Đường nhựa Kim Bình Thửa đất số 4Thửa đất số 7
36
36

176 Đường nhựa Kim Bình
Thửa đất số 8Thửa đất số 1 36
Thửa đất số 8Thửa đất số 9 36

177 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 1Thửa đất số 1 36
178 Đường đất Kim Bình Thửa đất số 1Thửa đất số 1 36
179 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 6Thửa đất số 7 37
180 Đường Bê tônKim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 1 37
180 Đường Nhà văn h áKim Chi 37
182 Đường nhựa NKim Chi Thửa đất số 2Thửa đất số 1 37

183 Đường nhựa Kim Chi
Thửa đất số 3Thửa đất số 6 37
Thửa đất số 4Thửa đất số 1 37

184 Đường nhựa Kim Chi
Thửa đất số 9Thửa đất số 1 37



184 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 1 37
185 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 2 37
186 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 3Thửa đất số 2 37
187 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 8Thửa đất số 1 37
188 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Chi,  Kim MỹKim Chi Kim Mỹ 37
189 Đường đất Kim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 2 38
190 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 1Thửa đất số 1 38

191 Đường nhựa Kim Khánh
Thửa đất số 6Thửa đất số 6 38
Thửa đất số 2Thửa đất số 1 38

192 Đường nhựa Kim Khánh
Thửa đất số 8Thửa đất số 2 38
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 38

193 Đường nhựa Kim Khánh 38

194 Đường nhựa Kim Mỹ
Thửa đất số 2Thửa đất số 2 38
Thửa đất số 1Thửa đất số 2 38

195 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 38
196 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 38

197 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 9Thửa đất số 2
38
38

198 §-êng 35 mÐtKim Mü Thửa đất số 2Thửa đất số 2 38
199 §-êng 35 mÐtKim Mü Thửa đất số 2Thửa đất số 2 38
200 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 8Thửa đất số 2 38
201 Đường Nghệ A  X ên  k ảnKim Mỹ Thửa đất số 2Thửa đất số 1 38

202 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Chi,  Kim MỹKim Chi Kim Mỹ
38
38

203 Đường nhựa Kim Khánh Thửa đất số 5Thửa đất số 6 39
204 Đường nhựa Kim Khánh Thửa đất số 6Thửa đất số 9 39

205 Đường Đức T ếtKim Nghĩa Nhà ông ThườnNhà bà Xuân
39
39

206 Đường nhựa Kim Nghĩa
Thửa đất số 4Thửa đất số 3 39
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 40

207 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 4Thửa đất số 1 40

208 Đường đất, nhựaKim Nghĩa
Thửa đất số 2Thửa đất số 1 40
Thửa đất số 6Thửa đất số 1 40

209 Đường nhựa Kim Nghĩa,  K  Bìn
Thửa đất số 7Thửa đất số 2 40
Thửa đất số 2Thửa đất số 1 40

209 Đường Đức T ếtKim Nghĩa Thửa đất số 1Thửa đất số 1 40
210 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 2Thửa đất số 2 41
211 Đường nhựa Kim Chi Thửa đất số 2Thửa đất số 2 41
212 Đường đất Kim Chi,  Kim MỹThửa đất số 1Thửa đất số 2 41

213 Đường đất Kim Chi,  Kim MỹThửa đất số 2Thửa đất số 2
41
41

214 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 41
215 Đường Nguyễn Văn TốKim Mỹ (giáp N  P ú)Thửa đất số 1Thửa đất số 2 41



216 Đường Nghệ A  - X ên  K ảnKim Chi,  Kim MỹKim Chi Kim Mỹ 41

217 Đường Nghệ A  X ên  k ảnKim Mỹ Thửa đất số 4Thửa đất số 2
41
41

218 Đường đất Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 41
219 Đường nhựa Q  3  métKim Mỹ Thửa đất số 2Thửa đất số 2 42
220 Đường nhựa Q  3  métKim Mỹ Thửa đất số 7Thửa đất số 2 42
221 Đường nhựa Q  3  métKim Mỹ Thửa đất số 7Thửa đất số 2 42
222 Đường nhựa, đấtKim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 42
223 Đường nhựa, đấtKim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 2 42
224 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 3Thửa đất số 2 42
225 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 3Thửa đất số 2 42
226 Đường đất, nhựaKim Mỹ,  Kim K ánThửa đất số 2Thửa đất số 2 42
227 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 8Thửa đất số 2 42

228 Đường nhựa, đấtKim Mỹ,  Kim K án

Thửa đất số 1Thửa đất số 2 42
Thửa đất số 1Thửa đất số 2 42
Thửa đất số 7Thửa đất số 1 42

229 Đường nhựa Kim Mỹ,  Kim K ánThửa đất số 7Thửa đất số 2 42
230 Đường nhựa Kim Khánh Thửa đất số 4Thửa đất số 1 43
231 Đường nhựa Kim Khánh Thửa đất số 2Thửa đất số 7 43

232 Đường đất, nhựaKim Khánh

Thửa đất số 1Thửa đất số 1 43
Thửa đất số 6Thửa đất số 1 43
Thửa đất số 1Thửa đất số 1 43
Thửa đất số 2Thửa đất số 1 43

233 Đường đất Kim Khánh Thửa đất số 3Thửa đất số 1 43

234 Đường Đức T ếtKim Nghĩa Thửa đất số 2Thửa đất số 6
44
44

235 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 4Thửa đất số 7 44
236 Đường nhựa Kim Nghĩa Thửa đất số 8Thửa đất số 7 44
237 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 9 45
238 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 1 45
239 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 2Thửa đất số 7 45
240 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 1Thửa đất số 3 45
241 Đường 35 m Kim Mỹ Thửa số 10 Thửa số 116 45
242 Đường nhựa Kim Mỹ Thửa đất số 3Thửa đất số 6 45



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TT Vị tríBẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT XÃ NGHI ÂN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 1 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 2 1
3 1

Gồm các thửaMức giá (đồng/m Ghi chú
8 10

892, 1002, 10 1,400,000
838, 405, 446 1,200,000 PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
138, 139, 208  8 1,050,000
36, 37, 47, 48  4  5  5  5  5  5  6  6  8  9  3  46,000,000

TT Địa danh
90 2,000,000
113, 155, 255  4  61,100,000
607, 608, 609  6  6  6  6  6  61,200,000 1 Gồm các xứ đồn  Đồn  M  Cơn mưn  Đườn  n  Lợi cơn mưn  Lá cờ c  C  sân  Đồn  c ôn  k  Cưỡn  c  sân  N ầm  đồn  c ôn  t ộc các xóm  K  C  K  K án  K  Mỹ, K  P úc
217; 619; 620 7,000,000 2 Các xứ đồng còn lại t ộc các xóm  K  K án  K  Mỹ, K  C  K  P úc  K  L ên  K  T  K  N ĩa  K  Bìn  K  Sơn  K  Tân  K  Đôn  K  Hợp  K  H à, T  Tâm
621; 618 8,000,000 3 Đất vườn ao liền kề đất ở
659;660;661 1,800,000
626;639;645;6 1,600,000
622; 623; 624  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  61,600,000
341; 407; 705  7  7  7  3  7  7  7  7  4  7  7  7  7  7  7  7  71,100,000
375, 416, 634 1,100,000
403, 740 1,100,000 Sót mức giá
435; 433 1,400,000
83 2,100,000
224 1,400,000
150 2,000,000
118; 112 1,200,000
679 1,100,000
385, 428, 429  4  4  4  4 …4  4  4 …4  4  49,000,000
432…436, 449…4  4  4  42,000,000
142, 159 1,800,000
346, 408 1,300,000
1, 2, 6, 18, 19 1,000,000
3, 6, 7, 15, 18  1  2  2  2  5  51,000,000
16, 20, 21, 25  2  2  21,050,000
30, 39 1,100,000
35, 40, 42, 43  5  5  5  4  4  5  5  51,050,000
2, 18, 26, 20, 3 1,100,000
1, 4, 32, 36, 4  41,100,000



15, 16, 17 1,050,000
13, 23, 30, 31  4  4  4  41,050,000
5, 6, 12 1,100,000
9, 21, 22 1,050,000
1, 4, 5, 8, 26, 3  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  91,100,000
9, 18, 44, 45, 5 1,100,000
2, 12, 13, 19, 2  3  3  4  4  5  81,050,000
6, 14 1,100,000
15..17, 20…24  2  2  3 …3  3 …4  4  5  5  5  5  5  6  7 …7  8  81,050,000
94 1,100,000
92, 95, 93 1,050,000
2, 4, 16, 24, 2  3  3  3  4  4  5  6  6  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  11,150,000
1,7, 31, 52, 54  5  9  6  9  1  1  1  6  6  8  8  8  9  1  1  1  1  11,100,000
3, 11, 34, 40, 4  4  4  5  61,100,000
35, 50 1,050,000
1, 3, 4, 6, 7, 1  1  3  3  4  51,050,000
49, 58, 88, 10  11,050,000
48, 61, 64, 67  7  7  9  1  1  1  1  11,050,000
5, 16, 17, 19, 2  2  2  3  3  3  3  5  5  5  6  6  6  7  8  8  9  11,100,000
11, 12, 21, 22  2  2  3  3  5  6  ,  1  1  1  11,050,000
96, 114, 116, 1  1  11,100,000
118, 125, 126 1,100,000
21, 29, 45, 52  6  6  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  11,050,000
81, 88, 97, 98  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,150,000
96, 99 1,250,000
6, 7, 11, 30, 3  3  3  4  5  6  1  5  1  11,800,000
8, 23, 35, 40, 4  4  4  5  5  6  6  7  7  7  8  8  9  9  1  1  21,100,000
1, 4, 5, 10, 12  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  4  5  5  5  5  6  6  6  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  2  2  2  21,050,000
151, 152, 137  1  1  11,100,000
138, 140, 141  1  1  1  1  11,800,000
187 1,600,000
108, 125, 126  1  1  1  1  1  1  1  11,300,000
116, 130, 142 …1  1  1  1  1  11,200,000
5, 11, 12, 17, 2  21,050,000
6, 14, 18, 26, 4 1,150,000
7, 15, 16, 22, 2  3  4  61,100,000
23, 28, 34, 39  4 1,150,000
19, 40, 127, 1 1,050,000
30, 37, 43, 47  4  4  5  5  6  6  6  1  11,150,000
33, 44, 54, 55  6  7  6  61,100,000
88, 89 1,150,000
67, 69, 73, 74  7  7  7  8  8  9  1  11,200,000
38, 99, 80, 84  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,400,000



81, 82, 96, 97  9  1  11,200,000
79 7,000,000
1, 2, 3, 4, 7, 1  1  21,150,000
5, 9, 12, 15, 2 1,050,000
10, 13, 16, 19  2 1,200,000
11, 24, 28, 32  5  5  61,200,000
27, 30, 33, 34  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  57,000,000
26, 38 7,000,000
29 ( sâu 45m, mặt đườn  N ệ A  - X ên  k ản7,000,000
29 (phần còn lại bám đườn  đất1,050,000
49, 51, 52 1,150,000
47, 54, 55, 56 1,050,000
2, 6 1,150,000
4, 5, 8, 9, 10, 1  1  11,100,000
17, 18, 22, 27  2  3  3  61,150,000
23, 25, 30, 31  3  4  4  4  4  4  4  4  5  6  5  5  61,100,000
4, 9, 19, 27, 1 1,200,000
10, 28, 25, 32  3  4  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,100,000
8, 12 1,200,000
13, 16, 17, 22  2  6  6  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,150,000
2, 7, 18, 33, 4  4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,100,000
74, 82, 83, 84  8  1  1  1  1  1  1  1  11,200,000
88, 102, 108, 1  1  11,150,000
5, 20, 29 1,200,000
37, 46, 73, 94  9  11,200,000
241, 242, 268  2 1,250,000
71, 110, 135, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21,250,000
187 1,150,000
2, 29, 32, 55, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  2  2  2  21,150,000
3, 4, 21, 33, 3  4  11,150,000
209, 213, 223  2  2  21,150,000
173, 197, 198  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,200,000
101, 112, 123  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,100,000
6, 7, 8, 17, 18  2  2  3  4  4  5  6  6  6  6  6  8  9  9  1  1  1  1  1  11,800,000
81 1,200,000
9, 39, 63, 82, 9  1  21,150,000
131, 132, 144  1  11,250,000
10, 11, 19, 27  2  4  5  6  8  9  1  1  1  11,450,000
43, 44, 53 1,150,000
164, 165, 175  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000
236 1,450,000
177, 185, 195  2  2  21,250,000
176 1,200,000



251, 260, 261 1,450,000
221, 240 1,200,000
40, 48, 58, 67  7 1,300,000
88, 89, 93, 94  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,400,000
5, 7, 25, 29, 4  5  6  8  9  9  1  1  1  11,200,000
139, 151 1,350,000
149, 169, 170  1 1,600,000
4, 6, 8, 9, 10, 1  1  1  2  3  3  3  4  5  51,400,000
65 1,500,000
42, 43, 51, 69  7  7  8  8  1  1  1  11,200,000
11, 13, 14, 19  2  2  2  2  3  3  4  4  4  5  6  6  7  7  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,000,000
27 8,000,000
182 1,600,000
38, 113 1,600,000
114, 115, 120  1 1,450,000
189 1,300,000
125, 133, 134  1  1  1  1  1  1  1  11,350,000
126, 127, 175 1,250,000
135, 167, 190 1,200,000
1, 6, 10 7,000,000
22, 26, 30, 31  3  4  6  71,300,000
61, 63, 67, 72  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  11,200,000
19, 27, 37, 43  4  5  5  5  5  5  5  6  8  9  1  1  1  1  1  1  11,150,000
2, 14, 23, 32, 4 1,100,000
4, 5, 8, 9, 15, 1  2  2  2  2  2  2  3  3  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  8  9  9  1  1  1  1  11,050,000
39, 95, 96, 97 1,000,000
1 1,200,000
34, 49, 62 1,200,000
134, 139, 161  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  21,300,000
63, 72, 73, 81  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,250,000
259, 260, 261  2  21,150,000
69, 83, 92, 18  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  21,150,000
5, 6, 7, 8, 16, 2  31,150,000
77, 97, 98, 19  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,100,000
41, 45, 52, 57  6  7  8  1  1  1  1  2  2  2  2  21,200,000
114, 115, 116  1  1  1  1  1  1  21,200,000
11, 12, 23, 24  2  2  4  2  2  21,100,000
1, 3, 17, 18, 3  3  5  5  5  7  7  6  11,200,000
2, 15, 19, 34, 3  4  4  4  5  5  6  61,300,000
69, 83, 137, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  21,350,000
40, 50, 56, 72  7  8  8  8  2  2  2  21,200,000
4, 14, 20, 21, 3  31,200,000
71, 82, 84, 85  9 …9  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  21,300,000



133, 144, 161  1 1,450,000
180 1,600,000
148, 162, 163  1  1  1  1  1  1  2  2  21,800,000
7 2,000,000
8, 10, 12, 25, 2  2  4  4  6  6  7  72,000,000
91 1,350,000
88, 89, 90, 10 1,350,000
92, 106…111, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  29,000,000
149, 151, 152  1 9,500,000
1, 2 1,300,000
12, 13, 14, 15  1  2  2  3  3  3  3  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,450,000
56, 126, 160, 1  12,000,000
3, 6, 7, 38, 39  5  5  5  5  5  5  5  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
4, 5, 21, 31, 3  3  9  1  1  19,500,000
154, 171 1,800,000
142, 159 2,400,000
43, 49, 62, 63  6  6  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  11,700,000
128, 131, 147  1 1,300,000
153, 161, 174  1  1  1  1  1  1  11,450,000
175 1,300,000
118, 127, 132  1 1,800,000
107 1,900,000
8, 10, 26, 44, 4  6  6  6  8  8  1  2  21,350,000
110, 120, 121  1  11,300,000
11, 27, 28, 46  4  6  1  11,250,000
42, 54, 55, 61  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  1  1  11,300,000
89, 93, 95 1,300,000
99, 102, 103 1,350,000
29, 88, 94 1,350,000
5, 6, 12, 22, 2  1  11,200,000
16, 18, 19 1,250,000
1, 66, 83, 96, 9  11,150,000
24, 26, 30, 31  3  3  3  4  5  51,150,000
25, 27, 28, 36  4 1,050,000
72, 96, 97 1,100,000
69, 92 1,050,000
24, 27, 29, 30  3  3  4  5  5  5  5  51,100,000
2, 5, 6, 10, 11  2  61,050,000
48, 52 1,100,000
2, 3, 4, 12, 14  1 1,250,000
5, 7, 8, 9, 10, 1  1  2  2  2  2  2  3  3  4  6  9  1  1  1  1  3  31,300,000
41, 63 1,500,000
38, 39, 40, 78  8  9  9  9  1  1  3  3  31,450,000



77, 81, 192, 1  1  1  2  2  2  2  21,800,000
79, 101, 102, 1  1  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  31,800,000
17, 18, 29, 30  3  4  5  6  6  6  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  , 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  31,250,000
103, 126, 299  3 1,300,000
127, 139, 140  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  31,300,000
45, 48…56, 69  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,100,000
16, 31, 65, 75  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  31,200,000
154, 155, 156  1  11,250,000
254 1,900,000
204;205;206;2 2,200,000
202.203 2,500,000
222;223;224;2 1,600,000
7, 54, 75, 87, 1 1,450,000
63, 64, 65, 85  8  8  8  9  9  9  9  9  9  , 1  1  1  1  1  12,200,000
148, 149, 155  1  1  1  1  1  1  11,900,000
105, 111, 120  1  19,500,000
9…20, 35…38  4  4  5  6  6  6  6  7  7  8  9 …1  1  1  1 …1  1 … 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 …1  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  29,000,000
185 2,400,000
35, 36, 59, 19 1,800,000
4, 5, 6, 12, 14  1  2  2  6  7  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  21,800,000
64, 74, 75, 16  1  1  1  1  2  2  2  21,300,000
38, 42…44, 46…5  5  5  6  6  1  1  2  2  22,100,000
28, 29, 30, 33  3 1,350,000
7, 27 1,250,000
8, 9, 11, 31, 3  5  11,500,000
57, 58, 73, 82  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  21,350,000
65, 66, 67, 69  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  21,250,000
3 1,350,000
2, 4, 5, 10…12  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  41,250,000
14, 19, 25, 26  3  3  31,200,000
47, 53, 54, 55  5  6  6  6  6  7  7  7  71,250,000
46, 51, 52, 68  7  7  81,200,000
84, 85, 86, 87  9  9  11,200,000
88, 97, 99 1,150,000
100, 103, 104 1,300,000
1, 6, 8, 9, 15, 2  2  11,050,000
6, 7 1,250,000
1, 2, 4, 9, 19 1,300,000
30 1,600,000
20, 26, 27, 28  2  3  3  3  1  1  11,500,000
31, 32, 34, 45  4  4  62,500,000
47, 62, 76, 15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,300,000
99, 103, 112, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000



138, 147 1,450,000
100, 102, 114  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21,350,000
38, 40, 51, 55  5  5  5  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,450,000
8, 23, 24, 141  1  1  1  1  11,900,000
106, 120, 121  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  29,000,000
16, 34, 35, 37  5  5  5  2  2  2  2  21,450,000
14, 59, 60, 77  7  9  1  1  11,900,000
6, 7, 8, 23, 24  4  4  4  6  61,800,000
22, 43, 70, 88  1 1,400,000
84…87, 101, 1  1 …1  1 …1  2  2  2  2  2  21,600,000
148, 149, 152 1,350,000
169 1,450,000
204, 205, 218  2 3,000,000
106, 219, 237 1,450,000
113, 123, 124  1  1  1  2  2  2  2  21,900,000
147, 154, 161  1  1  1  1  1  1  2 …2  2  2  2  2  2  21,900,000
96, 97, 98, 99  1  1  1  1  1  1  1  1 …1  1  1  1 …1  1  1  1 …1  1  2  2  2  2  2  21,450,000
195, 211, 212 1,350,000
295, 144, 281  2  2  1  1  2  2  2  27,000,000
254, 255, 256  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,000,000
82, 277, 278, 2  21,600,000
253, 128 9,500,000
111, 182, 231  2  29,000,000
4, 5, 9, 10, 12  1  2  3  3  3  3  4  4  5 …5  6  6  7  7  8  9  9  1  1 …1  1  1  1  2 …2  2 …2  2  2 …2  2  2  29,000,000
56, 61, 62 1,600,000
68, 72, 74, 79  8  8  8  8  91,450,000
2, 3, 8, 9, 11, 1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6 …6  7  9  9  9  9  1  1  1  1  1  11,800,000
10, 13, 18, 21  4  4  4  5  6  9  9  9  1  1  11,250,000
4, 7, 23, 34 1,350,000
14, 15, 27, 28  3  3  5  5  7  7  11,350,000
4, 30, 31, 34, 4  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 …1  1  1  11,300,000
5, 11, 22, 60, 6  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,250,000
6, 50, 83, 113  1  1  1  11,200,000
7, 8, 10, 18, 2 1,200,000
20, 32, 33, 46  4  6  6  8  8  9 …1  1  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  11,150,000
118, 131, 149  1  11,800,000
2, 3, 11, 17, 3  3  24,000,000
46, 67, 68, 76  9  1  2  2  24,500,000
15, 16, 35, 59  6  9  9  9  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  21,600,000
22, 23, 40, 41  7  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,600,000
14 1,450,000
165, 166, 176  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  21,600,000
197, 203, 204  2  2  2  2  2  25,000,000



114, 237, 185 9,500,000
145, 156, 160  1  29,000,000
4…10, 18…21  2 …2  3 …3  4 …4  5  5  5  5  6 …6  7  7  8  8  8 … 9  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  1  1  1 …1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
191, 210 1,600,000
236, 237, 256  2 7,500,000
7, 8, 23, 42, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,000,000
70, 98, 97, 13  16,500,000
9, 10, 13, 24, 2  2  2  4  4  22,500,000
1, 17, 20, 37, 5  6  9  1  1  2  2  2  4  4  4  5  7  7  7  2  2  2  2  2  2  2  22,000,000
3, 16, 21, 32, 3  5  6  2  2  2  2  2  2  2  22,500,000
84, 85, 86, 91  9  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  22,000,000
26, 46, 49, 53  6  6  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  21,700,000
83, 95, 112, 2  23,500,000
121, 122, 139  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  ,1,600,000
11, 12, 97, 98  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,500,000
76, 106, 129, 1  1  2  21,400,000
78, 79, 80, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 …1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  , 2  2  2  2  2  2  21,600,000
4, 5, 6, 8, 9, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  4  4  5  1  1  1  1  1  1  1  11,400,000
2, 3, 2007 1,450,000
20, 25, 34, 35  5  5  5  5  5  6  6  1  1  1  1  1  1  11,250,000
69, 74, 75, 86  9  9  9  1  1  1  1  11,250,000
26, 52, 53, 66  7  7  7  7  7  8  8  1  11,200,000
22, 29, 37, 38  4  4  6  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,050,000
32, 28, 42, 44  5  6  6  7  7  8  8  9  1  1  1  1  11,200,000
2, 3, 14, 18, 2  3  3  5 …5  6  61,800,000
45 1,350,000
4, 5, 12, 13, 2  3  3  4  4  4  4  4  5  5  6  6  6  7  71,250,000
8, 24, 40, 42, 6  6  6  71,200,000
1, 4, 6, 91, 92 1,400,000
18, 21, 23, 29  3  3  3  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  11,350,000
22, 50, 51, 52  5  5  5  6  6  6  71,300,000
14, 346 1,250,000
10, 11, 20, 33  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
31, 32, 34, 48  4  5  5  5  6  61,200,000



Địa danh ( xứ đồng )
Mức giá (1000đ/m2)
Đất trồng cây hàn  nămĐất nuôi trồng thuỷ sảnĐất trồng cây lâu nămĐất vườn, ao

Đồng Mai, Cơn mưng, Đường ngan  Lợi cơn mưn  Lá cờ c  C  sân  Đồn  c ôn  k  Cưỡn  c  sân  N ầm  Đồn  c ôn  t ộc các xóm  K  C  K  K án  K  Mỹ170 170 170 170
Các xứ đồng còn lại thuộc các xóm: K  K án  K  Mỹ, K  C  K  P úc  K  L ên  K  T  K  N ĩa  K  Bìn  K  Sơn  K  Tân  K  Đôn  K  Hợp  K  H à, T  Tâm  Đồn  sân b170 170 170
Đất vườn, ao liền đất ở 170 170 170

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI ÂN

PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Vị trí

Mức giá (đồng/m²)

Đất trồng lúa nướcĐất trồng cây hàng nămĐất nuôi trồng thủy sảnĐất trồng cây lâu năm
1 85,000 85,000 85,000 85,000
2 75,000 75,000 75,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 85,000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI ĐỨC - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Địa danh Tên xóm Tờ bản  đồ
1

Đường xóm
Xuân Mỹ 1

2 Xuân Mỹ 1
3 Đường xóm Xuân Mỹ 3
4 Đường xóm Xuân Mỹ 3
5 Đường xóm Xuân Mỹ 3
6 Đường xóm Xuân Mỹ 3
7 Đường xóm Xuân Mỹ 3
8 Đường xóm Xuân Mỹ 3
9 Đường xóm Xuân Mỹ 4

10 Đường xóm Xuân Tín 5
11 Đường xóm Xuân Tín 6
12 Đường xóm Xuân Tín 6
13 Đường xóm Xuân Tín 6
14 Đường xóm Xuân Tín 6
15 Đường xóm Xuân Tín 6
16 Đường xóm Xuân Hương 7
17 Đường xóm Xuân Tín 7
18 Đường xóm Xuân Tín 7
19 Đường xóm Xuân Tín 7
20 Đường xóm Xuân Tín 7
21 Đường xóm 7
22 Đường xóm Xuân Bình 14 8
23 Xuân Bình 14 8
24 Đường xóm Xuân Bình 14 9
25 Đường xóm Xuân Bình 14 9
26 Đường xóm Xuân Bình 14 9
27 Đường xóm Xuân Bình 14 9
28 Đường xóm Xuân Bình 14 9
29 Đường xóm Xuân Bình 14 9
30 Đường xóm Xuân Bình 14 9
31 Đường xóm Xuân Trang 10
32 Đường xóm

Xuân Tín
12

33 12



34 Đường xóm Xuân Đức 12
35 Đường xóm Xuân Đức 12
36 Đường xóm Xuân Đồng 13
37 Đường xóm Xuân Tín 13
38 Đường xóm Hương Tín 13
39 Đường xóm Hương Tín 13
40 Đường Đức Thiết Hương Tín 13
41 Đường Đức Thiết Hương Tín 13
42 Đường Đức Thiết Hương Tín 13
43 Đường Đức Thiết Hương Tín 13
44 Đường xóm Hương Tín 13
45 Đường xóm Hương Tín 13
46 Đường xóm Hương Tín 13
47 Đường xóm Hương Tín 13
48 Đường xóm Xuân Tín 13
49 Đường xóm Xuân Tín 13
50 Đường xóm Xuân Tín 13
51 Đường xóm Xuân Tín 13
52 Đường xóm Xuân Tín 13
53 Đường xóm Xuân Tín 13
54 Đường xóm Xuân Hương 14
55 Xuân Hương 14
56 Xuân Hương 14
57 Đường xóm Xuân Trung 14
58 Đường Đức Thiết Hương Tín 14
59 Đường Đức Thiết Hương Tín 14
60 Đường Đức Thiết Hương Tín 14
61 Đường xóm Hương Tín 14
62 Đường xóm Xuân Hương 14
63 Đường xóm Xuân Hương 14
64 Đường xóm Xuân Hương 14
65 Đường xóm Xuân Hương 14
66 Đường xóm Xuân Hương 14
67 Đường xóm Xuân Hương 14
68 Đường xóm Xuân Hương 14
69 Đường xóm Xuân Hương 14
70

Đường xóm Xuân Trung
14

71 14
72 Đường xóm Xuân Bình 14 15
73 Đường xóm Xuân Bình 14 15
74 Đường xóm Xuân Bình 14 15
75 Đường xóm Xuân Bình 14 15
76 Đường xóm Xuân Bình 14 15



77 Đường xóm Xuân Trung 15
78 Đường xóm Xuân Trung 15
79 Đường xóm Xuân Bình 13 15
80 Đường xóm Xuân Bình 14 15
81 Đường xóm Xuân Bình 14 15
82 Đường xóm Xuân Bình 14 15
83 Đường xóm Xuân Bình 14 15
84 Đường xóm Xuân Bình 14 15
85 Đường xóm Xuân Bình 14 15
86 Đường xóm Xuân Bình 14 15
87 Đường xóm Xuân Trung 15
88 Đường xóm Xuân Trung 15
89 Đường xóm Xuân Trung 15
90 Đường xóm Xuân Trung 15
91 Đường xóm Xuân Bình 13 15
92 Đường xóm 15
93 Đường xóm 15
94 Đường xóm 15
95 Đường xóm

Xuân Trang

16
96 Đường xóm 16
97 Đường xóm 16
98

Đường xóm Xuân Bình 13
16

99 16
100 Đường xóm Xuân Trang 16
101 Đường xóm Xuân Trang 16
102 Đường xóm Xuân Trang 16
103 Đường xóm Xuân Trang 16
104 Đường xóm Xuân Trang 16
105 Đường xóm Xuân Trang 16
106 Đường xóm Xuân Trang 16
107Đường Vinh  Cửa HộiXuân Trang 17
108 Đường xóm Xuân Trang 17
109 Đường xóm Xuân Trang 17
110 Đường xóm Xuân Trang 17
111 Đường xóm Xuân Trang 17
112 Đường xóm Xuân Đức 18
113Đường Xóm Xuân Đức đi X ân Bìn  1Xuân Đức 19
114Đường Xóm Xuân Đức đi X ân Bìn  1Xuân Đức 19
115Đường Xóm Xuân Đức đi X ân Bìn  1Xuân Đức 19
116 Đường xóm Xuân Đức 19
117 Đường xóm 19
118 Đường xóm 19
119 Đường xóm 19



120 Đường xóm 19
121 Đường xóm Xuân Đức 19
122 Đường xóm Xuân Đức 19
123 Đường xóm Xuân Đức 19
124 Đường xóm Xuân Đức 19
125 Đường xóm Xuân Đồng 20
126 Đường xóm Xuân Trang 20
127 Đường xóm Xuân Trang 20
128 Đường xóm Xuân Trang 20
129 Đường xóm Xuân Hoa 20
130

Đường xóm Hương Tín
20

131 20
132 Đường xóm Xuân Đồng 20
133 Đường xóm Xuân Đồng 20
134 Đường xóm Xuân Đồng 20
135 Đường xóm Xuân Đồng 20
136 Đường xóm Xuân Đồng 20
137 Đường xóm Xuân Đồng 20
138 Đường xóm Xuân Đồng 20
139 Đường xóm Xuân Đồng 20
140 Đường xóm Xuân Đồng 20
141 Đường xóm Xuân Đồng 20
142 Đường xóm Xuân Đồng 20
143 Đường xóm Xuân Đồng 20
144 Đường xóm Xuân Đồng 20
145 Đường xóm Xuân Đồng 20
146 Đường xóm Xuân Hoa 21
147 Đường xóm Xuân Hoa 21
148 Đường xóm Xuân Hương 21
149 Đường xóm Xuân Hương 21
150Đường Đức ThiếtXuân Hương 21
151Đường Đức ThiếtXuân Hương 21
152Đường Đức ThiếtXuân Hương 21
153Đường Đức Thiết Hương Tín 21
154Đường Đức Thiết Hương Tín 21
155 Đường xóm Hương Tín 21
156 Đường xóm Hương Tín 21
157 Đường xóm Xuân Hương 21
158 Đường xóm Xuân Hương 21
159 Đường xóm Xuân Hương 21
160 Đường xóm Xuân Hương 21
161 Đường xóm Xuân Hương 21
162 Đường xóm Xuân Hương 21



163 Đường xóm Xuân Hương 21
164 Đường xóm Xuân Hương 21
165 Đường xóm Xuân Hương 21
166 Đường xóm Xuân Hương 21
167 Đường xóm Xuân Hoa 21
168 Đường xóm Xuân Hương 22
169 Đường xóm Xuân Hương 22
170 Đường xóm Xuân Trung 22
171 Đường xóm Xuân Trung 22
172 Đường xóm Xuân Trung 22
173 Đường xóm Xuân Trung 22
174 Đường xóm Xuân Bình 13 22
175 Đường xóm Xuân Hương 22
176 Đường xóm Xuân Hương 22
177 Đường xóm Xuân Hương 22
178 Đường xóm Xuân Trung 22
179 Đường xóm Xuân Trung 22
180 Đường xóm Xuân Trung 22
181 Đường xóm Xuân Trung 22
182 Đường xóm Xuân Trung 22
183 Đường xóm Xuân Trung 22
184 Đường xóm Xuân Trung 22
185 Đường xóm Xuân Trung 22
186 Đường xóm Xuân Trung 22
187 Đường xóm Xuân Bình 13 22
188 Đường xóm Xuân Bình 13 22
189 Đường xóm Xuân Bình 13 23
190 Đường xóm Xuân Bình 13 23
191 Đường xóm Xuân Bình 13 23
192 Đường xóm Xuân Bình 13 23
193 Đường xóm Xuân Bình 13 23
194 Đường xóm Xuân Thịnh 23
195 Đường xóm Xuân Thịnh 23
196 Đường xóm Xuân Thịnh 23
197 Đường xóm Xuân Thịnh 23
198 Đường xóm Xuân Thịnh 23
199 Đường xóm Xuân Thịnh 23
200 Đường xóm Xuân Thịnh 23
201 Đường xóm Xuân Thịnh 23
202 Đường xóm Xuân Bình 13 23
203 Đường xóm Xuân Bình 13 23
204 Đường xóm Xuân Bình 13 23
205 Đường xóm Xuân Bình 13 23



206 Đường xóm Xuân Bình 13 23
207 Đường xóm Xuân Trang 23
208 Đường xóm Xuân Trang 23
209 Đường xóm Xuân Trang 23
210 Đường xóm Xuân Trang 23
211 Đường xóm Xuân Trang 23
212Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Bình 13 24
213Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
214Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
215Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
216Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
217Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Thịnh 24
218Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
219Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
220Đường Vinh  - Cửa HộiXuân Trang 24
221 Đường xóm Xuân Thịnh 24
222 Đường xóm Xuân Trang 24
223 Đường xóm Xuân Trang 24
224 Đường xóm Xuân Trang 24
225Đường xóm Xuân Đức đi X ân TXuân Đức  Xuân Đồn 25
226Đường xóm Xuân Đức đi X ân TXuân Đức  Xuân Đồn 25
227Đường xóm Xuân Đức đi X ân TXuân Đức  Xuân Đồn 25
228 Đường xóm Xuân Đức 25
229 Đường xóm Xuân Đức 25
230 Đường xóm Xuân Đức 26
231 Đường xóm Xuân Đức 26
232 Đường xóm Xuân Đức 26
233 Đường xóm Xuân Đức 26
234 Đường xóm Xuân Đức 26
235 Đường xóm Xuân Đức 26
236 Đường xóm Xuân Đồng 26
237 Đường xóm Xuân Hoa 26
238 Đường xóm Xuân Hoa 26
239 Đường xóm Xuân Hoa 26
240 Đường xóm Xuân Hoa 26
241 Đường xóm Xuân Hoa 26
242 Đường xóm Xuân Hoa 27
243 Đường xóm Xuân Hoa 27
244 27
245 Đường xóm Xuân Hương 27
246 Đường xóm Xuân Hương 27
247 Đường xóm Xuân Hương 27
248 Đường xóm Xuân Hương 27



249 Đường xóm Xuân Hương 27
250 Đường xóm Xuân Hoa 27
251 Đường xóm Xuân Hoa 27
252 Đường xóm Xuân Hoa 27
253 Đường xóm Xuân Hoa 27
254 Đường xóm Xuân Hoa 27
255 Đường xóm Xuân Hoa 27
256 Đường xóm Xuân Hoa 27
257 Đường xóm Xuân Hoa 27
258 Đường xóm Xuân Hoa 27
259 Đường xóm Xuân Hoa 27
260 Đường xóm Xuân Hoa 27
261 Đường xóm Xuân Hoa 27
262 Đường xóm Xuân Hoa 27
263 Đường xómXuân Trung Xuân T ịn 28
264 Đường xómXuân Trung Xuân T ịn 28
265Đường Đức Thiết Xuân Hoa 28
266Đường Đức Thiết Xuân Hoa 28
267Đường Đức Thiết Xuân Hoa 28
268 Đường xóm Xuân Hương 28
269 Đường xóm Xuân Hương 28
270 Đường xóm Xuân Hương 28
271 Đường xóm Xuân Hoa 28
272 Đường xóm Xuân Hoa 28
273 Đường xóm Xuân Trung 28
274 Đường xóm Xuân Trung 28
275 Đường xóm Xuân Trung 28
276 Đường xóm Xuân Trung 28
277 Đường xóm Xuân Trung 28
278 Đường xóm Xuân Trung 29
279 Đường xóm Xuân Trung 29
280 Đường xóm Xuân Trung 29
281 Đường xóm Xuân Thịnh 29
282 29
283 29
284 Đường xóm Xuân Trung 29
285 Đường xóm Xuân Trung 29
286 Đường xóm Xuân Trung 29
287 Đường xóm Xuân Trung 29
288 Đường xóm Xuân Thịnh 29
289 Đường xóm Xuân Thịnh 29
290Đường Vinh  - Cửa Hội

Xuân Thịnh
30

291Đường Vinh  - Cửa Hội 30



292 Đường xóm Xuân Thịnh 30
293 Đường xóm Xuân Hoa 32
294Đường Đức Thiết Xuân Hoa 33
295 Đường xóm Xuân Hoa 33
296Đường nối QL 46  với đường v   Sôn  LXuân Đức 19
297Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
298Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
299Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
300Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
301Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
302Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
303Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
304Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 19
305Đường nối QL 46 với đường v  sôn  LXuân Đồng 20
306Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
307Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
308Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
309Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
310Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
311Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
312Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Đồng 20
313Đường nối QL 46 với đường v  sôn  LXuân Đồng 26
314Đường nối QL 46 với đường v  sôn  LXuân Hoa 27
315Đường nối QL 46 với đường v  sôn  LXuân Hoa -  Xuân Hư n 28
316Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
317Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
318Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
319Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
320Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
321Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
322Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
323Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
324Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
325Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33
326Đường QH khu  TĐC đườn  3Xuân Hoa 33



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI ĐỨC - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

Gồm các thửa Mức giá (đồng/m Ghi chú
89, 90, 114. 1,400,000
88, 112, 113, 130, 1,500,000
1, 65, 88, 89, 99, 109, 111, 125, 135, 183, 185, 1,500,000
78, 90, 100, 113, 114, 127, 128, 1,400,000
79, 80, 82, 115, 126, 137, 153, 154, 171, 172,  368, 369 1,400,000
7, 24, 25, 38, 55, 56, 63, 71, 77, 92, 93, 116,  129, 141, 1,400,000
87, 107, 1,400,000
43, 108, 122, 155, 176, 204, 363, 1,000,000
18, 20, 27, 37. 1,400,000
76, 78, 96, 237, 238 1,400,000
307, 308, 322, 336, 337, 340, 341, 1,400,000
159, 190, 207, 226, 245, 261, 172, 274,  275, 291,158 1,400,000
74, 86, 107, 117, 118, 128, 140, 142, 150,  152, 160, 34 1,400,000
151, 173, 174, 191, 208, 228, 348 1,400,000
125, 141, 189, 224, 272, 304, 305, 347. 1,000,000
393, 429, 439, 456, 1,800,000
213, 232, 233, 234, 235, 289, 310, 311, 466. 1,400,000
354, 355, 375, 387, 408, 409, 433, 1,400,000
259, 359, 411, 422, 423, 434, 1,400,000
156, 461, 462, 1,000,000
336, 373, 374, 380, 431, 446, 447, 448,  453, 454, 1,000,000
386, 402, 403, 404, 421, 422, 437, 438, 473,  474, 495, 1,500,000
362, 387, 405, 1,000,000
306, 324, 325, 342, 352, 353, 354, 355, 356,  368, 369, 3  31,500,000
326, 357, 381, 1,600,000
291, 292, 294, 307, 308, 1,500,000
299, 335, 350, 367, 1,500,000
208 1,400,000
343, 360, 375, 377, 378, 386, 390, 391, 392,  393, 1,400,000
272, 282, 283, 319, 336, 344, 358, 385,  399, 400. 1,000,000
11, 60, 124, 1,400,000
9, 10, 11, 12, 13, 1,400,000
32, 87, 225, 449, 1,000,000



338, 350, 382, 409, 433, 451,454, 459,  460, 461, 485. 1,400,000
339, 340, 351, 383, 434, 450, 458, 453, 456, 457, 302, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   4  4  4  4  4   4  41,000,000
371, 383, 384, 385, 386, 399, 1,700,000
372 1,700,000
312, 338, 357, 1,800,000
217, 271, 290, 376, 403, 404. 1,700,000
198, 219, 234, 402 2,000,000
15, 29, 39, 54, 84, 84, 85, 113, 114,  127, 146, 161, 185 1,800,000
184, 196, 197, 218, 274, 292, 293, 320, 1,800,000
53, 83, 112, 137, 158, 160, 170, 1,800,000
12, 13, 69, 345, 380, 398, 1,400,000
368 1,400,000
318, 319, 365, 366, 378, 394, 1,000,000
100, 101, 110, 114, 125, 126, 138,  144, 147, 291, 1,000,000
3, 28, 32, 33, 46, 49, 61, 62, 77, 78,  92, 1,400,000
79, 94, 95, 105, 106, 119, 133, 154,  177, 206, 242, 405  41,400,000
153, 176, 205, 241, 286, 1,400,000
132, 141, 166, 409 1,400,000
43, 44, 45, 130, 131, 152, 174, 175,  203, 204, 225, 240 1,000,000
1, 2, 19, 20, 155, 1,000,000
229, 230, 231, 245, 246, 247, 260,  261, 275, 1,500,000
155, 156, 203, 216, 217, 232, 234,  450 1,600,000
137, 185, 235, 248, 1,500,000
21, 58, 96, 97, 122, 123, 138, 139,  170, 171, 1,500,000
292, 393, 2,000,000
312, 313, 329, 344, 345, 358, 359,  379, 432, 433, 1,800,000
412, 413, 431, 1,800,000
377 1,400,000
64, 104, 145, 180, 181, 182, 263,  278, 451 1,400,000
294, 295, 330, 346, 347, 362, 363,  395, 396, 419 1,400,000
361, 381, 382, 383, 385, 394, 397,  417, 439, 440, 1,400,000
264, 281, 298, 316, 319, 331, 334,  364, 367, 384, 1,400,000
218, 236, 249, 279, 280, 296, 320,  351, 386, 421, 422, 4 1,400,000
317, 318, 1,400,000
142, 143, 144, 332, 333, 365, 366,  398, 445, 418, 438, 1,000,000
164, 165, 166, 1,000,000
177, 197, 212, 225, 226, 259, 274, 1,400,000
34, 157, 178, 213, 1,000,000
2, 37, 1,600,000
1, 3, 1,500,000
141, 159, 220, 221, 370,  371,437, 438 1,600,000
20, 38, 39, 47, 48, 49, 61, 70,  71, 88, 89, 90, 100, 114, 1,500,000
115, 208, 209, 345, 1,500,000



127, 128, 140, 156, 157, 158, 176,  177, 206, 219, 251,  3  4  4  4  4  41,500,000
304, 342, 343, 363, 364, 365, 165,  166, 167, 178, 179, 1  31,500,000
252, 254, 264, 283, 370,371 1,500,000
51, 60, 63, 68, 69, 86, 87, 1,400,000
52, 64, 78, 94, 101, 103, 116,  117, 118, 1,400,000
13, 14, 15, 16, 17, 32, 33, 53, 54, 55,  56, 65, 79, 142, 1  1  3  5  4  4  4  4  4  4  41,400,000
95, 96, 80, 81, 83, 104, 119, 129, 168,  375,395, 396, 39 1,400,000
148; 149, 162, 169, 170, 369,148, 171,  435, 436 1,000,000
76, 75, 91, 92, 102, 107, 120, 121, 130,  131, 147, 374, 3  8  5  2  3  3  4  3  3  3  3  4  4  41,000,000
21, 40, 41, 50, 62, 72, 73, 74, 1,000,000
190, 191, 192, 202, 216, 226, 139,  393,394, 425, 426, 4  41,400,000
113, 244, 245, 227, 277, 278, 297,  316, 417 1,400,000
282, 302, 303, 321, 322, 337, 338,  358, 362, 413, 414, 4  41,400,000
174, 203, 204, 205, 246, 279, 317, 318,  339, 359, 1,000,000
160, 161, 181, 182, 183; 210, 231,  255, 376,377, 384, 3  41,400,000
266, 267, 285, 292, 307, 326,  335, 346, 347, 367, 368,  3  31,400,000
171,185, 186, 187, 200, 214, 215, 1,000,000
173, 224, 225, 239, 240, 241, 259,  265, 273, 284, 306, 1,000,000
236, 237, 238, 262, 319, 336,368, 1,800,000
294, 309, 320, 321, 322, 335, 349, 367, 1,700,000
211, 250, 337, 351, 352, 353, 1,700,000
315, 330, 343, 344, 362, 379, 391, 1,400,000
239, 252, 253, 265, 278, 404, 1,000,000
15, 16, 17, 34, 35, 36, 99, 122, 123,  129,142, 143, 144, 11,400,000
162, 163, 181, 196, 197, 210,  211, 222, 224, 408 1,400,000
251, 275, 287, 288, 302, 354, 372,  384, 386, 397, 398, 4  4  4  4  4  4  41,400,000
241, 279, 293, 400, 1,400,000
269, 281, 1,400,000
164, 165, 292, 305, 334, 355,  242, 387, 401, 409,  411, 41,000,000
405, 406, 407. 1,000,000
140, 141, 142, 5,000,000
10, 12, 15, 16, 17, 1,700,000
4, 42, 146, 1,000,000
25, 28, 40, 41, 52, 53, 58, 63,  64, 65, 67, 79, 145, 147, 1  1  1   1  1  1  1  1  11,400,000
7, 112, 113. 1,400,000
23, 27, 28, 30, 31, 32, 1,000,000
200, 203, 181, 182, 183, 184,  185, 186, 187, 163, 164,  1  1  1  1  11,700,000
144, 145, 166, 167, 202, 204,  225, 428, 433 1,800,000
106, 110, 111, 129, 130, 131, 149,  171,192, 419 1,700,000
226, 227, 241, 280, 294, 326,  434, 416, 443, 441, 451, 4  4  4   4  5  51,400,000
205, 242, 243, 257, 267, 268, 281, 282,  295, 296, 297,  3  4  4  4  41,400,000
309, 310, 327, 328, 339, 340, 354, 355,  353, 380, 461,  4  4  4  41,400,000
213, 252, 262, 290, 292, 301, 302, 303,  331, 429, 430, 4  4  4  3  3   41,400,000



316, 332, 341, 344, 358, 359, 384, 385,  397, 408, 464, 4  4  4  4   4  41,400,000
4, 23, 24, 44, 66, 67, 68, 69, 72,  193, 209, 230, 231 247   2  4  4  3  4  4  4  4  4  5  51,000,000
333, 335, 345, 346, 347, 360,  361, 363, 439, 440. 1,000,000
279, 333, 335, 345, 346, 347,  360, 361, 363, 435,  436, 4  4  4  41,000,000
232, 248, 306, 307, 352, 362, 1,000,000
15 1,700,000
490, 513, 523, 525, 530, 1,800,000
491, 492, 493, 495, 512, 521, 522,  526, 527, 528, 1,700,000
471, 515, 531, 532, 533, 534, 535, 1,700,000
516, 539, 1,700,000
51, 114, 1,400,000
10 1,000,000
36, 57, 58, 81, 82, 99, 104,  123, 124, 143, 1,400,000
167, 189, 190, 214, 215, 1,400,000
150, 173, 194, 221, 237, 241, 314, 1,400,000
216, 236, 312, 328, 329, 349, 350, 1,400,000
347, 348, 364, 365, 382, 404, 405,  463, 1,400,000
260, 261, 283, 307, 327, 345, 1,400,000
98, 120, 228, 229, 230, 235, 255,  256, 277, 1,400,000
254, 274, 275, 276, 297, 298, 299,  300, 301, 318, 1,400,000
278, 319, 339, 340, 358, 360, 378, 1,400,000
376, 377, 395, 396, 1,400,000
397, 398, 489, 1,400,000
366, 369, 384,406, 423, 424, 457,   488, 510, 1,000,000
70, 84, 85, 105, 108, 126, 145, 164,  166, 231, 320, 227  2  2  3   3  3  4  4  41,000,000
262, 284, 288, 289, 308, 309, 311,  330, 351, 368, 1,000,000
277, 308, 316, 345, 331, 332, 333, 377, 1,700,000
330, 346, 268, 269, 299, 292, 258, 284, 1,800,000
265, 266, 267, 270, 279, 280, 293, 408 1,700,000
241, 255, 256, 272, 1,700,000
261, 278, 309, 310, 2,000,000
155, 181, 202, 218, 246, 247, 248, 264, 1,800,000
318, 319, 335, 350, 351, 372, 373, 387,  388, 389, 1,800,000
25, 44, 65, 66, 67, 82, 105, 106, 126,  151, 152, 167, 18  4  41,800,000
179, 189, 200, 1,800,000
2, 3, 22, 81, 123, 178, 212, 213, 1,400,000
23, 24, 104, 122, 214, 215, 216, 1,000,000
12, 35, 58, 75, 97, 198, 211, 231, 1,400,000
183, 191, 192, 193, 203, 204, 400 1,400,000
1, 13, 16, 17, 76, 59, 60, 79, 99,  100, 145, 409, 410 1,400,000
121, 143, 147, 161, 163, 170, 173, 193, 1,400,000
172, 185, 222, 253, 401, 402, 403, 404 1,400,000
239, 294, 301, 302, 304, 357, 1,400,000



355, 356, 374, 375, 391, 392, 1,400,000
14, 15, 37, 56, 77, 78, 93, 119, 120,  139, 156, 160, 411  4  41,000,000
157, 158, 169, 182, 190, 249, 251, 1,000,000
171, 184, 194, 195, 206, 240, 303,  311, 354, 390, 396, 3  3  31,000,000
347, 348, 368, 385, 386, 1,400,000
281, 301, 1,800,000
243, 244, 245, 246, 303, 482, 530,  531 1,700,000
82, 111, 112, 160, 182, 191,  214, 215, 498, 499 1,800,000
152, 154, 175, 176, 210, 211, 212,  213, 235, 254, 255,5 1,700,000
79, 80, 81, 135, 136, 137, 138,  156, 157, 158, 1,700,000
139, 179, 180, 181, 193, 496, 497,  509, 510, 524, 525, 5  51,700,000
26, 28, 63, 78, 198, 199,  224, 263, 1,500,000
201, 225, 241, 264, 315, 346, 362,  363, 534, 535, 536, 5  4  41,400,000
364, 365, 395, 398, 415, 417, 438, 1,400,000
242, 316, 332, 348, 380, 399, 413,  414, 433, 455, 457,  4  4  5  5  5  51,000,000
8, 22, 36, 53, 54, 55, 98, 128, 1,400,000
129, 127, 149, 150, 171, 173, 174,  511, 512, 513 1,400,000
172, 190, 237, 274, 293, 311, 326,  341, 359, 392, 429, 4  51,400,000
259, 275, 276, 294, 297, 312, 1,400,000
278, 280, 298, 327, 328, 360, 375,  376, 393, 430, 431, 4  4   4  4  5  5  5  5  5  51,400,000
218, 219, 223, 239, 277, 295, 410,  411, 412, 480,481,4  5  51,000,000
9, 10, 23, 313, 329, 342, 343, 344,  361, 377, 378, 394, 5 1,000,000
37, 38, 39, 71, 129, 151, 170, 188,  478,479, 489, 175, 5  5  5   5  51,000,000
325, 340, 358, 374, 390, 391, 292,  409, 428, 500 1,000,000
12, 29, 44, 46, 64, 65, 76, 107, 108 1,400,000
45, 529 1,000,000
59, 100, 117, 431, 432, 479 1,800,000
5, 22, 23, 24, 38, 60, 79, 1,700,000
153, 170, 293, 342, 361, 372, 421, 1,600,000
188, 214, 215, 216, 248, 249, 264,  265, 281, 449 1,500,000
213, 229, 247, 261, 262, 280, 291, 292,  308, 309, 325, 1,500,000
373, 387, 388, 401, 402, 420, 1,500,000
358, 369, 370, 371, 386, 1,500,000
255, 282, 283, 284, 294, 295, 296,  310,311, 435, 443, 4  41,400,000
312, 313, 327, 328, 343, 344, 345,  362, 473, 477, 478 1,400,000
314, 329, 346, 350, 363, 364, 377, 1,400,000
347,348, 375, 389, 390, 392, 403, 405,  422, 444, 445, 4  4  4  4  4   4  41,400,000
269, 286, 298, 297, 299, 300, 315, 330, 1,000,000
351, 365, 378, 379,393, 417, 418, 419,  423, 424, 430, 4  4  4  4  4  4  41,000,000
39, 61, 102, 104, 117, 118,120, 134, 235, 267, 433, 434   4  4  4  4  4  4  41,400,000
105, 121, 132, 133, 135, 154, 155,  156, 172, 190, 232, 1,400,000
173, 191, 192, 234, 252, 253, 474 1,400,000
217, 218, 157,174, 193, 278, 290,  335, 380, 136, 475 1,000,000



2, 80, 119, 189, 250, 251, 266, 279,  324, 441,442 1,000,000
13, 33, 74, 94, 95, 112, 129, 147,  148, 149, 1,400,000
131, 150, 151, 167, 168, 169, 186,  187, 211, 212, 446 1,400,000
19, 57, 58, 76, 77, 99, 113, 114,  130, 131, 451, 452, 46  41,400,000
15, 16, 75, 96, 97, 98, 1,400,000
17, 18, 35, 37, 52, 56, 93, 115,  152, 436, 437, 439, 440  4   4  4  4  41,000,000
194, 218, 219, 234, 233, 235,  249, 250, 7,000,000
268, 270, 287, 288, 289, 303,  304,317, 318, 319, 7,000,000
335, 337, 7,000,000
131, 132, 147, 5,000,000
65, 105, 116, 117, 5,700,000
350, 351, 352, 364, 7,000,000
57, 56, 83, 92, 98,105, 107, 5,000,000
64, 394, 395, 396 7,000,000
17, 18, 19, 35, 36, 44, 45, 375,  390, 392 5,000,000
324, 325, 326, 327, 341, 342,  344, 357, 358, 367, 368,  3  3  3  3  3  3   3  3  4  41,000,000
11, 53, 54, 55, 62, 63, 74, 97,  115, 389, 402, 403, 404, 4   4  41,400,000
93, 99, 108, 109, 110, 118, 135, 1,400,000
9, 46, 58, 66, 75 76, 85, 94, 100,  101, 382,387, 388 1,000,000
27, 35, 53, 1,800,000
16, 17, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 38,  39, 41, 42, 1,700,000
36, 44, 1,700,000
7, 61, 62, 68, 69, 75, 76, 81, 1,400,000
1, 8, 40, 54, 63, 1,000,000 Sót mức giá
20, 30, 31, 41, 42, 1,800,000
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23,  56, 57, 58, 397, 398  31,700,000
16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29,  32, 33, 1,700,000
3, 59, 74, 89, 107, 108, 127, 145,  158, 159, 160, 1,400,000
73, 87, 88, 106, 125, 126, 1,400,000
86, 124, 144, 157, 172, 173,  189, 190, 1,000,000
49, 66, 1,400,000
35, 54, 55, 68, 80, 118,  140, 185, 1,400,000
21, 36, 37, 39, 69, 70, 169, 170,  187, 206, 207, 208, 1,400,000
100, 120, 141, 142, 143, 155, 156,  171, 210, 211, 396, 3  31,400,000
209, 228, 229, 230, 247, 249, 270, 1,400,000
38, 51, 52, 67, 99, 101, 117, 137, 400 1,000,000
327, 361, 362, 363, 343, 345, 375,  376, 377, 400, 401, 4 1,500,000
302, 303, 326, 340, 341, 357, 358,  359, 374, 446 1,500,000
323, 325, 1,600,000
123, 124, 432 2,000,000
14, 34, 35, 46, 62, 77, 92, 105,  106, 143 , 144, 427 1,800,000
162, 163, 164, 178, 179, 180, 191,  192, 193, 204, 223, 2  2  2   2  2  2  2  21,800,000
436, 437, 452, 444, 445 1,000,000



15, 16, 36, 47, 63, 93, 94,  107, 108, 125, 126, 145,  430  4  4  4  4   41,400,000
1, 18, 19, 50, 78, 112, 146, 1,400,000
181, 184, 194, 195, 197, 206,  220, 221, 244, 1,400,000
97, 115, 116, 134, 198, 208, 222,  245, 246, 247, 248, 1,400,000
85, 98, 99, 117, 135, 136, 154, 155,  169, 170, 171, 185  41,400,000
137, 156, 172, 186, 187, 188, 189,  199, 200, 210, 211, 1,400,000
8, 26, 27,29, 58,71, 86, 118, 157,  173, 174, 175, 176, 1,400,000
28, 56, 57, 68, 69, 70, 82, 190, 202,  203, 212, 215, 229  4  ,  4   4  4  41,400,000
213, 214, 226, 228, 240, 254, 255,  277, 278, 279, 301, 1,400,000
224, 225, 238, 239, 249, 274, 275,  276, 300, 322, 324, 1,400,000
235, 250, 259, 260, 263, 264, 292,  293, 315, 338, 339, 1,400,000
286, 287, 308, 332, 350, 352, 369,  370, 1,400,000
241, 364, 365, 366, 381, 408, 409,  442, 443 1,400,000
52, 64, 80, 79, 131, 165, 183, 196, 1,000,000
230, 245, 270, 285, 286, 287, 301,  324, 503, 514 1,500,000
229, 246, 1,600,000
300, 317, 332, 2,000,000
186, 205, 221, 222, 411, 480, 481,  521 1,800,000
361, 382, 383, 384, 410, 433, 434,  454, 1,800,000
2, 22, 40, 43, 44, 59, 60, 61, 78,  81, 103, 504, 509, 510  5  5   5  51,400,000
104, 105, 119, 122, 130, 131,  152, 168, 206, 517, 518 1,400,000
1, 21, 79, 102, 134, 531, 532, 533 534, 535 1,000,000
381, 408, 409, 430, 453, 477, 1,000,000
431, 432, 455, 456, 478, 479, 1,000,000
18, 19, 37, 38, 226, 241, 537 1,400,000
123, 135, 153, 154, 155, 173,  174, 175, 194, 210, 242,  51,400,000
136, 243, 156, 176, 195,  211, 228, 508, 524 1,400,000
224, 225, 240, 263, 264, 265,  522,523 1,000,000
227, 248, 272, 273, 290, 304,  325, 352, 1,000,000
12, 13, 28, 73, 89, 123. 1,600,000
66, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 104, 137, 1,500,000
11, 25, 26, 55, 1,500,000
74, 372, 373, 375, 380 1,400,000
44, 56, 57, 58, 84, 86, 85, 97, 98, 99,  116, 117, 118, 13  1  3  31,500,000
29, 30, 45, 46, 59, 60, 61, 72, 87,  371, 392, 393, 394,10  1  1  1   1  3  1  11,500,000
34, 35, 63, 75, 124, 125, 139, 1,400,000
151, 185, 169, 183, 198, 199, 409 1,400,000
137, 168, 171, 181, 182, 186, 201,  213, 214, 410 1,400,000
1, 36, 37, 50, 64, 65, 107, 140, 170,  184, 376,379, 382, 3  3  3   3  3  3  4  4  4  4  41,000,000
9, 17, 32, 33, 48, 49, 62, 386, 387,  388, 399, 400 1,400,000
14, 15, 16, 47, 71, 374, 402, 403,  390, 391, 389, 390, 3  31,000,000
9, 24, 25, 26, 27, 31, 39, 38, 43,  56, 60, 7,000,000
32, 40, 55, 57, 7,000,000



6, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 41, 30, 37,  42, 44, 45, 46, 47, 61  6  6  6   6  6  6  6  7  7  7  71,400,000
16, 21, 31, 74, 289 1,000,000
5, 6, 30, 31, 47, 1,800,000
2, 3, 4, 28, 29, 44, 1,000,000
435, 436, 437, 438, 279 6,500,000
475, 477, 479, 481, 483, 485, 494,  496, 498, 500,  502, 5  5  5  5  52,200,000
495, 497, 499, 501, 503, 505, 507,516,518,520 2,200,000
471, 472, 491, 492, 513, 514 3,000,000
473, 490, 493, 512, 515 3,400,000
489,508, 511, 558 3,000,000
488, 509, 510 2,800,000
470 7,500,000
474, 476, 478, 480, 482, 484, 486 7,000,000
422, 454, 456, 455, 485, 486, 484,  487, 511, 509, 536, 5  36,500,000 Xem lại khung giá, áp mức giá nào?
548, 550, 552, 554, 556 2,200,000
545, 546 3,000,000
544 3,400,000
547 3,600,000
561 3,200,000
549, 551, 553, 555, 557 2,800,000
560, 559 2,800,000
16, 17, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 52,  53, 55, 69, 68, 80,  81  8  1  1  76,500,000
131, 115, 134, 135, 170, 155, 185,  169, 199, 186, 187, 1  2  2  2  2  4  2  2  2   2  2  2  2  2  2   3  2  2  2  2  3  36,500,000 Xem lại khung giá, áp mức giá nào?
332, 361, 382, 383, 384, 410,  300, 455, 456 6,500,000 Xem lại khung giá, áp mức giá nào?
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,  144, 145 3,200,000
136 3,600,000
126,127, 128, 129, 130, 131,  132, 133, 134, 117, 118, 1  1   1  1  1  12,200,000
82,83,84,85,86,87,88, 89 1,800,000
95,96,97,98,99,100, 101, 102,  104, 105, 106, 107, 108, 1   1  11,800,000
146 3,800,000
116, 125 2,600,000
81, 94, 103 2,000,000
115, 135 3,000,000
90, 93, 112 2,800,000
91,92,113,114 2,400,000



PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TT Địa danh (Xứ đồng) Vị trí

Mức giá (đồng/m²)

Đất trồng lúa nướcĐất trồng cây hàng năm
1 Đất NN xóm Xuân Đức 1 85,000 85,000
2 Đất NN xóm Xuân Đồng 1 85,000 85,000
3 Đất NN xóm Xuân Tín 1 85,000 85,000
4 Đất NN xóm Hương Tín 1 85,000 85,000
5 Đất NN xóm Xuân Hươn 1 85,000 85,000
6 Đất NN xóm Xuân Trang 1 85,000 85,000
7 Đất NN xóm Xuân Thịnh 1 85,000 85,000
8 Đất NN xóm Xuân Bình 1 1 85,000 85,000
9 Đất NN xóm Xuân Hoa 1 85,000 85,000

10 Đất NN xóm Xuân Trung 1 85,000 85,000
11 Đất NN xóm Xuân Mỹ 1 85,000 85,000
12 Đất NN xóm Xuân Bình 1 1 85,000 85,000
13 Đất NN xóm Xuân Đức 2 75,000 75,000
14 Đất NN xóm Xuân Đồng 2 75,000 75,000
15 Đất NN xóm Xuân Tín 2 75,000 75,000
16 Đất NN xóm Hương Tín 2 75,000 75,000
17 Đất NN xóm Xuân Hoa 2 75,000 75,000
18 Đất NN xóm Xuân Trang 2 75,000 75,000
19 Đất NN xóm Xuân Hươn 2 75,000 75,000
20 Đất NN xóm Xuân Trung 2 75,000 75,000
21 Đất NN xóm Xuân Thịnh 2 75,000 75,000
22 Đất NN xóm Xuân Bình 1 2 75,000 75,000
23 Đất NN xóm Xuân Bình1 2 75,000 75,000
24 Đất NN xóm Xuân Mỹ 2 75,000 75,000
25 Các vị trí thửa đất NN còn lại 2 75,000 75,000
26 Đồng Đầm, Đồng Mây 1 85,000 85,000
27 Bàu nường 2 75,000 75,000
28 Đất vườn ao liền kề đất ở 85,000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN















Xem lại khung giá, áp mức giá nào?

Xem lại khung giá, áp mức giá nào?
Xem lại khung giá, áp mức giá nào?



PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Mức giá (đồng/m²)

Đất nuôi trồng thuỷ sảnĐất trồng cây lâu năm
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
85,000 85,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
75,000 75,000
85,000 85,000
75,000 75,000

85,000
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT XÃ NGHI KIM - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kốm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày            thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
TT Đường phố Xóm
(đ/m2) Ghi chỳ

1 Đường đi xã Nghi Vạn 10
2 Đường liên xóm 9-10 10
3 Đường nội xóm 10 10
4 Đường liên xóm 9-10 xóm 9, xóm 10
5 Đường nội xóm 9 9
6 Đường từ cổng chào xóm 11 đi  xã Nghi Vạn xóm 8, xóm 9, xóm 10
7 Đường nội xóm xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10
8 Đường từ cổng chào  xóm 8,  9, 10 xóm 8, xóm 9
9 Đường nội xóm 8, 9

10 Đường đi trung tâm xã 5
11 Đường từ nhà ông Trung đi xóm 5 5
12 Đường từ trung tâm xã đi xóm 5 5
13 Đường nội xóm
14 Bám Đường QH rộng 12 m 5
15 Khu QH chia lô đất ở xóm 5 bám đường 12m 5
16 Khu QH chia lô đất ở xóm 5 bám đường 9 m 5
17 Đường Quốc lộ 1A cũ 15
18 Đường Cổng chào xã đến cầu vượt 15
19 Đường nội xóm 15 15
20 Đường Trung tâm xã 1
21 Đường Trung tâm xã 1
22 Đường Trung tâm xã 1
23 Đường liên xóm 1
24 Đường nội xóm còn lại 1
25 Đường Quốc lộ 1A cũ 15
26 Đường Tàu 15
27 Đường Quốc lộ 1A cũ 15
28 Khu vực nhà máy thuốc lá cũ 15
29 Đường liên xã 15
30 Đường nội  xóm 15
31 Các tuyến đường nội xóm 15 còn lại 15
32 Đường đi Nghi Vạn 7



33 Đường trung tâm xã 7
34 Đường trung tâm xã 6
35 Đường nội xóm 6
36 Đường nội xóm còn lại 6
37 Đường liên xóm 7
38 Đường liên xóm 7
39 Đường liên xóm 7
40 Đường nội xóm 7 còn lại 7
41 Đường Trung tâm xã xóm 8, xóm  5, xóm 11
42 Đường Trung tâm xã xóm 8, xóm 11
43 Đường liên xóm 8
44 Đường nội xóm 8
45 Đường cổng chào xóm 11 đi xóm 9, 10 và đi Nghi Vạnxóm 7; xóm 8
46 Đường nội xóm còn  lại xóm 7 7
47 Đường nội xóm còn  lại xóm 8 8
48 Đường cổng chào xóm 11 11
49 Bám Đường QH rộng 15 m 11
50 Khu quy hoạch xóm 11 đường rộng 15m 11
51 Khu quy hoạch xóm 11 đường rộng 36 m 11
52 Đường nội xóm 11 11
53 Đường nội xóm 11 11
54 Đường nội xóm 11 11
55 Các thửa đất còn lại đường nội xóm 11
56 Đường Trung tâm xã 5
57 Đường liên xóm 5
58 Đường từ cổng chào xóm 5 đến nhà bà Hiệp 5
59 Đường khu QH xóm 11 rộng 36m 11
60 Đường khu QH xóm 11 rộng 15 m 11
61 Các trục đường nội xóm còn lại xóm 5 5
62 Đoạn đường trước cổng trường cấp 1, 2 5
63 Đường QH rộng 24 m Khu Tecco 2
64 Đường QH rộng 12 m Khu Tecco 2
65 Đường QH rộng 15 m Khu Tecco 2
66 Đường QH rộng 24 m (Lô góc 2 mặt đường) 2
67 Đường QH rộng 24 m 2
68 Đường QH rộng 15 m Khu Tecco 2
69 Đường QH rộng 24 m Khu Tecco 2
70 Đường QH rộng 12 m Khu Tecco 2
71 Đường từ cổng chào xóm 1 đi trạm biến thế xóm 2 xóm 1, xóm 2
72 Đường từ trạm Biến thế xóm 2 đến nhà chị Hiếu 2
73 Đường nội xóm 1 1
74 Đường nội xóm 1 1
75 Đường nội xóm 1 1



76 Các trục đường nội xóm còn lại xóm 1 1
77 Các trục đường nội xóm còn lại xóm 2 2
78 Đường gom 1
79 Đường gầm cầu vượt 15
80 Đường sắt Bắc Nam 15
81 Đường gom 15
82 Đường lỗi 2 đường gom 15
83 Đường từ trạm Biến thế xóm 2 đến đường gom 2
84 Các tuyến đường nội xóm 2 còn lại 2
85 Bám đường QH rộng 12m khu đô thị Đại Thành xóm 2 2
86 Đường gom khu đô thị Đại Thành QH rộng 24m 2
87 Đường Dự án khu đô thị Đại Thành 2
88 Đường Quốc lộ 1A cũ 15
89 Đường Quốc lộ 1A 14
90 Đường từ cổng chào xóm 15 đi Sân bay Vinh 15
91 Đường vào kho 104 15
92 Đường đi kho xăng xầu xóm 15 xóm 14, xóm 15
93 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 15 15
94 Đường liên xóm 14
95 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 14 14
96 Đường từ cổng chào xóm 15 đi Sân bay Vinh 15
97 Đường giáp khu đô thị Phú Thọ Nghi Phú 15
98 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 15 15
99 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 14 14

100 Đường liên xóm 6
101 Đường liên xóm 6
102 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 6 6
103 Tuyến đường liên xóm xóm 6, xóm  11
104 Tuyến đường liên xóm 11
105 Tuyến đường liên xóm 11
106 Tuyến đường liên xóm 11
107 Tuyến đường QH khu Hòn Mô xóm 11 11
108 Bám đường QH rộng 15m khu QH xóm 11 11
109 Các tuyến đường nội xóm còn lại 6, 11
110 Đường khu QH xóm 11 rộng 15 m 11
111 Đường khu QH xóm 11 rộng 36m 11
112 Bám Đường QH rộng 15 m 5, 11
113 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 5,  xóm 11
114 Đường liên xóm xóm 4, xóm 5
115 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 4, xóm  5
116 Đường QH rộng 24 m Khu Tecco 2
117 Đường QH rộng 24 m Khu Tecco (Lô góc 2 mặt đườn 2
118 Đường QH rộng 17 m Khu Tecco 2



119 Đường QH rộng 12 m Khu Tecco 2
120 Đường QH rộng 12 m 2
121 Đường liên xóm 2
122 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 2 2
123 Tuyến đường liên xóm 3
124 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 3, 4 xóm 3, xóm 4
125 Đường gom Tây khu đô thị Đại Thành QH rộng 24m ( ô góc 2 mặt đườnxóm 2, xóm 3
126 Đường gom Tây khu đô thị Đại Thành QH rộng 24m ( ô góc 2 mặt đườn2, 3
127 Các tuyến đường QH rộng 12m còn lại Khu đô thị Đại T ànxóm 2, xóm 3
128 Các thửa đất bám đường QH rộng 12m khu đô thị Đại T àn 2
129 Đường liên xóm xóm 2, xóm 3
130 Các tuyến đường nội xóm còn lại 2, 3
131 Đường Quốc lộ 1A (Đường Thăng Long) xóm 13A, xóm 14
132 Đường nhà văn hoá xóm 13A xóm 13A, xóm 14
133 Các tuyến đường còn lại xóm 14 14
134 Các tuyến đường còn lại xóm 13A 13A
135 Bỏm đường Quy hoạch khu đụ thị Phỳ Thọ Xóm 13A
136 Đường Dõn cư Xóm 13A
137 Khu quy hoạch Đội xe Xóm 13B
138 Khu dõn cư Xúm 13B
139 Đường  dõn cư Xúm 13A, xúm 14
140 Khu dõn cư Xúm 13A
141 Khu  quy hoạch phớa Đụng Sở cảnh sỏt  Phũng Chỏy và c ữa c ỏyXúm 13A
142 Đường Nghệ An Xiờng Khoảng Xúm 13B
143 Đường Khu Dõn cư Xúm 14
144 Đường liên xóm xóm 4
145 Đường dõn cư Xúm 4
146 Đường dõn cư Xúm 3
147 Đường dõn cư Xúm 3
148 Đường dõn cư Xúm 4
149 Đường dõn cư Xúm 4
150 Đường dõn cư Xúm 4
151 Đường dõn cư Xúm 3
152 Đường dõn cư Xúm 3
153 Đường Đặng Thai Mai Xúm 12
154 Đường liờn xúm Xúm 3, xúm  4
155 Khu dõn cư Xúm 12
156 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 24 m ( ô góc 2 mặt đườn 3

Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 24 m 3
157 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 15 m 3

Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 15 m 3
158 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 12 m 3
159 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn QH rộng 12 m 3



160 Đường đi ra Dự án Trường Sơn Từ nhà ông Trân  xóm 3
161 Đường Đặng Thái Mai (Đường chân cầu vượt) 12
162 Đường Quốc Lộ 1A 13 B
163 Bám đường Sắt Bắc Nam 12
164 Đường gom Tây xóm 3, xóm 12
165 Đường nội xóm 12 12
166 Đường khu nhà ở Trung đội vận tải 12
167 Đường khu dân cư cửa ông Chất 12
168 Tuyến đường nội xóm 12
169 Tuyến đường nội xóm 12
170 Đường nội xóm 12 3, 12
171 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn rộng 12 m 3
172 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn rộng 15 m 3
173 Đường dự án khu Đô thị Trường Sơn rộng 24 m 3
174 Đường Quốc Lộ 1A 13B
175 Đường Quốc Lộ 1A 12
176 Đường Nghệ An -Xiêng Khoảng 13B
177 Đường Nghệ An -Xiêng Khoảng (Chân cầu vượt) 13B
178 Các tuyến đường nội xóm còn lại xóm 13B 13B
179 Ngõ bám Quốc lộ 1A và Đường QH 13B
180 Đường chân cầu vượt xóm 12 ( Đường Đặng Thái M  cũ) 12



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT XÃ NGHI KIM - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kốm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày            thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Đoạn đường Tờ bản đồ Gồm các thửa số

Từ Đến
Từ nhà ông Dươn  xóm 1Đến nhà ông  Bình 6 25, 32, 39, 56, 64, 80, 93, 128, 140, 142, 170, 188, 194, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
Từ nhà ông Hải Đến nhà bà én 6 24, 28, 52, 60, 70, 95, 96, 112, 118, 136, 160, 162, 170, 1  1  2  2  2  2  3

6 8, 11, 14, 21, 27, 36, 38, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 59, 62, 66  6  7  7  7  7   8  8   8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
Từ nhà ụng Sự đến nhà bà Hà 7 86, 106, 125, 158, 165

7 119, 121, 132, 146, 152, 164
10 4, 11, 13, 21,  44, 477, 478, 479, 480,  62, 71,  77, 97, 10   2  1  1  1   1  1  1  1   1  1   1  1  2  1  1  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  3  4  4  4  4
10 1, 2, 5, 6, 7, 8,12, 14, 15, 30, 22, 24, 25, 27, 17, 35, 37, 3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  4  4  7  9  1  8  6  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
11 6, 28, 30, 37, 48, 59, 81, 83, 93, 119, 134, 126, 150, 156, 1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4
11 23, 36, 42, 44, 50, 54, 57, 63, 67, 76, 84, 85, 102, 109, 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
12 351, 357, 366, 371, 373, 375, 378, 384, 387, 390, 393, 39  3  4
12 105, 412, 413, 414, 141, 146, 177, 188, 202, 217, 238, 24  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
12 84, 95, 90, 117, 112, 120, 131, 139, 124, 149, 157, 161, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3
12 56, 61, 72, 80, 86, 89, 411, 94, 96, 101, 106, 109, 83, 140  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2   2  4  4  2  2  2  2  2  2  2  2  2
12 230, 236, 261, 267, 287, 278, 307, 406, 328, 408, 318, 33  3  3  3  4
12 256, 273, 407, 279, 325, 340,  365, 388, 392, 397, 399, 4
12 253, 274, 291, 294, 277,  298, 301, 304,  312, 314, 319, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

Từ nhà ông ThịnhĐến nhà ông Mại 13 47, 53, 55, 51, 59, 66, 76, 71, 70, 80, 82, 84, 86, 96, 98, 9  1  1  1
Từ nhà ông Âu Đến nhà ông Thịnh 13 89, 92, 95, 101, 103, 111, 128, 129, 123, 125, 122, 113, 1  1

13 49, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 74, 78, 81, 97, 138, 146, 158, 1  1  1  1  1  , 1  1  2  2  2
13 105, 167

Từ nhà chị Hạnh Đến nhà bà Dung 13 114, 131, 136, 140, 142, 145, 147, 163, 164, 160, 159, 15  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3
Từ ông Hường Đến nhà ông Mạo 13 168, 184, 190, 196, 217, 218, 219, 222, 253, 256, 246, 24  2  2  2  2  2  2  2
Từ nhà ông Diệu Đến nhà bà Liệu 13 195, 221, 227, 245, 252, 254, 235, 236, 261, 268, 274, 27  2  2  3  3  3  3

13 296, 308, 286, 323, 325, 327, 285, 303, 311,  291, 263, 2  2  2  2  3  2  2  2
Từ nhà ông Long Đến nhà ông Mại 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 29, 34, 60, 53, 41, 46, 67  7  8  8  1  1  9  9  1
Từ nhà ông Hồng Đến đường đi vào Bật lửa g  T  L14 36, 49, 42, 66, 75, 84, 88, 103, 113, 91, 97, 121, 131, 136  1  1  1  1
Từ nhà ông ThuyếtĐến nhà bà Hạ 14 203, 206, 207, 209, 213

14 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 3  3  3  3  4  5  6  6  5  5  5  5  5  4  4  7  7  7  8  9  7  7  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1
Từ nhà ông TrungĐến nhà bà Hương 14 68, 51, 57, 35, 30, 24, 18, 62, 38, 82, 87, 98, 123, 133, 15  1  1  1  2
Từ đất ông Dũng Đến đất ông Hưng 14 111, 99, 116, 130, 161, 151, 144, 170, 180, 198, 190

14 73, 69, 64, 40, 43, 48, 55, 70, 77, 83, 85, 112, 118, 95, 10  1  1  9  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  2
15 39



Từ nhà ông ThànhĐến nhà bà Huân 17 321, 319 310, 314, 328, 330, 338, 353, 348, 346, 349, 34  3  3  3  3  3  3  3  4
Từ nhà bà Thìn Đến nhà ông Công 17 349, 364, 368, 371, 377, 394, 387, 384, 378, 380, 397, 40  4  4  4  4  4  4

17 399, 400, 423, 432, 418, 431, 437, 443, 438, 436
17 393, 408, 405, 404, 415, 426, 419, 435

Từ cổng chào xóm 7Đến nhà ông Tuyến 17 9, 21, 64, 58, 89, 109, 114, 126, 144, 135, 134, 158, 175, 1  2  2  2  2  2  2  2  3
Từ Lò gạch anh HậuĐến nhà bà Nga 17 52, 111, 119, 145, 154, 174, 199, 200, 210, 253, 231, 235  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
Từ nhà anh Vấn Đến nhà ông Tân 17 49, 53, 77, 91, 106, 98, 122, 148, 142, 165, 186, 184, 190  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3

17 3, 4, 6, 10, 12 17, 23, 28,  38, 34, 19, 41, 46, 50, 66, 67, 6  7  7  7  7  7  8  8  1  1  9  1  1  1  1  4  4  7  5  5  6  1  1  9  1  1  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  , 2  2  2  2  2  2  2  , 2  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
Từ nhà ông Liêm Đến nhà ông Phước 18 157, 159, 163, 166, 125, 190, 193, 198, 197, 202, 205, 20  2  2  2  2  2
Từ nhà ông Hợp xóm 8  ôn  C âu xóm 1Đến nhà ông Nguyện 8 bà C ắt xóm 118 214, 211, 227, 234, 244, 261, 551, 550, 250, 251, 256, 26  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  3  3  3  3  5  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3
Từ cổng chào xóm 8Đi xóm 9, 10 18 2, 13, 51, 34, 56, 60, 74, 75, 87, 94, 86, 106, 116, 114, 12  1  1  1  1  1  1  1  1  2

18 6, 42, 27, 63, 99, 83, 109, 132, 148, 188, 125
Từ nhà ông ĐươnĐến nhà ông Thắng 18 39, 52, 70, 82, 92, 103, 110, 137, 128, 121, 142, 131, 158  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3

18 216, 239, 259, 246, 282, 308, 553, 554
18 1, 4, 10, 11, 18, 19, 20, 26, 36, 21, 24, 25, 31, 38, 48, 68, 7  8  5  3  2  4  4  4  5  2  4  5  6  7  9  9  9  8  1  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

Từ nhà ông ThànhĐến nhà bà Châu xóm1 18 357, 363, 391, 395, 398, 405, 406409, 410, 411, 425, 417  4  4  4  4  5  5
Từ nhà ông Châu Đến nhà ông Sỹ 18 307, 323, 339, 333, 368, 387, 407, 434, 451, 465, 454, 48  5  5  5  5  5

18 245, 273, 279, 286, 302, 294, 289, 316, 321, 328, 347, 34  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5
18 243, 253, 247, 271, 277, 284, 306, 299, 290, 313, 317, 32  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4

Từ nhà ông Lập Đến khu QH Hòn Mô 18 300, 327, 349, 356, 365, 392, 378, 410, 403, 438, 429, 44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
18 319, 332, 337, 345, 364, 370, 393, 379, 377, 552, 402, 40  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  5  5

Từ Nhà bà Trâm Đến nhà ông Thành 18 355, 359, 375, 385, 398, 399, 419, 426, 442, 444, 455, 47  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5
18 312, 314, 351, 330, 427, 476, 470, 464, 460, 490, 532, 38

Từ nhà bà Lộc Đến Trạm Y Tế 19 11, 14, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 419, 36, 58, 63, 66, 64, 413  6  6  6  8  3  3  3  3  5  5  4  5
Từ nhà ông KhánhĐến nhà ông Thân và sa  U  xã N  K19 1, 4, 21, 17, 15, 22, 29, 31, 5, 8, 10, 18, 16, 13, 12, 23, 25  3  4  5
Từ nhà ông QuanĐến nhà bà Hiệp 19 70, 79, 74, 72, 85, 86, 90, 104, 107, 113, 111, 120, 148, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4

19 295, 301, 307, 333, 322, 314, 340, 346, 355, 382, 374, 36
19 378, 369, 363, 388, 392, 397, 400, 405
19 76, 73, 83, 89, 99, 100, 102, 105, 106, 132, 121, 131, 135  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  4  3  3  4
19 49, 77, 94
19 158, 170, 193, 188, 180, 199, 208, 215, 262, 270, 287, 28  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
19 116, 122, 130, 133, 157, 166, 176, 177, 185, 190, 203, 21  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
19 93, 149, 216, 222, 237, 243, 248
19 158, 249, 254, 297

Từ thửa đất ông AĐến đất Ông Trung 19 364, 416, 366
20 192, 185, 199, 206, 211, 242, 232, 223, 229, 243, 303, 29  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5
20 425, 429, 435, 445, 452, 456, 458, 462, 463, 469, 472, 47  4   4  4  4  4  4  4  5  5  5  5
20 216, 217, 219,  225, 230, 234, 237, 245, 250, 251, 261, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3

Từ nhà ông Lộc xómĐến nhà ông Bình xóm 2 20 11, 13, 16, 21, 28, 33, 37, 41, 47, 52, 53, 58, 61, 64, 71, 7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5
Từ nhà ông Phúc xóm 2Đến nhà ông Đông xóm 2 20 331, 337, 353, 358, 359, 364, 368, 371, 367, 369, 373, 37  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4
Từ nhà ông Thu Đền nhà ông Hồng 20 8, 10, 19, 26, 38, 49, 65, 60, 74, 69, 70, 80, 95, 98, 106, 1  1  1  1  5  5  1  5  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3
Từ nhà ông Hiền xómĐến nhà ông Liên 20 97, 99, 108, 109, 113, 125, 128, 129, 131, 134, 135, 138, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5
Từ nhà ông Liên Đến nhà ông Hùng 20 190, 198, 184, 233, 241, 224, 246, 267, 281, 286, 295, 30  3  3  3  3  3  3  3  3



20 12, 13, 14, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 40, 42, 43, 55, 56, 62, 8   8  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5
20 372,393, 397, 424, 428, 427, 428, 433, 436, 437, 438, 44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5
20 3
21 1, 4, 14, 23 28, 33, 34, 38, 39, 42, 46

Từ công ty Thươn  mạiĐến thửa đất nhà bà Phư n 21 185, 272, 281294, 303, 309, 317, 329, 336, 344, 349, 357  3  3  3  6  6  6
Từ công ty Thươn  mạiĐến thửa đất ông Sự 21 299, 312, 348, 340, 332, 350, 363, 399, 407
Từ thửa đất ông TĐến thửa đất ông Hoàn 21 266, 306, 319, 324, 339, 358, 370, 378, 398
Từ thửa đất ông SơnĐến thửa đất ông Tiêu 21 434, 435, 444, 440, 443, 446, 450, 452, 507, 686

21 355, 379, 383, 403, 408, 414, 422, 526, 559, 578, 599, 61  6  6  6  6
21 506, 555, 608, 653
21 461, 467, 476, 480, 492, 500, 510, 518, 531, 543, 565, 54  5  5  5  6  6  6  6  6  6
21 470, 478, 482, 485, 491, 496,  499, 504, 509, 513, 515, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6   6  6  6  6  6

Từ thửa đất ông ĐồnĐến cây xăng dầu đườn  vào k  dầu xóm 121 8, 13, 151, 167, 187, 202, 213, 236, 247, 288, 270, 305, 3  3  3  3  3  3  3  3
Từ nhà ông Lâm Đến nhà bà Vân xóm 14 21 402, 424, 431, 438, 458, 462, 471, 487, 479, 501, 511, 52  5  5  5   5  6  6  6  6  6  6  6
Từ nhà ông Thanhđến nhà ông Minh 21 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21,  22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 3  4  4  6  5  4  5  5  5  5  6  6  7  7  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1
Từ cửa ông Chất Đến nhà ông Hùng 21 94, 98, 100, 103, 105, 111, 113, 118, 120, 129, 134, 137, 1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  6
Từ thửa đất ông N ọĐến thửa đất bà Huyền 21 267, 271, 373, 277, 279, 297, 301, 304, 307, 310, 315, 32  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4

21 3, 12, 17, 47, 48, 51, 52, 57, 59, 61, 62, 67, 69, 73, 75, 79  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2   2  2  2   2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3   3  3  3  3  3  3  3  3
Từ cổng kho xăng dầuĐến nhà ông Duyên xóm 1 21 364, 366, 375, 382, 388, 401, 405, 410, 419, 427,  436, 4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6

21 372, 377, 381, 385, 389, 390, 392, 393, 395, 397, 404, 40  4  4  4   4  4  4  4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6   6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
Từ thửa đất ông HùnĐến thửa đất ông Dũng 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99, 100, 101, 102, 103
Từ nhà ông Dụng Đến nhà ông Hưng 22 8, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 98,

22 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6
22 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 9  9  9  9  9  9  9

Từ nhà anh Nghi xóm 6Đến nhà anh Cường xóm 6 25 4, 7, 15, 21, 29, 33, 35, 39, 61, 76, 78, 84, 85, 96, 99, 105  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3
Từ nhà anh Hữu xóm 6Đến nhà anh Thông xóm 6 25 1, 16, 26, 28, 34, 41, 49, 57, 71, 74, 75, 83, 94, 98, 125, 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  4

25 3, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 45, 46, 48  5   5  6  6  6  6  6  6   7  7  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  4  4
Từ nhà anh Ngọc xóm 1Đến nhà ông Nghi xóm 6 26 143, 161, 176, 178, 182,185, 189, 190, 197, 209, 211, 22  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
Từ nhà ông Luận xóm 1Đến nhà bà Chắt xóm 1 26 23, 32, 68, 76, 101, 117, 144, 154, 173, 195, 224, 453, 45  4
Từ nhà ông Tuyên xóm 1Đến nhà ông Châu xóm 1 26 3, 10, 28, 39, 41, 56, 78, 82, 109, 131, 132, 135, 138, 142  1  1  1  1  1  1  1
Từ nhà anh Sáu xóm 1Đến nhà anh Bảo xóm 1  và dọc đườn  từ n à ôn  M  xóm 1  đến n à ôn  K án  xóm 126 5, 12, 16, 17, 22, 30, 31, 35, 36, 46, 49, 50, 52, 53, 64, 69  7  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4

26 1, 6, 7, 21, 25, 33, 34, 43, 47, 59, 62, 89, 73, 77, 111, 114  1  1  1  1
26 9, 38, 45, 92, 452
26 4, 26, 27, 54, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 74, 79, 81, 84  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
27 36, 42, 46, 53, 59, 68, 72, 78, 84, 90, 97, 98, 99, 103, 107
27 18, 26, 40, 45, 48, 50, 57, 61, 64, 75, 108
27 58, 67, 70, 82, 83, 89, 110, 117
27 2, 9, 28, 33, 35, 65, 423

Từ nhà ông Hùng xóm 4Đến nhà bà Hiệp xóm 5 27 3, 7, 30, 422, 38, 56, 71, 77, 80, 87, 88, 92, 94, 102, 105, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4
27 95, 109, 118, 119, 123, 126, 133, 134, 137, 140, 144, 149  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4
28 2, 4, 29, 40, 4559, 72, 81, 91, 95, 103, 108, 118, 129, 143  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3
28 156, 206, 345
28 3, 11, 12, 22, 24, 28, 30, 37, 41, 43, 46, 53, 55, 57, 68, 70  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3



28 1, 9, 20, 48, 42, 33, 52, 65, 76, 107, 109, 113, 128, 142, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
Từ nhà anh Khánh T ắmĐến nhà chị Hiếu Thời 28 19, 49, 88, 123, 154, 169, 173, 176, 194, 256, 259, 265, 5  5
Từ nhà anh ThanhĐến nhà Văn hoá xóm 2 28 27, 34, 63, 130, 141, 167, 170, 180, 183, 184, 195, 200, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

28 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 44, 47  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3   3  5
Từ nhà ông NguyênĐến nhà ông Cường xóm 3 và hướn  đến n à ôn  T ịn  xóm 328 312, 367, 371, 377, 391, 406, 416, 419, 420, 422, 423, 42  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5

28 374, 375, 376, 411, 425, 429, 434, 485, 494, 518, 524, 52  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
29 12, 285, 349, 405, 538, 553,
29 23, 35, 41, 51, 64, 74, 84, 92, 103, 110, 116, 125,138, 14  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2   2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
29 4, 13, 24, 37, 43, 49, 53, 65, 66, 70, 75, 79, 83, 88, 94, 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6
29 29, 78, 96, 135, 469, 560,

Từ cổng chào xóm 3Đến trạm biến thế xóm 2 29 20, 40, 102, 121, 144, 193, 178, 211, 249, 260, 269, 279, 2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5
29 3, 21, 55, 77, 101, 104, 159, 165, 515, 320, 322, 330, 381  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6   6  6  6  6  6   6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7

Từ nhà ông Khánh xóm 1Đến nhà ông Hiệp xóm 1 29 9, 33, 38, 52, 61, 86, 98, 120, 126, 140, 186, 196, 210, 21  2  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7
Từ đầu đường Thăn  LĐến nhà văn hoá xóm 1  và đoạn đườn  n à ôn  L  xóm 129 343, 345, 352, 354, 355, 359, 370, 371, 372, 375, 378, 38  3  3  3  4  6  6  6

29 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19,  25, 27,  28, 34, 30, 3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
29 393, 398, 410, 413, 414, 420, 428, 431, 438, 445, 449, 45  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6

Từ nhà ông Hiền xómĐến nhà bà Minh 30 65, 83, 99, 113, 128, 134, 148, 173, 166, 153, 183, 194
Đường Thăng LonNhà ụng Long 30 308, 311, 332, 316, 318, 320, 333, 335, 340, 346, 347, 35  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3

30 334, 337, 345, 353, 355, 363, 371, 377, 360, 366, 375, 38  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
30 357, 373, 393, 397, 387, 405, 416, 425, 440, 446, 447, 44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4

Đường Thăng LonNhà văn hoỏ xúm 13A 30 104, 109, 108, 123, 127, 131, 117, 135, 139, 144, 118, 12  1  1  1  1  1  1  1
30 95, 98,103,106,111, 115,116,120,136,138,141,147,161,1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
30 67, 78, 97, 100, 107, 114, 119, 121, 124, 129, 137, 142, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2

Cổng PTS Cõy xăng dầu PTS 30 339, 349, 350, 358, 362, 367, 370, 376, 389, 399, 414, 42  4  4  4
30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1

Từ nhà bà Tường xóm 4Đến nhà bà Hoè xóm 4 34 1, 3, 11, 14, 15, 16, 24, 63, 66, 69, 158, 159,
Cổng chào xúm 4 Nhà bà Phiờn 35 16, 31, 51, 446, 73, 88, 98, 97, 104, 107, 110, 116, 120, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  3  3  3
Cổng chào xúm 4 Nhà A Quang xúm 3 35 140, 149, 153, 155, 165, 170, 175, 182, 197,  202, 218, 4
Nhà ụng Trõn xúm 3Nhà anh Hạnh xúm 3 35 17, 26, 29, 42, 44, 53, 54, 59, 83, 99, 103, 114, 128, 134, 1  1
Nhà Anh Bỡnh xúm 4Nhà bà Mai xúm 4 35 84, 113, 124, 125, 137, 146, 159, 161, 173, 179, 185, 190  1   2  2  2  2  2  2
Nhà ụng Nhõm xúm 4Nhà bà Thiệp xúm 4 35 5, 11, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 47, 56, 64, 92, 93, 443
Nhà A Việt xúm 4 Nhà ụng Diện xúm 4 35 67, 80, 81,101, 130, 136, 148, 439, 440, 441, 442, 169, 1  1  1  1  1
Khu quy hoạch Mựng Năm 35 246, 250, 255, 271, 273, 280, 292, 300, 310, 317, 320, 32  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
Khu quy hoạch Mựng Năm 35 283, 295, 305, 312, 315, 323, 328, 333, 343, 345, 349, 35  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4
Nhà ụng Vinh xúm 1Trại Tạm giam Nghi Kim 35 388, 401, 403, 407, 408, 411, 412, 414, 415, 418, 419, 42  4  4  4  4  4  4  4  4  4

35 1, 4, 6, 7, 8, 10, 13,14, 15, 19, 20, 25, 28, 33, 34, 38, 39, 4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  3  3  3  3  3  3  1  4  4  4
35 365, 379, 389, 390, 392, 395, 397, 400, 402, 404, 405, 41  4  4

35, 36 230, 289, 316, 359, 546
35 Tất cả các lô còn lại bám đường QH 24m còn lại: 241, 25  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3
36 Lô góc: 239, 317, 431, 450, 459

35 và 36 Tất cả các lô bám đường QH 15m còn lại: 171, 249, 281, 2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4
35 và 36 Tất cả các lô bám đường QH 12m còn lại: 215, 216, 221, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
35 và 36 Lô góc: 300, 161, 218, 227, 352, 444, 463, 459, 416, 439  2  2  2  2  2  3



Đến nhà ông Liên xóm 3 35 140, 149, 153, 155, 165, 170, 175, 182, 197, 202, 218, 44
36 403, 410, 411, 433, 436, 437, 440, 443, 447, 448, 456, 45  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
36 1, 10, 17, 20, 60

Từ Công ty Thuỷ lựcĐến Ao Công ty CP giốn  n ôi t ồn  t ỷ sản36 19, 35, 57, 70, 99, 117, 143, 159, 163, 183, 216, 224, 246  2  2  3
Từ thửa đất bà HàĐến Ao Công ty CP giốn  n ôi t ồn  t ỷ sản36 14, 31, 40, 50, 73, 83, 86, 120, 151, 153, 162, 169, 205, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3   3  3  3  5

36 30, 41, 63, 66, 76, 91, 100, 114, 139, 174, 196, 212, 233, 2  2
36 170, 176, 178, 182, 193, 227, 234, 242, 253, 259, 265, 27  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3   3  3  3  3  3
36 123, 140, 145, 156, 157, 164, 166, 173, 180, 184, 190, 20  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5

Từ nhà ông Hưởnđến thửa đất nhà ông K ải 36 339, 343, 350, 359, 385, 371, 394, 397, 399, 400, 404, 40  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5
36 81, 85, 112, 115, 118, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 137, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

Từ nhà bà Lý xóm 1Đến nhà ông Quang xóm 3 36 2, 6, 11, 26, 28, 34, 39, 46, 51, 55, 59, 61, 62, 65, 68, 71, 8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
36 203, 223, 235, 247, 260, 267, 270, 272, 283, 300, 303, 33  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
36 161, 171, 177, 181, 191, 202, 208, 214, 218, 221, 226, 23  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  5
36 479, 546
37 10, 31, 40, 53, 82, 92, 93, 96, 113, 118, 126, 137, 140, 14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
37 172, 175, 177, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 19  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2
37 8, 18, 24, 36, 49, 52, 58, 67, 87
37 70, 75, 95, 101, 107, 112, 115, 119, 121, 125, 128, 133, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
37 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,  22, 23, 25, 26, 28  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
37 3, 6, 86, 106
37 205, 206



PH?N B: éÂT NễNG NGHI?P

TT Vị trí Mức giá (nghìn đồng/m2)
Đất trồng lúa nướcĐất trồng cây hàn  năm

1 Đất vườn ao liền kề 85,000 85,000
85,000

Mức giá

1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,900,000
2,400,000
1,900,000
5,000,000
3,000,000
1,300,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,400,000
1,300,000
5,000,000
1,400,000
5,000,000
1,300,000
1,400,000
1,400,000
1,300,000
1,500,000



4,200,000
4,200,000
1,100,000
1,000,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,000,000
4,200,000
4,200,000
1,100,000
1,100,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2,400,000
4,400,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
4,200,000
1,300,000
1,400,000
4,400,000
2,000,000
1,100,000
3,500,000
3,400,000
2,900,000
2,700,000
3,900,000
2,900,000
3,200,000
3,400,000
2,900,000
1,900,000
1,400,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000



1,100,000
1,100,000
2,400,000
1,400,000
2,400,000
4,000,000
1,400,000
1,900,000
1,200,000
2,400,000
4,400,000
3,400,000
5,000,000

15,000,000
1,900,000
1,400,000
1,700,000
1,300,000
1,400,000
1,300,000
1,900,000
2,400,000
1,300,000
1,300,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,200,000
1,000,000
1,200,000
2,400,000
4,400,000
1,400,000
1,100,000
1,300,000
1,100,000
3,400,000
3,900,000
2,900,000



2,400,000
1,900,000
1,000,000
1,100,000
1,300,000
1,000,000 Khung giỏ tối thiểu Nghi Kim là 1.000.000
3,500,000
4,000,000
2,900,000
2,400,000
1,000,000
1,100,000

15,000,000
2,400,000
1,200,000
1,200,000
2,900,000
2,400,000
1,500,000
1,200,000
2,900,000
1,250,000
1,200,000

15,000,000
1,200,000
1,100,000
1,600,000
2,700,000
1,900,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
2,800,000
1,800,000
9,000,000
1,050,000
1,200,000
4,000,000
3,400,000
3,300,000
2,900,000
2,700,000
3,000,000



2,900,000
5,000,000

15,000,000
1,400,000
4,500,000
1,400,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,400,000
2,700,000
3,000,000
3,200,000
3,500,000

15,000,000
12,000,000
11,000,000
9,000,000
1,200,000
1,400,000
5,000,000



Mức giá (nghìn đồng/m2)
Đất nuôi trồng thủy sảnĐất trồng cây lâu năm

85,000 85,000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN









ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI LIÊN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố ( địa d  )Khối (xóm)
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến

1 Đường Quốc lộ 1 13 3 120
16
16

2 Đường gom phía đôn  đườn  sắt13 2 21 16

3 Đường QL1A vào Xóm 114 9 103
16
16

4 Đường QL1A vào Xóm 113 32 32 22
5 Đường QL1A vào Xóm 112 8 104 16
6 Đường dọc Kên  N   (đoạn xóm 114 30 111 16
7 Đường dân cư 14 19 101 16
8 Các vị trí còn lại 14 4 100 16
9 Đường Quốc lộ 1 13 286 287 17

10 Đường gom phía Đôn  đườn  săt13 183 288 17

11 Đường Quốc lộ 1  vào xóm 1

12; 13 112 138 17
12; 13 84 323 17
12;13 46 322 17

12 Trục đường nhà văn hóa xóm 113;11 135 329 17
13 Đường dân cư 12 53 343 17

14 đường dân cư 12 3 361 17
15 Đường dân cư 12.13 18 348 17
16 Đường dân cư 11 2 21 18
17 Đường dân cư. 14 1 27 15
18 Đường dân cư 12 2 29 19
19 Đường dân cư 14 1 25 20
20 Đường QL1A vào Xóm 114 23 76 21
21 Các vị trí còn lại 14 9 95 21
22 Đường dọc Kên  N   (đoạn xóm 114 4 86 21
23 Đường QL1A đi B  L1 3 28 25
24 Đường QL1A đến B  L8 1 9 26
25 Đường QL 1A đi B  L8 7 21 27
26 Đường dân cư 14 19 38 25
27 Đường dân cư 8 6 64 26
28 Đường Quốc lộ 1  ( T ăn  L13 1 116 22



29 Đường Quốc lộ 1  ( T ăn  L8 1 2 27
30 Đường gom phía đôn  đườn  săt11 3 56 22
31 Đường dân cư 13 33 139 22
32 Trục đường nhà văn hóa xóm 113 5 107 22
33 Đường từ QL 1  Vào xóm 111 120 127 22
34 Đường từ QL 1  Vào xóm 111 24 53 23

35 Đường dân cư xóm 1  và 1
13 20 141 22
11 12 142 22

36 Đường dân cư 11 2 51 23
37 Đường dân cư xóm 88 10 190 27

38 Đường dân cư
8 23 234 27
8 50 206 27

39 Đường QL 1A vào xóm 110
143 321 28
56 355 28

40 Khu dân cư 10; 11 11 365 28
41 Các vị trí còn lại 10 8 359 28
42 Đường QL 1A vào xóm 110 32 83 29
43 Các vị trí còn lại 10 1 90 29
44 Các vị trí còn lại 10 1 50 24
45 Đường Kênh N  (đoạn xóm 78 20 62 26
46 Đường Kênh N  (đoạn xóm 77; 8 1 40 31
47 Đường dân cư 7 6 296 31
48 Đường liên xóm ( óm 1  21; 2 3 78 35
49 Đường liên xóm ( óm 1  21; 2 18 135 36
50 Đường từ trườn  t ểu học đi xóm 11; 2 14 42 35
51 Đường dân cư 1 9 126 36
52 Các vị trí còn lại 1 7 43 30
53 Các vị trí còn lại 1 2 75 35
54 Các vị trí còn lại 1 4 133 36
55 Các vị trí còn lại 1 408 589 7
56 Đường Quốc Lộ 1 7 39 70 32
57 Đất ở xem dắm 7 44 269 32
58 Đường Quốc lộ 1 6 163 251 32
59 Đường Quốc lộ 1 6 2 100 38
60 Đường Quốc lộ 1 6 147 199 38
61 Đường Quốc lộ 1 6 115 131 33
62 Đường gom phía đôn  đườn  sắt10 14 152 32
63 Đường gom phía đôn  đườn  sắt10 61 164 33

64 Đường gom phía đôn  đườn  sắt
6 119 139 38
6 86 177 38

65 Đường Hồng L ên  (Đoạn Q ốc lộ 1  vào U5
152 154 38
142 157 38

66 Đường Hồng L ên  (Đoạn Q ốc lộ 1  vào U5; 6

227 315 37



66 Đường Hồng L ên  (Đoạn Q ốc lộ 1  vào U5; 6

254 274 37
256 355 37
238 356 37

67 Đường Hồng L ên 5; 6 1 58 42

68 Đường từ QL 1  đi xóm 1
6 65 92 37
6 93 377 37

69 Đường từ QL 1  đi xóm 16 33 224 38

70 Đường dân cư xóm 1
15 12 305 37
15 153 177 37

71 Đường dân cư xóm 66 113 1151 37

72 Đường Kim Yên  (  q  t ườn  t ểu học vào xóm 16
207 217 32
187 206 32

73 Đường Kim Yên 15 1 349 37
74 Đường Kim Yên 15 231 234 32

75 Đường QLộ vào N  xóm 77
72 308 32

206 335 32
76 Đường QL 1A vào xóm 19;17 27 231 38
77 Đường QL 1A vào xóm 117 5 190 39

78 Đường dọc Kên  N   (đoạn xóm 6  76; 7
27 294 32

235 237 32

79 Đường dọc Kên  N   (đoạn xóm 1  55; 7; 15

84 314 37
5 363 37

213 384 37

80 Đường dân cư

15 25 392 37
15 336 347 37
15 219 387 37

6; 15 178 365 37

81 Đường dân cư 6
62 239 38

138 326 38
82 Đường dân cư 6 218 241 32

83 Đường dân cư
5; 6 80 188 38
5; 6 65 211 38

84 Các trục đường còn lại
6; 7 9 288 32
6; 7 10 305 32

85 Đường dân cư

6 142 150 33
10 3 144 33
10 24 184 33

9; 17 147 155 33
86 Các lô QH Bắc n à T ế6 103 141 38

87 Đường dân cư

9 74 221 38
9; 17 6 39 38
9 17 7 243 38

88 Đường QL 1A vào xóm 1
17 60 322 34



88 Đường QL 1A vào xóm 117 47 51 34

89 Đường QL 1A vào xóm 117 207 494
9
9

90 Đường QL1A (đườn  mới18a 563 716 11
91 Các lô đất quy h ạc18a 560 656 11

92 Các vị trí còn lại
9; 17 5 41 34

9 14 321 34

93 Các thửa đất còn lại
9 12 188 39
9 17 179 39

94 Đường Hồng L ên (đoạn t ộc xóm 22 42 49 40
95 Đường Hồng L ên  (đoạn t ộc xóm 22 20 201 41
96 §-êng d©n c- xãm 2 2 1 236 40
97 Đường Bạch Cẩm (đoạn X 33 166 194 41

98 Đường liên xóm 1  2  3

2; 3 4 224 41

2; 3 1 72
45
45

2; 3 34 81 46
99 Khu dân cư xóm 2 2 9 250 41

100 Đường QL1A cũ (đườn  T ăn  L5
6 114 43

125 285 43
101 Đường dân cư 5 2 324 43

102 Đường QL1A cũ (đườn  T ăn  L
18a 13 258 47
18a 38 62 47

103 Đường gom phía đôn  đườn  sắt ( ốc lộ 1
18c 98 159 42
18c 46 211 47

104 Đường Bạch Cẩm  (đoạn xóm 55 116 123 43

105 Đường Bạch Cẩm  (đoạn xóm 55 119 289 42

106 Đường dân cư
18a 220 253 47
18a 224 228 47

107 Các lô quy hoạc  xóm 1  ( C  sáu G ữa và Tây
18a 41 266 47
18a 42 271 47

108 Các lô quy hoạc  xóm 55 154 318 43
109 Đường dọc kên  N 5 19 318 42

110 Đường dân cư p ía N  t ườn  G
18c 122 210 47
18c 124 196 47

111 Đường phía đôn  t ườn  G18c 1 18 48
112 Đường phía đôn  t ườn  G18c 227 294 43
113 Đường dân cư 4; 5 11 313 42
114 Đường dân cư 4; 5 33 328 43
115 Đường dân cư 4 1 77 46
116 Đường dân cư 5 6 275 42



117 Đường dân cư 4 199 251 42
118 Các thửa đất còn lại3; 4 102 223 42
119 Các thửa đất còn lại 4 11 88 46
120 Đường phía Na  t ườn  G18c 12 44 48

121 Đường dân cư
18c 24 127 48
18c 23 252 48

122 Các vị trí còn lại 9 4 28 44
123 Đường quốc lộ 1  cũ18a 14 76 50
124 Đường QL1A vào xóm 118a 1 68 50

125 Đường liên xóm 1  2  3
3 4 32 49
3 2 37 49

126 Đường gom phía đôn  đườn  sắt18b 11 196 51
127 Đường vào nhà máy t ốc lá  ( ện là n à máy bật lửa g18b 150 174 51

128 Đường xô viết kéo dài vào Sân b

18b 85 85 52
18b 72 114 52
18b 31 32 52

129 Đường từ xóm 1  r  sân b18b 86 119 52
130 Khu quy hoạch Tây n à máy bật lửa g18b 45 143 51
131 Các lô QH trún  đấu g á 118b 14 36 51

132 Các lô QH trún  đấu g á 118b 1 27
52
52

133 Đường dân cư 18b 28 110 52

134 Đường dân cư
18c 1 225 51
18b 18 230 51



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TT

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI LIÊN - THÀNH PHỐ VINH 1
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)
2

PHẦN A: ĐẤT Ở

Gồm các thửaMức giá   (đồng/m Ghi chú
3; 12 9,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr 3
17; 20; 23; 24; 2  2  3  3  3  3  4  4  6  6  8  19,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr
2; 7; 11; 14; 13  1  21,800,000
9; 50; 56; 71; 6  6  6  7  9  1  1  1  11,200,000
102; 103 1,500,000 4
32 1,500,000
8; 9; 104; 1,500,000
30; 31; 42; 44; 5  7  1  1  5  7  7  9  8  9  1  11,500,000 Khung giá 1,5-2tr
19; 25; 26; 48; 6  6  6  8  8  11,300,000 5
4; 6; 40; 41; 53  9  7  7  7  8  8  8  8  9  11,000,000
286; 287; 9,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr
183; 184; 185; 2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000
112; 138; 1,500,000 6
84; 85; 86; 87; 8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  7  31,400,000
46; 57; 58; 59; 6  7  7  9  9  9  31,200,000
135; 136; 303; 1  1  1  1  1  1  3  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  3  31,300,000
53; 54; 56; 77; 7  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  31,200,000 7

3; 4; 5; 6; 8; 26  2  3  3  3  3  3  2  4  5  4  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  1  1  1  3  1  1  3  3  3  9  2  1  3  4  6  9  6  1  1  1  2  1  1  1  1  1  3  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  9  6  1  1  1  2  3  3  3  1  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  1  3  3  2  3  3  3  3  3  2  1  1  2  3  3  2  2  2  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  3  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  31,100,000
18; 37; 38; 40; 4  6  6  2  3  31,000,000
2; 3; 4; 6; 8; 10  1  1  1  1  1  1  2  21,100,000
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8  9  1  1  1  1  1  1  2  21,000,000 8
2; 4; 6; 10; 12; 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21,000,000
1; 3; 27; 7; 8; 9  1  1  1  7  7  1  1  2  2  2  2  2  21,000,000
23; 24; 25; 39; 5  5  5  4  6  6  6  6  71,200,000
9; 10; 20; 21; 5  ; 1  2  1  2  3  1  1  1  3  3  4  4  ; 6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  91,100,000 9
4; 13; 17; 18; 2  3  4  4  5  6  7  8  8  81,500,000
3; 5; 6; 1; 2; 20  2  2  2  2  2  2  2  21,500,000
1; 3; 4; 5; 7; 8; 9 1,700,000
7; 8; 9; 14; 15; 1  1  1  2  21,800,000 10
19; 30; 70; 69; 3 1,200,000
6; 10; 11; 12; 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  6  3  3  4  3  3  4  41,300,000
1; 2; 29; 30; 31  3  3  3  5  5  6  6  6  8  8  9  9  9  1  1  1  1  19,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr



1; 2; 9,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr
3; 25; 26; 37; 5 1,800,000
33; 60; 61; 89; 9  1  1  11,400,000 11
5; 22; 23; 39; 5  6  8  9  11,300,000
120; 121; 122; 1  1  1  1  11,500,000
24; 25; 30; 31; 3  3  3  3  4  4  4  4  5  51,200,000
20; 21; 40; 41; 5  6  6  8  8  9  9  1  11,400,000 12
12; 13; 14; 15; 1  1  1  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  5  5  7  7  7  4  7  7  7  7  7  7  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,300,000
2; 4; 5; 6; 8; 9; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  5  51,100,000
10; 11; 12; 13; 1  2  2  2  2  2  2  3  3  4  4  2  2  4  4  5  7  6  4  6  6  6  6  7  1  8  5  2  2  2  2  8  8  8  8  7  9  9  9  9  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,300,000
23; 32; 34; 33; 3  3  3  4  5  5  5  5  5  1  1  2  2  2  1  7  7  2  2  9  1  1  2  2  2  1  1  2  2  2  2  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  1  1  1  5  7  7  9  1  1  2  1  11,200,000
50; 191; 131; 1  1  1  1  1  1  1  2  21,100,000 13
143; 165; 145; 3 1,500,000
322; 323; 113; 1  1  1  3  3  3  3  8  8  8  6  7  7  7  5  6  6  6  7  7  7  9  9  9  9  9  1  1  11,200,000
11; 12; 13; 21; 3  3  3  5  5  5  6  3  3  3  8  3  1  1  1  1  1  1  1  7  3  5  6  3  3  1  1  3  3  3  1  1  1  3  31,200,000
8; 14;20; 44; 37  4  4  4  4  5  6  6  6  7  8  9  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,100,000
32; 40; 41; 42; 4  4  4  4  5  5  6  6  3  2  8  81,200,000 14
1; 2; 8; 9; 76; 7  7  7  1  8  8  8  9  4  4  5  8  6  3  31,100,000
49; 50; 51; 6; 1  4  4  4  9  1  1  1  2  2  4  5  5  5  5  5  5  4  5  3  2  2  3  1  1  31,000,000
20; 22; 28; 29; 3  3  3  4  5  5  5  5  5  5  5  5  61,700,000
1; 2; 3; 5; 9; 10  1  2  2  2  41,700,000 15
6; 7; 8; 12; 13; 1  1  1  2  2  2  2  2  2  4  3  3  3  3  4  3  3  3  21,200,000
3; 8; 9; 10; 15; 1  1  1  2  7  7  1  3  ; 3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  71,100,000
18; 27; 29; 33; 3  3  3  4  1  4  1  1  4  5  1  1  5  6  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  5  6  6  7  7  7  8  9  1  1  1  1  9  9  1  11,400,000
14; 21; 22; 23; 2  2  2  2  3  4  41,300,000 16
11; 9; 10; 125; 1  1  1  1  11,300,000
7; 9; 11; 12; 14  1  4  4  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  41,000,000
2; 18; 31; 68; 6  7  7  71,000,000
4; 5; 8; 21; 20; 2  2  2  3  3  7  1  1  1  1  11,000,000 17
408; 589; 1,000,000 18
39; 40; 41; 42; 4  4  6  79,000,000 Khung giá đường 1 (Thăng Long) 9-18tr 19
44; 68; 268; 26 2,000,000 20
163; 171; 245; 2  2  2  2  2  29,000,000 21
2; 3; 4; 5; 17; 2  1  2  3  3  3  4  5  5  6  2  2  6  6  7  8  8  1  9  9  9  1  1  1  1  1  8  (  p ía đôn  1  (  p ía đôn9,000,000 22
147; 151; 163; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,000,000
115; 116; 124; 1  1  1  1  19,000,000
14; 16; 43; 71; 1  1  1  1  1  11,800,000
61; 62; 67; 68; 7  7  7  8  9  9  1  1  11,800,000
119; 120; 131; 1  12,500,000
86; 149; 177; 3,000,000
152; 153; 154; 7,000,000
142; 146; 155; 1  1  14,500,000
227; 249; 225; 2  2  34,500,000



254; 271; 272; 2  23,500,000
256; 269; 297; 3 3,000,000
238; 255; 270; 2  2  2  2  3  32,500,000
1; 2; 3; 26; 28; 2  3  52,500,000 Khung giá 2,5-7tr
65; 66; 67; 92; 2,000,000
93; 112; 134; 1  1  1  1  1  1  1  3  31,500,000
33; 34; 48; 49; 5  2  22,000,000
12; 14; 15; 16; 1  3  3  4  6  1  1  1  1  1  1  1  3  31,300,000
153; 154; 155; 1 1,000,000
113; 114; 137 1,300,000
207; 208; 209; 2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000
187; 188; 189; 1  2  2  2  22,000,000
1; 4; 332; 349; 1,800,000 Khung giá 1,8-2tr
231; 233; 234; 1,800,000 Khung giá 1,8-2tr
72; 91; 89; 292  2  8  8  9  1  3  31,800,000
107; 118; 291; 1  1  1  1  2  1  1  1  1  2  2  11,500,000
27; 28; 40; 43; 4  4  5  5  5  2  5  2  2  2  2  21,800,000
5; 6; 7; 8; 9; 10  1  1  ; 2  1  1  1  1  11,600,000
27; 58; 80; 81; 8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  21,700,000
235; 237; 1,800,000
84; 99; 100; 35  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  31,800,000
5; 6; 7; 8; 9; 21  2  2  4  4  3  4  4  5  5  5  5  7  8  7  3  3  3  31,700,000
213; 225; 234; 2  2  2  3  2  2  3  32,000,000
25; 26; 28; 2; 3  4  3  3  3  5  2  2  3  5  3  3  4  5  7  7  5  8  8  9  8  9  8  3  3  3  3  7  1  1  1  1  9  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  1  3  3  4  6  6  6  6  7  8  8  9  9  9  1  8  3  3  3  3  3  3  3  3  31,300,000
336; 337; 338; 3  3  3  3  3  3  3  3  32,000,000
219; 244; 265; 3  3  2  2  3  2  2  2  2  2  3  31,300,000
178; 179; 172; 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  2  2  3  2  3  3  3  2  2  2  2  2  2  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  31,400,000
62; 234; 235; 2  2  2  21,300,000
138; 139; 167; 1  1  3  3  3  3  3  3  2  1  11,400,000
218; 223; 222 2  21,400,000
80; 96; 113; 11  2  2  1  1  1  11,500,000
65; 66; 79; 81; 8  ( ám p ía Tây  1  ( ía tây  2  2  9  9  9  2  2  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  2  21,800,000
9; 21; 32; 34; 4  5  5  6  6  7  7  8  2  2  3  6  1  1  1  1  3  1  2  3  3  5  2  5  6  3  8  9  9  1  7  1  9  21,300,000
10; 11; 20; 18; 3  4  6  7  8  8  2  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  2  5  5  3  ; 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  31,200,000
142; 150; 2,500,000
3; 19; 18; 22; 2  2  3  4  4  4  4  7  7  9  9  9  1  1  1  1  1  1  5  6  6  6  7  7  7  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  5  1  1  1  9  11,200,000
24; 28; 29; 30; 9  4  5  6  7  8  3  3  1  1  1  6  6  9  1  5  1  1  1  11,000,000
147; 154; 155; 1,500,000
103; 104; 105; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,700,000
74; 75; 87; 88; 9  9  21,700,000
6; 12; 13; 14; 2  3  3  31,500,000
7; 8; 11; 23; 24  2  3  8  7  7  2  2  2  2  2  21,200,000
60; 68; 316; 32 1,600,000



47; 48; 51; 1,500,000
228; 486; 487; 4  41,600,000
207; 479; 480; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  41,500,000
563; 564; 565; 5  5  5  5  5  6  6  6  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  5  5  6  715,000,000
560; 561; 587; 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,000,000
5; 6; 7; 8; 13; 2  2  2  2  2  3  3  3  41,100,000
14; 15; 16;18; 2  3  1  6  7  7  2  3  4  4  4  3  5  5  5  5  5  4  3  3  3  5  2  3  31,300,000
12; 20; 21;29; 3  4  5  6  7  7  1  5  5  5  6  1  7  7  7  8  7  9  8  8  9  9  9  1  1  1  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  1  1  3  1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,300,000
17; 102; 113;13  1  1  1  1  1  3  1  11,100,000
42; 44; 47; 48; 4 2,500,000 Khung giá 2,5-7tr
20; 21; 34; 35; 3  4  4  5  5  5  6  5  6  7  7  7  7  7  7  7  9  9  9  22,500,000 Khung giá 2,5-7tr
1; 2; 4; 6; 9; 23  2  1  1  2  2  6  3  2  3  3  5  1  2  2  2  3  3  1  2  2  7  1  1  2  4  5  5  5  5  3  3  2  3  4  41,100,000
166; 183; 184; 1  2  2  1  21,500,000
4; 5; 12; 13; 18  1  2  3  3  3  3  3  4  6  6  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  2  2  2  2  1  2  2  1  2  1  1  2  2  1  1  1  1  2  6  2  1  2  21,300,000
1; 6; 10; 68; 11  1  1  1  2  2  7  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  7  5  5  5  5  6  6  61,300,000
3; 4; 66; 5; 67; 8  7  1  1  1  1  7  7  7  2  2  2  2  3  3  3  3  4  7  7  8  2  3  9  4  4  4  4  7  7  51,200,000
34; 35; 36; 37; 3  7  7  4  6  4  4  4  4  6  8  7  7  8  8  5  5  5  5  61,200,000
49; 48; 83; 84; 9  9  6  51,300,000
9; 10; 202; 24; 6  6  8  8  8  8  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  5  6  4  4  5  2  9  1  2  2  9  1  1  1  9  1  9  1  1  2  2  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  1  2  2  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  21,100,000
6; 7; 11; 10; 21  2  2  3  3  4  4  4  6  2  8  7  7  9  (  đầu p ía đôn  9  1  9  1  1  1  110,000,000
125; 126; 127; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  212,000,000
2; 5; 12; 30; 30  3  6  5  3  1  6  7  7  8  8  9  ( ía Tây  8  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  31,700,000
13; 14; 15; 16; 1  1  4  4  4  4  4  4  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
38; 62; 12,000,000
98; 159 3,000,000
46; 117; 25; 14  1  1  1  1  2  23,000,000
116; 117; 130; 1  1  1  1  1  3  3  1  1  3  3  1  13,000,000
119; 120; 176; 1  1  1  1  1  1  1  3  3  1  1  1  22,500,000
166; 167; 183; 1  1  1  1  1  2  21,700,000
220; 221; 222; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  22,000,000
224; 225; 227; 2 2,500,000
41; 63; 64; 65; 7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,500,000
42; 52; 112; 11  1  1  1  1  2  24,000,000
154; 155; 156; 1  1  1  1  3  32,300,000
19; 41; 42; 43; 4  4  6  6  2  2  2  2  2  2  2  2  7  8  9  9  9  9  1  1  1  2  2  2  1  3  3  3  2  2  1  2  2  2  2  2  2  3  3  32,000,000
122; 149; 151; 1  1  1  1  1  2  2  21,600,000
124; 118; 119; 1  1  1  1  1  1  11,700,000
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8  9  1  1  11,800,000
227; 228; 229; 2  2  2  2  2  21,800,000
11; 12; 16; 17; 1  4  4  4  4  8  1  2  2  1  1  2  31,400,000
33; 34; 35; 51; 3  3  3  5  5  5  5  5  7  6  6  3  3  7  9  8  8  8  8  7  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  3  3  3  31,500,000
1; 3; 6; 8; 9; 12  1  1  2  2  8  2  2  3  6  6  6  3  7  7  7  71,500,000
6; 7; 8; 21; 22; 2  3  3  3  3  4  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  3  3  3  2  5  7  6  7  7  7  1  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,500,000



199; 213; 212; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,700,000
102; 103; 104; 7  2  2  2  3  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  2  2  21,400,000
11; 13; 18; 23; 3  6  8  8  8  81,400,000
12; 13; 14; 15; 1  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  41,800,000
24; 25; 26; 27; 2  2  3  3  5  5  1  1  1  1  1  1  1  11,700,000
23; 32; 33; 34; 3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  8  9  9  9  9  9  9  5  2  2  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  8  2  2  2  2  2  2  2  21,600,000
4; 12; 13; 26; 2  1  2  21,300,000
14; 29; 30; 31; 3  4  4  4  5  6  6  6  75,000,000
1; 4; 5; 7; 21; 1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  2  2  2  7  7  7  3  2  3  3  3  4  3  3  3  4  4  8  8  4  4  7  7  7  8  8  8  8  8  5  5  5  5  6  6  6  6  6  62,000,000
4; 5; 6; 7; 8; 9; 1  1  2  3  31,200,000
2; 3; 10; 12; 15 2  2  2  2  2  3  31,300,000
11; 44; 77; 78; 7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
150; 151; 152; 1  1  1  1  1  13,000,000
85 7,000,000
72; 73; 74; 83; 8  1  15,500,000
31; 32; 4,800,000 Khung giá 4,8-7tr
86; 94; 95; 96; 9  9  9  1  1  13,500,000
45; 46; 47; 48; 7  7  7  7  7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11,800,000
14; 15; 16; 26; 2  2  2  3  3  3  3  32,500,000
3; 5; 6; 7; 17; 1  1  2  2  2  23,500,000
1; 8; 9; 10; 11; 1  1  1  1  1  2  2  2  22,500,000
28; 29; 30; 33; 3  3  3  4  4  3  4  1  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  1  1  1  5  6  6  6  6  1  1  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  8  9  1  1  1  1  1  1  11,800,000
1; 2; 207; 208; 2  2  2  1  1  2  21,600,000
18; 19; 20; 21; 2  2  4  4  4  3  4  4  5  5  5  5  5  2  2  3  3  5  5  5  5  6  6  6  2  6  6  6  6  ; 8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  5  2  6  8  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  21,800,000



PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP
Địa danh (Xứ đồng) Vị trí

Phốc Lác Bắc; Phốc Lác Nam; Trọt Căng Nam;
1Đội Vườn; Trọt Lương Đống; Trại Màu Bắc Trung Bộ; Trọt Căng; Kỳ Lương Đống; Mợp Đồng

Cầu Gai Nam; Tống Bè; Đồng Lại 2
Cầu Gai; Mồ Nhập Bắc; Cổng Thành; Lập Lăng Bắc; Ao Nhà Hà;Đồng Dốc Đông; Đồng Dốc Tây

1Mồ Cơm; Trọt Năm Phần; Cồn túc
Ao nhà Hà Nam; Mồ Nhập Nam; Đồng Chéo 1
Đồng Đống Cầu Cừa; Cữa Trén; Đồng Hang; Nhà Thánh; Mồ Ranh 2
Lập Lăng; Cửa Đình; Sau Đàng;

1Tố Tập ; Đồng Cửa Hồ; Dường Bạn; Mồ Củi Bắc; Niêng Kiêng
Đồng Chéo; Mồ Củi Nam; 2
Đồng Gáo; Mồ Ông Hương; Kỳ Chẵn 2
Tây Trại; Kỳ Trung Bắc; Cung 6;

1
Vườn xóm 4; Cơn Bứa; Công ty I; Ao Xúc; Bờ Trộ; Kỳ Trung Nam; Mỏ Phượng;
Xối Đông; Xối Tây; Lợi Đồng Gáo
Cải Tạo Bắc; Cải Tạo Nam 2
Bờ Vùng; Thầu Đâu; Cơn Vị; Rằng vịt -

1Đồng Thoi; Sân Bay Đông; Đồng Cửa;  Đồng Quán Bắc; Lợi Đồng Quán Bắc ; Cơn Thị
Đồng Quán Nam; Lợi Đồng Quán Nam;

2Sân Bay Tây; Vườn Xóm 4; Nhà Nghè; Đồng Cộn; Cơn Lá; Xối
Đồng Lao Giáp 1A; Thầu Đâu;

1
Đồng Giềng; Trạc Thiện; Kỳ Vằn; Mồ Ông Bướm; Hạnh Phúc; Mồ Cu;
Đồng Cộn Thượng Thiên
Đồng Cộn Bắc; Đồng Cộn Nam 2
Cầu Đá; Cửa Luỹ; Đồng Lao; Trạc Thiện;

1Nam Đình; Đồng Diềm; Nhà Ngò;
Đường Cái; Trọt 1
Kỳ Trong; Kỳ Ngoài 2
Phốc Lác; Đồng Lại; Cầu Dốc; Đồng Ngáy 2
Nhà Ngò Nam; Trạc Thiện; Đồng Cửa; Mô Lão Nam; Chia; Chân Vần; Kỳ Vằn 1
Nhà Ngò Bắc; Mô Lão Bắc; Kỳ Cao 1
Nương Đình 2
Cầu Dốc; Sét Cạn; Phú Trông 2
Đồng Cửa; Nương Phú; Đồng Ươn; Bà Rựu; ô Pháo 1
Đồng Ngáy ; 103; Lợi đường Nhật; Vườn xóm 5 1
Thủy Lợi 2
Dạy Nghề; Mồ O; Phe Tây; Sa tà; Cầu Mụ Vải 2
Nhà Méo ; Trọt Bắc; Trọt Nam; Cơn Bún; Kỳ Vằn 1
Nhà Lậm; Nhà Vườn Thờ; Sau Đồng;

1Nhà Méo Đông; Nhà Méo Tây; Thương Thiên
Điểm Cảng; Mồ Cao; Nhà Thói; Mũ Quày; Đồng Cửa 2



Cơ Điện; Cửa Đình; Đồng Lò; Lợi Đồng Lò;
2Đồng Cụt; Nhà Rừng; Thần Tự

Cửa Đền; Mồ O; Hoa Khéo 1
Phú Trông; Đồng Quanh; Đồng Chăm 1
Đồng Cụt; Đa Đa; Đầu Cầu 2
Kỳ Phụ Lão 2
Nhà Bốc Bắc 1
Đồng Đông; Nhà Bốc Nam; Đồng Chăm; Đồng Me; Mô Dưa Hồng 1
Đồng Tổng; Tiểu Tạ; Trọt Ông Bái; 2
Mồ Định; Trại Cụ Chuân; Kỳ Ô.Nước; Đồng Lò;

2Trại 14; Kỳ Ô.Than; Tây C38
Ruộng Xã; Ruộng Giếng; Đồng Cửa; Kỳ Phụ Lão;

1Cây Rưới Bắc; Kỳ Vằn
Nhà Ngò Bắc; Cây Rưới Nam 1
Nhà Ngò Nam; Cây ổi; Cơn Sanh; Đồng Chăm 2
Sét Sâu 2
Cửa Đền 1 Thửa; Kỳ Quan; Nhà Ngò 1
Trọt Cây Cam; Nhà Duôi; Đồng Me 1
Mô Mợng; Kỳ 2
Sét Cạn; Sét Sâu sát 12 2
Mồ Ước Nam; Trọt Nam; Cày Máy; Cơn Rói; Trại cũ; Trọt Bắc; Đông Trãi Cũ (Trọt Bắc) 1
Mồ Làng; Cồn Đập; Mồ Ước Bắc 1
Phốc Lác Bắc; Phốc Lác Nam; Trọt Căng 2
Tống Bè 2
Đồng Cửa; Đồng Ươn cửa bà Lai; Lợi Đường Nhật;  Đá Nện; Đồng Ươn; Vườn Xóm 3; Vườn Xóm 5 1
Mụ Ô Đồi 1
Chòi Chòi; Thuỷ Lợi; Mụ ô Rằn; Đỏ Lộc Nam 2
Chìa Vôi; Sa Tà; Thần Tự; Đỏ Lộc Bắc 2
Sân Bay Đông; Ba rĩ 1
Sân Bay Đông; Ba rĩ 1
Sân Bay Đông; Ba rĩ 1
Đồng ngáy, Trại màu cũ, Trại dược liêụ, Nhà thói 1
Đồng lò 1
Các xứ đồng xen trong dân cư và không có tên xứ đồng 1
Đất ở vườn ao liền kề
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN









Mức giỏ (đồng/m²)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI PHÚ - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường Phố Xóm
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Đường Nguyễn Văn Tố4 Đường xóm 4 Tiếp giáp xã Ngh  Ân 3

2 Đường dân cư Thửa đất số 15 Thửa đất số 29
3
3

3 Đường Xô Viết N ệ Tĩn2 Thửa đất số 81 tờ bản đồ số 4Thửa đất số 54 tờ BĐồ số 44
4 Đường quy hoạc 2 Thửa đất số 79 tờ bản đồ số 4Thửa đất số 89 tờ BĐồ số 44
5 Đường quy hoạc 2 Từ thửa số 91 Đến thửa 88 4

6 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 30 Đến thửa 73 4

7 Đường vào Sân B  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 23 Đến thửa 19 4
8 Đường vào Sân Bay (Khu Đô thị G  P ú T ọ)Từ thửa 72 Đến thửa 418 5
9 Đường vào Sân Bay (Khu Đô thị Gold Phú Thọ) 5

10 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 104 Đến thửa 419 5

11 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 335 Đến thửa 403 5
12 Đường Nghệ An X ên  K ản2 20 m đầu thửa 18 5
13 Đường Nghệ An X ên  K ản2 20m đầu thửa 236 5
14 Đường Nghệ An X ên  K ản3 Đường Xố Viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn6
15 Đường dân cư 3 Từ thửa số 129 Đến thửa 127 6
16 Đường dân cư 3 6
17 Đường dân cư 3 Từ thửa số 166 Đến thửa 162 6
18 Đường dân cư Từ thửa số 130 Đến thửa 171
19 Đường Trương Văn Lĩn3 Đường Mai Lão BạnLý Thái Tổ 6
20 Nguyễn Văn Tố 4 Đường Xố Viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn7
21 Đường Trương Văn Lĩn4 Đường Mai Lão BạnLý Thái Tổ 7
22 Đường Nguyễn Văn Tố4 Thửa 4 tờ BĐ số 7Thửa 314 tờ BĐ số 7 7
23 Đường Nguyễn Văn Tố4 Thửa 227 tờ BĐ số 7Thửa 285 tờ BĐ số 7 7
24 Đường Nguyễn Văn Tố

4

Từ thửa số 5 Đến thửa 244 7

25 Đường vào Sân B  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 10 Đến thửa 84 8

26 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 8 Đến thửa 85 8



27 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)4 Từ thửa 1 Đến thửa 23 8

28 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 24 Đến thửa 157 8

29 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 41 Đến thửa 232 8
30 Đường Nghệ An - X ên  K ản  (  Đô t ị G  P ú T ọ)Từ thửa 311 Đến thửa 324 8

31 Đường Nghệ An X ên  K ản
2 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn8
3 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn8

32 Đường dân cư 2 Từ thửa số 297 Đến thửa 213 8
33 Đường dân cư 2 Từ thửa số 202 Đến thửa 317 8
34 Đường dân cư 2 Từ thửa số 233 Đến thửa 272 8
35 Đường Xô Viết N ệ Tĩn2 Đường Hoàng P  T áiNghệ An Xiêng K ản 8
36 Đường Xô Viết N ệ Tĩn2 Đường Hoàng P  T áiNghệ An Xiêng K ản 8
37 Đường dân cư 2 Từ thửa số 309 Đến thửa 312 8
38 Đường dân cư 2 Từ thửa số 314 Đến thửa 289 8
39 Đường dân cư 2 8
40 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 9
41 Đường dân cư 3 Từ thửa số 9 Đến thửa 366 9
42 Đường dân cư 3 Từ thửa số 2 Đến thửa 371 9
43 Đường dân cư 3 Từ thửa số 350 Đến thửa 361 9
44 Đường dân cư 3 Từ thửa số 16 Đến thửa 48 9
45 Đường Trương Văn Lĩn6 Từ thửa số 15 Đến thửa 410 10
46 Đường dân cư 6 Từ thửa số 76 Đến thửa 412 10
47 Đường dân cư 6 Từ thửa số 305 Đến thửa 413 10

48 Đường Nguyễn Văn Tố4 Từ đường xóm 5Khu công nghiệp n ỏ

10
10
10
10

49 Đường QH 35.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 673, tờ số 1Thửa 825, tờ số 1 10
50 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 670, tờ só 1Thửa 826, tờ số 1 10
51 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 672, tờ số 1Thửa 824, tờ số 1 10
52 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 645, tờ số 1Thửa 807, tờ số 1 10
53 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa số 647, tờ số 1Thửa số 805, tờ số 1 10
54 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 644, tờ số 1Thửa 806, tờ số 1 10
55 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 646, tờ số 1Thửa số 804, tờ số 1 10
56 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 619 Thửa 643 10
57 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
58 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 618 Thửa 642 10
59 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
60 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 506 Thửa 518 10
61 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
62 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 769, tờ số 1Thửa 787 10



63 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
64 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 768 Thửa 786 10
65 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
66 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 749 Thửa 767 10
67 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
68 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 748 Thửa 766 10
69 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
70 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 827 Thửa 836 10
71 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
72 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 837 Thửa 846 10
73 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
74 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 847 Thửa 856 10
75 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
76 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 857 Thửa 865 10
77 Đường QH 12.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 10
78 Đường QH 19.0 m (  Q  tái địn  cư xóm 54 Thửa 479 Thửa 487 10
79 Đường Nguyễn Văn Tố4, 5 Từ thửa 35 Đến thửa 83 11
80 Đường Nguyễn T ãi 1 Ngã tư quán bánNghệ An Xiêng K ản 12
81 Đường Nguyễn T ãi 1 Từ ngã ba Quán Bán  Tín  từ t ửa 1  tờ số 1Phía nam Chợ C ều ( ửa 4  tờ BĐồ 112
82 Đường dân cư 1 Từ thửa số 11 Đến thửa 57 12
83 Đường dân cư 1 Từ thửa số 66 Đến thửa 69 12
84 Đường dân cư 1 Từ thửa số 58 Đến thửa 22 12
85 Đường Nghệ An X ên  K ản1 Từ ngã tư Quán bánĐường Xô Viết N ệ Tĩn12

86 Đường vào trườn  tật học1 Đường Nguyễn T ãivào xóm 8 12
87 Đường dân cư xóm 1 1 Từ thửa số 65 Đến thửa 64 12

88 Đường liên xóm 1-8 1, 8 Đưỡng Nguyễn T ãiTrường tật học (đến t ửa 8  tờ 113
89 Đường Nghệ An X ên  K ản2 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn13
90 Đường dân cư xóm 2 2 Từ thửa số 6 Đến thửa 381 13

91 Đường dân cư xóm 8 8 Từ đường nhà văn h á xómTrường tật học

13
13
13
13
13
13

92 Đường xóm 1-8 1 Chợ chiều Nhà văn hoá  xóm 1 13
93 Đường xóm 1-8 1 Chợ chiều Nhà văn hoá  xóm 1 13
94

Đường xóm 1 1 Từ thửa số 243 Đến thửa 193 1395
96 Đường dân cư xóm 1 1 Từ thửa số 415 Đến thửa 363 13



97 Đường dân cư xóm 2 2 Từ thửa số 391 Đến thửa 400 13
98 Đường dân cư xóm 8 8 Từ thửa số 425 Đến thửa số 458 13

99 Đường dân cư xóm 8 8
Từ thửa số 429 Đến thửa 457 13
Từ thửa số 432 Đến thửa số 447 13

100 Đường dân cư xóm 8
8 Từ thửa số 430 Đến thửa số 449 13
8 Từ thửa số 431 Đến thửa số 450 13

101 Đại lộ Xô Viết - N ệ Tĩn  (  98 Từ đường QH 1  mĐến đường Mai Lão Bạn
13
13

102 Đường quy hoạc  1  m (  98 Từ thửa 402 Đến thửa 426 13

103 Đường quy hoạc  1  m (  9
8

Từ thửa 422 Đến thửa 378
13

8 13

104 Đường quy hoạc  1  m (  9
8

Từ thửa 403 Đến thửa 418 138

105 Đường quy hoạc  2  m (  9
8

Từ thửa 407 Đến thửa 462 138
106 Khu QH trường Tật học  ( Q  đườn  1  M8 Thửa 698 Đến thửa 716 13
107 Khu QH trường Tật học  ( Q  đườn  68 Thửa 702 Đến thửa 724 13

108 Đường quy hoạc  3  m (  92 Từ thửa 462 Đến thửa 436 14
109 Đường quy hoạc  1  (  92 Từ thửa 597 Đến thửa 725 14
110 Đường quy hoạc  1  (  92 Lô góc 14
111 Đường Xô Viết N ệ Tĩn7 Đường Mai Lão BạnLý Thái Tổ 14
112 Đường Xô Viết N ệ Tĩn7 Đường Mai Lão BạnLý Thái Tổ 14
113 Đường Mai Lão Bạn 7 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết n ệ Tĩn14
114 Đường Mai Lão Bạn 7 Đường Xô Viết n ệ TĩnĐường Trương Văn lĩn14
115 Đường dân cư xóm 7 7 Đường dân cư  xóm 7Đường dân cư xóm 3 14
116 Đường dân cư xóm 7 7 Đường dân cư  xóm 7Đường dân cư xóm 3 14
117 Đường dân cư xóm 7 7 Đường dân cư  xóm 7Đường dân cư xóm 3 14
118 Đường dân cư xóm 7 7 Đường dân cư  xóm 7Đường dân cư xóm 3 14
119 Đường Trương Văn Lĩn10 Đường Hồ Tông T ốcĐường Mai Lão Bạn

15120 Đường Trương Văn Lĩn11 Đường Hồ Tông T ốcĐường Mai Lão Bạn
121 Đường Trương Văn Lĩnh Đường Mai Lão BạnĐường Nghệ An X ên  K ản

15
122 Đường dân cư 10 Từ thửa số 182 Đến thửa 205
123 Đường dân cư 10 Từ thửa số 206 Đến thửa 195
124 Đường Trương Văn Lĩn6 Đường Mai Lão BạnKhu công nghiệp 15
125 Đường Trương Văn Lĩn6 Đường Mai Lão BạnKhu công nghiệp 15
126 Đường dân cư xóm 6 6

Đường Trương Văn LThửa đất số 88 tờ 1 15127 Đường dân cư xóm 6 6
128 Đường dân cư xóm 6 6 Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 116 tờ 1 15
129 Đường dân cư xóm 6

6 Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 57 tờ 1 15130 Đường dân cư xóm 6
131 Đường Mai Lão Bạn 6.7 Chợ mới dâu Trương Văn Lĩn 15



132 Đường Mai Lão Bạn 5 Trương Văn LĩnThửa 131 tờ BĐồ 1 15
133 Đường dân cư 6 Từ thửa số 147 Đến thửa 228 15
134 Đường dân cư 5 Từ thửa số 165 Đến thửa 351 15

135 Đường dân cư xóm 7 7 Đường Mai Lão BạnThửa đất số 284 tờ bản đồ số 115

136 Đường dân cư 5, 7, 10 Đường Mai Lão BạnThửa đất số 127 tờ bản đồ số 115

137 Đường dân cư xóm 1 10 Đường Trương Văn LThửa đất số 237 tờ 1 15
138 Đường Mai Lão Bạn 5, 10 Đường Trương Văn L ĩnNhà văn hóa xóm 5 16
139 Đường Mai Lão Bạn 5, 10 Đường Trương Văn L ĩnNhà văn hóa xóm 6 16
140 Quy hoạch tây đườn  D5, 10 Từ lô số 01 Đến lô số 20 16
141 Đường dân cư 5 Từ thửa số 4 Đến thửa số 19 16
142 Đường dân cư 5 Từ thửa số 105 Đến thửa số 389
143 Đường dân cư 5, 10 Từ lô số 83 Đến lô số 91 16
144 Đường dân cư 5, 10 Từ lô số 28 Đến lô số 92 16
145 Đường dân cư 5, 10 Từ lô số 21 Đến lô số 82 16
146 Đường dân cư 5, 15 Từ thửa số 141 Đến thửa số 142 16
147 Đường Nguyễn Văn Tố5 Đường Mai Lão BạnKhu công nghiệp , thửa đất số 4 tờ bản đồ 116
148 Đường Nguyễn Văn Tố5 Đường Mai Lão BạnKhu công nghiệp , thửa đất số 4 tờ bản đồ 116
149 Đường Nguyễn Văn Tố5 Đường Mai Lão BạnKhu công nghiệp , thửa đất số 4 tờ bản đồ 116
150

Đường dân cư 5 Thửa đất 60 tờ bàn đồ 1Thửa đất 210 tờ bàn đồ 116151
152 Đường dân cư 5

Trương Văn LĩnThửa đất số 237 tờ 1
16

153 Đường trục dọc xóm 1 5 16
154 Đường Nguyễn T ãi 1 Đường Mai Lão BạnChợ chiều 17
155 Đường Nguyễn T ãi 1 Đường Mai Lão BạnChợ chiều 17
156 Đường dân cư 1 Nguyễn Trãi Thửa số 469 tờ BĐ 1 17
157 Đường dân cư 1 Nguyễn Trãi Thửa 407 tờ BĐ số 1 17
158 Đường dân cư 1 Đường Mai Lão BạnThửa số 57 tờ BĐ sô 1  ( n à máy c è)17
159 Đường Mai Lão Bạn1, 8, 2009 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn17
160 Đường Mai Lão Bạn 1, 8 Nguyễn Trãi Thửa đất 51 tờ bản đồ 117
161 Đường dân cư 1

Đường Mai Lão BạnThửa đất 408 tờ bản đồ 117162 Đường dân cư
163 Đường dân cư 1 Đường Mai Lão BạnThửa đất 5 tờ bản đồ 117
164 Đường dân cư 9

Đường Mai Lão BạnThửa đất 272 tờ bản đồ 117165 Đường dân cư
166 Đường dân cư 8 Đường Mai Lão BạnThửa đất 8 tờ bản đồ 117
167 Đường dân cư

9 Đường Mai Lão BạnThửa đất 227 tờ bản đồ 117
168 Đường dân cư
169 Đường dân cư
170 Đường dân cư

9
Đường Mai Lão BạnThửa đất 653 tờ bản đồ 117



171 Đường dân cư 9 Đường Mai Lão BạnThửa đất 653 tờ bản đồ 17

172 Đường dân cư 9 Đường Mai Lão BạnThửa đất 515 tờ bản đồ 117
173 Đường QH xóm 9 đôn  T ườn  V ệt Hàn9 Thửa đất 299 tờ BĐ 1Đường Mai Lão Bản 17
174 Đường dân cư 9 17

175 Đường quy hoạc  dân cư xóm 99 Đường QH xóm 9 đôn  T ườn  V ệt Hàn
Thửa đất số 654 tờ bản đồ 117
Thửa đất số 608 tờ bản đồ 117

176 Đường quy hoạc  dân cư xóm 99 Đường QH xóm 9 đôn  T ườn  V ệt HànThửa đất số 562 tờ bản đồ 117
177 Đường quy hoạc  dân cư xóm 99 Đường QH xóm 9 đôn  T ườn  V ệt HànThửa đất số 504 tờ bản đồ 117
178 Đường quy hoạc  dân cư xóm 99 Từ thửa 478 Thửa đất số 694 tờ bản đồ 117
179

Đường Mai Lão Bạn 8, 9 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn
18

180 18
181 Đường dân cư 18

182 Đường dân cư 9

Đường Mai Lão Bạnthửa đất 89 tờ bản đồ 118

Đường Mai Lão Bạnthửa đất 102 tờ bản đồ 118
183 Đường QH D1 9 Đường Hồ Tông T ốcĐường Mai Lão Bản 18

184 Đường dân cư

9

Đường QH xóm 9 đôn  T ườn  V ệt Hàn

Thửa đất số 134 tờ bản đồ 1

18

9 Thửa đất số 377 tờ bản đồ 1
9 Thửa đất số 329 tờ bản đồ 1
9 Đường dân cư xóm 9Đường nhỏ lẻ

185 Đường Xô Viết N ệ Tĩn7 Đường Nghệ An X ên  K ảnHồ Tông Thốc 18
186 Đường Xô Viết N ệ Tĩn10 Đường Hoàng P  T áiĐường Hồ Tông T ốc 19
187 Đường Trương Văn Lĩn10 Đường Hoàng P  T áiMai Lão bạng 19
188

Đường dân cư
10

Đường Xô Viết N ệ Tĩn  bắc 2Đường Trương Văn Lĩn19189 10
190 Đường dân cư 10

Thửa số 5 tờ bản đồ số 1Thửa số 123 tờ bản đồ 119191 Đường dân cư 10
192 Đường dân cư 10 Đường Trương Văn LThửa đất số 185 tờ bản đồ số 1

19
193 Đường dân cư 10

Thửa đất số 187 tờ số 1Thửa số 236 tờ bản đồ số 1194 Đường dân cư 10
195 Đường dân cư 10

Đường Trương Văn LThửa đất số 22 tờ bản đồ số 1

19

196 Đường dân cư 10
197 Đường dân cư 10

Đường Trương Văn LThửa đất số 51 tờ bản đồ số 1198 Đường dân cư 10
199 Đường dân cư 10

Đường Trương Văn LThửa đất số 51 tờ bản đồ số 1200 Đường dân cư 10
201 Đường dân cư t  mư n  Hồ Tôn  T ốc13 Đường Xô Viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn19
202 Đường dân cư 13 Từ thửa 318 tờ BĐ 1Thửa 319 tờ BĐ 1 19
203 Đường Hồ Tông T ốc 13 Đường Xô Viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn19
204 Đường dân cư 13 Đường Xô Viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn19
205 Đường dân cư 13 Từ thửa số 235 Đến thửa số 366 19



206 Đường quy hoạc 10 Từ lô số 93 Đến lô số 99 20
207 Đường quy hoạc 10 Từ lô số 100 Đến lô số 104 20
208 Đường Trương Văn Lĩn13 Đường Hoàng P  T áiĐường Hồ Tông T ốc 20
209 Đường Trương Văn Lĩn13 Đường Hoàng P  T áiĐường Hồ Tông T ốc 20
210 Đường Hồ Tông T ốc13, 12 Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 337 tờ bản đồ số 220
211 Đường Hồ Tông T ốc13, 13 Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 420 tờ bản đồ số 220
212 Đường Hồ Tông T ốc 12 Từ thửa số 319 Đến thửa số 246 20
213 Đường dân cư dọc t  mư n  đườn  Hồ Tôn  T ốc12 Từ thửa số 358 Đến thửa số 305 20
214 Đường dân cư 10, 13 Đường Hồ Tông T ốcThửa đất số 5 tờ bản đồ số 220
215 Đường dân cư 10, 13 Đường Hồ Tông T ốcThửa đất số 5 tờ bản đồ số 220
216 Đường dân cư

Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 612 tờ bản đồ số 220

217 Đường dân cư
218 Đường dân cư
219 Đường dân cư
220 Đường dân cư 13

Thửa đất số 335 tờ bản đồ 2Thửa đất số 272 tờ bản đồ 2
20

221 Đường dân cư 13 20
222 Đường dân cư 13

Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 494 tờ bản đồ số 2
20

223 Đường dân cư 13 20
224 Đường dân cư 12

Đường Hoàng P  T áiĐường Hồ Tông T ốc 20225 Đường dân cư 12
226 Đường dân cư 12 Hoàng Phan TháiHồ Tông Thốc

20
227 Đường dân cư 12 Từ thửa số 458 Đến thửa số 618
228 Đường QH 12 Từ thửa số 405 Đến thửa số 546
229 Đường Chu Trạc 11 Thửa đất số 271 tờ bản đồ số 2Thửa đất số 187 tờ bản đồ số 121
230 Đường dân cư 11 Từ thửa số 237 Đến thửa số 142 21
231 Đường dân cư 11 Từ thửa số 160 Đến thửa số 293 21
232 Đường dân cư 11 Từ thửa số 351 Đến thửa số 486 21
233 Đường dân cư 22 Thửa 37 tờ BĐồ số 2Thửa 47 tờ BĐồ số 2 22
234 Đường dân cư 22
235 Đường Hồ Tông T ốc 15 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn23
236 Đường quy hoạc  xóm 9 đôn  t ườn  V ệt Hàn9 Đường Mai Lão BạnĐường Hồ Tông T ốc 24
237 Đường liên xóm 9 9 Từ thửa số 19 Đến thửa số 548 24
238 Đường liên xóm 9 9 Từ thửa số 351 Đến thửa số 486 24
239 Đường Hồ Tông T ốc 15 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn24
240 Đường Hồ Tông T ốc 16 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn24
241 Đường Hồ Tông T ốc 15 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn24
242 Đường liên xóm 1 15 Từ thửa số 92 Đến thửa số 607 24
243 Đường dân cư 15 Từ thửa số 199 Đến thửa số 20 24
244 Đường dân cư 15 Từ thửa số 511 Đến thửa số 159 24
245 Đường dân cư 15 Thửa 287 tờ BĐồ số 2Thửa 306 tờ BĐồ số 2  )24
246 Đường dân cư 15 Thửa 242 tờ BĐ số 2Thửa 243 tờ BĐ 2 24
247 Đường dân cư 15 Thửa 390 tờ BĐồ số 2Thửa 292 tờ BĐồ số 2 24
248 Đường dân cư 15 Từ thửa số 468 Đến thửa số 244 24



249 Đường dân cư 15 Từ thửa số 245 Đến thửa số 293 24
250 Đường dân cư 15 Thửa 139 tờ BĐồ số 3Thửa 252 tờ BĐồ số 2 24
251 Đường QH rộng 2  m (  Q  đất đấu g á)15 Thửa 520, tờ 25Thửa 525, tờ 20 24
252 Đường dân cư 15 Từ thửa số 161 Đến thửa số 136 24
253 Đường dân cư 15 Thửa 315 tờ BĐồ số 2Thửa 200 tờ BĐồ số 2 24
254

Đường dân cư liên xóm 1  1
15 Thửa 349 tờ BĐồ số 2Thtửa 602tờ BĐồ số 2 24

259 15 24
260 Đường dân cư 15 Thửa 349 tờ Bản Đồ số 2Thửa 602 tờ Bản đồ số 224
261 Đường dân cư 15 Thửa 588 tờ BĐồ 2Thửa 552 tờ BĐồ 2 24

262 Đường dân cư 15 Thửa 467 tờ BĐồ 2Thửa 411 tờ BĐồ số 2

24
24
24

263 Đường dân cư 15 Từ thửa 435, tờ 2Thửa 707, tờ 24 24
264 Đường dân cư 15 Từ thửa 452, tờ 2Thửa 494, tờ 24 24
265 Đường Hồ Tông T ốc (Đất Q  k  cục dự t ữ q ốc g15 Từ thửa 750, tờ 2Thửa 758, tờ 24 24
266 Đường dân cư (Đất Q  k  Cục dự t ữ q ốc g15 Từ thửa 743, tờ 2Thửa 749, tờ 24 24
267 Đường dân cư (Đất Q  k  Cục dự t ữ q ốc g15 Từ thửa 744, tờ 2Thửa 745, tờ 24 24
268 Đường dân cư (Đất Q  k  Bện  v ện tâm t ần15 Từ thửa 611, tờ 2Thửa 717, tờ 24 24
269 Đường dân cư 15 Thửa đất số 502 tờ 2Giáp khu đất Tài năn  t ẻ24
270 Đường dân cư 15 Thửa đất số 502 tờ 2Giáp khu đất Tài năn  t ẻ24
271 Đường dân cư 15 Thửa đất số 502 tờ 2Giáp khu đất Tài năn  t ẻ24
272 Đường dân cư 15 Thửa đất số 502 tờ 2Giáp khu đất Tài năn  t ẻ24
273 Đường Xô Viết N ệ Tĩn13, 14 Đường 72m Đường Hồ Tông T ốc 25
274 Đường Xô Viết N ệ Tĩn13, 14 Đường 72m Đường Hồ Tông T ốc t ửa 5  tờ BĐ số 225
275 Đường dân cư 14 Từ thửa số 242 Đến thửa số 288 25
276 Đường Hoàng P  T ái14 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn25
277 Đường dân cư 14 Từ thửa số 379 Đến thửa số 446
278 Đường Hoàng P  T ái13 Đường Xô Víêt N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn25
279 Đường dân cư 13 Từ thửa số 317 Đến thửa số 319 25
280 Đường dân cư 13 Từ thửa số 289 Đến thửa số 473 25
281 Đường dân cư xóm 1 13 Thửa 20 tờ BĐồ số 2Thửa 31 tờ BĐồ số 2 25
282 Đường dân cư 14 Từ thửa số 548 Đến thửa số 546 25
283 Đường dân cư 14 Từ thửa số 21 Đến thửa 411 25
284 Đường ngang xóm 1 13 Thửa 291 tờ BĐồ số 2Thtửa 84 tờ BĐồ số 2 25
285 Đường dân cư 13 Từ thửa số 224 Đến thửa số 538 25
286 Đường dân cư 14 Từ thửa 473 Đến thửa 652 25
287 Đường dân cư 14 Từ thửa số 467 Đến thửa số 502 25
288 Đường dân cư 14 Từ thửa số 503 Đến thửa số 484 25

289 Đường dân cư xóm 1

14

Thửa 443 tờ BĐồ số 2Thửa 122 tờ BĐồ số 2

25
14 25
14 25

25
290 Đường Hoàng P  T ái (Đất Tái địn  cư)14 Từ thửa 641, tờ 2Thửa 648, tờ 25 25



291 25
292 Đường QH rộng 2  m (  tái địn  cư B  đa k14 Từ thửa 586, tờ 2Thửa 592, tờ 25 25
293 Đường QH rộng 2  m (  tái địn  cư B  đa k14 Từ thửa 576, tờ 2Thửa 666, tờ 25 25
294 Đường QH rộng 2  m (  tái địn  cư B  đa k14 Từ thửa 626, tờ 2Thửa 634, tờ 25 25
295 Quy hoach đấu g á xóm 114 Từ thửa số 570 Đến thửa số 282 25
296 Quy hoach đấu g á xóm 114 Từ thửa số 566 Đến thửa số 307 25
297 Quy hoach đấu g á xóm 114 Từ thửa số 405 Đến thửa số 426 25
298 Đường Hoàng P  T ái12, 13 Đường Xô viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn26
299 Đường dân cư 12, 13 Từ thửa số 243 Đến thửa số 373 26
300 Đường dân cư 12, 13 Từ thửa số 120 Đến thửa số 550 26
301 Đường Hoàng P  T ái12, 13 Đường Trương Văn LĩnNgã ba đường đi xóm 126
301 Đường Trương Văn Lĩn12 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái26
302 Đường Hoàng Phan Thái Đường Xô viết N ệ TĩnĐường Trương Văn Lĩn26
303 Đường Trương Văn Lĩn  (  Tái địn  cư xóm 113 Từ thửa 598, tờ 2Thửa 596, tờ 26 26
304 Đường QH khu Tái địn  cư xóm 113 Từ thửa 615, tờ 2Thửa 597, tờ 26 26
305 Đường dân cư 12 Từ thửa số 256 Đến thửa số 337 26
306 Đường Trương Văn Lĩn  (  Tái địn  cư)13 Đường Hoàng P  T áiĐường Hồ Tông T ốc 26
307 Đường dân cư 13 Từ thửa số 3 Đến thửa số 541 26
308 Đường dân cư 13 Từ thửa số 24 Đến thửa số 106 26
309 Đường dân cư 13 Từ thửa số 25 Đến thửa số 4 26
310 Đường dân cư 13 Đường Hoàng P  T áiThửa đất số 149 tờ bản đồ 226
311 Đường dân cư 13 Thửa 133, tờ 26Thửa đất số 565 tờ bản đồ 226
312 Đường dân cư 12

Thửa 10 tờ BĐồ số 2Thửa 583 tờ Bản đồ số 2
26

313 Đường dân cư 12 26
314 Đường dân cư 12 Thửa 62 tờ BĐồ số 2Thửa 339 tờ Bản đ số 226
315 Đường dân cư 12

Thtửa 145 tờ BĐồ số 2Thửa 619 tờ Bản đ số 2

26
316 Đường dân cư 12 26
317 Đường Trung Lộc 12 26
318 Đường dân cư 12 26
319 Đường Hoàng P  T ái11 Đường Trương Văn LĩnThửa đất số 62 tờ bản đồ 227
320 Đường dân cư 11 27
321 Đường dân cư 12 Từ thửa số 225 Đến thửa số 525 27
322 Đường dân cư 12 27
323 Đường Trung Lộc 21 Thửa 406 tờ Bản đồ số 2Thửa 293 tờ Bản đồ số 227

324 Đường Trung Lộc

21

Thửa 233 tờ Bản đồ số 2Thửa 517 tờ Bản đồ số 2

27
21 27
21 27

325 Đường Trung Lộc
21

Thửa đất số 295 tờ Bản đồ 2Thửa đất số 542 tờ Bản đồ 2
27

21 27
326 Đường Dân cư 21 Thửa 345 tờ Bản đồ số 2Thửa 553 tờ Bản đồ số 227
327 Đường Dân cư Thửa 266 Thửa 543 27
328 Đường dân cư 21

Thửa 149 tờ BĐồ số 2Thửa 278 tờ Bản đồ số 2
27

329 Đường dân cư 21 27



330 Đường dân cư 21 Thửa đất số 295 tờ BĐ 2Thửa đất 551, tờ bản đồ 227
331 Đường Chu Trạc 11, 22 Thửa 89 tờ Bản đồ số 2Thửa 303 tờ Bản đồ số 227
332 Đường dân cư 11, 22 Thửa 129, tờ bản đò 2Thửa đất số 530  tờ bản đồ 227
333 Đường dân cư 11, 22 Thửa đất số 63, tờ BĐ 2Thửa đất số 529  tờ bản đồ 227
334 Đường dân cư 22 Thửa đất số 138  tờ bản đồ 2Thửa đất số 518 27
335 Đường dân cư 22

Thửa đất số 450, tờ bản đồ 2Thửa đất số 487, tờ bản đồ số 2
27

336 Đường dân cư 22 27

337 Đường dân cư

22

Thửa 6 tờ Bản đồ số 2Thửa 419 tờ Bản đồ số 2

28
22 28
22 28
22 28

338 Đường dân cư 22 thửa 209 tờ Bản đồ 2Thửa 130 tờ Bản đồ 2
28
28

339 Đường 72m 17 Thửa 334, tờ ản đồ 29 29

340 Đường trục nga  xóm 1
15

Nhà bà Nguyễn Thị Lộc P. Hà H  TậpĐến hết khu QH dân cư Báo N ệ A
29

15 29
341 Đường Hoàng P  T ái15 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn29
342 Đường dân cư 15 Từ thửa 33 Đến thửa 57 29
343 Đường dân cư 15, 17 Từ thửa số 33 Đến thửa số 157 29
344 Đường dân cư 17 Từ thửa số 467 Đến thửa số 416 29
345 Đường dân cư 17 Từ thửa số 128 Đến thửa số 468 29
346 Đường dân cư 17 Thửa đất số 469  tờ bản đồ số 2Thửa đất số 640  tờ BĐ 229
347 Đường trục nga  xóm 1  Q  tồn đọn  n à sứ16 Thửa 167 Thửa 294 29
348

Đường dân cư 16 Thửa 298 Thửa 156
29

349 29
350 Đường dân cư 16 Thửa đất số 122  tờ bản đồ 2Thửa đất số 646  tờ bản đồ 229
351

Đường dân cư 16 Thửa 231 Thửa 478
29

352 29
353 Đường dân cư 16.17 Thửa 121 Thửa 502 29

354 Đường dân cư

16, 17 Thửa 123 Thửa 215 29
16, 17 Thửa đất số 159Thửa đất số 175 29
16, 17 Thửa đất số 216Thửa đất số 639 29

355 Đường 72 m (Kh  TĐC16 Thửa 513 Thửa 677
29
29

356 Đường dân cư Q  rộn  9  m ( K  TĐC16 Thửa 505 Thửa 643
29
29

357 Đường trục nga  xóm 1  Q  tồn đọn16 thửa 167 Tờ29 thửa 294, Tờ29 29
358 Đường dân cư Q  rộn  9  m16 thửa 33 Tờ29 thửa 57, Tờ29 29

359 Đất QH TĐC (Từ t ửa 5  đến t ửa 5  Tờ BĐ 216
Góc 2 mặt đường 29
Các thửa còn lại 29

360 Đường dân cư 16 Thửa 472 29

361 Đường QH 72 M (  q  h ạc  dầu k í)17 Thửa 375 Thửa 379
29
29



362 Đường QH 12 m (  q  h ạc  dầu k í)16, 17 Thửa 575 Thửa 582 29
363 Đường QH 12 m (  q  h ạc  dầu k í)16, 17

Thửa 583 Thửa 632

29
364 Đường QH 21 m (  dầu k í)16, 17 29
365 Đường QH 21 m (  q  h ạc  dầu k í)16, 17 29
366 Đường QH 12 m 16 Các lô còn lại 29
367 Đường trục dọc l ên xóm 1  116, 17 Thửa 330 Thửa 217 29
368 §-êng Hoµng Ph  T ¸i15 Đường Nguyễn T ãiĐường Xô Viết N ệ Tĩn30
369 Đường dân cư 15, 17 Thửa 45 30
370 Đường dân cư 17 Thửa 44 Thửa 559 30
371 Đường trục nga  l ên xóm 117 Từ thửa số 44 Đến thửa số 61 30
372 Đường trục nga  l ên xóm 117 Thửa 59 Thửa 324 30

373Đường trục ngang liên xóm 1 17 Thửa 59 Thửa 324
30
30

374 Đường dân cư 17 Thửa 64 Thửa 86
30
30

375 Đường dân cư 17 Thửa 506 tờ Bản đồ 3Thửa 262 tờ Bản đ 3

30
30
30

376 Đường QH 72m 14 Ngã 3 Quán Bàu Đại lộ 32 30

377 Đường dân cư 14 Thửa 467 tờ Bản đồ số 2Thửa 93 tờ Bản đồ số 3
30
30

378 Đường dân cư 19 Trạm xá trung đoàn 8Thửa 313 tờ Bản đồ số 230
379 Đường dân cư 19 Thửa 422 tờ Bản đồ số 3Thửa 296 tờ Bản đồ số 330
380 Đường dân cư 19 Thửa 404 tờ Bản đồ số 3Thửa 298 tờ Bản đồ số 330
381 Đường dân cư 19 Từ thửa số 502 Đến thửa số 434 30
382 Đường dân cư 19 Từ thửa số 487 Đến thửa số 567 30
383 Đường dân cư 19 Từ thửa số 558 Đến thửa số 456 30
384 Đường dân cư 18 Từ thửa số 558 Đến thửa số 456 30

385Đường 72m (Khu tái định cư đườn  7  m19 Từ thửa 240 Đến thửa 331
30
30

386Đường QH (Khu tái định cư đườn  7  m19 Từ thửa 263 Đến thửa 344
30
30

387Đường QH (Khu tái định cư đườn  7  m19 Từ thửa 394 Đến thửa 602
30
30

388 Đường QH (Khu tái địn  cư đườn  7  m19 Thửa đất số 679Thửa đất số 710, tờ số 3
30
30

389Đường QH (Khu tái định cư đườn  7  m19 Từ thửa 620 Đến thửa 651
30
30

390Đường QH (Khu tái định cư đườn  7  m19 Từ thửa 652 Đến thửa 666
30
30

391 19 Các thửa còn lại 30
392 Đường dân cư 19 Trạm xá Trung Đoànthửa 313, Tờ29 30
393 Đường QH rộng 2 19 Thứa 313 Thửa 361 30



394 Đường 72m 17 Thửa số 325 Thửa số 239 30
395 Đường 72m 17 30
396 Đường 30m tron  k  đô t ị v  9 ( óc19 Thửa 181 Thửa 220 30
397

Đường 30m tron  k  đô t ị v  919
Thửa 176 Thửa 196 30

398 Lô góc 30
399 Đường 30m tron  k  đô t ị v  9 ( óc19 Thửa 100 Thửa 195 30
400

Đường 72 m (Kh  đô t ị V  919
Thửa 108 Thửa 157 30

401 Lô góc 30
402 Đường 12 m (Kh  đô t ị V19 Thửa 221 Thửa 309 30
403 Đường 12 m (Kh  đô t ị V19 Thửa 721 Thửa 738 30
404 Đường Xô Viết N ệ Tĩn  (  đô t ị V19 Thửa 278 Thửa 281 30
405 Đường QH (Khu dầu k í)19 Thửa 717 Thửa 720 30
406 Đường QH rộng 7  m (  Tái địn  cư Sở g  t ôn17 Thửa 721 Thửa 733 30

407 Đường Quy Hoạc  (  919 Từ thửa 100 Đến thửa 181
31
31

408 Đường Quy Hoạc  (  919 Từ thửa 186 Đến 418 31
409 Đường Quy Hoạc  (  919 Từ thửa 310 Đến thửa 285 31
410 31
411 Đường Quy Hoạc  (  919 Từ thửa 420 Đến thửa 211 31
412 31

413Đường Quy Hoạch (Vina  919 Từ thửa 269 Đến thửa 337 31

414Đại lộ Lê Nin (Khu Đô thị M  K Từ thửa 783 Đến thửa 915 31

415Đường quy hoạch (Khu Đô thị M  K Từ thửa 782 Đến thửa 893 31

416 Đường Quy hoạc   (  Đô t ị H  3Từ thửa 494 Đến thửa 635 31

417Đường Quy hoạch  (Khu Đô thị H  3 Từ thửa 653 Đến thửa 727 31

418Đại lộ Lê Nin (Khu Đô thị HA  3 Từ thửa 655 Đến thửa 508 31
419 Đường Quy hoạch (Khu Đô thị H  3Từ thửa 656 Đến thửa 507 31

420Đường Trương Văn Lĩnh (Khu Đô t ị H  3 Từ thửa 687 Đến thửa 725 31

421Đường Quy hoạch (Khu Đô thị H  3 Từ thửa 688 Đến thửa 505 31
422 Đường Phạm Đình Toái  (Khu đô t ị H  3Từ thửa 496 Đến thửa 500 31
423 31
424 Đường Quy hoạch (Khu đô thị H  3Từ thửa 501 Đến thửa 726 31
425 31
426 Đường Trương Văn Lĩn20 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái31
427 Đường dân cư 20 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái31



428 Đường Trung Lộc 20 Từ thửa số 612 Đến thửa số 585 31
429 Đường Phạm Đìn  T ái20 Từ thửa số 551 Đến thửa số 604 31
430 Đường dân cư 20 Đường Trương Văn LĩnThửa 591 tờ BĐồ 3 31
431 Đường Phú Yên 20 Thửa 202 tờ BĐồ số 3Thửa 171 tờ BĐồ số 3 31
432 Đường Phú Yên 20 31
433 Đường Phú Yên 20 31
434 Đường quy hoạc  (  đô t ị H  c  320 31
435 Đường Quy hoạc  (  Đô t ị H  323 Từ thửa 656 Đến thửa 507 31
436 Đường Phạm Đìn  T ái  (  đô t ị H  323 Thửa 586 Thửa 592 31
437 Đường Phạm Đìn  T ái23 Lô góc 31
438

Đại lô Lê Nin (Kh  đô t ị V19
Lô góc 31

439 Các thửa còn lại 31
440 Đường QH (Khu đô t ị V19 Các thửa còn lại 31
441 Đường Phạm Đìn  T ái23 Lô góc 31
442 Đường Phạm Đìn  T ái23 Thửa 730 31
443 Đường dân cư 23 Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3 32
444

Đường dân cư 23 Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3
32

445 32
446 Đường Phú Yên 23 Từ thửa số 123 Đến thửa số 589 32
447 Đường dân cư 13 Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3 32
448 Đường dân cư 13 Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3 32
449 Đường Phạm Đìn  T ái23 32
450 Đường Phạm Đìn  T ái23 Lô góc 32
451 Đường dân cư Từ thửa số 104 Đến thửa số 568 32
452 Đường Phạm Đìn  T ái19 thửa 574 tờ 32 Thửa 430 tờ 33 32
453 Đường dân cư 23 Từ thửa số 224 Đến thửa số 303 32
454 Đường dân cư 23 Từ thửa số 207 Đến thửa số 187 32
455 Đường Trương Văn Lĩn23 Dân cư xóm 23 32
456 Đường Phạm Đìn  T ái23 Đường Phạm Đìn  T áiĐường dân xóm 2 32
457 Đường dân cư Từ thửa số 432 Đến thửa số 408 32
458 Đường dân cư Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3 32
459

Đường dân cư 23 Thửa 180 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3
32

460 32
461 Đường dân cư 20 Từ thửa số 189 Đến thửa số 588 32
462 Đường dân cư 20 Từ thửa số 556 Đến thửa số 562 32
463 Đường dân cư Từ thửa số 104 Đến thửa số 568 32
464 Đường dân cư Từ thửa số 578 Đến thửa số 8 32
465 Đường Phú Yên Từ thửa số 123 Đến thửa số 589 32

466 Đường Phú Yên 20
Từ thửa số 123 Đến thửa số 589 32
Thửa 22 tờ BĐồ số 3Thửa 214 tờ BĐồ số 3 32

467 Đường dân cư Thửa 180, 265 tờ BĐồ số 3Thửa 292 tờ BĐồ số 3
32
33

468 Đường dân cư 23 Thửa 111 tờ BĐ số 3Thửa 214 tờ BĐồ số 3
33



468 Đường dân cư 23 Thửa 111 tờ BĐ số 3Thửa 214 tờ BĐồ số 3 33
469 §-êng Ph¹m §×nh To¸i Thöa 147 Thöa 430 33
470

Đường dân cư 23Thửa đất 431 tờ bản đồ số 3Thửa đất 358 tờ bản đồ số 3

33
471 33

33
33

472 Đường dân cư 23 33
473 Đường dân cư 18 Từ thửa số 137 Đến thửa số 159 33
474 Đường dân cư 18 33

475 Đường QH 12M 19

Lô góc 34
Các lô còn lại 34
Lô góc 34
Các lô còn lại 34

476 Đường QH 18M 19
Lô góc 34
Các lô còn lại 34

477 Đường QH 11M 19
Lô góc 34
Các lô còn lại 34

478 Đường QH 12 M 19 Các lô còn lại 34
479 Đường dân cư 18 35
480 Đường dân cư 18 Thửa 251 tờ BĐồ 3Thửa 224 tờ BĐồ 3 35

481 Đường dân cư
18, 19 Thửa đất số 262 tờ bản đồ 3Thửa đất số 22 tờ bản đồ 335

18 Thửa đất số 4 tờ bản đồ 3Thửa đất 80 tờ bản đồ 335

482 Đất quy hoạch

18 Góc hai mặt đường 35

18 Những thửa còn lại
35
35

483 Đường quy hoạc  (  đô t ị T19 Thửa 836 Thửa 986 35
484 Đường quy hoạc  (  đô t ị T19 Thửa 742 Thửa 841 35
485 Đường quy hoạc  (  đô t ị T19 Thửa 783 Thửa 883 35
486 Đường Phạm Đìn  T ái18 Đường Hà Huy TậpĐường Lê Nin 35
487 Đường đất (Đườn  P ạm Đìn  T ái cũ)18 Từ thửa 367 Đến thửa số 211 35
488 Đường quy hoạc 18 Từ thửa số 536 Đến thửa số 465 35
489 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Thửa đất 533 tờ bản đồ 3Thửa đất 631 tờ bản đồ 335
490 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Thửa đất 630 tờ bản đồ 3Thửa đất 559 tờ bản đồ 335
491 Đường dân cư k  tái địn  cư18 từ thửa 561 đến thửa 564 35
492 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Thửa đất 622 tờ bản đồ 3Thửa đất 24 tờ bản đồ 335
493 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Đường Phạm Đìn  T áiThửa đất số 578 tờ bản đồ số 335
494 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Đường Phạm Đìn  T áiThửa đất số 288 tờ bản đồ số 335
495 Đường dân cư khu tái định cư Từ thửa 579 thửa 692 35
496 Đường dân cư khu tái định cư Thửa đất số 601 tờ bản đồ số 3Thửa đất số 575 tờ bản đồ số 335
497 Đường dân cư k  tái địn  cư18 Thửa đất số 411 tờ bản đồ số 3Thửa đất số 263 tờ bản đồ số 335
498 Đường dân cư 18 Thửa đất 672 tờ bản đồ 3Thửa đất 263 tờ bản đồ 335
499 Đường dân cư 18, 19 Thửa 230 tờ bản đồ 3Thửa 232 tờ bản đồ 3 35
500 Đường dân cư Thửa đất 122 tờ bản đồ 3Thửa đất 12 tờ bản đồ 335



501 Đường dân cư Thửa đất 104 tờ bản đồ 3Thửa đất 698 tờ bản đồ 335
502 Đường dân cư Thửa 210 tờ BĐồ 3Thửa 140 tờ BĐồ 3 35
503 Đường dân cư Từ thửa số 209 Đến thửa số 699 35
504 Đường dân cư Thửa 138 tờ BĐồ 3Thửa 99 tờ BĐồ 3 35
505 Đường dân cư Từ thửa số 137 Đến thửa số 159 35

506 Đường dân cư Đường Phạm Đình T áiCổng Trung đoàn 80 thửa đất 1  tờ BĐ 3

35
35
35

507
Đường dân cư 18, 19

Đường Phạm Đìn  T áiThửa đất 270 tờ BĐ 3 35
Đường Phạm Đìn  T áiThửa đất 487 tờ BĐ 3 35
Thửa 251 tờ BĐồ 3Thửa 224 tờ BĐồ 3 35
Thửa 203 tờ BĐồ 3Thửa 131 tờ BĐồ 3 35

508 Từ thửa số 221 Đến thửa số 152 35

509 Đường dân cư 18, 19

Thửa đất số 262 tờ bản đồ 3Thửa đất số 22 tờ bản đồ 335
35

Thửa đất 241 tờ bản đồ 3Thửa đất 173 tờ bản đồ 335
Thửa đất số 4 tờ bản đồ 3Thửa đất 80 tờ bản đồ 335

510 Đường Lý Tự Trọn 18, 19 Đường Lê Nin Đến thửa 281 tờ 3 36
511 §¹i lé Lê Nin 23 Đường Lý Tự TrọnĐường 72m 36

512Đại lô Lê Nin (Khu đô thị HA  3 Từ thửa 661 Đến thửa 719
36
36

513Đường Quy hoạch (Khu đô thị H  3 Từ thửa 660 Đến thửa 718
36
36

514Đường Phạm Đình Toái (Khu đô t ị H  3 Từ thửa 651 Đến thửa 654
36
36

515Đường Quy hoạch (Khu đô thị H  3 Từ thửa 658 Đến thửa 655
36
36

516 Đường Phạm Đìn  T ái ( K  đô t ị)
23 Đường 3-2 Trương Văn Lĩnh 36
23 Lô góc 36

517 Đường quy hoạc  ( K  đô t ị)
23 Các lô còn lại 36

Lô góc 36

518 Đại lộ Lê Nin (Kh  đô t ị  H  323
Từ thửa 533 Đến thửa 537 36
Lô góc 36

519 Đường Phạm Đìn  T ái  (  đô t ị G  319 Thửa 723 Thửa 772
36
36

520 Đường Đại lộ 32 (  đô t ị G  319 36
521 Đường QH rộng 9  (  đô t ị G  319 Các lô góc 36
522 Đường QH rộng 9  (  đô t ị G  319 Các thửa còn lại 36
523 Đường quy hoạc  (  đô t ị H  320 36
524 Đại lô Lê Nin (Kh  đô t ị H  320 36
525 Đại lô Lê Nin (Kh  đô t ị H  320 36
526 Đường Phạm Đìn  T ái (  đô t ị H  320 36

527 Đại lộ Lê Nin (Kh  đô t ị  H  323 Từ thửa 661 Đến thửa 719 36



527 Đại lộ Lê Nin (Kh  đô t ị  H  323 Từ thửa 661 Đến thửa 719 36
528 Đường quy hoạc

24
Từ thửa 593 Đến thửa 616 36

529 Đường Trương Văn Lĩn Từ thửa 594 Đến thửa 601 36

530 Đường 3/2 Đại lộ Lê N  (  923
Góc hai mặt đường 36
Thửa 161 36

531 Đường Phạm đìn  T ái (  923 Góc hai mặt đường 36

532 Đường QH (VIN  9

23 Góc hai mặt đường 36
23 Các thửa còn lại 36
23 Các thửa còn lại 36

533 Đường QH  (Vin  923
Thửa 7, tờ BĐ 3Thửa 279, tờ BĐ 3 36
Thửa 156, tờ BĐ 3Thửa 218, tờ BĐ 3 36

534 Đường Phạm Đìn  T ái23 Hai mặt đường 36
535 Đường quy hoạc 23 36

536 Đường Lê Nin 23
Từ thửa 539 Đến thửa 533 36
Hai mặt đường 36

537 Đại lô Lê Nin (Kh  đô t ị H  323 Từ thửa 661 Đến thửa 719 36
538 Đường quy hoạc 23 Từ thửa 593 Đến thửa 616 36
539 Đường Trương Văn Lĩn23 Từ thửa 594 Đến thửa 601 36

540 Đường 3/2 Đại lộ Lê N  (  9
23 Góc hai mặt đường 36
23 Các thửa còn lại 36

541 Đường Phạm Đìn  T ái (  9
23 Góc hai mặt đường 36
23 Các thửa còn lại 36

542 Đường QH (VIN  9

23 Lô góc 36
23 Các thửa còn lại 36
23 Các thửa còn lại 36

543 Đường QH (VIN  9
23 Thửa 7, tờ BĐ 3Thửa 279, tờ BĐ 3 36
23 Thửa 156, tờ BĐ 3Thửa 218, tờ BĐ 3 36

544 Đại lô Lê Nin (Kh  đô t ị H  323 36
545

Đại lộ Lê Nin  (V  919
Các lô góc 36

546 Các thửa còn lại 36

547 Đường Phạm Đìn  T ái19
Các lô góc 36
Các thửa còn lại T ửa 4Đến thửa 204 36

548 Đường QH (Vina 19
Các thửa góc 36
Các thửa còn lại 36

549 Đường QH (Vina 19
Các thửa góc 36
Các thửa còn lại 36

550 Đường quy hoạc 19

Các thửa còn lại 36
Lô góc 36
Các thửa còn lại 36

551 Đường quy hoạc 19
Lô góc 36
Các thửa còn lại 36

552 Đường Trương Văn Lĩn  (  đô t ị H  3Từ thửa 591 Đến thửa 459
37
37



553 Đường Quy hoạc  (  đô t ị H  3Từ thửa 592 Đến thửa 458
37
37

554 Đường Lý Tự Trọng (Khu đô thị H  3Từ thửa 460 Đến thửa 467 37
555 Đường quy hoạch 37
556 Đường Trương Văn Lĩn23 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái37
557 Đường Lý Tự Trọn 23 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái37
558 Đường Trương Văn Lĩn23 Đường Lý Tự TrọnĐường Hoàng P  T ái37
559 Đường Lý Tự Trọn 23 Đường Trương Văn Lĩnh 37
560 Phạm Đình Toái 23 Đường Trương Văn Lĩnh 37
561 Đường dân cư 23 Từ thửa số 289 Đến thửa số 428 37
562 Đường dân cư 23 Từ thửa số 262 Đến thửa số 22 37
563 Đường dân cư 23 Từ thửa số 264 Đến thửa số 101 37
564 Đường Lý Tự Trọn   ( K  Côn  a  Tỉn  Q  323 Từ thửa 769 Đến thửa 783 37
565 Đường Lý Tự Trọn   ( K  Côn  a  Tỉn  Q  323 Lô góc 37
566 Đường QH 10M 23 Từ thửa 770 Đến thửa 785 37
567 Đường QH 10M 23 Từ thửa 789 Đến thửa 805 37
568 Đường QH 10M 23 Từ thửa 797 Đến thửa 812 37
569 Đường QH 10M 23 Từ thửa 816 Đến thửa 840 37
570 Đường QH 10M 23 Lô góc 37
571 Đường Hải Thượn  Lãn Ôn24 Đường Trương Văn LĩnThửa 51 tờ bản đồ số 439
572 Đường dân cư 24 Từ thửa số 26 Đến thửa số 60 39
573 Đường dân cư 24 Từ thửa số 35 Đến thửa số 47 39
574 Đường dân cư 24 Từ thửa số 19 Đến thửa số 34 39
575 Đường dân cư 24 Từ thửa số 4 Đến thửa số 10 39
576 Đường dân cư 24 Từ thửa số 33 Đến thửa số 27 39
577 Đường Hải Thượn  Lãn Ôn24 Đường Trường Văn LĩnThửa đất 51 tờ bản đồ 440
578 Đường dân cư 24 Từ thửa số 74 Đến thửa số 86 40
579 Đường dân cư 24 Từ thửa số 59 Đến thửa số 69 40
580 Đường dân cư 24 Thửa 65 tơ BĐồ 4Thửa 5 tờ BĐồ 4 40
581 Đường dân cư 24 Thửa 65 tơ BĐồ 4Thửa 5 tờ BĐồ 4 40
582 Đường dân cư 24 Thửa 49 tờ BĐồ 4Thửa 2 tờ BĐồ 4 40
583 Đường dân cư 24 Thửa 42 tờ BĐồ 4Thửa 3 tờ BĐồ sô 4 40
584 Đường QH 72m

Khu nhà ở phía nam đường QH 72m (Công ty CPĐT và T  G  T ịn
29, 30

585 Đường QH 72m 29, 30
586 Đường QH 2m

Khu nhà ở phía nam đường QH 72m (Công ty CPĐT và T  G  T ịn
29, 30

587 Đường QH 12m 29, 30
588 Đường QH 12m Khu nhà ở Dương Quốc Anh 26
589 Đường QH 12m Khu nhà ở Dương Quốc Anh 26
590 Đường Trương Văn Lĩnh Khu nhà ở Dương Quốc Anh 26
591 Đường Trương Văn Lĩnh Khu nhà ở Dương Quốc Anh 26



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP.
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TT
Địa danh ( xứ đồng )

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ NGHI PHÚ - THÀNH PHỐ VINH Từ
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 1 Đồng cơn pheo

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An) 2 Đồng Thâu Đâu  Đầu làn
3 Đồng Bàu Ba Dìa

PHẦN A: ĐẤT Ở 4 Đồng cữa Mộc

Gồm các thửaMức giá  (đồng/m Ghi chú
5 Đồng Bàu Qua
6 Bàu mụ dui

14, 24, 25, 27 5,000,000 7 Đồng Cữa Đình
15, 29 2,900,000 8 Đồng kẻ rạng đôn
16, 28 2,400,000 9 Đồng Giếng Dừa
6, 7, 13, 20, 54, 6  6  6  7  7  8  8  117,000,000 10 Đồng Nhà Sứ , Bị C
12, 16, 17, 18, 2  2  4  4  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  14,500,000 11 Đồng Bờ Vùng
69, 83, 85, 87, 8  93,900,000 12 Đồng Chia
25, 30, 73, 77, 2 5,000,000 13 Đồng Cao
34, 35, 49, 48, 5  6  6  6  7  7  7  2  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  6  4  4  3  34,500,000 14 Đồng Nhà Mờ
23 11,200,000 15 Đồng Cửa ông Lộc
19 10,000,000 16 Đồng Bàu Hằng
152, 179, 418 11,200,000 17 Đồng Bói
74, 101, 103, 10  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  410,000,000 18 Đồng Cơn Dầu
178, 177, 5,400,000 19 Đồng Sau
104, 105, 125, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  44,800,000 20 Đồng Cửa Trên
335, 338 5,000,000 21 Các vị trí còn lại trên địa bàn:
339, 340, 342, 3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  44,500,000 Đất ở vườn ao liền kề
18 (20m đầu) 15,000,000
236 (20m đầu) 15,000,000
10, 11, 16, 17, 1  2  2  2  3  4  4  4  6  6  6  7  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  các t ửa t  K  3  3  311,200,000
140, 127, 129, 2 3,900,000
194; 195; 196; 1  1  1  2  2  2  23,900,000
107, 130, 142, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,900,000
120, 131, 141, 1  13,900,000
173, 185, Các thửa t  K  1  1  39,000,000
Các thửa trong K  3  3  3  3  3  3  3  35,000,000
313, 315, 317, 3  3  ( ác t ửa t  K9,000,000
4, 24, 307, 33, 3  3  3  3  5  5  6  7  8  8  9  9  1  3  1  1  1  1  1  1  1  3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  35,000,000
227, 243, 331, 2  3  2  24,500,000
5,15, 25, 26, 47, 4  5  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  33,900,000
10 12,000,000
11, 12, 27, 28, 2  3  3  5  5  5  5  8  8  811,200,000
8, 14 5,500,000
13, 25, 26, 32, 3  3  5  5  5  6  8  8  8  85,000,000



15, 23 5,300,000
1, 2, 3, 5, 6, 8, 2  2  2  1  1  14,800,000
24, 93, 95, 157 5,500,000
37, 38, 46, 47, 4  4  6  6  6  7  7  7  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  9  9  3  3  3  3  3  3  3  35,000,000
41, 316, 317 5,000,000
39, 40, 42, 43, 4  6  6  6  6  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  34,600,000
311, 312, 313, 3  3  3  3  315,000,000
65, 76 (SKC), 87  8  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  , 3  3  3  3  (  3  côn  t  3  (  3  3  3  315,000,000
20m đầu 321 15,000,000
154, 158, 160, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  35,500,000
100, 101, 111, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  34,500,000
215, 216, 233, 2  2  2  2  2  2  3  3  24,500,000
136 20,000,000
147, 155, 163, 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  319,000,000
208, 220, 221, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  1  3  3  35,300,000
170, 3 4,500,000
171 3,100,000
214, 256, 270, 3 19,000,000
1, 6, 9,14, 20, 24  2  2  3  3  3  4  4  6  6  7  7  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  53,300,000
2, 3, 10, 11, 22, 2  3  3  3  3  4  5  6  8  8  9  9  1  1  1  1  1  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,100,000
15, 25, 51, 52, 5  5  5  6  6  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,400,000
16, 26, 47,48, 49  6  7  7  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  52,400,000
15, 27, 43, 59, 7  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  49,000,000
76, 94, 125, 142  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,900,000
305, 333, 334, 3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,900,000
12, 40, 55, 72, 8  1  1  1  1  1  2  4  4  4  4  4  4  44,500,000
227, 245, 263, 3  4  4  43,900,000
73, 89, 102, 442  4  4  4  42,400,000
24, 74, 90, 119, 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,400,000
673, 675, 677, 6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  86,200,000
670, 694, 722, 7  85,300,000
672, 674, 676, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  84,600,000
645, 669, 697, 7  7  8  85,300,000
647, 649, 651, 6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  84,600,000
644, 668, 698, 7  7  85,300,000
646, 648, 650, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  84,600,000
619, 643 5,300,000
621, 623, 625, 6  6  6  6  6  6  6  64,600,000
618, 642 5,300,000
620, 622, 624, 6  6  6  6  6  6  6  64,600,000
506, 518 5,300,000
507, 508, 510, 5  5  5  5  5  5  54,600,000
769, 787 5,300,000



771, 773, 775, 7  7  7  7  74,600,000
768, 786 4,600,000
770, 772, 774, 7  7  7  7  75,300,000
749, 767 5,300,000
751, 753, 755, 7  7  7  7  74,600,000
748, 766 5,300,000
750, 752, 754, 7  7  7  7  74,600,000
827, 836 5,300,000
828, 829, 830, 8  8  8  8  84,600,000
837, 846 5,300,000
838, 839, 840, 8  8  8  8  84,600,000
847, 856 5,300,000
848, 849, 850, 8  8  8  8  84,600,000
857, 865 5,300,000
858, 859, 860, 8  8  8  8  84,600,000
479, 487 6,200,000
35, 42, 49, 58, 5  6  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  83,900,000
7 (20m x 20 m bám đườn  N ễn T ãi và đườn  N ệ A  X ên  K ản22,000,000
16, 20, 24, 26, 2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  522,000,000
11, 12, 18, 21, 3  3  3  4  4  5  78,200,000
66, 67, 68, 69 7,000,000
22, 58, 6,400,000
1, 2, 3, 4, 5, 34 7  7  7  715,000,000
10, 13, 5,500,000
8, 9 3,100,000
25, 29, 51, 52, 5  6  6  6  6  6  64,800,000
167, 168, 151, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  65,000,000
81, 96, 104, 106  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  4  6  6  6  6  6  64,500,000
65, 103, 105, 14  3  3  6  6  6  6  6  62,900,000
51, 64, 76, 77, 7  7  8  8  9  9  1  3  6  6  62,600,000
2 , 3, 4, 14, 15, 1  2  2  2  3  3  4  7  3  3  3  3  6  615,000,000
6, 7, 8; 10, 11, 3  3  35,500,000
87, 101, 117, 11  4  4  44,400,000
61, 73, 74, 75, 4  4  4  43,900,000
160, 172,173, 18  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  6  6  6  6  63,100,000
146, 171, 184, 2  2  2  3  3  3  4  4  6  6  6  6  6  62,800,000
156, 157, 158, 1  3  3  3  6  6  6  6  6  6  6  6  6  63,000,000
159, 247, 262, 2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  62,800,000
272, 290, 291, 2  2  3  3  3  3  3  6  65,400,000
273, 274 4,700,000
212, 213, 214, 1  2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
229, 386 3,100,000
257, 275, 276, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  64,100,000



391(lô 8), 392, 3  3  3  3  3  3  3  4  63,900,000
425, 426, 427, 4  44,700,000
429, 433, 437, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  44,400,000
432, 436, 440, 4 4,400,000
430, 434, 438, 4  4  44,100,000
431, 435, 439, 4  4  44,100,000
490, 524, 555, 6 17,000,000
486, 497, 503, 5  4  5  5  5  (  c ều sâu  7  (  m c ều sâu  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  618,000,000
489, 488, 522, 6,000,000
495, 502, 510, 5  5  (  lại  7  ( òn lại  4  5  5  5  7  75,300,000
470, 487, 521, 5 6,000,000
478, 477, 476, 4  4  4  4  4  4  5  5  5  7  7  7  7  55,300,000
460, 520, 526, 5  56,000,000
462, 464, 466, 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  7  7  5  45,300,000
459, 519, 525, 5  55,500,000
461, 463, 465, 4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  7  5  5  7  5  5  5  7  , 75,000,000
698, 699, 700, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  72,800,000
702, 703, 704, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  72,400,000
606, 618, 622 9,500,000
607, 608, 609, 6  6  6  6  6  6  6  69,000,000
597, 598, 599, 6  6  6  7  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  6  65,300,000
727, 726, 592, 5  5  5  66,000,000
256, 379, 378, 1  8  2  2  2  320,000,000
311, 313, 350, 3  3  3  3  2  3  4  4  4  420,000,000
290, 291, 292, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38,500,000 Khung tối đa 8,5tr
241, 242, 243, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  48,500,000 Khung tối đa 8,5tr
7, 8, 12, 21, 22, 2  2  3  3  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,300,000
6, 18, 37, 44, 50  6  6  6  7  7  8  8  9  9  9  9  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  43,300,000
1, 9, 19, 20, 27, 2  3  4  4  4  4  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,800,000
68, 69, 77, 97, 9  9  1  1  1  1  3  3  4  4  4  4  4  4  4  42,400,000
204, 224, 233, 2  2  2  2  3  (  3  3  39,000,000
313 (SKC) 11,200,000
354, 355 9,000,000
182, 205, 2,900,000
183, 195, 206, 2 2,400,000
6, 28, 43, 53, 68  8  9  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  39,000,000
54, 311, 317, 34  1  110,000,000
86, 89, 90, 91, 9  9  9  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,800,000
76, 77, 88, 93, 3  32,400,000
116, 121, 129 2,600,000
7, 29, 69, 55, 56  5  8  8  3  3  3  3  3  3  3  32,800,000
8, 30, 31, 44, 32 2,400,000
168, 178, 179, 1  3  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  38,000,000



130, 131, 139, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  , 3  3  3  3  3  3  3  3  37,000,000
147, 166, 167, 2  2  23,000,000
165, 184, 185, 2  2  3  3  3  3  3  32,400,000
238, 239, 253, 2  2  2  2  3  3  3  32,600,000
240 2,400,000
230, 231, 232, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  32,600,000
127, 133, 134, 1  1  1  1  1  3  3  3  3  1  , 3  32,600,000
143, 152, 223, 2  3  3  3  3  3  32,400,000
96, 281, 291, 29  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  32,600,000
280, 265, 397, 3 2,400,000
74, 85, 86, 87, 8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  46,400,000
68, 69, 76, 77, 7  1  3  6  6  3  3  3  9  3  3  3  3  9  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  44,500,000
Lô 01, 02 đến lô 2 3,900,000
4, 5, 11, 14, 18, 1 3,900,000
105, 335, 389 3,900,000
Lô 46, 47, 48, 49  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  8  8  8  8  8  8  8  9  9  3  3  32,800,000
28, 36, 37, 54, 5  7  7  92,900,000
Lô 21, 22, 23, 24  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  4  4  4  4  42,600,000
141, 142, 429, 4  4  4  4  42,400,000
27, 41, 47, 54, 3  3  3  3  4  43,900,000
63, 64, 66 4,500,000
65, 106, 120, 33  3  3  3  3  3  3  4  4  4  42,400,000
60, 122, 123, 13  1  1  1  1  1  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,600,000
107, 166, 347 2,400,000
237, 249, 250, 2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  42,400,000
199, 212, 226, 2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  42,400,000
36; 37; 118; 141 22,000,000
1, 2, 3, 16, 17, 1  1  5  5  5  7  7  7  9  9  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  4  7  722,000,000
38, 454, 455, 45  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  75,300,000
142, 144, 442, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  75,300,000
56, 76, 77, 78, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  25,300,000
64, 46, 51, 69, 7  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  4  4  6  7  7  7  7  7  7  78,500,000 Khung tối đa 8,5tr
29, 31, 32, 33, 3  3  4  4  4  5  6  6  6  6  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  6  78,500,000 Khung tối đa 8,5tr
120, 149, 150, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  45,000,000
119, 147, 148, 1  4  4  45,000,000
5, 21, 39, 58, 39  3  3  3  3  3  4  44,500,000
88, 109, 110, 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  7  73,900,000
8, 225, 246, 245  2  2  2  4  6  7  7  7  7  7  7  73,900,000
9, 25, 26, 27, 28  4  4  6  73,100,000
90, 91, 114, 115  1  1  1  1  2  4  5  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  73,900,000
227 3,100,000
202, 226, 720, 7  7  7  7  7  7  7  72,400,000
262, 290, 291, 3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  54,800,000



314, 322, 323, 3  4  4  4  4  4  4  4  44,800,000
237, 488, 489, 4  5  5  5  6  6  6  6  6  55,500,000
521, 522, 546, 5  5  5  5  5  6  6  6  6  75,500,000
133, 168, 169, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  , 4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,200,000
287, 774, 776, 3,900,000
654, 655, 656, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  4  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  75,000,000
584, 585, 586, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  , 6  6  6  6  ,  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  , 6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  75,000,000
256, 269, 523, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  7  7  7  7  75,000,000
38, 238, 240, 24  2  2  2  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  75,000,000
198, 199, 470, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  75,000,000
4, 5, 7, 8, 27, 28  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  , 3  3  4  48,500,000 Khung tối đa 8,5tr
93, 94, 37, 327 8,500,000 Khung tối đa 8,5tr
50, 61, 62, 395, 3  3  33,500,000
75, 88, 89, 103, 3  33,000,000
76, 90, 114, 372  3  3  32,800,000
101, 102, 207, 3  33,000,000
176, 177, 178, 1  32,400,000
220, 312, 313, 3  3  35,000,000
234, 244, 245, 2  2  3  3  3  3  43,300,000
264, 281, 297, 2  3  3  3  33,300,000
329, 380, 3,000,000
247, 265, 282, 2  3  3  32,800,000
SCK 56, 129, 70  1  820,000,000
142, 232 20,000,000
17, 35, 36, 59, 6  7  7  7  9  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  59,000,000
34, 53, 54, 66, 6  6  8  8  8  8  3  3  3  3  4  4  3  9  4  4  4  , 5  5  5  5  52,400,000
120, 135, 355, 3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  52,400,000
5, 6, 14, 15, 16, 3  3  4  8  9  1  1  1  1  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  5  52,400,000
121, 364, 400, 4  4  4  4  4  4  4  4  42,400,000
137, 145, 147, 1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  52,800,000
187, 188, 189, 2  2  2  5  52,800,000
190, 203, 206, 5 2,400,000
18, 19, 48, 359, 4 4,100,000
22, 37, 354, 406  4  4  4  4  42,400,000
61, 93, 380, 386  4  7  4  4  4  5  5  4  4  4  4  , 4  4  4  44,100,000
51, 362, 396, 39  3  4  4  4  4  4  4  4  43,900,000
119, 128, 141, 3  4  44,100,000
49,106, 107, 129  3  3  3  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  42,400,000
279, 280, 300, 3  4  4  5  5  4  4  45,000,000
318, 319, 5,000,000
337, 338, 339, 3 8,000,000
260, 299, 394 3,000,000
221, 222, 235, 2  3  33,000,000



93, 94, 95, 96, 9  9  92,900,000
100, 101, 102, 1  1  62,900,000
401, 437; 683, 6  610,000,000
354, 378, 400, 4  4  4  510,000,000
337, 355, 356, 3  5  6  68,000,000
602, 605, 420, 5  68,000,000
245, 246, 263, 2  2  3  3  38,000,000
304, 305, 321, 3  35,000,000
196, 215, 216, 2  2  2  2  2  2  3  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  72,800,000
4, 5, 6, 51, 89, 1  1  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  72,800,000
3, 50, 87, 176, 1  1  1  2  2  5  6  6  6  6  6  7  7  6  62,800,000
1, 197, 609, 612  6  6  6  6  6  6  6  62,400,000
73, 148, 629, 63  6  6  62,400,000
572, 125, 670, 6  6  62,400,000
295, 296, 315, 3  3  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  62,400,000
252, 272, 631, 6  6  6  7  72,400,000
493, 494, 530 2,900,000
173, 452, 468, 6  6  62,400,000
385, 407, 425, 4  4  4  4  53,900,000
339, 360, 386, 3  4  4  5  5  6  63,900,000
426, 444, 481, 5  52,800,000
443, 458, 476, 5  6  42,400,000
440, 438, 439, 4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,900,000
121, 159, 141, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,000,000
84, 142, 193, 21  2  2  2  2  42,400,000
160, 178, 200, 2  2  2  2  2  22,400,000
161, 194, 195, 2  2  2  2  2  3  4  , 42,400,000
37, 38, 46, 47, 5 2,400,000
39, 51, 52, 53 2,400,000
20m đầu gồm các t ửa  2  2  3  310,000,000
18, 31, 32, 48, 8  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  66,200,000
19, 21, 33, 34, 3  3  5  5  7  4  5  5  6  , 7  7  ( ác  r  từ t ửa 5  7  73,000,000
6 , 505, 508, 670  63,900,000
94, 100, 101, 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  5  6  6  6  6  7  79,500,000
20m đầu gồm các t ửa  8  2  2  2  1  69,500,000
81, 82, 103, 104  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4  49,500,000
79, 122, 138, 15  1  1  1  5  6  6  6  65,000,000
53, 66, 67, 68, 6  7  , 7  8  , 9  9  1  1  1  1  2  4  4  5  7  7  7  73,000,000
158, 159, 221, 2  5  5  5  6  62,400,000
306, 307, 285, 2  2  6  63,700,000
242, 243, 3,700,000
291, 292, 331, 3  3  3  3  3  5  5  63,900,000
244, 266, 267, 3  5  53,900,000



314, 245, 268, 2  6  6  6  6  6  42,400,000
139, 163, 164, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  54,500,000
520, 521, 522, 5  5  512,200,000
136, 161, 162, 1  12,400,000
246, 247, 269, 2  3  3  53,000,000
272, 334, 335, 3  3  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  63,900,000
392, 393, 394, 4  4  5  6  7  7  73,900,000
317, 332, 333, 4  42,800,000
535, 536, 537, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  9  5  5  5  5  5  5  54,500,000
411, 432, 450, 4  4  6  6  6  63,900,000
435,453, 603, 60 2,800,000
328, 362, 500, 5  5  4  4  6  6  6  6  63,900,000
514, 650, 657, 6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  73,100,000
434, 452, 642, 6  6  6  6  64,500,000
750, 751, 752, 7  7  7  7  7  79,500,000
743, 747, 748, 7 6,400,000
744, 745, 746 5,000,000
611, 612, 613, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  73,100,000
380, 381, 490, 4  5  5  5  6  6  6  6  6  63,900,000
569, 581, 583, 5 3,900,000
554, 570, 3,900,000
344, 553, 555, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,900,000
383; 410, 452; 4 20,000,000
315, 316, 332, 3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  2  5  5  5  5  620,000,000
242, 288. 7,000,000
68, 355, 409, 42  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  4  9  8  6  8  1  5  69,000,000 Khung tối đa 9tr
379, 424, 446, 5  35,500,000
342, 343, 344, 3  59,000,000
318, 319, 515, 4,400,000
289, 458, 473 2,400,000
20, 31, 45, 46, 6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  6  33,000,000
87, 164,521, 537  5  5  12,800,000
21, 33, 66, 111, 5  62,400,000
84, 108, 126, 14  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  53,000,000
224, 538 2,900,000
473, 649, 650, 6  62,400,000
69, 19, 93, 115, 1  1  1  1  4  4  5  7  74,500,000
484, 485, 503, 5  53,900,000
145, 168, 169, 2  2  2  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  34,500,000
130, 210, 229, 2  3  4  5  53,900,000
112, 114, 147, 1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  3  5  5  5  3  3  5  6  6  6  63,000,000
212, 231, 254, 3  4  5  3  6  6  6  6  6  6  62,400,000
641, 648, 681 9,000,000 Khung tối đa 9tr



642, 643, 644, 6  6  6  6  7  6  69,000,000 Khung tối đa 9tr
586, 587, 620, 6  5  512,200,000
576, 578, 579, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  612,200,000
626, 627, 628, 6  6  6  6  6  612,200,000
258, 282, 404, 4  4  4  5  5  5  3  5  5  3  66,400,000
306, 307, 562 56  5  5  56,400,000
330, 356, 331, 3  3  4  4  4  5  3  3  5  5  6  3  65,500,000
138, 151,189, 19  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  59,000,000
137, 243, 283, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  53,900,000
120, 136, 545, 5  5  53,900,000
97, 115, 116, 12  1  18,000,000
254, 255, 293, 2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  5  5  410,000,000
253, 192, 222 (các t ửa góc10,000,000
594, 595, 596, 5  6  6  6  6  6  6  610,000,000
597, 599, 601, 6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
256, 257, 258, 2  2  2  3  3  3  3  53,900,000
2, 23, 39, 52, 66  8  1  1  1  510,000,000
3, 24, 105, 540, 5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  , 54,500,000
40, 53, 67, 86, 4,200,000
4, 25, 54, 87, 52  5  5  5  5  5  5  5  5  53,100,000
187, 149, 527, 5  5  5  53,900,000
133, 134, 117, 1  5  5  5  5  53,100,000
10, 32, 47, 59, 9  5  5  5  53,900,000
11, 33, 60, 79, 9  5  5  5  5  5  5  5  5  52,900,000
35, 48, 49, 61, 6  53,000,000
145, 161, 162, 1  2  2  3  33,100,000
14, 281, 282, 35  3  5  5  5  52,900,000
443 5,000,000
148, 165, 163, 2  2  2  5  6  6  6  62,400,000
15, 16, 37, 62, 8  5  5  5  5  5  5  55,500,000
36 3,900,000
225, 272, 273, 4  5  52,800,000
240 2,400,000
290, 293, 305, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  55,000,000
233, 248, 263, 2  2  2  2  2  3  4  55,000,000
321, 469, 338, 4  43,500,000
493, 514, 517 2,400,000
295, 379, 397, 4  4  4  4  4  53,900,000
357, 358, 398, 4  4  4  5  5  5  52,400,000
345, 360, 380, 3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  52,800,000
266, 298, 332, 3  3  3  3  5  5  5  52,400,000
149, 167, 179, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  5  5  5  5  53,000,000
128, 166, 168, 1  1  2  2  2  2  2  2  4  4  4  5  5  1  2  5  52,400,000



295, 296, 297, 2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  52,400,000
17, 38, 64, 89, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  45,000,000
129, 153, 169, 1  1  2  2  2  2  2  2  5  5  52,400,000
63, 109, 110, 11  1  1  1  1  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  5  52,400,000
138, 155, 156, 1  1  1  1  1  4  52,800,000
450, 495, 3,500,000
486, 487. 3,000,000
6, 24, 420, 421, 4 2,400,000
11, 12, 26, 37, 4  6  4  42,400,000
1 2,400,000
130, 188, 209, 4  4  42,400,000
151 2,400,000
81, 82, 94, 129, 1  4  4  4  42,400,000
334, 20m đầu thửa 423,000,000
437, 438, 439, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  44,500,000
449, 452, 455, 4  4  4  4  43,900,000
12,16, 17, 36, 57  3  3  5  5  5  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  59,000,000
13, 14, 32, 33, 3  3  5  5  5  7  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  6  64,400,000
126, 109, 142, 1  42,800,000
75, 91, 111, 125  1  1  1  1  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  52,400,000
155, 156, 157, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  54,500,000
469, 481, 639, 6 2,400,000
171, 172, 173, 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  64,500,000
231, 476, 477, 3,900,000
208, 195, 209, 4 3,000,000
122, 123, 124, 1  4  1  1  1  , 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  5  6  6  64,500,000
231, 476, 477 2,400,000
195, 208, 209, 4 2,400,000
121, 122, 123, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  52,400,000
160, 161, 177, 4  4  4  4  5  5  53,900,000
159, 162, 176, 1  1  4  4  4  4  1  13,000,000
216, 217, 233, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  2  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  64,500,000
514, 515, 516, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  623,000,000
513, 677 (lô góc 23,000,000
506, 509, 510, 5  5  6  6  6  6  65,500,000
505, 643 6,400,000
532, 533, 552, 5  54,500,000
555, 556 4,400,000
543, 544, 545,54  5  65,500,000
536, 537, 538, 5  5  5  5  5  5  5  65,000,000
472 4,500,000
375, 379, 253 23,000,000
367, 376, 377, 3  3  3  3  3  4  4  4  3  3  3  5  5  5  523,000,000



575, 576, 577, 5  5  5  5  56,400,000
584, 585, 586, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
583, 600, 601, 6  6  6  68,000,000
583, 600, 601, 6  6  6  68,000,000
443, 444, 445, 4  4  4  4  4  4  4    4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  45,500,000
264, 297, 421, 4  4  2  43,900,000
1, 3, 4, 5, 24, 25  2  2  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  59,000,000
45 3,900,000
44, 61, 534, 559 3,000,000
59, 79, 96, 114, 1  1  1  2  2  2  2  3  54,200,000
60, 80, 81, 97, 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,900,000
82, 181, 210, 23  2  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  5  5  5  5  6  6  63,900,000
62, 83, 99, 100, 1  5  63,300,000
29, 64, 86, 535, 5  5  4  8  5  63,300,000
46, 560, 2,400,000
212, 239, 262, 5  53,900,000
185 2,800,000
353, 354, 372, 3  53,900,000
37, 38, 256, 209  3  3  3  223,000,000
20, 57, 73, 93, 4,400,000
21, 74, 75, 526, 5  ,4,400,000
313, 314, 337, 3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  3  5  6  6  7  7  7  7  7  7  73,900,000
296, 315, 338, 3  3  3  3  4  4  4  53,900,000
297, 298, 299, 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  53,900,000
435, 436, 449, 4  4  4  5  5  63,900,000
418, 450, 451, 4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  42,800,000
456, 474, 554, 5  5  5  5  54,200,000
460, 459, 458, 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  53,900,000
204, 213, 214, 2  2  2  3  3  2  5  5  3  7  7  723,000,000
213 (lô góc) 23,000,000
263, 334, 376, 3 5,500,000
524, 288, 289, 3  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  75,000,000
394, 602, 603, 6  75,500,000
374, 393, 417, 3  3  3  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  75,000,000
679, 694. 695, 7 5,500,000
680, 681, 682, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  75,000,000
620, 636, 637, 6 5,500,000
621, 622, 623, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  65,000,000
652, 666 5,500,000
653, 654, 655, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  65,000,000
742, 743, 744, 6,400,000
746, 747, 748 6,400,000
313, 314, 337, 3 6,400,000



325, 326, 757, 7  2  2  2  1  2  223,000,000
324, 766, 767, 7  7  723,000,000
181, 220 7,000,000
176, 175, 174, 1  1  3  2  2  1  16,400,000
158, 177, 220 7,000,000
100, 195 6,400,000
108, 295, 110, 1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  123,000,000
95, 157 23,000,000
114, 221, 222, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36,400,000
721, 723, 724, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,400,000
278, 279, 280, 2 23,000,000
717, 718, 719, 7 6,400,000
721, 723, 724, 7  7  7  7  7  7  7  7  76,400,000
1, 100, 181 6,400,000
172, 173, 174, 1  1  3  2  3  4  6  15,500,000
186, 146, 147, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  1  3  3  3  4  45,500,000
285, 310 6,400,000
312, 66, 314, 15  1  5  3  1  3  8  8  8  8  8  1  1  2  1  2  2  1  35,500,000
311, 419, 420, 4  4  4  2  1  6  2  3  1  2  26,400,000
313, 315, 316, 2  2  2  3  3  3  6  4  4  4  4  1  1  1  2  4  2  1  1  1  1  2  1  2  4  4  3  2  2  2  1  4  4  4  4  6  8  8  1  1  1  4  4  4  4  8  4  3  8  9  1  1  6  1  4  3  2  3  3  1  1  1  2  1  9  6  15,500,000
269, 62, 217 13,500,000
325, 326, 327, 2  3  3  1  1  3  1  3  3  8  8  6  6  3  6  3  3  312,000,000
783, 915 22,000,000
784, 814, 813, 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  922,000,000
782, 893 6,400,000
785, 786, 787, 7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  85,500,000
494, 635 9,500,000
493, 492, 491, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  48,700,000
653, 727 8,000,000
728, 638, 639, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  67,000,000
655, 508 22,000,000
657, 659, 661, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  524,000,000
656, 658, 660, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  57,000,000
687, 725 11,200,000
689, 691, 693, 6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  710,500,000
688, 505 8,700,000
690, 692, 694, 6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  78,000,000
496, 500 16,000,000
497, 498, 499 11,200,000
501, 726 8,700,000
502, 503 8,000,000
33, 34, 51, 52, 7  7  7  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  (  6  6  511,200,000
520, 521, 522, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  65,000,000



551, 552, 555, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  64,400,000
519, 586, 587, 5  5  5  513,000,000
202, 203, 605, 1  1  1  2  6  65,000,000
157, 158, 170, 3,900,000
17, 38, 39, 36, 3  5  7  7  7  7  7  7  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  6  6  13,900,000
13, 16, 35, 516, 6  65,000,000
940, 943 8,000,000
656, 658, 660, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  57,000,000
586, 587, 588, 5  5  5  6  6  6  6  517,000,000
725, 729 20,000,000
324, 369, 23,000,000
204, 205, 206, 2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  423,000,000
449, 479, 480, 4  4  4  6  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  35,500,000

20,000,000
730, 590, 589, 5  5  5  t ụ sở T à án Tỉn  T ụ sở B  q ốc tế V17,000,000
607, 608, 4,400,000
623, 624, 3,000,000
610, 611, 612, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  62,400,000
604, 605, 606, 3,900,000
607, 608, 3,900,000
623, 624, 3,000,000
627, 628, 650, 6 17,000,000
649 20,000,000
634, 635 3,000,000
225, 243, 256, 2  2  2  3  5  5  5  5  5  5  510,000,000
224, 303, 3,000,000
187, 206, 207, 5 2,400,000
515 12,000,000
516, 456, 20 m t ửa đất xây dựn  t ụ sở t à án13,000,000
408, 409,432, 4,500,000
254, 180; 198; 2  2  2  5  5  5  53,900,000
155; 199; 232; 2  2  2  2  3  5  5  5  5  5  63,000,000
216, 238, 550, 5  52,400,000
107, 126, 146, 1  1  5  5  5  5  6  6  6  6  63,900,000
61, 106, 556, 56  53,900,000
7, 34, 77, 104, 5  5  5  53,000,000
9, 35, 36, 58, 79  5  52,800,000
1, 3, 24, 56, 76, 1  1  5  5  5  5  5  53,900,000
22, 54, 74, 75, 9  9  1  1  1  5  5  5  5  53,900,000
23, 95, 119, 138  1  5  52,400,000
211; 212; 213; 2  1  2  5  5  5  5  5  5  5  62,800,000
111, 126,137, 14  2  2  1  1  4  4  4  4  4  43,900,000
53, 112, 127, 43 2,600,000



16, 78, 94, 129, 1  4  4  4  4  42,400,000
147, 161, 430. 10,000,000 Khung tối thiểu 10tr
248, 286, 431, 4  4  43,000,000
303, 304, 338, 3  3  43,000,000
322 2,400,000
85, 120, 136. 2,400,000
449, 450, 3,900,000
808, 809, 2,400,000
825, 826 3,000,000
82.95 6,400,000
7, 81, 83, 84, 85  8  9  9  9  9  9  2  25,000,000
133, 146, 160, 1  2  2  2  25,300,000
93, 94, 111, 112  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  25,000,000
148, 162, 163, 1  17,000,000
149, 150, 151, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,400,000
115, 134 6,400,000
116, 117, 118, 1  1  1  1  1  1  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
164, 165, 176, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  25,000,000
804, 805, 810, 8  83,000,000
806, 807, 4,500,000
825, 826 4,500,000
822, 823 3,900,000
739, 746, 753, 7  7  7  8  7  7  7  77,000,000
740, 741, 737, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,400,000
754, 756, 758, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,400,000
836, 842, 827, 8  8  98,000,000
742, 751, 833, 8  8  8  8  8  8  88,000,000
783, 784, 788, 7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  85,000,000
472, 534, 535, 4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  420,000,000
188, 211, 233, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  48,000,000
411, 465, 512, 5  5  5  5  57,000,000
439, 447, 448, 4  4  4  4  ,  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  3  76,400,000
549, 550, 551, 5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
561, 562, 563, 5 6,400,000
565, 602, 608, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  , 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
424, 464, 547, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  đến 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
263, 288, 720 6,400,000
579, 580, 581, 5  5  66,400,000
566, 567, 568, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  66,400,000
306, 626, 627, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,400,000
702, 703, 6,400,000
230, 231, 232 4,200,000
12, 37, 60, 61, 8  8  8  1  1  1  1  1  4  5  7  74,500,000



1, 13, 38, 62, 63  8  8  1  1  6  62,800,000
123, 139, 140, 1  1  1  1  1  2  5  7  7  7  7  7  7  74,500,000
141, 142, 185, 2 3,000,000
138, 160, 161, 1  4  53,900,000
99, 100, 101, 11  1  1  1  1  1  12,400,000
156, 179, 178, 1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  7  7  7  74,500,000
114, 115, 132, 1  1  1  1  2  2  2  4  4  4  5  5  5  5  5  7  6  6  73,000,000
158, 184, 208, 2  4  5  72,400,000
253, 270, 271, 2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  6  7  7  7  74,500,000
296, 297, 312, 3  3  3  3  4  4  5  74,500,000
222; 223; 224; 2  7  7  74,500,000
131, 154, 201, 2  2  4  73,000,000
152, 176, 221, 5 2,400,000
22, 23, 47, 48, 7  7  7  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  44,500,000
81, 95, 172, 196  1  2  24,500,000
173, 198, 199, 2  2  2  2  2  5  74,200,000
4, 24, 25, 26, 27  2  2  5  5  5  5  5  5  7  7  7  7  83,900,000
277, 280, 281, 2 11,200,000
199, 275, 291, 2  323,000,000
690, 693, 719 24,000,000
661, 663, 665, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  724,000,000
691, 692, 718 8,700,000
660, 662, 664, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  78,000,000
651, 654 16,000,000
652, 653 11,200,000
655, 658 8,700,000
656, 657 8,000,000
652, 653, 654, 5  5  5  7  7  515,000,000
591, 592, 586, 7  6  714,000,000
583, 584, 657, 6  5  7  7  78,000,000
788, 791, 782, 8,700,000
533, 535, 537, 7  7  724,000,000
786, 792; 26,500,000
723 20,000,000
749, 750, 751, 7  7  717,000,000
724, 725, 726, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  723,000,000
739, 759, 760, 7 5,500,000
740, 741, 742, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  75,500,000
776, 777, 778, 7  7  7  7  7  7  88,000,000
779, 780, 781, 7  7  824,000,000
786, 792 24,000,000
580, 586, 587, 5  5  6  6  6  6  7  7  717,000,000

721
24,000,000



721 23,000,000
593, 595, 597, 5  6  6  6  6  6  6  6  68,700,000
594, 596, 598, 6  6  611,200,000
243 23,000,000
161, 162, 144, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  225,500,000
62, 217, 269 18,500,000
194, 242, 118, 6  1  1  3  17,000,000
175, 177, 176, 1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
54, 77, 78, 79, 8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  2  3  2  2  2  3  3  35,500,000
63, 55, 56, 57, 5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  6  5  8  8  1  1  1  7  8  9  1  3  3  4  4  2  25,500,000
176, 156, 178, 1  1  2  1  1  1  15,500,000
587, 588, 589, 6  6  6  6  6  6  5  520,000,000
583, 584, 657, 6 8,000,000
535, 537, 533 23,000,000
539, 659 26,500,000
721 24,000,000
593, 595, 597, 5  6  6  6  6  6  6  6  68,700,000
594, 596, 598, 6  6  611,200,000
243 23,000,000
161, 162, 144, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  225,500,000
62, 217, 269 18,500,000
141, 142, 161, 2  1  1  1  1  8  9  8  8  6  6  6  614,000,000
194, 242, 118, 6  1  1  3  17,000,000
175, 177, 176, 1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
54, 77, 78, 79, 8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  2  3  2  2  2  3  3  35,500,000
63, 55, 56, 57, 5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  6  5  8  8  1  1  1  7  8  9  1  3  3  4  4  2  25,500,000
176, 156, 178, 1  1  2  1  1  1  15,500,000
722 25,500,000
243 25,500,000
144, 145, 161, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  223,000,000
217, 62, 269 16,000,000
43, 64, 65, 67, 6  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  211,200,000
60, 155, 242, 6,400,000
157, 156, 158, 1  1  1   1  1  1  25,500,000
118 6,400,000
7, 8, 9, 10, 38, 3  4  4  8  8  1  1  1  2  25,500,000
6, 34, 35, 36, 37  5  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
1, 33, 135, 6,400,000
2, 3, 4, 27, 28, 2  3  3  3  5  5  5  5  6  1  1  1  15,500,000
133, 194, 6,400,000
54, 77, 78, 79, 8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  15,500,000
459, 649, 591 12,000,000
594, 596, 598, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  611,200,000



450, 650, 592 8,700,000
593, 595, 597, 5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  4  4  4  4  4  4  4  48,000,000
460, 467 12,000,000
641, 462, 463, 4  4  411,200,000
288 12,200,000
289, 290 12,200,000
21, 46, 70, 99, 1  1  1  1  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  411,200,000
20m đầu thửa số 6 bám đườn  Lý Tự T ọn8,000,000
20m đầu thửa số 6 bám đườn  P ạm Đìn  T ái10,000,000
47, 71, 100; 147  1  1  1  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  63,900,000
22, 124; 217; 41  43,000,000
101,125; 193; 42  43,000,000
783, 781, 780, 7  7  7  7  7  7  7  78,500,000
782; 9,000,000
770, 771, 772, 7  7  7  7  7  7  7  75,000,000
789, 790, 791, 7  7  7  7  7  8  8  85,000,000
797, 798, 799, 8  8  8  8  8  8  8  8  85,000,000
816, 817, 818, 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  85,000,000
841, 837, 813, 8  7 6,000,000
41, 49, 50; 51; 5  5  5  5  5  5  59,000,000
3, 6,7, 11, 13, 14  2  2  4  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  83,000,000
35, 36, 37, 38, 3  4  4  4  4  4  4  73,000,000
19, 21, 22, 23, 3  63,000,000
4, 5, 10, 68, 69, 7  7  8  8  8  83,000,000
8, 15, 16, 17, 18 2  , 2  3  3  3  3  6  7  83,000,000
50, 51, 56; 66, 6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  1  1  1  1  1  19,000,000
63; 70; 71; 74; 7  7  8  1  13,000,000
59, 60, 61, 62, 6 3,000,000
4, 5, 11, 12, 13, 1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  5  6  6  8  8  8  9  9  1  13,000,000
24; 29; 41, 87; 3,000,000
1, 2, 7, 6, 8, 15, 1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  9  9  1  13,000,000
3; 10; 25; 30; 37  4  4  8  9  9  9  9  9  9  1  13,000,000
Các thửa bám mặt đườn  Q  7  6  6  8  8  8  8  8  8  8  823,000,000
Các thửa bám mặt đườn  Q  7  6  823,000,000
Các thửa bám mặt đườn  Q  1  8  8  8  8  8  8  8  8  8  85,500,000
Các thửa góc đườn  Q  1  8  8  8  86,100,000
Các thửa: 680, 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  73,500,000
711 4,000,000
713, 714, 715, 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  710,000,000
712, 730 11,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP.

Địa danh ( xứ đồng )
VÞ trÝ

Mức giá (đ/m2)
Đến Đất trồng cây hàng nămĐất nuôi trồng thuỷ sảnĐất trồng cây lâu năm

Đồng Đầu Làng 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Nhà Diên 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Cao Tây, Đồn  N à Vịt1 85,000 85,000 85,000
Đồng Cơn gôm Đồn  m  môc1 85,000 85,000 85,000
Bàu Đông Chợ sán 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Cửa dưới 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Mô cung 1 85,000 85,000 85,000
Đòng Mũ Nút 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Chăn Nuôi 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Đàm 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Kim Cươn  Đ. Sân B1 85,000 85,000 85,000
Đông Chợ 1 85,000 85,000 85,000
Thánh giá 1 85,000 85,000 85,000
Đằng Tây Ngơ 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Bói 1 85,000 85,000 85,000

Đồng Bàu Hằng 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Tran 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Cơn Chuối 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Bàu Ba 1 85,000 85,000 85,000
Đồng Cửa Dưới 1 85,000 85,000 85,000

Các vị trí còn lại trên địa bàn: 1 85,000 85,000 85,000
Đất ở vườn ao liền kề

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN









UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG QUÁN BÀU - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
TT Đường phố Khối Đoạn đường Tờ bản  đồ

Từ Đến
1 Nguyễn Trãi 6 Thửa số 1 Thửa số 14 1LL
2 Nguyễn Trãi 6 Thửa số 3 Thửa số 13 1LL
3 Đường vào Ô tô 5 6 Thửa số 2 Thửa số 16 1LL
4 Đường dân cư 6 +7 Thửa số 5 Thửa số 23 2LL
5 Đường dân cư 6 +7 Thửa số 5 Thửa số 5 2LL
6 Đường dân cư 6 +7 Thửa số 1 Thửa số 22 2LL
7 Đường dân cư 6 +7 Thửa số 2 Thửa số 7 2LL
8 Đường QH 7m 7 2LL
9 Đường khối 6 Thửa số 5 Thửa số 84 3LL

10 Đường khối 6 Thửa số 20 Thửa số 35 3LL
11 Đường khối 6 Thửa số 8 Thửa số 77 3LL
12 Đường khối 6 Thửa số 1 Thửa số 21 3LL
13 Đường khối 6 Thửa số 6 Thửa số 85 3LL
14 Đường khối 6 Thửa số 79 Thửa số 79 3LL
15 Đường QH 24m 6 3LL
16 Đường QH 24m 6 3LL
17 Đường QH 6 3LL
18 Đường QH 6 3LL
19 Đường khối 6 Thửa số 28 Thửa số 44 3LL
20 Đường QH 72m 6 Khu QH Chợ Khu QH Chợ 4LL
21 Đường QH 72m 6 Khu QH Chợ Khu QH Chợ 4LL
22 Đường QH 6 Khu QH Chợ Khu QH Chợ 4LL
23 Đường QH 6 Khu QH Chợ Khu QH Chợ 4LL
24 Mai Hắc Đế 6 Thửa số 2 Thửa số 122 4LL
25 Mai Hắc Đế 6 Thửa số 28 Thửa số 107 4LL
26 Đường vào chợ Q àu 6 Thửa số 14 Thửa số 144 4LL
27 Đường Xuân Thái 6 Thửa 109 Thửa 124 4LL
28 Đường Xuân Thái 6 Thửa 112 Thửa 147 4LL
29 Đường vào chợ Q àu 6 Thửa số 1 Thửa số 145 4LL
30 Đường vào chợ Q àu 6 Thửa số 6 Thửa số 6 4LL
31 Đường Khối 6 Thửa số 27 Thửa số 137 4LL
32 Đường Khối 6 Thửa số 70 Thửa số 103 4LL



33 Đường Khối 6 Thửa số 81 Thửa số 141 4LL
34 Đường Khối 6 Thửa số 98 Thửa số 98 4LL
35 Đường khối 6 Thửa số 33 Thửa số 136 4LL
36 Đường Xuân Thái 6 4LL
37 Đường Xuân Thái 6 4LL
38 Lê Ninh 4 Thửa số 1 Thửa số 17 5LL
39 Đường khối 4 Thửa số 9 Thửa số 13 5LL
40 Đường khối 4 5LL
41 Đường QH 24m Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
42 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
43 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
44 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
45 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
46 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
47 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
48 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
49 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
50 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
51 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
52 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
53 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
54 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 2LL
55 Đường Ngô Gia Tự 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
56 Đường khối 6 Thửa số 48 Thửa số 82 6LL
57 Đường QH 24m 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
58 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
59 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
60 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
61 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
62 Đường QH 24m 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
63 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
64 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
65 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
66 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
67 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
68 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
69 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
70 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
71 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
72 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
73 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
74 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
75 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL



76 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
77 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
78 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
79 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
80 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
81 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
82 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
83 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
84 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
85 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
86 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
87 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
88 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
89 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
90 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
91 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 6LL
92 Đường Ngô Gia Tự 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
93 Đường Ngô Gia Tự 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
94 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
95 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
96 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
97 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
98 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
99 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
100 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
101 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
102 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
103 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
104 Đường QH 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
105 Đường Khối 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
106 Đường Khối 6 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 7LL
107 Đường Xuân Thái 6 Thửa số 13 Thửa số 147 7LL
108 Đường Xuân Thái 6 Thửa số 8 Thửa số 120 7LL
109 Đường Khối 6 Thửa số 6 Thửa số 152 7LL
110 Đường Ngô Gia Tự 6 Thửa số 98 Thửa số 153 7LL
111 Đường khối 6 Thửa số 18 Thửa số 146 7LL
112 Đường khối 6 Thửa số 131 Thửa số 148 7LL
113 Mai Hắc Đế 6 Thửa số 53 Thửa số 56 8LL
114 Đường Xuân Thái 6 Thửa số 1 Thửa số 4 8LL
115 Đường khối 6 Thửa số 5 Thửa số 60 8LL
116 Đường khối 6 Thửa số 13 Thửa số 17 8LL
117 Lê Ninh 4 Thửa số 19 Thửa số 23 9LL
118 Lê Ninh 4 Thửa số 1 Thửa số 51 9LL



119 Đường khối 4 Thửa số 2 Thửa số 53 9LL
120 Lê Ninh 3 Thửa số 1 Thửa số 113 10LL
121 Nguyễn Cảnh H 5 Thửa số 10 Thửa số 109 10LL
122 Đường khối 5 Thửa số 7 Thửa số 110 10LL
123 Lê Ninh 5 10LL
124 Lê Ninh 5 Thửa số 3 Thửa số 108 10LL
125 Đường khối 5 Thửa số 29 Thửa số 114 10LL
126 Lê Ninh 3 Thửa số 9 Thửa số 32 10LL
127 Nguyễn Cảnh H 5 Thửa số 13 Thửa số 77 10LL
128 Đường khối 5 Thửa số 57 Thửa số 94 10LL
129 Đường QH 18m 5 11LL
130 Đường Nguyễn Cản  H ản5 11LL
131 Đường Nguyễn Cản  H ản5 11LL
132 Đường QH 6m 5 11LL
133 Nguyễn Cảnh H 5 Thửa Số 11 Thửa số 26 11LL
134 Nguyễn Cảnh H 5 Thửa số 6 Thửa số 25 11LL
135 Nguyễn Cảnh H 5 Thửa số 8 Thửa số 9 11LL
136 Ngô Gia Tự 5 Thửa số 10 Thửa số 75 11LL
137 Ngô Gia Tự 5 Thửa số 68 Thửa số 76 11LL
138 Đường khối 5 Thửa số 5 Thửa số 104 11LL
139 Đường khối 5 Thửa số 48 Thửa số 64 11LL
140 Nguyễn Cảnh H 5 Lô số 02 Lô số 26 11LL
141 Nguyễn Cảnh H 5 Lô số 01 Lô số 27 11LL
142 Đường QH 12m 5 Lô số 13 Lô số 20 11LL
143 Đường QH 12m 5 Lô số 16 Lô số 17 11LL
144 Đường QH 5m 5 Lô số 28 Lô số 30 11LL

145
Đường QH 5m 5 Lô số 29 Lô số 31 11LL
Đường QH 5m 5 Lô số 08 Lô số 25 11LL

146 Đường Nam Yan  D 5 Lê Ninh Mai Hắc Đế 11LL
147 Nguyễn Cảnh H 5 12LL
148 Ngô Gia Tự 5 Thửa số 83 Thửa số 117 12LL
149 Mai Hắc Đế 6 Thửa số 7 Thửa số 47 13LL
150 Nguyễn Cảnh H 6 13LL
151 Đường Xuân thái 6 13LL
152 Lê Ninh 4 Thửa số 1 Thửa số 22 14LL
153 Lê Ninh 4 Thửa số 4 Thửa số 20 14LL
154 Lê Ninh 4 Thửa số 18 Thửa số 18 14LL
155 Đường khối 3 Thửa số 5 Thửa số 19 14LL
156 Lê Ninh 3 Thửa số 21 Thửa số 253 15LL
157 Đường khối 3 Thửa số 237 Thửa số 242 15LL
158 Đường khối 3 Thửa số 171 Thửa số 171 15LL
159 Nguyễn Lương Bằn 3 Thửa số 9 Thửa số 248 15LL
160 Nguyễn Lương Bằn 3 Thửa số 81 Thửa số 97 15LL



161 Đường khối 2+3 Thửa số 1 Thửa số 254 15LL
162 Đường khối 2+3 Thửa số 72 Thửa số 91 15LL
163 Nguyễn Lương Bằn 3 Thửa số 57 Thửa số 252 15LL
164 Nguyễn Cảnh H 2 Thửa số 239 Thửa 240 15LL
165 Nguyễn Cảnh H 2 Thửa số 238 Thửa 241 15LL
166 Ngô Gia Tự 1+2 Thửa số 36 Thửa 180 16LL
167 Ngô Gia Tự 1+2 Thửa số 77 Thửa 191 16LL
168 Ngô Gia Tự 1+2 Thửa số 109 Thửa 171 16LL
169 Nguyễn Cảnh H 2 Thửa số 1 Thửa số 182 16LL
170 Nguyễn Cảnh H 2 Thửa số 2 Thửa số 136 16LL
171 Đường khối 2 Thửa số 15 Thửa số 190 16LL
172 Đường khối 2 Thửa số 37 Thửa số 185 16LL
173 Đường khối 2 Thửa số 27 Thửa số 187 16LL
174 Đường khối 2 Thửa số 14 Thửa số 177 16LL
175 Đường khối 2 Thửa số 138 Thửa số 182 16LL
176 Đường khối 2 Thửa số 170 Thửa số 170 16LL
177 Đường khối 2 Lô số 03 Lô số 11 16LL
178 Đường khối 2 Lô số 01 Lô số 10 16LL
179 Đường khối 2 Lô số 04 Lô số 13 16LL
180 Ngô Gia Tự 2 Thửa số 119 Thửa số 143 17LL
181 Nguyễn Cảnh H 2 17LL
182 Mai Hắc Đế 1 Thửa số 3 Thửa số 19 17LL
183 Ngô Gia Tự 1 Thửa số 120 Thửa số 143 17LL
184 Nguyễn Cảnh H 1 17LL
185 Đường Khối 1 Thửa số 29 Thửa số 151 17LL
186 Đường Khối 1 Thửa số 63 Thửa số 145 17LL
187 Đường Khối 1 Thửa số 27 Thửa số 118 17LL
188 Đường Mai Hắc Đế 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
189 Đường Mai Hắc Đế 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
190 Đường Mai Hắc Đế 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
191 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
192 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
193 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
194 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
195 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
196 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
197 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
198 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
199 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
200 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
201 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
202 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
203 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL



204 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
205 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
206 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
207 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
208 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
209 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
210 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
211 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
212 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
213 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
214 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
215 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
216 Đường QH 1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
217 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
218 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
219 Đường Nguyễn Cản  H ản1 Khu QH Golden C  1Khu QH Golden C  117LL
220 Đường Khối 1 Thửa số 41 Thửa số 112 17LL
221 Đường QH 1 Thửa số 12 Thửa số 11817LL; 18LL; 22L
222 Đường QH 1 Thửa số 82 Thửa số 22917LL; 18LL; 22L
223 Đường QH 1 Thửa số 19 Thửa số 29 17LL; 18LL; 22L
224 Đường QH 1 Thửa số 84 Thửa số 23017LL; 18LL; 22L
225 Đường QH 1 Thửa số 84 Thửa số 23017LL; 18LL; 22L
226 Đường QH 1 Thửa số 20 Thửa số 36 17LL; 18LL; 22L
227 Đường QH 1 Thửa số 37 Thửa số 41 17LL; 18LL; 22L
228 Đường QH 1 Thửa số 27 Thửa số 27 17LL; 18LL; 22L
229 Đường Mai Hắc Đế 1 Thửa số 28 Thửa số 42 17LL; 18LL; 22L
230 Mai Hắc Đế 1 18LL
231 Phan Bội Châu 3 19LL
232 Lê Ninh 4+3 19LL
233 Lê Ninh 4 25LL
234 Lê Ninh 4+3 19LL
235 Đường khối 4 Thửa số 3 Thửa số 5 19LL
236 Đường khối 4 Thửa số 7 Thửa số 7 19LL
237 Nguyễn Lương Bằn 3 20LL
238 Nguyễn Lương Bằn 3 20LL
239 Phan Bội Châu 3 Thửa số 82 Thửa số 110 20LL
240 Đường khối 3 20LL
241 Phạm Huy 3 20LL
242 Phạm Huy 3 20LL
243 Phạm Huy 3 Thửa 4 Thửa 5 20LL
244 Phạm Huy 3 Thửa1 Thửa 145 20LL
245 Phạm Huy 3 Thửa 9 Thửa 128 20LL
246 Nguyễn Lương Bằn 3 Thửa 61 Thửa 151 20LL



247 Nguyễn Lương Bằn 3 Thửa 35 Thửa 83 20LL
248 Nguyễn Lương Bằn 3 20LL
249 Tản Đà 2 Thửa số 88 Thửa số 108 20LL
250 Tản Đà 2 Thửa số 89 Thửa số 89 20LL
251 Tản Đà 2 20LL
252 Tản Đà 2 Thửa số 23 Thửa số 190 20LL
253 Tản Đà 2 Thửa số 152 Thửa số 182 20LL
254 Tản Đà 2 Thửa số 161 Thửa số 183 20LL
255 Tản Đà 2 Thửa số 206 Thửa số 206 20LL
256 Phan Bội Châu 2 21LL
257 Phan Bội Châu 2 21LL
258 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
259 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
260 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
261 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
262 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
263 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
264 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
265 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
266 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
267 Đường QH 2 Khu QH Cao SuKhu QH Cao Su 21LL
268 Tản Đà 2 Thửa số 39 Thửa số 111 21LL
269 Phan Bội Châu 1+2 Thửa 112 Thửa 129 21LL
270 Phan Bội Châu 1 21LL
271 Ngô Gia Tự 1+2 Thửa số 4 Thửa số 136 21LL
272 Ngô Gia Tự 1+2 Thửa số 20 Thửa số 128 21LL
273 Phạm Huy 2 Thửa số 7 Thửa số 137 21LL
274 Phạm Huy 2 Thửa số 1 Thửa số 23 21LL
275 Phạm Huy 2 21LL
276 Đường khối 2 Thửa số 3 Thửa số 3 21LL
277 Đường khối 2 Thửa số 2 Thửa số 12 21LL
278 Tản Đà 2 21LL
279 Phan Bội Châu 1 Thửa số 5 Thửa số 8 22LL
280 Đường khối 1 Thửa số 1 Thửa số 7 22LL
281 Đường Mai Hắc Đế 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
282 Đường Mai Hắc Đế 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
283 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
284 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
285 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
286 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
287 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
288 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL
289 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 22LL



290 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 23LL
291 Đường quy hoạc 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 23LL
292 Mai Hắc Đế 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 23LL
293 Mai Hắc Đế 1 Khu QH 9.1 Khu QH 9.1 23LL
294 Phan Bội Châu 1+2 27LL
295 Phan Bội Châu 1+2 Thửa số 1 Thửa số 6 27LL
296 Phan Bội Châu 1 Thửa số 1 Thửa số 12 28LL
297 Nguyễn Trãi 12 Thửa số 4 Thửa số 28 6HD
298 Nguyễn Trãi 12 Thửa số 4 Thửa số 66 11HD
299 Nguyễn Chí Tha 11+12 Thửa số 98 Thửa số 266 11HD
300 Nguyễn Chí Tha 11+12 Thửa số 120 Thửa số 181 11HD
301 Đường khối 12 11HD
302 Đường khối 12 11HD
303 Đường khối 12 11HD
304 Lê Ninh 12 11HD
305 Đường khối 12 11HD
306 Lê Ninh 12 Thửa số 129 Thửa số 263 11HD
307 Đường khối 12 Thửa số 140 Thửa số 268 11HD
308 Đường khối 11 Thửa số 85 Thửa số 275 11HD
309 Đường khối 11 Thửa số 194 Thửa số 269 11HD
310 Nguyễn Trãi 11+12 Thửa số 1 Thửa số 72 12HD
311 Nguyễn Trãi 11+12 12HD
312 Nguyễn Chí Tha 11+12 Thửa số 13 Thửa số 121 12HD
313 Đường QH 12m 12HD
314 Đường khối 10+11 Thửa số 13 Thửa số 557 17HD
315 Đường khối 10+11 Thửa số 26 Thửa số 558 17HD
316 Đường khối 11 Thửa số 28 Thửa số 404 17HD
317 Đường khối 11 Thửa số 30 Thửa số 363 17HD
318 Đường khối 11 Thửa số 281 Thửa số 402 17HD
319 Đường khối 11 Thửa số 15 Thửa số 413 17HD
320 Đường khối 10+11 Thửa số 224 Thửa số 545 17HD
321 Hồ Bá Kiện 10 Thửa số 301 Thửa số 422 17HD
322 Hồ Bá Kiện 10 Thửa số 302 Thửa số 537 17HD
323 Lê Ninh 11 Thửa số 434 Thửa số 459 17HD
324 Lê Ninh 10+11 Thửa số 435 Thửa số 458 17HD
325 Nguyễn Trãi 10 Thửa số 58 Thửa số 242 18HD
326 Nguyễn Trãi 10 Thửa số 2 Thửa số 259 18HD
327 Nguyễn Trãi 10 Thửa số 50 Thửa số 53 18HD
328 Nguyễn Trãi 9+10 Thửa số 107 Thửa số 125 18HD
329 Bùi Dương Lịch 10 Thửa số 111 Thửa số 169 18HD
330 Bùi Dương Lịch 10 Thửa số 124 Thửa số 124 18HD
331 Bùi Dương Lịch 9+10 Thửa số 116 Thửa số 282 18HD
332 Bùi Dương Lịch 9+10 Thửa số 123 Thửa số 131 18HD



333 Đường khối 10 Thửa số 11 Thửa số 263 18HD
334 Đường khối 10 Thửa số 21 Thửa số 263 18HD
335 Đường khối 10 18HD
336 Đường khối 10 22HD
337 Đường khối 10 22HD
338 Đường khối 10 22HD
339 Đường khối 9+10 Thửa số 70 Thửa số 429 18HD
340 Đường khối 9+10 Thửa số 108 Thửa số 143 18HD
341 Đường khối 10 Thửa số 64 Thửa số 428 18HD
342 Đường khối 10 Thửa số 55 Thửa số 266 18HD
343 Đường khối 10 18HD
344 Lê Ninh 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
345 Đường Lê Ninh 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
346 Đường quy hoạc  1  m9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
347 Đường quy hoạc  1  m9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
348 Đường quy hoạc  1  m9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
349 Đường quy hoạc  1  m9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
350 Bùi Dương Lịch 9 Thửa số 17 Thửa số 35 22HD
351 Bùi Dương Lịch 9 Thửa số 16 Thửa số 451 22HD
352 Đường khối 9 Thửa số 10 Thửa số 452 22HD
353 Đường khối 9 Thửa số 31 Thửa số 443 22HD
354 Đường khối 8 Thửa số 384 Thửa số 429 22HD
355 Lê Ninh 8 Thửa số 317 Thửa số 349 22HD
356 Đường 72m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
357 Đường 72m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
358 Đường QH 12m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
359 Đường QH 12m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
360 Đường 15m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
361 Đường Lê Ninh 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
362 Đường Lê Ninh 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 22HD
363 Đường khối 8 Thửa số 382 Thửa số 418 22HD
364 Bùi Dương Lịch 9+10 Thửa số 11 Thửa số 272 23HD
365 Bùi Dương Lịch 9+10 Thửa số 2 Thửa số 323 23HD
366 Bùi Dương Lịch 9+10 Thửa số 285 Thửa số 285 23HD
367 Hồ Bá Kiện 9 Thửa số 21 Thửa số 333 23HD
368 Hồ Bá Kiện 9 Thửa số 64 Thửa số 281 23HD
369 Đường khối 9 Thửa số 5 Thửa số 336 23HD
370 Đường khối 9 Thửa số 5 Thửa số 62 23HD
371 Hồ Bá Kiện 9 Thửa số 4 Thửa số 334 23HD
372 Hồ Bá Kiện 9 Thửa số 96 Thửa số 150 23HD
373 Nguyễn Trãi 9 Thửa số 317 Thửa số 318 23HD
374 Nguyễn Trãi 9 Thửa số 319 Thửa số 327 23HD
375 Đường 72 m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD



376 Đường 72 m 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
377 Đường quy hoạc  1 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
378 Đường quy hoạc  1 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
379 Đường quy hoạc  N ô G  Tự9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
380 Đường quy hoạc  2 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
381 Đường quy hoạc  2 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
382 Đường QH 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
383 Đường QH 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
384 Đường QH 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
385 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
386 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
387 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
388 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
389 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
390 Đường QH 9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HĐ
391 Đường QH Ngô G  Tự9 Khu QH 9.0 (ha)Khu QH 9.0 (ha) 23HD
392 Đường QH 9 23HD
393 Đường QH 9 23HD
394 Đường QH 72m 9 23HD
395 Đường QH 9 23HD
396 Đường QH 9 23HD
397 Nguyễn Trãi 9 23HD
398 Đường QH 9 23HD
399 Đường QH 9 23HD
400 Đường 24m 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
401 Đường 24m 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
402 Đường 12m 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
403 Đường 12m 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
404 Đường QH 11m 9 Khu QH 2.87 Khu QH 2.87 23HD
405 Nguyễn Trãi 9 23HD
406 Nguyễn Trãi 9 Thửa số 1 Thửa số 5 24HD
407 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
408 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
409 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
410 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
411 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
412 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
413 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
414 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
415 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
416 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
417 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ
418 Đường QH 7 Khu Tái Định CưKhu Tái Định Cư 28HĐ



419 Lê Ninh 8 Thửa số 451 Thửa số 572 28HD
420 Lê Ninh 8 Thửa số 449 Thửa số 460 28HD
421 Đường khối 7+8 Thửa số 8 Thửa số 573 28HD
422 Đường Khối 7+8 Thửa số 148 Thửa số 598 28HD
423 Đường Khối 7+8 Thửa số 185 Thửa số 493 28HD
424 Đường Khối 7 Thửa số 505 Thửa số 506 28HD
425 Đường Khối 8 28HD
426 Đường Khối 8 28HD
427 Đường Khối 8+7 Thửa số 2 Thửa số 599 28HD
428 Đường Khối 8+7 Thửa số 34 Thửa số 600 28HD
429 Đường Khối 7+8 Thửa số 153 Thửa số 603 28HD
430 Đường Khối 7+8 Thửa số 216 Thửa số 602 28HD
431 Đường Khối 5,7,2008 Thửa số 75 Thửa số 616 28HD
432 Đường Khối 5,7,2008 Thửa số 128 Thửa số 596 28HD
433 Đường Khối 5.7 Thửa số 173 Thửa số 619 28HD
434 Đường Khối 5.7 Thửa số 176 Thửa số 558 28HD
435 Đường Khối 5,7,2008 Thửa số 191 Thửa số 608 28HD
436 Đường Khối 28HĐ
437 Đường 72 m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
438 Đường 72 m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
439 Đường QH 12m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
440 Đường QH 12m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
441 Đường QH 15m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
442 Đường QH 15m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
443 Đường Lê Ninh 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
444 Đường Lê Ninh 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
445 Đường Lê Ninh 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 28HD
446 Đường 72 m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
447 Đường 72 m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
448 Đường QH 12m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
449 Đường QH 12m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
450 Đường QH 15m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
451 Đường QH 15m 7 Khu QH 4,3 ha Khu QH 4,3 ha 29HD
452 Đường Khối 5,7,2008 Thửa số 415 Thửa số 510 28HD
453 Đường dân cư 7 Thửa số 7 Thửa số 112 29HD
454 Đường dân cư 7 Thửa số 96 Thửa số 108 29HD
455 Đường QH 15m 7 29HD
456 Đường dân cư 7 Thửa số 17 Thửa số 115 29HD
457 Đường dân cư 7 Thửa số 32 Thửa số 62 29HD
458 Đường khối 5 31LL
459 Lê Ninh 8 Thửa số 1 Thửa số 99 31LL
460 Lê Ninh 8 Thửa số 18 Thửa số 36 31LL
461 Đường Khối 5 Thửa số 2 Thửa số 21 31LL



462 Đường Khối 5 Thửa số 22 Thửa số 22 31LL
463 Đường Khối 5 Thửa số 4 Thửa số 23 31LL
464 Đường Khối 5 Thửa số 5 Thửa số 6 31LL
465 Đường Khối 5 Thửa số 8 Thửa số 98 31LL
466 Đường Khối 5 Thửa số 7 Thửa số 57 31LL
467 Đường Khối 5 Thửa số 10 Thửa số 93 31LL
468 Đường Khối 5 Thửa số 24 Thửa số 66 31LL
469 Đường Khối 5 Thửa số 72 Thửa số 91 31LL
470 Đường Khối 5 Thửa số 79 Thửa số 80 31LL
471 Đường Khối 5 Thửa số 15 Thửa số 97 31LL
473 Đường quy hoạc 10 Thửa 361 Thửa 456 18
474 Đường quy hoạc 10 Thửa 359 Thửa 400 18
475 Đường quy hoạc 10 Thửa 33 Thửa 451 18
476 Đường quy hoạc 10 Thửa 381 Thửa 392 18



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Loại đất
1Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi t ồn  t ủy sản

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG QUÁN BÀU - THÀNH PHỐ VINH Đất ở vườn ao liền kề
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở
Gồm các thửa

Mức giá (Đồng/m Ghi chú
1; 14 (Các lô góc bám 2 mặt đườn25,000,000

3; 4; 6; 7; 13; 24,000,000
2; 5; 8; 9; 11; 12; 20m bám mặt đườn  của t ửa số 17,000,000

23 3,000,000
5 (bám 2 mặt đườn 4,500,000
4; 11; 13; 20; 21; 2 5,000,000

2; (bám 2 mặt đườn 5,500,000
13; 7; 111; 112; 113; 114; 1  17,000,000

5; 24; 25; 26; 37; 39; 45; 49; 51;54; 57; 67; 68; 6  7  7  7  7  8  8  8  84,000,000
20; 35 (bám 2 mặt đườn 4,300,000

8; 13;16; 22; 74; 75; 7 5,000,000
1; 2; 3; 4; 11; 12; 21 (bám 2 mặt đườn5,400,000

6; 7; 10; 14; 15; 17; 19; 29; 7  8  84,500,000
79 (bám 2 mặt đườn 4,800,000

114; 86 18,000,000
112; 110; 108;106; 104; 102; 100; 98  9  9  9  9  816,500,000

87; 115 10,800,000
89; 91; 93; 95; 116; 117; 118; 101; 103; 1  1  1  110,200,000

28; 36; 44; 3,000,000
150; 151; 152; 153; 154; 155;156; 157; 1  1  1  123,000,000

149; 159; 171( lô góc 23,000,000 Khung tối đa đường 72 là 23.000.000
181; 182; 183; 184; 165; 166; 1  1  111,000,000

170; 180 11,600,000
2; 7; 8; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 26; 32; 41; 42; 46; 47; 55; 66; 68; 69; 77; 78; 83; 84; 85; 9  9  9  9  1  1  1  và 2  bám mặt đườn  M  Hắc Đế t ửa  1  129,000,000

28; 31; 54; 65; 107 là các lô góc bám 2 mặt đườn32,000,000
14; 29; 30; 37; 38; 39; 40; 52; 53; 64; 134; 1  1  1  1  1  15,000,000

109; 110; 111; 116; 120; 1  16,000,000
112; 115; 119; 147 (bám 2 mặt đườn6,500,000

1; 3; 4; 5; 10; 13; 20; 25; 126; 127; 12  1  1  1  14,000,000
6 (bám 2 mặt đườn 4,400,000

27; 71; 86; 108; 114; 1 4,000,000
70; 95; 103 (bám 2 mặt đườn 4,400,000



81; 133; 88; 141 3,000,000
98 (bám 2 mặt đườn 3,300,000

33; 34; 48; 49; 58; 59; 72; 73; 74; 79  8  8  1  12,500,000
20m bám mặt đường Xuân Thái của t ửa 17,000,000

104 6,500,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 1  1  1  114,500,000

9; 13 5,000,000
14 3,500,000

120:57:00 18,000,000
36;37 11,400,000

47; 45; 43; 41; 39; 46; 44; 42; 1  1  19,600,000
25 11,400,000
24 12,600,000

35; 33; 31; 29; 27 9,600,000
26; 28; 100; 101; 3 10,200,000

87; 99; 86; 74 11,400,000
88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 85; 84; 8  8  8  8  7  7  7  7  79,600,000

61; 106; 73; 107 11,400,000
62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69  7  7  79,600,000

108; 109; 110 9,000,000
60; 102; 48 12,600,000

103; 104; 105; 59; 58; 57; 55; 56; 54  5  5  5  5  412,000,000
65 16,000,000

48; 49; 58; 82 3,000,000
292( lo góc ngô gia tự và đườn  N 19,000,000

291;290;289 15,600,000
288 16,800,000

275; 274; 273; 272; 271; 270; 2  2  212,000,000
266 12,600,000
278 18,000,000

279; 280; 281; 282; 283; 284; 2  216,500,000
88; 95 16,800,000
93;94 15,600,000

250;251 12,600,000
265; 264; 263; 262; 260; 258; 256; 254; 252; 253; 2  2  2  2  8  9  9  912,000,000

249; 246 16,800,000
247;248 15,600,000

245; 244; 243; 241; 83; 84; 29  8  812,000,000
240; 235; 234;227 16,800,000

239; 238; 237;236; 233; 232; 231  2  2  215,600,000
295; 206 12,600,000

225; 223; 221; 219; 217; 215; 213; 211; 209; 207;296; 208; 2  2  2  2  2  2  2  2  212,000,000
204; 180 18,000,000



202; 200; 198; 196; 194; 192; 190; 1  1  1  116,500,000
179; 203 12,600,000

181; 183; 185; 187; 189; 191; 193; 1  1  1  210,200,000
178; 138; 134; 17 12,600,000

135; 136; 137 12,000,000
176; 174; 172; 170; 168; 166; 164; 162; 160; 159; 16  1  1  1  1  1  1  110,200,000

158; 133; 129; 15 12,600,000
132; 131; 130 12,000,000

156; 154; 152; 150; 148; 146; 144; 142; 140; 139; 14  1  1  1  1  1  1  110,200,000
112 12,600,000

113; 114 115 116; 117; 118; 119; 120; 1  1  1  1  112,000,000
128; lô 18( 117 tờ 2 18,000,000

126;127 16,500,000
103; 102 12,600,000

101; 99; 97,108,106, 9,600,000
100; 98; 96 10,200,000

196; 220 16,000,000
218; 216; 214; 212; 210; 208; 206; 20  2  2  1  114,500,000

197; 221 10,800,000
199; 201; 203; 205; 207; 209; 211; 213; 2  2  2  5  510,200,000

Khu QH A2 gồm các lô :1; 3; (Khu Q  tái địn  cư W12,000,000
Khu QH A2 gồm các lô :2; (Khu QH tái địn  cư W9,000,000

250 7,200,000
248; 242; 241; 240; 239; 238; 237; 236; 235; 234; 223; 224; 2  2  2  2  2  2  2  210,200,000

233; 47 10,800,000
222 12,600,000
195 12,600,000
179 10,800,000

194; 193; 192; 191; 190; 189; 188; 187; 186; 185; 184; 183; 182; 181;18  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,200,000
59; 154 4,000,000

123 4,000,000
13; 25; 26; 29; 34; 38; 39; 40; 41; 45; 50; 74; 78; 93; 116; 1  1  1  1  1  1  1  16,000,000

8; 19; 24; 30; 42; 49; 60; 64; 75; 83; 12  ( ám 2 mặt đườn6,500,000
6; 11; 12; 68; 79; 85; 88; 115; 121; 122; 128; 12  1  1  1  1  1  14,500,000

98; 126; 153; 147; 7 15,400,000
18; 28; 31; 46; 52; 56; 65; 84; 87; 96; 104; 125; 132; 136  1  1  1  1  1  1  14,000,000

131; 133; 148 3,000,000
20m mặt đường của thửa 53  5  5  529,000,000

1; 4 6,000,000
5; 9; 24; 25; 26; 29; 31; 39; 52; 5  5  5  63,500,000

13; 17 (bám 2 mặt đườn 3,800,000
19; 23 Lô góc 19,000,000

1 ; 6; 7; 15; 18; 22; 36; 37; 38; 41; 51; 20m mặt đườn  Lê N  của t ửa 3  417,500,000



2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  55,000,000
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 5  5  117,500,000

10; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 38; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 70; 9  9  1  1  1  1  1  1  1  và 2  mặt đườn  N ễn Cản  H  các t ửa 116,500,000
7; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 95; 96; 97; 110  P ần còn lại của t ửa 15,500,000

1 19,000,000
3; 4; 5; 6; 108 17,500,000

29; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46 ;58; 59; 60; 61; 6  6  6  6  6  6  6  1  1  1  1  15,000,000
9; 32 (bám 2 mặt đườn 18,000,000

13; 14; 27; 30; 31; 39; 47  7  716,500,000
57; 69; 93; 94 Các lô góc bám 2 mặt đườn6,000,000

51; 50;49; 47; 27; 28; 29; 30; 31; 81; 8  7  7  7  715,600,000
Các lô QH đất ở khu tập thể chè Cà Phê: 0  0  0  016..500.000

Lô 13.( Bám 2 mặt đường) QH đất ở kh  tập t ể c è Cà P ê16,500,000
Các lô QH đất ở khu tập thể chè Cà P ê: 05,000,000

11; 26 (bám 2 mặt đườn 17,000,000
14; 15; 23; 24; 25; 20m mặt đường Nguyễn Cản  H  các t ửa 6  716,500,000

8; 9 (bám 2 mặt đườn 17,000,000
10; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 65; 66  6  7  7  7  716,000,000

68; 69; 72; 73; 76; Các lô góc bám 2 mặt đườn16,000,000
5; 12; 13; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 62  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  15,000,000

48; 60; 61; 64 (bám 2 mặt đườn5,500,000
Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 02; 0  0  0  0  0  216,500,000

Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 01; 2  ( ám 2 mặt đườn17,000,000
Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 13  1  1  1  1  28,000,000

Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 16; 1  ( ám 2 mặt đườn8,800,000
Các lô QH đất ở khu tập thể 8  2  37,000,000

Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 29; 3  ( ám 2 mặt đườn7,700,000
Các lô QH đất ở khu tập thể 874: 08; 09; 10  1  1  2  2  2  2  26,000,000

49, 50, 51, 48, 47, 27, 28, 29, 30, 31, 7  7  7  7  8  và 815,600,000
20m mặt đường Nguyễn Cảnh Hoan của thửa: 90 và 01 thửa của CT-TNHH Vi  C âu  c ưa có số t ửa  8  là C  T  H àn  Tìn  117,000,000

83; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 1  1  p ần còn lại của t ửa 916,000,000
7; 8; 13; 17; 25; 36; 4  4 29,000,000

20m mặt đường Nguyễn Cảnh H  của t ửa 416,000,000
5 6,000,000

1; 2 và 20m bám mặt đường Lê Ni  của t ửa 3  217,500,000
4; 8; 9; 11; 12; 15; 16 và 20m bám mặt đườn  Lê N  của t ửa 7  217,500,000

18 (bám 2 mặt đườn 19,000,000
5; 6; 10; 13; 14; 17; 2  1 5,000,000

20m bám mặt đường Lê Ninh của thửa 21; 22; 24; 253 và các lô số: 1; 2  3  4  5 của k  q  h ạc  c  n án  vật l ệu Xây lắp17,500,000
237; 242 6,000,000

171 (bám 2 mặt đườn 6,600,000
9; 79; 82; 83; 84; 151; 220, 221; 222; 223; 224; 225; 226, 227; 228; 243; 24  2  2  2  2  và 2  bám mặt đườn  của t ửa 27,000,000

81; 95; 97 (bám 2 mặt đườn 8,000,000



1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 129; 130; 131; 134; 135; 13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,500,000
72; 80; 91 (bám 2 mặt đườn 5,500,000

57; 59; 67; 69; 70; 94; 108; 110; 128; 132; 133; 152; 153, 170; 171; 188; 197; 1  2  2  2  2  2  2  2  ( ám 2 mặt đườn8,000,000
239; 240 14,500,000

238; 241; 20m bám mặt đường của các t ửa 916,500,000
36; 51; 58; 63; 64; 65; 66; 67; 77; 78; 79; 85; 86; 92; 93; 94; 107; 108;118; 128; 129; 130; 131; 136; 137  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  116,000,000

77; 92; 191 (bám 2 mặt đườn16,000,000
109; 119; 169; 171 (bám 2 mặt đườn16,000,000

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 134; 135; 133; 20  bám mặt đườn  của t ửa 116,500,000
2; 13; 132; 136 16,500,000

15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 42; 41; 43; 47; 48; 49; 50; 54; 55; 56; 60; 61; 62; 69; 70; 71;72; 74; 75; 76; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 91; 96; 97; 98; 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,500,000
37; 75; 76; 88; 90; 103; 106; 113; 117; 123; 124; 126; 1  1  1  1  ( ám 2 mặt đườn4,800,000

27; 29; 52; 57; 73; 95  1 4,000,000
14; 21; 40; 46; 53; 59; 68; 80; 110; 120; 127  1  ( ám 2 mặt đườn4,400,000

138; 141; 142; 144; 146; 149; 150; 153; 154; 156; 157; 160; 161; 162, 164; 168; 20  mặt đườn  P ạm H  của t ửa 8  p ần còn lại của t ửa 14,500,000
170 (bám 2 mặt đườn 4,800,000

Các lô QH đất ở khối 2 bao gồm  0  0  16,000,000
Các lô QH đất ở khối 2 bao gồm  0  0  0  15,500,000

Các lô QH đất ở khối 2 bao gồm: 04  0  0  0  1  14,500,000
119; 143 (bám 2 mặt đường); lô 01 (khu Q  c  lô đất ở k ối 113,000,000

153; Lô số 3 của cty TNHH T ái Hưn16,500,000
20m bám mặt đường Mai Hắc Đế của t ứa số: 1  329,000,000

120; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 1  1  1  116,000,000
Lô góc bám 2 mặt đường Ngô gia Tự và Ngu ễn Cản  H  của t ửa  117,000,000

29; 30; 38; 39; 40; 43; 44; 61; 62; 63; 64; 83; 85; 86; 121; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 15  các lô của k  Q  t ước C  T  T àn  Đạt  0  0  0  0  (  C  Đức Đạt  lô 0  0  0  0  (  Q  c  lô đất ở k ối 15,000,000
63; 68; 121; 144; 145 (bám 2 mặt đườn5,500,000

27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36 37; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 87; 88; 89; 90; 9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  1  1  và p ần còn lại của t ửa 15,000,000
Khu QH A gồm lô: 1 ( bám 2 mặt đường). K  Q  g  C  129,000,000
Khu QH A gồm lô: 19( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  129,000,000

Khu QH A gồm lô: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 1  1  1  1  ( K  Q  g  C  127,000,000
Khu QH A gồm lô: 20+21 ( bám 2 mặt đườn  K  Q  g  C  17,000,000

Khu QH A gồm lô: 34 ( Khu QH g  C  17,000,000
Khu QH A gồm lô: 35 ( Khu QH g  C  17,500,000

Khu QH A gồm lô: 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 3  3  3  ( K  Q  g  C  16,500,000
Khu QH B gồm lô: 17 ( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  17,000,000

Khu QH B gồm lô: 18+19. Khu QH g  C  16,500,000
Khu QH B gồm lô: 4 ( bám 2 mặt đường). K  Q  g  C  117,000,000

Khu QH B gồm lô: 2; 3 (Khu QH g  C  117,000,000
Khu QH B gồm lô: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 1  1  (  Q  g  C  17,700,000

Khu QH B gồm lô: 20( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  17,000,000
Khu QH B gồm lô: 1( bám 2 mặt đường). K  Q  g  C  117,000,000

Khu QH B gồm lô: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3  3  3  (  Q  g  C  17,000,000
Khu QH C gồm lô: 1;4 ( bám 2 mặt đường  Q  g  C  117,000,000



Khu QH C gồm lô: 2; 3,(Khu QH g  C  117,000,000
Khu QH C gồm lô: 5; 6; 6B; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 1  1  1  Q  g  C  17,000,000

Khu QH C gồm lô: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21,( bám 2 mặt đườn  Q  g  C  17,000,000
Khu QH C gồm lô: 22; 23,24; 25; 26; 27; 28; 29; 3  3  3  Q  g  C  17,000,000

Khu QH D gồm lô: 1;4( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  114,500,000
Khu QH D gồm lô: 2; 3 (Khu QH g  C  117,000,000

Khu QH D gồm lô: 5; 6; 6B; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 1  1  1  Q  g  C  17,000,000
Khu QH D gồm lô: 17( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  18,000,000

Khu QH D gồm lô: 18;19. (Khu QH g  C  17,000,000
Khu QH D gồm lô: 20( bám 2 mặt đường)  K  Q  g  C  18,000,000

Khu QH D gồm lô: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30  3  3  (  Q  g  C  16,500,000
Khu QH E gồm lô: 1( bám 2 mặt đường). K  Q  g  C  18,000,000

Khu QH E gồm lô: 2; 3; 4; 5; 6;( bám 2 mặt đườn  K  Q  g  C  16,500,000
Khu QH F gồm lô: . (Khu QH g  C  117,000,000

Khu QH F gồm lô: 2; 3; 4; 5; 6. (Khu Q  g  C  117,000,000
Khu QH F gồm lô: 7 ( Khu QH g  C  117,000,000

41; 42; 53; 54; 65; 74; 75; 84; 107; 112 ( ám 2 mặt đườn5,500,000
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 (khu QH chia lô của tổn  C  hợp tác k  tế Q8,000,000

82; 83; 88; 215; 216; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 231; 232; 224; 225; 226; 22  2  2  (  Q  c  lô của tổn  C  hợp tác k  tế Q6,000,000
19; 29 (khu QH chia lô của tổng Cty hợp tác k  tế Q11,000,000

84; 214; 217; 230 (khu QH chia lô của tổn  C  hợp tác k  tế Q7,000,000
85; 86; 87 (khu QH chia lô của tổng Ct  hợp tác k  tế Q5,500,000

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 (khu Q  c  lô của tổn  C  hợp tác k  tế Q10,500,000
37; 38; 39; 40; 41 (khu QH chia lô của tổn  C  hợp tác k  tế Q14,000,000

27 (khu QH chia lô của tổng Cty hợp tác k  tế Q12,000,000
28; 42 (khu QH chia lô của tổng Cty hợp tác k  tế Q29,000,000

20m mặt đường Mai Hắc Đế của t ửa số: 729,000,000
11 ( lô góc ) 25,000,000

20m mặt đường Lê Ninh của t ửa 117,500,000
20m mặt đường Lê Ninh của t ửa 117,500,000

20m mặt đường Lê Ninh của thửa 2  6  8  9  117,500,000
3; 4; 5 4,000,000

7 (bám 2 mặt đườn 4,400,000
208 7,500,000
207 7,500,000

20 m bám mặt đường Phan Bội Châu của t ửa 8  9  1  125,000,000
24 4,500,000

Các lô 06; 07; 09; 10;của khu QH tái định cư và n à văn hóa k ối 25,000,000
lô 08 (khu QH tái định cư và nhà văn hóa k ối 25,000,000

4; 5 (bám 2 mặt đườn 7,000,000
1; 2; 3; 6; 7, 8; 10; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 25; 26; 28; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000

9; 11; 36; 37; 42; 77; 79; 128 (bám 2 mặt đườn7,000,000
61; 62; 69; 76; 80; 81; 84; 85; 87; 92; 95; 97; 98; 101; 102; 105; 106; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 120;121; 122; 123; 13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  và các lô 0  0  0  0  K  Q  tái địn  cư và n à V  k ối 26,500,000



35; 43; 83 (bám 2 mặt đườn 8,000,000
lô 05; 11; 12 (khu QH tái định cư và nhà văn hóa khối 2); thửa 2  2  1  1  1  1  17,000,000

70;88; 90; 91; 93; 94; 95; 99; 100; 103; 104; 107; 108; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 19  2  2  2  2  Bảo hộ l  độn  lô 0  0  0  0  0  0  k  Q  m ền núi7,500,000
89 (bám 2 mặt đườn 7,500,000
Lô 01, khu QH miền núi 7,500,000

23; 157; 165; 166; 168; 185;189; 184; 139 của k  q  h ạc  T  M ền núi7,500,000
152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 163; 164; 170; 171; 173; 174; 175; 176  1  1  1  1  1  1  của k  q  h ạc  T  M ền núi5,000,000

161; 162; 169; 172; 183 (bám 2 mặt đườn5,500,000
206 Bảo hộ lao động (bám 2 mặt đườn8,000,000

248; 25,000,000
258; 257; 256; 255; 254; 253; 2  2  222,000,000

238 11,500,000
239; 241; 242; 243; 244;245  2  210,500,000

235;202 11,500,000
232; 231; 228; 227; 224; 221; 218; 217; 2  2  2  2  29,000,000

236; 237 10,500,000
209; 212; 215; 219; 222; 225; 229; 233; 234; 230; 226; 223; 220; 216; 213; 210; 207;19  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  18,000,000

204; 205 9,000,000
169; 170; 171; 172; 173; 176; 177; 178; 1  1  1  1  17,500,000

184; 168; 166 9,500,000
191;174; 192; 175; 2 11,500,000

39; 42; 43; 50; 55; 60; 61; 66; 67; 71; 72; 73; 77; 78; 79; 80; 84; 85; 86; 91  9  9  ; 9  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
112; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 129 và 20m bám mặt đườn  P  Bội C âu của t ửa 522,000,000

116 (bám 2 mặt đườn 25,000,000
4; 5; 13; 14; 15; 21; 22; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 53; 57; 58; 59; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 70; 74; 75; 76; 8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  115,000,000

20; 29; 128 (bám 2 mặt đườn16,000,000
7; 8; 9; 17; 24; 28; 1 6,500,000

1; 6; 10; 16; 18; 19; 23 (bám 2 mặt đườn7,000,000
102; các lô 09; 10.khu QH tái địn  cư6,500,000

3 3,500,000
2; 11; 12 3,800,000

36 ;các lô số: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 16 của k  q  h ạc  C  Côn  n ệ p ẩm8,000,000
20m bám mặt đường Phan Bội Châu của t ửa  5  825,000,000

1; 2; 3; 4; 6; 7 5,000,000
Lô 1; 2; 05 (bám 2 mặt đường) Khu QH Cty cổ p ần xây dựn  số 932,000,000
LK88; LK89; LK90; LK91; LK92 Khu QH Cty cổ p ần xây dựn  số 929,000,000

LK41; LK42; LK71; LK82 (bám 2 mặt đường) Khu Q  C  cổ p ần xây dựn  số 915,000,000
LK73; LK74; LK75; LK76; LK83; LK84  L  L  L14,000,000

LK02; LK07; LK18; LK29; LK59; LK64; LK77; LK97; LK102 (bám 2 mặt đườn  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 912,000,000
Các lô 06; LK03; LK04; LK05; LK06; LK07; LK08; LK09; LK10; LK11; LK12; LK13; LK14; LK15; LK16; LK17; LK30; LK31; LK32; LK33; LK34; LK35; LK36; LK  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 911,000,000

Lô số 3, 4, LK54; LK65 (bám 2 mặt đường) Khu Q  C  cổ p ần xây dựn  số 911,000,000
LK18; LK19; LK20; LK21; LK22; LK23; LK24; LK25; LK26; LK27; LK28; LK43; LK44; LK45; LK46; LK47; LK48; LK4  L  L  L  L  L  L  L  L  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 910,500,000

LK55; LK56; LK57; LK58; LK66; LK67; LK68; LK69; LK7  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 910,000,000



LK18; LK19; LK20; LK21; LK22; LK23; LK24; LK25; LK26; LK27; LK28; LK43; LK44; LK45; LK46; LK47; LK48; LK4  L  L  L  L  L  L  L  L  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 910,500,000
LK55; LK56; LK57; LK58; LK66; LK67; LK68; LK69; LK7  K  Q  C  cổ p ần xây dựn  số 910,000,000

20 m bám mặt đường Mai Hắc Đế và đường P  Bội C âu t ửa số 235,000,000
20 m bám mặt đường Mai Hắc Đế của t ửa số 129,000,000

Thửa số 3, 2 (lô góc 25,000,000
1; 4; 5; 6 25,000,000

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 1  125,000,000
4; 5; 7; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28 và 2  m bám mặt đườn  của t ửa số 124,000,000

4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 18; 19; 20; 26; 27; 28; 32; 33; 34; 41; 42; 4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  624,000,000
98; 99; 100; 101; 102; 113; 114; 115; 116; 121; 131; 142; 153; 154; 155; 157; 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  211,000,000 Khung Nguyễn Chí Thanh 11-12tr

120; 143; 156; 168; 181 (bám 2 mặt đườn11,000,000 Khung Nguyễn Chí Thanh 11-12tr
Các lô của khu QH Ao nhà rối gồm các Lô: 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  15,000,000

Lô 60 và lô số 104 bám đường QH 12m và QH 9m, lô sô 98 (Lô góc  bám đườn  Q  bám đườn  Q  1  và Q  75,500,000
Các lô QH ao nhà rối gồm: 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  bám đườn  Q  9 ô 1  ( ô góc ám đườn  Q  74,000,000

Lô số 1 và lô số 22 (Lô góc) bám đường Lê N  và đườn  Q  911,000,000
Lô số 23 và lô số 44 (lô góc) bám đường Lê Ninh và đường QH 9  Lô số 1  ( ô góc  bám đườn  Q  9  và 74,500,000

129; 140; 151, 152; 254; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263. Các lô của khu QH ao nhà rối gồm các lô: 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  210,000,000
140; 141; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 192; 206; 207; 209; 223; 224, 225; 234; 242; 243; 247; 252; 253; 25  2  Các lô của k  Q  a  n à rối gồm  lô 1  1  1  1  1  bám đườn  Q  73,500,000

85; 90; 91; 92; 95; 96; 97; 111; 112; 221; 158; 159; 169; 170; 171; 172; 173; 182; 183; 184; 185; 193; 195; 196; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,000,000
194; 205; 208; 221; 255; 269; (bám 2 mặt đườn4,400,000

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  724,000,000
18; 19 (Lô góc, bám 02 mặt đườn25,000,000

13; 14; 15; 71; 120 11,000,000 Khung Nguyễn Chí Thanh 11-12tr
121 (Công ty TNHH Hồn  M 4,000,000

13; 14; 16; 27; 31; 32; 33; 46; 47; 48; 49; 63; 64; 65; 68; 69; 84; 89; 90; 107; 121; 135; 150; 151; 158; 167; 170; 171; 188; 189; 203; 204; 240; 241; 299; 300; 301; 318; 344; 352; 368; 384; 397; 398; 399; 403; 406; 409; 414; 417; 418; 329; 351; 422; 424; 426; 427; 430; 431; 432; 433; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  54,000,000
26; 43; 50; 51; 67; 88; 122; 123; 134; 136; 152; 157; 166; 262; 286; 302; 380; 382; 411; 423; 46  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  ( ám 2 mặt đườn4,400,000

28; 29; 233; 404; 555  5 3,000,000
30; 239; 261; 260; 259; 282; 327; 421; 343; 345 ; 405; 224; 4  2  2  2  3  4  3  3  33,500,000

281; 315; 402 (bám 2 mặt đườn3,800,000
15; 413 3,000,000

224; 261; 283; 284; 298; 316; 317; 325; 362; 381; 383; 392; 394; 395; 407; 408; 410; 41  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  53,300,000
301; 318; 329; 351; 352; 366; 367; 3  3  4  45,500,000

302; 397 (bám 2 mặt đườn 6,000,000
434; 440; 459 (bám 2 mặt đườn14,300,000

435; 436; 437; 438; 439; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 4  4  4  4  4  2  bám đườn  Lê N  của t ửa 3  và 213,000,000
58; 59; 60; 61; 66; 67; 68; 72; 73; 74; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 86; 90  9  9  9  9  1  1  1  2  2  424,000,000

2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 30; 31; 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  2  2  224,000,000
50; 53 (bám 2 mặt đườn 25,000,000

107; 125 (bám 2 mặt đườn 25,000,000
111; 112; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 16  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000

124 (bám 2 mặt đườn 8,000,000
116; 121; 127; 128; 129; 130; 135; 136; 137; 138;139; 140; 141; 144; 145; 146  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,500,000

123; 131 (bám 2 mặt đườn 8,000,000



11; 12; 28; 32; 33; 46; 69; 70; 90; 234; 258; 260; 261; Và các lô số: 01; 02; 0  0  0  0  0  0  0  1  của k  Q  c  lô a  k ối 14,500,000
21; 27; 39; 263 (bám 2 mặt đườn4,800,000
lô 08 (khu QH chia lô đất ở k ối 14,900,000

Các lô số 02; 03; 04; 05 của khu Q  Tây Yên Hòa8,500,000
Các lô số 01; 06 của khu QH Tây Yên Hòa9,300,000

Các lô số 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14 của k  Q  Tây Yên Hòa4,000,000
70; 99; 104; 105; 109; 110; 117;118; 120;133; 149; 150; 238; 25  2  3  4  2  2  2  2  25,000,000

108; 143 ; 286; 287(bám 2 mặt đườn5,400,000
64; 69; 70; 71; 76; 81; 87; 94; 97; 98; 137; 171; 172; 173; 174; 175; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 189; 190; 192; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 208; 212; 213; 215; 217; 218; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  44,000,000

55; 63; 75; 93; 170; 176; 177; 185; 186; 187; 188; 191; 193; 206; 2  2  2  2  2  2  ( ám 2 mặt đườn4,400,000
448 3,300,000

LK-A 01; LK-A 15(lô góc 14,000,000
Khu QH 9h Gồm lô LK-A 02; 03; 04; 05; 06; 0  0  0  1  1  1  113,000,000

Khu quy hoạch 9 ha Gồm lô LK-A-33; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; LK-B-46; 45; 44; 43; 42; 41; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31  2  2  B -0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  2  2  2  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  L -D-0  0  0  0  0  0  8  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  110,200,000
Khu quy hoạch 9 ha Gồm lô LK-A-71; 70; 69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 62; 61; 60; 59; 58; 57; 56; 55; BT: 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31;30;  4  4  4  4  4  4  4  4  4  L -B-0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  211,000,000

Các lô góc: LK-A-72; 54; LK-B-01; 4  B -3  B - 312,100,000 sót giá đề xuất
LK-A34 Gồm lô LK-A-16; Lk-A-35; Lk A 5  ( ô góc 2 mặt đườn11,300,000 sót giá đề xuất

17; 35; 422 (bám 2 mặt đườn 8,000,000
16; 32; 33; 34; 47; 51; 50; 68; 73; 71; 72; 82; 96; 115; 421; 434; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  47,500,000

10; 11;12; 13; 14; 15; 29; 30; 52; 106; 120; 121; 122; 123; 138; 139; 152; 166; 167  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,300,000
31; 419; 420; 443 (bám 2 mặt đườn3,600,000

384; 399; 400; 401; 427; 4  45,000,000
317 (cty Hoàng Tú); 269 (cty Lâm Than  3  (  H  N13,000,000

657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 66  6  6  6  6  6  6  6  615,600,000
656; 677( lô góc) 18,000,000

635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 64  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  610,200,000
696; 655; 634( lô góc 10,800,000

683; 684; 685; 686; 687; 6  611,000,000
681;680;679 13,000,000

678; 682( lô góc) 14,000,000
382; 383; 394; 395; 396; 39  3  44,000,000

11; 272 (bám 2 mặt đườn 8,000,000
2; 12; 20; 267; 32 7,500,000

285 (bám 2 mặt đườn 8,000,000
21; 22; 23; 24; 38; 39; 50; 51; 57; 65; 67; 83; 102; 117; 118; 119; 120; 121; 138; 139; 153; 156; 170; 27  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  35,500,000

64; 85; 86; 100; 281 (bám 2 mặt đườn6,000,000
5; 7; 8; 9; 17; 18; 32; 36; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 54; 55; 56; 57; 58 ;59; 60; 63; 68; 69; 70; 72; 73; 76; 77; 78; 79; 87; 93; 94; 110; 111; 129; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  34,500,000

15; 19; 30; 35; 43; 48; 61; 62 (bám 2 mặt đườn4,800,000
4; 13; 14; 25; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 40; 52; 62; 74; 75; 80; 82; 90; 91; 92; 95; 98; 99; 106; 107; 108; 109; 127; 132; 136; 145; 146; 1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  35,500,000

96; 112; 113; 114; 115; 128; 133; 150 ( ám 2 mặt đườn6,000,000
317; 318 25,000,000

319; 320; 321; 324; 3 24,000,000
415; 433 23,000,000



416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 4  4  4  4  4  4  421,000,000
435; 437; 439; 441; 443; 445; 447; 449; 451; 453; 455;398; 399; 400; 401; 402; 403; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  410,200,000

434; 457; 397, 460; 4 10,800,000
471; 461; 436; 459;4 16,000,000

Lô 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 1  1  8  9  ( k  Q  216,500,000
Lô 01; 15; 88 ( khu QH 2 18,000,000

lô 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 55; 56; 57  8  8  8  1  1  3  3  6  6  k  29,000,000
lô 18; 30; 33; 59; 62; 104; 54; 58; 83; 87  lô góc  k  Q  29,600,000

lô 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29A; 28; 29B; 103; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 63; 64; 6  6  6  6  6  7  7  7  1  1  1  1  7  7  7  7  7  7  8  8  1  1  1  8  ( K  q  28,000,000
340; (Khu QH chia lô dân cư tại k ối 916,500,000

341 (bám 2 mặt đường) (Khu QH chia lô dân cư tại k ối 918,000,000
342; 343; 344; 366; 367; 368; 381; 382; 383 (Kh  Q  c  lô dân cư tại k ối 99,000,000
345; 365; 369; 380; 384 (bám 2 mặt đường) (Kh  Q  c  lô dân cư tại k ối 99,900,000

352; 353; 354; 370; 371; 385 (Khu QH c  lô dân cư tại k ối 98,000,000
346; 347; 348; 349; 350; 351; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 372; 373; 374; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  (  Q  c  lô dân cư tại k ối 98,000,000

463; 465; 467; 469; 438; 440; 442; 444; 446; 4  4  4  4  4  414,000,000
Gồm các lô: LK1; LK11; LK14; LK 19; LK 33( Bám 2 mặt đường)( Khu QH t  tâm t ư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải7,700,000

Gồm các lô: LK2; LK3; LK4; LK12; LK 13; LK16; LK17; LK18; LK20; LK 21;LK22; LK23; LK29; LK30  L  3  L  K  Q  t  tâm t ư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải7,000,000
Gồm các lô: LK15; LK24;( Bám 2 mặt đường)( Khu QH trung tâm t ư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải23,000,000 Khung tối đa đường 72 là 23.000.000

Gồm các lô: LK25; LK26; LK27( Khu QH trung tâm thương mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải10,000,000
Gồm các lô: LK28;( Bám 2 mặt đường)( Khu QH trung tâm thư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải11,000,000

Gồm các lô: OMT 1;OMT 2( Bám 2 mặt đường)( Khu QH trung tâm t ư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải18,000,000 Khung tối thiểu Nguyễn trãi là 18tr
Gồm các lô: O-BT6( Bám 2 mặt đường)( Khu QH trung tâm thư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải11,000,000

Gồm các lô: O-BT4; O-BT5( Bám 2 mặt đường)( Khu QH trung tâm t ư n  mại và n à ở tổn  hợp P ú N ên Hải7,000,000
Lô 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 1  1  8  9  ( k  Q  213,200,000

Lô 01; 15; 88 ( khu QH 2 14,400,000
lô 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 55; 56; 57  8  8  8  1  1  3  3  6  6  k  29,000,000

lô 18; 30; 33; 59; 62; 104; 54; 58; 83; 87  lô góc  k  Q  29,600,000
lô 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29A; 28; 29B; 103; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 63; 64; 6  6  6  6  6  7  7  7  1  1  1  1  7  7  7  7  7  7  8  8  1  1  1  8  ( K  q  28,000,000

44 20,000,000
1; 2; 31; 34; 35; 37; 38; 39; 4  4  418,000,000

716; 715; 714; 713; 712; 711; 710; 709; 708; 707; 706; 705; 703; 702; 7  7  7  6  6  6  6  6  6  6  69,600,000
653 11,400,000

652; 651; 650; 649; 648; 6  69,600,000
637 15,600,000

636; 635; 634; 14,400,000
633 16,200,000

638; 639; 640; 641; 642; 6  612,000,000
645 12,600,000

673; 691 11,400,000
674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 6  6  6  6  6  6  69,600,000

672; 654 12,600,000
671; 670; 669; 668; 667; 666; 665; 664; 663; 662; 6  6  6  6  6  612,000,000



451; 452; 453; 454; 455; 456; 484; 485; 48  4  5  5  5  58,500,000
449; 450; 457; 460 (bám 2 mặt đườn9,300,000

8; 9; 10; 25 ; 42; 115; 116; 135; 136; 137; 149;150; 151; 1  1  1  1  1  5  5  54,000,000
148; 170; 186; 188; 199; 200; 201; 223; 224; 225; 226; 251; 252; 253; 254; 280; 282; 283; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 369; 370; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  54,000,000

185; 171; 198; 202; 227; 250; 281; 284; 314; 344; 368; 372  3  4  4  4  ( ám 2 mặt đườn4,400,000
505; 506 (bám 2 mặt đườn5,000,000

Các lô của khu QH chia lô TT công ty Cao Su: 01; 0  0  ;  1  1  2  2  2  24,500,000
Các lô của khu QH chia lô TT công ty Cao Su: 05;06; 07  0  0  1  1  1  1  1  1  1  14,000,000

2; 3; 4; 5; 6; 7; 21; 22; 23; 24; 35; 36; 37; 38; 41; 75; 117; 134; 161; 178; 179; 183; 184; 215; 219; 241; 242; 255; 256; 257; 275; 303; 337; 364; 392; 394; 418; 419; 422; 472; 473; 4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  54,000,000
34; 39; 40; 176; 196; 214; 218; 276; 812; 459; 47  5  6  ( ám 2 mặt đườn4,400,000

153; 154; 155; 163; 164; 182; 187; 203; 217; 220; 221; 222; 228; 229; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 258; 259; 260; 277; 278; 279; 291; 292; 304; 305; 306 ; 307; 308; 309; 310; 324; 326; 327; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  ;3,500,000
216; 261; 293; 329; 366; 428; 541; 602 ( ám 2 mặt đườn3,800,000

75; 129; 130; 133; 155; 162; 180; 181; 299; 300; 301; 312; 313; 341; 342; 343; 352; 399; 374; 570; 557; 373; 556; 381; 367; 436; 438; 475; 476  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  64,000,000
128; 131; 132; 147; 197; 314; 353; 380; 411; 437; 477; 5  4  4  5  ( ám 2 mặt đườn4,400,000

173; 175; 189; 190;192; 205; 231; 232; 233; 234; 234; 238; 239 ; 240; 333; 336; 336; 356; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 272; 298; 295; 311;355; 384; 385; 3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  ; 5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  63,500,000
176; 193; 204; 212; 236; 262; 263; 273; 274; 294; 296; 297; 323; 325; 329  3  3  3  3  3  4  5  ( ám 2 mặt đườn3,800,000

191; 206; 282; 360; 361; 362; 363; 382; 383; 389; 390; 393; 407; 414; 416; 417; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  63,000,000
258; 260; 261 4,000,000

749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 76  7  L  0  L  0  L  0  L  0  L  1  L  1  L  120,000,000
748; 765; LK 13 ( lô góc22,000,000

767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782;784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793  7  7  L  2  L  2  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  8  L  9  L  9  L  9  L  9  L  9  L  911,000,000
LK 14; LK 96; 766; 783 ( ô góc11,600,000

797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; LK 10  L  1  L  1  L  1  L  1  L  9  L  912,000,000
LK 97; 809( lô góc 12,600,000

LK 05 18,000,000
LK 04; LK 03; LK 02; LK 87; L  8  L  813,000,000

LK 01; LK 88; LK 84( Lô góc14,000,000
121; 169; 170; 138 ( lô góc23,000,000

122; 123; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 17  1  1  1  1  1  1  121,000,000
124; 131; 143; LK 117; LK 149; LK 139; L  1  L  1  ( lô góc11,600,000

125; 126; 127; 128; 129; 130; LK 121; LK 120: LK 119; LK 118; Lk 148; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142;Lk 147; LK 146; Lk 145; LK 1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  111,000,000
144; 156; LK 178; LK 164  Lô góc12,600,000

145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; LK 177; LK 176; LK 175; LK 174; L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  1  L  112,000,000
415; 446; 448; 480; 481; 510 (bám 2 mặt đườn3,300,000

7; 13; 38; 47; 48; 49; 50; 59; 60; 80; 84; 90; 92; 94; 97  1  1  1  1  1  1  13,500,000
61; 62; 96; 98; 108 (bám 2 mặt đườn3,800,000

29; 30; 31; 33; 32 12,000,000
17; 22; 21; 28; 34; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 51; 52; 53; 54; 85  9  9  1  1  1  1  1  1  15,000,000

39; 55; 62 (bám 2 mặt đườn4,400,000
3 5,000,000

1; 19; 37; 49; 59; 9 9,500,000
18; 20; 36 (bám 2 mặt đườn10,500,000

2; 21 6,000,000



22 (bám 2 mặt đườn 6,600,000
4; 23 4,000,000
5; 6 4,400,000

8; 9; 16; 17; 27; 28; 34; 35; 44; 45; 46; 48; 50; 51;54  6  7  9  1  1  14,000,000
7; 33; 57; 114 (bám 2 mặt đườn5,000,000

10; 11; 12; 13;14; 26; 29; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 42; 47; 52; 61  6  6  6  6  7  9  9  1  1  15,000,000
24; 25; 41; 43; 66 (bám 2 mặt đườn4,800,000

72; 73; 75; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86  8  8  8  9  9  14,500,000
79; 80 (bám 2 mặt đườn4,800,000

15; 94; 95; 96; 97 3,000,000
360; 361; 364; 366; 368; 369; 372; 374; 376; 377; 379; 399; 401; 402; 403; 404; 408; 409; 410; 414; 415; 416; 417; (một nửa chiều sâu p ía tây của t ửa 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  45,000,000

380; 385; 387; 390; 39  46,500,000
(một nửa chiều sâu phía đông của thửa 424); 351; 352; 353; 354; 355; 357; 358; 359; 362; 363; 365; 367; 370; 371; 373; 375; 388; 389; 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  45,500,000

381; 382; 383; 384; 391  36,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHỆP

Loại đất Vị trí Mức giá  (đồng/m²)
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi t ồn  t ủy sảnToàn phường 100,000

Đất ở vườn ao liền kề 100,000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố(địa daKhối
Đoạn đường

Tờ Bản đồTừ Đến
1

Quang Trung
14

Góc hai mặt đường
1

14 1
2 Lê Hồng Phong 9 Ngã tư Bắc Á Hồng Bàng 1
3 Nguyễn Thái Học 14 Quang Trung Thửa số 3 1
4 Đường nội khối 14 Thửa còn lại 1

5 Nguyễn Thái Học 14
Thửa số 21 Lê Khôi

2Lê Khôi Giáp P. Đội Cung

6 Phan Chu Trinh

10;14
Góc hai mặt đường

2
Lê Khôi Nguyễn Thị Định
Thửa có kích thước bám đường1.8m

7 Lương Đình Của 10 Thửa 07 Nguyễn Thị Định 2
8 Lê Khôi 10; 14 Thửa 20 Lương Đình Của 2

9 Nguyễn Chích 10 Thửa 115 Thửa 01 2

10 Nguyễn Thị Định
10 Góc hai mặt đường 2

10;14 Lương Đình Của Nguyễn Thái Học

11 Đường QH số 02 (  tập t ể Bỏn  kẹo V14

Góc ba mặt đường

2
Góc hai mặt đường
Các thửa còn lại

12 Đường QH số 03 14 Lê Khôi Đường QH số 02 2
13 Đường khối 14 Thửa 32 Thửa 51 2
14 Đường QH số 04 14 Lê Khôi Đường QH số 02 2

15 Đường QH số 05 14
Góc hai mặt đường

2Lê Khôi Thửa 240

16 Đường nội khối

14 Góc hai mặt đường 2
10;14 Các thửa còn lại 2

14 Các thửa còn lại 2

17 Quang Trung

9 Góc hai mặt đường 3
14 Góc hai mặt đường 3

9;10; 14;15 Lê Hồng Phong Thửa 94 3
18 Nhà liền kề Tecco 15 Thửa 97 Thửa 114 3
19 Nhà chung cưTec  ( ền kề) 15 nhà B,nhà C 3



20 Lê Hồng Phong 9 Các thửa bám đường 3
21 Phan Chu Trinh 10;14 Đ. Lê Khôi Đ. Quang Trung 3
22 Khu chung cư cũ 8,9,10 C7,C6,D2,C5 3

23

10 Các thửa còn lại 3
14 Các thửa còn lại 3
14 khu tập thể điện nước 3

24 Lê Hồng Phong 9 Nhà chung cư C8 4
25 Hồng Bàng 9 Nhà chung cư C9 4
26 Khu chung cư cũ 7;9 nhà văn hóa 4

27 Đào Tấn 11
Góc hai mặt đường 5
Quang Trung Hồ Thành 5

28 Lê Khôi 1011
Góc hai mặt đường

5Lương Đình Của Đào Tấn

29 Nguyễn Chích 1011 Lương Đình Của Đường Đào Tấn 5
30 Đường B 11 Góc hai mặt đường 5

Đào Tấn Văn Cao 5
31 Lương Đình Của 10 Nguyễn Thị Định Lê Khôi 5

Lê Khôi Thửa 23 5
32 Văn Cao 1011 Nguyễn Chích Hồ Thành 5
33 Nguyễn Thị Định 1011 Góc hai mặt đường 5
34 QH Hồ Thành 1011 Lương Đình Của Đào Tấn 5

35 Đường nội khối 10; 11 Các thửa còn lại

5
5
5

36 Quang Trung

11 Góc hai mặt đường 6
4;10; 11 KS Bông Sen Đào Tấn 6

4 Trường tiểu học Quang Trung 6
37 Đào Tấn 11 Quang Trung Đường B 6

38 Đường B
11 Góc hai mặt đường 6
11 Văn Cao Đào Tấn 6

39 Lương Đình Cửa 10 Sau KS Bông SenThửa 03 6
40 Văn Cao 11 6

41 Đường nội khối 10
Góc hai mặt đường 6
Các thửa còn lại 6

42 Hồng Bàng 6; 7 Thửa 05 Thửa 01 7
43 Khu chung cư cũ C3,C2
44 Nguyễn Cảnh Chân11;13 Góc hai mặt đường 8
45 Đường B 11 Các thửa nằm trong QH đường 8
46 Đường QH 15,5m 13 Thửa 50 Lô 39 (QH KTT Vi 8
47 QH Hồ Thành Các thửa bám đường 8



48 ĐườngQH nội khối 13 QH KTT Vinaconex16 8

49 Đường nội khối 11 Các thửa còn lại
8
8

50 Quang Trung 3; 4; 11;13
Các thửa bám đường 9

9

51 Đường B 3; 4; 5; 11 Thửa 03 Thửa 05 9
52 Đường QH 32m n à l ền kề 2 Thửa 133 Thửa 145 9
53 Đường QH 15m n à l ền kề 2 Gúc 9
54 Quang Trung 2 Nhà CT1A, khu A 9
55 Đường QH 12m n à l ền kề 2 10
56 Nhà liền kề khu A  đườn  Hồn  Bàn1 Lụ gúc 10
57 Nhà liền kề khu A  đườn  Hồn  Bàn2 Thửa 106 Thửa 158 10
58 Hồng Bàng 3 Trường mầm non bán công Bình Mi 10

59 Đặng Thái Thân 12
Góc hai mặt đường 11
Đ. Ng Cảnh ChânHồ Thành 11

60 Tô Hiến Thành
12; 13 Góc hai mặt đường 11

Thửa 10 Đặng Thái Thân 11
61 Đường QH 12m 13 11
62 QH Hồ Thành 12;13 Các thửa bám đường 11

63 Đường nội khối 12; 13 Các thửa còn lại 11

64 Nguyễn Nghiễm 12; 13
Góc hai mặt đường 11
Nguyễn Cảnh ChânTô Hiến Thành 11

65
Nguyễn Cảnh Chân12; 13

Góc hai mặt đường 11
Nguyễn Nghiễm Đặng Thái Thân 11
Đặng Thái Thân Sau khách sạn Mườn  T 11

13 Sau khách sạn Mườn  TĐường QH 12m 11

66 Đường nội khối
12 Thửa 80 Thửa 157 11
13 QH KTT ăn uống Quang Trung(đườn  Tô H ến T àn11

67
Quang Trung 1;12 Góc các mặt đường 12

2;12 Các thửa bám đường 12

68 Nguyễn  Cảnh Chân 12
Góc hai mặt đường 12
Nguyễn Nghiễm Thửa 34 12

69 Thái Phiên 12 Phan Đình Phùng Đinh Công Tráng 12
71 Nguyễn Nghiễm 12;13 Đ. Quang Trung Nguyễn Cảnh Chân 12
72 Đường nội khối 13 Thửa 14 Thửa 35 12
73 Nhà liền kề khu A  Đườn  Q  T2 Thửa 146 Thửa 152 12
74 Nhà liền kề khu A  Đườn  Q  3 2 Thửa 141 Thửa 153 12
75 Nhà liền kề khu A  Đườn  Q  3 2 Lụ gúc 12
76 Nhà liền kề khu A  đườn  Đi  Cụn  T ỏn2 Thửa 138 Thửa 144 12
77 Đinh Công Tráng, Hồn  Bàn 1 Góc hai mặt đường 13
78 Khu chung cư cũ A2 13



79 Phan Đình Phùng 12

Góc hai mặt đường 14
Góc hai mặt đường 14
Nguyễn  Cảnh ChânHồ Xuân Hương 14

80 Đặng Thái Thân 1213

Góc hai mặt đường 14

Nguyễn  Cảnh ChânHồ Xuân Hương 14
81 Nguyễn  Cảnh Chân 12 Phan Đình Phùng Đặng Thái Thân 14
82 Hồ Xuân Hương 12 Phan Đình Phùng Đặng Thái Thân 14
83 Nguyễn Công Trứ 12 Phan Đình Phùng Đặng Thái Thân 14

84 Đường nội khối 12

Nguyễn Công TrứHồ Xuân Hương 14

Các thửa còn lại
14
14

Các thửa còn lại 14
85 Quang Trung 1 Góc hai mặt đường 15
86 Quang Trung 1 Giáp ba mặt đường 15
87 Lê Huân 1 15
88 Trần Phú 1 Thái Phiên 15
89 Đặng Thỏi Thõn 1 Quang Trung 15



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ VINH 1

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 Đất ở vườn ao liền kề
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Gồm các thửa Mức giá(đồng/m2 Ghi chú
6 53,000,000

9 (bám đường sâu 20m) 50,000,000 Khung tối thiểu Quang Trung là 50tr
7; 38,000,000
3;4;5;8 (bám đường sâu 20m); 30,000,000
10; 8,000,000
2; 9; 18; 20;21; 231; 30,000,000
4; 5; 6; 7; 10; …; 17; 19; 203; 230  2 …; 2  228,000,000
69;91,95,100;115,116,122; 27,000,000
80; 82;97;98; 25,000,000
46;71;…; 78;84…;87;89; 90;101; .  1  1  125,000,000
83; 18,000,000
181; ...; 184; 186; ...189; 198; 295  2 10,000,000
59;64; 65;92;159;178; 179;221;22 13,000,000
138; 170;190; 11,500,000
139; 140; 153; 154; 171; 173; 174  1  1  2  2  211,000,000
123;142;180; 11,000,000
03; ...21;23..., 26; 28; ...; 31; 36; 4  7  1  1  2  210,000,000
297; 11,000,000
286;303; 10,500,000
287;289;290;291;293;302; 10,000,000
34; 39; 41;47; 49;...; 50; 53;55; 57  5  .  2  2  29,000,000
32;47;48;52;54;79;81;294; 6,000,000
206; ...; 212; 266;...; 272 10,000,000
205;213;242; 243; 264;265; 10,500,000
240; 241; 244; ...; 247; 257; ...; 26 10,000,000
68; 7,500,000
66,124; ...; 128; 130;...; 137; 143; .  1  1  1  1  37,000,000
162;164;166; 6,000,000
83; 53,000,000
19; 53,000,000
2; 40; 73; ...; 79;(Quy hoạch CT1A và T  8  8  8  8  8  9  Các t ửa bám đườn  sâu 2  452,000,000
103;...;113 30,000,000 Kiểm tra lại khung giỏ vị trớ nào
115;116 52,000,000 Kiểm tra lại khung giỏ vị trớ nào



70; 71; 72 38,000,000
22;...; 26; 28; 29; 32; 34;...; 37,41 25,000,000
3;15;38;41;106 40,000,000 Kiểm tra lại khung giỏ vị trớ nào
16;42; 43; 44; 46; ...; 49; 51; 52; 5  5  5  57,500,000
5; 6;7; 8; 10; 11; 12; 13;17; 23; 27  3  3 7,000,000
14;18 6,500,000

7 38,000,000
1;8; 32,000,000
5; 6;4 30,000,000
82; 169;178; 182; 187; 202 18,000,000
159;...;164; 166; 167; 168; 173;...  1  1  1  1  ; 1  .  1  2  2  các t ửa bám đườn  sâu 217,000,000
4; 7; 20; 22;59; 80; 81; 221; 13,000,000
8; 19; 21; 34; 35;...; 40; 57; 58; 70  9  .  1  1  …; 1  1  1  1  1  1  2  2  2  212,000,000
1; 16; 18;78; 79;91;252; 12,000,000
29; 30; 112; 144; 11,000,000
15; 17; 31; 32; 33; 50;...; 55; 66;..  6  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  210,500,000
238;240;242;244;246;248; 250; 10,500,000
219; 13,000,000
102; 103; 121; 122; 135; 136; 137  1   2  2  2  2  212,000,000
13; 14; 197;235; 255; 256; 257; 2  2  210,000,000
23; 10,000,000
62; 63; 64; 222;...; 232;251; 10,000,000
10; 61;75; 11,000,000
24; 25; 43; 44; 60;75;84;85;104;1  1 …;  29,000,000
27; 28; 42;48;105; 107;...; 111; 12  1  27,000,000
45;46;47;49;237;239;241;243;249  2  26,500,000
86;87;88;90;106; 254. 6,000,000
49; 53,000,000
10; 11; 21; 26; 40;41; 50;42 (bám đườn  sâu 252,000,000
51; 25,000,000
47;48 20,500,000

29 13,000,000
30; 31; 32; 37; 38; 39;56 12,000,000
3; 5;...;9 10,000,000
28;34 12,000,000
19;20 8,000,000
13; 14; 15; 17; 18;23;24;25 7,000,000
các thửa bám đường sâu 20m:3; 30,000,000
1;2 30,000,000
25;26 13,000,000
10; 17; 19; ...; 24 12,000,000
50,51;28; ...; 31; 32; 34;…;44; 54,  6  715,000,000 Kiểm tra lại khung giỏ vị trớ nào
1; 2; 4; 5; 11; ...; 15 9,000,000



52; 53; 57,.....60; 65,.....72;78,80.  9 9,000,000
6;7 ;8; 9;16; 6,500,000

8 8,000,000
4 (bám đường sâu 20m); 52,000,000
8; 12; 14; 17; 18; Các thửa bám đườn  sâu 2  1  252,000,000
5; 12,000,000
7; 10; 11; 13 10,000,000
133; 134; 145; 30,000,000
132; 32,000,000
131; 53,000,000
156; 18,000,000
105; 32,000,000
106; 107; 157; 158; 30,000,000
2;3; 30,000,000
151; 153; 177;168; 32,000,000
134;...; 137; 139; 141;...; 149; 155  1  1  1  2  230,000,000
14; 25; 33 16,000,000
9; 10; 12; 13; 23; 24; 26; 27; 31; 3  4  4  4  5  5  7  7  7  9  1  1  1  1  1  …; 1  1  1  1  1  1  1  215,000,000
4;...; 8; 16; 46; 47; 64; 171; ...; 17  1  1  .  2  2  214,000,000
11; 19; 20; 21; 28; 29; 38; 39; 50; 7  7  9  9  1  1  1  1  19,000,000
75; 96; 113;...; 116 7,000,000
22; 51; 74; 95; 96; 97; 188;…;194 6,500,000
54; 79 20,000,000
55;…;63;65;…;69;81;…;89;186 19,000,000
70; 71; 90 25,000,000

133 23,000,000
34; ...; 37, 49; 175; 176; 178; ,,,; 1  1  2  2  Đất ôn  Lưu N ọc Q ản22,000,000
202;222; 25,000,000
80;104;...; 109; 125; ...; 132; 157 8,500,000
210,...221. 6,500,000
4;5;13; 21; 22; 53,000,000
7; Các thửa bám đường sâu 20m 3  6  252,000,000

37 25,000,000
26; 28;...; 34; 36 23,000,000
Thửa 23 30,000,000
15; 25; 20,000,000
8; 10; 11; 12; 14; 16; 35; 12,000,000 Khung tối đa vị trớ cũn lại nội khối là 12tr
146,......152; 52,000,000
125; 126; 129,........137; 150; 154 30,000,000
127; 128; 141; 142; 155; 32,000,000
138,......144; 30,000,000
3; 32,000,000
1;4; 30,000,000



135; 136; 35,000,000
89; 132,170; 35,000,000
91;...; 94; 97; 99; ...; 108; 111; 11  1  1  1  1  1  132,000,000
1; 25; 39;  57; 157 (bám đường sâu 2 32,000,000
3; 5;...; 22; 26; ...; 30; 32; 33; 35; 1 30,000,000
158;159;160;161; 31,000,000
34; 36; 37; 38; 61; 62; 63;  87; 88  1  1  1  1  1  125,000,000
2; 4; 40;...; 43; 64; 90 17,000,000
23; 24; 56; 80; 81; 82; 112; 113; 1  1  1  117,000,000
44;...; 55; 65;...; 79; 141; 144 12,000,000
58; 59; 60;83;...; 86 7,000,000
95; 96; 98 8,000,000

109 7,000,000
3 (Góc 20m x 20m Quang Trung và P  Đìn  P ùn  4 ( óc đườn  Q  T  và T ần P ú)60,000,000
13; 60,000,000
14; 25,000,000
5; 53,000,000
15,........21; 31,000,000



PHẦN B: ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Loại đất Vị trí Mức giá (đồng/m2)
Đất nông nghiệp Toàn phường 100,000

Đất ở vườn ao liền kề 100,000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT PHƯỜNG TRUNG ĐÔ - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

TT Đường phố(địa daKhối
Đoạn đường

Tờ Bản đồTừ Đến
1 Ngõ Nguyễn Th ếp 8 6 151 1
2 Nguyễn Sơn 8 22 34 1
3 Đ Nguyễn Thiếp 8 20 37 1
4 Trần Phú 8 2 13 1
5 Trần Phú 8 1 14 1
6 Lê Duẩn 8 38 38 1
7 Đường dân cư 8 2 169 2
8 Ngõ Nguyễn Th ếp 8 25 152 2
9 Trần Thụ Thận 8 56 87 2

10 Trần Thụ Thận 8 74 166 2
11 Đường dân cư 8 17 19 2
12 Nguyễn Sơn 8 1 151 2
13 Nguyễn Sơn 8 12 140 2
14 Đ Nguyễn Thiếp 8 83 148 2
15 Đ Nguyễn Thiếp 8 48 153 2
16 Đ Nguyễn Thiếp 8 10 62 2
17 Đường dân cư 8 7 19 3
18 Trần Thụ Thận 8 20 48 3
19 Đ Nguyễn Thiếp 8 35 54 3
20 Lê Duẩn 8 15 50 3
21 Lê Duẩn 8 44 45 3
22 Lê Duẩn 8 2 16 3
23 Đường dân cư 8 2 173 4
24 Đường QH 7m 14 150 170 4
25 Đường QH 12m 8 43 167 4
26 Đường QH 9m 8 83 119 4
27 Đường dân cư 8 30 172 4
28 Nguyễn Sơn 14 1 1 4
29 Đường QH 24m 14 183 190 4
30 Đường QH 24m 14 182 191 4
31 Nguyễn Sơn 14 16 158 4
32 Khu Tái Định Cư 14 124 196 4
33 Khu Tái Định Cư 14 125 297 4



34 Đường dân cư 13 23 260 5
35 Đường dân cư 13 85 86 5
36 Nguyễn Huy Tự 13 14 28 5
37 Đường QH 7m 14 57 254 5
38 Nguyễn Huy Tự 13 17 46 5
39 Trần Đăng Din 13 108 149 5
40 Trần Đăng Din 13 123 147 5
41 Nguyễn Đình Cổn 13 173 174 5
42 Nguyễn Đình Cổn 5 159 160 5
43 Đường QH 9m 14 235 248 5
44 Đường ( QH 12  ) 14 184 232 5
45 Đ Nguyễn Thiếp 8+13 1 142 5
46 Ngõ Lê Duẩn 13 52 52 5
47 Đ Nguyễn Thiếp 8+13 160 160 5
48 Đ Nguyễn Thiếp 13 150 171 5
49 Đường ( QH 12  ) 14 217 217 5
50 Đ Nguyễn Thiếp 13 172 172 5
51 Lê Duẩn 13 5 90 5
52 Đường dân cư 13 71 76 6
53 Đường dân cư 13 27 70 6
54 Trần Đăng Din 13 1 11 6
55 Nguyễn Đình Cổn 13 17 48 6
56 Nguyễn Đình Cổn 13 15 63 6
57 Lê Duẩn 13 2 37 6
58 Lê Duẩn 13 4 36 6
59 Dự Án Nhà Hà Nội 3 437 477 7
60 Dự Án Nhà Hà Nội 3 478 642 7
61 Dự Án Nhà Hà Nội 3 555 595 7
62 Dự Án Nhà Hà Nội 3 553 553 7
63 Khu Tái Định Cư 14 92 256 8
64 Khu Tái Định Cư 14 97 262 8
65 Quy Hoạch 24M 14 56 87 8
66 Quy Hoạch 24M 14 52 88 8
67 Dự Án Nhà Hà Nội 14 198 201 8
68 Dự Án Nhà Hà Nội 14 193 238 8
69 Dự Án Nhà Hà Nội 14 195 199 8
70 Dự Án Nhà Hà Nội 14 191 242 8
71 Đường QH 5m 15 26 119 9
72 Nguyễn Đình Cổn 7 4 112 9
73 Đường QH 9m 15 11 265 9
74 Đường QH 12m 15 123 227 9
75 Đường QH 9m 15 32 236 9
76 Đường QH 12m 15 122 253 9



77 Đ Nguyễn Thiếp 7+15 88 207 9
78 Đ Nguyễn Thiếp 7+15 96 208 9
79 Đ Nguyễn Thiếp 15 173 173 9
80 Khu Tái Định Cư 14 301 317 9
81 Khu Tái Định Cư 14 308 316 9
82 Khu Tái Định Cư 14 302 315 9
83 Khu QH khối 1 15 321 358 9
84 Khu QH khối 1 15 322 357 9
85 Dự Án Nhà Hà Nội 15 235 235 9
86 Dự Án Nhà Hà Nội 15 218 237 9
87 Dự Án Nhà Hà Nội 15 205 219 9
88 Đường dân cư 7 1 145 10
89 Đường dân cư 7 82 114 10
90 Đường dân cư 7 3 127 10
91 Cù Chính Lan 7 102 104 10
92 Cù Chính Lan 7 100 108 10
93 Cù Chính Lan 7 78 94 10
94 Cù Chính Lan 7 58 94 10
95 Đ Nguyễn Thiếp 7 95 95 10
96 Lê Duẩn 7 4 109 10
97 Lê Duẩn 7 7 64 10
98 Lê Duẩn 7 1 1 11
99 Dự Án Nhà Hà Nội 4 410 591 12
100 Dự Án Nhà Hà Nội 4 400 659 12
101 Dự Án Nhà Hà Nội 4 401 663 12
102 Dự Án Nhà Hà Nội 4 492 652 12
103 Dự Án Nhà Hà Nội 14 407 653 12
104 Dự Án Nhà Hà Nội 14 430 486 12
105 Dự Án Nhà Hà Nội 14 244 404 13
106 Dự Án Nhà Hà Nội 15 311 401 13
107 Dự Án Nhà Hà Nội 15 249 406 13
108 Dự Án Nhà Hà Nội 15 315 330 13
109 Dự Án Nhà Hà Nội 15 253 415 14
110 Dự Án Nhà Hà Nội 15 330 418 14
111 Dự Án Nhà Hà Nội 15 250 354 14
112 Dự Án Nhà Hà Nội 15 331 344 14
113 Đường dân cư 7 26 93 14
114 Đường dân cư 7 41 42 14
115 Đ Nguyễn Thiếp 7 6 20 14
116 Đường QH 9m 15 233 265 14
117 Đường QH 12m 15 232 278 14
118 Đường QH 12m 15 266 266 14
119 Đ Nguyễn Thiếp 7 94 94 14



120 Công Ty Cổ Phần Hà H15 1 9 14
121 Công Ty Cổ Phần Hà H15 2 8 14
122 Đường dân cư 7 6 113 15
123 Đường dân cư 7 72 105 15
124 Đường dân cư 7 22 22 15
125 Cù Chính Lan 7 3 100 15
126 Cù Chính Lan 7 103 103 15
127 Đ Nguyễn Thiếp 7 9 104 15
128 Đ Nguyễn Thiếp 7 1 85 15
129 Đ Nguyễn Thiếp 7 8 8 15
130 Đ Nguyễn Thiếp 7 2 101 15
131 Phượng Hoàng 6 62 91 15
132 Đường dân cư 6 10 160 16
133 Ngõ Nguyễn D 6 50 50 16
134 Đường dân cư 7 41 161 16
135 Phan Huy ích 6 92 143 16
136 Phan Huy ích 6 89 141 16
137 Phượng Hoàng 6 40 165 16
138 Phượng Hoàng 6 6 169 16
139 Phượng Hoàng 6 2 151 16
140 Nguyễn Du 6 27 167 16
141 Nguyễn Du 6 23 24 16
142 Nguyễn Du 6 11 154 16
143 Nguyễn Du 6 4 5 16
144 Nguyễn Du 6 1 1 16
145 Lê Duẩn 6 149 149 16
146 Đường dân cư 6 6 18 17
147 Phan Huy Chú 6 23 24 17
148 Nguyễn Du 6 3 21 17
149 Nguyễn Du 6 1 25 17
150 Dự Án Nhà Hà Nội 4 413 455 18
151 Dự Án Nhà Hà Nội 4 620 620 18
152 Dự Án Nhà Hà Nội 4 621 621 18
153 Dự Án Nhà Hà Nội 4 416 461 18
154 Khu QH Khối 4 4 209 210 18
155 Khu QH Khối 4 4 208 213 18
156 Khu QH Khối 4 4 205 216 18
157 Khu QH Khối 4 4 190 204 18
158 Đường dân cư 4 100 175 18
159 Trần Cảnh Bìn 4+7 67 82 18
160 Đường QH 13 66 180 18
161 Phượng Hoàng 4+7 39 179 18
162 Đường tàu cũ 4 90 175 19



163 Đường dân cư 7 1 151 19
164 Đường dân cư 7 1 151 19
165 Đường tàu cũ 4 42 187 19
166 Trần Cảnh Bìn 4 118 158 19
167 Trần Cảnh Bìn 4 113 120 19
168 Phượng Hoàng 7 35 35 19
169 Phượng Hoàng 7 12 160 19
170 Phượng Hoàng 7 10 60 19
171 Đường dân cư 6+11 2 41 20
172 Đường dân cư 6+11 1 245 20
173 Đường tàu cũ 5 229 229 20
174 Đường dân cư 6+11 5 250 20
175 Lê Doãn Nhã 5 228 228 20
176 Phan Huy ích 6+11 7 240 20
177 Phan Huy Chú 5+11 156 248 20
178 Phan Huy Chú 5+11 90 177 20
179 Phan Huy Chú 5 243 243 20
180 Phan Huy Chú 5 160 242 20
181 Đường dân cư 11 1 128 21
182 Đường dân cư 11 110 226 21
183 Ngô Tất Tố 11 80 121 21
184 Lê Doãn Nhã 11+12 74 186 21
185 Lê Doãn Nhã 11+12 59 115 21
186 Phan Huy Chú 11 11 126 21
187 Phan Huy Chú 11 6 33 21
188 Nguyễn Du 11 9 98 21
189 Nguyễn Du 11 8 99 21
190 Nhà Quân Đội 12 183 240 21
191 Nhà Quân Đội 12 210 226 21
192 Nhà Quân Đội 12 205 242 21
193 Nhà Quân Đội 12 182 227 21
194 Nhà Quân Đội 12 180 185 21
195 Đường 7m 3 133 154 22
196 Đường 9m 3 100 164 22
197 Đường 12m 3 132 156 22
198 Đường 7m 3 122 165 22
199 Ngõ Quy Hoạc 4 99 121 22
200 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 301 325 22
201 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 300 300 22
202 Khu QH Đại Thàn 3 308 308 22
203 Khu QH Đại Thàn 3 307 329 22
204 Dự Án Nhà Hà Nội 3 656 786 22
205 Dự Án Nhà Hà Nội 3 668 783 22



206 Dự Án Nhà Hà Nội 3 660 793 22
207 Dự Án Nhà Hà Nội 3 709 793 22
208 Phượng Hoàng 4 34 50 22
209 Phượng Hoàng 3+4 24 153 22
210 Đường dân cư 4 103 154 23
211 Đường dân cư 4 120 132 23
212 Đường dân cư 4 76 169 23
213 Đường dân cư 3 39 149 23
214 Đường dân cư 4 20 90 23
215 Ngô Thì Nhậm 3 71 148 23
216 Ngô Thì Nhậm 3 32 152 23
217 Đường 7m 3 46 185 23
218 Ngô Thì Nhậm 3 9 26 23
219 Đường 9m 3 156 167 23
220 Ngô Thì Nhậm 3+ 4 6 31 23
221 Phượng Hoàng 3 14 17 23
222 Phượng Hoàng 3 2 146 23
223 Phượng Hoàng 3 5 7 23
224 Trần Cảnh Bìn 3 1 2 24
225 Trần Cảnh Bìn 3 3 9 24
226 Đường dân cư 3 11 11 24
227 Đường dân cư 3 5 11 24
228 Đường dân cư 5 + 10 8 161 25
229 Đường dân cư 5 4 5 25
230 Đường tàu cũ 5 9 91 25
231 Trần Cảnh Bìn 5+10 17 154 25
232 Phan Huy Chú 5 2 6 25
233 Phan Huy Chú 5 1 155 25
234 Đường dân cư 12 137 178 26
235 Đường tàu cũ 12 117 196 26
236 Hàn Mạc Tử 12 48 123 26
237 Đường dân cư 12 7 200 26
238 Ngô Tất Tố 12 1 202 26
239 Hàn Mạc Tử 12 26 186 26
240 Ngô Tất Tố 12 13 13 26
241 Hàn Mạc Tử 12 25 68 26
242 Bùi Thị Xuân 12 111 199 26
243 Bùi Thị Xuân 12 93 183 26
244 Nguyễn Du 12 12 12 26
245 Đường dân cư 12 12 72 27
246 Hàn Mạc Tử 12 2 74 27
247 Mạc Thị Bưởi 12 58 63 27
248 Bùi Thị Xuân 12 24 75 27



249 Nguyễn Du 12 3 69 27
250 Nguyễn Du 12 1 54 27
251 Đường bao sôn  V 3 69 74 28
252 Đường QH 9m 3 83 88 28
253 Đường QH 12m 3 75 82 28
254 Đường bao sôn  V 3 21 73 28
255 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 320 338 28
256 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 334 334 28
257 Khu QH Đại Thàn 3 353 353 28
258 Khu QH Đại Thàn 3 326 432 28
259 Khu QH Đại Thàn 3 451 451 28
260 Khu QH Đại Thàn 3 Lô 1 Lô 24 28
261 Khu QH Đại Thàn 3 Lô 1 Lô 18 28
262 Khu QH Đại Thàn 3 332 382 28
263 Khu QH Đại Thàn 3 343 388 28
264 Khu QH Đại Thàn 3 396 438 28
265 Khu QH Đại Thàn 3 394 425 28
266 Khu QH Đại Thàn 3 405 429 28
267 Khu QH Đại Thàn 3 439 463 28
268 Khu QH Đại Thàn 3 430 430 28
269 Khu QH Đại Thàn 3 431 443 28
270 Khu QH Đại Thàn 3 475 552 28
271 Khu QH Đại Thàn 3 477 521 28
272 Khu QH Đại Thàn 3 470 473 28
273 Khu QH Đại Thàn 3 471 520 28
274 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 352 352 28
275 Khu QH Đại Thàn   Đườn  P ượn  H àn3 349 362 28
276 Phượng Hoàng 3 66 66 28
277 Đường dân cư 3 1 212 29
278 Đường dân cư 3 3 211 29
279 Tú Xương 3 118 185 29
280 Ngô Thì Nhậm 3 7 196 29
281 Khu QH Đại Thàn 3 Lô 2 Lô 15 29
282 Khu QH Đại Thàn 3 433 467 29
283 Tú Xương 3 14 28 30
284 Ngô Thì Nhậm 3 1 45 30
285 Đường dân cư 10 1 58 31
286 Trần Cảnh Bìn 10 7 55 31
287 Đường dân cư 9+12 41 223 32
288 Đường tàu cũ 9 4 87 32
289 Đường dân cư 9+12 1 210 32
290 Đường dân cư 9+12 7 19 32
291 Đường tàu cũ 9 4 16 32



292 Trần Cảnh Bìn 9 88 208 32
293 Bùi Thị Xuân 1,9,12 16 211 32
294 Ngõ Ngô Thì N ậm 1 124 124 33
295 Đường dân cư 1 1 206 33
296 Đường tàu cũ 1 70 181 33
297 Ngõ Nguyễn D 1 46 68 33
298 Trần Cảnh Bìn 1 123 170 33
299 Mạc Thị Bưởi 1 13 187 33
300 Mạc Thị Bưởi 1 3 178 33
301 Trần Cảnh Bìn 1 109 112 33
302 Nguyễn Du 1 7 48 33
303 Ngõ Nguyễn D 1 5 5 34
304 Trần Cảnh Bìn 1 6 9 34
305 Nguyễn Du 1 1 177 34
306 Nguyễn Du 1 10 14 34
307 Đường dân cư 3 11 48 35
308 Tú Xương 3 7 60 35
309 Tú Xương 3 15 15 35
310 Đường bao sôn  V 3 19 34 35
311 Đường dân cư 3 11 49 36
312 Ngô Thì Nhậm 3 2 26 36
313 Ngô Thì Nhậm 2 1 15 37
314 Đường dân cư 2 1 3 38
315 Đường dân cư 2 1 3 39
316 Đường dân cư 1 7 33 40
317 Ngô Thì Nhậm 1 3 35 40
318 Nguyễn Du 1 1 1 40
319 Nguyễn Du 1 2 2 40
320 Đường dân cư 1 12 27 41
321 Đường dân cư 1 1 23 41
322 Đường bao sôn  V 2 2 2 42
323 Đường bao sôn  V 2 4 4 42
324 Đường dân cư 2 5 34 43
325 Ngô Thì Nhậm 2 1 22 43
326 Đường dân cư 2 3 32 44
327 Ngô Thì Nhậm 2 1 31 44
328 Đường dân cư 2 1 22 45
329 Ngô Thì Nhậm 2 13 24 45
330 Ngô Thì Nhậm 2 1 1 46
331 Đường dân cư 1 1 3 47
332 Đường dân cư 2 1 19 50
333 Ngô Thì Nhậm 2 5 5 50
334 Đường dân cư 2 1 7 51



335 Ngô Thì Nhậm 2 2 28 51
336 Đường dân cư 2 8 41 52
337 Ngô Thì Nhậm 2 1 27 52
338 Đường dân cư 2 2 2 54
339 Khu QH đóng tàu Hải C âu2 L« 2 L« 32 54
340 Khu QH đóng tàu Hải C âu2 L« 3 L« 33 54
341 Khu QH đóng tàu Hải C âu2 L« 5 L« 6 54
342 Khu QH đóng tàu Hải C âu2 L« 1 L« 7 54
343 Dự Án Nhà Hà Nội 3 677 777 55
344 Dự Án Nhà Hà Nội 3 680 782 55
345 Dự Án Nhà Hà Nội 3 780 781 55
346 Đường dân cư 3 1 3 56
347 Đường dân cư 3 10 14 56
348 Phượng Hoàng 3 1 16 56
349 Đường dân cư 3 4 6 57
350 Đường dân cư 3 3 4 58
351 Khu QH Khối 3 3 7 22 57
352 Khu QH Khối 3 3 8 21 57
353 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 16 Khu C1
354 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 15 Khu C1
355 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 18 Khu C2
356 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L«2 L«17 Khu C2
357 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 20 Khu C3
358 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 19 Khu C3
359 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 1 Khu C4
360 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 7 L« 7 Khu C4
361 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 6 Khu C4
362 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 3 Khu C5
363 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 2 Khu C5
364 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 4 L« 6 Khu C5
365 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 3 Khu C6
366 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 2 Khu C6
367 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 4 L« 7 Khu C6
368 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 3 Khu C7
369 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 7 Khu C7
370 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 19 Khu C8
371 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 11 L« 17 Khu C8
372 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 8 Khu C8
373 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 14 Khu C9
374 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L«2 L« 13 Khu C9
375 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 1 L« 12 Khu C10
376 Dự Án Sài Gòn T  Đô V1 L« 2 L« 11 Khu C10



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Loại đất
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT PHƯỜNG TRUNG ĐÔ - THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 2 Đất vườn ao liền kề đất ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Gồm các thửa Mức giá(đồng/m2 Ghi chú
6; 8; 15; 16; 17  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  35,400,000
22; 34 8,000,000
20; 21; 31; 32; 3  310,000,000
2; 4; 5; 7; 9; 10  1  1  136,000,000
1;14 40,000,000 Khung giá tối thiểu 40tr
38 (s©u 20 m tÝn  tõ ®-ên  Lª D Èn40,000,000 Khung giá tối thiểu 40tr
2; 3; 4; 5; 6; 9; 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000
25; 32; 33; 34; 4  15,400,000
56; 75; 76; 77 6,000,000
74; 87; 166 6,600,000
17; 19 6,600,000
20; 21; 29; 58; 7  8  1  1  17,200,000
1; 8; 12; 13; 22  4  5  9  1  1  1  18,000,000
83; 95; 97; 98; 1  1  1  2  b¸m ®-ên  18,000,000
48; 49; 62; 63; 6  6  6  6  6  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,400,000
7; 10; 11; 24(20  b¸m ®-ên  3  3  39,600,000
7; 8; 9; 10; 11; 1  1  1  1  55,400,000
20; 21; 22; 23; 2  2  4  5  57,000,000
35; 41; 42; 43; 5  5  57,200,000
27; 28; 30; 31; 3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  530,000,000
44; 45 31,000,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 1  1  1  1  4  533,000,000
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  5  5  5  6  6  8  8  9  9  1  1  1  1  14,500,000
150; 151; 152; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
48; 137; 138; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
83; 94; 103; 11  1  1  1  16,500,000
30; 31; 43; 43; 4  4  4  4  4  4  6  6  7  1  1  1  16,600,000
12; 13; 85; 86; 8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  27,200,000
183; 184; 185; 1  1  1  1  1  3  39,000,000
182; 191 10,000,000
15; 16; 88; 96; 1  1  1  1  1  1  2  28,000,000
88; 96; 119; 12  1  1  1  28,000,000
125,126,128,13  1  1  1  1  1  1  1  2  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  ; 8  8  9  9  9  9  9  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,200,000



23; 24; 30; 36; 3  3  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  24,800,000
85; 86 5,000,000
14; 15; 16; 28 6,000,000
57; 73; 91; 176  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  26,000,000
17; 29; 46 6,500,000
108; 122; 125; 1  1  1  1  16,500,000
123; 124; 136; 1  1  1  1  2  26,500,000
173; 174 6,500,000
159; 160 6,500,000
235; 235; 236; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,600,000
184; 202; 203; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,200,000
1;2; 3; 4; 10; 11  1  1  2  4  4  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  28,000,000
52 8,400,000
26; 27; 40; 44; 1 8,400,000
150; 156; 167; 6  1  1  18,400,000
183; 185; 201; 2  2  2  2  28,400,000
166; 172 8,600,000
5; 6; 7; 8; 9; 18  1  2  2  2  3  3  3  3  3  5  5  9  b¸m ®-ên30,000,000

71; 72; 73; 74; 75; 7 4,200,000
27; 28; 29; 30; 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  74,800,000
1; 5; 6; 7; 8; 10  1  16,500,000
17; 18; 19; 64; 6  46,500,000
15; 16; 26; 38; 6  66,500,000
2; 3; 14; 20; 21  2  2  2  3  3  3  330,000,000
4; 9( 20m b¸m ®-ên  1  2  b¸m ®-ên  131,000,000
437, 476, 477 6,000,000
478, 479, 549, 5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  68,400,000
555, 556, 557, 5  5  5  5  57,200,000
553 9,000,000
53,54,; 66; 68; 6  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  9  9  9  9  9  2  27,200,000
97; 253; 254; 2 8,000,000
56; 57; 58; 59; 6  6  6  6  6  8  8  8  8  8  8  89,000,000
52; 66; 80; 88 10,000,000
198, 200, 201 9,000,000
193, 194, 203, 2  2  2  2  2  2  29,000,000
195, 199 11,000,000
191, 192, 196, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,200,000
26; 27; 28; 99; 1  1  1  1  14,800,000
4; 9; 112; 282 6,500,000
11; 16; 31; 134  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,600,000
123; 124; 124; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,200,000
32; 161; 162; 1  1  2  2  27,200,000
122; 132; 133; 1  1  1  1  1  1  2  3  3  2  2  2  38,000,000



88; 94; 97; 103  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  28,400,000
96; 98; 102; 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  28,600,000
173 9,000,000
264; 265; 266; 2  2  3  38,000,000
263; 267; 268; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  37,200,000
302; 303; 304; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,600,000
321; 323; 325; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38,000,000
322; 324; 326; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  37,200,000
235 6,600,000
218; 231; 232; 2  2  29,000,000
205; 219 10,000,000
1; 2; 5; 6; 9; 10  1  1  1  2  2  2  4  6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,500,000
82; 98; 99; 101  1 3,400,000
3; 11; 12; 13; 1 …2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000
102; 103; 104 5,500,000
100; 105; 106; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,700,000
58; 77; 78; 86; 8  8  8  9  9  9  9  96,000,000
59; 60; 61; 62; 6  2  b¸m ®-ên  7  8  8  8  87,000,000
95 8,400,000
4( 20m b¸m ®-ên  2  2  b¸m ®-ên  4  6  130,000,000
7; 8; 64 30,000,000
1 (20m b¸m ®-ên 30,000,000
410, 424, 425, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  56,000,000
400, 432, 433, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  66,600,000
401, 402, 403, 4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  67,200,000
492, 493, 494, 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  68,000,000
407, 408, 427, 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  68,400,000
430, 445, 469, 4 9,000,000
244, 245, 246, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  47,200,000
311, 312, 313, 3  3  3  3  3  48,000,000
249, 261, 272, 2  2  2  3  3  3  3  3  3  48,400,000
315, 330 9,000,000
253, 254, 255, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  46,600,000
330, 346, 347, 3  3  3  3  3  3  3  47,200,000
250, 251, 252, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  39,000,000
331, 344 10,000,000
20; 26; 34; 93; 2  2  2  44,800,000
41; 42 4,400,000
6; 12; 13; 281; 2  2  26,600,000
233; 234; 237; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,600,000
232; 235; 236; 2  2  2  28,000,000
266; 267; 268; 2  2  2  2  2  2  2  2  27,200,000
19( 20m b¸m ®-ên  98,000,000



1; 9 8,000,000
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 7,200,000
6; 7; 17; 18; 19  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,400,000
72; 82; 83; 86; 8  8  9  14,400,000
22 4,800,000
3; 94; 95; 96; 9  9  9  15,500,000
103 5,700,000
9; 10;11; 12; 13  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  1  16,500,000
1; 45; 46; 53; 5  5  2  b¸m ®-ên  6  6  6  6  7  8  8  86,600,000
8 7,200,000
2; 101 8,000,000
5( 20m b¸m ®-ên  6  6  7  7  4  2  b¸m ®-ên  6  2  b¸m ®-ên  8  99,000,000
10; 19; 20; 21; 2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,400,000
50 4,400,000
41; 42; 58; 59; 8  8  8  8  1  1  1  1  14,500,000
92; 93; 94 ;111  1  1  1  1  1  1  17,000,000
89; 107; 108; 1  1  1  1  1  1  1  17,000,000
40; 55; 56; 75; 7  9  1  1  1  1  1  1  19,500,000
6; 7; 16; 17; 18 (  b¸m ®-ên  3  1  1  1  110,000,000
2; 3; 8; 9; 28; 2  1  1  111,000,000
27; 38; 39; 51; 5  5  5  7  7  7  7  1  1  ;  125,000,000
23; 24. 26,000,000
11; 12; 13; 14; 1  2  2  127,500,000
4; 5 28,500,000
1 30,000,000
149 (20m b¸m ®-ên  Lê D ẩn30,000,000
6; 7; 12;13;14;1 4,400,000
23; 24 7,500,000
3; 4; 5; 10; 11; 2  224,500,000
1; 2; 8; 9; 20m b¸m ®-ên  của t öa 1  2  225,000,000
413, 421, 422, 4  46,000,000
620 8,000,000
621 6,500,000
416, 417, 419, 4  4  4  4  4  4  49,000,000
209;210 8,000,000
208;211;212;21 7,200,000
205;206;207;21  26,600,000
190;191;192;19 6,000,000
100; 112; 113; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,300,000
152; 153; 164; 1  1  1  1  16,000,000 Khung giá 6tr
66; 180( 20m b¸m ®-ên6,500,000
39; 67; 79; 80; 8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  28,400,000
90; 99; 123; 13 4,200,000



1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  8  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,400,000
96; 98; 111; 11  1  13,800,000
71; 72; 73; 75; 8  8  8  8  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
118; 128; 129; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000 Khung giá 6tr
113; 115; 119; 1 6,000,000
35 7,000,000
9; 19; 27; 37; 3  4  4  4  1  18,100,000
10; 11; 12; 13; 2  2  2  2  2  2  3  3  4  2  b¸m ®-ên  4  5  6  18,400,000
2; 3; 14; 15; 16  3  4  1  1  1  1  1  1  2  2  24,400,000
1; 13; 38; 39; 4  6  6  6  6  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,500,000
229 6,000,000
5; 6; 10; 11; 12  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  ; 2  2  2  2  ; 2  24,600,000
228 6,000,000
7; 8; 9; 22; 23; 2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  6  7  7  7  9  9  27,000,000
156; 157; 158; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,500,000
90; 91; 112; 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,600,000
243 6,600,000
160; 161 ;175; 1 7,200,000
1; 2; 3; 4; 5; 10  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  14,500,000
110; 111; 112; 1  1  1  1  1  1  14,600,000
80; 81; 92; 93; 9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000
59; 69; 70; 74; 7  7  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  35,500,000
60; 68; 76 (20m b¸m ®-ên  9  16,000,000
6; 7; 11; 12; 14  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  1  17,500,000
13; 23; 32; 33. 8,000,000
9; 18; 19; 20; 2  2  2  4  5  2  b¸m ®-ên    6  2  b¸m ®-ên  7  8  8  8  9  924,000,000
8; 40; 72; 82; 9  2  b¸m ®-ên24,500,000
183, 184, 187, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,600,000
210, 215, 226 4,200,000
205, 206, 207, 2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
182, 186, 204, 2  2  2  2  25,400,000
180, 181, 185 6,000,000
133; 142; 144; 1  1  1  1  15,000,000
100; 101; 102; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
132; 134; 135; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  36,500,000
122; 123; 130; 1  1  1  16,500,000
99; 121 6,600,000
301; 302; 303; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  38,100,000
300 8,400,000
308 6,600,000
307; 316; 317; 3  3  3  36,000,000
656, 667, 670, 6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,000,000
668, 669,708,7 6,600,000



660, 664, 665, 6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  77,200,000
709, 711, 793 8,000,000
34; 44; 49; 50; 3  3  77,500,000
23; 24; 25; 27; 2  3  3  4  4  5  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  ( ïn  2 t öa 7  7  18,100,000
90; 91; 103 ; 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,000,000
120; 121; 123; 1  1  1  1  1  13,200,000
76; 77; 78; 80; 9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  13,600,000
39; 56; 64; 65; 6  13,800,000
28; 30; 38 4,500,000
71; 72; 81; 82; 8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
31; 32; 40; 41; 4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  1  15,200,000
46; 163; 165; 1  15,000,000
9; 10; 11; 12; 1  2  2  2  2  1  1  15,800,000
156; 157; 158; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
6; 8 6,500,000
14; 15; 16; 185  1  18,100,000
2; 3; 4; 19; 139  1  1  1  1  1  1  18,100,000
5; 7; 20( l« gãc 9,000,000
1; 2 3,600,000
3; 4; 7; 12 6,000,000 Khung giá 6tr
11 6,500,000
5; 6; 9 6,600,000
8; 11; 12; 13; 1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,600,000
4; 5 4,500,000
9; 10; 15; 16; 2  2  3  3  4  4  5  7  7  9  1  1  1  16,000,000
17; 19; 29; 37; 4  7  7  9  1  1  1  1  16,000,000 Khung giá 6tr
2; 3; 6; 155 6,500,000
1; 7 6,600,000
137; 138; 139; 1  1  1  1  1  13,800,000
117; 140; 141; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  2  26,000,000
48; 62; 63; 64; 6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  14,500,000
7; 8; 9; 11; 14; 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  24,500,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 2 4,800,000
26; 32; 33; 34; 4  5  5  5  5  1  1  14,800,000
13 5,000,000
25; 35; 39; 40; 4  4  6  6  25,000,000
92; 111; 112; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,600,000
93; 94; 110; 13  1  1  16,800,000
12(20m b¸m ®-ên24,000,000
15; 16; 17; 18; 2  2  2  2  2  2  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  74,500,000
2; 8; 9; 10; 74 5,000,000
58; 62; 63 5,000,000
24; 29; 30; 33; 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  6  7  7  7  77,000,000 Khung giá tối đa 7tr



3; 4;5; 6; 7; 11; 1  b¸m ®-ên  1  1  1  1  2  3  4  6  b¸m ®-ên  6  6  621,500,000
1; 25; 31(20m b¸m ®-ên  5  (  b¸m ®-ên  5  (  b¸m ®-ên22,500,000
29; 69; 70; 74; 5 3,000,000
83; 84; 85; 86; 8  86,000,000
75; 76; 77; 78; 7  8  8  8  5  56,500,000
21; 22; 23; 24; 3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  76,600,000
320; 321; 322; 3  3  3  38,100,000
334 8,400,000
353 6,600,000
326,327, 339; 3  3  3  3  36,000,000
451 6,600,000
363; 364; 365; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  46,000,000
330;331; 388; 3 6,600,000
332; 333; 346; 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,500,000
343;344;345;35  36,000,000
396;424; 438 6,600,000
394;395;401;40  4  46,000,000
405; 406; 407;4  4  4  4  45,400,000
439; 440; 442; 4  4  4  4  4  45,400,000
430 5,400,000
431;432;443; 4,800,000
475; 476; 522; 5 6,600,000
477; 478; 485; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  56,000,000
470;473; 520 6,600,000
471; 472; 474; 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  56,000,000
352 8,400,000
349; 350; 351; 3  38,100,000
20m b¸m mÆt ®-ên  cña t öa 68,400,000
1; 2; 5; 6; 9; 10  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  43,000,000
3; 4; 17; 18; 19  3  3  3  5  5  5  5  6  6  6  7  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  43,200,000
100; 118; 119;1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  23,500,000
7; 24; 25; 42; 4  65,000,000
444;445;446;45 4,800,000
433;434;435;44 4,800,000
5; 14; 19; 20; 2  2  2  2  23,600,000
1; 2; 3; 4; 6; 7; 8  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  vµ 2  b¸m mÆt ®-ên  cña t öa  3  3  3  3  4  4  4  4  4  45,000,000
1; 2; 3 ;4; 5; 6; 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  53,600,000
7; 8; 21; 31; 32  4  4  4  4  4  5  5  5  55,400,000
60; 61; 62; 63; 6  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,200,000
20; 42; 43; 44; 6  8  8  8  2  25,500,000
1; 2; 3; 8; 9; 10  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  23,600,000
7; 21; 22; 23; 2  2  2  4  4  13,600,000
4; 16 6,000,000



41; 88; 113; 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  26,000,000 Khung giá 6tr
6; 17; 18; 19; 3  3  3  5  5  5  5  5  7  7  7  7  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  26,600,000
124 3,600,000
1; 2; 9; 10; 11; 1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  2  1  1  1  1  2  23,600,000
71; 72; 73; 74; 7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
46; 65; 66; 67; 6 5,400,000
123; 125; 126; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  b¸m ®-ên  1  1  1  1  1  16,000,000 Khung giá 6tr
13; 14; 15; 33; 3  5  5  5  1  1  1  16,000,000
5; 6 ;17; 18; 35  4  7  1  16,500,000
109; 110; 111; 1 6,000,000 Khung giá 6tr
7; 8; 28; 29; 30  4  421,500,000
5 5,400,000
6; 9 6,000,000 Khung giá 6tr
1; 2; 3; 4; 7; 8; 1  1  1  1  119,000,000
10; 14 (20m b¸m ®-ên20,000,000
11; 35; 39; 40; 4 3,000,000
7; 8; 9; 10; 12; 1  1  6  63,600,000
15 3,800,000
19; 21; 22; 25; 2  2  2  3  34,200,000
11; 12; 20; 21; 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  52,500,000
2; 3; 4; 5; 6; 8; 9  1  1  1  1  1  1  1  2  25,000,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  8  9  1  1  1  1  15,000,000
1; 2; 3 3,000,000
1; 2; 3 3,000,000
7; 8; 10; 11; 12  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  33,000,000
3; 4; 5; 9; 35 6,500,000
1 18,000,000
2 20,000,000
12; 13; 18; 20; 2  2  2  2  2  32,500,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  8  9  1  1  2  2  23,000,000
2 4,800,000
3; 4 (S©u 20 m tÝn  tõ ®-ên  N « T × N Ëm6,000,000
5; 8; 9; 14; 19; 2  32,500,000
1; 2; 3; 4; 6; 7; 1  1  1  1  2  2  25,000,000
3; 9; 13; 14; 21  2  2  2  3  32,500,000
1; 2; 5;6;7; 10; 1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  35,000,000
1; 2; 3; 4; 6; 7; 9  1  1  1  23,600,000
8; 10; 13; 14;15  1  2  2  2  25,000,000
20m b¸m mÆt ®-ên  cña t öa sè 16,500,000
1;2;3 3,000,000
1; 2; 3; 6; 7; 9;1  1  1  1  12,500,000
5; 12; 13;14 5,000,000
1; 4.; 5; 6; 7 3,600,000



2; 3; 8; 9; 10; 1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2   2  ( 2  b¸m mÆt ®-ên  N « T × n Ëm )  2  25,000,000
8; 10; 16; 30; 3  3  3  3  3  3  3  ;  4  42,500,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  m ¸m mÆt ®-ên  N « T × N Ëm cña t öa 2  25,000,000
2; 3 2,500,000
2, 9, 10, 11, 12  1  1  2  2  2  35,400,000
3, 8, 13, 14, 16  1  1  2  2  2  2  2  3  3  36,000,000
5, 6 6,600,000
1, 4, 2007 7,200,000
677, 678, 679, 6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  77,200,000
680, 681, 682, 6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  78,000,000
780, 781 8,400,000
1; 3 3,500,000
8; 10; 11; 12; 1  1  15,000,000
4; 9; 16 8,000,000
2; 4; 5; 6. 2,600,000
3; 4 2,500,000
7; 22 7,200,000
8; 9; 10; 11; 12  1  1  1  1  1  1  1  2  2  26,600,000
1, 8, 9, 16 7,200,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1  1  1  1  1  16,600,000
1, 9, 10, 18 7,200,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1  1  1  1  1  1  16,600,000
1, 10, 11, 20 7,200,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, ,  9  1  1  1  1  1  1  1  16,600,000
1 8,400,000
7 7,200,000
2, 3, 4, 5, 6 6,600,000
1, 3 8,400,000
2 8,000,000
4, 5, 2006 7,200,000
1, 3 8,400,000
2 8,000,000
4, 5, 6, 7 7,200,000
1, 3 8,400,000
2,3, 4, 5, 6, 7 7,200,000
1, 9, 10, 18, 19 8,400,000
11, 12, 13, 14, 1  1  18,000,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7,200,000
1, 7, 8, 14 8,400,000
2, 3, 4, 5, 6, 9, 1  1  1  17,200,000
1, 6, 7, 12 8,400,000
2, 3, 4, 5, 8, 9, 1  17,200,000



PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Loại đất
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

Đất vườn ao liền kề đất ở



















Thửa số Mức giá (đồng/m2)
bao gồm tất cả các thửa trên địa bàn p ườn100,000

Đất vườn ao liền kề đất ở 100,000



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TRƯỜNG THI - THÀNH PHỐ VINH
GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kốm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày           thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ A
PHẦN A: ĐẤT Ở
STT Tên đường Khối Đoạn đường Tờ bản đồ
(đồng/m2) Ghi chỳ

Từ Đến
1 Nguyễn Văn Cừ 1 Các lô góc 2 mặt đường 1
2 Nguyễn Văn Cừ 2 Ngã tư Thửa số 35 1
3 Nguyễn Văn Cừ 1+2 Ngã tư Thửa số 35 1
4 Lê Hồng Phong 1 Mương số 2 Thửa số 10 1
5 Đường Mương số 21+2 Ngã tư Thửa số 35 1
6 Đường Khối 1+2 Ngã tư Thửa số 35 1
7 Đường Mương số 21+2 Thửa số 11 Thửa 38 1
8 Lê Hồng Phong 3 Thửa số 1 Thửa số 39 2
9 Lê Hồng Phong 3 Thửa số 15 Thửa số 43 2

10 Đường khối 2 Thửa số 15 Thửa số 43 2
11 Đường khối 3 Thửa số 33 Thửa số 37 2
12 Đường khối 3 các lô ngõ 2
13 Nguyễn Văn Cừ 1+2 Các lô góc 2
14 Nguyễn Văn Cừ 1+3 Các lô góc 2
15 Nguyễn Văn Cừ 1+2 Thửa số 14 Thửa số 211 2
16 Đường khối 2 Thửa số 58 Thửa số 243 2
17 Đường khối 1 Thửa số 44 Thửa số 234 2
18 Đường khối 1 Thửa số 152 Thửa số 216 2
19 Đường khối 2 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 2
20 Đường Mương số 2 2 2
21 Nguyễn Trung Ngạn 3 Các lô góc 2
22 Nguyễn Trung Ngạn 3 các lô mặt đường 2
23 Đường khối 3 Thửa số 53 Thửa số 82 2
24 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 87 Thửa số 232 2
25 Nguyễn Trung Ngạn 3 Các lô sâu phía trong 2
26 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 177 Thửa số 233 2
27 Vương Thúc Mậu 3 các lô mặt đường 2
28 Vương Thúc Mậu 3 các lô mặt đường 2
29 Lê Hồng Phong 3 Trạm Da liệu Sở Công an 3
30 Lê Hoàn kéo dài 3 Các lô mặt đường 3
31 Vương Thúc Mậu 3 Các lô mặt đường 3
32 Vương Thúc Mậu 3 Các lô góc 2 đường lớn 3
33 Nguyễn Trung Ngạn 3 Các lô mặt đường 3



34 Vương Thúc Mậu 3 Khu quy hoạch TĐC  cơ sở 2 Tiểu học 3
35 Vương Thúc Mậu 3 Khu quy hoạch TĐC  cơ sở 2 Tiểu học 3
36 Vương Thúc Mậu 3 Khu quy hoạch TĐC  cơ sở 2 Tiểu học 3
37 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 58 Thửa số 85 3
38 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 27 Thửa số 21 3
39 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 11 Thửa số 13 3
40 Vương Thúc Mậu 3 Các lô sâu phía trong 3
41 Lê Hoàn (kéo dài) 3 Khu quy hoạch TĐC  cơ sở 2 Tiểu học 3
42 Lê Hoàn (kéo dài) 3 Khu quy hoạch TĐC  cơ sở 2 Tiểu học 3
43 Trường Thi 4 Sở công an Cục thống kê 4
44 Trường Thi 4 Tỉnh ủy Hải quan 5
45 Phong Đình Cảng 4 Góc đường nhỏ 5
46 Phong Đình Cảng 4 Góc đường lớn 5
47 Phong Đình Cảng 4 các lô mặt đường 5
48 Phong Đình Cảng 4 Phong Đình CảngPhan Sỹ Thục 5
49 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 1 Thửa số 16 5
50 Phong Đình Cảng 4 5
51 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 34 Thửa số 67 5
52 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 34 Thửa số 67 5
53 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 27 Thửa số 45 5
54 Phong Đình Cảng 4 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 5
55 Phan Sỹ Thục 4 các lô góc lớn 5
56 Phan Sỹ Thục 4 Tỉnh ủy Hội quán khối 4 5
57 Phan Sỹ Thục 4 Phong Đình CảngPhan Sỹ Thục 5
58 Phan Sỹ Thục 4 Tỉnh ủy Phan Sỹ Thục 5
59 Phan Sỹ Thục 4 Phong Đình CảngPhan Sỹ Thục 5
60 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 1 Thửa số 50 6
61 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 2 Thửa số 38 6
62 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 15 Thửa số 28 6
63 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 43 Thửa số 49 6
64 Phong Đình Cảng 4 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 6
65 Phan Sỹ Thục 4 Nhà văn hóa khối 4Trường chính trị T 6
66 Phan Sỹ Thục 4 các lô góc 6
67 Phan Sỹ Thục 4 Thửa số 34 Thửa số 39 6
68 Phan Sỹ Thục 4 Thửa số 12 Thửa số 32 6
69 Phan Sỹ Thục 4 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 6
70 Phan Đăng Lưu 4 Trung tâm VHNTTCông ty Lam Hồng 7
71 Phan Đăng Lưu 4 các lô mặt đường 7
72 Phan Đăng Lưu 4 Thửa số 45 Thửa số 50 7
73 Phong Đình Cảng 4 Các lô góc. 7
74 Phong Đình Cảng 4 các lô mặt đường 7
75 Phong Đình Cảng 4 Thửa số 12 Thửa số 32 7
76 Phan Sỹ Thục 4 các lô mặt đường 7



77 Phan Sỹ Thục 4 17 còn lại 7
78 Phan Đăng Lưu 4 Hồ Goong Thửa số 30 8
79 Phan Đăng Lưu 4 Hồ Goong Thửa số 22 8
80 Phan Sỹ Thục 4+14 Thửa số 23 Công ty Cấp Nước 8
81 Hồ Tùng Mậu 3 Liên đoàn lao động Tỉnh 9
82 Trường Thi 3 UBND Tỉnh LĐLĐ tỉnh 9
83 Phan Đăng Lưu 14 TTVH Tp Vinh Thửa số 5 9
84 Phan Đăng Lưu 14 TTVH Tp Vinh Thửa số 5 9
85 Phan Đăng Lưu 14 Thửa số 6 Thửa số 7 9
86 Hồ Tùng Mậu 2 Nguyễn Văn Cừ Thanh tra Tỉnh 10
87 Hồ Tùng Mậu 2 Thửa số 68 Thửa số 54 10
88 Nguyễn Trung Ngạn 3 Chợ Quán Lau Bộ đội Thông tin 10
89 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 28 Thửa số 43 10
90 Nguyễn Trung Ngạn 3 Các lô góc 10
91 Nguyễn Trung Ngạn 3 Chợ Quán Lau Bộ đội Thông tin 10
92 Nguyễn Trung Ngạn 3 các lô góc 10
93 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 13 Thửa số 38 10
94 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 35 Thửa số 36 10
95 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 20 Thửa số 73 10
96 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 12 Thửa số 32 10
97 Vương Thúc Mậu 3 các lô mặt đường 10
98 Vương Thúc Mậu 3 Thửa số 11 Thửa số 10 10
99 Hồ Tùng Mậu 1 Cầu Nại Thư viện tỉnh 11

100 Hồ Tùng Mậu 2 các lô mặt đường 11
101 Hồ Tùng Mậu 2 các lô mặt đường 11
102 Đường khối 2 Thửa số 111 Thửa số 122 11
103 Đường khối 2 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 11
104 Nguyễn Văn Cừ 1+2 Các lô góc đường nhỏ 11
105 Nguyễn Văn Cừ 2 các lô mặt đường 11
106 Đường khối 2 Thửa số 154 Thửa số 155 11
107 Đường khối 2 Thửa số 81 Thửa số 94 11
108 Đường khối 2 Thửa số 60 Thửa số 64 11
109 Đường khối 1 Thửa số 140 Thửa số 139 11
110 Đường khối 2+3 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 11
111 Đường Mương số 2 1 Mặt đường 11
112 Đường khối 1+2 Các thửa sâu lối đường ngõ < 2m 11
113 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 22 Thửa số 37 11
114 Nguyễn Trung Ngạn 3 Thửa số 6 Thửa số 21 11
115 Đường khối 1 Dọc mương số 2 Nhà văn hoá khối 1 12
116 Đường khối 1 Dọc mương số 2 Nhà văn hoá khối 1 12
117 Đường khối 1 Dọc mương số 2 Nhà văn hoá khối 1 12
118 Đường khối 1 Thửa số 1 Khu QH bắc cầu Nại 12
119 Hồ Tùng Mậu 1 Cầu Nại CS cơ động 13



120 Đường khối 1 KS Thanh Bình Đường Hồ Tùng Mậu 13
121 Hồ Tùng Mậu 1 Cầu Nại CS Cơ Động 14
122 Hồ Tùng Mậu 1 Cầu Nại CS Cơ Động 14
123 Trường Thi 14 Sở Lao Động Cảng Nghệ Tĩnh 15
124 Trường Thi 14 Khu Liên Cơ Cảng Nghệ Tĩnh 16
125 Trường Thi 14 Khu Liên Cơ Văn phòng ĐBQH 16
126 Phan Đăng Lưu 14 Nhà khách Nghệ an 16
127 Trần Quang Diệu 14 Nhà khách Nghệ aTrường THCS T.T 16
128 Trần Quang Diệu 14 Nhà khách Nghệ an 16
129 Trần Quang Diệu 14 Thửa số 9 Thửa số 15 16
130 Đặng Thúc Hứa 14 Thửa số 75 Thửa số 87 16
131 Đào Duy Từ 14 Các lô góc 16
132 Đào Duy Từ 14 các lô mặt đường 16
133 Lương Thế Vinh 14 Các lô góc 16
134 Lương Thế Vinh 14 Thửa số 3 Thửa số 108 16
135 Lương Thế Vinh 14 Thửa số 110 Thửa số 113 16
136 Đinh Bạt Tụy 14 Lô góc 16
137 Đinh Bạt Tụy Thửa số 116 Thửa số 120 16
138 Nguyễn Xí 14 Các lô góc 17
139 Nguyễn Xí 14 Thửa 170 Thửa 75
140 Nguyễn Xí 14 Thửa số 19 Thửa số 115 17
141 Đào Duy Từ 14 Thửa số 63 Thửa số 74 17
142 Nguyễn Xí 14 Thửa số 193 Thửa số 47 17
143 Nguyễn xí 14 thửa số 55 Thửa số 155
144 Lương Thế vinh 14 Thửa số 1 Thửa số 9 17
145 Nguyễn Xí 14 Thửa số 7 Thửa số 42 17
146 Đặng Thúc Hứa Thửa số 77 Thửa số 168 17
147 Đặng Thúc Hứa 14 Thửa số 186 Thửa số 188 17
148 Đinh Bạt Tụy 14 Xi măng Anh SơnNguyễn Xí 17
149 Đinh Bạt Tụy 14 Các lô góc 17
150 Vương Thúc Quý 14 Thửa số 9 Thửa số 194 17
151 Trà Lân 10 Thửa số 89 Thửa số 136 17
152 Hoàng Văn Tâm 10 Thửa số 94 Thửa số 138 17
153 Phan Đăng Lưu 15 Các lô góc 2 mặt đường 18
154 Võ Thị Sáu 10+15 Thửa số 239 Thửa số 169 18
155 Võ Thị Sáu 6+10 Các lô góc 2 mặt đường 18
156 Võ Thị Sáu 6+10 Công ty 496 Thủy lợi 24 18
157 Võ Thị Sáu 10 Thửa số 29 Thửa số 51 18
158 Võ Thị Sáu 10 Thửa 105 Thửa số 133 18
159 Võ Thị Sáu 10 Thửa số 243 Thửa số 218 18
160 Võ Thị Sáu 10 Thửa số 6 Thửa số 16 18
161 Võ Thị Sáu 10 Thửa số 137 Thửa số 174 18
162 Phong Đình Cảng 15 Thửa số 52 Thửa số 59 18



163 Cao Huy Đỉnh 10+15 Thửa số 210 Thửa số 100 18
164 Phong Đình Cảng 15 Thửa số 155 Thửa số 160 18
165 Phong Đình Cảng 15 Thửa số 148 Thửa số 224 18
166 Phong Đình Cảng 15 Thửa số 11 An Dương Vương 19
167 Phong Đình Cảng 15 Thửa số 1 Thửa số 46 19
168 Phong Đình Cảng 15 Cách Phong Đình Cảng 30m 19
169 Phong Đình Cảng 15 Thửa 32 Thửa 41 19
170 An Dương Vương 15 Lô mặt đường 19
171 Phong Đình Cảng 5 An Dương VươngTrường Lê Viết Th ật 20
172 Phong Đình Cảng 5 Góc 2 mặt đường 20
173 Phong Đình Cảng 5 Góc đường nhỏ 20
174 Phong Đình Cảng 5 Thửa 13 Thửa 141 20
175 Phong Đình Cảng 5 Thửa 82 Thửa 146 20
176 An Dương Vương 15 Thửa số 7 Thửa số 3 20
177 Cao Bá Quát 5+6 Các lô 2 mặt đường 20
178 Cao Bá Quát 5 Thửa số 106 Thửa số 109 20
179 Cao Bá Quát 5+6 các lô mặt đường 20
180 Cao Bá Quát 5+6 Thửa số 45 Thửa số 20 20
181 Cao Bá Quát 5+6 Thửa số 97 Thửa số 101 20
182 An Dương Vương5+15 Võ Thị Sáu Phong Đình Cảng 21
183 An Dương Vương6+15 Thửa số 281 Thửa số 280 21
184 An Dương Vương 15 Từ đường An Dương Vương vào 12 21
185 An Dương Vương 6 Thửa số 80 ngõ số 5Thửa số 234 21
186 An Dương Vương 6 Thửa số 175 ngõ số2Thửa số 89 21
187 Võ Thị Sáu 6 Thủy Lợi 24 Cao Bá Quát 21
188 Võ Thị Sáu 6+10 Thửa số 1 Thửa số 174 21
189 Võ Thị Sáu 6 Thửa số 101 Thửa số 191 21
190 Võ Thị Sáu 15 Góc đường nhỏ 21
191 Cao Huy Đỉnh 15 Thửa số 6 Thửa số 312 21
192 Cao Huy Đỉnh 15 Thửa số 306 Thửa số 311 21
193 Võ Thị Sáu 15 Thửa số 286 Thửa số 31 21
194 Cao Bá Quát 6 Võ Thị Sáu Thửa số 189 21
195 Cao Bá Quát 6 các lô mặt đường 21
196 Cao Bá Quát 6 Thửa số 201 Thửa số 207 21
197 Cao Bá Quát 5 Thửa số 131 Thửa số 136 21
198 An Dương Vương 14 Các lô góc 22
199 An Dương Vương10+14 Thửa số 78 Thửa số 92 22
200 An Dương Vương 13 Thửa số 112 Thửa số 171 22
201 An Dương Vương 10 Thửa số 3 Thửa số 69 22
202 An Dương Vương 10 Thửa số 201 Thửa số195 22
203 Nguyễn Xí 14 Đinh Bạt Tụy Lê Văn Hưu 22
204 Nguyễn Xí 13+14 các lô mặt đường 22
205 Nguyễn Xí 13 Thửa số 173 22



206 Lương Thế Vinh 13 An Dương VươngLê Văn Hưu 22
207 Lương Thế Vinh 13 Thửa số 215 Thửa số 228 22
208 Lê Văn Hưu 13 Thửa số 234 Thửa số 189 22
209 Lương Thế Vinh 13 Thửa số 223 Thửa số 213 22
210 Đinh Bạt Tụy 14 Lương Thế Vinh Nguyễn Xí 22
211 Đinh Bạt Tụy 14 Thửa số 35 Thửa số 44 22
212 Trà Lân 10 Đinh Bạt Tụy Thửa số 192 22
213 An Dương Vương 14 Sân bóng PhườngLương Thế Vinh 23
214 An Dương Vương 14 Thửa số 27 Thửa số 36 23
215 An Dương Vương 14 Thửa số 28 Thửa số 40 23
216 An Dương Vương 14 Thửa số 11 Thửa số 8 23
217 Lương Thế Vinh 13 Đinh Bạt Tụy Lê Văn Hưu 23
218 Lương Thế Vinh 13 Các lô góc 23
219 Đinh Bạt Tụy 14 Trần Quang Diệu Lương Thế Vinh 23
220 Đinh Bạt Tụy 14 Thửa số 4 Thửa số 12 23
221 Lương Thế Vinh 14 thửa số 24 23
222 Trần Quang Diệu 17 Các lô góc 23
223 Trần Quang Diệu 16 các lô mặt đường 23
224 Trần Quang Diệu 16 Thửa số 42 Thửa số 52 23
225 Trần Quang Diệu 17 Các lô góc 23
226 Lê Văn Hưu 16 các lô mặt đường 23
227 Lê Văn Hưu 17 các lô mặt đường 23
228 Trường Thi 16+14 Sở Xây dựng NA BHXH Nghệ an 24
229 Lê Văn Hưu 16 Thửa số 11 Thửa  số 24 24
230 Ngô Sỹ Liên 16 Thửa số 3 Thửa  số 12 24
231 Lê Văn Hưu 16 Thửa số 10 Thửa  số 14 24
232 Trường Thi 16 Công viên Trung tâmQuảng trường 25
233 Trường Thi 16 Thửa số 116 Thửa  số 132 27
234 Trần Thủ Độ 16 Trường Thi Trần Quang Diệu 27
235 Trần Thủ Độ 16 Trường Thi Trần Quang Diệu 27
236 Trần Thủ Độ 16 Trường Thi Trần Quang Diệu 27
237 Trần Thủ Độ 16 Thửa số 165 Thửa  số 36 27
238 Ngô sỹ Liên 16 Thửa số 41 Thửa  số 66 27
239 Ngô Sỹ Liên 16 Thửa số 159 Thửa  số 164 27
240 Trần Quang Diệu 16 Các lô góc 27
241 Trần Quang Diệu 16 Thửa số 97 Thửa  số 129 27
242 Lê Văn Hưu 16+17 Thửa số 3 Thửa  số 192 28
243 Trần Quang Diệu 17 Lê Văn Hưu Bộ đội QK4 28
244 Trần Quang Diệu 16+17 Thửa số 31 Thửa  số 117 28
245 Đàm Văn Lễ 13+17 Thửa số 34 Thửa  số 52 28
246 Trần Quang Diệu 16 +17 Ngô Sỹ Liên Lương Thế Vinh 28
247 Trần Quang Diệu 16 Các lô khu NSTP 28
248 Trần Thủ Độ 17 Các lô góc 28



249 Trần Thủ Độ 17 Thửa số 193 Thửa  số 198 28
250 Trần Thủ Độ 16+17 Thửa 85 Thửa 59 28
251 Trần Quang Diệu 17 Thửa số 135 Thửa số 155 28
252 Trần Quang Diệu 17 Thửa số 162 Thửa số 189 28
253 Trần Thủ Độ 17 Thửa số 41 Thửa  số 84 28
254 Lương Thế Vinh 13+17 Lê Văn Hưu Tiểu đoàn 36 28
255 Lương Thế Vinh 17 Thửa số 12 Thửa  số 187 28
256 Lê Văn Hưu 13 Lương Thế Vinh Nguyễn Xí 29
257 Lê Văn Hưu 13 Thửa số 1 Thửa  số 260 29
258 Đàm Văn Lễ 13 Thửa số 20 Thửa  số 257 29
259 Trần Thủ Độ 13 Thửa số 126 Thửa  số 123 29
260 Nguyễn xí 13 Thửa số 169 Thửa  số 186 29
261 Trần Thủ Độ 13 Góc 2 mặt đường 29
262 Nguyễn Xí 13 Lê Văn Hưu Tiểu đoàn 36 29
263 Nguyễn Xí 13 Thửa số 188 Thửa  số 266 29
264 Lương Thế Vinh 13 Thửa số 63 29
265 Trà Lân 7 Lê Văn Hưu Nguyễn Kiệm 29
266 Hoàng Văn Tâm 7 Thửa số 11 Thửa  số 198 29
267 Đường Bê Tông 7 Nguyễn Kiệm Thửa số 19 29
268 Nguyễn Kiệm 11 Thửa số 196 Thửa số 215 29
269 Nguyễn Kiệm 8+11 Thửa số 14 Thửa  số 259 29
270 Nguyễn Kiệm 11 Thửa số 211 Thửa  số 235 29
271 Võ Thị Sáu 6+12 Cao Bá Quát Nguyễn Huy Oánh 30
272 Võ Thị Sáu 6+7 Thửa số 66 Thửa  số 279 30
273 Võ Thị sáu 11 Thửa số 118 Thửa số 275 30
274 Võ Thị sáu 11 các lô góc 30
275 Nguyễn Kiệm (kéo dài11+12 Thửa số 109 Thửa  số 279 30
276 Võ Thị Sáu 11 Thửa số 211 Thửa số 116 30
277 Cao Bá Quát 6+12 Võ Thị Sáu Nguyễn Đức Mậu 30
278 Cao Bá Quát 5+12 Các lô góc 30
279 Cao Bá Quát 5 Thửa số 315 Thửa  số 31 30
280 Cao Bá Quát 5 ngõ nhỏ 30
281 Nguyễn Kiệm (kéo dài5+12 Võ Thị Sáu Nguyễn Đức Mậu 30
282 Nguyễn Đức Mậu 5+12 Thửa số 22 Thửa  số 150 30
283 Nguyễn Huy Oánh 11 Võ Thị Sáu Đường 15m 30
284 Phong Định Cảng 5 Cao Bá Quát Nguyễn Huy Oánh 31
285 Phong Định Cảng 5 Góc 2 mặt đường 31
286 Cao Bá Quát 5 Thửa số 7 Thửa số 20 31
287 Cao Bá Quát 5 Thửa số 18 Thửa số 36 31
288 Nguyễn Huy Oánh 12 Thửa số 74 Thửa số 98 31
289 Nguyễn Đức Mậu 5+12 Thửa số 52 Thửa số 95 31
290 Cao Bá Quát 5 Thửa số 3 Thửa số 59 31
291 Nguyễn Kiệm 5 Thửa số 24 Thửa số 57 31



292 Nguyễn kiệm 5+12 Thửa số 62 Thửa số 59 31
293 Nguyễn Đức Mậu 12 Thửa số 75 Thửa số 99 31
294 Nguyễn Huy Oánh 12 Mương số 3 Quy hoạch 15m 32
295 Võ Thị sáu 11 Thửa số 4 Thửa số 45 32
296 Nguyễn Huy Oánh 11 Thửa số 6 Thửa số 107 32
297 Nguyễn Kiệm 8 Thửa số 67 Thửa số 88 32
298 Nguyễn Kiệm 8+11 Thửa số 98 Thửa số 111 32
299 Nguyễn Kiệm 8 Thửa số 97 Thửa số 99 32
300 Nguyễn Kiệm 8 Thửa số 76 Thửa số 106 32
301 Nguyễn Huy Oánh 8 Thửa số 64 Thửa số 61 33
302 Nguyễn Huy Oánh 8 Thửa số 136 Thửa số 44 33
303 Nguyễn Kiệm 8 Thửa số 106 Thửa số 94 33
304 Nguyễn Kiệm 8 Thửa số 8 Thửa số 106 33
305 Đường QH 16m 8 Thửa số 120 Thửa số 121 33
306 Nguyễn Kiệm 8 Các thửa trong hẻm đường < 2m 33
307 Lê Duẩn 13 Bộ tư lệnh QK IV 34
308 Bạch Liêu 9 Khu TT Cọc Sợi Khu TT Việt Đức 37
309 Bạch Liêu 9 Khu TT Việt Đức Thửa số 69 37
310 Bạch Liêu 9 Thửa số 65 Thửa số 72 37
311 Bạch Liêu 9 Thửa số 71 Thửa số 85 37
312 Bạch Liêu 9 Thửa số 85 Thửa số 71 37
313 Nguyễn Kiệm 9 Các lô góc 37
314 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 4 Thửa số 59 37
315 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 3 Thửa số 18 37
316 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 7 Thửa số 9 37
317 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 7 Thửa số 9 37
318 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 8 Thửa số 10 37
319 Nguyễn Kiệm 9 Các thửa trong hẻm đường < 2m 37
320 Đường QH 16m 9 Thửa số 97 Thửa số 11 37
321 Đường QH 16m 9 Thửa số 102 Thửa số 104 37
322 Bạch Liêu 9 Nguyễn Kiệm Mương số 3 38
323 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 28 Thửa số 7 38
324 Bạch Liêu 9 Thửa số 2 Thửa số 52 38
325 Bạch Liêu 9 Thửa số 11 Thửa số 60 38
326 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 42 Thửa số 56 38
327 Nguyễn Kiệm 9 Thửa số 12 Thửa số 56 38
328 Lê Duẩn 9 Thửa số 1 Thửa  số 29 39
329 Lê Duẩn 9 Góc 2 mặt đường 39
330 Bạch Liêu 9 Thửa số 14 Thửa  số 27 39
331 Bạch Liêu 9 Thửa số 3 Thửa  số 19 39
332 Đường khối 9 Khu TT Việt Đức 39



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Loại đất
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TRƯỜNG THI - THÀNH PHỐ VINH 1 Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024
(Ban hành kốm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày           thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ A

Thửa số Mức giá

5, 7. 42,000,000
14, 17. 41,000,000
6, 9, 13, 15, 16, 21  2  2   2  2  2  3  3  3  3  3  3  1  sâu 2  4  sâu 2  4  435,000,000
1, 2, 3, 4, 8 ,10. 34,000,000
24, 28, 33,36, 37, 3 7,400,000
41, 20, 29 5,500,000

11, 12, 19 7,400,000
4, 10, 11; 19 và 39 sâu 238,000,000
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9  1  1  2  2  ( ê hồn  p  3  sâu 234,000,000
15,  16, 17, 18, 21  2  2  2  3  3  4  27,400,000
34, 37, 33 8,600,000
20, 23, 24 9,800,000
77, 94. 41,000,000
133, 149, 150, 169  1  1  1  238,000,000
14, 25, 26, 27, 40, 4  4  5  2  5  7  7  9  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  235,000,000
58, 60, 61, 62, 78, 7  8  9  8  4  5  5  5  6  6  2  2  2  2  27,400,000
99, 117, 118, 119, 1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  26,800,000
152, 153, 215, 216 6,200,000
44, 45, 46, 47, 48, 5  5  8  8  8  9  9  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  2  2  2  25,500,000
164, 266, 229, 129  1 7,400,000
31, 54, 92, 93, 124  1  1  1  1  1  1  28,500,000
66, 69, 70, 90, 91, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  28,000,000
196, 198, 159, 160  1  1  1  1  1  2   2  2  2  2  2  2  2  2  27,400,000
65, 87, 88, 89, 103  1  2  27,000,000
86, 110, 113, 245, 2 5,500,000
127, 233. 6,400,000
71, 72, 73, 109, 11  1 8,500,000
74, 39 còn lại. 9,000,000
33, 1 sâu 20m. 38,000,000
2, 34, 35, 36, 37, 3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  514,000,000
3, 5, 7, 9,10, 15, 1  2  5  6  6  6  7  7  7  9  9  8  5  2  28,500,000
56, 90 sâu 20m 9,000,000
138, 139 8,000,000



Thửa 26 (khu QH TĐC k ối 3  gồm các lô: 1  1  9  19,000,000
137, 120, 110, 93, T ửa 2  (  Q  TĐC k ối 3  gồm các lô: 1  1  1  1  1  28,500,000
131, 130, 129, 128  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  1  1  16,800,000
59, 60, 61, 62, 63, 6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  86,800,000
20, 21, 23, 24, 25, 7  7  7  8  8  8  và các t ửa  2  2  9  còn lại  16,800,000
11, 12, 13, 14, 17, 1  1 6,800,000
6, 8. 5,500,000
132, 111, 103 18,000,000
136, 135, 134, 133  1  1  114,000,000
1, 2. 40,000,000
3, 72 sâu 20m. 40,000,000
1, 11, 13, 14, 15, 2  3 17,000,000

3 18,000,000
2, 6, 8, 10, 32, 33, 1  1  416,000,000
28, 39,133, 38, 48  1  6  5  7  9  9  1  1  1  9  9  8  8  6  6  6  4  5  1  1  1  17,400,000
7, 9, 12,19, 20, 21  2  2  17,400,000
4, 5, 17, 18 7,400,000
52, 145 7,400,000
16, 34, 35, 142, 45  4  5  6  48,000,000
24, 25, 26, 27, 36, 3  1  16,800,000
43, 69, 70,71, 89, 1  1 6,200,000
117, 119, 132 9,500,000
120, 121, 123, 126  1  19,200,000
51, 65, 83, 82, 98, 9  1  1  1  1  9  8  8  1  1  1  1  16,800,000
140, 57, 56, 75, 74  7  9  9  96,800,000
41, 42, 53, 54, 55, 6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  86,800,000
9, 23, 29, 50. 17,000,000
1, 2, 3, 6, 8, 10, 11  1  3  3  5  516,000,000
20, 21, 26, 27, 28, 3  3  3  4  7  7  7  76,800,000
45, 46, 47, 48, 49, 6 8,600,000
7, 22. 6,200,000
51, 66, 74, 75 9,200,000
40, 41, 42, 43, 52 9,500,000
30, 39, 54, 56. 6,800,000
18, 19, 24, 25, 31, 3  3  56,200,000
4, 5, 12, 13, 14, 17  5  6  6  56,200,000
43, 44, 67, 70, 71, 9   7  và 5  sâu 221,000,000
56, 57, 58, 59, 60, 6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  9  9  9  820,000,000
45, 46, 47, 48, 49, 5  7  8  8  8  8  8  8  8  8  7  và 5  còn lại7,400,000
25, 33, 93, 94, 95; 2 và 2  sâu 217,000,000
9, 10, 14, 15, 16, 2  2  2  3  3  8  916,000,000
12, 13, 19, 20, 21, 3 6,200,000
1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 2  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  1  sâu 2  2 còn lại9,200,000



18, 27, 28, 29, 30, 3  3  1  còn lại6,800,000
11, 12, 31; 30  sâu 2 25,000,000
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  ; 2  bám mặt đườn  của t ửa 1  223,000,000
23, 24, 25, 26, 27, 2  2  3  37,400,000
2 (sâu 20m). 45,000,000
1 và 3 (sâu 20m) . 40,000,000
4, 5. 25,000,000

6 9,600,000
7. 7,400,000
59, 60, 61, 63, 65, 6 40,000,000
57, 68 và các thửa  5  5  5  sâu 240,000,000
1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 7  7  7  38,000,000
28, 29, 40, 41, 42, 4 8,000,000 Khung giỏ VT1 Nguyễn Trung Ngạn 8-8,5tr
15, 27, 76 8,500,000
49, 55. 8,500,000
50, 56, 79, 62, 64, 6 8,500,000
8, 9, 13, 16, 17, 24  2  2  3  3  4  4  77,400,000
23, 31, 35, 36, 44, 8 6,200,000
5, 32, 69, 53 9,000,000
12, 20, 21, 22, 32, 7  8  8  89,000,000
33, 34, 73, 48 9,000,000
11, 10, 18, 19, 47, 7 7,400,000
177, 178, 179, 180  1  1  sâu 240,000,000
107, 115, 114, 118  1  2  240,000,000
103 và 112 sâu 20 m 40,000,000
110, 111, 120, 121  1  1  1  1  1  và 1  còn lại  2  2  28,500,000
108, 109. 6,200,000
2, 12, 13,  26, 70, 7  8   8  238,000,000
1, 11, 27, 28, 29, 4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  7  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  2  2  2  235,000,000
102, 148, 149, 150  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,500,000
81, 82, 91, 92, 93, 9  9  9  1  1  1  28,500,000
3, 4, 14, 60, 61, 62  6  6  7  7  1  1  1  17,400,000
38, 39, 40, 25, 135  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   27,400,000
15, 16, 30, 32, 33, 3  4  4  5  5  5  5  6  6  7  7  7   8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  16,200,000
9, 24, 8, 38 7,400,000
10, 133, 165 5,500,000
22, 23, 36, 37, 195 7,400,000
5, 6, 7, 17, 18, 19, 2  2  3  1  16,200,000
9, 16, 17. 33, 34 8,500,000
10, 11, 12, 13, 14, 1  1  2  2  2  2  2  3  3  38,500,000
6, 7, 8, 19, 20, 21, 2  2  28,500,000
1, 2, 3, 4. 6,200,000
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1  1 40,000,000



1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,200,000
1, 2, 3, 4, 5, 7. 40,000,000

6 40,000,000
1 sâu 20 mét, 2 sâu 2  mét40,000,000
2 sâu 20m. 40,000,000
26, 50, 70, 92. 40,000,000
1 sâu 20m. 28,000,000
6, 30, 52, 71, 94, 1  1 13,000,000
7, 8, 27, 28, 29, 51  7  7  9  9  1 òn lại12,000,000
9, 10, 11, 12, 13, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  27,400,000
75, 76, 77, 78, 79, 8  8  8  8  8  8  8  88,500,000
40, 41, 121 9,500,000
31, 111, 32, 33, 34  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  1  6  6  6  6  6  6  6  5  5  5  5  5  5  59,000,000
3, 4, 24, 48, 67, 88  1  1  9  9  6  29,500,000
68, 89, 90, 91, 96, 9  1  1  1  1  19,000,000
5, 110, 113. 7,400,000
115. 9,500,000
116, 117, 118, 119  1 9,000,000
19, 40, 56, 62, 76, 1  2  1  2  29,500,000
170, 169, 80, 75 9,000,000
261, 263, 265, 267  2  2  2  8  1  1   2  29,000,000
57, 172, 58, 59, 19  1  1  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  2  2  2  2  2  2  29,000,000
44, 45, 46, 47,193 7,400,000
43, 48, 49, 50, 51, 5  5  5  5  1  17,400,000
2, 3, 4, 5, 6, 140. 2 7,400,000
7, 8, 22, 23, 24, 25  2  4  4  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  27,400,000
77, 78, 79, 156, 15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  28,500,000
186, 187, 188, 189  1  1  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  27,400,000
114, 126, 151, 152 9,000,000
153, 115, 254, 281  2 9,500,000
9, 10, 11, 12, 13, 1  1  1  1  1  1  1  3  1  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  2  27,000,000
90, 89, 103, 117, 1  1  1  1  17,500,000
137, 198, 129, 130  1  1  1  1  1  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  1  1  1  1  1  17,000,000
11, 27; 1 sâu 20m 25,000,000
239, 238, 237, 236  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  1  1  1  1  2  26,800,000
28, 29, 30, 46, 123  1  1  1  215,000,000
5, 45, 60, 61, 87, 8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  sâu 213,000,000
31, 32, 33, 47, 48, 4  5  5  2  27,400,000
105, 108, 111, 114  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  27,400,000
62, 63, 64,  65, 66  6  6  6  7  7  7  7  7  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  26,800,000
6, 7, 8, 9, 10, 12, 1  1  1  1  26,800,000
136, 161, 162, 174  1  1  còn lại6,200,000
21, 22, 23, 24, 25, 3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  8  8  8  8  8  8  8  27,400,000



210, 209, 203, 202  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  1  7  7  7  7  3  2  3  3  1  1  2  1  2  3  4  2  3  5  7  1  1  1  1  1  2  2  27,500,000
148, 149, 150, 151  1  1  1  1  1  1  1  2  17,400,000
183, 184, 185, 186  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  26,800,000
1, 2, 8, 10, 48, 29, 3  3  4  4  117,000,000
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12  1  1  2  2  3  4  114,500,000
9, 14, 15, 16, 20, 2  2  2  2  2  2  3  3  5  1  còn lại7,400,000
32, 34, 35, 49, 36, 4  4  4  4  56,800,000
45. 20,000,000
9 sâu 20m 18,000,000
44, 66. 18,000,000
141, 84. 17,000,000
10, 13, 25, 65, 83, 1  1  1  1  1  1  1  1  1  114,500,000
82, 97, 98, 99, 100  1  1  1  1  1  1  15,500,000
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1 20,000,000
42, 43, 61, 74, 75, 7  8  8  18,500,000
106,109, 158 7,400,000
54, 55, 56, 57, 58, 5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,200,000
11, 12, 14, 15, 16, 1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  1  1  1  1  1  1  1  16,800,000
80, 92, 93, 94, 95, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,200,000
51, 58, 66, 70, 71, 7  7  7  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  8  sâu 222,000,000
50, 59, 60, 61, 62, 6  6  6  6  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  720,000,000
184, 162, 239, 240  2  2  2  2  2  2  2  2  9  1  18,000,000
80, 92, 93, 94, 110  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  37,400,000
154, 153, 152, 151  1  1  1  1  1  8  8  8  8  7  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  27,400,000
26, 55, 98, 116, 13  1  1  115,000,000
1, 8, 9, 10, 11, 24, 2  2  5  5  5  6  7  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  3  313,000,000
101, 102, 103, 104  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  27,400,000
57, 317, 42, 21, 28  3  3  5  3  1  1  3  3  37,400,000
49, 23, 22, 6, 312, 3  3  3  3  37,500,000
306, 307, 310, 311 6,800,000
286, 287, 288, 301  3  2  2  2  2  3  3  3  1  1  2  3  1  4  3  5  3  4  4  4  4  4  4  2  2  2  3  1  2  3  3  3  1  4  4  2  3  3  36,800,000
185,  209, 218, 21  2 8,500,000
186, 187, 188, 189  2  2  2  2  2  2  2  28,200,000
158, 159, 160, 161  1  2  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  27,400,000
131, 132, 133, 134  1  1  1  1  1  1  2  3  36,800,000
58, 83, 93, 99, 101  1  1  sâu 2  8  8  8  9  9  2  1  1  1  1  922,000,000
78, 79, 80, 81, 91, 9  9  9  2  sâu 2  220,000,000
171, 246, 172, 157  1  2  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  17,600,000
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  2  2  2  2  3  3  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  9  2  36,800,000
201,202, 203, 184  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1  2  2  2  2  2  26,800,000
1, 46, 66; 191 9,500,000
21, 22, 23, 47, 64, 6  8  1  1  1  1  gồm các t ửa   8  1  1  t  t íc  đo của Sở T  p ê d ệt n ày 09,000,000
173 gồm các thửa  1  1  1  1  3  4  5  6  1  1  2  2  2  2  3  3  t  t íc  đo của Sở T  p ê d ệt n ày 08,000,000



187, 208, 214, 217  2 9,500,000
207, 215, 216, 229 9,000,000
188, 189, 190, 234  2  2  29,000,000
223, 224, 225, 226  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,400,000
10, 11, 12, 13, 15, 1  1  1  1  2  29,000,000
35, 36, 37, 38, 39, 4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  2  5  6  6  6  67,600,000
2, 24, 25, 48, 49, 6  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  27,500,000
1, 17, 87; 37 và 38 sâu 222,000,000
27, 31, 32, 36, 41. 22,000,000
28, 29, 30, 33, 34, 3  3  4  8  8  8  8  820,000,000
9, 18, 19, 20, 25, 7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,400,000
13, 21, 22, 26, 66, 6  7  7  7  7  8  8  19,000,000
71, 76, 43, 23 9,500,000
2, 7, 8, 14,15, 106 9,000,000 Khung giỏ Đinh Bạt Tụy 9-9,5tr
4, 5, 6, 10, 11, 12, 1  1 9,000,000

24 7,600,000
50, 92, 67 13,000,000
48, 49, 54, 55, 56, 6  8  8  9  5  sâu 2  912,500,000
42, 44, 45, 46, 47, 5  5  7  7  97,400,000
110, 65 sâu 20m. 13,000,000
57, 58, 59, 60, 61, 6  6 9,500,000
68, 97, 94, 95, 96, 9  9  1  1  19,500,000
1, 2, 25, 26, 28 40,000,000
11, 18, 19, 20, 21, 2  2  2  29,500,000
3, 4, 5, 6, 7, 12,13 8,000,000
8, 9, 10, 14, 15, 16  1 7,400,000
1 sâu 20 m 40,000,000
4 sâu 20m, 116 sâu 2  5  sâu 2  1  sâu 240,000,000
7, 14, 21 9,500,000
6, 145, 151, 152, 1 9,500,000
8, 9, 10, 11, 12, 13  2  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
18, 19, 20, 33, 34, 3  3  3  3  3  4  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  1  17,400,000
32, 41, 42, 43, 44, 4  6  6  16,800,000
15, 16, 17, 31, 56,  6  6  6  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,000,000
98, 114, 113, 123, 1  113,000,000
115, 112, 127, 126  1  1  1  112,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  1  1  1  19,500,000
33, 56, 75, 92, 93, 1  1  1  2  2  2  2  213,000,000
31, 32, 57, 58, 74, 1  1  1  1  2  2  2  212,500,000
17, 18, 19, 20, 21, 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  58,000,000
59, 60, 61, 62, 76, 7  7  7  8  8  2  5  2  2  27,400,000
215, 216, 217, 218  2  2  2  28,500,000
54, 98, 99, 105, 10  1  1  1  1  1  1  19,500,000



90, 91, 94, 95, 96, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  29,000,000
41, 43, 44, 63, 64, 6  6  6  6  8  87,400,000
135, 213, 136, 137  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  27,400,000
162, 204, 214, 163  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  27,400,000
69, 70, 84, 85, 86 7,400,000
186, 156, 113, 53, 2  1  1  2  1  19,500,000
12, 13, 28, 71, 72, 7  8  8  89,000,000
7, 8. 9,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2  2  2  2  2  29,500,000
20, 22, 23, 24, 25, 2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  2  28,000,000
116, 117, 118, 119  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  29,000,000
64, 65, 66, 67, 68, 6  7  7  7  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  27,400,000
112, 113, 114. 9,500,000
53, 100, 101, 137, 1  1  2  29,500,000
33, 73, 74, 75, 124  1  1  1  1  1  1  29,000,000
63. 9,500,000
10, 11, 34, 35, 54, 2  5  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  27,500,000
12, 13,14, 15, 36, 3  5  5  7  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  2  1  1  1  1  2  2  8  3  3  2  2  27,000,000
16, 270, 17, 18, 19  4  4  4  4  2  1  1  1  1  1  1  1  8  8  8  6  6  6  2  8  8  9  1  1  1  1  1  2  26,800,000
196, 197, 208, 209  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,800,000
151, 166, 271, 167  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  28,500,000
211, 223, 224, 225  2 5,500,000
3, 28, 50, 104, 66 sâu 2 15,000,000
1, 2, 4,  29, 49, 63  6  6  9  9  3  313,000,000
118, 119, 120, 121  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  312,000,000
105, 117, 189, 214  2  213,500,000
279, 278, 254, 253  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36,800,000
211, 241, 242, 272  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  3  1  1  16,800,000
5, 6, 7, 11, 12, 13, 2  3  3  38,200,000
9, 10, 15, 313, 30, 3  1  1  18,500,000
89, 88, 73, 72, 71, 5  5  4  4  4  1  3  3  3  5  5  6  6  7  8  8  9  9  8  8  8  8  6  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  8  8  9  3  2  2  2  2  2  2  2  2  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  37,400,000
25, 26, 27 6,800,000
79, 324, 325, 297, 2  9  9  9  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18,500,000
150, 115, 114, 103  9  7  7  7  5  5  4  4  4  2  2  2  2  2  4  4  4  5  6  6  6  3  38,000,000
270, 271, 285. 8,500,000
21, 22, 23, 39, 40, 5 14,500,000

63 18,000,000
8, 9, 10, 11, 12, 13  1  1  1  1  3  3  3  36,200,000
18, 19, 20, 37, 48, 4  5  6  6  15,500,000
74, 96, 97, 98. 8,500,000
72, 71, 69, 68, 66, 6  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  5  5  9  78,000,000
3, 4, 5, 6, 7, 30, 31  4  4  4  37,400,000
24, 25, 26, 41, 42, 5  5  5  5  4  4  2  2  2  1  1  26,800,000



62, 101, 58, 59, 67 8,500,000
73, 75, 99. 6,800,000
11, 33, 35, 36, 47, 5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  68,500,000
4, 5, 20, 21, 22, 23  2  2  2  4  4  4  4  512,000,000
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5   1  1  1  1  1  1  16,800,000
67, 68, 69, 70, 71, 7  7  7  7  7  8  8  8  1  16,800,000
93, 99, 100, 101, 1  1  1  1  16,800,000
83, 89, 90, 91, 97. 1  1 6,200,000
76, 78, 79, 80, 84, 8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  15,500,000
45, 55, 56, 57, 58, 5  6  6  6  6  1  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  88,500,000
129, 130, 131, 132  1  1  2  4  4  4  9  3  8  1  1  1  2  2  2  3  3  3  5  5  5  5  3  3  4  2  2  26,200,000
2, 4, 5, 6, 7, 11, 12  1  1  1  2  3  3  3  3  4  4  4  6  1  6  7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  1  1  1  1  1  18,500,000
125, 126, 128, 117  1  1  1  1  1  7  9  9  9  9  1  1  9  1  1  1  9  9  8  8  8  9  1  1  1  1  1  1  16,800,000
120, 121 8,000,000
116, 124, 108, 3, 1  8  85,000,000
1 sâu 20m. 35,000,000
90, 86, 92, 87, 88, 8  8  8  9Đã GPMB Đề nghị bỏ
66, 67, 58, 69, 83, 7  7  7  7  79,000,000 Nguyờn nhõn giảm giỏ?
61, 62, 63, 64, 65, 7  1  17,400,000
55, 56 7,400,000
85, 78, 79, 80, 70, 7Đã GPMB Đề nghị bỏ
6, 16, 26, 28, 38, 9  3  18,500,000
4, 5, 14, 15, 17, 27  5  5  1  1  1  1  1  1  18,500,000
1, 2, 3, 11,18, 20, 1  1  17,400,000
24, 31, 32, 33, 34, 3  3  4  4  4  4  96,200,000
7, 123, 124 6,800,000
8, 10 5,500,000
13, 21, 22,  23, 30  4  4  4  5  5  15,000,000
19, 29, 39,40, 41, 4  5  5  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  17,400,000
102, 103, 104, 105 6,200,000
39, 40, 41, 53, 61, 6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  89,000,000
5, 6, 7, 14, 15, 81, 1  1  1  2  2  2  8  8  2  3  76,800,000
2, 3, 4, 8, 9, 19, 20  2  2  2  3  3  5  5  7  7  8  8  8  9  9  95,500,000
11, 24, 30, 32, 33, 3  4  4  4  4  5  5  5  6  7  7  4  9  95,000,000
42, 43, 54, 50, 91 8,500,000
1, 12, 13, 80. 5,500,000
1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 1  1  1  2  2  235,000,000

29 36,000,000
27, 28, 30 15,000,000

8 9,000,000
10 9,000,000



PHẦN B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Loại đất Thửa số
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sảnbao gồm tất cả các thửa trên địa bàn p ườn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

















Mức giá (đồng/m2)
100,000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIấT NAM
TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG VINH TÂN - THÀNH PHỐ VINH
GIAI  ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kốm theo Quyết định số           /2019/QĐ-UBND ngày         thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

PHẦN A: ĐẤT Ở

STT Đường phố (địa d Khối
Đoạn đường

Tờ bản đồTừ Đến
1 Đường dân cư Vĩnh Mỹ Trần Thị Huệ Trần Thị Quang 1
2 Đường dân cư Vĩnh Mỹ Phạm Quang Thọ 1
3 Đường Phạm Hồn  T áiYên Giang Phạm Ngọc ChinhPhạm Văn Kính 2
4 Đường dân cư Yên Giang Phạm Hỗng QuanNguyễn Văn Ngũ 2
5 Đường Hồ Hữu N ânYên Giang Nguyễn Văn Lâm Đoàn Văn Nam 2
6 Đường Tàu Cũ Yên Giang 2
7 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
8 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
9 Khu Đụ thị mới DANATOL 2

10 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
11 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
12 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
13 Khu Đụ thị mới DANATOL 2
14 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
15 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
16 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
17 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
18 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
19 Khu đụ thị mới Cửa T ền DYờn Giang 2
20 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
21 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
22 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
23 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH 24m của TP 3
24 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH 18m của TP 3
25 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 18m của TP và đườn  Q  1  c a KĐT3
26 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
27 Đường Nguyễn Viết Nhung 3
28 Đường mương Hồng Bảng 3
29 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m của KĐT 3
30 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
31 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m của KĐT Vinh Tõn 3
32 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m và đường 24m c a KĐT V  Tõn3
33 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m của KĐT Vinh Tõn 3



34 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường Lờ Mao kéo dài 3
35 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 24m trong KĐT Vin  Tõn 3
36 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 12m trong KĐT Vin  Tõn 3
37 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m của KĐT Vinh Tõn 3
38 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Đường QH rụ̣ng 15m trong KĐT Vin  Tõn 3
39 Đường Bờ Tả khối (đườn  TQuang Tiến 3
40
41 Khu Đụ thị mới TETõn Phỳc Góc đường QH 12m và 15m của KĐT V  Tõn 3
42 Đường Nguyễn Viết NQuang Trung Lê Công ThànhHoàn  Đìn  N ĩaĐào Chính NghĩaN ễn D  Hùn3
43 Đường Nguyễn Viết NQuang Trung Lê Công ThànhHoàn  Đìn  N ĩaĐào Chính NghĩaN ễn D  Hùn3
44 Đường Quy hoạchQuang Trung 3
45 Đường Lê Mao (kéo dàiPhúc Tân Khu tái định cư (lô góc) LK- 09 3
46 Đường Lê Mao (kéo dàiPhúc Tân Khu tái định cư  LK- 09 3
47 Đường Lê Mao (kéo dàiPhúc Tân khu quy hoạch nhà Hà nội 3
48 Đường Quy hoạchPhúc Tân Khu tái định cư  LK- 09 (lô góc) 3
49 Đường Quy hoạchPhúc Tân Khu tái định cư  LK- 09 3
50 Đường Lục Niên Đào Chính Nghĩa Nguyễn Văn Thịnh 4
51 Đường Quy hoạchPhúc Tân Khu tái định cư  LK- 01 4
52 Đường Quy hoạchPhúc Tân Khu tái định cư  LK- 02 4
53 Đường Quy hoạchPhúc Tân 4
54 Đường Quy hoạchPhúc Tân 4
55 Đường Quy hoạchPhúc Tân 4
56 Đường Quy hoạch 4
57 Đường Quy hoạch 4
58 Đương dân cư Yên Giang Lưu Thị Tài Nguyễn Bá Minh 5
59 Đường Tàu cũ Yên Giang Lưu Thị Tài Nguyễn Bá Minh 5
60 Đường dân cư Vĩnh Mỹ Bùi Khắc ThơmBùi T ị X ânTrịnh Anh HợiĐinh Văn Đức 9
61 Đường Hồ Hữu N ânVĩnh Mỹ Hoàng Đình Hiên Nguyễn Văn Sáng 10
62 Đường dân cư Vĩnh Mỹ Nguyễn Văn TưNg ễn T ị TâmBùi Xuân HoàngN ễn T ị C ắt10
63 Đường dân cư Vĩnh Mỹ 10
64 Đường Phạm Hồn  T áiYên Giang Nguyễn Văn Giao Nguyễn Văn Long 11
65 Đường Dân cư Yên Giang Nguyễn Thị NhuầnN ô Văn DũnNguyễn Văn CưLỗ T ị Đạt 11
66 Đường Hồ Hữu N ânYên Giang Bùi Thị XuânĐậu T ến DũnTrần Xuân ĐắcCù T ến T ển 11
67 Đường Bê Tông Vĩnh Mỹ Bùi Khắc HạNguyễn Văn TựBùi T ị H ệHoàng Quốc ViệtBùi X ân Cườn T ịn  Lâm T ất12
68 Đường Bê Tông Nguyễn Hữu DũngPhan Đình Hồng 12
69 Đường Tàu cũ Vĩnh Mỹ Nguyễn Văn HồngNguyễn Xuân Thuỷ 13
70 Đường Dân cư Vĩnh Mỹ Trần Văn QuangN ễn Hồn  N ĩaNguyễn Văn NghĩaHồ Văn T àn 13
71 Đường dân cư Vĩnh Mỹ Nguyễn Thị Thảo Phan Xuân Hiển 13
72 Đường dân cư Phan Thị Trị 13
73 Đường Phạm Hồn  T áiYên Giang Nguyễn Hoàng CátĐỗ Thị Hiên 14
74 Đường Tàu cũ Yên Giang Nghiêm Quang KỷHồ T ọ QPhan Thị TiếnPhạm T ị Hư n 14
75 Đường Phạm Hồn  T áiYên Giang Lê Thị ThânVõ Sỹ T ắnNg Hữu ChươngHồ Sỹ L 15
76 Đường Phạm Hồn  T áiYên Giang Nguyễn Thái ThuỷĐậu Đìn  H ànHà Mạnh HùngBà Hợi 15



77 Đường dân cư Yên Giang Trần Viết PhúcTrư n  Văn TânNgô Văn ChiếnLê T ị V ện 15
78 Đường Quy hoạchTân Phượng Khu teachco Tràng An 16
79 Đường Quy hoạchTân Phượng Khu teachco Tràng An 16
80 Đường dân cư Tân An Nguyễn Minh HuấnLê T ị ýNg Văn QuảngNg ễn T ị Q ý 17
81 Đường Đê bao sôn  VTân Phượng Vương Đình Tân Nguyễn Văn Quyết 18
82 Đường dân cư Tân Phượng Nguyễn Thị Đức Nguyễn Thị Lan 18
83 Đường dân cư Tân Phượng Nguyễn Công QuýVõ Trọng 18
84 Đường dân cư Tân Phượng Cao Ngọc Sửu Hồ Viết Ngãi 18
85 Đường dân cư Tân Phượng Nguyễn Hữu Lợi 18
86 Đường dân cư Tân Phượng Nguyễn Hữu Hà Trần Nam Phong 18
87 Đường dân cư Tân Phượng Phan Văn Kỷ Cao Ngọc Chính 18
88 Đường dân cư Tân An Nguyễn Văn ThânNguyễn Thị Rạng 18
89 Đường dân cư Tân An Nguyễn Văn Yên Phan Văn Dũng 18
90 Đường dân cư Tân An Phan Văn Quyền Đinh Văn Thiện 18
91 Đường quy hoạchTân Phượng 18
92 Đường quy hoạchTân Phượng 18
93 Đường dân cư Tân An Nguyễn Trọng HảiÂu Xuân Khoa 19
94 Đường Ngô Đức KếQuang Trung 2 mặt đường 2 mặt đường 20
95 Đường Ngô Đức KếQuang Trung 20
96 Đường Cao Xuân HQuang Trung 20
97 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Trần Kỳ Nguyễn Hữu Tuệ 20
98 Đường dân cư Quang Trung Trần Thị Hợi Nguyễn Hữu Lệ 20
99 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Văn Táo 20

100 Đường Ngô Đức KếQuang Trung Hoàng Xuân ChâuDương Văn Được 21
101 Đường Ngô Đức KếQuang Trung Phạm Khắc Tươi Lê Văn Hoà 21
102 Đường dân cư Quang Trung Trần Văn Châu Võ Thanh Bình 21
103 Đường Mương Hồn  BànQuang Trung Lê Trọng Sáng Hồ Văn Thành 21
104 Đường dân cư Quang Trung Ng Thị Phương LaVõ Đình Thái 21
105 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Gia Thế Trần Ngọc Hữu 21
106 Đường dân cư Quang Trung Đinh Thị Thuỷ Trần Thị Sâm 21
107 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Đức Dục HTXNN Vinh Tân 21
108 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Gia Tế Nguyễn Văn Phon 21
109 Đường dân cư Quang Tiến Vũ Quốc Tùng Lãnh Xuân Cẩm 21
110 Đường dân cư Quang Tiến Đoàn Đức Linh Phạm Văn Phượn 21
111 Đường dân cư Quang Tiến Bùi Thị Mai Ng Minh Chính 21
112 Đường Lê Mao (kéo dàiQuang Tiến Lô góc hai mặt đường Lê Mao và Ngô Đức Kế 22
113 Đường Ngô Đức KếQuang Tiến HQ Khối Quang T ếnLê Ngọc Thanh 22
114 Đường Dân cư Quang Tiến Trần Văn Mạo Trần Thị Hồng Vân 22
115 Đường dân cư Phúc TânQuang T ếnNguyễn Đắc Lợi Võ Thị Cúc 22
116 Đường Bờ Tả Khối (đườn  TQ.TiếnPhúc Tân 22
117 22
118 Đường Lê Mao (kéo dàiQuang Tiến 22
119 Đươờng Lê Mao ( éo dPhúc Tân lô góc 23



120 Đường Lê Mao (kéo dàiPhúc Tân 23
121 Đường Ngô Đức KếPhúc Tân Ng Quang Thảo Ng Thị Sinh Tao 23
122 Đường Ngô Đức KếPhúc Tân Nguyễn Văn Hải Trần Đình Hy 23
123 Đường Ngô Đức KếPhúc Lộc Trần Văn Mai Ng Đức Bảo Trun 23
124 Đường dân cư Phúc Tân Trần Thị Huệ Ng Hoàng Thắng 23
125 Đường Mương Đệ N ịPhúc Tân Võ Thị Châu Nguyễn Anh Tuấn 23
126 23
127 Đường dân cư Phúc Tân Nguyễn Viết LuậnNguyễn Ngọc Viễn 23
128 Đường dân cư Phúc Tân Nguyễn Tất Kiến Lê Thị Thuỷ 23
129 Đường dân cư Phúc Tân Ng Trường Sơn Nguyễn Văn Vinh 23
130 Đường Nguyễn Kh ếnPhúc Lộc Nguyễn Hoàng ĐoáHoàng Văn Đồng 23
131 Đường Nguyễn Kh ếnPhúc Lộc Ng Hoàng Thắng Ng Hoàng Sơn 23
132 Đường dân cư Phúc Lộc Nguyễn Văn Hội Trần Thị Xuân 23
133 Đường dân cư Phúc Lộc Nguyễn Hữu Mão Phan Văn Quang 23
134 Đường Ngô Đức KếPhúc Lộc Trần Quang Sơn Ng Hồng Mân 24
135 Đường dân cư Phúc Lộc Bùi Thị Nhuần Bùi Văn Thanh 24
136 Đường Đặng Ngu ên CẩnPhúc Lộc Đỗ văn Ngọ Đặng Văn Mừng 24
137 Đường Đặng Ngu ên CẩnPhúc Lộc Bùi Thị Mạn Hồ Viết Xuân 24
138 Đường Ngô Đức KếPhúc Lộc Lê Xuân Châu Đỗ Văn Năm 24
139 Đường Lục Niên Phúc Vinh Trần Bá Vinh Nguyễn Hữu Hai 24
140 Đường dân cư P.LộcP. Vinh Trần Quang Hải Lê Xuân Quang 24
141 Đường Lục Niên Phúc Vinh Võ Đình Phương Hồ Viết Ninh 24
142 Đường dân cư Phúc Vinh Hồ sỹ lộc Ng Hoàng Tiến 24
143 Đường Lục Niên Phúc Vinh Trần Bá Phương Trần Đức Khoa 25
144 Đường Nguyễn  SơnPhúc Vinh 25
145 Khu đụ thị Long Chõu 26

##########
146 Khu đụ thị Long Chõu 26
147 Khu đụ thị Long Chõu 26
148 Khu đụ thị Long Chõu 27
149 Khu đụ thị Long Chõu 27
150 Đường Lê Huân Cộng Hoà Nguyễn Thị Lan Nguyễn Tứ Dần 27
151 Đường Phạm Ngu ễn DCộng Hoà Cầu ông Đệ Nguyễn Đình Phúc 27
152 Đường Phạm Ngu ễn DCộng Hoà CtyTNHH Tân ThắnCty TNHH Vĩnh An 27
153 Đường Bên Đền Cộng Hoà Sân bóng đá XN Nhựa mộc 28
154 Đường dân cư Cộng Hoà Xí nghiệp giấy XN Nhựa mộc 28
155 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Thị Quế Khổng Văn Tính 28
156 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Văn Tân Lê Quang Duy 28
157 Đường Cao Xuân HCộng hoà Phan Tiến Đức Nguyễn Đình Hùn 28
158 Đường Cao Xuân HCộng hoà Nguyễn Khánh HiềnPhan Thạch Hoan 28
159 Đường Cao Xuân HCộng hoà Ng Thị Bích Ngọc Từ Thị Hoá 28
160 Đường Thái PhiênCộng hoà Nguyễn Văn XuânHai mặt đường 28
161 Đường Thái PhiênCộng hoà Nguyễn Ngọc LâmTrần Thị Hoài Thu 28



162 Đường Thái PhiênCộng hoà Phạm Văn Kính Lê Văn Lộc 28
163 Đường Thái PhiênCộng hoà 28
164 Đường Bến Đền Cộng hoà 28
165 Đường Bến Đền Cộng hoà 28
166 Đường dân cư Cộng Hoà Lê Thị An Lê Văn Lộc 28
167 Đường dân cư Cộng Hoà Trần Tiến Trung Trần Viết Thắng 28
168 Đường Đinh Nhật T ậnCộng Hoà Nguyễn Cảnh LonNguyễn Thị Lan 28
169 Đường dân cư Cộng Hoà Trần Thanh Hùng Nguyễn Thị Cháu 28
170 Đường Mương Hồn  BànQuang Trung Nguyễn Thúc ThànNguyễn Thị Ngọc 29
171 Đường dân cư Quang Trung Nguyễn Văn MinhĐặng Đình Thìn 29
172 Đường dân cư Quang Trung Võ Tùng Lê Quang Tú 29
173 Đường Bờ Tả khối (đườn  TQuang Tiến Nguyễn Thị Lộc Trần Thị Hoà 29
174 Đường Bờ Tả khối (đườn  TQuang Tiến Nguyễn Thị Lộc Trần Thị Hoà 29
175 Đường dân cư Phúc LộcPhúc TânTrần Văn SỹTừ Đức H ànNg Hoàng TùngNg X ân T ỷ 30
176 Đường Nguyễn Kh ếnPHúc Lộc Trần Văn SỹTừ Đức H ànNg Hoàng TùngNg X ân T ỷ 30
177 Đường dân cư Phúc Tân Nguyễn Thị LươngNguyễn Văn Tuấn 30
178 Đường dân cư Phúc Lộc Nguyễn thị NguyệtTrịnh Xuân Quế 31
179 Đường dân cư Phúc Lộc Nguyễn Hoàng TríHồ Duy Thương 31
180 Đường Đặng Ngu ên CẩnPhúc Lộc Hoàng Thị Vịnh Nguyễn Thị Liên 31
181 Đường dân cư Phúc Lộc Hoàng Thị Loan Nguyễn Văn Thạc 31
182 Đường Đặng Ngu ên CẩnPhúc Lộc Lê Văn Giáp Hồ Văn Nhuần 31
183 Đường Lục Niên Phúc Vinh Nguyễn Văn Thìn Nguyễn Anh Tuấn 31
184 Đường Đặng Ngu ên CẩnPhúc Vinh Nguyễn Hồng TháiNguyễn Anh Tuấn 31
185 Đường Dân cư Phúc Vinh Nguyễn Hữu BìnhBùi Ngọc Tuấn 31
186 Đường Dân cư Phúc Vinh Nguyễn Văn Quế Trần Văn Nghệ 31
187 Đường Lục Niên Phúc Vinh Nguyễn Hữu BìnhNguyễn Thị Hằng 31
188 Đường Lục Niên Phúc Vinh Hồ Văn Hai Trần Thị Đạm 32
189 Đường Hồ Xuân Hư nCộng Hoà Chung cư Lũng lô 33
190 Đường Cao Xuân HCộng Hoà Dương Văn ThắngPhan ánh Giang 34
191 Đường Cao Xuân HCộng Hoà Dương Văn ThắngPhan ánh Giang 34
192 Đường dân cư Cộng hoà Cty Hưng Thịnh XN Bến xe chợ 34
193 Đường Lê Huân Cộng Hoà Trần Quý Kỳ Thái Hữu Trí 34
194 Đường Cao Xuân HCộng Hoà Nguyễn Xuân HiếuTrần Thị Hương 34
195 Đường Cao Xuân HTân Hoà Nguyễn Đình TrinhTrần Thị Chất 34
196 Đường dân cư Tân Hoà Đàm Quốc Dũng Nguyễn Thị Quế 34
197 Đường dân cư Tân Hoà Hồ Thị Châu Trần Đình Văn 34
198 Đường dân cư Tân Hoà Hoàng Ngọc ChâuHồ Sỹ Lộc 34
199 Đường dân cư Tân Hoà Hà Minh Mẫn Trần phúc Tân 34
200 Đường Lê Huân Cộng Hoà Ng Thị Kim Ngân Trần Thị Tâm 35
201 Đường dân cư Cộng Hoà Nguyễn Nhã Thế N.Thờ Nguyễn Xiển 35
202 Đường Cao Xuân HCộng Hoà Lê Thị Thanh Đàm Quốc Hùng 35
203 Đường Cao Xuân HCộng Hoà Cao Tiến Mai Nguyễn Văn Sửu 35
204 Đường dân cư Cộng Hoà Trần Duy Đức Đỗ Ngọc Minh 35



205 Đường dân cư Cộng Hoà Trần Văn Tuấn Phan Văn Thìn 35
206 Đường Nguyễn Thúc TựTân HoàCộng HòaHà Thị Thanh Phạm Văn Bé 35
207 Đường Nguyễn Thúc TựCộng Hoà Nguyễn Tự Dần Hà Huy Tuấn 35
208 Đường dân cư Cộng Hoà Nguyễn Hàm Hồ Xuân Thuỷ 35
209 Đường Đinh Nhật T ậnCộng Hoà Trịnh Đức HưởngHồ Đức Quảng 35
210 Đường dân cư Tân Hòa Hà Huy  Tuấn Lê Thế Cường 35
211 Đường dân cư Tân HoàCộng HòaLê Văn Minh Lê Thị Châu 35
212 Đường Nguyễn Thúc TựTân Hoà Lưu Văn Dương Lê Văn Thịnh 35
213 Đường Nguyễn Thúc TựTân Hoà NM bột mỳ H.QuaNM bột mỳ H.Qua 35
214 Đường dân cư Tân Hoà Phạm Xuân Phụn Phạm Văn Hưng 35
215 Đường Đinh Nhật T ậnTân Hoà Trần Châu Tú Phạm Văn Nam 35
216 Đường Đinh Nhật T ậnTân Hoà 35
217 Đường Đinh Nhật T ậnTân Hoà 35
218 Khu đô thị Tràng An 35
219 Đường Đinh Nhật T ậnTân Hoà 35
220 Đường dân cư Tân Hoà Ngũ Mai Lộc Trần Văn Lâm 35
221 Đường dân cư Tân Hoà Vũ đức Minh Trần Khắc Bính 36
222 Đường dân cư Tân Hoà Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Đào 36
223 Đường dân cư Tân Hoà Nguyễn Thế Hiệp Nguyễn Thị Lan 37
224 Đường dân cư Tân Hoà Ng Trọng Phúc Hoàng Khắc Hưng 37
225 Đường Đờ bao sụn  VTân Hoà 37
226 Đường Đinh Nhật T ậnTân Hoà Hồ T. Quỳnh TranNguyễn Văn Tùng 37
227 Đường dân cư Tân Hoà Hồ T. Quỳnh TranNguyễn Văn Tùng 37
228 Đường dân cư Tân Hoà Võ Xuân Ninh Hồ Thị Loan 37
229 Đường trỏnh thàn  p ố VKhối 2 Cụng ty Miền trun Cụng ty Emtech 51
230 Đường dõn cư Tõn An 54
231 Đường Trỏnh thàn  p ố VKhối 2 56
232 Đường Trỏnh thàn  p ố VKhối 2 57
233 Đường dõn cư Khối 2 57
234 Đường trỏnh thàn  p ố VKhối 2 58
235 Đường trỏnh thàn  p ố VKhối 2 59
236 Đườngdõn cư Tõn An 59
237 Đườngdõn cư Tõn An 60
238 Đường Tàu cũ Khối 1 61
239 Đường Tàu cũ Khối 1 62
240 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 1 62
241 Đường dõn cư khối 1 62
242 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 63
243 Đường dõn cư Khối 1 63
244 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 1 64
245 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 1 64
246 Đường Tàu cũ Khối 1 64
247 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 64



248 Đường dõn cư Khối 1 64
249 Đường dõn cư Khối 1 64
250 Đường Tàu cũ Khối 1 65
251 Đường dõn cư Khối 1,  Yờn Giang 65
252 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 66
253 Đường dõn cư Khối 1 66
254 Đường dõn cư Khối 1 66
255 Đường dõn cư Khối 1 66
256 Đường dõn cư Khối 1 66
257 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 1 67
258 Đường dõn cư Khối 1 67
259 Đường dõn cư 67
260 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 67
261 Đường dõn cư Khối 1 67
262 Đường dõn cư Khối 1 67
263 Đường dõn cư Khối 1 67
264 Đường dõn cư Khối 1, Chõu Hưng 68
265 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 69
266 Đường dõn cư Khối 1 69
267 Đường dõn cư Khối 1 69
268 Đường dõn cư Khối 1 69
269 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 70
270 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 70
271 Đường dõn cư Khối 1 70
272 Đường dõn cư Khối 1 70
273 Đường dõn cư Khối 1 70
274 Đường Phạm Hồn  T ỏiChõu Hưng 71
275 Đường dõn cư Chõu Hưng 71
276 Đường dõn cư Khối 1 71
277 Đường dõn cư Khối 1 71
278 Đường dõn cư Chõu Hưng 72
279 Đường Trần Đỡnh SKhối 1 73
280 Đường dõn cư Khối 1 73
281 Đường dõn cư Khối 2 74
282 Đường dõn cư Khối 2 74
283 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 2 75
284 Đường dõn cư Chõu Hưng, K1, k2 75
285 Đường dõn cư Chõu Hưng, K1, k2 75
286 Đường dõn cư Chõu Hưng 76
287 Đường Phạm Hồn  T ỏiKhối 2 77
288 Đường dõn cư Khối 2 77
289 Đường Trỏnh thàn  p ố VKhối 2 77



PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP

STT
BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG VINH TÂN - THÀNH PHỐ VINH 1
GIAI  ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 Đất ở vườn ao liền kề

(Ban hành kốm theo Quyết định số           /2019/QĐ-UBND ngày         thỏng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thửa sô Mức giá (đồng/m2
Ghi chú

75;76; 257; 2,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr
235, 254, 256 2,500,000
483; 484; 485; 486  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  58,500,000
401; 402; 405; 406  4  43,000,000
43; 46; 47; 48; 55, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
465; 475; 480; 567  5  5  5  9  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  1  1  1  15,000,000
550; 551; 552; 553  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  84,000,000
870; 871; 872; 873  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  ;4,000,000
876; 878; 879; 877  8  8  8  8  8  8  8  8  9  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  94,000,000
752; 753; 754; 755  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  74,000,000
771; 772; 773; 774  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  74,000,000
795; 796; 797; 799  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  84,000,000
623; 624; 625; 626  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  8  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  74,000,000
55, 224, 550, 553, 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  84,500,000
819, 800, 802, 804  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  8  4  4  4  4  7  8  84,500,000
998, 1014, 827, 82  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,500,000
619,620,621,622,6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  74,500,000
800, 801, 803, 804  8  8  84,500,000
1000,1002,1003,1 4,500,000
614;  615; 629;  63   6   6   6   6   6   6  6  6  6   6  6  6  6  6  7  74,800,000
613;  631;  632;  6   6   6   6   6   6   64,800,000
630; 645;  646;  64   6   6   6   6   6   6   6   6   6   64,500,000
616;  617; 619;  62   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6  6  6   6  6  6   6   6   6  6  6   6   6   6   6  7  7   76,500,000
585;  586;  597;  5   5   6   6   6   6   6   6   75,200,000
584; 5,200,000
534;  547; 548;  54   5   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   74,500,000
483;  484;  485; 48  4  4  4  4  5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5  5   5   5   5   5   5   5   5  5  5  5   5  5  6  5  5  5   5  5   5  5  5  56,500,000
445; 446; 467; 468  4  4  4  4  5  5  56,500,000 Khung giỏ 6,5tr
566;  576;  602;  6 4,800,000
531;  535;  536;  5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5    5   5   5   5   5   54,500,000
567;  569;  572; 4,800,000

562 5,000,000
573;  596 5,300,000



714, 715, 716, 717##########
577;  605;  718;  7 5,300,000
402;  403; 404; 40  4  4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   4   4  4   4   4   4   4   4  4  4   4  4  4   4  4  54,500,000
418; 450; 462; 490  5  6  6  6  6  6  64,800,000
432;  433;  434;  4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   5   5   54,500,000
401; 408; 409;  41   4  4  4  4   4  4  4  4   4   4   4   4   4   4  49,000,000
444 (lô góc) 9,500,000
491; 5,000,000
327;  328;   335;  3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3  , 3  3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   36,500,000
370, 518 (lô góc) 8,000,000
126;  127;  128;  1   1   3   3   3   3   3   3   3   3   3    3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   36,000,000
281; 339; 815; 100##########
300; 319; 321; 323  3  3  3  3  3  3  3  3  7  7  7  7  7  7  7  8  7  7  7  7  7  7##########
873,872, 871, 876  8  9  9  9  9  9  1  1  1##########
282; 338; 816; 100  8  18,000,000
23; 301; 320; 322; 3  3  3  3  3  1  1  1  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  1  1   1  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000
119; 168; 277; 278  2  28,500,000 Sút mức giỏ
284;285; 286; 287  2  2  2  2  2  2  2  2  2  26,000,000
303;304; 305; 306  3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  36,000,000
862; 863; 886 883  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  96,000,000
861, 724, 283, 302  8  3  8  2  76,000,000 Sút mức giỏ
725; 726; 727; 728  7  7  7  7  7  7  7  7  7  76,000,000
813; 812; 811; 810  8  8  8  8  86,000,000
860; 859;819; 820  8  8  8  8  7  7  1  1  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  1  1  1  7  7  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  1  9  9  9  9  9  9  9  9  1  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,000,000

5 3,000,000
6; 7; 331; 332; 333  3 5,000,000
5; 6; 7; 9; 13; 14; 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  32,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr
19; 21; 22; 25; 26; 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  8  8  8  8  8  9  1  15,500,000
6; 16; 17; 20; 24; 4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  7  7  7  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  12,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr
83; 94, 2,500,000
2; 3; 4; 38; 39; 40; 4  4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  68,500,000
1; 5; 6; 7; 8; 10; 11  1  1  1  1  1  1  1  2  3   3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  63,600,000
21; 22; 23; 24; 25; 2  2  2  2  3  3  3  3  3  65,500,000 Khung giỏ 5,5-6tr
4; 5; 12; 17; 26; 27  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  7  7  7  8  82,200,000
6, 7, 8, 9, 10, 18, 1  2  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  72,500,000
3; 7; 8; 9; 10; 20; 2  2  2  3  3  4  5  5  5  5  6  6  8  8  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000 Khung giỏ 5-6,5tr
6; 82; 83; 84; 93; 9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,300,000
40; 41; 43; 44; 46; 6  7  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,200,000
1; 13 ;161, 162, 16 2,500,000
15; 16; 18; 19; 20; 2  3  3  3  3  3  3  3  4  5  5  5  5  59,000,000
1; 2; 3; 6; 7; 10; 11  1  1  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  1  1  1  1  1  2  2  25,000,000
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  8  8  9   9  9  1  18,500,000
49; 50; 51; 52; 53; 5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9  1  18,500,000



23; 24; 25; 36; 37; 3  4  4  4  4  4  7  7  7  7  7  8  8  8   9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8  9  1  1  2  2  2  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  5  56,500,000
10; 11; 12; 13; 14; 1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  65,200,000
4;  6;  10;  14;  16;  2   2   2   2   2   3   3   3   3   3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  43,000,000
73;   75;   76;   77;   7    7   9    9    9    9    9    9    9    9    1    1    1    1    1   1    1    1    1    1    1    2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  25,500,000 Khung giỏ 5,5tr
5 ;  6;   23;   27;   3    5    5    5    5    7    7    8    1    1    1    1   1    1    1    1    1    1    1    2  2   2  2  2  2  2  2  2  24,500,000
11;   12;   13;   29;   3    3    3    3    4    6    8   1   1    1   1    2    2    2    2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  24,000,000
25;   32;   33;   45;   5    1    1    1    1    1    1    1    1    1    24,000,000

1 4,000,000
15;   16;   17;   18;   2    3    4    4    4    4    4    6    6    6    6    6    8    7    1    1    2  24,000,000
86;   88;   89;   101    1    1    1    1    1    1    2  2  24,000,000
120;   128;   132;   1    1    23,000,000
131;   137;   138;   1    1    1    1  2  2  2  2  23,000,000
142;   150;   151;   1    1    1    2    2    2    2    23,000,000
4 (Lụ 01) 7,000,000
213;  214;  215;  2   2  2  2  2  2  2  26,000,000
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  93,000,000
2 (Góc Ngô Đức Kế - C  X ân H##########
3; 5; 6; 7;10; 11; 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2##########
37; 60 ##########
13; 17; 28; 29; 30; 3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  74,500,000
46; 47; 48; 49; 50; 5  6  6  64,500,000
4; 8; 9; 24; 25; 26; 2  3  3  6  6  6  63,200,000
1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 1  1##########
16; 17; 18; 20; 22; 2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  4  6  1  1  1  1##########
2; 5; 60; 72; 73; 74  7  7  7  7  8  8  8  8  1  13,200,000
13; 14; 15; 66; 67; 6  6  7  7  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000 Khung giỏ 6,5tr
79; 81; 84; 85; 87; 8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,800,000
19; 21; 23; 58; 62; 6  9  1  1  14,200,000
50; 52; 54; 56; 61; 6  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,200,000
51; 104; 105; 119; 1 4,200,000
100; 102; 120; 121  1  1  1  1  1  1  13,600,000
47; 48; 49;106; 10  1  1  1  14,200,000
113; 115; 116; 176  1 4,000,000
34; 41; 43; 44; 45; 4  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000

6 ##########
7; 8; 9; 12; 13; 14; 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  1  1  1  1##########
24; 26; 88; 89 ;90; 9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,000,000
10; 11; 27; 29; 30; 3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8   8  8  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ;4,200,000
109; 115; 116; 119  1  1  1  1  1  1  1  1  1  19,000,000
111 (lô góc) ##########
5,55,56,57,58,70,6##########

54 ##########



53; 59; 60; 61; 107  1  1  1  1  1  1##########
46; 48; 49; 50; 52, 2  2##########
2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 1  1  1  1  1  1  1##########
18; 20;21; 25; 27; 1  1  1########## Khung giỏ tối thiểu 14tr
22; 51; 62; 63; 64; 8  8  9  1  1  1  ; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  24,500,000
, 147; 148; 149; 8,500,000 Khung giỏ 8,5tr

111 ##########
71; 74; 95; 96; 97; 9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 1  1  1  2  2  2  2  24,500,000
41; 42; 43; 44; 45; 4  6  6  6  6  7  1  1  14,500,000
8; 34; 35; 36; 37; 3  3  4  7  9  1  1  14,500,000
15; 19; 31; 32; 33; 7  7  7  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  16,500,000
126; 127; 128; 130  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
26; 28; 30; 80; 180  1  2  2  2  24,000,000
135; 155; 163; 175 4,000,000
33; 34; 35; 37; 38; 3  4  4  4  4  4  1  2########## Khung giỏ tối thiểu 14tr
36; 41; 46; 47; 88; 8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ; 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,500,000
29; 31; 48; 49; 50; 5  5  5  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1   2  26,000,000 Khung giỏ 5-6tr
133; 134; 135; 136  1  1  1  1   2  2  2  2  2   2  1  1  2  2  26,000,000 Khung giỏ 5-6tr
1; 2; 7; 8; 9; 11; 13  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2########## Khung giỏ tối thiểu 14tr
3; 4; 5; 6; 69; 70; 7  7  7  7  1   28,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr
10; 12; 14; 15; 19; 5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  23,200,000
108; 110; 111; 148  1  1  1  28,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr

151 4,400,000
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  38,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr
33, 34, 36 8,000,000
40 ,41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53,

, 54,55,56,57,58,5##########
63,64,65,77,78,79  8  8  8  9  9  9##########
30, 31, 32, 33, 34, 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6##########
66, 67, 69, 70 ##########
2; 5; 6; 7; 16; 38; 3########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
3; 17; ########## Khung giỏ tối thiểu 18tr
4; 9; 37; ########## Khung giỏ tối thiểu 18tr
Sâu 20m của các t ửa : 2  2  3##########
38; 140; ##########
1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,300,000
5; 6 3,500,000
18; 79; 111; 183 (lô góc##########
15; 16; 17;  21; 22  2  2  2  2  3  3  1  1  1##########
29; 30; 33; 34; 35; 3  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1##########

163 ##########
164; 165; 166; 167  1########## Khung giỏ tối thiểu 15tr



96; 94; 139 ########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
39; 41; 91; 92 ########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
169; 170; 171; 172  1 9,500,000

174 9,500,000
40; 42; 43; 44; 45; 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  18,500,000
71; 72; 73; 74; 5,500,000
75; 76; 112; 114; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000
113; 122; 123; 124  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,000,000
9; 11; 32; 37; 42; 4  4  4  2  4  5  5  6  6  6  6  7  76,500,000 Khung giỏ 6,5tr
1; 2; 3 ;4 ;5; 8; 47; 4  6  6  64,200,000
12; 13; 14; 15; 16; 1  1  2  2  2  4  5  5  5  6  6  6  73,600,000
20; 21; 23; 24; 26; 5  5  5  5  7  79,000,000
40 (lô góc) 9,500,000
1; 45; 47; 59; 60; 6  6  6  7  7  7  7  7  7  8  8  84,400,000
9,10,11,36,40, 42, 4  4  5  5  5  5  6  7  7  76,500,000
6; 8; 14; 15; 16; 17  1  3  4  5  5  5  5  6  6  6   6  6  8  8  8  83,800,000
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,500,000
1; 2 ; 3; 16; 22; 25  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  5  5  5  6  6  6  6  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,400,000
11; 20; 21; 41; 42; 5  1  16,000,000 Khung giỏ 5-6tr
80; 109; 110; 113; 1  1  1  13,500,000
64; 65; 76; 77; 81; 8  1  1  1  1  16,000,000 Khung giỏ 5-6tr
13; 14; 47; 50; 51; 5  6  1  1   1  1  1  18,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr
17; 19; 43; 44; 55; 1  1  1  16,000,000 Khung giỏ 5-6tr
101; 107; 112 4,400,000
46; 48; 53; 73; 74; 8  8  8  8  9  9  1  1  1  13,200,000
69; 70; 88; 89; 90; 9  9  9  1  18,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr
1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 1  1  1  1  1  1  1  28,500,000 Khung giỏ tối thiểu 8,5tr

15 ########## Khung giỏ tối thiểu 14tr
28; 29; 31; 32; 33; 3  3  3########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
13; 14; 15; 16; 17; 1  1  2  2  2  2  2  2  2########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
7 (Nguyên thửa); 7,000,000
3; 4; 5; 6 9,700,000
39; 40; 41; 42; 43; 6  1  1  1  1  1########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
45; 47; 62; 64; 67; 6  6  1  1  1########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
23; 37; 48; 49; 50; 5  1  1  15,000,000
52; 53; 54; 57; 60; 6  1  1  14,500,000
63; 65; 66; 80; 81; 8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  14,600,000
74; 77; 78; 79; 130  1  1  1  13,200,000
1; 2; 34; 35; 36; 37########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
3; 4; 4,500,000
33; 39; ########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
5; 7; 20; 22; 23; 25  2  2  2  3  3  3  4  4   4  8  1  2  2  2  2########## Khung giỏ tối thiểu 15tr
49; 50; 52; 53; 55; 2  2  24,700,000



43; 46; 47; 263, 26 3,700,000
88; 85; 96; 225; 26 7,500,000 Khung giỏ 7,5tr
41; 42; 45; 85; 86; 8 7,500,000 Khung giỏ 7,5tr
8; 10;12; 13; 14; 1  1  1  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  1  2  2  2  2  2  23,700,000
9; 11; 68; 69; 70; 2  2  2   2  2  2  2  2  2  26,500,000
90; 91; 221 5,000,000
74; 78; 79; 82; 83; 9  9  9   9  1  1  1  1  1  1  1   2  2  2  2  2  2  2  24,800,000
84;96; 97; 98; 132  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27,500,000
170 (20m chiều sâu 7,500,000
103; 114; 117; 120  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ( òn lại )  1  1  1  1  2  2  2  2  2  24,000,000
115; 116; 152; 151  1  1  1  1  1  1  1  2  2  25,000,000 Khung giỏ 5-6,5tr
182; 5,000,000 Khung giỏ 5-6,5tr
248; 5,500,000
240; 242; 243; 6,500,000
241; 244; 245; 247  2  2  2  2  2  26,500,000
144; 159; 161; 174  1  1   1  1  1  1  1  1  23,200,000
1; 6; 7. 3,200,000
2; 3; 4; 5; 19; 24; 2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  43,200,000
11; 20; 21; 22; 23; 2  2  2  2  4  4  4  4  4  5  5  9  9  9  9  1  13,200,000
12; 13; 15; 16; 17; 1  1  3  4  4  4  6  6  6  6  6  8  9  9  9  9  17,500,000
62;63;64;92; 5,500,000 Khung giỏ 5,5tr
28;36, 71; 74; 76; 9  9  96,500,000

1,4,2005 4,200,000
6; 7; 8; 9; 10; 14; 4  4  1  13,200,000
84, 88, 7,000,000 Khung giỏ 7tr
112, 113, 117, 132  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr

6 7,000,000
55, 56. 7,000,000

50 3,100,000 Sút mức giỏ
85, 106, 7,000,000
148, 177 , 159, 18  1 7,000,000
194, 49, 47, 46, 11  6  6  6  5  3  2  1  6  2  1  1  12,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr
2, 5, 7, 12, 14, 17, 1  1  2  2  3  3  3  3  3  32,200,000 Khung giỏ tối thiểu Vinh Tõn là 2,2tr
1, 4, 5, 9, 10, 11, 1  1 5,000,000
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11  1  1  1  2  35,000,000
18, 19, 20, 21, 24, 2 7,500,000

23 3,000,000
44 6,500,000

42, 41, 30, 31, 32, 3  3  4  3  3  3  2  2  2  2  9  1  1  1  1  2  2  4  4  4  2  1  7  6  5  1  1  2  1  3  42,500,000
7, 173, 6, 15, 16, 1  2  4  4  5  5  5  5  6  6  7  7  9  8  8  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000
3, 5, 4, 18, 19, 20, 2  2  2  3  3  4  4  4  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  9  9  1  1  1  1  17,500,000
14, 10, 11, 12, 5,000,000
86, 85, 84, 83, 80, 8  9  9  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  16,500,000



102, 82, 81, 64, 29  3  3  3  3  3  1  7  7  7  5  5  1  1  1  2  2  3  4  4  62,500,000
1, 23, 25, 39, 40, 4  4  6  1  2  3  3  3  3  5  5  7  7  7  1  13,000,000
1, 2, 4, 3, 25, 5, 6, 4  7  8  9  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15,000,000
41, 42, 29, 26, 40, 2  3  3  3  3  2  2  3  3  3  4  4  43,000,000
14, 15, 16, 30, 36, 4  4  6  6  6  6  6  8  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  1  3  3  1  3  4  4  4  5  6  6  6  6  8  1  8  1  1  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  26,500,000
41, 38, 37, 29, 21, 2  2  2  4  1  2  3  4  5  6  7  2  8  9  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  2  2  1  2  2  22,500,000
121, 122, 120, 129  1  1  8  8  9  82,800,000
78, 79, 80, 81, 97, 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5  5  5  4  5  3  1  1  1  1  1  1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  7  7  7  7  7  5  5  1  1  1  1  12,800,000
105, 104, 103, 135  1  1  1  1  1  9  7  7  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
8, 7, 12, 72, 13, 14  2  2  2  3  4  4  6  6  7  7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  5  6  1  1  1  2  3  3  4  6  6  7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  17,500,000
27, 34, 33, 32, 31, 3  2  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  7  7  7  8  8  7  9  9  9  9  1  1  1  8  1  1  1  1  1  12,500,000
127, 128, 129, 130  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
3, 2,18, 9, 20, 21, 2 6,500,000
163, 164, 165, 166  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,800,000
38, 39, 40, 41, 45, 4  4  6  6  6  9  1  1  1  1  1  1  7  6  6  9  1  1  12,800,000
,119, 118, 117, 11  1  1  1  1  13,500,000
1, 5, 7, 8, 3, 12, 11  9  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  3  3  ,  , 3  3  2  2  2  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  5  53,200,000
16, 15, 113, 17, 18  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  8  8  9  9  9  1  1  9  9  9  8  8  8  7  7  6  5  5  4  1  1  3  4  1  1  1  3  , 1  1  1  1  1  16,500,000
9, 10, 13, 12, 11, 2  2  2  2  2  2  3  3  4  3  3  5  5  8  8  8  9  9  9  1  7  7  7  5  62,500,000
59, 122, 123, 46, 6  6  63,500,000
1, 2, 4, 5,000,000
84, 85, 86 6,500,000

3 6,500,000
4, 29, 30, 31, 3, 11  9  2  3  3  3  5  5  6  6  5  5  5  3  3  2  2  2  1  1  7  6  6  6  6  5  5  5  3  4  4  2  2  2  1  1  4   1  4  4  8  4  6  6  8  9  9  9  9  1  1  1  1  12,800,000
61, 70, 72, 73, 87, 8  8  9  9  9  9  1  13,500,000
16, 17, 18,20, 42, 4  8  83,500,000
14, 13, 12, 11, 28, 2  4  4  4  3  7  7  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  2  7  3  3  3  3  8  9  1  7   7  2  2  27,500,000
15, 16, 17, 18, 19, 2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  5  5  1  1  1  9  9  9  9  9  9  8  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  23,200,000
2, 3, 4, 5, 6 3,500,000
34, 77, 76, 84, 86, 8  8  8  1  8  7  7  1  1  1  1  1  1  12,500,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  13,200,000
6, 5, 7, 8, 16, 15, 1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36,500,000
2, 3, 4, 10, 11, 12, 1  1 2,200,000
59, 60, 61, 62, 63, 6  6  6  6  3  6  7  5  5  5  7  4  8  82,800,000
8, 7, 9, 10, 6, 5, 4, 3  2  1  1  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  3  3  3  3  1  2  1  1  1  1  2  3  3  4  4  5  5  4  3  4  5  5  4  4  7  7  7  7  72,600,000
5, 6, 34, 35, 40, 69  7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  4  3  2  1  3  3  3  6  7  8  8  9  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  6  5  5  5  5  5  5  5  1  1  1  1  1  1  13,200,000
70, 72, 73, 85, 87, 8  1  1  1  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  6  6  6  8  7  1  9  1  1  1  1  1  12,800,000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  5  5  5  6  63,200,000
3, 10, 17, 16, 15, 3  3  4  4  6  6  7  7  6  9  9  9  9  9  1  2  1  1  1  6  1  1  1  1  1  1  1  17,500,000
4, 5, 9, 6, 8, 20, 7, 3  2  2  2  2  2  1  1  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  2  2  2  2  1  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  1  8  8  8  9  1  1  1  1  7  7  9  9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12,600,000
123, 124, 137, 135  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17,000,000



PHẦN B: ĐẤT NễNG NGHIỆP

Loại đất
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản

Đất ở vườn ao liền kề















Thửa số Mức giá (đồng/m2)
bao gồm tất cả cỏc t ửa t ờn địa bàn p ườn100,000

100000 100000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN


